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LỒI NÓI ĐẦU 


Mục đích chính của cuốn sách này, tập II và là tập cuối cùng 
cuốn LỊCH SỬ NHẬT BẢN, là trình bày về sự phát triển chính 
trị và xã hội của nưúc Nhật kể từ thời leyasu, đại nguyên soái 
đầu tiên của dòng họ Tokugawa. 


leyam là một nhà quân sự và người cai trị thiên tài. Ông mất 
năm 1616, sau khi giữ chúc đại nguyên soái chưa đồ y một thập 
kỷ và sự nghiệp của ông đá để lại dấu ấn không phai mờ trong 
lịch sử của đất nước, suối thời kỳ dài 250 năm. 

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát và tài cầm cân nẩy mực mà ông 
và những người kể nghiệp ông (đặc biệt là Iemitsu) áp đặt với 
tầng lớp lãnh chúa phong kiến lún dưới quyền là một thắng lợi 
chính trị diệu kỳ, kết hợp được cả sức mạnh lẫn tài kinh bang tế 
thế, có thể sánh với những nhân vật dũng mãnh và kiên định nổi 
tiếng ò châu Âu trong thể kỷ thứ XƯII mà không một thế lực 
nào dám nghỉ đến chuyện chống lại. Nét nổi bật trong chính sách 
cai trị của các đại nguyên soái dòng họ Tokugawa là sự kiên quyết 
giữ vững hòa bình. Sáu cuộc nổi dạy ỏ Shimabara năm 1637-38, 
đất nước chấm dút hẳn nội chiến. Mọi tâm lực được tập trung 
vào việc phát triển nền kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp, công 
nghiệp và khai khoáng. 

Chính quyền thời kỳ này quan tâm nhiều đến việc tạo công ăn 
việc làm cho giúi quân nhân thất nghiệp hơn là đẩy họ vào việc 
quân sự. 

Những sức lệnh liên quan đến tầng lúp quân nhân (Buke-Sho- 
Hatto) công bố lần đầu tiên năm 1615, liền ngay sau khi thành 


Osaka thất thủ, đã hướng giới quân nhân vào việc trau giồi phẩm 
chất cả về quân sự lẫn dân sự bởi vì không phải tất cả đều tiếp 
tục công việc binh nghiệp. Cũng may là rất nhiều quân nhân đều 
có công ăn việc làm trong bộ máy dân sự, chủ yếu trong các cơ 
quan hành chính, do họ đều ít nhiều có học, một điều kiện để được 
sử dụng mà niưều tầng lỏp khác không có, trừ giói tăng lữ. Nhiều 
người đã chuyển hướng từ thời chiến sang thời bình một cách dễ 
dàng thoái mái. Họ được bố trí giữ những chức vụ Ö các cơ quan 
chính quyền của trung tong và địa phương hoặc trong các thành 
phố pháo dài dưới quyền các lãnh chúa thuộc tướng của đại 
nguyên soái. 

Như vậy, nói chung đất nước được quản lý tốt. Một số nhà 
quý tộc được hưởng quyền tự trị, tự giác đặt mình dưới sự kiểm 
soát chặt chẽ của các viên giám quan do chính quyền trung ưóng 
Ỏ Yedo bổ nhiệm. Để giữ yên đất nước, năm 1639 chính quyền 
Bakuƒu đã để ý tối một số lãnh đạo chúa phong kiến miền duyên 
hải. Số này có những mối quan hệ với đại diện một số lực lượng 
phương tây, nhờ đó mà họ mua được những vũ khí mạnh 

Như ta thấy, đất nước được cai trị có kỷ cương. Nhờ có như 
vậy nên gần suốt hai thế kỷ, chẳng những không có nạn ngoại 
xâm mà mức sống tăng. Dành rằng thường xuyên đất nước có 
thiên tai đây đó, còn nạn đói và dịch bệnh, nhưng nói Chung là 
phần vinh, có những tiến bộ rõ rệt về vật chất. 

Có mặt khó đánh: giá hơn là điều kiện đạo đức của các tầng 
lúp xã hội, tử giới võ sĩ đạo đến người nông dân, người thợ thủ 
công và tầng lóp thấp nhất là giới thương nhân. Trong phần lớn 
các tác phẩm văn học nghiêm túc của thời kỳ Yedo, đề cập tới 
nhưng vấn đề xã hội học, như ngày nay ta thường gọi. Có điều 
Lý thú là trong thời kỳ đó chính quyền Bakuƒu không áp dụng 
một chế độ kiển duyệt chặt chế đối với các luận văn chính trị. 
Nhiều nhà học giả với tư cách cá nhân được tự do phê bình chính 
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quyền, nhưng bất kỳ một ý đồ nào muốn hình thành một trường 
phái chính trị biệt lập thường bị dẹp. Trong những hoàn cảnh như 
vậy lẽ tự nhiên người ta phải tỏ sự không bằng lòng bằng cách 
châm biếm và văn học thời kỳ này giàu tính trào lộng, rất trí tuệ 
nhằm cả vào những chuyện cung đình là điều mà xưa nay cấm 
kỳ không được dem ra đùa cới. 

Tử tình hình này đã thấy không dễ gì có được cảm tưởng tốt 
đẹp về bản chất cuộc sống ỏ Nhật Bản thời Tokupawa. Viết về 
đầu thế kỷ thứ XƯII, Fujiwara Seika, cũng không phải là một 
nhà tho nổi tiếng lắm, đã có điều than. phiền trong bài thở có nhan 
đề "Thế kỳ đáng sơ". Hai thế kỳ sau, khoảng năm 1800, một bản 
luận thuyết nổi tiếng về đạo lý dương thời cũng phải có nhận xét 
bị quan. "Người cầm quyền là ích kỷ" "Những quan chức cao 
cấp đều ích kỷ. Đẳng cấp quân nhân không còn ý thức gì về 
nghĩa vụ. Con người không còn biết hy sinh thân mình và gia 
đình mình vì chủ như trưốc... Tục ngữ có câu đời nay bói không 
ra những người trong các gia đình quân nhân không ăn cắp mà 
lại "giầu có". 

Những nhận xét đó có phần hơi quá song nó cũng phản ánh 
được phần nào cảnh sống thành thị cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ 
XVIII. Thời kỳ này được mệnh danh là kỷ nguyên Genroku, có 
đặc trưng về mốt thời trang với những bộ trang phục sặc SỞ của 
người dân thành thị, lòng ham mê vui chơi và ý thích các tác phẩm 
văn học và nghệ thuật tạo hình của họ. Có thể đây là đình cao 
của cuộc sống chính trị và văn hóa dưới thời các đại nguyên soái 
đòng họ Tokugawa. Chính quyền Bakuƒu có uy tín lồn đặc biệt 
là dưới thỏi đại nguyên soái Yoshimune từ năm 1716 đến 1745. 
Sau đó bắt đầu thời kỳ suy tần do thiếu người cai trị giỏi hơn là 
vì những khó khăn mà những người cầm quyền đã gặp phải. Có 
một yếu tố múi dẫn tỏi tình hình nghiêm trọng là hậu quả của 
chính sách tụ cô lập trước tình hình có nhiều tàu buôn nước ngoài 
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đến vùng biển Nhật Bản. Đầu tiên là những tàu của người Nga 
năm 1792 đưa một phái bộ do Laxman dẫn đầu đến cảng Nemtro 
Ở Yezo rồi đến Hakodate. Những năm cuối thế kỳ nhà cầm quyền 
Nhật Bản tích cực bảo vệ quyền lợi của Nhật Bản ð Xakhalin và 
các đào miền Nam Kưrin. Sau đó chính quyền Bakuƒu cố ngăn 
không cho tàu nước ngoài vào các hải cảng của Nhật Bản. Năm 
1825 chính quyền địa phưong ra lệnh trục xuất người nước ngoài, 
song trên thực tế lệnh này không có hiệu lực bao nhiêu. Trước sức 
ép của các thế lực phương Tây, cao điểm là cuộc viễn chỉnh đường 
biển của đô đốc Perry năm 1853. Nhật Bản buộc phải từ bỏ chính 
sách bài ngoại và đương đầu vói những hiểm nguy từ cộng đồng 
quốc tế. 

Sau đó Nhật Bản là một quốc gia có kỷ cương, kế thừa được 
kinh nghiệm của quá khi để có bước đi vững chắc. Lịch sử của 
kỷ nguyên Yedo đã chúng tỏ có sự phát triển đáng kỀ trên mọi 
lính vực của đài sống đất nước. Đó là một thành tựu vĩ đại. 


GEORGE SANSOM 
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CHƯÓNG ] 


BẢN CHẤT CỦA CHÍNH QUYỀN TOKUGAWA. 


I1- Những mục tiêu chính trị của leyasu. 


Những nền tảng vật chất của chính quyền Bakufu 
Tokugawa cũng như thái độ.của lIeyasu đối với những vấn 
đề cai trị trong lỗ năm cuối đời ông, đã được nói đến trong 
một chương cuối tập II của cuốn sách này. Ỏ đây cần điểm 
lại một cách chi tiết hơn, những sự kiện chính trong chính 
sách của ông. : 

Chính quyền Tokugawa được thành lập giữa những năm 
từ 1600 đến 1616, thời điểm xảy ra trận đánh Sekigahara 
và thời điểm leyasu qua đời. Sau thắng lợi ở Sekigahara, 
mối quan tâm đầu tiên của leyasu là tăng cường và củng 
cố lực lượng quân sự đến mức ngay cả nhiều nhà quân sự 
có thế lực đương thời dầu có liên minh, liên kết với nhau 
cũng không dám nghỉ đến việc chống lại ông. Ông đã đạt 
được mục tiêu ở vị trí tối cao đó, trước hết nhờ vào thanh 
thế rất lớn của ông. Ông đã sung công đất đai của những 
kẻ thù đã bị đánh bại đồng thời khen thưởng cho những 
thuộc hạ trung thành và tin cẩn, những lãnh chúa miền 
Pudai: Số này nci chung đều được phong thái ấp ở những 
vị trí chiến lược từ đó có thể kiểm soát được các lãnh chú 
chưa chịu phục tùng miền Tozama. 

Có sức mạnh quân sự không, chưa đủ. Dòng họ Tokugawa 
còn cần phải tăng cường sự giầu có cho xứng với sự lớn 
mạnh của quyền lực chính trị. Cơ sở của nền kinh tế Nhật 
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Bản thời đơ là kinh tế làng xã sản xuất lúa gạo và các thực 
phẩm chính. Nguồn thu nhập chính hàng năm của chính 
quyền Bakufu là thóc gạo cầy cấy được trên đất đai thuộc 
quyền sở hữu của gia đỉnh Tokugawa. Sử sách ước tính 
khi leyasu lần đầu tiên lập nghiệp ở miền Kantò năm 
1500, (8 tỉnh miền đông) tài sản của ông đáng giá khoảng 
1.000.000 koku. Dến năm 1598 với sự tăng trưởng những 
miền lãnh thổ mới, tài sản của ông đã lên tới 2.557.000 


koku, Dó cũng là năm mà Hideyoshi qua đời. 


Sau chiến thắng Sekigahara, tài sản của leyasu riêng 
những phần mới tịch thu được, đã có tới 3.830.000 koku, 
Như vậy tổng giá trị tài sản của ông lên tới trên 6.400.000 
'koku, bằng khoảng một phần tư tổng thu nhập của cả nước. 
Tổng thu nhập quốc dân lúc này ước tính khoảng 24, 25 
triệu koku. 

Gia đình Tokugawa không giữ tất cả tài sản tịch thu được 
cho riêng mình. Ông giành một phần lớn ban thưởng cho 
các thuộc tướng hoặc những người tùy tùng có công lao. 
Cũng khó nói một cách chính xác tài sản của giới cầm quyền 
vì quá trình tịch thu và phân phối lại, vẫn tiếp điển. Số liệu 
điều tra dưới đây đã nói lên việc leyasu và những người kế 
nghiệp ông trong chính quyền Bakufu đã giàu lên như thế 
nào trong thế kỷ thứ XVT]T. 


Tịch thu bởi Triệu koku 
leyasu 3,83 
Hidetada 4,53 
lemitau . 3,85 
letsuna 0,77 
Tsunayochi 1,70 


Tổng cộng số tịch thu năm 1690 14,68 
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Trước chiến thắng Sekigahara, riêng thu nhập của leyasu 
đã lên tới khoảng 3 triệu koku, nếu tÍnh tài sản của cả họ 
Tokugawa vào cuối thế kỷ thứ XVII thì ước khoảng 17 triệu 
koku. Vào thời kỳ này tổng thu nhập quốc dân có khoảng 
26 triệu koku, như vậy phe đối lập với gia đình Tokugawa 
là các lãnh chúa miền Tozama chỉ có khối tài sản khoảng 9 . 
triệu koku. ' | 

Ngoài phần tăng trưởng của kinh tế nông nghiệp, chính. 
quyền Bakufu còn lợi dụng được sự phát triển nhanh chóng: 
của nền nội thương trên khấp nước. Nhờ việc sử dụng rộng 
rãi tiền tệ và việc giao thông vận tải dễ dàng hơn trong thế 
kỷ thứ XVI, một thị trường rộng lớn trong cả nước đã thay 
thế hệ thống lưu thông phân phối hạn hẹp trong từng vùng 
biệt lập. Hình thái này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
kiểm soát nền kinh tế hàng hớa của chính quyền Bakufu, 
trong đó có cả việc trao đổi nông sản trong cả nước. Trên 
cơ sở đó, các dại nguyên soái Tbkugawna có thêm điều kiện 
phát triển công nghiệp và thương nghiệp trong nước. Nhiều 
tài liệu lịch sử thời chính quyền Tbkugawa cho thấy điều đơ. 


leyasu tận dụng mợi cơ hội để làm giàu. Ông tịch thu 
các mỏ vàng, bạc ở Sado, mỏ bạc ở Iwami và khuyến khích 
các mỏ tăng sản lượng. Năm 1601, ông cho đúc một khối 
lượng lớn tiền vàng và bạc. Trong thái ấp của ông có những 
kho lớn chứa đầy kim loại quý do ông tích lũy được. Khi 
ông mất, khối lượng vàng bạc trong kho có khoảng 1.950.000 
ryò, trong đó 750000 ryò được trao cho các chỉ họ trong gia 
đình Tokugawa số còn lại đưa nộp cho ngân khố của chính 
quyền Bakufu. (Ryò là đơn vị đo tiền vàng. Đồng tiền 
"Kòban" đúc năm 1601 ở Pushimi theo lệnh của leyasu có 
giá trị l ryò, và 10 ryò bằng 1 "òban". Một ryò chứa 67,7% 
vàng, 27,8% bạc và 4,õ% đồng. Tiền vàng thịnh hành trong: 
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thế kỷ thứ XVII. Dơn vị thanh toán lớn nhất có vàng bảo 
đảm là đồng "Kan" nặng khoảng 1.000 momme, mỗi ryò 
tương đương 44 mommne). 

Một nguồn thu nhập đáng kể nữa là việc điều hành các 
trung tâm buôn bán. Các thị trấn trước đây được tự do buôn 
bán trở nên thịnh vượng trong thế kỷ thứ XVI nay đặt dưới 
quyền điều hành trực tiếp của chính quyền Bakufu. Tầng 
lớp thị đân trở thành đối tượng quản lý chặt chẽ của các 
quan chức trong chính quyền - gọi là Shoshi-dai - một chức 
quan thay mặt cho chính quyền, ở Kyoto, hay như ở các 
thành phố khác, gợi là Ủy viên hội đồng thành phố. Với 
những biện pháp đó các thành phố Osaka Sakai, Fushimi, 
Nagasaki, Nara và Yamada mất hết đặc quyền đặc lợi. 

Hậu quả của thái độ thô bạo này đối với các doanh nghiệp 
tư nhân là có một tầng lớp quan chức mới nắm quyền sinh, 
quyền sát và giữ độc quyền các hoạt động thương mại trên 
quy mô lớn. Nhiều biện pháp tiếp theo được áp dụng để 
kiểm soát cả việc ngoại thương cũng như nội thương. Theo 
một chỉ dụ năm 1604, chính quyền Bakufu nắm quyền việc 
nhập cảng và bán các nguyên liệu dệt lụa là một mặt bàng 
quan trọng nhất trong việc buôn bán với Trung Hoa. Biện 
pháp này được coi như bước đầu tiên dẫn tới chính sách 
kiểm soát chặt chẽ nền ngoại thương. 

Dưới thời Ieyasu, chính quyền Bakufu tiếp tục đẩy mạnh 
việc buôn bán với nước ngoài. leyasu coi trọng việc buôn 
bán đường biển, điều mà ông đã thể hiện rõ ý đồ khi giữ 
WiI Adams ở lại làm việc cho Nhật năm 1601. Ông khuyến 
khích việc tàu buôn Hà Lan đến Nhật năm 1606 và tàu 
buôn của Anh năm 1613, với các thương nhân. Ông phê 
chuẩn các chuyến đi biển của người Nhật sang đảo Lu-xông 
Philippines và sang nước Annam, đồng thời chào đón phái 
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bộ của các nước đó tới Nhật. Nơi chung, ông khuyến khích 
việc buôn bán với nước ngoài nhưng, không giống như với 
người Bồ Đào Nha trước kia, ông không muốn có ảnh hưởng 
của các giáo sĩ đạo Gia tô. Ông lấy làm bài lòng khi được 
biết rằng các thương thuyền Bồ Dào Nha bị hạm thuyền của 
Hà Lan tấn công và bắt giữ ở vùng biển châu Á. Tuy nhiên 
chiếc tàu Bồ Đào Nha có tên là "Chiếc tàu lớn từ Macao" 
vẫn đến và mang theo khối lượng lớn vàng, tơ lụa quý của 
Trung Hoa bán cho Nhật, vẫn được leyasu hoan nghênh. 
Chẳng những thế chiếc tàu này còn có giấy phép vào đất 
Nhật có đóng ấn son của đại nguyên soái và tàu Hà Lan 
được yêu cầu không tấn công tàu Bồ Dào Nha. Việc buôn 
bán với Tây Ban Nha được mở từ năm 1610, nhưng chưa 
thịnh vượng lắm. 

Vào thời kỳ này, leyasu bận tâm về một số vấn đề đối 
nội vì có những vấn đề phải giải quyết giữa ông và những 
người ủng hộ Hideyori. Dến lúc ông quyết định phải dùng 
biện pháp đấu tranh quản sự thì việc mua vũ khí của các 
thương nhân nước ngoài trở thành quan trọng, đặc biệt là 
đối với người Hà Lan. 

7 Ngoài nhiệm vụ đặc biệt là tiêu diệt phái Tpyotomi, mục 
tiêu chính của chính quyền đại nguyên soái là thiết lập và duy 
trỉ quyền lực đối với tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, từ nhà 
vua, các nhà đại quý tộc phong kiến đến các tầng lớp nông 
dân, thợ thủ công và thương nhân. Đền chùa Phật giáo cũng 
đã trở thành một đẳng cấp trong xã hội, còn đạo Shintò trong 
thế kỷ thứ XVII đã mất đi ảnh hưởng chính trị. 

Những bộ luật đầu tiên của chính thể đại nguyên soái 
Tokugawa nhằm vào từng tầng lớp xã hội, lần lượt được ban 
hành dưới thời leyasu rồi sau đơ dưới thời Hidetada và 
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lemitsu, các đại nguyên soái thứ hai và thứ ba. 

Trong một sắc lệnh năm 1611 leyasu buộc các lãnh chúa 
ở miền Trung và miền Tây phải tuyên thệ trung thành với 
chế độ mới. Đến năm 1612 đến lượt các lãnh chúa miền Bắc 
phải tuyên thệ phục tùng. Dưới đây là những quy định về 
nghĩa vụ của các lãnh chúa dưới quyền đại nguyên soái họ 
Tbkugawa: 


Điều !: Yêu cầu tuân thủ mọi luật lệ từ trước đến nay 
kế từ thời đại nguyên soái Yoritomo, nhất là những bộ luật 
như luật đồòei Shikimoku (1232), luật Kemmu Shikimoku 
(1336) cũng như những bộ luật hiện hành do Chính quyền 
Yedo ban bố. 

Điều 2: Cấm chứa chấp những người bị tỉnh nghi là chống 
lại luật của các đại nguyên soái hoặc không tuân theo những 
ý đồ của đại nguyên soái. 

Điều 3: Yêu cầu các lãnh chúa phải có hành động trừng 
trị mọi quân nhân hoặc mọi người thuộc tầng lớp dưới 
trong thái ấp bị nghỉ là cố thái độ chống đối hoặc có âm 
mưu giết người. 

Trong thời kỳ này leyasu đồng ở Kyoto, còn các lực lượng 
của Toyotomi đóng ở Òsaka. Nhằm củng cố lòng trung thành 
của các lãnh chúa miền Tây, leyasu nhớ tới những người đã 
từng chiến đấu bên cạnh ông trong trận Sekigahara như 
_ Hosokawa Thdaoki, Ikeda Ierumasu, Fukushima Masanori 
và Katò Kiyomasa. 

Năm 1611 rồi năm 1613, ông lần lượt ra các sắc lệnh 
đưa giới quý tộc triều đình vào kỷ cương nền nếp, đồng thời 
hạn chế quyền lực của nhà vua. Những năm từ 1611 đến 
1614 ông ra lệnh cấm đạo Gia tô và trục xuất các giáo sỉ. 
Năm 1614 các nhà thờ Gia tô giáo ở Kyoto bị phá; giới tăng 
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lữ bị bát giữ. Tiếp đó là chiến dịch bao vây thành Òsaka, 
rồi chiếm thành này năm 1615. 

Trước khi mất một năm, Ïeyasu vẫn tiếp tục chính sách 
tăng cường sức mạnh về quân sự và kinh tế, tạo điều kiện 
cho những người kế nghiệp ông chống lại những liên minh 
đối lập. Nam 1615 nhân danh thống soái tối cao, ông ra 
những quy định về hành vi đạo đức cho tầng lớp quân nhân. 
Những quy định này chỉ đạo chính sách đối nội của leyasu 
và những người kế nghiệp ông, đặt giới quân nhân vào thế 
chỉ biết phục tùng vô điều kiện: Văn kiện về những quy định 
này như ta đã biết, gọi là Buke Sho - Hatto, có nghĩa là 
điều lệ của các gia đỉnh quân nhân, được một nhà sư tên là 
Sùden thảo ra, dưới sự chỉ đạo của leyasu. Nhà sư Sùden 
là người giữ một thánh chức quan trọng trong đền Nanzenji 
(cơ sở của môn phái phật giáo Zen) thảo văn kiện này với 
sự cộng tác của nhiều học giả khác. Văn kiện sau khi thảo 
ra được đem ra đọc trong một hội nghị các lãnh chúa ở 
Fushimi với sự có mặt của NÀEEROR. vào ngày 30 tháng 8 
năm 1615. 

Dây là một văn kiện quan trọng, tuy có sửa đổi một số 
làn, nhưng nói chung nội dung cơ bản vẫn được giữ lại. 
Trước tiên điều được khẳng định là thể chế đại nguyên soái. 
Có 13 chương, với những ý chính tóm tắt như sau: 

1- Việc học văn chương và việc thực hành nghệ thuật 
quân sự phải đi đôi với nhau. ("Một bên là học, một 
bên là sử J*ụng bỉnh khí"). 

2- Phải tránh lối sống bê tha rượu chè, cờ-bạc và dâm 
loạn. (Bộ luật cấm chỉ những hành vi này. Thới dâm 
dật và ham mê cờ bạc chỉ làm cho đất nước suy vong). ' 

3- Kẻ nào chống lại luật sẽ không có chỗ nương thân 
trong các thái ấp. (“Luật pháp là cơ sở của hành vi 
đạo đức"). 
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Các gia đỉnh phong kiến lớn, nhỏ và những người làm 
thuê ở các gia đỉnh này phải đuổi khỏi trang trại, thái 
_ấp tất cả những quân nhân trong thái ấp có ý đồ làm 
phản hoặc phạm tội giết người. 

Không có chỗ nương thân cho những kẻ có âm mưu 
chống đối hoặc xúi giục nổi loạn. Việc cư trú trong 
một thái ấp chỉ giành cho những người sinh trưởng ở 
thái ấp đơ. 

Mọi công trình xây đựng trong pháo đài, dầu chỉ là 
việc sửa chữa cũng phải báo cáo. Tuyệt đối cấm mọi 
việc xây dựng mới. 

Nếu biết có những kẻ âm mưu lật đổ hoặc lập đảng 
đối lập ở các thái ấp lân cận thì nhất thiết phải tố cáo 
với chính quyền Bakufu.. 

Các cuộc hôn nhân không được coi chỉ là chuyện 
riêng tư. 

Tất cả các lãnh chúa đến yết kiến đại nguyên soái phải 
theo đúng các điều quy định. Khi vào thành phố số 
người tùy tùng họ mang theo không được quá số quy 
định cho mỗi tước vị. 


10- Trang phục và đồ trang sức phải theo đúng những 


điều quy định cho các tước vị, không được ăn mặc lòe 
- loẹt hoặc cầu kỳ. 


11- Người dân thường không được đi kiệu nếu không được 


phép [Người dân bình thường" ở đây chỉ những tầng 
lớp thấp trong xã hội như nông dân, thợ thủ công, 
thương nhân]. Ngoại lệ được áp dụng đối với thày 
thuốc, các nhà thiên văn, người già, người tàn tật. 


12- Tất cả các quân nhân trong các thái ấp phải sống 


tiết kiệm, giản dị. 


13- Tất cả các lãnh chúa được phép chọn cho mình những 
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người giỏi, cố năng lực để giúp mình trong việc cai trị 
ở thái ấp. 

Trong những quy định trên đây, ta thấy có nhiều điều 
nội dung có nguồn gốc từ xưa, nhiều điều học được của 
Trung Hoa. Toàn bộ văn kiện có sắc thái của Khổng giáo, 
tuy không phải là đặc trưng của luật pháp Nhật Bản thời 
Trung Cổ, nhưng nơi chung rất rõ trong thời chính quyền 
Bakupu Tbkugawa. Trong ba điều đầu tiên, phần đặt trong 
ngoặc là nguyên văn. 

Nội dung của những điều quy định phù hợp với mọi chế 
độ cai trị, muốn duy trì quyền chuyên chính chặt chế. Tuy 
nhiên nếu nó không mang màu sắc tôn giáo thì ít nhất nó 
cũng có ý nghĩa về tiêu chuẩn hành vỉ đạo đức, nhất là trong 
những quy định về lối sống tiết kiệm. Các chương trong bộ 
luật Buke Sho-Hatto làm nổi bật tỉnh thần tiết kiệm như 
trong quy định về tiêu chuẩn trang phục và chỉ tiêu ăn uống. 
Nó có bóng dáng của quá khứ từ thời Yoritomo và các nhiếp 
chính Hojò. Những ông này đều là những người luôn đề cao 
lối sống trong sạch, tiết kiệm trước những thuộc bạ. Không 
thể nói rằng họ xuất phát từ các tín điều tôn giáo mà chính 
vÌ họ muốn đề cao những phẩm chất phục tùng kỷ luật và 
ý thức xả thân của người chiến bình. 


_ 3- Phương pháp của leyasgu. 


Bộ Luật nà+ để hiện quyết tâm của leyasu muốn xây 
dựng một đất nuớc có kỷ cương do đòng họ Tokugawa nắm 
quyền cai trị. Chính quyền Bakufu Topkugawa nói thẳng là 
họ chống lại mọi sự thay đổi bởi vì từ "thay đổi" đồng nghĩa 
với "chống đối" như đã nói ở chương thứ 7 của bộ luật. Quyết 
tâm đó, theo một số nhà sử học trong đó có Rai San-yò, 
được chứng minh từ sự đụng đầu của leyasu với Hideyoshi 
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ở Komaki và Nagakute trước kia. Thời đó Ieyasu đã kiên 
quyết nuôi ý đồ tiêu diệt dòng họ Toyotomi. Theo quan điểm 
của người đương thời thi Yeyasu nuôi dưỡng quyết tâm đó 
của mỉnh từ lâu và rất kiên định. Chẳng hạn ông coi việc 
tìm cách giết hoặc gây nên cái chết cho Hideyori là việc sống 
còn của quốc gia đại sự. Ý đồ này bất nhẫn nhưng hiểu 
được. leyasu sẵn sàng tàn bạo nếu ông thấy cần để giành 
thắng lợi. 


Chủ lồng tên của leyasu 


Thật vậy, leyasu nhận thức rõ vai trò của mình và biết 
hành động nào phải làm không thể tránh. Ông chủ tâm xây 
dựng một chính quyền chuyên chế, bay Ít nhất có nền móng 
vững chác. Y đồ này của ông được thể hiện rõ ngay từ sau 
khi thành Òsaka thất thủ tháng 6 năm 1615. 

Khi quân của Tokugawa xông vào đốt phá các phòng 
trong pháo đài, một chiến bình của phái Toyotomi tên là 
Ono Harunagn đã cứu được người cháu gái của leyasu tên 
là Sen Hime khỏi chết cháy. Nhân cố công như thế, ông ta 
cầu xin leyasu tha chết cho mẹ Hideyori là bà Yodogimi. 
Song Ieyasu đã bất nhấn, khước từ lời cầu xin đó. Sau khi 
Hideyori bị giết, họ Toyotomi chỉ còn lại hai đứa bé con. 
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Song đội quân chiếm đóng đã lùng bất những người sống 
sót ở Òsaka không thương tiếc. Ít nhất có trên đưới 100 
người bị bất và bị giết, không kể hàng ngàn người bị bêu 
đầu trên đường từ Pushimi đến Kyoto. Người ta kể nhiều 
chuyện đau thương do đội quân của leyasu gây ra và ông 
ta phải chịu trách nhiệm. Như chuyện người con trai của 
Hideyori mới 8 tuổi cũng bị đem ra hành quyết ở giữa công 
chúng tại Rokujò - Kawara. Người chị gái của Hideyori được 
tha nhưng cũng bị chết trong tu viện ở Kamamura. 

Sau khi đã tiêu diệt được kẻ thù chính, leyasu chấp nhận 
sự đầu hàng của các đối thủ khác còn lại: Ông cho thực hiện 
chính sách phân phối lại các thái ấp, tổ chức hệ thống do 
thám, tÌm mọi cách tước đoạt bớt tài sản của các lãnh chúa 
có thế lực và hạn chế sức mạnh quản sự của họ. 

Song có lệ vũ khí mạnh nhất của leyasu là sự ủng hộ 
của công chúng đông đảo. 

Trong những năm cuối đời, leyasu được dân chúng coi 
như thần tượng, một vị thánh sống. Mạc dầu nhiều người : 
biết ông đã giết chết Hideyori, ông vẫn được tôn sùng. Ông 
đã xây dựng được một chính quyền vững chắc tồn tại hơn 
hai thế kỷ. Những người kế nghiệp ông đều sùng kính "luật 
lệ của tổ tiên", những luật lệ được thịnh hành dưới thời ông, 
được coi như kinh thánh. Trước ông, chưa cớ một vị đại 
nguyên soái nào đạt được tột đỉnh vinh quang như ông lúc 
sống cũng như lú: đã chết. Ông sống trong hào quang sáng 
chói, cả thời Yoritormo hay Thkauji cũng không được như 
thế. Khi qua đời, ông được suy tôn danh hiệu Gongen có 
nghĩa là Dức Phật giáng thế. Dức Phật Giáng Thế Gongen 
Sama là danh hiệu mà nhân dân Nhật Bản đã giành cho 
ông cho đến ngày nay. 
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Người ta tự hỏi, vì sao leyasu đã chỉnh phục được trái 
tim và trÍ óc của mọi người, kể cả giới thủ lĩnh quân sự đầy 
_thế lực. Cơ thể do tiếng tâm của ông lừng lẫy trong trận 
chiến tháng Sekigahara, một thắng lợi huy hoàng do ông đã 
khéo sử dụng được tài cai trị của Ishida, kết hợp thiên tài 
quân sự của bản thân ông và các tướng lĩnh dưới quyền ông. 
Ông hành động khôn ngoan, khác với Hideyoshi, một con 
người quáng mắt vì hào quang chiến thắng, đã lao vào cuộc 
phiêu lưu quân sự trong cuộc viễn chinh xâm lược Triều 
Tiên. Còn ông, ông hành động thận trọng, có suy nghỉ chín 
chắn, xây dựng một quân đội có kỷ luật. Sau khi hạ được 
thành Òsaka, với thế mạnh như chẻ tre; ông hoàn toàn có 
thể khuất phục được mọi kẻ thù mạnh nhất, nhưng ông đã 
không lạm dụng uy lực đó. Nhờ đó ông đã cảm hóa được 
những thế lực đối địch, khiến họ tự nguyện từ bỏ ý đồ chia 
cắt đất nước, như một người trong số đối địch này là 
' Nabeshima Nobushige đã nói, đó là một việc phiêu lưu, một 
ý đồ ngông cuồng không nên theo đuổi. 

_ Trong việc trị nước, Jeyasu không sa vào những việc nhỏ, 
sự vụ. Ông nhìn những vấn đề lớn để tìm cách giải quyết. 
Việc tổ chức một cách hoàn chỉnh chính quyền Bakufu được 
thực hiện sau khi ông mất, theo ý đồ của ông. Dó là thời 
kỳ chuyển hướng tích cực từ chính quyền quân sự sang 
chính quyền dân sự trong những năm từ 1600 đến 1615, 
đáng được đánh giá cao. Thời kỳ này có dấu ấn của những 
sự kiện quan trọng có tầm cỡ quốc gia, tác động tới cả nước, 
có nhiều tính sáng tạo và ứng biến cho cả một thời kỳ lịch 
sử của Nhật Bản. Những sự kiện này cũng làm rõ bản chất 
của một thể chế sẽ được phát triển một thế kỷ sau. Trong 

những năm cuối đời leyasu đã tập hợp được nhiều người tài 
giỏi xung quanh mình và đã phát huy hết năng lực của họ. 
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Có những gương mặt nổi tiếng như các nhà sư Tenkai và 
Đùden; nhà học giả Khổng giáo uyên thâm Hayashi Razan, 
những thương nhân giầu có như Gotò Shòzaburò, Chaya 
Shirojrò, Suminokura Ryòi, Shimai Sòshitsu, và Imai 
Sòkun; người Anh Will Adams, và những thuộc tướng trung 
thành và tin cậy của ông như Òkubo Tndachika, những 
người đã chiến đấu bên ông từ những ngày ở Mikawa, đó 
là chưa kể tới những người thân cận như Honda Masanobu, 
người cùng với ông một thời đi săn chim ưng. Dó là những 
gương mặt tiêu biểu và xuất sắc bên cạnh bộ máy gồm các 
quan chức tận tâm, hầu hết đều có năng lực và tính cách 
tốt, mỗi người một vẻ phục vụ hết mình cho Ieyasu. Chaya 
Shiròjirò có thể là mẫu người tiêu biểu được leyasu coi là 
có công nhất. Cha ông này chỉ là một quân nhân bỉnh 
thường, bị thương trong chiến tranh, trở về làm nghề buôn 
vải ở Kyoto, làm thuê cho ông thân sinh ra leyasu. Nhờ cớ 
mối quan hệ này mà ông ta cho con trai Shiròjirò đến 
Mikawa theo leyasu. Theo nghề cha, Shiròjirò tiếp tục làm 
nghề buôn, cung ứng lương thực cho gia đình Tokugawa ở 
tỉnh Yamashiro và chẳng bao lâu đã trở nên giầu có bậc 
nhất ở Kyoto, cố cuộc sống sung túc sang trọng. Là người 
buôn bán lớn, Shiròjirò cung cấp mọi đồ quân trang và quân 
như cho leyasu, đi cùng với leyasu trong suốt cuộc chiến từ 
trận Mikatagahara (1572) đến trận Odawara (1590). 

Nhờ có Chaya, leyasu đã kịp thời biết tin về cái chết của 
Oda Nobunaga nẻn đã kịp trốn khỏi Sakai năm 1582, qua 
miền lga đầy nguy hiểm. Chaya còn làm nhân viên do thám 
cho leyasu ở Kyoto; trong những năm Hideyoshi cầm quyền 
Chaya đã bí mật giúp leyasu đưa tin tức và quà biếu về 
triều đỉnh. Theo hồi ký của của nhà quý tộc ở trong triều 
là Kajùji năm 1591, thỉ ngay từ thời kỳ này leyasu đã đợi 
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thời để nắm quyền lực tối cao trong nước. 

Cũng nhờ có sáng kiến của Chaya, leyasu đã chuyển đại 
bản doanh về đóng ở thành phố Yedo, sau khi tiến tù 
Mikawa về phía đông. Từ năm 159ð Chaya luôn ở bên cạnh 
leyasu, đã từng được bổ nhiệm làm người cai quản đất đai 
cho gia đình Tbkugawa, rất tận tâm. Ông ta mất năm 1ö96, 
người con trai lớn lên kế nghiệp. Người này cũng chiến đấu 
trong hàng ngũ của leyasu trong trận Sekignhara. Người 
con thứ hai của Chaya cũng theo leyasu, được cử đi 
Nagasaki trông coi việc ngoại thương, kinh doanh cho riêng 
mình và cho chủ là leyasu. Ngoài ra còn được trao nhiệm 
vụ để mắt tới hoạt động của những tín đồ đạo Gia tô. 

Suminokura Ryòi, Shimai Sòshitsu và Imai Sòkun cũng 
là những người tài giỏi, buôn bán giàu có nổi tiếng một thời. 
8òshitsu là một nhà buôn ở Hakata, sinh năm 1537, mất 
năm 1615, cố một bản đi chúc cho con trai, được coi như 
- một văn kiện chứa đựng đầy đủ ý nghỉ về những tín điều 
.của giới thương nhân đương thời. Ông ta là người buôn rượu 

và cho vay lãi, trở nôn rất giầu có. 

Gdotò Shòzaburò là một quan chức trông coi việc đúc tiền, 
là cánh tay phải của leyasu trong việc hoạch định chính sách 
tiền tộ. Ông này cũng là người thầu cung ứng lương thực 
cho đội quân của leyasu để mở trận đánh Sekigahara. 

Một nhóm người nữa gồm Òkubo Nagayasu, Ina Thdat- 
sugu và ltagnki Katsushige là quân sư của leyasu trong 
chính sách ruộng đất - trong việc đề ra kc hoạch kiểm soát 
nông dân và điều tra ruộng đất. Đặc biệt Ina là người tài 
giỏi hơn cả, được bậu đãi thỏa đáng. Ông thể hiện tài năng 
trong việc điều tra ruộng đất, lập quy hoạch xây dựng màng 

-lưới thủy lợi và chống lụt bão. Ò Sekignhara trước đây, ông 
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đặc trách vấn đề vận chuyển lương thực, vũ khí, Ông mất 
năm 161D, công việc trao lại cho Òkubo Nagayasu, ông này - 
trở thành cố vấn chính của leyasu trong chính sách ruộng 
đất và khai khoáng. Nagayasu là con trai của một vũ nữ ở 
tỉnh Kai, giúp việc cho Thkeda Shingen, được leyasu chứ ý 
về mặt tài năng và trọng dụng. 

Sau khi Nagayasu mất, người ta phát hiện ra ông đã biển 
thủ một khoản tiền lớn, thế mà suốt một thời gian dài ông 
được Òkubo Thdachika, một công thần che chở vì chẳng biết 
gì về sự tham những của ông. leyasu thì Ít nhiều cớ thấy 
Nagayasu là con người tham lam nhưng lại cho rằng 
Nagayasu công nhiều hơn tội nên cũng bỏ qua. 


Honda Masanobu là người được leyasu tin cẩn đã công 
khai buộc tội Thdachika là người bao che cho Nagayasu. 
Chính Masanobu cũng là người được Thdachika đỡ đầu, 
nhưng không thích ông. Thực ra thỉ hầu hết những người 
kể trên Ít nhiều đều phạm tội tham những, họ chẳng sợ gÌ 
- dư luận. Trong dân gian đã bất đầu cố lời bàn tán là những 
ké có chức có quyền đều đáng treo cổ. Dó là một thực trạng, 
chính quyền Bakufu đã phải áp dụng biện pháp kiểm tra 
tài chính, thành lập một cơ quan chuyên trách việc kiểm ` 
tra. Người ta thấy Nagayasu phạm tội tham nhũng nặng. ˆ 

Nagayasu là một con người hoang dâm nổi tiếng. Những 
chuyến đi công cán ông ta mang thèo một đoàn gồm người 
hầu, thê thiếp, vũ nữ, có đến hàng trăm người. Nghỉ lại ở 
đâu qua đêm là tổ chức vui chơi nhảy múa, ăn uống xa hoa, 
bất nông dân và thị dân cung phụng đủ thứ. Nagayasu lạm 
dụng sự tin cậy của leyasu, chẳng coi ai ra gì, tiếp tục cuộc 
sống xa hoa vô độ cho đến lúc chết, vào năm 1613 ở tuổi 
.69, Trước khi chết, ông ta trối trăng lại muốn được nằm 
trong chiếc quan tài bằng vàng và muốn được các quan to 
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đến phúng điếu linh đình. Dột nhiên leyasu hạ lệnh ngừng 
hết mọi nghỉ thức trong tang lễ, điều tra mọi hành động phi 
_ pháp của Nagayasu. Bản điều tra kết luận Nagayasu phạm 
tội phản nghịch. 7 người con trai của ông ta bị leyasu bát 
giam, quản chế một chỗ. Tất cả sau đó đều bị giết hoặc bị 
buộc phải tự vẫn. Rất nhiều người họ hàng thân thiết của 
Nagayasu cũng bị bát và bị trừng phạt vì tội a tòng, Quan 
thày của Nagayasu là Òkubo Tadachika lúc đó tham gia vào 
các hoạt động chống đạo Gia-tô ở Kyoto, bị trục xuất khỏi 
thái ấp. Nhiều người khác cũng bị đối xử tương tự. 

Cũng không hiểu vỉ sao Ieyasu đối xử tàn tệ với Nagayasu 
như vậy, từ trước Nagayasu vẫn được ông đánh giá cao về 
công lao đối với ông. Người ta cho rằng Nagayasu tham gia 
vào một phái Am mưu lật đổ leyasu, trong đó có nhiều tín 
đồ công giáo là người Nhật và người nước ngoài. Lý do này 
chưa cớ sức thuyết phục lắm, song điều chắc chắn người ta 
biết được là qua kiếm tra tài liệu, giấy tờ của Nagayasu 
thấy ông này có điều mờ ám trong hoạt động chính trị cũng 
như hoạt động tài chính. 

Cũng có tài liệu giải thích rằng leyasu phát hiện thấy 
Nagayasu tích lũy được rất nhiều tiền vâng và vàng nén 
nên vừa tức giận vừa kinh sợ. Bản thân leyasu vốn là con 
người tiết kiệm, sống giản dị. Ông sợ kho tàng châu báu bị 
biển thủ và nếu đúng như vậy thì chính quyền Bakufu khó 
được giữ vững trong khi đang cần củng cố. Trước khi chết, 
tài sản của leyasu tính ra có khoảng 2 triệu ryò tiền vàng, 
bằng hai lần số tiền công ở trong kho bạc. Nay phát hiện 
ra Nagayasu cũng có số tài sản lớn tương tự nên ông rất 
phẫn nộ, đó là lẽ tự nhiên. 

Trong những giờ phút gay go của lịch sử, nhiều người 
như Nagayasu được lôi kéo vào hành động và họ gặp may 
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mán. Sau khi Hideyoshi mất, leyasu muốn có một kỷ nguyên 
hòa bình để xây dựng đất nước, đó là điều ông nhìn xa trông 
rộng hơn nhiều người đương thời. Nhiều người thân cận 
đồng tình với cách nhỉn của ông. Họ xuất thân từ nhiều 
nguồn khác nhau cũng phức tạp, nhưng trói chưng họ thống 
nhất với nhau ở một điểm là đều muốn có cơ hội phát triển 
và thể hiện tài năng của mìỉnh. 


Honda Masanobu là thuộc hạ của leyasu hồi còn ở thái 
ấp tại Mikawa, là bạn chiến đấu của leyasu thời trẻ. Chú 
của Thdachika là Òkubo Hikozaemon có người anh là Òkubo 
Thdayo mến mộ Masanobu, giúp ông này khi gặp khó khăn 
trong việc tham gia vào cuộc nổi đậy của tôn giáo ở Mikawa. 
Chính Òkubo đã giới thiệu Masanobu với leyasu để làm 
người sản chim ưng. Masanobu vốn không phải là một quân 
nhân, nhưng ông là người nhạy bén về chính trị nên được 
leyasu tin dùng. Masanobu lại là người thẳng thần phát biểu 
những ý kiến của mình, điều đó không làm leyasu khó chịu, 
ngược lại ông lại càng tin cậy Masanobu hơn. Về phần mỉnh, 
Masanobu đã tích cực giúp leyasu trong việc quyết định 
chính sách chuyển giao và tịch thu ruộng đất sau chiến 
thắng Sekigahara. Bản thân Masanobu không tham lam, ông 
giữ mình ở vị trí một lãnh chúa nhỏ, tài sản không quá 
20.000 koku. Ông thường khuyên leyasu rằng đối với các 
lãnh chúa trung thành ở Fudai nên giao cho các chức vụ 
quan trọng, đó là hình thức thưởng công đích đáng hơn là 
cho tiền của để tiêu pha hoang phí. Masanobu mất năm 
1616 do bị bệnh gianh mai. 

Một số lãnh chúa miền Fudai không vừa lòng, trong đó 
có cả những người được hậu đãi như li Naomasa và Honda 
Tadakatsu. Họ thường lấy làm tự hào về dòng dõi của mỉnh, 
coi khính những kẻ họ cho là hãnh tiến, mới phất lên, được 
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leyasu nâng đö. Thế nhưng những kẻ hãnh tiến đó vấn tiếp 
cục thành đạt, như con trai của Masanobu là Masazumi, tiến 
tục sự nghiệp của cha. Masazumi yết kiến leyosu ở Sumpu, 
bàn bạc về chính sách. Ông ta được leyasu tin dùng trong 
những kế hoạch lật đổ gia đình Tbyotomi. Các gia đình quân 
nhân có công ganh tị với ông và âm mưu chống lại ông. 
Cuối cùng ông ta bị đi đầy và chết ở trong nhà giam. Những 
sự bất hạnh của gia đình này được coi là sự trừng phạt đích 
đáng, do đã phản bội lại Òkubo Thdachika, người đỡ đầu 
nhân hậu của họ. 

Sau khi leyasu mất, tổ chức chính quyền Bakufu mất 
tính chất ổn định, nhất là ở cấp xã và cấp tỉnh. Những người 
cộng sự cũ của leyasu đã già cả, bàn thân Ông cũng mất ở 
tuổi 7ð, nhiều người được ông bổ nhiệm không còn uy tín 
như trước. Nhiều tổ chức mới được hình thành và hoàn 
chỉnh, kể từ năm 1634. Doi Toshikatsu và hai lãnh chúa 
khác miền Sakai là Thdakatsu và Thdayo được coi là lão 
thành, nhưng những người trẻ mới lên như Matsudaira 
Nobotsuna, Abe Thdakatsu và nhiều người khác nắm giữ các 
vị trí chủ chốt. Một chế độ quan liêu mới được hình thành. 

Thời kỳ này cố một tài liệu lịch sử nêu lên những tư 
tưởng về chính quyền, bản chất và hình thức của nớ, do các 
cố vấn của leyasu soạn thảo. Những người này cũng không 
nhìn thấy được trước những biến diễn phức tạp của tình 
hÌnh sau khi leyasu mất. 

Thi liệu này nêu lên những nguyên tắc cai trị, do Honda 
Masanobu chủ biên cố nhiều học giả khác tham gia như 
Kinoshita Junan, Arai Hakuseki và Muro Kyusò. Tại liệu có 
tên là Honsa Roku, được soạn theo yêu cầu của leyasu. 
Honsa là chỉ họ Honda Sado, còn Roku có nghía là sự ghi 
chép. Còn có một tác phẩm nữa có tên là "Những điều cơ 
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bân về chính quyền". Dây là một luận văn dài, trước hết nói 
về bản chất của một chính quyền tốt. Một chính quyền tốt 
và mạnh phụ thuộc trước hết vào tính cách của người lãnh 
đạo, người lãnh đạo phải tự hoàn chỉnh mình. Masanobu cho 
rằng nguyên nhân khiến cho xã hội rối loạn có nhiều, trong 
đó có cả hệ thống đạo lý của Phật giáo, của đạo Shintò và 
đạo "Khổng mới". Ông muốn quay lại những phẩm chất ban 
sơ của các bậc minh quân thời Trung Hoa cổ đại. Ông cho 
rằng lòng tham và những thới hư tật xấu khác là những trở 
ngại cho một chính quyền tốt. Ông nêu lên một số ví dụ để 
chứng minh những điều cần phải có đối với một chính quyền 
tốt. Ông nhấn mạnh đến tình trạng nhiều quan chức cao 
cấp không được nhân dân tin yêu; Ông cho rằng đã làm 
quan, phải trung thành với đất nước và phải có lòng vị tha. 
Các quan chức nhự các chức quản lý hoặc trông coi ngân 
khố phải có tài cao và liêm khiết. Họ không được sống xa 
_hoa, lãng phí. 

Luận văn của Masanobu như một bài thuyết pháp, có sức 
thuyết phục nhiều nhất ở những chương nơi về hành vi đạo 
đức của con người. Ông nêu lên sự nguy hại của thới thích 
hư danh và tệ tham nhũng, coi đó là hai điều ác trong đời 
sống chung cũng như cuộc sống riêng của từng người. 

Sau khi nêu lên những nhận xét về nghĩa vụ của tầng 
lớp quân nhân và việc chọn người đưa vào các vị trí then 
chốt trong bộ máy chính quyền, ông đề cập tới việc đối xử 
đối với nông dân. Ông viết: "Nông dân là nền tảng của quốc 
gia. Phải biết cách cai trị họ. Mỗi người nông đân phải cớ 
đất cầy cấy trong thái ấp đủ cho họ sinh sống. Phần dôi ra 
phải đánh thuế. Đối với nông dân không để cho họ được 
nhiều quá nhưng cũng không để cho họ ít quá. Trong những 
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tháng LŨ và 11 (sau mùa gật) họ phải đi làm đường và được 
trả lương. Ngoài ra không bát họ làm bất cứ lao động khổ 
sai nào khác. Nếu họ phải làm việc quá nặng nhọc sẽ ảnh 
hưởng tới việc cày cấy và không thể có thu hoạch cao". 

Ông lên án mọi sự xa hoa lãng phí và nói rằng hội trà 
đạo không thích hợp đối với một chính quyền tốt. Ông dẫn 
ra một thời kỳ lịch sử để chứng minh vì sao sau thời thịnh 
trị của các nhiếp chính Hojò, đất nước lại suy tàn. Các đại 
nguyên soái Ashikaga kế tiếp họ Hosokawa, họ có hiểu biết 
về thuật cai trị. Nhưng sau khi Hosokawa chết đất nước lại 
nằm trong tay những người như Nobunaga và họ Taikò, 
những quân nhân Ít học và ngu dốt (với nghia là không 
trọng đạo lý). Họ không có lý tưởng. Họ sống xa hoa và 
quen thối áp bức nhân dân. 

Tư tưởng của Masanobu có ảnh hưởng đến việc lập pháp 
của chính quyền Bakufu những ngày đầu, đặc biệt là ở 
những đạo luật năm 1611 và 1612, quy định nghĩa vụ của 
các quan chức dưới quyền họ Tbkugawa. Ông khách quan 
đánh giá những vấn đề tranh cãi. Có thể nói đó là tư tưởng 
chủ đạo của bộ luật Buke Sho-Hatto. Ông có ý thức rõ rằng 
tương lai là sự kết tỉnh những tỉnh hoa của quá khứ. 


3- Tính cách của leyasu. 


leyasu trung thành với cả Nobunaga lẫn Hideyoshi, tuy 
nhiên ông luôn luôn có suy nghỉ độc lập của mình. Ngay từ 
đầu ông chủ trương không gửi quân đi xâm lược Triều Tiên, 
không ngại làm phật ý Hideyoshi, điều đó chứng tỏ ông có 
suy nghỉ độc lập và dũng cảm. Nhờ quyết định đúng đán 
này ông có tu thế lớn, bảo toàn được sức mạnh của mìỉnh, - 
trong khi nhiều lãnh chúa quan trọng khác theo đuổi cuộc 
chiến tranh xâm lược, bị mất mặt nhiều. 
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Lúc đầu, ông miễn cưỡng phải dời đến Yedo theo ý của 
Hideyoshi, sau khi thành Odawara thất thủ, bỏ những lãnh 
địa cũ của mình, đặc biệt là tỉnh Mikawa, nơi quê hương 
chôn rau cắt rốn. Ông tự biết phải chờ thời cơ không thể 
nóng vội, sự kiên nhẫn là một trong những phẩm chất của 
Ông, xuất phát từ sự nhìn xa trông rộng. 

Ngoài sự khôn ngoan về chính trị, ông còn là viên tướng 
giỏi, một nhà chiến lược có tiếng. Ông thạo nghề cung kiếm, 
có thân hình tráng kiện, rất ít bị ốm đau. Vào tuổi 60 ông 
vẫn rất năng động còn ham săn bán cưỡi ngựa, bơi lội hoặc 
thích các trò chơi vận động khác. 


Ông có tầm thước bình thường nhưng cơ thể phát triển 
đều đặn, cân đối, người ta thường nói ông đẹp như Napoléon. 

Tai chỉ huy của ông Ít ai bì kịp. Hideyoshi đánh giá ông 
rất cao trong trận Komakiyama và Nagakute. Tất nhiên không 
phải trận nào ông cũng thắng nhưng riêng trong trận 
Mikatagahara ông đã đánh bại đội quân do Thkeda Shingen 
chỉ huy đông gấp đôi số quân của ông. Tướng Takeda Shingen 
là một danh tướng đương thời, tài thao lược cũng Ít ai bì. 

Bản thân ông sống giản dị, tiết kiệm nhưng lại thích tích ' 
lũy của cải. Các tỉnh miền đông dưới quyền ông rất giàu có, 
ông đầu tư vào việc buôn bán và mở mang kỹ nghệ, thu 
được những mớn lợi lớn. Ông ngưỡng mộ tính cách của 
Yoritomo. Sách gối đầu giường của ông là cuốn Azuma 
Kagami có nghĩa là "Tấm gương miền đông", cuốn sử của 
chính quyền Bakufu Kamakura trong thời kỳ Yoritomo khởi 
nghĩa, từ 1180 đến 1266. Ông tụng kinh Nembutsu (Kinh: . 
Phật) đều đặn. 

Người ta thường ví leyasu "ăn những chiếc bánh nướng 
mà Nobunaga và Hideyoshi đã làm sẵn", như nội dung một 
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câu cách ngôn truyền thống. Nhưng điều đø chỉ đúng một 
nửa. Thật vậy, leyasu tuy có xây dựng cơ đồ trên nền tảng 
của những bậc tiền bối của ông tức là trên cơ sở của một 
quốc gia thống nhất, nhưng bản thân leyasu đã có công hoàn 
chỉnh quá trình đó bằng tài quân sự và tài kinh bay tế thế 
của mình. Khát vọng của ông lớn hơn của những người đi 
trước, sự nhạy bén chính trị của ông đã gây ấn tượng một 
thời, còn trong hành động, biết xử sự lúc cương, lúc nhu, 
khi thì quyết định đứt khoát và mạnh bạo, khi thì bình tỉnh, 
kiên nhẫn và biết nhìn xa hơn mọi người. Đối với một số 
người, tính cách của ông không hấp dẫn lắm vì ông đã thẳng 
tay trừng trị cả những đồng sự phạm tội. 


4. Đại nguyên soái và nhà vua 


Hiiđetada là con trai của leyasu lên kế nghiệp cha. Lệnh 
đầu tiên của Hidetada là thay mặt cha quy định lại quyền 
lực và trách nhiệm của nhà vua và triều đình. Việc này cũng 
không có gl là quan trọng lắm vì như ta biết, các đại nguyên 
soái khi cầm quyền, muốn làm gì thì làm. Song vấn đề cần 
bàn ở đây là mối quan hệ giữa chính quyền Bakufu với nhà 
vua và triều đỉnh, chính quyền Bakufu luôn cảnh giác với 
những âm mưu chống lại của giới quy tộc. 

Năm 1613 leyasu cớ ban bố một mệnh lệnh cho Ttakusa, 
Shigenori, một phái viên của ông ở Kyoto, yêu cầu ông này 
phải theo dõi hành động của giới quý tộc triều đỉnh. leyasu - 
yêu cầu lưu ý giới quý tộc nên chuyên tâm vào việc học hành 
và biết cư xử đúng mực, biết giữ mỉnh, tránh lối sống phóng 
đãng, cờ bạc rượu chè. Đặc biệt mọi hành động bất phục 
tùng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, đến mức tù đầy. 

Một đạo luật chi tiết nữa công bố năm 615 ngay sau 
khi hạ được thành Òsaka, khi thế của Ieyasu đã vững. Dạo 
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luật tên là Kinchù Kuge Sho - Hatto có nghĩa là những quy 
.định đối với nhà vua và triều đình. Dạo luật này thể hiện 
rõ thái độ của các đại nguyên soái Tokugawa đối với nhà 
vua đương quyền và giới quý tộc. Đạo luật có l7 điều, có 
những điểm chính như sau: 

"Nhà vưa từ nay gọi là Tenshi chứ không gọi là Tennò 
như trước, chỉ nên tập trung vào đạo học. Nhà vua cần theo 
giáo lý của các bậc tiền bối cổ đại và ủng hộ truyền thống 
thơ ca. 

Cần giữ đúng tôn tỉ trật tự. Các bậc khai quốc công thần 
(Dajò - Daijin, Sa-Daijin và U-Daijin) phải được đối xử cao 
hơn cả các hoàng tử có dòng máu của hoàng tộc. 

Các quân nhân có chức vụ và cấp bậc trong triều phải 
được coi trọng hơn các nhà quý tộc. 

Bất kể ở chức vụ nào, có tội vẫn bị nghiêm trị. Tội nặng 
nhẹ cứ theo đúng phép nước mà xét xử. Phép nước chủ yếu 
dựa vào các bộ luật cũ đã có từ trước (ritsugyò). 

Những tăng 1ữ cấp cao (Daisờòjò) cần được bổ nhiệm theo - 
đúng luật định, còn những người có tài cao, dầu là người 
dân bÌnh thường, cũng cần được trọng dụng đúng chỗ. 

Th thấy phẩm giá của nhà vua và giới quý tậc như vẫn 
được coi trọng, song trong thực tế, họ bị tước hết mọi thực 
quyền, trừ những công việc có tính nghỉ lễ. Giới quý tộc lớn 
vẫn có quyền cha truyền con nối, song không được tự do 
hành động. Mọi quyết định của nhà vua không thể vượt 
quyền các đại nguyên soái. Nhà vua thường giữ vai trò danh 
dự, nhưng danh dự ấy do chính quyền Bakufu chỉ đạo. 
Nguồn thu nhập của nhà vua bị hạ xuống thấp trong thời 
kỳ Ashikaga, được Hideyoshi và leyasu nâng cao lên. 

Thêm vào những luật lệ nặng nề, chính quyền Bakufu 
còn với tay cả đến việc sắp xếp các cuộc hôn nhân, ví như 
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cuộc hôn nhân giữa tiểu thư Kazuko, con gái của đại nguyên 
goái Hidetada với vua Go-Mizunoo năm 1620. Vào thời kỳ 
này có những sự "viện trợ quân sự" đối với nhà vua đương 
quyền và các ông vua đã thoái vị, song thực chất là để dễ 
kiểm soát họ. 


5. Đại nguyên soái và các thuộc hạ. 


Ieyasu thường có những quyết định nhanh chóng để giải 
quyết sự tranh chấp giữa các thuộc hạ của ông về sau ông 
giao việc này cho tòa Hyòjòsho, một hội đồng xét xử gồm 
có một số quan chức có uy tín và được ông tin cậy. Khi ông 
trao chức đại nguyên soái cho con trai là Hidetada, thì hội 
đồng này cũng vẫn trung thành cả với ông và con trai ông, 
xét xử mọi việc một cách khách quan và công bằng. Năm 
1614 các thành viên hội đồng có tuyên thệ, nguyện rằng họ 
sẽ phán quyết công minh với tất cả mọi người, kể cả cha 
mẹ và họ hàng thân thích của họ, nếu những người này 
phạm tội chống lại đại nguyên soái, chống lại gia đình ông 
hoặc những điều lệnh của ông. Các quan tòa tuyên thệ gồm 
có Dakai, Soi và nhiều quan chức cao cấp khác. 

Năm 1615 Doi, Sakai và Andò gửi một bức thư cho Mat- 
sudaira Nagato No Kami (lãnh chúa miền Tây Mòri, được 
leyasu cho đổi tên thành Matsudaira) báo cho ông này biết 
rằng phải phá hủy tất cả mọi pháo đài trong thái ấp, cho 
phép giữ lại một cái làm dinh thự riêng. Một lệnh tương tự 
như vậy cũng được gửi đi khắp các tỉnh. Đây là một sự kiện 
quan trọng trong chính sách của chính quyền Bakufu. Dáng 
lẽ những mệnh lệnh quan trọng như vậy phải được thể hiện 
dưới dạng những chỉ dụ trịnh trọng, nhưng chính quyền 
Bakufu trong những ngày đầu thành lập, xử sự đơn giản 
bằng một công văn, chẳng khác gì như văn thư của một xã 
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trưởng gửi cho dân trong làng. 

Năm 1616, sau khi leyasu mất, chính quyền Bakufu được 
tổ chức nhanh chóng và chặt chẽ hơn. Chính quyền Bakufu 
là đại bản doanh của gia đình Tokugawa. Việc cần thiết đầu 
tiên là quy định rõ chức vị và chức năng của các chỉ họ 
Tokugawa và xếp loại các thái ấp của họ. Dòng họ chính 
Tokugawa gồm có 3 nhà, ở các tỉnh Owari, Kii và Mito là 
lãnh thổ thuộc 3 người con trai của leyasu là Yoshinao, 
Horinobu và Yorifusa. 

Tiếp đến các chi thứ gọi là Go-Kamon, được xác lập sau 
khi leyasu mất, lấy tên là Matsudaira. Trong số này có 
Hideyasu, một người con trai của leyasu, có thái ấp lớn 
670.000 Koku và Hoshina, con trai của Hidetada, có thái ấp 
khoảng 230.000 Koku. Sau này các đại nguyên soái tiếp theo 
bổ sung thêm người vào các chỉ họ. 

Thuộc hạ của họ Tokugawa có bai loại, các lãnh chúa 
miền Pudai và các lãnh chúa miền Tozama. Họ khác nhau 
ở quan hệ với leyasu sau khi Hideyoshi mất. Những người 
ở các tỉnh miền đông và những người theo leyasu ở 
Sekigahara được gọi tên là các lãnh chúa Pudai. Những 
người thuộc phái Toyotomi trước kia đầu hàng leyasu sau 
trận Sekigahara và sau khi thành Òsaka thất thủ, dầu cho 
có tỏ lòng trung nhưng cũng không được tin cậy. Họ được 
gọi là các lãnh chúa miền Tbzama (”quý tộc ngoại đạo"). 

Các lãnh chúa Fudai có tài sản trên dưới 50.000 Koku. 
Trừ trường hợp những người thuộc gia đình li ở Hikone giầu 
hơn, có từ 150.000 Koku đến 250.000 Koku, những người 
miền Sakai, miền Òkubo và một số Ít khác cớ hơn 100.000 
Koku. Song thư nhập bình quân khoảng 50.000 Koku. Số lãnh 
chúa miền Fudai ngày một tăng. Trước trận Sekigahara có 37 
người, cuối thế kỷ thứ XVIH con số này lên tới 145 người. 
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Các lãnh chúa miền Tozama là những thủ lĩnh quân sự 
có thế lực giữ thái độ trung lập, có một số người có thái độ 
đối địch với leyasu sau khi Hideyoshi mất. Họ bao gồm các 
gia đình lớn ở Maeda tài sản có tới 1.020.000 koku, Shimazu 
ở S5atsuma tài sản có khoảng 770.000 koku, Hosokawa, 
Kuroda, Asano và Date, tất cả có đất đai ở các tỉnh xa Yedo. 
Về mặt chính trị, các lãnh chúa Fudai đều ở các vị trí chiến 
lược, từ đó họ kiểm soát được ảnh hưởng của các lãnh chúa 
Tbzama, khống chế hậu phương và các sườn hai bên nếu 
như họ cất quân. Tuy nhiên ngay cả các lãnh chúa Fudai 
thường cũng bị điều từ tỉnh này sang tỉnh khác, không để 
họ đặt cơ sở vững chắc ở một nơi, gây bất lợi cho chính 
quyền Bakufu. 


Một vấn đề lớn trong chính sách của chính quyền Bakufu 
là tìm cách hạn chế sự lớn mạnh của các lãnh chúa Tozama, 
giao cho họ những nhiệm vụ khiến cho lực lượng của họ 
phân tán, yếu đi. Chính quyền Bakufu dùng phương pháp 
định kỳ yêu cầu các lãnh chúa giàu có Tbzama về làm việc 
_ở Yedo, khiến cho họ phải chỉ tiêu nhiều trong những đợt 
di chuyển, mặt khác cũng là để dễ theo dõi hợ. Những đợt 
di chuyển đó về Yedo, lúc đầu dựa vào sự tự nguyện, các 
lãnh chúa miền trung và miền tây Nhật Bản phải tự chịu 
mọi phí tổn, với mục đích đặt ra là về tham ,Yedo bái kiến 
đại nguyên soái. Những cuộc viếng thăm Yedo dồn dập nhất 
là trong dịp leyasu lên giữ chức đại nguyên soái vào mùa 
xuân năm 1603. Có một bức thư của lãnh chúa Kuroda 
Nagamasa viết cho một người trong họ, mô tả chuyến viếng 
tham Yedo trong năm, ông ta được Hidetada tiếp đón và tổ 
chức cho vui chơi giải trí chu đáo. Ông ta cũng được cùng 
đi với leyasu về Kyoto dự lễ phong chức đại nguyên soái, 
sau đố lại trở về Yedo và được leyasu tiếp đãi thân mật 
trong pháo đài. 
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Việc các lãnh chúa địa phương định kỳ về kinh bái kiến 
đại nguyên soái cố nguồn gốc từ những tục lệ xa xưa của 
việc làm con tin chính trị. Việc bất làm con tin do chính 
quyền Bakufu Tbkugawa thực hiện lần đầu tiên là đối với 
bà mẹ của Maeda Toshinaga vị lãnh chúa Tbzama có thế lực 
lớn nhất và là người bị Ieyasu nghỉ ngờ. Bà mẹ Maeda 
Toshinaga bị đưa về Yedo năm 1600 và giữ lại ở đây. Nhiều 
lãnh chúa thường xuyên về Yedo đã tỏ lòng trung thành với 
đại nguyên soái. Lúc đầu việc này là tự nguyện, về sau trở 
thành bất buộc. Tục này được ghi bổ sung trong đạo luật 
Buke Sho-Hatto năm 16385. 


Theo điều luật bổ sung này thì các lãnh chúa địa phương 
được xây dựng dinh thự ở Yedo, hàng năm họ về Yedo ở 
trong khoảng 4 tháng, rồi lại trở về địa phương để vợ con 
ở lại Yedo. Chế độ này chính là một biện pháp có hiệu quả 
của chính quyền Bakufu nhằm kiểm soát các lãnh chúa. Nó 
cũng là gánh nặng cho các lãnh chúa Tozama phải chỉ tiêu 
tốn kém vì gia đình phân tán, một chốn đôi nơi. 

Việc xây dựng và sửa chữa các pháo đài cho chính quyền 
Bakufu là nhiệm vụ của các lãnh chúa. Nguồn thu nhập của 
các lãnh chúa địa phương phải trích ra một phần dùng cho 
việc này. Như vậy, các lãnh chúa thuộc 7 tỉnh đã phải góp 
vốn giúp l¡ Naokatsu xây pháo đài lớn ở Hikone, nơi trước 
đây có pháo đài Sawayama của Ishida Mitsunari, lấy cớ là 
để bảo vệ các tỉnh gần kinh đô và vùng lân cận. Trong những 
năm từ 1602 đến 1614 các lãnh chúa địa phương phải đóng 
góp cả nhân, tài, vật lực để sửa chữa và mở rộng các thành 
trì của chính quyền Bakufu kể cả một số đỉnh thự của hoàng 
gia. Công việc xây dựng mới và sửa chữa ở Yedo kéo dài 
đến 10 năm trong khi đó công việc xây dựng cũng được tiến 
hành ở Fushimi, Sumpu, Nagoya và nhiều nơi khác. Một số 
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công trình công cộng như việc xây dựng đường xá, bến cảng 
cũng do các lãnh chúa địa phương đảm nhiệm theo lệnh của 
chính quyền Yedo. 

Dưới các lãnh chúa, đến tầng lớp tùy tùng gọi là 
Hatomoto. Tên gọi này chỉ đội bảo vệ nói chung. Dưới thời 
Yedo, đội bảo vệ gồm những thuộc hạ cấp dưới, trực tiếp 
đặt dưới sự chỉ huy của đại nguyên soái. Thu nhập của họ 
ước khoảng trên dưới 10.000 Koku. Khi leyasu ở Mikawa, 
các đội bảo vệ là nòng cốt của quân đội, vỉ họ là những 
người trung thành nhất. Số quân bảo vệ có bao nhiêu, không 
thấy nơi rõ, nhưng từ sau năm 16385, khi quy định nhiệm 
vụ cho quân bảo vệ, người ta ước khoảng có độ 5000 người. 
Quân bảo vệ cớ quyền trực tiếp với đại nguyên soái. Khi 
được đại nguyên soái giao nhiệm vụ, thường họ lập thành 
đội gồm 18 người, lương bổng lúc đầu mỗi người được 
khoảng 500 Koku, sau được tăng đần lên, mỗi lần tăng lương 
mỗi người được thêm 500 Koku nữa. Lúc đông nhất, các 
đơn vị bảo vệ có khoảng tất cả 80.000 người. Số này bao 
gồm cả binh lính lẫn sỉ quan tùy tùng, các sĩ quan gọi là 
Go-Eenin có khoảng 17.000 người. 

Chính quyền Bakufu thường ngăn không cho đội quân 
bảo vệ có quan hệ trực tiếp với nông dân trong các thái ấp 
mà họ cố nhiệm vụ bảo vệ. Họ sợ có những mầm mống nổi 
dậy, hoặc sợ sự hình thành của lớp tiểu chủ địa phương liên 
kết với nhau. Tầng lớp này đã từng gây rối loạn cho các 
chính quyền đời trước. Các lãnh chúa thường cớ chính sách 
tách quân bảo vệ khỏi ruộng đất bằng cách cấp cho họ một 
khoản lương bổng nhất định. Chính sách này là thích hợp, 
được các đội quân bảo vệ chấp nhận. Nhiều quân nhân thuộc 
các đội bảo vệ đóng ở các thành phố pháo đài. Nhiều khí họ 
không có việc gỉ làm, sinh ra ăn chơi phá phách. 
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Các sĨ quan cao cấp nhất ở các đội bảo vệ có mức lương 
khoảng 3.000 Koku hay hơn thế. Một số dược giao trách 
nhiệm cai quản các trạm gác. Việc tách họ khỏi đồng ruộng 
được áp dụng khoảng năm 1722 và vào thời kỳ này có 
khoảng 1/10 tổng số, ước khoảng 22.000 không lĩnh lương: 
Đất ruộng của lính bảo vệ sáp nhập vào lãnh địa của chính 
quyền Bakufu. 


6- Bộ máy hành chính 


Hệ thống hành chính được hoàn chỉnh dần dần. Nó trở 
thành bộ máy chuyên nghiệp, thường trực, kể từ thời đại 
nguyên soái thứ 3 là lemitsu (1623 - B1), Để người đọc dễ 
theo đõi, trong phần nây sẽ nói đến hệ thống hành chính 
đã được hoàn chỉnh dưới thời ba vị đại nguyên soái đầu tiên. 

Các bộ máy chính gồm có Viện Thirò hay là Nguyên lão 
nghị viện; Viện Ròjù hay là Hội đồng các quan đầu ngành; 
Viện Hyòjoshò hay là Hội đồng xét xử. Chức năng của các 
viện đó như sau: 

Viện Thirò - Viện Thirò, hay là Nguyên lão Nghị Viện làm 
chức năng tư vấn về những chính sách lớn cho đại nguyên 
soái và hành động như những Nhiếp Chính khi đại nguyên 
soái còn Ít tuổi. Trong thời kỳ Hideyoshi cầm quyền có ð vị 
Nguyên Lão như vậy (Go-Tairò), nhưng dưới thời chính 
quyền Bakufu ở Yedo số lượng giảm xuống còn 3 vị (năm 
1633), rồi xuống 2, cuối cùng còn có 1: Những người lãnh 
đạo đầu tiên của Viện này là Doi Toshikatsu, Sadai Thdakat- 
su và Sakai Thdayo. Người được cử bổ sung vào Viện này 
không theo định kỳ, mà chỉ khi cần thiết. Trong những 
trường hợp đó người ta thường chọn các lãnh chúa Fudai, 
có tài sản không dưới 100.000 Koku. 
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Viện Ròjù - Viện Ròjù vừa có chức năng tư vấn vừa có 
chức năng cai trị. Dưới thời leyasu chỉ có 2 người trông nom 
Viện này. Dưới thời Hidetada và lemitsu, có xem xét lại, số 
người chủ chốt trong Viện lên tới 5, rồi lại rút xuống 4. Một 
đạo luật năm 1634 quy định rõ chức năng của Viện này, 
tóm tát như sau: 

1- Giữ mối quan hệ với nhà vua, với triều đình và với 

Hoàng thân - Giáo chủ. 

#- Kiểm soát các lãnh chúa có tài sản từ 10.000 Koku 

trở lên. 

3- Soạn thảo và ban bế các văn kiện chính thức. 

4- ẳiểm tra công việc nội bộ của phủ đại nguyên soái. 

5- Đúc tiền vàng và bạc. 

6- Trông nom các công trình công cộng. 

7- Theo dõi việc cấp thái ấp. 

8. Kiểm soát các tu viện và đền chùa. 

9- Vẽ bản đồ và các biểu đồ khác v.v... 

Bốn vị trong Viện thay nhau thường trực, mỗi người một 
tháng. Họ quan hệ với đại nguyên soái thông qua các quan 
chức Soba-yònin, tức là các viên thị thần gần gũi nhất với 
đại nguyên soái. Viện này có các Ban, Phòng, Hội đồng. Các 
quân nhân có uy tín có thể được trao nhiệm vụ làm một 
phần việc nào đó. 

Viện Hyòjòsho là Hội đồng xét xử gồm có người thuộc 
Viện Ròiù và một số phái viên (Bugyò) đại diện cho chính 
quyền điều hành Bakufu. Cụ thể là có những phái viên của 
thành phố (Machi-Bugyò), phái viên của các tu viện và đền 
chùa (Jisha - Bugyò), các viên tổng thanh tra hay các quan 
chức lo việc kiểm duyệt. Viện Hyòjòsho vừa có chức năng 
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xét xử, vừa có chức năng cai trị. Thời kỳ này chưa có sự 
phân biệt rõ ràng về chức năng lập pháp và hành pháp. Có 
thể coi Viện này như Tối Cao pháp Viện. 

Dưới nữa là có các quan chức được giao những nhiệm vụ 
đặc biệt như các chức quan Wakadoshiyori, Ò-Metsuke, disha 
- Bugyò, Yedo Machi - Bugyò, Kanjò-Bugyò và các quan chức 
khác ở địa phương. 

Wakadoshiyori là chức danh được đặt ra lần đầu năm 
1631. Dây là quan chức giúp việc cho Viện Ròjù. Năm 1634 
có bản quy định chính thức về chức năng của các quan chức 
này. Ỏ Viện Ròiù, số này cố khoảng từ 4 đến 6 người, họ 
có chức trách kiểm tra công việc của các đội quân bảo vệ 
hatamoto; công việc của những thợ thủ công và thây thuốc; 
thanh tra việc xây dựng các công trỉnh công cộng và các 
dinh thự; điều hòa hoạt động của các quan chức làm việc 
trong các pháo đài lớn ở Kyoto, Òsaka Suruga và các nơi 
khác. Họ còn theo đöi hoạt động của các quan chức địa 
phương cớ thu nhập khoảng dưới 10.000 Koku. Việc bổ 
nhiệm các quan chức Wakadoshiyori không theo định kỳ, từ 
năm 1662 về trước. 


Ò-Metsuke là chức danh của các viên tổng thanh tra hoặc 
các quan chức phụ trách việc kiểm duyệt. Họ còn có cả 
nhiệm vụ do thám và theo dõi hoạt động của các lãnh chúa. 
Họ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Viện Ròjù. Trong viện 
Ròjù có 4 Ò-Metsuke, dưới quyền những người này còn cơ 
16 người giúp việc gọi là Metsuke, họ cũng chịu trách nhiệm 
trước cả các quan chức Wakadoshiyori. Họ có chức năng 
theo dõi hoạt động của quân bảo vệ hatamoto. 

Jisha - Bugyò là các phái viên, có khoảng 4 người chịu 
trách nhiệm theo dõi hơạt động của các cơ sở tôn giáo, cả 
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đạo Phật lẫn đạo Shintò và giới tăng lữ nơi chung. 

Yedo Machi - Bugyò cũng là các phái viên, có 2 người 
chịu trách nhiệm theo dõi việc cai trị các thành phố, bộ máy 
cảnh sát và tòa án. 

anjò - Bugyò là chức danh chỉ các quan chức thanh tra 
tài chính, có 4 người, thanh tra cả công việc quản lý trong 
lãnh địa của họ Tpkugawa. Họ còn cố chức năng xét các đơn 
khiếu tố của 8 tỉnh miền Kantò. 

Các tổ chức chính quyền cơ sở - Mặc đầu đất nước đặt 
dưới quyền cai trị trực tiếp của các đại nguyên soái 
Tbkugawa, quyền tự trị của một số lãnh chúa địa phương, 
nhưng ở cơ sở vẫn có các quan cai trị do chính quyền Yedo 
bổ nhiệm. Ỏ mỗi cơ sở có 4 quan chức gọi là Gundai, trông 
coi các thái ấp của họ Tokugawa ở một số tỉnh quan trọng. 
Còn cố khoảng 40, 50 quan chức khác gọi là Daikan, cũng 
là phái viên của chính quyền có nhiệm vụ trông coi các tài 
sản khác của đại nguyên soái Tbkugawa. Ngoài các quan 
chức này còn có các viên chỉ huy các pháo đài, có chức vị 
gọi là Jòdai ở Òsaka, Kyoto và Sumpu. 

Tổ chức chính quyền cơ sở với nghĩa hẹp thường là những 
người trông nom việc quân sự ở các thành phố, việc xét xử 
ở các tÍnh gần kinh đô. Ỏ các thành phố quan trọng khác 
cũng có các phái viên gọi là Bugyò, như ở Nagasaki, Yamada, 
Nara và Nikkò. Các chức vụ này thường do các lãnh chúa 
Fudai hoặc đo các sĩ quan ở các đội bảo vệ hatamoto đảm 
nhiệm. Các lãnh chúa Tozama không ai được giao việc trong 
chính quyền cơ sở. 
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CHƯNG II 


HIDETADA VÀ IEMITSU 


1- Hidetada, 1616 - 1623 


Trên danh nghĩa, Midetada kế nghiệp chức đại nguyên 
soái năm 1605, song mọi chính sách vẫn do cha là leyasu 
quyết định khi ông còn sống. Từ năm 1616, Hidetada nắm 
thực quyền, kiên quyết củng cố chính quyền Bakufu, kiểm 
soát chặt chẽ các dòng họ phong kiến lớn trong đó có cả 
người em trai ông là Matsudaira Tadateru; những lãnh chúa 
có thế lực là Pukushima Masanori và Honda Masanobu và 
người cháu ông là Matsudaira Thdanori. Tổng thu nhập mà 
Hidetada sung công được trong thời gian cầm quyền lên tới 
hơn 4.500.000 Koku. 


Hidetada không nắm chức vụ lâu. Ông về nghỉ và nhường 
chức cho con trai là lemitsu năm 1623, nhưng vẫn nắm 
quyền cho đến khi mất, năm 1632. Trong thời gian cầm 
quyền, ông khẳng định lại và phát triển nhiều chính sách 
quan trọng do leyasu đề ra trong những năm cuối đời. Năm 
1616 ông ra lệnh tiếp tục cấm đạo Gia tô và cấm các tàu 
buôn nước ngoài vào cảng Nagasaki và Hirado, trừ tàu 
Trung Hoa. Năm 1622 ông ra lệnh hành quyết 55 tín đồ đạo 
Gia Tô ở Nagasaki và năm 1628 ông tiếp tục ra những sắc 
lệnh đàn áp các tín đồ công giáo. Ông cấm không cho nhập 
các sách nói về đạo Gia tô. Ông tiếp tục tổ chức chính quyền 
Bakufu, bổ nhiệm các quan chức chính quyền 


Wakadoshiyori. 
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Đối với việc công, ông là người kiên quyết, song lại rất 
sợ vợ. Bà vợ ông muốn cho người con trai thứ hai lên kế 
nghiệp. Nhưng nhờ có một người vú nuôi của người con đầu 
lòng là Takechiyo và nhờ có lệnh của leyasu phải chăm sóc 
cẩn thân Takechiyo nên Thkechiyo được lên nối nghiệp cha 
năm 1623, trở thành vị đại nguyên soái thứ ba lấy tên là 
lermitsu. Người vú nuôi tên là O-Fuku trở thành người có 
ảnh hưởng trong phủ đại nguyên soái, chẳng khác gì những 
quan chức có vai trò lãnh đạo. Bà này còn có tham vọng có 
tước vị Tsgubone tức là thị nữ trong triều. 


2, lemitsu, 1623 - 1651. 


lemitsu khi lên cầm quyền là một người rất giầu lòng tự 
tin, có tính cách cá nhân rất rõ. Dặc biệt, ông có thái độ 
khát khe đối với các lãnh chúa Tozama, những người mà 
ngay lúc sinh thời, leyasu cũng vẫn phải giữ không khí thân 
thiện: Theo như Giáo chủ Tenkai kể lại thì lemitsu là người 
thông minh và cương nghị, nhưng khó gần. Ông còn có tính 
thích phô trương. Trong khi kêu gọi các lãnh chúa và các 
đội quân bảo vệ phải tiết kiệm, thậm chí ra lệnh đuổi những 
người dưới quyền không cho làm việc chỉ vì họ ăn mặc sặc 
sỡ, thì bản thân ông lại cho xây rất nhiều căn buồng cực kỳ 
sang trọng trong dinh thự riêng ở pháo đài Yedo. Sau khi 
ông mất vài ba ngàn người hầu, chủ yếu là phụ nữ bị thải 
hồi. Ông tiêu pha hoang phí. Có lần một số quân bảo vệ xin 
cấp vốn, Ông ra lệnh mở kho vàng trong ngân khố lấy tiền 
phát cho họ, còn nơi vàng chỉ để một chỗ thì chẳng có giá 
trị gì. Sự việc này không nói lên đức tính rộng rãi, độ lượng 
của ông với người dưới mà chỉ chứng tỏ ông dốt nát về vấn 
đề tiền tệ. Về vấn đề này ông khác hẳn ông nội, vốn là người 
biết tính toán, chỉ tiêu, điều hòa ngân sách. lemitsu ngược 
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lại chẳng hiểu biết gì, kể cả những cách tính toán số học 
đơn giản mà những người làm kế toán muốn lý giải cho ông. 
Tuy nhiên ïemitsu vẫn có uy tín bởi vì thời kỳ ông cầm 
quyền người ta không chú ý lắm đến những biện pháp hành 
chính mà ông đã áp dụng. Người ta chỉ thấy về cơ bản dây 
là thời kỳ chính quyền Bakufu vững mạnh, có nhiều người 
cầm quyền có năng lực như quan Tể tướng Doi Toshikatsu 
và các thành viên của Hội đồng Nguyên Lão. Phẩm chất 
của lemitsu vẫn được đánh giá cao vì ông điều hành được 
một bộ máy chính quyền có kỷ luật và đưa được lãnh chúa 
các địa phương vào kỷ cương. lemitsu đã trừng phạt người 
em trai mình là Tadanaga (Kunimatsu) vì ông này đã đối 
xử tàn bạo với người dưới quyền. Tadanaga đã bị tước đoạt 
nửa triệu Koku trong thái ấp lớn của mình. Việc này cũng 
quá đáng, người ta cho rằng không phải Tadanaga đáng bị 
trừng phạt vì phạm tội mà chính vì lemitsu muốn răn đe 
những lãnh chúa chỉ ưa dùng uy quyền với cấp dưới. Các 
đại nguyên soái thời kỳ này thường ngăn chặn những hành 
động bất phục tùng dầu nhỏ của cấp dưới, vì họ cho rằng 
đó là bước đầu của sự chống đối. Chính vỉ vậy mà lemitsu 
thường thẳng tay không chút nhân nhượng đối với các lãnh 
chúa Tbzama, những người mà ông cho rằng các bậc tiên 
nhiệm của ông đã nương nhẹ quá đáng. Năm 1634 lemitsu 
điều một đội quân 300.000 người đến Kyoto để biểu dương 
thanh thế đối với triều đỉnh và răn đe các lãnh chúa Tbzama. 

Nam 1632 quyền lợi và nghĩa vụ của quân bảo vệ được 
xác định. Họ phải học nghệ thuật chiến tranh; phải giữ 
nghiêm quân ngũ; phải tránh cờ bạc rượu chè; không được 
bè phái; không được buôn bán; không được nhường chức cho 
con nếu không được phép. Năm 1633 luật nghĩa vụ quân sự 
áp dụng chặt chẽ hơn thời kỳ năm 1600. Chẳng hạn một 
lãnh chúa với tài sản 100.000 Koku khi cơ lệnh phải thực 
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hiện đủ nghĩa vụ như sau: điều động 350 quân có trang bị 
đủ súng ống, 60 quân đủ cung tên, 150 người mang kiếm; 
20 người mang cờ hiệu; 170 ky binh và 2150 bộ binh. Năm 
1635, chính quyền Yedo lại công bố những điều bổ sung cho 
bộ luật Buke Sho-Hatto để kiểm soát chặt chẽ hơn các lãnh 
chúa địa phương. So với văn bản ban đầu được công bố năm 
1615 thì bộ luật đã bổ sung có các điều khoản cụ thể hơn. 
Một sự thay đổi quan trọng là các lãnh chúa phong kiến 
phải thay phiên nhau đến thường trực ở phủ đại nguyên 
soái, đây là điều bát buộc chứ không phải tự nguyện như 
quy định trước đây. 

Cũng vào thời kỳ này (1634) tổ chức chính quyền Bakufu 
được tăng cường bằng việc thành lập các Viện Ròjù và 
Wakadoshiyori, các phái viên ở các tỉnh và Hội đồng xét xử 
tức là Hyòjòchù. Tất cả thể chế đớ giống như thể chế 
Monchhjo trong hệ thống Kamakura trước kia. Năm 1636, 
trong mỗi pháo đài có thành lập một phòng Hội đồng, đại 
điện của chính quyền Yedo. 

Chỉnh quyền Batufu tiếp tục chính sách làm giảm quyền 
lực và uy thế của nhà vua sau khi leyasu mất. Năm 1627, 
thi hành sắc lệnh năm 1615, quyền lực của vua Go - Mizunoo 
bị hạn chế nhiều. Từ trước đến nay việc bổ nhiệm các giáo 
chức cao nhất trong giới tăng lữ là đặc quyền của nhà 
vua, nhưng từ năm 1627, quan Trấn thủ Kyoto (Shoshi- 
đai). Theo lệnh của chính quyền Yedo, đã bãi bỏ những 
đặc quyền đó, tự ý bổ nhiệm các Giáo chủ tôn giáo, "những 
nhà tu mặc áo tía". 

Vua Go-Mizunoo bị xúc phạm sâu sắc, đe đọa sẽ thoái vị 
để phản đối. Chính quyền Bakufu chẳng những không sửa 
đổi chính sách với nhà vua còn tước chức vị và lễ phục của 
T0 nhà tu hành khác. Vua Go-Mizunoo thân cô, thế cô đã 
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xin thoái vị năm 1629, làm một bài thơ tả nối buồn và tuyệt 
vọng của mình, tạm dịch như sau: 
"Ôi dối nước của những cánh đồng lau s@y, 
Đã rơi uào cảnh hoạng ua, 
Trách qì dã gây nên cảnh điêu tần 
Phải chăng là số phận. Thế giới này còn chỉ nữa, 
Đến bao giờ mới thấy được đường ra" 

Bài thơ cơ màu sác chính trị sâu sắc, thừa nhận sự thật 
cay đắng của Hoàng gia đã bị giới quân nhân xúc phạm và 
cho rằng chính quyền chân chính đã sụp đổ. 

Vụa Go-Mizunoo bị lãng nhục đủ điều. Ông buộc phải 
thoái vị và còn bị đau khổ hơn nữa trong việc tìm người kế 
vị. Ông định tiến cử người con trai do bà hoàng là con gái 
của Hidetada sinh ra nhưng không may người con này bị 
chết. Ông buộc phải tiến cử Công chúa Oki-ko cùng là con 
của bà hoàng nơi trên. Công chúa Oki-ko trở thanh nữ hoàng 
Myosho, lên ngôi năm 1630. Dó là nữ hoàng đầu tiên của 
Nhật Bản, cháu gái của đại nguyên soái Tokugawa. 

Thật ra thì lemitsu không cố ý làm nhục nhà vun hoặc 
tước đi của nhà vua mọi uy quyền, giống như ông đã đối xử 
với một số người khác trong giới quân nhân hoặc thày tu. 
(nhiều thủ lĩnh quân sự rất ngại bị triệu tập về triều). Khi 
mang đại quân trở về Kyoto năm 1634, ông đã giúp đỡ 
Hoàng gia và một số nhà quý tộc rất tận tỉnh. Ông nâng 
mức trị cấp cho nhà vua thoái vị từ 7000 lên 10.000 koku, 
tô ra rộng rãi đối với dân chúng ở Kyoto. Ông muốn được 
cảm tỉnh tốt của họ. 

Nhưng từ điểm này người ta thấy nhà vua không còn 
thực quyền gì về chính trị. Ông chỉ còn nhiệm vụ chính là 
chủ trì các nghỉ lễ truyền thống trong năm. Nhà vưa không 
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có nhiều tiền, giới quý tộc cũng nghèo. Ngay tầng lớp trên 
trong giới quý tộc như gia đình Konoye cũng chỉ có thu nhập 
khoảng 2.000 koku. Ỏ kinh đô có khoảng 130 nhà quý tộc, 
sống trong cảnh nghèo khớ, phải đi kiếm sống bằng cách 
dạy nghệ thuật hoặc làm đồ mỹ nghệ như hội họa, in tranh, 
âm nhạc, làm thơ, thêu den hoặc đi dạy học. Người nào có 
con gái gả cho các lãnh chúa giầu có thì lấy làm mừng. 

Các sự kiện tiếp theo trong thời lemitsu cầm quyền sẽ 
nói kỹ trong ba chương sau, kể về sự lớn mạnh của các 
thành thị; sự ngược đãi các tín đồ đạo Gia tô; việc ngoại 
thương và chính sách bế quan tỏa cảng dẫn đến tình trạng 
vào năm 1640 việc buôn bán với nước ngoài bị hạn chế rất 
nhiều trừ một số Ít hàng hóa do một nhớm các thương nhân 
Hà Lan nhập vào trong nước. 
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CHƯỚÓNG III. 


XÃ HỘI PHONG KIẾN. 


1- Trật tự xá hội. 


Nét nổi bật trong hệ thống xã hội thời chính quyền 
Tbkugawa là có sự phân chia giai cấp rõ ràng. Về nguyên 
tắc, không cớ người nào thoát ly được giai cấp xuất thân 
của mỉnh. Các nhà cầm quyền đương thời trong thâm tâm 
đều không muốn có những sự biến động xã hội dẫn tới sự 
phân hóa giai cấp làm đất nước mất ổn định. 

Có một quan điểm mới về trật tự xã hội. Hideyoshi thực 
hiện chính sách "Săn lùng kiếm" (một biện pháp giải trừ vũ 
khí áp dụng từ năm 1688), tách người nông dân khỏi người 
lính. Đến thời Tokugawa, sự phân biệt. các giai cấp xã hội 
đã khá rõ, nhất là những năm lemitsu, vị đại nguyên soái 
thứ ba cầm quyền, giai cấp là vấn đề cha truyền con nối và 
không thể thay đổi. 

Bốn giai cấp hình thành rõ ràng theo vị trí xã hội từ trên 
xuống, quân nhân, nông dân, thợ thủ công và thương nhân. 
Tầng lớp quân nhân chiếm không đến 1/10, đúng ra không 
quá 1/12 tổng dân số, còn nông dân chiếm khoảng 8/10. Thời 
chiến tranh trung cổ ở Nhật Bản, đương nhiên là quần 
chúng đông đảo chỉ chia làm hai tầng lớp, quân nhân và 
những người sản xuất. Song sự phân chia giai cấp trở nên 
phức tạp hơn theo các bộ luật Yòrò và Thihò vào thế kỷ thứ 
VIII, dập khuôn theo cách phân chia giai cấp của Trung Hoa. 
Nhân dân Nhật Bản rất có ý thức về đẳng cấp, và tình trạng 
giai cấp của mình trong lịch sử. 
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Trong từng giai cấp tự phát có sự phân hóa, vÌ này sinh 
các phong trào mới trong xã hội, mặc dầu việc phân chia 
giai cấp xuất thân không dễ gì xóa bỏ. Chẳng hạn tầng lớp 
quân nhân bao gồm tất cả những gia đình có dính dáng tới 
binh nghiệp, từ các thủ lính quân sự có thế lực đến người 
lính chiến nghèo khổ nhất. 

Liền dưới tầng lớp quân nhân là tầng lớp dân cày cũng 
bao gồm từ người bần nông đến ông chủ trang trại làm ăn 
khá giả. Trong thời bình, sau chiến thắng ở Òsaka người 
nông dân an phận ở nơi cư trú của mình nhưng cuộc sống 
khó khăn và luôn bị giới địa chủ áp bức. Một vị đại thần là 
Doi Tpshikatsu, liền ngay sau đại nguyên soái, cũng phải 
nhận xét thái độ của tầng lớp càm quyền là tham lam tàn 
bạo. Ông ta kể rằng năm 1640 có về tham lại thái ấp cũ 
sau lŨ năm đi xa. Ông thấy những người dân trong làng 
ăn, ở khá hơn trước nhiều. Song ông nói: "Dân chúng có đời 
sống khá hơn trước nhưng họ phải đóng thuế quá nặng". 

Trong thời Trung cổ nền kinh tế của Nhật Bản chủ yếu 
dựa vào nông nghiệp. Nông dân chiếm số đông trong dân 
cư và họ có vai trò quan trọng nhất. Không thể hiểu được 
lịch sử của Nhật Bản nếu không hiểu rõ vai trò của các 
cộng đồng sống ở nông thôn, trong đó người dân cày là 
những thành viên chính. 

Chính sách của giới quân sự nói chung trước kia là muốn 
cột chặt người nông dân trên mảnh đất của họ không cho 
họ đi nơi khác. Luật pháp của chính quyền Tokugawa từ 
đầu không có gì khác nghiệt, chẳng những thế còn có phần 
bảo vệ quyền nông dân khỏi bị giới điền chủ áp bức. Một 
đạo luật của chính quyền Yedo năm 1603 cho phép người 
nông dân có thể rời bỏ ruộng đất mình đang cày cấy đi nơi 
khác, nếu như bị người quản lý ruộng đất đối xử tàn tệ, dầu 
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đó là ruộng đất của họ Tokugawa hay ruộng đất riêng của 
các đại điền chủ. Chỉ có một điều kiện là trước khi đời đi 
nơi khác, nông dân phải trang trải xong mọi khoản thuế 
má..Sau đó anh ta muốn sống ở nơi nào cũng được. Một 
chương khác trong bộ luật nghiêm cấm việc dùng bạo lực 
chống lại nông dân và nêu rõ rằng mọi sự tranh chấp về 
thuế má nếu không tự giải quyết được giữa địa chủ và nông 
dân, thì đưa ra tòa án xét xử. 


Ỏ nhiều nơi người ta đối xử với nông dân thô bạo, mặc 
đầu cũng có một số điền chủ thiên về thuyết phục bơn là 
dùng vũ lực. Chính quyền Bakufu có chính sách mềm dẻo 
hơn. Một đạo luật năm 1643 có những đoạn sau dây: "Nếu 
như những người quản lý đất đai hoặc đại diện của họ xử 
sự không đúng và không thể chịu được, người nông dân có 
thể ra đi sau khi thanh toán hết các khoản thuế má cũ. Họ 
có thể sang cư trú ở làng bên cạnh nơi mà họ cảm thấy dễ 
thở hơn". Tuy nhiên lệnh của chính quyền Bakufu ở nhiều 
nơi không có hiệu lực, người nông dân bị áp bức đã bỏ trốn 
ngày càng nhiều. Chẳng bạn, năm 1642, một đạo luật của 
lãnh chúa Okayama đã lên án những nhớm nông dân bỏ 
trốn để mưu nổi loạn và buộc những người còn lại trong 
làng phải cày cấy những mánh đất bỏ hoang. Không phải 
tất cả những người bỏ trốn đều do bị áp bức bóc lột, mà 
nhiều người muốn bỏ nông thôn ra thành phố, nơi họ cho 
rằng kiếm sống dễ hơn. Tỉnh hình đó dẫn đến hỉnh thành 
một tầng lớp những người làm công hoặc đi ở cho những 
nhà giàu ở thành phố. Số này ngày càng đông trong hoàn 
cảnh kinh tế phát triển trong thời bình. Ngoài ra nhiều nông 
đân khéo tay bỏ ra tỉnh làm thợ thủ công, thành tầng lớp 
thứ ba trong xã hội. 


Thợ thủ công mọi nghề bị coi rẻ hơn tầng lớp nông dân. 
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-Tuy nhiên có một số có kiến thức vào có tay nghề giỏi được 
kính trọng, nhất là nếu họ phục vụ cho tầng lớp quân nhân. 
Những người sản xuất áo giáp sản xuất gươm, kiếm được 
đối xử đặc biệt, được trả lương cao, được có nơi ở tử tế. 
Chính quyền Bakufu và các lãnh chúa lớn có nhiều ưu ái 
đối với họ. Nghề thợ mộc cũng được đối xử tốt. Chẳng hạn 
có một người thợ mộc giỏi ở Kyoto năm 1698 tên là Nakai 
Mondo được hưởng lương 500 koku và được phép đeo kiếm 
như một quân nhân. Những quyền lợi và sự đối đãi tương 
tự cũng được áp dụng đối với các loại thợ giỏi khác như thợ 
kim hoàn làm nghề vàng bạc, các nghệ nhân, thợ may, nhất 
là những người được giao công việc may quần áo cho đại 
nguyên soái và giới quý tộc trong triều. 

Những người thợ bình thường thì không được ưu ái như 
vậy. Những người sống ở các thành phố pháo đài, làm việc 
cho các lãnh chúa với số lương Ít ỏi, nhưng họ lại được đặc 
quyền bán hàng hóa họ sản xuất ra. Còn loại thợ làm công 
nhật. Các thợ thủ công lập thành các phường hội để cùng 
nhau bảo vệ quyền lợi. Có những phường buôn bán, phường 
thợ mộc, thợ cưa xẻ, thợ rèn, thợ làm ngới, thợ nề, thợ trát 
vữa v.v... mỗi nghề có phường hội riêng. Chế độ học nghề 
khá chặt chẽ nhưng có hiệu quả. 

Tầng lớp thương nhân bao gồm những nhà buôn và các 
chủ hiệu là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Song nền kinh 
tế Nhật Bản trong thời bình ngày một phát triển và mở 
rộng tầng lớp thương nhân giàu cổ lên và có thế lực. Đến 
thế kỷ thứ XVIII thì bằng sức mạnh của đồng tiền họ đã 
phá được những hàng rào phân chia các giai cấp trong xã 
hội đưới thời các đại nguyên soái Tokugawa. Những thương 
nhân giầu có được chính quyền sử dụng như những chủ thầu 
và công việc của họ rất cần cho tầng lớp quân nhân. Ngay 
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cả các phường hội buôn bán, vốn không được chính quyền 
ưa lắm, nay cũng được vÌ nể, do họ đóng góp được nhiều 
thuế má, lệ phí. 

Cần nói thêm rằng, trong mỗi giai tầng xã hội lại chia 
ra nhiều đẳng cấp, từ các lãnh chúa đến người lính thường; 
từ người phú nông đến người tá điền làm công nhật kiếm 
sống; từ người thợ thủ công lành nghề đến người thợ học 
nghề; từ những thương nhân giầu cớ đến người bán rong. 
Sự phân hớa thành đẳng cấp đó ngày càng rõ, người ta thấy 
trong các cuộc họp làng xã, mỗi loại người có vị trí rõ rệt. 
Tôn tỉ trật tự phức tạp trong xã hội lại thể hiện rõ trong 
các mối quan bệ xã hội, tuy có nặng nề nhưng lại khuyến 
khích được ý thức vươn lên. ` 

Bốn giai cấp chính trong xã hội nơi trên đây chiếm phần 
đông dân số, vì còn một số loại người không thuộc hẳn một 
tầng lớp nào. Chẳng hạn có những nhớm người sống lưu 
động trên sông nước, người đi cày cuốc thuê, người làm nghề 
khuân vác, thợ đấu, chân sào, phu khiêng kiệu, và những . 
người làm các nghề lao động đơn giản khác không cần có 
kỹ năng gì đặc biệt. Còn có loại người là nông dân bỏ đồng 
ruộng, thoát ly giai cấp xuất thân của mình đi làm nghề 
khác kiếm sống. Cũng cớ loại người nữa vốn là những quân 
nhân cũ, gặp rủi ro hoặc bất mãn vì lý do gỉ đớ, nội dung 
chống lại trật tự xã hội đương thời. Họ thường là những 
quân nhân không nghề nghiệp, thường gọi là Rònin, một 
loại người trong lịch sử chế độ phong kiến cần được nghiên 
cứu kỹ hơn. 


2. Những quân nhân không nghề nghiệp (Rònin) 


Mặc dầu các đại nguyên soái Tokugawa đã có chủ trương 
sắp xếp công việc cho giới quân nhân vào làm ở các bộ máy 
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của chính quyền Bakufu cũng như ở các trang trại 
phong kiến, nhưng vẫn có một số quân nhân thừa ra 
không có việc. 

Quá trình hình thành quốc gia phong kiến đã để lại một 
hậu quả không dễ gì khác phục, đó là vấn đề tồn tại một 
lớp quản nhân không nghề nghiệp. Vấn đề bắt đầu nảy sinh 
từ khi Hideyoshi chủ trương lập đội quân chuyên nghiệp, 
tách người lính khỏi người nông dân sản xuất. Chủ trương 
này đã ngăn không cho binh lính sinh sống trong các làng. 
Đó cũng là một trong những mục tiêu điều tra ruộng đất 
của Hideyoshi. Theo mục tiêu này, Hideyoshi muốn các 
trang trại phải đóng thuế cho nhà nước, chứ không trực tiếp 
ủng hộ tầng lớp quân nhân địa phương, một việc dễ gây 
mầm mống cho các cuộc xúi giục nổi loạn. Một nguyên nhân 
trực tiếp hơn là việc xóa bỏ hoặc hạn chế các thái ấp của 
phái leyasu, vốn là phái đối địch. Nhiều quân nhân do đó 
không có cơ sở trong dân chúng. Khi đất nước có chiến tranh 
thì chưa thành vấn đề gì, còn cần lực lượng bổ sung vào các 
đội quân, ngay cả sau trận đánh Sekigahara. Nhưng sau đó, 
vấn đề trở nên bức xúc, nhất là từ khi xóa bỏ hoặc hạn chế 
nhiều thái ấp và chuyển nhiều lãnh chúa đi nơi khác trên 
quy mô lớn. Số quân lính thừa ra, không có nghề nghiệp 

sinh nhai lên tới 500.000. 
Con số này không có gì là lạ. Trong 50 năm từ 1601 đến 
1650, tổng thu nhập từ các thái ấp bị tịch thu lên tới trên 
12 triệu koku. Diều đó chứng minh rằng đã có rất nhiều 
lãnh chúa phải chuyển đi nơi khác. Các đại nguyên soái 
Tbkugawa thảy đều tham lam, họ không bỏ lð bất cứ cơ hội 
nào để tịch thu nhiều thái ấp, không chú ý gì đến lợi ích 
của cư đân trong các thái ấp đó. Có lần họ bác bỏ cả chế 
độ thừa kế của các lãnh chúa để có thể tịch thu được nhiều 
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đất đai hơn, nhất là trong những trường hợp không cố di 
chúc để lại. Người ta tính ra, riêng đại nguyên soái trong 
thời kỳ này đã có số tài sản khoảng 60 thái ấp với tổng thu 
nhập khoảng ð triệu koku. 

Trong những hoàn cảnh trên, số quân nhân không có việc 
làm phỉnh to ra. Đến năm 1651, chính quyền Yedo cuối cùng 
phải quyết định tìm biện pháp mạnh mẽ để giảm bớt số 
quân nhân thất nghiệp. Một trong những biện pháp đó là 
điều chỉnh lại quá trình tịch thu ruộng đất, đồng thời thừa 
nhận quyền để lại gia tài thừa kế cho các lãnh chúa và các 
quân nhân trong các đội quân bảo vệ chưa quá 50 tuổi. Song 
tất cả các biện pháp nơi trên đều không có hiệu quả. 

Trong những ngày đầu của chính quyền Bakufu ở Yedo 
sau khi chiếm được thành Òsaka không lâu Hội đồng đại 
nguyên soái thấy có những khó khăn trong việc kiểm soát 
những quân nhân thất nghiệp. Bọn này không ngồi yên một 
_ chỗ, thường kéo nhau đi quấy phá khắp nơi. Có khoảng 
100.000 người trước đây thuộc về phái Toyotomi trong đó 
số bị đánh tan rã khoảng 30.000, còn lại 70.000 ở rải rác 
các vùng Kinai, những tỉnh gần kinh đô, một số lớn ở Kyoto. 
Bọn này trong thâm tâm mong cho tình hình trong nước rối 
loạn, không ổn định. Số đi theo phái Tbkugawa đông hơn. 
Họ là nỗi lo của chính quyền một số lại ủng hộ chính sách 
đàn áp tàn bạo để trục xuất những người lính thất nghiệp 
khôi các thành phố. Lúc đầu chính quyền trục xuất bừa bãi, 
về sau chỉ những người nào không cớ ý định phục vụ các 
ông chủ mới hoặc muốn đi làm việc khác kiếm sống thì mới 
bị đuổi đi. 

Chẳng hạn trước đây có những người đi theo Fukushima 
Masanori, một viên tướng tỉn cẩn của leyasu. Viên tướng 
này bị tước mất khoảng 500.000 koku, do không chấp hành 
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mệnh lệnh của đại nguyên soái. Do đó những người đi theo 
ông ta cũng bị đuổi việc. Chỉ có số Ít người thuộc tầng lớp 
trên có năng lực thỉ được một số lãnh chúa tuyển dụng để 
làm việc cho họ. Số lãnh chúa này là những người chiếm 
lĩnh các trang trại vắng chủ, họ giữ lại một số quân nhân 
cũ cư trú ở đây. Con số những quân nhân không có việc làm 
khớ đoán chính xác, do đó chính quyền Bakufu rất lúng 
túng. Lúc đầu họ ra lệnh trục xuất các quân nhân khỏi các 
thành phố, lệnh này buộc các lãnh chúa cũng phải đuổi 
những quân nhân đang làm việc trong thái ấp của họ. Tỉnh 
hình này cũng xảy ra tương tự ở một số tu viện hoặc nhiều 
nơi cố nhiều người ẩn náu chờ được đi tu hoặc đi học. 

Năm 1623 quan tổng trấn Itakura ra một mệnh lệnh về 
những quân nhân sống ở Kyoto, họ rất đông. Mệnh lệnh dán 
khắp thành phố khuyến cáo mọi người không được chứa 
chấp các quân nhân. Chỉ những quân nhân đã từng sống 
lâu ở kinh đô, buôn bán và làm ăn hợp pháp, đã có vợ con 
là không bị trục xuất. Những quân nhân đã có công ăn việc 
làm ổn định cũng được phép của chính quyền sở tại cho ở 
lại. Những điều quy định tương tự cũng được nói đến trong 
bộ luật Buke Sho-Hatto năm 1631 và 1635 và các quan chức 
chính quyền ở cả nông thôn lẫn thành thị trong cả nước đều 
được chỉ thị phải từ chối việc tiếp nhận người lạ. 


Để trốn tránh, một số quân nhân ẩn náu ở nông thôn 
làm việc cày cấy hoặc làm thuê, một số là tiểu chủ ở thái 
ấp trước đây họ từ đó ra đi. Họ sống như thế ngoài sự kiểm 
soát của các quan chức địa phương. 

Có một số điều quy định của chính quyền Bakufu đối với 
các quân nhân theo đạo Thiên chúa. Những người này bị 
mang tiếng là cứng đầu cứng cổ. Họ chống lại tích cực chính 
sách chống đạo Thiên chúa của chính quyền Bakufu tại miền 
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Kyùshù. Họ được gọi tên là những quân nhân thất nghiệp 
miền Amakusa hoặc miền Shimabara. Những người này đã 
chống lại quân lính của chính quyền Bakufu năm 1637. 
Nhiều quân nhân khác theo đạo Thiên chúa trước đây đi 
với các tướng của Hideyoshi hoặc đi với vị lãnh chúa theo 
đạo Gia tô là Konishi Yukinaga ở miền nam Higo. Họ được 
gọi tên là những quân nhân thất nghiệp của Konishi. 

Mặc dầu có những biện pháp đàn áp của chính quyền 
Bakufu, số quân nhân thất nghiệp vẫn không giảm. Chẳng 
những thế, số này ngày một tăng, họ oán trách thái độ đối 
xử của chính quyền. Nguy cơ của những cuộc nổi dậy ngày 
một rũ, điển hình nhất là đã có cuộc khởi nghĩa trên quy 
mô lớn của những quân nhân thất nghiệp dưới sự lãnh đạo 
của Yui Shòsetsu, trong những năm cuối đời của đại nguyên 
soái lemitsu. 
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CHƯNG IV 


QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI. 


1- Giai đoạn bành trướng 


leyasu như chúng ta thấy, là một người hăng hái phát 
triển việc buôn bán với nước ngoài. Những thập kỷ đầu của 
thế kỷ thứ XVII có sự bành trướng nhanh chóng của Nhật 
Bản ra nước ngoài. Chính quyền Bakufu cấp nhiều giấy phép ` 
cho các thương nhân Nhật Bản có dấu son của đại nguyên 
soái ra nước ngoài đến hầu khắp các nước miền tây Thái 
Bình Dương qua eo biển Malacca sang Miến Diện. Từ năm 
1604 đến năm 1635 chính quyền Bakufu đã cấp 300 giấy 
phép, trung bình 10 giấy phép xuất ngoại trong một năm. 
Trong điều kiện việc đi lại trên biển còn chậm thì số chuyến 
đi như vậy là nhiều. Cùng với việc cho phép thương nhân 
Nhật Bản ra nước ngoài, chính quyền Bakufu còn cấp phép 
cho các tàu buôn Bồ Đào Nha và Trung Hoa xuất nhập cảng 
hàng hóa. Các lãnh chúa miền tây, đặc biệt là Shimazu, 
Matsunra Nabeshima và Òmura thỉnh thoảng cũng cớ tàu 
buôn ra nước ngoài, 

Nhiều tàu buôn được phép ra nước ngoài mang tính chất 
cướp biển. Họ tấn công bất kỳ tàu, thuyền nào trên biển để 
cướp hàng hóa. Các miền Đông Nam Á nơi chung đều sợ 
tàu buôn Nhật Bản. Một số nước phản đối và yêu cầu chính 
quyền Nhật Bản có biện pháp kiểm soát những hành động 
cướp biển. Theo yêu cầu của chính quyền Luzon, các tàu 
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Nhật, được phép sang Philippines chỉ còn 4 chuyến trong 
một năm. Một số nhà sử học coi đây là khúc dạo đầu của 
chính sách bài ngoại trong những năm từ 1640. 

Hàng hóa xuất cảng ra nước ngoài chủ yếu gồm có bạc, 
đồng, sắt, điêm sinh, bạc hà, thóc gạo và một số hạt khác. 
Có cả các đồ sơn, quạt và hàng thủ công mỹ nghệ. Hàng 
nhập vào Nhật gồm có lụa thô chiếm số lượng quan trọng 
nhất, hàng tơ lụa cao cấp, sợi bông, da cá mập, da hươu, gỗ 
quý, thuốc nhuộm, đường, chỉ, thiếc. 

Có nhiều cơ sở buôn bán Nhật Bản ở khắp các miền Đông 
A, từ đảo Dài Loan, Ma Cao tới miền Moluccas Philippines, 
Borneo, Celebes và Java, Siam và bán đảo Malai. Dông nhất 
là ở Luzon, 5iam và Dông Dương. Nhiều người vốn là quân 
nhân, do trong nước không tìm được việc làm phải ra đi 
sinh cơ lập nghiệp ở nước ngoài sau chiến tranh. Trong số 
họ, cố một người tên là Yamada Nagamasa, sống ở kinh đô 
Ayuthia của Biam, được vua Siam tin dùng làm cố vấn, được 
bổ nhiệm vào chức vụ cao. Ông này vÌ có tài cầm quân nên 
đã giúp vua Siam đẹp được những cuộc khởi nghĩa tranh 
giảnh quyền kế vị, 


2- Chính sách bài ngoại 


Giai đoạn bành trướng ra nước ngoài phát đạt và đầy 
hứa hẹn bống dưng chấm dút bởi một số sắc lệnh đóng cửa 
với nước ngoài trừ một số rất ít ngoại lệ. Những sắc lệnh 
đó vào những năm 1633, 1635 và 1639 có thể coi như 3 
'đạo luật bài ngoại. Nơi cho chính xác hơn, thì đơ là ba bức 
công văn, lệnh cho quan chức cấp tỉnh thực hiện chính sách 
của chính quyền trung ương. 


Nghiên cứu kỹ nội dung những văn kiện này có thể thấy 
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đơ là bước phát triển của một chính sách bế quan tỏa cảng 
triệt để, một hiện tượng lịch sử khơ lý giải. Nó na ná giống 
như các đạo luật chống Gia tô giáo từ thời leyasu những 
năm 1611 - 14, nhưng còn quyết liệt và ở quy mô rộng hơn. 


Dạo luật năm 1683 dưới dạng một bộ vong lục của người 
đứng đầu tối cao pháp viên là Sakai Thdakatsu và ba quan 
chức cao khác của chính quyền Bakufu gửi cho hai vị tổng 
trấn ở Nagasaki Nó gồm có 17 điều chung quanh những 
nội dung chính sau đây: 

1- Tuyệt đối cấm bất kỳ tàu buôn nào không có giấy phép 
có giá trị được rời Nhật Bản ra nước ngoài. 

2- Không một người Nhật nào được ra nước ngoài trên 
bất kỳ chiếc tàu nào không cơ giấy phép có giá trị. 

3. Người Nhật ở nước ngoài sẽ bị kết án tử hình nếu trở 
về Nhật Bản. Trừ trường hợp họ đã ở nước ngoài không 
dưới 5 năm và không bị ngăn cản trở về nước. Họ sẽ không 
bị trừng phạt khi trở về nước, nhưng nếu lại đi ra nước 
ngoài, sẽ bị kết án tử hình. 

Các điều khoản khác nơi về việc truy lùng các tín đồ và 
giáo sỉ đạo Gia tô còn ẩn trên đất Nhật hoặc buôn lậu ở các 
cảng của Nhật Bản. Những tàu buôn nước ngoài vào đất 
Nhật phải do chính quyền trung ương ở Yedo quyết định. 


Đạo luật năm 1635 cũng gửi cho hai vị tổng trấn ở 
Nagasaki. Nó cũng gồm 17 điều giống như đạo luật năm 
1633, có đi sâu vào chỉ tiết hơn. Theo đao luật này các tàu 
Nhật bị cấm tuyệt đối không được ra nước ngoài; công dân 
Nhật không được ra nước ngoài, người nào bí mật trốn đi 
nếu bát được sẽ bị kết án tử hỉnh bằng cách treo cổ theo 
lệnh của chính quyền trung ương Yedo. Các điều khoản khác 
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nơi về việc truy lùng các tín đồ đạo Gia tô và các kho hàng. 
Diều khoản cuối cùng nói về việc cho phép nhập cảng lụa 
thô từ Trung Hoa. Đây là điều khoản duy nhất về nhập khẩu 
có giá trị và theo đạo luật này chính quyền Bakufu và đại 
nguyên soái giữ độc quyền về bán lụa thô. Diều khoản 14 
nói về việc xử trí đối với các tàu nước ngoài vào cảng Nhật 
Bản, có quy định một số ưu tiên chơ tàu Bồ Dào Nha và 
Trung Hoa. 

Một đạo luật nữa trong năm 1636 nội dung gần giống 
với đạo luật năm 1685, trừ ba điều khoản nơi về con, cháu 
của những người nước ngoài có mẹ là người Nhật. Cùng 
năm ấy kiều dân nước ngoài được lệnh phải chuyển đến 
Deshima, ở phía trên vịnh Nagasaki: Ö đây đã xây dựng sẵn 
nhà cửa cho họ. Những người nước ngoài đầu tiên chuyển 
đến đây là một số người Bồ Dào Nha, trước đây đã bị trục 
xuất khỏi Nhật Bản (1638). Sau này Deshima trở thành nơi 
cư trú thường xuyên của các kiều đân Hà Lan ở Nhật Bản, 
từ Hirado đến, năm 1641. Thực chất, họ bị giam lỏng ở đây, 
vợ con họ buộc phải rời Nhật Bản. 

Tất cả những đạo luật trong những năm từ 1633 đến 
1686 đã thể hiện sự cô lập hoàn toàn của Nhật Bản, trừ 
một số quan hệ không trực tiếp với nước ngoài thông qua 
những tàu buôn của Trung Hoa, Bồ Dào Nha và Hà Lan. 
Tàu buôn của những nước này chỉ được phép vào những 
cảng nhất định và bị kiểm soát chặt chẽ. Mọi hoạt động cấm 
tàu nước ngoài nơi chung liên quan tới chính sách chống 
đạo Gia tô đã có từ thời leyasu. Trong bộ luật Buke Sho- 
Hatto năm 1635 của chính quyền Bakufu, còn cđ một điều 
khoản yêu cầu tất cả các lãnh chúa phải tuyệt đối cấm việc 
theo đạo Gia tô trong các thái ấẤp của họ. 
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Biện pháp thứ ba và cũng là biện pháp cuối cùng trong 
chính sách bài ngoại, áp dụng năm 1639 sau cuộc nổi dậy 
của dân chúng miền Kyùshù các năm 1637-38 mà chính 
quyền Bakufu coi là cuộc nổi dậy của các tín đồ đạo Gia tô 
người Nhật Bản. Cuộc nổi dậy này còn gọi là cuộc khởi nghĩa 
Đhimabara. Một đội quân nông dân từ đảo Amakusa và gần 
bán đảo Shimabara tập trung lại trong mấy tuần liền, chống 
lại một lực lượng mạnh do các lãnh chúa miền Tây điều đến 
theo lệnh của chính quyền Yedo. Cuộc thảm sát thật là 
khủng khiếp. Những người nổi dậy phần lớn là dân nghèo, 
Hên kết với một số quân nhân bất mãn, do một số quân 
nhân đã từng dưới quyền các viên tướng theo đạo Gia tô 
thời nội chiến lãnh đạo. Tổng số quận nổi dậy ước khoảng 
37.000 người. Sử sách ghi chỉ có khoảng 100 người thoát 
chết, còn bị giết hại hết. Số thống kê nơi trên chưa có độ 
tin cậy lắm nhưng chấc chấn số quân khởi nghĩa không 
nhiều hơn 20.000 người. Binh lính của chính quyền đi đàn 
áp cuộc khởi nghĩa có khoảng 100.000, trên đưới 10.000 bị 
thương vong. Trong chiến dịch nây binh lính của chính 
quyền tỏ ra không thiện chiến mà cũng không đũng cảm. 
Các viên chỉ huy không có năng lực. Tuy cơ tháng lợi 
nhưng điều đó đã chứng tỏ có sự suy giảm về tỉnh thần 
chiến đấu của binh lính trong hai thập kỷ sau trận bao 
vây thành Òsaka. 

Cuộc khởi nghĩa lúc đầu không mang tính chất tôn giáo 
mà chỉ là sự nổi dậy chống các chúa đất phong kiến áp bức 
bóc lột ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Trong cuộc nổi dậy đó, 
những người khởi nghĩa thấy rõ lòng dũng cảm của các tín 
đồ công giáo đối với giới lãnh dạo của họ. Trên lá cờ khởi 
nghĩa, có ghi tên các thánh và câu trong kinh thánh: "Ngợi 
ca lời thề thần thánh". Qua việc này có thể thấy rõ sự đối 
địch đã dẫn tới chấm dứt đạo Gia tô công khai ở Nhật Bản. 
Các quan chức chính quyền đã tăng cường nhiều cố gắng 
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để truy lùng các tín đồ công giáo và các cha cố. Những sự 
_ kiện đơ dẫn tới việc ban bố các đạo luật bài ngoại quyết liệt 
hơn trong những năm 1688 và 1635. 

Dạo luật bài ngoại cuối cùng năm 1639 có chữ ký của 7 
vị cao nhất trong Hội đồng Nguyên Lão. Nội dung đạo luật 
có nhấn mạnh đến việc các giáo sỉ nước ngoài và việc truyền 
giáo của họ ở Nhật Bản đã là nguyên nhân chính của việc 
hình thành các tập đoàn chống lại chính quyền. Dạo luật 
còn nêu lên sự cần thiết phải làm cho các thày tu và các 
tín đồ công giáo đang trốn tránh ở các nơi biết chủ trương 
cấm đạo Gia tô của chính quyền, và quy định từ nay không 
một tàu buôn Đồ Đào Nha nào được phép vào các cảng của 
Nhật Bản. Nếu tàu buôn nào trái lệnh này sẽ bị đánh đắm 
ngay lập tức và toàn bộ đoàn thủy thủ cũng như hành khách 
đi trên tàu sẽ bị kết án tử hình. Nội dung các đạo luật này 
cũng được thông báo cho các tàu Trung Hoa và Hà Lan đến 
các cảng Nhật Bản với lời hứa sẽ trọng thưởng cho những 
ai tố cáo những người xâm nhập trái phép vào đất Nhật. 

Mặc dầu có lệnh cấm như vậy nhưng tháng 7 năm 1640 
vẫn cơ một tàu buôn Bồ Đào Nha vào vịnh Nagasaki. Chính 
sách bài ngoại triệt để năm 1639 đã làm thiệt hại rất nhiều 
cho nền thương mại của Macao. Quốc hội của đảo này đã 
liều cử một phái bộ đến Nhật Bản đề nghị với chính quyền 
nước này xem xét lại chính sách của mỉnh. Song khi chiếc 
tàu vừa đến đất Nhật không lâu thì tầu bị dỡ bỏ mọi vật 
dụng, cả đoàn thủy thủ và hành khách đều bị bắt giữ để 
chờ lệnh của chính quyền trung ương ở Yedo. Dầu tháng 8 
thì cố hồi âm thì Yedo. Lệnh của Yedo được thông báo cho 
phái bộ Bồ Đào Nha với nghỉ thức trọng thể. Khi bị lên án 
là vi phạm luật lệ của nước Nhật, phái bộ Bồ Dào Nha biện 
bạch rằng họ sang Nhật không phải vì mục đích buôn bán 
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mà là để chuyển một giác thủ ngoại giao cho chính quyền 
Nhật Bản. Các ủy viên hội đồng Nhật Bản ra lệnh đọc bản 
án kết tội người Bồ Đào Nha. Phái bộ Bồ Dào Nha bị kết 
án tử hình vỉ đã vi phạm sắc lệnh của đại nguyên soái cấm 
việc truyền giáo đạo Gia tô ở Nhật Bản. 


Ngay sáng hôm sau, phái hệ Bồ Đào Nha bị cằm tù, được 
thông báo rằng họ sẽ được tha tội chết nếu họ tuyên bố từ 
bỏ đạo Gia tô. Tất cả phái bộ Bồ Dào Nha khước từ yêu cầu 
này và hầu hết bị hành quyết, tính ra có đến ð7 người bị 
xử trảm. Có 13 người được tha mang tin dữ về Macao. 
Thuyền của họ bị đốt cháy. 

Chính sách bài ngoại dẫn tới những hành động tàn bạo 
như kể ở trên phản ánh tâm lý sợ nước ngoài xâm lược của 
những người đứng đầu chính quyền Nhật Bản. Tuy nhiên 
trong nội dung các sắc luật bài ngoại chỉ nói đến yêu cầu 
cấm đạo Gia tô truyền bá vào đất Nhật. Các sắc luật đó đã 
gây tình hình cực kỳ căng thẳng đối với nhà thờ Gia tô giáo 
và việc truyền đạo Gia tô trong những năm từ 1635 đến 
1639, những năm các sắc luật ra đời. Để làm rõ thêm vấn 
đề này, phần sau sẽ nói kỹ thêm về sự phát triển của chính 
sách chống đạo Giatô ở Nhật Bản từ những ngày đầu của 
chính quyền do leyasu đứng đầu. 


3- Phong trào chống đạo Gia tô. 


Cần nhớ rằng lời tuyên bố chống đạo Gia tô lần đầu tiên 
vào năm 1611; chính quyền có một chỉ thị cho các quan 
chức tÌìm cách ngăn căn các tín đồ công giáo hành đạo. Năm 
1612, Hasegawa Fujihiro, Tổng trấn Nagasaki từ năm 1606 
đến năm 1614, có lệnh trừng phạt những kẻ ngoại đạo. Tiếp 
đó có một sác luật dài vào tháng 6 năm 1613 gửi cho các 
tu viện và các đền thờ, lưu ý phải đề phòng các tà giáo trong 
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đó đạo Gia tô bị coi là một dòng không chính thống của môn 
phái Phật giáo Nichiren. Cuối cùng đến tháng giêng năm 
1614 nhà sư Sùden trình bày một bản văn thư nói về tội ác 
của đạo Gia tô, coi đạo này là có bại cho giáo lý của truyền 
thống tôn giáo dân tộc. Bản văn thư này theo một số nhà 
nho theo đạo Khổng, thì thực chất là lời kêu gọi đòi trục 
xuất các giáo sỉ nước ngoài. Bản vãn thư này được Hidetada 
phê chuẩn, có đóng dấu son và trở thành luật. 

Cần phải nói rằng cho đến năm 1612 leyasu vẫn có chính 
sách nhân nhượng đối với các giáo sĨ người nước ngoài. Đối 
với họ, ông nhẹ tay và giữ thái độ ôn hòa. Ông không cho 
phép các quan chức dưới quyền mình, những người thuộc 
tầng lớp quân nhân, trở thành tín đồ đạo Gia tô. Còn đối 
với các tầng lớp bình đân khác trong xã hội, nông dân, thợ 
thủ công, thương nhân, ông không can thiệp vào tín ngưỡng 
của họ. Nam 1613, có 27 tín đồ công giáo và người truyền 
giáo bị hành quyết. Họ bị trừng phạt vì tội vi phạm luật của 
đại nguyên soái ở kinh đô. Người chủ mưu là một giáo sĩ. 
Tay Ban Nha tên là Sotelho, năm 1612 đã xây một nhà thờ 
ở Yedo và công khai thuyết giáo trong công chúng. Giáo sĩ 
Sotelho bị kết án tử hình, nhưng bản án không thi hành. 

Năm 1614, lệnh cấm đạo Gia tô được nhấn mạnh quyết 
liệt hơn. Năm 1606 cớ khoảng 120 giáo sỉ (66 cha cố và 56 
thày dòng) và 30 tín đồ dòng Franeiscan và các dòng khác. 
Tổng số người ở lại hoặc quay trở lại sau khi có chỉ dự năm 
1614 là 47. Rất nhiều người bị giết. Vào thời kỳ này leyasu 
đã muốn trục xuất hết các giáo sỈ đạo Gia tô nhất là từ khi 
ông đã thiết lập được quan hệ với các thương nhân Hà Lan 
và Anh là những người không chịu sức ép của các giáo sỉ 
đạo Gia tô. Rất nhiều giáo sĩ đã phải bỏ đi, có một số Ít còn 
trốn tránh hoặc bí mật trở lại Nhật Bản. Thời kỳ này trong 
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thành Òsaka bị bao vây còn một số cha cố. Tuy vẫn còn có 
những cha cố không tuân theo lệnh của đại nguyên soái 
nhưng dưới thời leyasu không có một nhà tu hành người 
nước ngoài nào bị giết. Diều đó chứng rằng leyasu, trong 
thời kỳ mang lực lượng hùng hậu bao vây Òsaka, cũng không 
lo lắng gì lắm trước sự truyền bá đạo Gia tô ở Nhật Bản, 
Những mệnh lệnh chống tôn giáo trong thời leyasu cầm 
quyền không phải do chính ông đề ra. Những mệnh lệnh đớ, 
do các giáo sỉ đạo Gia tô và các thương nhân người Anh 
nhắc đến, hầu hết lại là tác phẩm của Hasegawa, Tổng trấn 
tỉnh Nagasaki, là người bài ngoại khét tiếng và là người chủ 
mưu trong các vụ tàn sát những tín đồ công giáo ở thái ấp 
Arima bằng những thủ đoạn hèn hạ vào năm 1614, 

leyasu vốn là con người có tầm nhìn rộng rãi và trí xét 
đoán sáng suốt. Ông muốn phát triển việc buôn bán hơn là 
trừng phạt các giáo sỈ Cũng không phải chỉ sau khi ông 
mất thì mới có nhiều hành động chống lại các tín đồ đạo 
Gia tô ở Nhật Bàn. Một chỉ dụ được thông qua tháng 10 
năm 1616 bởi Nguyên Lão nghị viện (Ròju). Bản chỉ dụ này 
gửi cho tất cả các lãnh chúa trong nước, lệnh cho họ phải 
lưu ý dân chúng, cho đến những người nông dân bỉnh 
thường, không được để đạo Gia tô mê hoặc. Dến năm 1616, 
sau khi leyasu mất không lâu, cố một số hạn chế trong việc 
cấp giấy phép cho các tàu buôn Nhật Bản ra nước ngoài. 
Muốn được giấy phép này cơ dấu son, họ phải được Viện 
Nguyên Lão (Ròjù) chuẩn y. 

Biện pháp này là bước đầu tiên trong chính sách bài ngoại 
được chính quyền Bakufu kiên quyết đẩy mạnh. Cùng năm 
ấy tất cả các tàu nước ngoài, trừ tàu của Trung Hoa, đều 
bị cấm vào các cảng, trừ cảng Hirado và Nagasaki. Phong 
trào chống đạo Gia tô tuy thế, vẫn chưa phải đã đạt tới đỉnh 
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cao. Vào thời kỳ này, có bai cha cố, cha de Angelis năm 
1618 và cha Carvalho năm 1620 đến Yezo và đi thăm các 
mỏ vàng mới được phát hiện. Họ kể rằng đông đảo những 
người phu mỏ từ đất liền kéo nhau đi tìm vàng. Mỗi năm 
cố đến ö0.000 người đến vùng khai thác vàng. Trong những 
năm từ 1618 đến 1621 một số đông tín đồ công giáo người 
Nhật, cả cha cố lẫn con chiên bị giết ở Kyoto và Nagasaki. 
Riêng năm 1619 có ngoài ð0 tín đồ bị giết. Song không có 
tín đồ công giáo người nước ngoài nào bị giết cho đến năm 
1622. Các giáo sỈ gọi năm này là năm Tử vì đạo. Thời kỳ 
này cố 30 tín đồ công giáo bị chật đầu và 2ð người bị trới 
vào cọc và thiêu sống. Trong số này có 9 người là thày tu 
người nước ngoài đầu tiên bị hành quyết ở Nhật Bản. 

Thâm cảnh được một thương nhân người Anh là Richard 
Cocks chứng kiến tận mát, kể lại. Ông viết: "TBi thấy 55 
người thể hiện ý thức tử vì đạo cùng một lúc ở Miyako. 
Trong số đó có cả trẻ em 5, 6 tuổi bị thiêu sống trong tay 
mẹ chúng. Tất cả cầu nguyện "xin chúa đJesus hãy cứu vớt 
linh hồn chúng con". Nhiều người khác nằm trong tù chờ 
cái chết từng giờ, một số Ít người vẫn cầu nguyện". Cocks 
gọi chính quyền Nhật Bản "là chính quyền chuyên chế mạnh 
và tàn bạo nhất chưa từng thấy trên thế giới này". 

Năm 1624 một số giáo sỉ từ Luzon PhiHppines được phép 
vào Nhật, song Hidetada đã khước từ đề nghị của Philip- 
pines muốn xin những đặc ân cho các giáo sỉ và thương 
nhân Tây Ban Nha. Năm 1625 ðng ta ra lệnh cấm kiều dân 
Tây Ban Nha 

Ỏ lại Nhật Bản với mục đích buôn bán, tuy rằng trước 
đây ông đã để cho họ được buôn bán tự do. Tuy cơ lệnh đó 
song các giáo sÍ vẫn lén lút vào Nhật Bản. Một ít lâu sau 
đó, Matsukura Shigemasa đề nghị đem quân đi đánh cơ sở 
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chính của các giáo sĩ đạo Gia tô ở tận Luzon Philippines. 

Thực ra đó chỉ là những cớ biện bạch cho các hành động 
cướp biển. Mặt khác nó chứng tỏ rằng nhiều quan chức 
chính quyền Bakufu rất sợ ảnh hưởng của đạo Gia tô. Các 
tín đồ công giáo nói chung đều là những người nghèo, cũng 
cơ một số ít quân nhân và dân thành thị. Tín đồ công giáo 
các loại bị đàn áp không thương tiếc. Ở các thành phố, hầu 
hết các tín đồ công giáo phải lủi trốn hoặc rút vào bí mật. 
Thế nhưng họ vẫn ngoan đạo, không theo những mệnh lệnh 
của chính quyền, chống lại không sợ chết. Chính quyền 
Bakufu ngày càng tỏ ra tàn bạo, dồn những người đi đạo 
vào những nơi nghèo khổ, xa xôi hẻo lánh nhất ở các tỉnh. 
Họ luôn luôn bị cực hình. Cố một số Ít trốn đi được nhưng 
đa số sống lay lắt, đau đớn âm thầm và bị theo dõi một cách 
thô bạo. Ở một số miền thuộc Kyùshù nông dân đã bí mật 
họp nhau lại chờ thời khởi nghĩa, đặc biệt là ở những miền 
nghèo đối nhưng thế lực tôn giáo lại là mạnh nhất. Theo 
báo cáo của các giáo sỉ thì tổng số tín đồ công giáo bị 
giết hai ở Nhật Bản từ năm 1613 đến 1626 lên tới 750 
người. Còn lại hàng ngàn người khác bị chết dần chết 
mòn vỉ tù đầy. 

Đến năm 162B việc bài trừ tôn giáo lên tới đỉnh cao. Dạo 
Gia tô bị đàn áp trên khắp các miền trong nước Nhật, tuy 
thế vẫn còn số ít sống sót chui lủi mà vẫn hết lòng vì đạo 
trong hai, ba thập ký sau nữa. 

Ỏ một số nơi nông dân vẫn bí mật hành đạo, họ được 
các giáo sỉ sống ẩn nấp khuyến khích. 

Năm 1640 một cơ quan điều tra được thành lập ở Yedo 

gọi là Shùmon - Aratame, theo dõi các giáo phái. Năm 
1664 tất cả các lãnh chúa cơ tài sản 10.000 koku trở lên 
củng được lệnh phải lập các cơ quan điều tra tôn giáo. Họ 
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bày ra cảnh dẫm đạp lên Thánh giá. Dể điều tra tôn giáo 
trong dân chúng, tất cả các tu viện và nhà thờ được lệnh 
phải ghi lại tất cả những người cư trú trong xứ đạo của 
mình, phải ghi rõ tỉnh trạng sinh tử, hôn nhân, đi lại, nghề 
nghiệp. Các tịn đồ Phật giáo làm do thám cho chính quyền 
Bakufu để theo đõi các tín đồ công giáo. Các tài liệu năm 
1633 đến năm 1639 chỉ rõ ý đồ của chính quyền Bakufu là 
xơa bỏ đạo Gia tô ở Nhật Bản. VÌ giáo lý của đạo Gia tô 
không phù hợp với nguyên tắc đạo lý phong kiến là cơ sở 
sức mạnh của chính quyền Bakufu, nên việc giết hại các 
thày tu và tín đồ công giáo tuy là tàn bạo nhưng vẫn biện 
bạch được về mặt chính trị; 

Người ta ủng hộ ý kiến cho rằng phải giữ cho đất nước 
khỏi ảnh hưởng của tà đạo. 


Ỏ đây có một số tình hình bất bình thường. Trước hết, 
chính sách bài ngoại không triệt để, bởi vì vân cố sự ưu ái 
đối với Trung Hoa và Hà Lan. Các nước khác đều không 
được phép cử giáo sí đạo Gia tô đến Nhật Bản. Người Hà 
Lan muốn chiếm linh thị trường Nhật Bản kích động người 
Nhật chống lại người Bồ Dào Nha và người Tay Ban Nha. 
Họ dèm pha ràng hai nước kia muốn chiếm lãnh thổ Nhật 
Bản hoặc ít nhất muốn gây sức ép với Nhật Bản bằng võ 
lực. Các thương nhân Anh không bị trục xuất vì trên thực 
tế, họ đã rời Hirado (trung tâm hoạt động của họ năm 1623, 
trước khi có sác lệnh bài ngoại. Cuối cùng mong muốn của 
chính quyền Bakufu là làm sao cấm được sự xâm nhập của 
người Bồ Dào Nha và TRy Ban Nha, bất kể họ là nhà buôn 
hay nhà truyền giáo. 

Người Tây Ban Nha đã bị cấm vào Nhật Bản từ sau năm 
1624. Và như ta đã biết tất cả cư dân nước ngoài đều được 
lệnh từ năm 1636 phải chuyển về Deshima ở vịnh Nagasakii, 


Tỗ 


nơi đây cơ nhà ở cho họ. Lệnh này được áp dụng trước hết 
đối với một số Ít người Bồ Đào Nha, đã bị trục xuất bản từ 
năm 1638 sau khi có cuộc khởi nghia ở Shimabara. Cho đến 
năm 1639 khi đạo luật thứ 3 và là đạo luật cuối cùng trục 
xuất người nước ngoài được ban bố, thì đạo Gia tô về cơ 
bản đã bị dập tất và đã thực hiện được sự kiểm soát chặt 
chẽ việc xâm nhập của các giáo sỉ nước ngoài vào các cảng. 
Chính quyền trung ương tranh thủ sự cộng tác của các lãnh 
chúa ở những vùng có các hải cảng đóng trên lãnh thổ của 
họ. Lại bát đầu có sự chuyển hướng mới trong chính sách 
của chính quyền Bakufu. 

Các lãnh chúa Tozama ở miền tây Nhật Bản và Kyùshù 
thường kiếm được nhiều lời trong việc buôn bán với nước 
ngoài và nếu họ được tiếp tục thì sức mạnh của họ sẽ được 
tăng cường và có thể đọ sức được với chính sách Bakufu. 
Thậm chí họ dám đơn phương kêu gọi sự giúp đỡ của người 
Bồ Dào Nha và Tây Ban Nha. Chính quyền Trung ương phải 
tìm cách đối phó lại bằng cách cấm buôn bán với nước ngoài 
ở các cảng trừ cảng Nagasaki, cảng này đặt dưới quyền kiểm 
soát trực tiếp của chính quyền Bakufu. Bằng cách đơ chính 
quyền Bakufu chẳng những kiểm soát được việc buôn bán 
với nước ngoài mà còn giữ được độc quyền trong việc này 
để kiếm lời. Chính sách bài ngoại gắn với ý đồ đó của đại 
nguyên soái trong thời leyasu. Nhìn lại có thể thấy dụng 
ý của chính quyền Tokugawa là thiết lập một nền độc tài, 
một nhà nước chuyên chế, kiểm soát toàn diện các mặt 
hoạt động của đời sống trong nước, cả về kinh tế, xã hội 
và đạo đức. 

Có thật chính quyền Bakufu sợ sự truyền giáo của đạo 
Gia tôhay đó chỉ là cái cớ cho chính sách bài ngoại. Số tín 
đồ đạo Gia tô người Nhật, trước khi có chính sách bài ngoại 
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ước khoảng 300.000 người. 5au những đợt bị đàn áp, giết 
hại kể cả những người vì sợ hãi mà bỏ đạo, còn khoảng 
100.000 cả đàn ông và đàn bà. Số người này vẫn cầu kinh 
một cách dấu giếm. Người ta không thể tin được rằng con 
người như leyasu lại từ bỏ chính sách bành trướng, chỉ vì 
sợ ảnh hưởng của một cộng đồng nhỏ các tín đồ công giáo 
đang chạy tán loạn sau năm 162ð. Sau này những người kế 
nghiệp ông như Hidetada và lemitsu cũng vậy, chẳng phải 
là họ và những cố vấn thân cận sợ các tín đồ tôn giáo, mà 
chính là họ sợ sự xâm lược của nước ngoài. Họ không phải 
là những con người thích phiêu lưu. Họ không tin vào sự 
trung thành của các các lãnh chúa miền Tozama. Những 
điều họ được nghe kể về hoạt động của các nước châu Âu 
càng làm cho họ không muốn dính líu vào những cuộc tranh 
chấp về lãnh thổ hoặc mở rộng việc buôn bán trong vùng 
Thái Bình Dương. Một người đứng đầu cơ sở buôn bán của 
Hà Lan ở Nhật Bản là Francois Caron đã dạy cho lemitsu 
một số kiến thức về địa lý thế giới. Caron nói rằng so với 
quy mô rộng lớn của thế giới, với rất nhiều nước, thì Nhật 
Bản nhỏ bé chẳng thấm vào đâu... Với những điều hiểu biết 
đó, lemitsu rất sợ bị xâm lược và trước hết ông ta không 
muốn có mặt người nước ngoài trên đất Nhật, kể cả những 
tín đồ đạo Gia tô. 

Khi nghiên cứu lịch sử việc bài trừ đạo Gia tô ở Nhật 
Bản, người ta thấy thật là ác độc. Những cảnh được mô tả 
lại về nhục hình đối với các tín đồ công giáo, nghe thật đau 
lòng và người ta cảm giận những kẻ đã gây ra cảnh tàn bạo 
- đó. Tòn giáo hình như là đối tượng chính của sự hàn thù 
và việc đàn áp những kẻ bị coi là tà giáo được xem là bình 
thường, không có gì đáng lên án. Ó Nhật Bản đàn ông, đàn 
bản, trẻ con theo đạo Gia tô bị nhục hình kéo đài, nỗi khổ 
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cực của họ không đâu sánh kịp. Người ta nghỉ tới thời Trung 
Cổ ở châu Âu. Con người hả hê trước cảnh giết chóc và nỗi 
đau của những kẻ dị đạo. Không thiếu gì chuyện kể nhự 
chuyện Savonaroda bị nhục hình hết ngày này sang ngày 
khác, hay như chuyện các thập tự quân Albigensian vui 
mừng khi thấy những người theo dị giáo bị thiêu sống. 

Cũng cần lưu ý rằng việc đàn áp các tín đồ đạo Gia tô 
ở Nhật Bản không phải xuất phát từ nguyên nhân tôn giáo. 
Phật giáo không can dự gÌ nhiều vào chuyện này. Tầng lớp 
cầm quyền căm thù đạo Gia tô chủ yếu vÌ nguyên nhân 
chính trị. Về mặt xã hội, đạo Gia tô không phù hợp với trật 
tự phong kiến. Về mặt đạo đức, đạo Gia tô đối nghịch với 
tầng lớp quân nhân. Dạo Gia tô là kẻ thù tiềm ẩn của xã 
hội Nhật Bản. k 

Song cũng không thể nơi rằng do sợ đạo Gia tô mà có 
chính sách bài ngoại. Một học giá thời nhà Minh ở Trung 
Hoa, tên là Huang Tsung-hsi đi thăm Nhật Bản năm 1646 
để cầu viện đánh lại người Mãn Châu. Ông ta có lý khi nới 
rằng chính sách bài ngoại của người Nhật gắn liền với nối 
sợ cả đạo Gia tôvà người châu Âu, song nguyên nhân chính 
là chính quyền Tokugawa muốn được sống hòa bỉnh và thịnh 
vượng, họ sợ sự can thiệp dưới mọi hÌình thức của nước ngoài 
sẽ là mối nguy cho họ. 

Chính sách mà chính quyền Bakufu theo đuổi đã khẳng 
định nhận xét của nhà học giả họ Huang. Những biện pháp 
người Nhật áp dụng rất giống như nước Trung Hoa theo 
. đạo Khổng, luôn chủ trương bế quan toả cảng để giữ cho 
đất nước ổn định, đặc biệt là dưới thời nhà Minh, họ triệt 
phá các thuyền bè, đóng cửa các hải cảng, hạn chế buôn bán 
với nước ngoài. 

Một điểm trong chính sách bài ngoại là tính chất của nền 
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ngoại thương Nhật Bản trong thế kỷ thứ XVII. Tàu buôn 
Bồ Đào Nha, Hà Lan và Ảnh vào các hải cảng Nhật không 
mang hàng hóa của phương Tây mà mang hàng của các 
nước châu Á, nhất là Trung Hoa. Khi việc buôn bán chỉ hạn 
chế trong một cảng là Nagasaki, Nhật Bản không bị mất đi 
các nguồn hàng quan trọng trong nước. Các nguồn hàng 
chính sẽ do các tàu buôn Hà Lan, Anh và Trung Hoa chở 
tới như trước kia. Trong thời kỳ chính quyền Tokugawa, việc 
buôn bán giữa Nhật Bản với Trung Hoa không bị gián đoạn 
mặc dầu cố một số mặt hàng có lúc bị cấm nhập. 
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CHƯÓNG V 


CHÍNH QUYỀN CỦA CÁC THÁI ẤP 


1. Các lánh chúa Fudai và Tbzama 


Chính quyền phong kiến tập trung, phát triển trong quá 
trình thống nhất đất nước từ thời Nobunaga và được hoàn 
thiện dưới thời leyasu. Chính quyền này đã kiểm soát được 
toàn bộ đất đai trong nước dưới thời đại nguyên soái 
Tpkugawa. Các lãnh chúa đều ở dưới quyền của đại nguyên 
soái. Họ không được ở thái ấp cũ của mình mà phải chuyển 
sang thái ấp khác; đớ là vấn đề nguyên tác theo các sắc luật 
và mệnh lệnh của đại nguyên soái. 

Trên thực tế có hai loại lãnh chúa khác nhau về nguồn 
gốc và sự phân biệt đối xử của chính quyền Bakufu. Chương 
I đã nói về hai loại này. Các lãnh chúa Pudai vốn là thuộc 
hạ trung thành với leyasu và những người kế nghiệp ông 
và các lãnh chúa Tozama, chủ nhân của những miền đất đai 
rộng lớn, thừa hưởng gia tài của ông cha vốn là những người 
không thuộc phái Tokugawa. Th hãy đi sâu phân tích tỉnh 
hÌnh này. : 

Trước hết nói về các lãnh chúa miền Pudai. Họ là những 
người được tin cậy và được bảo vệ nhiều hơn cả. Tuy vậy 
họ cũng có những mặt không hài lòng vì phải di chuyển 
luôn. Chính quyền Bakufu thường điều động họ sang tỉnh 
khác với tham ý là không để cho họ có cơ hội gắn bố sâu 
với dân chứng và tổ chức tốt các thái ấp. Mỗi lần di chuyển 
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lại là gánh nặng cho họ vÌ rất tốn kém. 


Các lãnh chúa miền Tbzama, còn gọi là các lãnh chúa 
miền ngoài không bị đặt đưới quyền kiểm soát trực tiếp của 
leyasu trong những năm ông này mới lên cầm quyền sau 
thắng lợi Sekigahara. Trước kia họ là thuộc hạ của 
Hideyoshi. 5au khi phái Toyotomi bị sụp đổ, họ không còn 
người lãnh đạo nên buộc phải đi theo phái Tbhkugawa, dầu 
là miễn cưỡng. Đối với phái Tokugawa thì họ vốn là những 
kẻ đối địch cũ nên bị theo đöi chặt chẽ. leyasu đối xử với 
họ rất độ lượng, cấp cho họ nhiều đất đai hơn cả dưới thời 
Hideyoshi. leyasu giữ lại cho mình và cho các lãnh chúa 
miền Fudai phần lớn đất đai miền Kantò (gồm 8 tỉnh miền 
đông) và toàn bộ miền Kinai tức là các tỉnh gần kinh đô 
trong đó có cả vùng Kyoto và Òsaka. Tozama gồm các tỉnh 
xa, tương đối hiểm yếu gồm các thủ lĩnh có thế lực như 
Daté ở miền Bác Nabeshima và Shimazu ở miền Kyùshù. 
Các lãnh chúa miền Fudai được bố trí ở các vị trí chiến lược 
để đối phó với các phong trào đối định của các lãnh chúa 
vùng Tbzama nếu có. 

Chính quyền Bakufu bằng cách bố trÍ như vậy, từng bước 
gây sức én với các lãnh chúa miền ngoài. Thêm vào đó họ 
còn ban bố bộ luật Buke Sho-Hatto như ta đã biết để kiểm 
soát các lãnh chúa miền ngoài. Có còn đạo luật luân phiên 
về trực ở kinh đô gọi là đạo luật Sankin Kòtai. Theo đạo 
luật này tất cả c¿c lãnh chúa mỗi năm phải về trực ở Yedo 
4 tháng rồi lại trở về thái ấp của mình. Khi trở về thái ấp 
họ phải để lại vợ con làm con tin, Đạo luật này áp dụng cả 
với các lãnh chúa Pudai và Tozama. Đối với các lãnh chúa 
Fudai thì đó là biểu hiện của lòng trung thành còn đối với 
các lãnh chúa Tbzama thì là biểu hiện của sự thần phục. 
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-_ Đạo luật này được áp dụng từ năm 1615, lúa đầu còn là tự 
nguyện, từ năm 1635 trở đi trở thành nghĩa vụ bát buộc. 
"Chế độ luân phiên về trực ở kinh đô là một gánh nặng cho 
các gia đình lãnh chúa địa phương vì họ phải chỉ tiêu tốn 
kém. Cũng có trường hợp được miễn nhưng chỉ là hãn hữu. 
Chính quyền Bakufu đã thành công trong việc xác lập quyền 
lực của mình. Điều này càng rõ nếu người ta so sánh những 
biện pháp mà leyasu đã áp dụng để củng cố quyền hành sau 
trận thắng Sekigahara với thái độ của lemitsu đối với các 
lãnh chúa miền Tozama ngay sau khi ông ta trở thành vị 
đại nguyên soái thứ 3 vào năm 1623. lemitsu đã nói với các 
lãnh chúa Tozama: "Tổ tiên tôi và cha tôi đối xử với các ông 
bỉnh đẳng và các ông vẫn được bảo đảm một số đặc quyền. 
Đến nay tôi là đại nguyên soái kế nghiệp ông cha và các 
ông cũng sẽ được đối xử tử tế không có sự khác biệt với các 
lãnh chúa miền Fudai. Nếu các ông không muốn như vậy 
thì hay trở về thái ấp mà suy nghĩ thêm. Chỉ có điều mà 
truyền thống đã từng có là sức mạnh của vũ khí sẽ quyết 
định ai là chúa tế của đất nước này". Câu nói này đã chứng 
tỏ thái độ kiên quyết của chính quyền Bakufu đối với các 
lãnh chúa Tozama lúc hấy giờ. 

Tổng thu nhập của các lãnh chúa vào giữa thế kỷ thứ 
XVII ước khoảng xấp xÌ 19 triệu koku tức là 7 phần 10 tổng 
thu nhập quốc dân (27 triệu koku). Trong những thập kỷ 
đầu tiên của chính quyền Bakufu ở Yedo, có khoảng 200 
thái ấp. Con số này là dưới 200 vào năm 1614 sau đã tăng 
lên. Sự phân phối thu nhập giữa các lãnh chúa có thái ấp, 
hoặc bị xung công hoặc đã được phục hồi cố khác nhau. 
Trong số khoảng 200 thái ấp, cố khoảng 50 có thu nhập 
100.000 koku hoặc hơn, còn khoảng l5O thái ấp có thu nhập 
từ 50.000 đến 100.000 koku. 
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Khi trở về thái ấp của mình các lãnh chúa có một số 
nghĩa vụ đối với chính quyền Bakufu. Mối thái ấp tùy tỉnh 
hình có thể bị thu hẹp, hạn chế lại hoặc thay đổi người chủ. 
Mối lần thay đổi đại nguyên soái, các chúa đất phải trình 
nộp một bản thống kê tài sản, phải nhắc lại lời thề trung 
thành với chế độ theo như bộ luật Buke Sho-Hatto. Tiếp đó, 
quyền sở hữu tài sản của họ được khẳng định lại bằng một 
văn thư có đóng dấu son của đại nguyên soái. Các chúa đất 
phải thực hiện nghia vụ quân sự đặc biệt hoặc những việc 
công đột xuất như cung cấp nhân, tài, vật lực để xây dựng 
các pháo đài. Cuối cùng họ buộc phải thực hiện chế độ luân 
phiên về thường trú ở kinh đô. | 

Ngoài những nghỉa vụ đó các lãnh chúa được tự do cai 
quản thái ấp theo ý của mình, miễn là không đụng chạm 
đến lợi Ích của chính quyền Bakufu, không vi phạm những 
nguyên tác đề ra trong bộ luật Buke Sho-Hatto và các luật 
khác của nhà nước phong kiến. Đạo luật Buke Sho-Hatto 
bản năm 1635 có thêm một điều quy định rằng "trên mọi 
mặt luật pháp của chính quyền Yedo phải được coi trọng và 
thực hiện ở khắp nơi trong tất cả các tỉnh". Song trên thực 
tế hầu hết các lãnh chúa lại đầu có những luật pháp riêng 
trên lãnh thổ của mình mà họ là người hành động như một 
thủ lính độc lập. Các lãnh.chúa Tbzama xem ra được tự do 
hơn nhiều các lãnh chúa Pudai. Chính quyền Bakufu nói 
chung tránh không can thiệp sâu vào công việc của các lãnh 
chúa Tbzama thời lemitsu cầm quyền. Nơi một cách khác, 
công việc nội bộ của từng thái ấp do các lãnh chúa Pudai 
hoặc Tozama cai quản. Có trường hợp chính quyền Trung 
ương không hài lòng nhưng cũng làm ngơ. Chính quyền Yedo 
chỉ can thiệp khi cớ những dấu hiệu nổi loạn trong các thái 
ấp hoặc có dấu hiệu về sự phán bội của các lãnh chúa. 
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Hệ thống do thám của chính quyền Bakufu rất có hiệu 
lực. Các quan chức giữ nhiệm vụ này thường đi thăm các 
thái ấp của các lãnh chúa Tozama, gớp ý kiến với họ trong 
việc cai trị và báo cáo về chính quyền Yedo. Các lãnh chúa 
Fudai được tin cậy hơn về năng lực cai trị và lòng trung 
thành. Tuy nhiên khi phát hiện ra những điều vi phạm, họ 
có thể bị trừng phạt nghiêm khắc và nhanh chóng, kể cả 
việc bị điều động đến những thái ấp và những vùng có nhiều 
khớ khăn. Các lãnh chúa Tbzama vì ở quá xa Yedo nên 
không bị đối xử như vậy, chẳng những thế họ còn chống lại 
đại nguyên soái nếu ông này xử sự quá cứng rắn đối với họ. 
Trong nhiều trường hợp như thế phần thắng thuộc về các 
lãnh chúa Tbzama. Đại nguyên soái nhiều lần phải nhân 
nhượng để tránh những cuộc khởi nghĩa công khai có thể 
làm hại đến uy tín của ông. Bằng cách đó chính quyền trung 
ương vẫn duy trì được trật tự ở miền Tbzama. Các lãnh chúa 
Tbzama về phần mình cũng thận trọng, tránh những hành 
động quá khích đối với gia đỉnh Tokugawa. Những lãnh chúa 
Tozama đưới thời leyasu còn giữ quan hệ thân thiện với ông, 
thậm chí những người như Daté Maeda, và Shimazu còn 
khóc thảm thiết bên giường bệnh của leyasu trong những 
giờ phút cuối cùng của ông. 


23- Sự cai trị trong nội bộ các thái ấp. 


Kỷ nguyên hòa bình mở ra trong xã hội do giới quân 
nhân lãnh đạo cũng có một số mâu thuẫn không dễ giải 
quyết. Một mặt phải giữ vững xã hội phong kiến tập quyền, 
mặt khác đại nguyên soái phải được sự trung thành của các 
lãnh chúa trong khi vẫn phải bảo đảm quyền tự trị của họ. 
Đại nguyên soái phải có thực lực áp đảo do ông trực tiếp 
chỉ huy, song ông cũng phải thận trọng không gây những 
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vết rạn nứt có thể phá vỡ cơ cấu xã hội đã mất nhiều công 
sức mới xây dựng nên; do đó ông buộc phải duy trì sự cân 
bằng lực lượng. Dưới thời lemitsu những khớ khăn không 
bộc lộ rõ khi lemitsu dẫn đại quân về Kyoto để biểu đương 
lực lượng. 

Phần lớn các lãnh chúa được quyền tự trị đáng kể. Họ 
được toàn quyền kiểm soát dân chúng trong thái ấp riêng 
của mình. Dân chúng phải tuân theo luật lệ của họ và phải 
đóng thuế do họ đặt ra. Cũng khó xác định được chính xác 
quyền lực và chức năng của các vị lãnh chúa vì nó thay đổi 
từng nơi từng lúc. Nhưng nhiệm vụ chính của họ là phải 
phát triển kinh tế trong thái ấp của mình, giữ an nỉnh trật 
tự trong dân chúng và khi cần thiết xin đại nguyên soái tiếp 
sức bằng lực lượng vũ trang. 

Nhiệm vụ của lãnh chúa không đơn giản, thường xuyên 
phải điều hòa quyền lợi trong một vùng rộng lớn. Mỗi lãnh 
chúa, ở miền Fudai hay ở miền Tbzama đều làm chủ và cai 
trị lãnh thổ của mình. Những người thuộc quyền, họ ,thường 
chỉ giới quân nhân, được cấp đất đai hoặc thóc gạo. Những 
người được cấp đất được gọi là Chigyò-tori, có nghĨa là người 
nhận bổng lộc bằng đất đai, những người được cấp thóc gạo 
được gọi là Kuramai-tori, có nghĩa là người nhận bổng lộc 
bằng thóc lúa từ kho của lĩnh chúa. 

_ Người nhận bổng lộc bằng đất đai (chigyò-tori) thường 
là những người thuộc tầng lớp trên. Họ được cấp đất và 
kiểm soát những nông dân trên những mảnh đất đớ. Đất 
đó thuộc lãnh chúa, gọi là Kyùchi hay là đất cấp. Đất cấp 
không nhất thiết chỉ ở một nơi. Nó gồm có những lô đất mà 
người được cấp có thể được hưởng các thứ thuế hoặc lao 
địch của nông dân sống trên mảnh đất đó. Từ những mảnh 
đất đó các lãnh chúa định mức thuế và thu thuế, rồi cấp 
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cho những người được cấp đất. Diện tích của các mảnh đất 
cấp được đo bằng các hộc tương đương khoảng 36 lít thóc 
lúa, chứ không tính bằng đơn vị đo diện tích. Hộc lúa gọi 
là Kokudaka. Tầng lớp dưới trong dân chúng, gọi là 
kuramai-tori, được cấp một số thúc lúa nhất định dưới sự 
kiểm soát trực tiếp của lãnh chúa. Số thóc lúa này chứa ở 
các kho thuộc lãnh chúa. Các quân nhân lớp dưới được nhận 
một số trợ cấp bằng thóc lúa cũng từ nguồn sản phẩm ruộng 
đất do lãnh chúa kiểm soát trực tiếp. Phần các quân nhân 
được hưởng còn gọi là lương và họ là những người ân lương. 
Trong tầng lớp quân nhân có nhiều loại người, khác nhau 
ở mức lương được hưởng. 

Tỷ lệ đất canh tác giành cho các tầng lớp nhân dân như 
nơi trên không giống nhau giữa các thái ấp. Bảng thống kê 
dưới đây nói lên điều đó: 


Đất do Đất do dân — | Tỷ lệ đất 
lãnh chúa — | chúng kiểm cấp 
kiểm soát soát 


370.000 kokul| 280.000 koku 
42.000 19.000 


150000 45.0000 
180.000 180.000 


Đất đai do các tầng lớp trên được cấp chỉ chiếm phần Ít 
hơn tổng số đất đai canh tác. Phần đất đai canh tác chia 
*- cho đa số dân chúng lớn hơn vỉ dân thường đông hơn. Chẳng 
hạn ở thái ấp Hagi vào năm 1625 tầng lớp trên được cấp 
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Tokugawa leyasu (1542 - 1616) 
Đại nguyên soái đầu tiên dòng họ Tokupawa. 
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Đền NIKKÒ, xây dụng để tỏ lòng tôn kính đối với leyasu. 
Thị hài ông được đưa đến táng ở đây với 
nghỉ lễ trọng thể năm 1617 
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Giấy pháp có ấn son của Đại nguyên soái cho phép tàu buôn ` 
(ừ Luzon vào cảng Nhật Bản (1604) 
Nguyên bản được lưu giữ tại đền Shokoku-ji. Ảnh chụp 
của Viện Lịch sử Trưàng Đại học Tổng hợp Tokyo. 
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Afót tàu buôn Nhật Bản, hoạt động ở Nugasaki thời kỳ đâu của 
chỉnh quyền Tokugaiva. ATL tàu mang cô liệu của Công t\ 
Đóng Ấn của Hà Lan. N guyên bản của ông Á. Alori 
ở Nagasaki. Ảnh chụp của Viện Lịch sử 
Trưởng Dạt học Tổng hợp Tok vớ. 
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Pháo đài Huneji (đầu thế kẻ thứ XVIIH) 


nh của Ủy hạn Bảo vệ các đi sản tăn hóa. 
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Một số đoạn trong bộ luật Buke Sho Hanto, do nhà sự Sùden 


dự thảo năm 1615. Nguyên bản được gui 
¿ đền Konchi-in, K yot0. 


¿Ảnh chụp của Viện Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Tokyo 
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đất có 1.764 người còn đa số được cấp lương (thóc lúa) là 
4.465 người. 

Việc chia dân trong thái ấp ra làm hai lớp người, lớp 
được cấp đất và lớp được cấp lương là có ý nghia. Những 
người được cấp đất tự do hơn, họ được cai quản đất đai theo 
ý của họ. Họ được quyền quyết định trồng loại ngũ cốc nào 
trên phần đất được cấp và được định ra mức thuế cho nông 
dân. Họ cũng được quyền định ra các loại lao dịch khác bắt 
nông dân làm như dọn sạch ruộng vườn, đào mương dẫn 
nước, quét tuyết. Họ cũng có quyền phạt nông dân khi nộp 
thuế chậm hoặc sử dụng nhục hỉnh mà nông dân không dám 
chống lại. 

Các lãnh chúa thường có khuynh hướng giảm bớt số 
người được cấp đất và tăng số người hưởng lương (bàng thóc 
lúa). Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì số người được cấp đất càng 
tăng thì quyền lực của lãnh chúa càng giảm. Quá trình này 
cũng không nhanh, diễn ra trong phần lớn các thái ấp 
khoảng giữa những năm từ 1640 đến 1660. Một ví dụ tiêu 
biểu là cuộc cải cách chế độ cấp đất trên lãnh thổ của họ 
Rjshù năm 1646, Theo cuộc cải cách này mặc dầu người 
được cấp đất vẫn có quyền cai quản những nông dân trong 
thái ấp nhưng việc định mức thuế cho nông dân, định những 
hỉnh phạt đối với nông dân do lãnh chúa quyết định và thuộc 
trách nhiệm của một quan chức trông coi việc xét xử do 
lãnh chúa bổ nhiệm. 

Cuộc cải cách (có thể gọi như thế) về chế độ cấp đất được 
tiến hành ở các thái ấp khác củng vào thời kỳ này. Ỏ nhiều 
thái ấp như ở Mito và Owari cuộc cải cách được những người 
trong họ Tokugawa tiến hành và đặt dưới sự kiểm soát trực 
tiếp của chính quyền Bakufu. 

Mục dích của cuộc cải cách chế độ cấp đất là làm giảm 


98 


diện tích canh tác của những người được hưởng, để không 
hình thành được một tầng lớp tiểu điều chủ có mối liên hệ 
chặt chẽ với nông dân. Như vậy để phòng xa một cuộc liên 
minh của tầng lớp tiểu chủ chống lại chính quyền, giống 
như thời Hiđeyoshi trước kia đã phải giải quyết bằng chính 
sách "Săn lùng kiếm" đối với nông dân có vũ trang. Nhưng 
trong nhiều trường hợp, những người được cấp đất tự cày 
cấy phần đất của mình chứ không phát canh cho nông dân 
để thu tô. Dến năm 1653, chính quyền Bakufu lại ra lệnh 
cho tất cả các lãnh chúa yêu cầu tế chức lại việc chia lợi 
nhuận trong thái ấp giống như ở thái ấp Kishù năm 1646: 
những người sống ở các thành phố không được cấp đất mà 
được cấp lương, được nhận một khoản thóc lúa để sống. 
Hầu hết các lãnh chúa đã thi hành lệnh này vào năm 1660. 


Những cuộc "cải cách" chế độ cấp bổng lộc như vậy đã 
tăng cường uy thế của các lãnh chúa, tránh được hiểm họa 
của những cuộc nổi dạy ở địa phương. Thời kỳ này cũng có 
một cuộc khởi nghĩa lớn do những quân nhân thất nghiệp 
tiến hành năm 1651, dưới sự lãnh đạo của Yuưi Shòsetsu 
nhưng cuộc khởi nghĩa đó phát sinh từ thành phố chứ không 
phải từ nông thôn. Cuộc khởi nghĩa này nhằm chống lại tình 
hình thất nghiệp tràn lan của giới bỉnh sí. Người ta có cảm 
tưởng như những binh sỉ từ nông thôn vào sinh sống ở thành 
phố không ngồi yên mà chỉ tỉm cách quấy phá. 

Tình hình các thái ấp như mô tả ở phần trên đã nói rõ 
thêm những đặc điểm của sự cai trị trong các thái ấp dưới 
thời cầm quyền của họ Tokugawa, thời kỳ có tên là Tenryò, 
có nghĩa là "ruộng đất như thiên đường". 

Chính quyền ở các thành phố dưới thời Tokugawa, kể cả 
kinh đô, nằm trong tay các quan chức gọi là Machi-buggò, 
các ủy viên hội đồng thành phố do chính quyền Bakufu bổ 
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nhiệm. Đất đai của chính quyền Tokugawa do các quan chức 
gọi là "gundai" hoặc "daikan" (đại điện) cai quản. Những 
"gundai" là những quan chức cai quản những vùng đất 
khoảng 10.000 koku trở lên. Họ có khoảng 4 người. Những 
người cấp thấp hơn gọi là "daikan" cai quản những vùng đất 
từ 5.000 đến 10.000 koku. Họ được coi như những lãnh chúa 
nhỏ, lớp dưới. Trên thực tế những người cai quản từ 10.000 
koku trở lên mới được coi là lãnh chúa thực sự, họ thường 
sống trong các pháo đài, có quyền lực của các lãnh chúa 
phong kiến, mặc dầu nhiều người trong số họ hưởng lương 
và là những quan chức ăn lương. Những người được bổ 
nhiệm thường là những người am hiểu tình hỉnh địa phương 
và không nhất thiết phải thuộc tầng lớp quân nhân. leyasu 
chọn trong số những lãnh chúa Pudai hoặc những thương 
nhân giàu có hay ngay cả những chủ trại lớn như Ina 
Hikozaka để bổ nhiệm các quan chức cai quản các thái ấp. 
Họ là những gương mặt tiêu biểu của lịch sử các thái ấp 
Tokugawa. Ina Thdatsugu là một trong những thuộc hạ tin 
cậy của leyasu, xuất thân từ một gia đỉnh quân nhân ở 
Mikawa. Ông ta được Ieyasu khen thưởng rất hậu, được bổ 
nhiệm làm chức Gundai ở Kantò đại diện cho đại nguyên 
soái cai quản 8 tỉnh miền đông. Đồng thời ông cũng được 
cử vào chức "Daikan" ở tỉnh Kai trông coi một vùng rộng 
trên dưới một triệu koku. leyasu rất biết ơn công lao đóng 
góp của Ina Tudatsugu trong việc tiếp vận cho trận đánh 
Sekigahara. 
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CHƯNG VỊ 


IETSUNA, ĐẠI NGUYÊN SOÁI 
NHỮNG NĂM TỪ 1651-80. 


1. Chính quyền Bakufu mới. 


VỊ đại nguyên soái thứ 3, lemitsu mất năm 1651. Con 
trai ông, con bà vợ hai, là letsuna lên kế nghiệp - letsuna 
là một cậu bé lên thay chức của cha đúng vào thời kỳ quá 
độ từ chính quyền quân sự sang dân sự nên công việc phần 
lớn nằm trong tay các quan chức cao cấp của chính quyền 
Bakufu. Những người nắm quyền chính lúc đó có hai vị 
nguyên lão đại thần là 5akai Thdakatsu và Hotta Masamori, 
và ba vị pháp quan đứng đầu là Matsudaira Nobutsuna. 
Theo di chúc của lemitsu, còn có thêm Hoshina Masayuki 
một người trong họ Tpkugawa và là em nuôi của Iemitsu, 
một con người thông minh và cố tính cách mạnh mẽ. 

Thdakatsu là người tuổi đã cao nên không thể đứng đầu 
chính quyền trong hoàn cảnh nhiều khở khăn. Hotta, trẻ 
tuổi hơn đã từng nấm chức vụ cao và điều hành công việc 
giỏi, nhưng theo tục lệ khá quái ác gọi là "'junsbi" thì ông 
này thuộc số những người được lemitsu chọn để chết cùng 
với mình nên cũng không thể đứng đầu nhà nước được. Cuối 
cùng người ta chọn Nobutsuna để đứng đầu chính quyền 
cùng với Abe Thdaaki, một người giàu kinh nghiệm, trong 
tối cao pháp viện 

Vấn đề quan trọng đầu tiên mà chính quyền mới phải 
đương đầu giải quyết là sự bất mãn của tầng lớp quân nhân 
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thất nghiệp, thể hiện trước hết trong cuộc khởi nghĩa do 
Yui Shòsetsu lãnh đạo, xảy ra ngay sau khi letsuna lên cầm 
quyền vài tuần lễ. Chính quyền Bakufu đối phớ lại bằng cách 
đưa ra một số cuộc cải cách trong đó thể hiện rõ thái độ 
không còn nghiêm khác như trước của người cầm quyền đối 
với những người dưới quyền. Sự nhân nhượng cho các lãnh 
chúa được chọn người kế nghiệp khi già yếu là một ví dụ; 
một việc khác là thái độ mềm dẻo của các quan chức chính 
quyền đối với giới quân nhân, nhũn nhặn chứ không hống 
hách như thời trước. . 

Khi letsuna được phong đại nguyên soái, ông ta mới cơ 
10 tuổi. Trong ba mươi năm sau ông ta luôn ốm yếu nhưng 
_ được cái tính tỉnh nhã nhặn, tính cách nhân hậu. Điều đó 
thể hiện rõ trong những bức thư của ông còn được giữ lại 
đến ngày nay. Chính quyền mới nằm trong tay các quan đại, 
thần đứng đầu là Hoshina, một nhà học giả uyên thâm chịu 
trách nhiệm hoạch định các chính sách dân sự trong hai 
thập kỷ tiếp theo. Ông đề cao việc học ý thức tôn sư trọng 
đạo, biết kính trọng những người tài giỏi như Yamazaki 
Ansai, một người theo đạo Khống theo trường phái Tống 
Nho. Trong thời kỳ này việc học được đề cao và trân trọng 
trong các môi trường thượng lưu trí thức. 

Chính quyền mới đứng trước một hoàn cảnh mới, không 
nguy hiểm nhưng khó khăn, có nhiều mặt tiêu cực. Họ 
không thể có được chính sách cứng rắn như những người 
tiền nhiệm, người ta không theo họ răm rấp như trước. Các 
quan chức cố vấn của Ietsuna, khi đối xử với giới quân nhân 
thất nghiệp hoặc những kẻ hay quấy rối trên đường phố 
thường thận trọng và mềm dẻo. Còn đối với giới lãnh chúa 
lớn họ vừa tranh thủ sự đồng tỉnh, vừa kiên quyết. 

Các quan chức đứng đầu chính quyền Bakufu trong thời 


97 


kỳ này (từ 1651 đến 1671) là: 
Nguyễn lão nghị viện: 


Sakai Tahdakatsu mất năm 1656 

Bakai Thdakiyo 1666 - 1680. 
Tối cao pháp viện: 

ltakura Shigenori 1665 - 1677 

Sakai Tađakiyo 1656 - 16686 

Abe Thdaaki 1633 - 1671 

lnaba Masanori 1657 - 1686 


Trong số người đó, Abe là người có ý đồ lớn, cơ tính 
nguyên tắc cao và có tài cai trị giỏi. Sakai Tahdakatsu đã già 
còn Sakai Tadakiyo thì giàu kinh nghiệm, nhưng nhiều 
mánh khóe và không được liêm khiết lắm. May mắn lâ còn 
Hoshina, người bảo vệ của letsuna, đồng thời cố quan hệ họ 
hàng với ông, là người có khả năng phát huy ảnh hưởng 
chính trị và không mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Bộ máy 
chính quyền thời kỳ này nói chung nhu nhược. Chính quyền 
của đại nguyên soái đã chịu đựng một thử thách lớn lao bởi 
âm mưu chống lại ông bằng vũ lực, xảy ra năm 1951. Âm 
mưu đó do một số những quân nhân thất nghiệp khởi xướng, 
sau cũng bị đẹp tan một cách dễ đàng vì bị phát hiện sớm. 
Qua sự kiện này và qua thái độ của những người cầm quyền 
đối với giới quân nhân thất nghiệp ta thấy rõ hơn bản chất 
của chính quyền phong kiến vào thời kỳ cuối đời của lemitsu. 


?. Âm mưu của giới quân nhân thất nghiệp 


Thủ lính của giới quân nhân thất nghiệp âm mưu nổi 
dậy là bai nhân vật nổi tiếng tên là Yui Shòsetsu và 
Marubashi Chùya. Yui xuất thân từ tầng lớp bình dân. Ngay 
từ hồi nhỏ, khi cha mẹ cho đi học ở trường làng Yui đã thể 
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hiện có tư chất thông minh đặc biệt. Một số quân nhân sống - 
gần đấy đã chú ý đến Yui, dạy cho anh ta nhiều điều về lịch 
sử đất nước. Lớn lên Yui nuôi đưỡng nhiều tham vọng, muốn 
vươn lên nắm đỉnh cao của quyền lực, theo gương của 
Hideyoshi, một con người cũng từ tầng lớp dưới đã trở thành 
chúa tế của nước Nhật. Marubashi có khác với Yui, 
Marubashi là một quân nhân sinh trưởng trong một gia đỉnh 
khá giả. Ông ta không có tài năng xuất chúng, là một người 
đẫy đà, cường tráng, nuôi chí phục thù cho người cha bị giết 
trong thời kỳ thành Òsaka bị vây hãm. 

Cả hai người, mỗi người một vẻ, một tính cách, đều là 
sản phẩm của thời đại, có thời thuộc về lớp người quen sống 
lang thang, trải qua những số phận thăng trầm trong cuộc 
chiến tranh liên miên của thế kỷ thứ XVII. Cả bai đều không 
gặp thời, thiếu cơ hội lập thân. Họ không phục những lãnh 
chúa phong kiến, họ sống nay đây mai đó, không chỗ nương 
thân. Nhiều người trong hoàn cảnh như họ, phải đi dạy võ 
kiếm kế sinh nhai. Người ta cũng lấy làm.lạ là sau nhiều 
năm chiến tranh liên miên, con người đã chán ngấy với cảnh 
chém giết lẫn nhau vô nghĩa, muốn sống thanh bình mà 
nghề này vẫn có đất phát triển, Vào thời kỳ này những 
người thuộc đẳng cấp quân nhân sống nhàn hạ. Họ được sự 
khuyến khích của đại nguyên soái, vừa trau giồi nghệ thuật 
chiến tranh, vừa trau giồi nghệ thuật trong hòa bình. Vì vậy 
họ vẫn luyện tập võ nghệ. Ỏ phần lớn các thành phố và thị 
trấn, có những trường học đông đúc, học sinh được học cách 
sử dụng vũ khí và các nguyên tắc về chiến thuật, chiến lược 
quân sự. 

Những trường học như vậy đã trở thành những trung 
tâm hoạt động xã hội và giáo dục, sỉ tử tập hợp tại đây, 
thường xuyên đàm đạo với nhau về các vấn đề chính trị của 
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đất nước. Những trung tâm đó, có tính chất hàn lâm như 
người đương thời đã gọi, có hàng trăm người đến theo học. 
Dây là nơi thuận lợi cho họ thổ lộ tâm tình với nhau kể cả 
sự than phiền và bàn bạc về hiện tỉnh đất nước. Những 
người đến đây thuộc đủ mọi đẳng cấp trong giới quân nhân, 
từ những lãnh chúa nhỏ, những người cầm cờ hiệu, đến 
những binh sĩ bình thường hay những viên chỉ huy các đơn 
vị lính bộ. Chính quyền Bakufu đã có những biện pháp ngăn 
ngừa tâm lý chống đối. Họ ra lệnh cho các lãnh chúa phong 
kiến phải trục xuất khỏi các trang trại những kẻ vô công 
rồi nghề không làm gì cho các lãnh chúa. Song số này vẫn 
ngày một đông. Theo những quy định đề ra trong bệ luật 
Buke Sho-Hatto thì số người không nghề nghiện có chiều 
hướng tăng lên ở các thành phố và thị trấn. 

Cả hai Yui Shòsetsu và Marubashi Chùya làm nghề dạy 
học. Chùya, có sức khỏe phi thường, dạy sử dụng các loại 
kích, là thứ vũ khí nặng, còn Shòsetsu đạy phép dụng binh 
mà ông đã có nhiều dịp thi thố tài năng và thành đạt nhưng 
cũng chính vị thế ông mang tội giết người. 

Shòsetsu thành lập một xưởng rèn và mở một cửa hàng 
áo giáp sát bán cho giới binh sí, nhờ đó mà ông ta cố mối 
quan hệ rộng rãi với nhiều nhân vật quan trọng ở cả nông 
thôn và thành thị. Cơ sở làm ăn của ông đã hấp dẫn nhiều 
quân nhân thất nghiệp và nhiều kẻ bất mãn với chế độ 
đường thời. Ngay chính Chùya cũng thuộc trong số những 
người này và trở thành bạn thân thiết của Shòsetsu. 
Shòsetsu đã có âm mưu nổi loạn từ thời điểm nào, không 
biết chính xác, nhưng chác là từ thời lemitsu cầm quyền và 
vào khoảng sau năm 1645. Ông ta bát đầu cuộc khởi nghỉa 
bằng vụ cho nổ một kho thuốc súng của chính quyền, gây 
một đám cháy lớn ở thành phố Yedo, phá hủy pháo đài Yedo 
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và giết chết một số quan chức trong đám loạn quân. Những 
vụ bùng nổ tương tự cũng đã xảy ra ở Kyoto, Òsaka và 
nhiều thành phố khác. 

Cuộc khởi nghĩa dũng cảm bắt đầu thuận lợi và có thể 
thành công nếu không gặp một số trở lực đã làm tan rã 
đám nghĩa quân. Các hoạt động phát huy thắng lợi ban đầu 
của quân khởi nghiía đã được sắp xếp, triển khai từ ngay 
sau khi lemitsu chết, tháng 6 năm 1651, nhưng không may 
Chùya lâm bệnh nặng, kế hoạch phải lài lại Trong cơn mê 
sảng, Chùya nói huyên thuyên và vô tình đã tiết lộ nhiều 
điều bí mật của kế hoạch khởi nghĩa. Chỉ tiết về những âm 
mnưu của quân khởi nghĩa đến tai chính quyền Bakufu. Dầu 
tháng 9 năm đó, Chùya bị bắt ở Yedo, Shòsetsu tự mổ bụng 
tự sát, nhiều đồng bọn của họ bị bất giữ. Thây của Shòsetsu 
bị bêu nhục ở chỗ đông người, cha mẹ già và nhiều người 
thân thích của ông ta bị giết hại. Chùya và những kẻ đồng 
lõa sau khi bị tra tấn dã man cũng bị treo cổ, vợ con ông 
ta bị giết hết. 

Cuộc nổi đậy của một số người trong giới quân nhân đã 
phần nào phản ánh hậu quả của chính sách đối nội của chính 
quyền Bakufu. Chính quyền Bakufu đã thấy rõ có những sự 
chống đối trong nội bộ và trong khi mở mang công nghệ và 
việc buôn bán vẫn phải lo củng cố lực lượng quân sự. 

Giới cầm quyền cấp cao của chính quyền Bakufu, tỉnh 
mắt ra bởi những âm mưu lật đổ, sau khi dẹp được CuUỘC. 
khởi nghĩa, mới ngồi lại tỉm nguyên nhân và quyết định 
những đối sách đề phòng các cuộc nổi dậy. Ý kiến chung 
lúc đầu là thiên về áp dụng những biện pháp mạnh mẽ, 
trong đớ có việc trục xuất tất cả những quân nhân thất 
nghiệp ra khỏi Yedo, song cuối cùng ý kiến của Ròjù Abe 
Thdaaki được nhiều người đồng tỉnh. Ông này chủ trương 
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rằng, hành động khôn ngoan nhất không phải là dùng vũ 
lực chống lại phong trào nổi đậy mà phải tìm cách giảm bớt 
số quân nhân thất nghiệp. Ông khuyên nên chấm dứt chính 
sách tịch thu ruộng đất và chính quyền Bakufu nên cố gắng 
mở đường cho những quân nhân thất nghiệp có công ăn việc 
làm. Trong số những quan chức có công lớn, có vị Ủy viên 
Hội đồng thành phố đã bát giữ được Chùya. Ông này tên là 
Ishigaya Sadakiyo đã bị thương trong trận đánh ở EKyùshù 
và rất hiểu tâm lý của những người lính già. Ông có khả 
năng tÌìm chỗ làm cho hơn một ngàn quân nhân thất nghiệp 
trong hai mươi năm tới và theo ông nhiều vị tướng lĩnh 
khác cũng có thể làm được như vậy. 


Đó không phải là con số lớn song cũng chứng tỏ chính 
quyền Bakufu đã tìm những biện pháp cai trị mềm dẻo được 
lòng dân hơn là những biện pháp quân sự cứng nhác. Có 
khó khăn là nhiều quân nhân không thích hợp với những 
công việc trong bộ máy quan lại. Muốn làm được những 
công việc trong bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ 
sở, cần cớ một số kiến thức và kỹ năng viết lách, tính toán. 
Rất Ít quân nhản thất nghiệp đáp ứng được yêu cầu này. 
Nhà học giả nổi tiếng Arai Hakuseki (1657 - 1725) bản thân 
cũng có thời là một quân nhân thất nghiệp, sau đã từng 
nắm những chức vụ quan trọng. Ông ta nhận xét rằng trong 
số quân nhân trước kia chỉ có khoảng một phần mười là có 
đủ kiến thức đọc, viết, tính toán có thể làm công việc của 
một viên thư lại ở các cơ quan chính quyền, sau này thì số 
người biết đọc biết viết và tính toán cố thể sử dụng được 
đông hơn. 

Ngay sau khi cuộc khởi nghĩa của Yui Shòsetsu thất bại, 
cơ quan do thám của chính quyền Bakufu còn phát hiện ra 
một âm mưu chống đối khác, có hàng trăm quân nhân thất 
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nghiệp tham gia. Cũng năm đó, năm 1652, có cuộc nổi dậy 
ở đảo Sado. Song những âm mưu này cũng không có gÌ quan 
trọng lắm vì vấn đề công ăn việc làm cho những quân nhân 
thất nghiệp đang được chính quyền phong kiến cố gắng giải 
quyết. Những quân nhân tham gia chiến đấu để đánh chiếm 
pháo đài Òsaka năm 1615 nay đã vào tuổi 50 - 60. Họ nói 
chung có gia đình, con cái. Con cái họ nhiều người được học 
hành đã tìm được chỗ làm trong các cơ quan chính quyền 
các cấp và dần dà trở thành một tầng lớp quan liêu. 


Dến những năm cuối thế kỷ, số quân nhân thất nghiệp 
không có nhiều. Số đông họ có việc làm nhưng nhiều người 
tính cách không phù hợp với loại công việc đơn điệu và một 
cuộc sống phẳng lặng. Một số trở thành các thày dạy võ 
hoặc dạy binh nghiệp, cố rất nhiều học trò theo học. Nhiều 
người khác tính cách ngang ngược thường đứng trên bờ vực 
thảm của sự phạm tội. Thuật ngữ "quân nhân thất nghiệp" 
được dùng với nghĩa xấu. May thay, số thuộc loại lựu manh 
côn đồ không phải là số đông. Tuy hế họ cũng là nguyên 
nhân của nhiều vụ gây rối trên đường phố, say rượu, xấc 
láo với mọi người, cãi cọ đánh lộn nhau. Thế nhưng trong 
số họ cá biệt lại có những người tài giỏi, trở thành những 
học giả như Ogyù Sorai hay những nhà thơ nổi tiếng như 
Matsuo Bashò đã từng lãnh đạo các trào lưu triết học và 
văn học của Nhật Bản cuối thế kỷ thứ XVIH. 


3. Tang lớp thị dân. 


Những quân nhân thất nghiệp không phải là những bọn 
người duy nhất gây rắc rối cho chính quyền. Sau trận 
Sekigahara có một thời kỳ hòa bình, tương đối dài, ngớt một 
nửa thế kỷ từ 1601 đến 1651, trải qua ba đời cầm quyền 
của leyasu, Hidetada và lemitsu. Thời kỳ này, giới lãnh đạo 
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cố gắng tập trung hoàn thiện chính quyền dân sự. Việc này 
đã làm giảm một số đặc quyền đặc lợi của tầng lớp quân 
nhân, từ trước quen sống bám vào xã hội đân sự. 

Thời kỳ này nền kinh tế quốc dân phát triển nhanh. 
Riêng miền Òsaka là vùng chưa kiểm soát được, lại có sự 
tăng trưởng nhanh về buôn bán và kỹ nghệ dân dụng nhiều 
hơn về quân sự. Như ta đã thấy leyasu quan tâm phát triển 
cả về nội thương lẫn ngoại thương. Công nghiệp khai khoáng 
và sản xuất các mặt hàng tiêu dùng cũng được phát triển, 
đáp ứng cho sự tiêu thụ của nhân dân ngày càng tăng trong 
thời bình. 

Cùng với sự phát triển đó, dân số cũng gia táng cả ở 
nông thôn lẫn thành thị, đác biệt là ở các tỉnh đuyên hải 
miền đông, nơi đại nguyên soái đã chọn để ằóng đại bản 
doanh, lúc đầu ở Sumpu rồi sau sang Yedo, nơi được xây 
dựng thành trung tâm quân sự và chính trị mới, cùng phát 
triển với kinh đô Kyoto. Từ khi thực hiện chế.độ luân phiên 
về trực ở kinh đô, các lãnh chúa địa phương khấp nơi trong 
nước cùng thi nhau xây nhà ở Yedo và mang theo những 
đoàn tùy tùng khá đông. Hàng năm họ tiêu những món tiền 
khá lớn, tạo công ăn việc làm cho nhiều thương nhân, thợ 
thủ công và dân cày. Dân số ở kinh đô gia tăng nhanh chóng, 
có nhiều thay đổi trong cách sống. Nhiều người thích cách 
sống ở thành thị vì họ tránh được cảnh lao động cực nhọc 
và lối sống nghèo nàn ở nông thôn. 

Nhiều người tìm cách đến sống ở Yedo ngay từ sau năm 
1615 và đến khoảng giữa thế kỷ thì dân số ở kinh đô đã 
thêm ra một bộ phận lớn những người không có công ăn 
việc làm và nghề nghiệp ổn định, sống bên cạnh một xã hội 
thượng lưu và làm đủ mọi việc để kiếm sống. Những lớp 
người đó được mệnh danh là những "Kabukimono", có nghĩa 
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là những người sống lạc lõng, lập dị, sống dựa vào người 
khác. Trong số những lớp người này, có một số là quân nhân 
có nguồn gốc tử tế nhưng đến thời bỉnh không có công ăn 
việc làm, túng thế trở thành đầu trộm, đuôi cướp. 

Chính quyền Bahufu đã chú ý đến lớp thị dân mới này, 
lớp "Kabukimơno” ngay từ năm 1612, trước khi có cuộc bao 
vây thành Òsaka, khi có vụ một số những người hầu đã giết 
chết một quan chức cao cấp để trả thù cho một người của 
họ đã bị viên quan này giết hại. Những người hầu và kẻ ăn 
người ở cho các gia đình khá giả đã tụ tập nhau thành những 
nhóm người, gọi tên là "chugen" quấy phá khắp nơi trong 
thành phố. Dể đối phó với nhóm người này, chính quyền 
Bakufu cho đặt những vật cản trên các đường phố và khi 
phát hiện ra các nhóm quấy phá, họ thẳng tay đàn áp, bát 
và giết hàng trăm người. Bọn quấy rối lập thành những 
nhóm có các thủ linh đứng đầu gọi là Arashi no Suke. Họ 
đoàn kết, bảo vệ cho nhau trong mợi trường hợp, chẳng 
nể mặt cả cha mẹ, họ hàng thân thích hoặc những người 
chủ nếu ngăn cản hành động của họ. Họ cớ luật riêng, 
bảo vệ cho nhau và rất trưng thành với đồng đội. 


Chính quyền Bakufu lúc đầu không muốn đối xử với họ 
như những kẻ phạm tội. Bản thân họ lúc đầu cũng không 
có ý đồ gây tội ác, nhưng dần dà không kìm chế được họ 
trở thành cực đoan, trộm cướp, dùng bạo lực, giết người 
cướp của giữa thanh thiên bạch nhật, trên đường phố. Điều 
đó đã thách thức chính quyền Bakufu. Chính quyền thẳng 
tay đàn áp để duy trÌ trật tự. Năm 1628 các đội tuần tra 
canh gác được điều đến đóng ở các ngã tư đường, một số 
lớn kẻ quấy phá bị bắt, một số bị hành quyết. Song tỉnh 
hình vẫn không tốt lên, bọn vô chính phú vẫn hoảnh hành 
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trên các phố. Thi liệu lịch sử thời kỳ này ở Yedo năm 1645 
có kể đến hai tên đầu đảng trộm cướp, có tài sản khá 
(10.000 koku và 3.000 koku) đứng đầu các băng cướp gồm 

những tên lưu manh không nghề nghiệp ở thành phố. Bọn 
ˆ này cứ từ chập tối trở đi là hoành hành trên các đường phố, 
cướp giật, giết người, nạn nhân là những người có của nhưng 
khinh xuất. Thủ lĩnh các băng cướp thường ăn mặc lố lang, 
tóc tết kiểu lập dị. Kiểu ăn mặc và tóc tai như vậy khiến 
họ càng kỳ dị. Họ đi lại nghênh ngang đeo kiếm dài. Các 
băng cướp có những biệt hiệu riêng như "Daishòjingi - Gumi” 
có nghĩa là "Các sứ thần nhà trời" sứ giả của các vị thần 
thánh lớn nhỏ". 

Th nhớ lại thời trước, sau năm 1635, chính quyền Bakufu 
có tổ chức các đơn vị lính bảo vệ (hatamoto). Bọn này thoát 
ly ruộng đất, đi lính chuyên nghiệp, ăn lương. Họ vốn là 
những dân cày, tài sản có khoảng trên dưới 500 koku, nay 
trở thanh người làm thuê ăn lương. Lương rẻ mạt, không 
đủ ăn. Đến thời bình khi rời quân ngũ, họ trở thành quân 
nhân thất nghiệp và một số nhập vào các băng cướp đi 
quấy phá. 


Đối lập với các nhóm quân nhân batamoto, có các nhóm 
thị dân trẻ gọi là machi - yakko, nổi đậy đòi sự công bằng 
và đòi trừng trị những kẻ ác. Bọn này cũng ăn mặc lố lăng 
và thái độ ngang ngạnh. Thủ lính của họ phần lớn không 
thuộc tầng lớp quân nhân mà xuất thân từ các tầng lớp xã 
hội khác như thày tu, chủ hiệu, chủ quán trọ hoặc các thợ 
thủ công. Công việc làm ăn của họ đã tạo điều kiện chơ họ 
có sự tiếp xúc với giới quân nhân, bởi vỉ nhiều người trong 
số họ nhận làm nhân viên do thám hoặc làm gia nhân cho 
các quân nhân là lãnh chúa địa phương. Họ được chủ đưa 
về sống ở Yedo. Trong văn học thời bấy giờ đã có tác phẩm 
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mô tả gương mặt của lớp thị dân trẻ này. Chẳng hạn có 
một nhân vật tên là Banzui-In Chòbei một người đàn ông 
có sức khỏe phi thường và có lòng quả cảm. Anh ta bị giết 
năm 1657 bởi thủ lĩnh một nhớm quân nhân trong một cuộc 
xô xát ởÌ một cớ không đâu. Chòbei được ca ngợi vì giữ được 
khí tiết quả cảm trước cái chết được mô tả là "giống như 
một con cá chép bị chặt ra làm nhiều khúc” 

Anh ta thể hiện tính cách anh hùng, ở thế yếu nhưng 
dám chống lại những kẻ ác. 

Vì sao những mẫu người như vậy lại được đề cao trong 
văn học. Họ được mô tả như những tấm gương về tỉnh thần 
thượng vỡ, kiểu Otokodate, danh từ chỉ những người dũng 
cảm dám đứng lên đấu tranh chống lại những bất công tàn 
bạo. Trơng nội bộ những băng nhóm đó có luật chơi riêng, 
trong quan hệ với nhau giữ lòng hào hiệp, bảo vệ danh dự 
và luôn luôn phải tỏ ra có tỉnh thần vị tha như của Đông- 
Ki-Sốt. Song trước con mắt của chính quyền họ chỉ là những 

. tên lưu manh, sống lêu lổng, hung hãng bay quấy phá, là 
những gương mặt điển hình của những "người hùng" thế kỷ 
thứ XVIIH. Sân khấu Nhật Bản trong thời kỳ này cũng khai 
thác những mẫu nhân vật là lớp thị dân đương thời và được 
trỉnh diễn ở các nhà hát lớn. 

Những kẻ lang thang, lêu lổng thuộc lớp thị dân tiếp tục 
quấy phá chính quyền Yedo cho đến cuối thế kỷ thứ XVTH. 
Năm 1686 khoảng 300 người thuộc băng đảng "Daishòjingi- 
Gumi" bị truy quét, nhiều kẻ cầm đầu bị hành quyết. Từ đó 
vai trò và ảnh hưởng của họ cũng mờ dần, cuối cùng các 
băng nhóm có tổ chức cũng không còn nữa, chỉ còn lại một 
số kẻ chơi rong, hèn nhát. Trong lịch sử các nước phương 
Tây thời phong kiến ở các thành phố lớn cũng có những loại 
người như vậy. Âu cũng là những hiện tượng giống nhau 
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trong sự phát triển xã hội phong kiến, bất kể đó là ở phương 
Đông hay phương Tây. Những băng nhóm thị dân đó chú ý 
tới trang phục, đầu tóc, họ có tiếng lóng riêng và cú ý thức 
phục tùng những người cầm đầu, nét nổi bật là họ trung 
thành với nhau, nhiều khi chẳng có động cơ gÌ rõ ràng. 

Lớp thị dân đó đã mở đầu cho một cách sống ở thành 
thị sau chiến tranh. Họ giống như lớp quân nhân thất nghiệp 
(trên thực tế do những quân nhân thất nghiệp cầm đầu) 
đồng thời là sản phẩm của sự gia tăng dân số nhanh chóng 
ở các thành phố kèm với khát vọng nâng cao chất lượng 
cuộc sống. Chính sách của chính quyền Bakufu chuyển 
hướng từ yêu cầu phục vụ cho chiến tranh sang việc xây 
dựng một chính quyền dân sự có hiệu lực. Muốn làm việc 
này họ phải chịu hy sinh một số đặc quyền, đặc lợi của tầng 
lớp quân nhân, nhất là những kẻ đã thất thế, để chia sẽ cho 
các tầng lớp dân chúng thấp hèn khác trong xã hội. 

Một trong những nguyên nhân đầu tiên khiến cho giới 
quân nhân bất bình là họ mất nhiều nguồn bổng lộc dưới 
dạng các nông sản, tính thành các khoản lương bổng nhất 
định. Họ không còn đất đai để cày cấy và không có việc gì 
làm. Năm 1651 cổ một câu chuyện kể nói rõ những diều 
kiện sống của một quân nhân với đồng lương Ít ỏi. Một lãnh 
chúa tên là Matsudaire S5adamasa, có một trang trại Ở 
_ Mikawa đã mang hiến tất cả tài sản đất đai cho chính quyền 
Bakufu với yêu cầu là tài sản của ông ta phải được chia cho 
các quân nhân thất cơ lỡ vận, và đại nguyên soái cần trích 
trong kho ra trả cho ông ta một số tiền. Sau khi hiến ruộng 
đất, tài sản, ông ta cạo trọc đầu rồi đi lang thang khắp các 
đường phố ở Yedo, mang theo một cái bát để xin ăn. Chính 
quyền Bakufu cơi ông ta như một người điền, tịch thu tất 
cả trang trại của ông ta trao cho người anh trai của ông ta 
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quản lý. Chỉ mấy tuần sau khi xảy ra sự kiện này, cuộc khởi 
nghĩa của Yui Shòsetsu nổ ra. 

Trong những năm từ 1660 đến khoảng 1670, chính quyền 
thấy hầu hết đất ruộng của những quân nhân thuộc các tỉnh 
lân cận với miền Yedo đều bị sáp nhập vào lãnh thổ của họ 
Ibkugawa. Họ đều trở thành những người ăn lương và đa 
số chuyển về sống ở Yedo. Khoảng cuối thế kỷ, gần 9 phần 
10 tổng số những quân nhân sống nhờ khoản thớc gạo của 
các kho thuộc chính quyền Bakufu quản lý. Một số được 
tuyển vào các cơ quan làm việc và được trả lương hậu nhưng 
số đông còn lại phải sống thiếu thốn với mức lương hàng 
tháng Ít ỏi. _ 


4- Đám cháy lớn ở Meireki. 


Những năm vị thành niên của letsuna tình hình cực kỳ 
rối ren ở kinh đô của đại nguyên soái. Nhiều thảm họa đã 
xảy ra. Năm 1657 một đám cháy kéo dài trong ba ngày liền 
đã tàn phá già nửa thành phố, làm chết khoảng 100.000 
người. Dám cháy xảy ra từ ngày 8 tháng giêng ở quận 
Hongo. Lúc đó gió tây bắc thổi rất mạnh nên ngọn lửa lan 
nhanh một cách khủng khiếp hết phố này sang phố khác, 
thiêu hủy tất cả những ngôi nhà gỗ khô cứng trong những 
ngày nắng hạn, suốt từ Kanda, miền Nam đến Kyòbashi, 
miền Đông đến Fưkagawa mà không có cách gỉ đập tắt được. 
Dến tối ngày thứ hai gió đối hướng kéo theo ngọn lửa tạt 
về khu miền Nam thành phố rồi lan vào khu trung tâm. 
Khi ngọn lửa lan đến Kòjimachi thì nó đã thiêu hủy tất cả 
nhà cửa những người hầu của các lãnh chúa đóng ở gần phủ 
đại nguyên soái và đe dọa cả phủ đại nguyên soái. Một phần 
bên ngoài của tường thành bị phá hủy nhưng tháp canh lớn 
còn lại. Dinh thự của các lãnh chứa lớn bên cạnh phủ đại 
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nguyên soái bị cháy hết, trơ lại nền. Gió và lửa còn khá 
mạnh cho đến ngày thứ 3, khơi đen lan tỏa mù mịt, gạch 
ngói chồng chất khiến cho không thể vào được thành phố. 
Dến ngày 24 tháng giêng người ta đã thu nhặt được rất 
nhiều xác đã bị cháy thành than, Họ chở những xác chết 
cháy bằng thuyền trên sông Sumida đến gần cầu Ryògoku 
miền ngoại ô Honjò. Tất cả các thi hài được chôn trong một 
hố rộng, sâu, các vị sư các môn phải quây chung quanh cầu 
nguyện cho những người xấu số. Người ta xây một đài tưởng 
niệm, đặt tên là Ekò-In, là nơi cầu nguyện cho những người 
đã khuất. Nơi đây cho tới ngày nay vẫn còn lại dấu vết, là 
một sân rộng, kiến trúc đơn giản nhưng cầu kỳ, dùng cho 
các cuộc đấu vật truyền thống mùa xuân và mùa thu. 

Thành phố được xây dựng lại, với phố xá rộng rãi và quy 
hoạch đô thị đẹp hơn, đưới sự chỉ đạo trực tiếp của các quan 
chức chính quyền Bakufu. Công việc được tiến hành trong 
hai năm thì hoàn thành. Chính quyền Bakufu đặc biệt quan 
tâm đến việc xây dựng một trung tâm bán buôn trong thành 
phố. Các lãnh chúa được điều về địa phương và phủ đại 
nguyên soái được xây đựng hoàn chỉnh cuối cùng. Năm 1659 
đại nguyên soái cho tổ chức những nghỉ lễ lớn. Đồng thời 
chính quyền cũng quan tâm đặc biệt đáp ứng những yêu 
cầu tối thiểu của người dân thường. Họ cung cấp cho dân 
đủ lương thực và cấp vốn cho dân để xây dựng cửa hàng và 
nhà ở. Chính quyền Bakufu cũng cấp vốn cho các lãnh chúa 
để xây dựng lại dinh thự của họ và đặc biệt giành ưu tiên 
cho những quân nhân đã bị mất mát nhiều. Có các biện 
pháp nói trên để phục hồi đời sống ở kinh đô là nhờ sáng 
kiến của Matsudaira Nobutsuna người đứng đầu Hội đồng 
Nguyên Lão lúc bấy giờ. Ông ta đã thể hiện là một nhà cai 
trị giỏi. 
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5. Bakai Tađakiyo cầm quyền. 


Nói cho đúng, thời kỳ vị thành niên của letsuna đã chấm 
dứt từ năm 1663, nhưng Hoshina Masayuki vẫn ở bên cạnh 
để giúp ông cho đến năm 1672. Vào thời kỳ này những người 
giỏi như Nobutsuna, vốn không chịu để cho chính quyền yếu 
kém, đều đã chết cả. Lúc đó Sakai Tadakiyo một nguyên lão 
nghị viên cố tên tuổi nắm quyền lực. Ông ta được phong 
làm tế tướng (Thirò) năm 1666. Dưới ông còn có một số 
người khác cũng là nguyên lão nghị viên như Itakura 
Đhigenori, Tguchiya Kazunao, Inaba Masanori và Kuze 
Hiroyuki. 

Tất cả những người này nói chung đều không phải là 
người tài giỏi. Thdakiyo là người đứng đầu cũng không có 
năng lực gÌ đặc biệt. Ông ta có ưu điểm là dễ tính, nhân 
hậu, thông minh, được đưa lên đỉnh cao của quyền lực vì 
những người giỏi đã từng phụng sự lemitsu đều đã chết cả. 
Cũng còn có người làm việc từ thời lemitsu còn sống như 
Abe Tadaaki. Ông này đánh giá thấp Tadakiyo và thường 
chỉ trích ông ta. Song Thdaaki cũng đã già yếu và mất năm 
1671, sau 38 năm tận tụy phụng sự cho lemitsu. Th còn nhớ 
chính Tadaaki là người đầu tiên đề xướng chính sách không 
ngược đãi những quân nhân thất nghiệp mà phải tỉm cách 
tạo công ăn việc làm cho họ thì mới ổn định được tình hình. 

Thdakiyo là một người thường không có chủ kiến rõ rệt. 
Ông ta gặp việc thì làm. Ông để cho nạn tham nhũng phát 
triển tràh lan. Ông bị nhân dân Yedo đem ra làm đề tài cho 
những chuyện chê trách, đả kích chính sách của chính 
quyền. Bản thân ông cũng bị lên án là tham nhũng. Ngoài 
việc bị Thdaaki chỉ trích, Tađakiyo còn bị một lãnh chúa có 
thế thực là Ikeda ở Okayama lên án là không biết gì đến 
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nguyện vọng của nhân dân và không nêu gương về cách 
sống trong sạch, giản dị. Ikeda cho rằng lòng dân bất an và 
đó là dấu hiệu của những sự bùng nổ không tránh khỏi. Nếu 
có những sự bùng nổ đó, theo ông, các lãnh chúa có thế lực 
sẽ đi với họ, với những người đối địch. Trong tình hình như 
thế mối quan hệ giữa đại nguyên soái với các lãnh chúa có 
tầm quan trọng đặc biệt và phải có sự thay đổi trong mục 
đích và phương pháp cai trị ở các trang trại, thái ấp. Các 
cố vấn của các lãnh chúa cũng có nhiều ý kiến khác nhau. 
Có sự đối lập giữa phe cấp tiến và phe bảo thủ trong các 
phái và chính quyền Bakufu phải đứng ra giải quyết, dẹp 
những sự rối ren hoặc đứng ra hòa giải. 

- Một trong những trường hợp điển hình nhất là cuộc 
tranh luận kéo dài trong việc tÌm người kế nghiệp ở gia đình 
họ Daté. Dây là một trường hợp khó giải quyết cần có sự 
can thiệp của chính quyền Bakufu, đúng vào thời kỳ 5akai 
Thdakiyo đang cầm quyền. Việc này sẽ được nơi kỹ thêm ở 
phần sau: 


6. Chính trị ở các thái ấp. 


Lãnh chúa của nhiều thái ấp, đặc biệt là những lãnh chúa 
ở Tozama đã cải tiến được tổ chức và tăng cường được sự 
kiểm soát của mình, thường vấp phải sự chống đối của 
những người bảo thủ hoặc những người quyền lợi riêng bị 
va chạm. Lãnh chúa càng kiểm soát trực tiếp được nhiều 
đất đai thì thế lực của những người dưới quyền càng bị thu 
hẹp, ngay cả những người không bị đụng chạm. Nhiều chúa 
đất nhỏ trở thành những người ăn lương nên họ không còn 
ảnh hưởng được đến các quan chức của lãnh chúa. 

Tầng lớp chúa đất hay điền chủ, được coi như "người nhà" 
của các lãnh chúa lớn, thường không đồng đều. Họ gồm có 
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những người có quan hệ họ hàng với lãnh chúa, có cả những 
người ngang hàng và có ảnh hưởng với lãnh chúa hay với 
người kế nghiệp lãnh chúa. Trong số họ, có nhiều người vốn 
có thế lực, nay trước những thay đổi, họ cảm thấy mất đi 
nhiều đặc quyền, đặc lợi. Sự trỗi dạy của họ thường nổi lên 
sâu sắc khi có vấn đề phải chọn người kế nghiệp một lãnh 
chúa qua đời hay về già nghỉ việc. Trong thế kỷ thứ XVII, 
ở nhiều thái ấp trong những trường hợp như vậy, đã có 
nhiều cuộc tranh chấp giữa hai hoặc nhiều phái, mỗi phái 
đều quyết liệt đấu tranh cho người của phái mình. 

Những cuộc tranh chấp đó, thường gọi là "mối bất hòa 
trong gia đỉnh quý tộc”, là những sự kiện chính trị chủ yếu 
của thời kỳ kể từ sau năm 1615, nhiều khi là nguyên nhân 
chính của những cuộc rối ren trong cả nước. Chính quyền 
ở Yedo rất quan tâm đến những cuộc tranh giành ngôi thứ 
này nhất là ở lanh địa của các lãnh chúa vùng Tobzama, bởi 
vỉ nếu những cuộc tranh chấp này không được giải quyết 
một cách hòa bình thì nớ sẽ có những hậu quả xấu khôn 
lường. Một số những cuộc tranh giành quyền vị xảy ra vào 
nửa cuối của thế kỷ thứ XVII. Nó xây ra gay gắt giữa các 
phe đối địch, lối cuốn sự chú ý của cả nước, là đề tài cho 
công luận, cho cả sân khấu trong thế kỷ thứ XVIII. Cuộc 
tranh chấp quyền vị lớn nhất xảy ra trong họ Daté. Dây 
cũng là một cuộc xung đột điển hình trong nội bộ họ Daté, 
bởi vỉ trong vụ này cũng thấy rõ thái độ của chính quyền 
Bakyfu đối với các lãnh chúa miền Tozama và nền chính trị 
Ở các thái ấp trong thời kỳ này. 

Việc kế vị ở thái ấp họ Daté (khoảng 620.000 koku) 
không nhất thiết giao cho người con trai trưởng thừa kế của 
Daté Masamune. Daté Masamune là người sáng lập ra dòng 
họ và được Ieyasu ưu ái. Trong thái ấp của "Daté có một số 
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người đủ điều kiện thừa kế. Những người này đều có quan 
hệ họ hàng với ông, xa hoặc gần, một số có quan hệ thông 
gia với người đứng đầu dòng họ. Họ đều là những điền chủ 
có tài sản từ 10.000 koku trở lên và đều được đưa ra xét 
chọn về tài năng và tuổi tác để làm người kế vị, cai quản 
cả thái ấp. 

Người kế vị Masamune là Thđamune con trai ông. Năm 
1658, Tadamune lại giao quyền thừa kế cho con trai là 
Tsunamune lúc đó 18 tuổi. Một người tin cẩn trong họ được 
chỉ định đã giúp Tsunamune. Hai năm sau, vào năm 1660 
Tsunamune ở Yedo, ông ta được giao chức trông nom việc 
làm sạch và nạo vét đường sông trong thành phố. Dây thực 
chất là công việc khổ sai mà chính quyền Bakufu thường 
đổ lên vai các lãnh chúa Tozama..Đã thế rồi mà bỗng nhiên 
Tsunamune cũng bị cất chức và quản chế tại nhà. VÌ sao có 
sự cố này không ai nói rõ song người ta cảm thấy như cứ 
những âm mưu đen tối. Về lý lẽ công khai người ta kết tội 
Tsunamune rượu chè, trác táng. Thật hư thế nào, chỉ có 
những người trong nhà mới biết rõ. Chỉ biết vào một ngày 
nào đó cố những người từ Sendai, thủ phủ của miền đất 
thuộc dòng họ Daté cai quản, được gọi về kinh đô. Sau đó 
chính quyền Bakufu buộc Tsunamune phải từ chức nhường 
chỗ cho con trai ông là Karmnechiyo. 

Tất nhiên là chính quyền Bakufu đã cân nhắc kỹ việc 
này. Họ phải được báo cáo đầy đủ bởi vì đại diện của chính 
quyền Bakufu từ 1658 đến 1674, năm nào cũng đi thăm 

-§endai và đích thân quan tế tướng Sakai Thdakiyo cũng 
quan tâm theo dõi tỉnh hình miền này. Tể tướng Sakai 
Thdakiyo vốn rất thân với Thđamune và thường giành cho 
gia đình Daté nhiều điều ưu ái. Do đó ông không đến nỗi 
quá nhẫn tâm đối với Tsunamune, song sức ép của Sendai 
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với ông quá mạnh. Mùa hè năm 1660, Hội đồng Nguyên Lão 
ở Yedo nhận được một bản kiến nghị có 14 chữ ký của các 
quan chức cao cấp ở Sendai đề nghị cho Tsunamune về nghỉ 
vì lý do sức khỏe; và đề nghị cho con trai ông ta là 
Kamechiyo (sau đổi tên thành Tsunamura) lên thay làm lãnh 
chúa miền Sendai dưới sự giám sát của người ông trong họ 
là Munekatsu (chú của cha) và người chú ruột là Muneyoshi. 


Phả hệ của dòng họ Daté như sau: 


Masamune 
Munekatsu Munesane Tadamune 
(Hyòbu) 
Munetomo  Muneyoshi Tsunamunc  Mitsumune 


(Shikibu) (Ukyò) 
Tsunamura 

uốt trong khoảng 1Ô năm sau sự kiện này có sự chia rẽ 
sâu sác ở Sendai, lên tới đỉnh cao vào mùa xuân năm 1671, 
khi một người có uy tín trong dòng họ Daté là Aki 
Muneshige tố cáo với chính quyền Bakufu rằng Munekatsu 
và nhiêu kẻ khác đã nhân đanh Tsunamura làm nhiều điều 
bậy bạ. Quan tổng trấn ở Sendai là Metsuke tìm cách đàn 
hòa giữa Aki và Munekatsu, song Aki tỏ ra rất cứng rấn, 
kiên quyết chống lại những người đỡ đầu của Tsunamura. 
Quan tổng trấn Metsuke báo cáo tình hình với chính quyền 
Bakufu và Aki được triệu về điều trần trước một hội đồng 
ở Yedo. Ông này chấp hành nghiêm túc việc này và khi về 
Yedo, ông ta được triệu đến họp ở Phủ Tể tướng 5akai 
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Thdakiyo. Lúc đó ở Yedo cũng có một số người từ Sendai 
đến trong đó có Harada Kai Munesuke một trong những 
người tùy tùng chính của gia đình Daté. 

Aki Muneshige đến Yedo ngày 13 tháng 2 và được Harada 
dẫn đến dinh thự của Daté ở quận Azabu. 


Ông được một quan chức của chính quyền Bakufu tiếp 
ngày 16. Aki thông báo tình hình về Sendai, Một số cộng 
sự khuyên ông phải đánh đổ Munekatsu bằng mọi giá và 
phải giữ tuyệt đối bí mật ý đồ này. Từ ngày 16 Aki 
Muneshige, Harada, Shibata và một số quan chức khác từ 
Sendai đến đều lần lượt được xét hỏi. Dầu tháng 3 riêng 
Aki Muneshige được vị pháp quan Itakura gặp riêng và xét 
hỏi khá lâu. Harada và Shibata sau đó lại bị xét hỏi. Ý kiến 
của Shibata được chấp nhận, Harada tỏ ra rất buồn. Ông 
ta ra về, vẻ chán nản lộ rõ ra mặt. 

Khoảng cuối tháng 3 Harada, Aki và một số người khác 
. được triệu đến nhà vị pháp quan ]Jtakura vào sáng sớm. Đến 
trưa họ được báo rằng sẽ được Phủ Tể tướng xét hỏi riêng 
từng người một. Harada không đồng tỉnh với những ý kiến 
của Muneshige và những người khác và tỏ ra tuyệt vọng. 
Sau khi được xét hỏi, Hatada ngồi chờ ở phòng ngoài còn 
Aki đứng cạnh đó đang chửi bới om sòm. Sau đó cả hai đều 
rút kiếm ra khỏi vỏ. Aki Muneshige bị Harada đâm chết, 
một số người ở phòng bền cạnh xông sang giết chết Harada. 
Đhibata bị thương nặng cũng chết sau đó không lâu. 

Hình như Harada gây sự trước. Sự việc trở nên nghiêm 
trọng vỉ xảy ra ở nhà riêng một quan chức cao cấp của chính 
quyền Bakufu. Việc xét xử được tiến hành không chậm trễ. 
Người ta không bàn tới việc chọn người kế nghiệp lãnh chúa 
Sendai mà tập trung vào việc Harada đã sát hại Aki. Bản 
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án được tuyên ngay, khá nặng. Theo bản án đó gia 
đình Harada bị bất giam hết còn gia đình Munekatsu 
bị trừng phạt. 


Mặc nhiên, chức lãnh chúa miền Sendai điểu giao cho 
Tsunamura. Cả bốn người con trai của Harada và hai cháu 
nội ông bị hành quyết ở S5endai vào mùa hè năm 1671, còn 
hai cô cháu gái bị bắt giam. Gia đình Aki thì không bị ai 
đụng đến, hình như người ta coi lẽ phải thuộc về ông, điều 
này nhiều người đương thời cho là không công bằng. 


Đó là tất cả những điều biết được về những điều xảy ra 
trong gia đỉnh Daté. Nhiều nhà sử học hiện đại không đồng 
ý với nhận định cho rằng Aki là người anh hùng, còn Harada 
là một tên côn đồ. 

Tất cả những sự kiện trên nói lên nội tỉnh rất rối ren 
trong dòng họ một lãnh chúa và sự can thiệp của chính 
quyền Bakufu. Trong nghệ thuật sân khấu cũng có vở kịch 
nơi về gia đình Daté, trong đó kẻ ngay người gian được phân 
định rõ ràng. Vở kịch có tên là Meiboku Sendai Hagi là một 
tác phẩm thành công nhất trong thế kỷ thứ XVIH. Đây là 
một hiện tượng đáng lưu ý trong lịch sử sân khấu Nhật Bản. 
Nhà viết kịch nổi tiếng Nhật Bản Chikamatsu Mon- 
zaemon (1653 - 1724) đã viết hơn 30 trong số 40 vở 
kịch nói về những sự tranh chấp ngôi lãnh chúa ở các 
thái ấp lớn. Những vở kịch này được in thành tuyển tập 
gọi là On-Iye Kyògen có nghĩa là "Những bi kịch trong 
các gia đỉnh quý tộc”. 

Thật vậy, không thiếu tài liệu nói về những sự tranh 
chấp quyền vị đã gây nên những mối thù truyền kiếp trong 
các dòng họ quý tộc địa phương ở khắp nước giống như 
trường hựp xảy ra trong dòng họ Daté. Những dòng họ nổi 
tiếng về rối ren do tranh chấp quyền vị trong nội bộ xảy ra 
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ở các thái ấp lớn như thái ấp của Kuroda Kaga và 
Nabeshima. Những cuộc tranh chấp đó nhiều khi mang tính 
chất những cuộc khởi nghĩa do những người dưới quyền bất 
mãn nổi dậy chống tầng lớp trên. Những cuộc nổi đậy trong 
nội bộ đó không phải là biểu hiện của sự bất trung hay 
những tỉnh cảm đối địch có tính chất cá nhân mà đúng hơn 
là lòng mong muốn có sự cải tổ và cải thiện tình hình cai 
trị trong thái ấp. Chiều hướng chung là muốn củng cố sức 
mạnh cho lãnh chúa ở thái ấp tập trung quyền lực trong 
tay ông ta, khắc phục những mặt yếu kém do sự phân tán 
về quyền lợi và chức năng trong lãnh thổ gây nên. Chính 
sách như vậy đương nhiên là đụng chạm đến quyền lợi của - 
số người đang vươn lên đấu tranh cho quyền độc lập về sở 
hưu đất đai, trước hết là với tầng lớp nông dân. Tình hình 
này là bất khả kháng vì quyền độc lập của những nông dân 
vốn có mâu thuẫn với yêu cầu của các nhà cai trị muốn có 
sự kiểm soát thống nhất các tài nguyên của thái ấp. Hơn 
thế nữa nền chính trị phải được cải tổ để có điều kiện phát 
triển mạnh việc buôn bán và nền kỹ nghệ trong nước. 

Những sự kiện xảy ra trong dòng họ Daté còn nơi lên 
bản chất mối quan hệ giữa chính quyền Bakufu với các lãnh 
chúa miền Tozama. Chính quyền Yedo theo đõi chặt chẽ điều 
kiện của các thái ấp. Có ngạch quan chức chuyên làm nhiệm 
vụ theo đối tình hình, đồng thời làm chức năng hòa giải khi 
có xung đột. Những cuộc xung đột nội bộ trong các thái ấp 
có được hòa giải nhanh chóng hay không, điều đó khó nóơi. 
Nhưng có điều rõ là trong nhiều trường hợp, ngay tể tướng 
Tadakiyo cũng bị các thế lực ở Sendai mua chuộc. Do đó 
nên chính quyền Bakufu mặc dầu đã biết cố nhiều sự rắc 
rối trong nội bộ thái Ấp Daté từ năm 1660 thế mà họ cũng 
để đến tận năm 1671 mới có giải pháp can thiệp. 
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7- Công việc đối ngoại 


Quyết định quan trọng nhất mà các cố vấn của letsuna 
đưa ra trong thời letsưna còn ở tuổi vị thành niên là những 
việc đối ngoại. Thời kỳ này ở miền Nam Trung Hoa cớ một 
phong trào mạnh mẽ chống lại triều đại Tac- Ta ở Mãn Châu. 
Triều đại Mãn Châu đã thay thế nhà Minh. Người lãnh đạo 
phong trào này vốn là một người ở miền Nam Trung Hoa 
tên là Coxinga, một viên tướng chỉ huy một hạm đội thuyền 
biển lớn và đã từng làm chủ cả miền duyên hải. Viên tướng 
này không có lực lượng bộ binh nên năm 1658, ông ta kêu 
gọi Nhật Bản giúp đỡ. Sử sách nói Coxinga vốn lai Nhật 
Bản và ông ta sinh ở Nagasaki năm 1624. Trước lời cầu 
giúp của Coxinga, giới lãnh đạo Nhật Bản chia làm hai phe. 
Một phe chủ trương đáp ứng giúp lính bộ, vì cho rằng đây 
là địp để đem lại sự sung sướng cho tầng lớp quân nhân. 
song cớ một phe khác đại diện cho giới chúa đất, từ các 
lãnh chúa đến người lính bình thường lại muốn làm mạnh 
hơn. Họ muốn đổi cuộc sống buồn tế trong hòa bình, để lấy 
danh thơm trong cuộc chiến và hy vọng qua những cuộc 
viễn chỉnh ở nước ngoài sẽ có thể thu hoạch được nhiều 
chiến lợi phẩm. 

Khi vấn đề đang được các cố vấn của đại nguyên soái 
thảo luận sôi nổi, thỉ lại có ý kiến phản bác lại, đề nghị 
không nên can thiệp. Lý lẽ của số này cho rằng đem quân 
ra nước ngoài là đi ngược lại chính sách đóng cửa của quốc 
gia. Dem quân ra nước ngoài có thể lại dẫn đến những kết 
cục thâm hại và phải trả giá đất. Những người chống lại 
việc mang quân ra nước ngoài đã nhắc lại bài học thất bại 
của Hideyoshi trước kia, trong cuộc xâm lược Triều Tiên. 
Họ cũng phân tích hiện tỉnh yếu kém của Nhật Bản về lực 
lượng hải quân và như vậy hoàn toàn lại phải phụ thuộc 
vào phương tiện vận tải của Coxinga. 
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8. Những năm cuối cùng của letsuna. 


Không có vấn đề chính trị gì lớn đáng ghi nhận trong 
thời kỳ từ 1663 đến 1680, khi letsuna mất. Có một số việc 
rối ren trong một vài thái ấp quan trọng ở Sendai mà 
Thdakiyo phải giải quyết và ông đã va chạm với Hội đồng 
Nguyên Lão, trong đó có những người không chấp nhận 
phương pháp của ông. Người phản đối ông tiêu biểu nhất là 
Hotta Masatochi (con trai của họ Hotta kế nghiệp lemitsu 
sau khi ông này mất). Hotta Masatochi được cử vào Hội 
đồng Nguyên Lão năm 1679. 

Thời kỳ này letsuna lâm bệnh nặng và đến đầu mùa hè 
năm 1680 thÌ ông mất. Tadakiyo tiến cử hoàng tử Munetaka, 
con trai của vưa Go-Saga lên làm đại nguyên soái. Việc cử 
một hoàng tử lên làm đại nguyên soái đã có tiền tệ từ thời 
chính quyền Kamakura năm 1252. 

Thdakiyo tự cho rmÌnh có vai trò như một nhiếp chính 
can thiệp vào việc chọn người kế nghiệp đại nguyên soái. 
Song Hotta cực lực phản đối và Tadakiyo phải rút lui ý kiến 
của mình. Vai trò của Thdakiyo chấm dứt từ đây. Liền sau 
đó vài tiếng đồng hồ, Tgunayoshi là con trai thứ 4 của 
lemitsu được phong làm đại nguyên soái và chính thức lên 
nhậm chức ngay ngày hôm sau. 
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CHƯÓNG VI] 


VIỆC HỌC VÀ NGHỆ THUẬT 


1- Triết học của khổng giáo 


Ỏ đây không đi sâu vào những vấn đề siêu hình mà chỉ 
nói đến những khuynh hướng triết học trong thế kỷ thứ 
XVII đã cớ ảnh hưởng đến lịch sử chính trị và xã hội Nhật 
Bản thời đại Tokugawa. 

Vào giữa thế kỷ, đất nước yên bình không có các cuộc 
phiêu lưu quân sự. Chính quyền quan liêu được xác lập và 
ít người có tài tham gia vào nền chính trị quốc gia. Chế độ 
cha truyền con nối, có xu hướng được thất chặt thêm, là 
một trở ngại cho lớp thanh niên có hoài bão trong nghề 
nghiệp. Khác với thời Trung Cổ trước đây, thời giới quân 
nhân nắm quyền, Phật giáo tạo điều kiện thuận lợi cho 
những thanh niên nghèo và ủng hộ một số Ít người giỏi, tiến 
cử họ vào những cương vị quan trọng trong nước. 

Dến thế kỷ thứ XVII, ảnh hưởng của Phật giáo không 
còn mạnh nữa, trừ môn phái thờ đức Phật A-di-đà (gọi là 
Jòdo hay miền đất tỉnh khiết). Có tình trạng đó là vỉ 
Nobunaga và Hideyoshi tấn công vào các cơ sở chùa chiền 
lớn, một phần cũng do sai sót và lỗi lầm của giới tăng nỉ. 
Phần lớn nhân dân cả ở thành thị lẫn nông thôn đã theo 
đạo Phật, họ giữ những nghi lễ của đạo Phật ngay cả trong 
những khi gia đình có việc hiếu hỉ. Các tầng lớp dân chúng 
đã có thời quen niệm Phật, tung kinh Nembutsu. Ngay chính 
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[eyasu cũng tụng kinh niệm Phật đều đặn. Tuy đạo Phật 
vẫn cố ảnh hưởng như vậy trong đời sống của mọi người, 
nhưng nó không tác động được về mặt tỉnh thần đối với sự 
lãnh đạo đất nước. Giới quân nhân cầm quyền càng không 
theo học thuyết Phật giáo trong hành động vỉ trên thực tế 
họ vẫn chấp nhận những sự tự sát tự nguyện hoặc bị ép 
buộc, vẫn theo phương châm xử thế nợ máu phải trả bằng 
máu. Tất cả những điều đó trái với giáo lý nhà Phật. 

Có một số đền chùa cổ kính thuộc môn phái Phật giáo 
Zen có truyền thống là nơi đề cao đạo học. Ò những nơi linh 
thiêng này lại là cái lò đào tạo những người học rộng, tài 
cao. Thật vậy, nghiên cứu lịch sử tôn giáo ở Nhật Bản, người 
ta thấy lại chính từ trong các đền chùa Phật giáo mà nảy 
sinh những con người biết quan tâm đến triết học cổ điển 
đã chi phối ý thức hệ Nhật Bản về mặt này hay mặt khác 
suốt hơn một thế kỹ. 

Trước hết đó là Khổng giáo được trình bày như hệ 
thống tư tưởng của CHỦ HI, một học thuyết nổi tiếng 
nhất của Trung Hoa. CHU HỈI là nhà triết học đời nhà 
Tống (1130 - 1200). Triết học Khổng giáo CHỦ HI được 
truyền bá và thảo luận sôi nổi ở Nhật Bản trong thế kỷ thứ 
XIV. Giới quý tộc trẻ đưới triều vua Go-Daigo sau năm 1333. 
người tán thành, người phản đối hệ thông triết học CHƯ 
HI trên cơ sở nhìn lại chính sách của chình quyên mới. Song 
chỉnh quyền mới củng chỉ có thời. hưng thịnh rồi lai suy 
tàn. Không phải đạo Khổng - mới được quan tâm ngay từ 
đầu trong giới học giả uyên bác. Phải chờ đến thời leyasu 
lên cầm quyền, xác lập vững chắc chình quyền Bakufu của 
đòng họ Tokugawa, thì vân đề triết học Khổng giáo mới đi 
vào cuộc sông thực tiễn. 


Bản tuyên cáo năm 1614 của leyasu chông đao Gia tô. 
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do nhà sư Sùden thảo ra, nhấn mạnh rằng Nhật Bản là đất 
của thần thánh. Những thần thánh nói đến ở đây phải hiểu 
là các vị thần dân tộc trong đạo Shintò, có cả Phật. Nhà sư 
Đùden đã khéo léo đưa những tín điều tôn giáo vận dụng 
vào nguyên tắc cai trị, trong đơ có cả tư tưởng của Khổng 
giáo. Bản tuyên cáo năm 1614 thể biện khá rö tỉnh thần 
đó. Mục đích của bản tuyên cáo này là bảo đảm sự thừa 
nhận những nguyên tác đạo đức phù hợp với mục đích của 
chính quyền Bakufu. Đó là cơ sở cho sự cai trị tuyệt đối 
một xã hội có kỷ cương. 

Trong số những người lãnh dạo các trào lưu tư tưởng 
thời bấy giờ có một số học giả đã từng được học tập trong 
các cơ sở của Phật giáo. Ỏ đây họ được học tập cả giáo lý 
đạo Khổng, không phải vì đạo Phật và đạo Khổng có mối 
liên hệ với nhau mà đơn giản vi các tu viện có điều kiện 
mở mang việc học và có những thư viện tốt và phong phú. 
Ỏ Nhật Bản việc nghiên cứu đạo Khổng không giống như ở 
châu Âu người ta nghiên cứu các học thuyết cổ điển. 

Theo trình tự thời gian thÌ trong số những học giả đầu 
tiên được biết đến có FulJiwara 5eika (1561 - 1617), một nhà 
sư thuộc môn phái Rinzai, vốn làm cố vấn cho một lãnh 
chúa ở Harima về các vấn đề cai trị. Ö cương vị này ông 
có điều kiện nghiên cứu sâu từ giáo lý đạo Phật đến giáo lý 
đạo Khổng mới. Ông biết tiếng leyasu trong thời kỳ 
Hideyoshi tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên, 
và năm 1593 ông được mời đến Yedo. Ông không ở lại, sau 
lại được mời đến Yedo lần nữa sau trận Sekigahara. Thời 
kỳ này ông có một số lần đến giảng đạo cho leyasu, nhưng 
không nhận một chức vụ gì chính thức. Ông không hoàn 
toàn theo hệ thống triết học của CHỦ HI, và muốn có quan 
điểm độc lập. 
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Chân dung Hayashi Razan 


Trước khi rời Yedo, ông tiến cử với leyasu người thay thế 
mỉnh là nhà học giả Hayashi Razan (1583 - 1657) vốn là học 
trò ông. Thời thanh niên Razan học ở đền Kenninji, một tu 
viện nổi tiếng của môn phái Zen ở Kyoto. Ông gặp leyasu năm 
1605 và năm 1607 trở thành cố vấn của chính quyền Bakupu. 
Ông được leyasu giao cho đảm nhiệm mọi công việc văn thư, 
soạn thảo các văn kiện với các cộng sự khác như S5uđen, đại 
đức đền Konchi-In, trông coi tất cả các cơ sở đền đài của môn 
phái Zen, và Tenkai Giáo chủ của môn phái Tendai. 

Theo một số tư liệu lịch sử, leyasu muốn tÌm cơ sở triết 
học để lý giải và củng cố hệ thống chính trị đang được áp 
dụng trong nước. Ông muốn có một cái gì đó hay hơn điều 
mà CHU HI đã đề ra trong luận thuyết của mình. leyasu 
cho rằng chẳng nhẽ nguyên lý chung của việc trị nước như 
CHU HI trình bày, lại chỉ có mối quan hệ giữa quân, thần 
và phụ, tử. leyasu muốn bổ sung một điều cơ bản nữa là 
luật ruộng đất. Phải chăng trong việc cai trị một nước, dầu 
ở bất cứ nước nào, chỉ cần có nguyên tác đạo đức là đủ. 


Ỏ đây cớ vấn đề phải nghiên cứu đầy đủ mối quan hệ 
trực tiếp giữa triết học có hệ thống với hành động chính trị. 
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Nghiên cứu lịch sử chính trị ở Nhật Bản, người ta không 
thể không chú ý tới hiện tượng khác thường là mặc dầu đất 
nước này rất trân trọng giáo lý của đạo Khổng từ thế kỷ 
thứ XIII trở đi, nhưng không thấy triết học của Khổng giáo 
có vai trò chỉ đạo trong việc giải quyết những vấn đề chính 
trị nảy sinh trong thực tiễn. Từ thời xa xưa cho đến thời 
Trung Cổ quan điểm triết học chiếm ưu thế ở Nhật Bản là 
Phật giáo, là triết học Trung Hoa, trong đó tất cả những 
mối liên hệ phức tạp giữa thiên văn và thần thánh đã từng 
là quan điểm chi phối đời sống của giới cầm quyền trong 
nước. Một số mặt thuộc trật tự xã hội chịu ảnh hưởng của 
tư tưởng Khổng giáo, thậm chí một số chức năng thuộc kiến 
trúc thượng tầng cũng sao chép của Trung Hoa. Tuy thế 
nhưng cũng khó tỉm thấy ảnh hưởng rõ rệt nào của Khổng 
giáo trong chính sách cai trị của Nhật Bản từ sau thế kỷ 
thứ VHI đến thế kỷ thứ XVI. Dạo lý chỉ phối đời sống xã 
hội thời gian dài là đạo Phật hơn bất kỳ tôn giáo nào. 

Nghiên cứu vị trí của đạo Khổng ở Nhật Bản thế kỷ thứ 
XVII, người ta có khuynh hướng gán cho Hayashi Razan 
một vai trò quan trọng trong các quyết định về đường lối 
chính trị của leyasu. Dương nhiên Razan có vai trò quan 
trọng thúc đẩy việc nghiên cứu đạo Khổng và cũng có thể 
ông đã có nhiều công lao cụ thể hoá thể chế chính trị của 
chính quyền leyasu, nhưng không có gì chứng minh rằng 
ông được lIeyasu hỏi ý kiến về các chính sách ban đầu. Xem 
xét ảnh hưởng của các học giả đối với hoạt động thực tiễn 
của các nhà chính trị, người ta cũng không thấy rõ. 

Đọc tiểu sử của các văn hào hoặc các nhà tu hành có tên 
tuổi, thường người ta có cảm tưởng rằng họ góp phần trong 
việc hoạch định các chính sách giúp giới cầm quyền trong 
nước. Nhưng khi đọc tiểu sử của các nhà cầm quyền thì 
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người ta lại thấy như họ tự hoạch định ra các chính sách 
cai trị mà không cần có vai trò của các học giả về lý luận. 

Do đó nên khi thấy có những tài liệu nơi về ảnh hưởng 
của các nhà sư nổi tiếng như Musò Kokushi đối với chính 
sách cai trị của các đại nguyên soái Ashikaga và tác động 
tới phẩm chất của họ theo giáo lý đạo Zen, thì cũng cần có 
thái độ phân tích phê phán cẩn thận. Trở lại những ngày 
đầu của chính quyền Bakufu Yedo, ta không thấy có diều gì 
chứng tỏ leyasu đã tham khảo ý kiến của Razan trong việc 
hoạch định chính sách, và cũng không thấy chỗ nào chứng 
minh rằng leyasu thừa nhận học thuyết của Razan là đạo 
Khổng chính thống. leyasu mặc dầu Ít học, nhưng cũng thích 
nói đến tri thức và rất thích hiểu biết về lịch sử, nhưng ông 
có cảm tỉnh đạc biệt đối với đạo Phật và tuy ông có ra lệnh 
in lại nhiều tác phẩm cổ điển của Trung Hoa và Nhật Bản 
nhưng ông không tỏ ra thích thú đối với những lập luận 
tỉnh tế của triết học Trung Hoa. Sự kiện có ý nghỉa là ông 
buộc Razan phải cạo đầu, mặc áo của tu viện vỉ đơ là trang 
phục truyền thống của người thày giáo. 

Chúng ta không đi sâu nghiên cứu tỷ mỷ triết học Khổng 
giáo mới đã ảnh hưởng tới Razan, nhưng cũng cần điểm lại 
một số sự kiện chính trước khi nói về sự lớn mạnh của Khổng 
giáo nơi chung trong thời kỳ này. Ưu điểm nổi bật nhất trong 
học thuyết CHU HI là tính duy lý của nó. Nó có phần nào 
giống chủ nghĩa thực chứng của Comte và thường đề cập tới 
những sự kiện chác chấn và những hiện tượng có thể quan 
sát được. Cũng có thể những sự kiện đó khiến cho các nhà tư 
tưởng Nhật Bản thích thú. Luận thuyết của CHỦ HI được 
trình bày giản dị, dễ biểu, lý iẽ dễ được chấp nhận ở Nhật 
Bản. Trong cuốn sách của William Theodore de Bary "nguồn 
gốc của truyền thống Nhật Bản" trong đoạn "Tính chính 
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thống của đạo Khổng mới" có đoạn sau đây: 

"Một nét quan trọng khác của triết học CHU HĨ là tính 
nhân văn của nó, rất giống với chủ nghĩa duy lý của truyền 
thống Khổng giáo từ xa xưa. Học thuyết luân lý của trường 
phái triết học này nhằm chủ yếu vào con người và những 
mối quan hệ chặt chẽ giữa những con người với nhau chứ 
không phải nhằm vào những quy luật siêu nhiên hay thần 
thánh nào. Học thuyết CHỦ HI thể hiện cụ thể trong 5 mối 
quan hệ của con người và nghĩa vụ của con người với nhau. 
Đó là các mối quan hệ giữa vua - tôi, cha - con, chồng - vợ, 
anh - em, và bè bạn. Nó đề cao lòng chung thủy và lòng 
trung thành là những điều rất phù hợp với xã hội phong 
kiến ở Nhật Bản trong thời kỳ này, cung cấp một mô hình 
thống nhất mà hợ Tbkugawa cần xây dựng để duy trì trật 
tự xã hội trên khấp các vùng lãnh thổ của họ. 


Đó cũng là những nguyên lý về giá trị của đất nước, 
không những chỉ giới có học nhận thức mà ngay cả những 
con người thừa hành trong guồng máy cai trị từ khi chính 
quyền mới được thành lập trong 2 thập ký từ trước năm 
1650, cũng coi trọng. Cần nhớ rằng ngay sau năm 1630 
những cơ sở chủ yếu của chỉnh quyền Bakufu đã được thành 
lập và do những chiến hữu cũ của Ieyasu điều hành. Đường 
lối chủ yếu của chính quyền trung ương đã được xác định 
từ mấy năm trước khi hạ được thành Òsaka. Tính chất của 
chính quyền mới đã được xác. định rõ nét. Dó là một chính 
quyền quân sự, do các thủ lính phong kiến chuyên quyền 
lãnh đạo, với chính sách bảo thủ, chỉ nhằm chủ yếu vào việc 
thiết lập uy quyền đối với kẻ dưới. Họ giải quyết những vấn 
đề đối nội một cách tiêu cực, nói chung chỉ nhằm duy trì 
trật tự trong nước. Nếu đạo Khổng của trường phái CHỦ 
HI hay một đạo nào khác chưa phải là khát vọng của hệ 
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thống chính quyền trong những thập kỷ đầu tiên của thế 
kỷ thứ XVIH, thì dưới dạng này bay dạng khác, nó đã bát 
đầu chỉ phối đời sống tỉnh thần của tầng lớp thống trị ở 
Nhật Bản. 

Học thuyết Khổng giáo mới được chính thức công nhận 
ở Nhật Bản, như một tín điều chính thống, đã thể hiện trong 
những hoạt động của Hayashi Razan, vì ông là người đại 
diện tiêu biểu. Sinh năm 1587, ông thuộc thế hệ sau 5eika. 
Ông là một con người có nghị lực, xuất quỷ nhập thần, một 
người say mê đọc sách, một người viết văn không biết mệt 
mỏi, hoàn toàn hiến mình cho đạo Khống mới và đối lập sâu 
sắc với đạo Phật. Sự đối lập của ông với đạo Phật đã bát 
đầu thể hiện từ thời leyasu, nhưng thời kỳ này ông cũng 
chưa có được uy lực so với những người như Tenkai, hay 
8ùden, hai nhà học giả tính tế và uyên bác. Trên thực tế, 
Razan nổi tiếng về bề rộng hơn là bề sâu của đạo học, 
phương pháp tư tưởng của ông phóng túng; ông đã vượt 
hầu hết các đối thủ vì sức nặng hoàn hảo của vốn tri thức 
của mình. 

Sức viết của ông thật đáng kinh ngạc. Ông viết nhiều 
bài về lịch sử, văn học, về triết học của đạo Khổng cũng 
như về tín điều đạo Shintò. Ông là người thuyết giáo vào 
bậc thày. Trong số những tác phẩm lớn của ông có cuốn 
Honchò Hennen-Roku, một cuốn biên niên sử về lịch sử dân 
tộc, tiếp đơ là cuốn Honchò Thugan, một cuốn điều tra cơ 
bản về lịch sử. Cuốn này về sau con trai của ông có viết bổ 
sung thêm. Tất cả các cuốn sách nơi trên đều nhằm thể chế 
hơa vai trò của đại nguyên soái như người đại diện chính 
thức của nhà vua. 

Nhà ông được xây dựng trên đồi Shinobugaoka thuộc 
quận Ueno ở Yedo. Nơi đây gần như đã trở thành một 
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trường đại học dạy đạo Khổng, có một thư viện lớn. Thư 
viện này có đầy đủ các tác phẩm của các học giả lớn đạu 
Rhổng. Con trai ông là Gahò (1618 - 80) cũng là một người 
giỏi. Song đến thời cháu nội ông là Hòko (1644 - 1732) thì 
vai trò các học giá dòng họ Hayashi bát đầu kém đi. Họ chỉ 
có tên trên danh nghĩa còn trong thực tế, chỉ lo các công 
việc về lễ nghỉ. 

Trường phái của Hayashi đã gặp sự chống đối từ nhiều 
phía. Trước hết từ các thái ấp quan trọng, nơi các học giả 
địa phương có vấn đề với các học giả theo đạo Khổng ở kinh 
đô. Những người đối lập không chỉ chống lại học thuyết của 
CHỦ HI được Razan và các con trai ông truyền bá mà chống 
lại ngay cá nhân cha con Razan, Cha con nhà học giả Razan 
nhân nhượng trước sự chỉ trích và tránh sự đối đầu. Trong 
số những người đối lập với cha con Razan có Nakae Tbju 
(1608 - 48) và Yamazaki Ansai (1618 - 82), 


Tbju chất vấn về tÍnh thực tiễn của học thuyết Razan, 
lập luận rằng trường phái tư tưởng của Razan đầu có hay 
ho đến đâu chăng nữa nhưng điều quan trọng là nó hoàn 
toàn không có tính khả thi, và không thể áp dụng được 
trong thực tế như nó hằng mơ tưởng. Tbju còn nơi, Hayashi 
chẳng qua giống như một con vẹt, chỉ biết nhắc lại những 
giáo lý của các bậc thày chứ không thấu hiểu đạo lý của họ. 

Tbju là một trong số những nhà triết học thực dụng và : 
hiếu tháng thời kỳ đó. Hoạt động trong một thái ấp nhỏ ở 
lyo, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông giành thời 
gian đêm đêm nghiên cứu sách Tứ Thư của Khổng giáo. Cho 
đến năm 22 tuổi thì ông bát đầu công khai chống lại trường 
phái Hayashi. ông ở lại thái Ấp một số năm nữa, sau đó 
vào năm 1634 ông bị các đồng nghiệp tỏ thái độ ác cảm, 
bèn bỏ về quê nội ở Òmi trên bờ hồ Biwa, sống với mẹ già 
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trong hoàn cảnh túng thiếu. Ông vẫn tiếp tục nghiên cứu 
đạo Khổng, ngày càng xa rời học thuyết CHU HI, trở về với 
trường phái Khổng giáo đối lập là trường phái Vương Dương 
Minh rất được nhiều người theo trong những năm từ 1472 
đến 1529. Triết học Vương Dương Minh là triết học duy tâm 
chủ quan đối lập với triết học hiện thực khách quan của học 
thuyết Khổng giáo Razan. 

Vào tuổi 33, Tbju viết một tập đối thoại gọi là Okina 
Mondò trình bày quan điểm của mình bằng một lời văn giản 
dị. Luận điểm chính của ông trái với những định đề của 
CHU HI. CHỦ Hi chủ trương phải hành động theo những 
nguyên tắc nhất định và phải có sức mạnh. Tbju ủng hộ 
luận thuyết cho rằng con người sinh ra tính vốn thiện và 
nhờ cố bản năng trực giác này mà hướng về những hành 
động đúng. Tbju chủ trương triết học phải thiên về việc làm 
hơn là lời nói. Nơ trái với thứ triết học chỉ thiên về sách 
vở. Nó kêu gọi tầng lớp quân nhân không được sống vị kỷ. 
. Bản thân Tbju vẫn thường thể hiện cái chất hướng thiện 
trong đời riêng của mình. Ông sống chan hòa với người 
nghèo và được những người nghèo khó yêu mến thường gọi 
với cái tên thân mật là nhà hiền triết ở đất Òmi. 

Yamazaki Ansai là một người đối lập khác của gia đình 
Hasaki. Ông sinh ở Kyoto, thời thanh niên đi tu ở Tbsa, và 
học tập ở tu viện Zen. Trong tỉnh đó, một số quan chức theo 
học thuyết CHU HI và Ansai học được ở họ một số điều hay 
bèn bỏ tu viện, hoạt động như một nhà triết học. Ông trở về 
Kyoto năm 1648, quay trở lại mở cuộc tấn công mạnh mẽ vào 
đạo Phật. Ông cho rằng chính dòng họ Hayashi đã thất bại 
trong việc thực hiện học thuyết Chu Hi, gọi Razan là một 
người nô lệ tầm thường của đạo Khổng. Bản thân ông nghiên 
cứu học thuyết Khổng giáo theo chính kiến riêng của mình. 
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Còn nhiều gương mặt khác theo đạo Khổng trong thời 
kỳ này. Chúng ta sẽ nghiên cứu về họ sau trong những bơi 
cảnh lịch sử cụ thể. Ó đây cần bàn thêm về vấn đề chung 
là ảnh hưởng của đạo Khổng mới với chính quyền đương 
thời, được thể hiện rõ trong các chỉ dụ của chính quyền 
Bakufu dưới thời ba vị đại nguyên soái đầu tiên, khoảng từ 
năm I615 đến 1650. 

Văn kiện cơ bản đầu tiên thể hiện trong bộ luật đối với 
các gia đình quân nhân (Buke Sho-Hatto). Bộ luật này được 
thông qua năm 1615. Chương đầu nơi: "Văn ôn, võ luyện 
phải là công việc hàng ngày cần coi trọng như nhau". Năm 
1635, bộ luật này có được chỉnh lý lại và chương này vẫn 
giữ nguyên. Cả hai bản trong một số điều khoản đều mang 
màu sắc Khổng giáo ở những chỗ nói về đạo lý con người. 
Bộ luật sửa đổi năm 1635 có nhấn mạnh đến đạo đức quân 
nhân các cấp, từ người lính chuyên nghiệp đến người lính 
thường làm quân dịch. Có đoạn nơi nhiều đến trung, hiếu, 
tiết nghĩa và những phẩm chất đó chính là tỉnh thần khống 
giáo. Đơ là đạo lý chung phải thực hành không trừ một ai, 
không phải là điều gÌ mới. Đối với một số gia đỉnh lớn thì 
ngoài những phẩm chất trên còn nhấn mạnh đến việc học, 
cả học văn chương lẫn học võ nghệ tức là Shingen Kahò và 
Chàsokabe Hyakkajò. 


Sau khi hạ được thành Òsaka, hòa bình được lập lại, tự 
nhiên có vấn đề đặt ra đối với những người lãnh đạo chính 
quyền là thái độ đối xử đối với giới quân nhân. Yêu cầu bức 
xúc đối với họ là cố công ăn việc làm chứ không phải là việc 
sử dụng vũ khí. Một việc khác nhà cầm quyền phải khuyến 
khích giới quân nhân thực hiện là việc học nghề để có công 
ăn việc làm. Ỏ một số chỉ dụ khác không thấy rõ ảnh hưởng 
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trực tiếp của đạo Khổng, trừ một số quy định nhằm kiểm 
soát các tu viện và giới tăng nỉ. Những quy định này thể 
_ hiện thái độ đối lập của đạo Khổng đối với đạo Phật. Có thể 
thấy rằng khoảng từ năm 1600 đến năm 1650 hay sau đó 
một thời gian, đạo Khổng mới trong học thuyết CHỦ HI 
theo sự trình bày của gia đình Hayashi, không có ảnh hưởng 
rõ rệt lắm đối với việc lập pháp của chính quyền đương thời. 
Tuy nhiên người :a thấy nó bát đầu có ảnh hưởng trong đời 
sống tỉnh thần và trí tuệ góp phần ổn định trật tự xã hội, 
ở chỗ nó khẳng định những nguyên tắc đạo đức cần thiết 
để duy trì một nhà nước chuyên chính. 

Chế độ phong kiến ở Nhật Bản về lâu dài đã đạt tới điểm 
phồn thịnh dưới thời leyasu cầm quyền, sau hàng trăm năm 
chiến tranh triền miên nhàm phá vỡ những thể chế cũ. Đã 
đến lúc người ta cảm thấy cần phải có hòa bình, chẳng riêng 
gì đối với đại nguyên soái và chính phủ của ông, mà đối với 
cả số đông các nhà quý tộc đã được cấp thái ấp. Họ muốn 
được yên bình để phát triển thái ấp của mình, không còn 
phải phí công sức, tiền của cho chiến tranh nữa. Thể chế 
của chính quyền leyasu phải được ủng hộ và sự tồn tại lâu 
đài của nó phải được bảo đảm bởi một hình thái đạo lý nào 
đó. VÌ những yêu cầu ấy mà đạo Phật đã một thời có uy lực 
cần thiết ở Nhật Bản và đạo Shintò ở một vị trí thấp hơn. 
Vì vậy người ta thấy cần thiết phải chấp nhận và xây dựng 
một hệ thống tự tưởng, một số nguyên tắc đạo đức chứng 
mỉnh cho sự cai trị tuyệt đối đất nước bởi một thống soái 
tối cao và xây dựng một cấu trúc xã hội trong đó tầng lớp 
quân nhân nhỏ bé nắm hết các quyền lợi của cả số đông 
dân chúng còn lại. Xem ra khó tìm được một trường phái 
triết học nào có thể đáp ứng được sự ủng hộ cho một xã hội 
như vậy. Người ta tỉm đến hệ thống triết học Khổng giáo 
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nối chưng và học thuyết CHỦ FÏI nơi riêng. Đây là vấn đề 
chọn lọc một số nguyên lý về ý thức hệ. 

Ta đã có dịp nhấn mạnh đến lòng trung coi như là sợi 
chỉ đỏ xuyên qua toàn bộ hệ thống triết học của CHU HI. 
Vận dụng vào thực tiễn, lý luận về ð rối quan hệ chính 
(quân - thần; phụ - tử; phư - phu - huynh - đệ; bằng - hữu) 
đã nêu lên những nghia vụ chính yếu nhất của mọi thành 
viên trong xã hội phong kiến. Có thể xem đó như cơ sở đạo 
lý cho một xã hội có tôn ty trật tự tồn tại một cách đa dạng 
dưới hình thức các đẳng cấp từ ông vua đến người lính, 
người dân cày, người thợ thủ công, người đi buôn, mỗi đẳng 
cấp có những nghiỉa vụ nhất định trong xã hội. Vấn đề quyền 
lợi Ít được chú ý, đó là những đặc tính muôn thuở, hạn hẹp 
của một xã hội già cỗi, nhưng không có gì khó hiểu. 

Các học giả đạo Khổng đã đem lại được gì cho đất nước, 
điều đó còn khó nói; song nói chung sự suy yếu của đạo 
Phật là yếu tố thức đẩy việc nghiên cứu đạo Khổng ở Nhật 
Bản, tăng thêm số học giả làm việc cho chính quyền Yedo 
và cho các thái ấp của giới đại điền chủ. Tuy nhiên việc 
nghiên cứu đạo Khổng cũng chưa phải là nhu cầu đặc biệt 
của các nhà lãnh đạo chính trị ở Yedo, bởi vì trong nửa đầu 
thế kỷ thứ XVII trung tâm văn hóa Khổng giáo lại không 
phải ở Yedo là một thành phố mới, mà lại ở Kyoto, nơi việc 
học đã phát triển từ thời cổ xưa. Tuy nhiên công lao của 
Razan và những người kế nghiệp ông trong việc truyền bá 
học thuyết CHỦ H đã làm tăng thêm số học giả ở Yedo, 
và khoảng cuối thế kỷ trường đại học của dòng họ Hayashi 
biến thành trung tâm truyền bá đạo Khổng. 

Số học giả theo đạo Khổng ở Yedo ngày càng nhiều đã 
phản ảnh chính sách phát triển văn hóa và đạo học của 
chính quyền Tokuawa và đó cũng là nhằm phục vụ cho mục 
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đích chính trị. Trong những hoàn cảnh như thế, triết học 
Khổng giáo mặc dầu chưa phải vững chắc lắm, nhưng đã 
. chiếm lĩnh môi trường trí thức ở kinh đô. Song nói như thế 
cũng chưa phải là các học giả đạo Khổng đã chiếm lĩnh được 
uy thế chính trị quan trọng. Đã có các học giả đạo Khổng 
làm việc trong bộ máy chính quyền ở Yedo và các tỉnh. Họ 
góp ý kiến khi được hỏi đến, họ được tham khảo ý kiến về 
các vấn đề giáo dục, là lĩnh vực chính mà họ quan tâm; song 
nơi chung họ cũng chưa đến mức được coi như các nhà hoạch 
định chính sách. Đồng lương họ được hưởng không cao hơn 
lương của quân cấm vệ phục vụ chính quyền Tokugawa và 
còn thấp hơn nhiều lương của các quan chức hàng đầu ở 
các thái ấp. 

Nơi chung họ có phần nào ảnh hưởng trong nước, nhưng 
đấy mới là ảnh hưởng, chưa phải đã được thể hiện trong 
hoạt động thực tiễn. Nhỉn vào lịch sử chính trị trong thời 
kỳ, từ năm 1650 đến 1700, người ta chưa thấy rõ ý thức hệ 
chính thống được chính quyền Tokugawa chấp nhận. Nói 
một cách khác, chưa thể nơi rằng chính quyền đã dựa vào 
ý thức hệ Khổng giáo chính thống để làm cơ sở cho hành 
động. Chính quyền Yedo thừa nhận trường đại học của 
Hayashi, nhưng người lãnh đạo trường này, như chúng ta 
thấy, đã bị mất ảnh hưởng từ năm 1670. Vào thời kỳ này 
khắp nơi trong nước đã có những tiếng nói không theo cái 
chính thống. Vào nam 1640, hai học giả trẻ tuổi là Nakae 
Tòju và Yamazaki Ansai đã tấn công vào học thuyết của 
Razan. Nay lại có thêm bai người chống đối mạnh hơn là 
Yamaga Sokò (1622 - 85), Kumazawa Banzan (1619 - 91) 
và một số người khác nữa đã phủ định hẳn học thuyết 
chính thống của CHU HI mà không ngại bị chẽ trách hoặc 
can ngăn. 
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Có thể thấy chính quyền Tbkugawa cũng không phản đối 
vực tranh chấp giữa các trường phái triết học. Bản thân hợ 
cũng không tự xác định được ý thức hệ chính thống của 
mình. Các quan chức cao cấp của chính quyền Bakufu thời 
kỳ giữa thế kỷ đều là những người đứng đầu các đồng họ 
quân nhân. Những nhà lãnh đạo thực dụng đó như Sakai 
Thdakatsu và Hotta Masamori là những người không có hiểu 
biết gÌì nhiều về triết học. Chỉ có Razan là người đứng đầu 
của trường phái Khổng giáo chính thống, là đồ đệ trung 
thành nhất của học thuyết CHU Hi. Ở đây ta có thể thấy 
một khía cạnh khác là lòng nhân hậu của chính quyền trong 
việc đối vử với những nhà tư tưởng đối lập. Diều mà chính 
quyền Bakufu dè chừng không phải là sự bất đồng về tư 
tưởng mà là sự bất đồng với nền chính trị mà họ đã xây 
dựng được. : 

Một cuộc điều tra ngắn về thái độ của chính quyền đối 
với một số người cầm đầu phái đối lập đã giúp làm rõ tình 
hình thời bấy giờ. Người đầu tiên được chính quyền Bakufu 
chú ý tới là Yamaga Sokò, quê ở Aizu, vốn là học trò xuất 
sắc của Hayashi Razan. Ông này am hiểu sâu sắc cả Phật 
giáo lẫn Khổng giáo mới, và rất quan tâm đến các vấn đề 
quân sự, nhất là trong hoàn cảnh chính quyền đang phải 
đương đầu với một vấn đề nóng bỏng đương thời là tình 
hình bất bình thường của tầng lớp quân nhân trong thời 
bình. Rất nhiều người đến nghe các bài thuyết giáo của ông, 
trong đó có cả các lãnh chúa và các quân nhân thuộc tầng 
lớp trên. Năm 1652, ông được mời đến pháo đài Asano của 
lãnh chúa Ako, làm thày dạy về chiến lược quân sự. Trở về 
Yedo năm 1661, ông viết một cuốn sách có tên là Seikyò 
Yòroku có nghĩa là "Những nguyên lý cơ bản của đạo 
Khổng". Sau khi phân tích, ông kêu gọi trở về học thuyết 
thuần túy thuở ban sơ, và cự tuyệt những điều bổ sung mới. 
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Diều đó đã mâu thuẫn với học thuyết mới của Khổng giáo 
là học thuyết chính thống đương thời, thế nhưng chính 
quyền cũng không có phản ứng gì chống lại. Sokò bị đuổi 
trở về Akò, ông ở lại đây và tiếp tục công việc nghiên cứu 
của mỉnh. 

Tất cả những điều ông viết rất bổ ích cho việc nghiên 
cứu khoa học quản sự và lợi Ích của giới quân nhân. Một 
tác phẩm khác của ông có tên là Shidò, có nghĩa là "Con 
đường của người chiến binh" được viết dưới ảnh hưởng mạnh 
của Khổng giáo, nói rõ quan điểm của ông về vị trí của tầng 
lớp quân nhân. Theo quan điểm của ông, tầng lớp quân 
nhân phải làm chủ xã hội mới. Cuốn sách nói rõ nghĩa vụ 
của tầng lớp quân nhân và những phẩm chất đạo đức họ 
phải vươn tới. Cuốn sách này và những tác phẩm khác cùng 
loại của ông chứa đựng những điều dự báo về học thuyết 
mới cần phải cớ, được gọi là Bushidò. Ông hiểu rõ những 
khó khăn khi phải kết hợp kỷ luật quân sự với nếp sống của 
dân thường. Ông cảm thấy sâu sắc rằng nếu tầng lớp quân 
nhân không muốn là lớp người vô dụng, thị họ phải nắm 
quyền điều hành đất nước. 

Cần nhớ lại trước năm 1650, chính quyền lemitsu đã rất 
đau đầu trước vấn đề những quân nhân thất nghiệp. Năm 
16B1, có cuộc nổi đậy lớn của quân nhân. Cuộc nổi đậy này 
đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Thủ linh cuộc khởi 
nghĩa này là Yui Shòsetsu, mặc dầu không xuất thân từ gia 
đình quân nhân, nhưng cũng được khắp nơi ủng hộ, vì ông 
đại diện cho giới quân nhân không có công ăn việc làm, một 
tầng lớp đã gây bao điều khác khoải cho Yamaga 5okò. 
Yamaga Sokò, Kumazawa Banzan, cũng là nhân vật quan 
trọng như Sokò, đứng về phía những quân nhân và Yui 
Shòsetsu họp thành bộ ba gọi là "Ba chiến binh ví đại", một 
hình ảnh nơi đến sự kiện lớn của vấn đề quân nhân thất 
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nghiệp trong thời kỳ này. 

fumazawa Banzan lúc đầu làm việc cho vị lãnh chúa ở 
Okayama là Ikeda Mitsumasa. Tiếp đó, ông đi theo Nakae. 
Tbju và đến năm 1647), sau một số năm học hành, ông trở 
về thái ấp của Ikeda ở tỉnh Bizen. Những cuộc cải cách hành 
chính của ông ở tỉnh này đã khiến cho những nhân vật cao 
cấp chung quanh đại nguyên soái ở kinh đô chú ý và họ 
đánh giá cao năng lực của ông. Song ông có nhiều kẻ đối 
địch ở thái ấp Ikeda, họ dèm pha, kèn cựa, ông không chịu 
được, xin về nghỉ. 

Trong thời gian Banzan làm việc ở thái ấp Bizen, ông có 
những cống hiến đáng kể. Ông góp những ý kiến đích đáng 
cho chính sách kinh tế và làm việc có hiệu quả trong việc 
xây dựng hệ thống cung cấp nước cho những chủ đất để cày 
cấy và trồng rừng. Ông tổ chức việc giáo dục trong thái ấp 
và thành lập hệ thống trường học ở vùng dân cư Okayama, 
loại trường học đầu tiên có quy củ. Ông được Ikeda Mit- 
sumasa trọng dụng và được cử về thăm Yedo. Tiếc thay, thời 
kỳ này ông bị Sakai Tadakatsu tế tướng lúc bấy giờ nghỉ 
ngờ và theo dõi vì tên tuổi của ông gắn với việc cải cách 
chính trị. Ông buộc phải rút lui khỏi chính trường vì sự việc 
này. Ông từ chức năm 1656, đến ở Kyoto và lại bị theo dõi 
vì ông có quan hệ với một số quý tộc ở triều đỉnh, những 
người thường đến nghe ông thuyết giáo. Ông buộc phải rời 
Kyoto đi hết vùng xa xôi hẻo lánh này đến vùng khác. Ông 
vẫn bị nghỉ ngờ và sống tàn phế những năm cuối đời. Ông 
mất ở Shimòsa năm 1691 ở thái ấp một lãnh chúa là bạn 
cũ tên là Matsudaira Nobuyuki. 

Rõ ràng là quan tể tướng Tadakatsu không ép buộc được 
Banzan theo triết học chính thống của mình. Diều đã 
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khiến quan tể tướng phải hành động là trong các bài viết 
của Banzan, ông ta đã chỉ trích chính sách của chính quyền 
Bakufu. Tác phẩm nổi tiếng của Banzan là cuốn Daigaku, 
Wakumon, là tập đối thoại về một tác phẩm cổ điển của 
Khổng giáo, sách Dại học, một cuốn trong bộ Tứ Thư. 
Banzan dùng cuốn đối thoại về sách Dại học để bày tỏ quan 
điểm của mình đối với các vấn đề nóng hổi về chính trị và 
kinh tế. Ông đòi nới lỏng chế độ các lãnh chúa luân phiên 
về thường trực ở kinh đô, để đỡ tốn kém cho họ. Ông kiến 
nghị số tiền tiết kiệm được trong việc này sẽ sử dụng để 
giúp đỡ cho các quân nhân thất nghiệp. Ông còn kiến nghị 
áp dụng những cải cách về ruộng đất đã được thực hiện có 
kết quả ở thái ấp Hkeda. Mặc dầu Banzan không công khai 
chỉ trích học thuyết CHỦ HI nhưng ông cũng bị cha con 
Hayashi Razan tẩy chay, coi là kẻ theo dị giáo. Họ cho rằng 
Banzan đã quên mất bài học luân lý đã được học. 

Như vậy là dòng triết học chính thống đã bị nhiều người, 
trong đó có cả những trí thức nổi tiếng chỉ trích, đỏ là điểm 
_ yếu nghiêm trọng đối với giới cầm quyền. Sự thật là đạo 
Khổng mới trên thực tế không chấp nhận được và không có 
tính thực tiễn, nhưng không được phép thay đổi. Nó đã là 
chỗ dựa về mặt lý luận cho hệ thống chính quyền Tbkugawa. 
Tuy bị chỉ trích nhưng ð mối quan hệ giữa người và người 
trong đạo Khổng mới này phải được duy trì vÌ nó là tiêu 
chuẩn đạo đức cho từng người. 

Tiếp theo sự đối lập trong các trường phái triết học như 
đã trình bày ở trên, còn xuất hiện một trào lưu khác, muốn 
_ thoát ly đạo Khổng mới để quay về đạo Khổng cổ điển, tước 
đi những mặt siêu hình. Người đứng đầu trường phái này 
là một học giả nổi tiếng tên là Itò đinsai (1627 - 1705). Ông 
quê ở Kyoto, xuất thân từ tầng lớp thương nhân và rất ham 
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học. Ông mở trường dạy các tác phẩm cổ điển, cố rất đông 
học trò. Cùng với Yamaga Sokò ông thành lập hội Kogaku- 
Ha, một ngành nghiê: cứu đạo học cổ đại, đối lập với đạo 
Khổng mới và những học thuyết khác không giống với đạo 
Khổng cổ điển. 

Sự phát triển những trường phái mới và sự phục hưng 
đạo Shintò là đặc điểm đáng chú ý của lịch sử tôn giáo ở 
Nhật Bản. Ta sẽ bàn đến hiện tượng này sau. Ỏ đây chỉ đi 
đến kết luận là đạo Khổng ở Nhật đã được xem xét dưới 
mọi khía cạnh, cả chính trị lẫn xã hội. 

Tñc động trực tiếp của Khổng giáo với chính sách của 
chính quyền Bakufu là đã thấy rõ. Nếu ta xem xét những 
sự kiện chính trị quan trọng xảy ra từ sau khi leyasu chết, 
ta thấy rõ có sự phát triển của một phong trào chống đạo 
Gia-tô, kéo theo một loạt mệnh lệnh bài ngoại, lên đến đỉnh 
cao vào năm 1639; lệnh điều tra ruộng đất năm 1649; và 
đạo luật có tên gọi là Keian no Furegaki trong cùng năm 
đó, có liên quan chủ yếu đối với các vấn đề ruộng đất và 
thái độ đối xử với nông dân. Năm 16ð1 cố cuộc nổi dậy của 
những quân nhân không có công ăn việc làm dưới sự lãnh 
đạo của Yui Shòsetsu. Năm 1658, 600 tín đồ đạo Gia tô bị 
giết hại ở Omura và đến năm 1683, 200 người nữa bị giết 
ở Owari - đó là những sự kiện phản ảnh thái độ của chính 
quyền phong kiến chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Khổng giáo. 
Từ năm 1638 đến năm 1656 Sakai Tadakatsu lên làm tể 
tướng sau đó là Thdakiyo kế nghiệp. Ông này cũng lại từ 
chức năm 1680. Trong số những người đó, thật sự chẳng có 
ai thích thú với những vấn đề triết học. Họ đều bảo thủ, 
như Thởakatsu đã ngược đãi một học giả chỉ vÌ ông này đã 
dám kiến nghị chính quyền Bakufu thay đổi chính sách. Chỉ 
có điều mừng là tế tướng Thdakatsu vốn là con người chính 
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trực, coi trọng đạo học, được lemitsu tin cậy. 

Hệ tư tưởng của CHU HI không phải giải quyết những 
vấn đề chính trị trước mắt. Theo quan điểm của một nhà 
sử học hiện đại là Kitajima Masamoto, thì tính lạc quan của 
nó đối với bản chất. của con người và thái độ bình tỉnh của 
nó trước sự vật đã giúp cho người ta đưa mọi việc vào kỷ 
cương, trật tự. Thật vậy, học thuyết đạo Khổng mới đã tăng 
cường cơ sở xã hội cho chính quyền Tokugawa đồng thời nó 
tạo cơ sở về đạo đức để tổ chức một xã hội thay thế cho 
một đất nước đã bị suy thoái vì chiến tranh và ít được sống 
trong hòa binh. Học thuyết về 5 mối quan hệ giữa người và 
người đã giúp cho từng cá nhân trong xã hội có phương 
hướng đối nhân xử thế phù hợp với hoàn cảnh của mình. 
Tính thực tế và tính đạo đức trong học thuyết đó hòa hợp 
với nhau đối với cá giới quân nhân củng như với nông dân. 
Điểm chủ yếu của học thuyết này là ý thức về nghĩa vụ bao 
gồm cả nghĩa vụ của giới cầm quyền cũng như nghĩa vụ của 
người dân thường. 


Điều may mắn cho nước Nhật trong những hoàn cảnh 
lịch sử này là giới trẻ trong tầng lớp quân nhân coi trọng 
việc học, bởi vÌ việc cai trị trên phạm vỉ cả nước cũng như 
trong từng thái ấp đều đòi hỏi những con người có giáo dục 
và trung thành. Do đó nên có thể.nóới rằng đạo Khổng mới 
giúp cho chính quyền Tbkugawa ở Nhật Bản có một bộ máy 
cai trị gồm những con người theo những tiêu chuẩn đạo đức 
chặt chẽ. Cũng không nên cho rằng những học thuyết. siêu 
hình không giúp gì cho việc đào tạo con người. Ngay ở các 
nước phương Tây, một nền giáo dục cổ điển cũng cần thiết 
cho việc đào tạo những con người cơ đủ ý thức trách nhiệm 
trong bộ máy chính quyền. Trích dẫn các nhà hiền triết 
Trung Hoa củng giống như người phương Tay trích dẫn 
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Số các nhà nho theo đạo Khổng làm cố vấn hoặc làm 
thày dạy học trong các thái ấp rất lớn, đặc biệt là từ năm 
1651, khi đất nước đang thịnh hành chính sách bài ngoại 
và khi giới quân nhân không có công ăn việc làm đang âm 
mưu nổi loạn. Vào thời kỳ này các lãnh chúa tiến hành một 
số cải cách trong lãnh thổ của mỉnh và có đạt được một gố 
thành tựu trong công việc cai trị thái ấp. Trong hoàn cảnh 
đó họ cần có những người cầm quyền có năng lực thật sự. 

Người nghiên cứu sự lớn mạnh của đạo Khổng trong thế 
kỷ thứ XVII ở Nhật Bản, đứng trước hai vấn đề lớn về 
nguyên nhân và kết quả. Thứ nhất, khi Nhật Bản xây dựng 
một hệ thống chính quyền mới thì hệ thống ý thức hệ mới 
tương ứng đã có hay chưa? Hai là, hệ thống chính quyền 
mới đã phù hợp với giai đoạn phát triển trí tuệ, tôn giáo và 
triết học ở Nhật Bán như thế nào? 

Suy ngẫm kỹ, thấy câu trả lời cũng đơn giản. Việc say 
mê nghiên cứu đạo Khổng không phải tự nhiên mà có. Trước 
hết. nó xuất phát từ tâm lý của các học giả Nhật Bản muốn 
tìm một không khí mới, một luồng gió mới về mặt học 
thuyết, không muốn tiếp tục mãi không khí cũ của đạo học. 
Th biết, triết học Khổng giáo mới đã được nghiên cứu một 
cách xứng đáng ở Nhật Bản từ trước khi nó được thừa nhận 
chính thức. Cần nhớ lại, Pujiwara Seika trước khi say mê 
với học thuyết của Hayashi Razan, đã học tập trong tu viện 
Phật giáo của môn phái Zen. Ông ta sinh ra 40 năm trước 
khi xảy ra trận đánh Sekigahara. Về câu hỏi thứ hai, cũng 
đễ trả lời. Sau chiến tranh, khi triển vọng hòa bỉnh đã rõ 
rệt thÌ tâm trí con người, đặc biệt là lớp trẻ, thường hướng 
về những giá trị đạo đức mới cả chung và riêng. Họ quan 
tâm trước hết đến công ăn việc làm của họ. Dó là tâm lý 
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phát sinh một cách tự nhiên ngay từ khi leyasu trở thành 
đại nguyên soái và bát đầu hình thành một kiểu chính quyền 
mới. 

Khó có thể phác họa được một sơ đồ rõ ràng những 
nguyên tắc đạo lý của đạo Khổng mới trong các thể chế ở 
Nhật Bản, bởi vì có nhiều vấn đề phức tạp. Một mặt, người 
ta muốn gán cho những sự biến động trong nước có nguyên 
nhân từ học thuyết Khổng giáo mới, mặc dầu còn có nhiều 
ảnh hưởng khác quan trọng cùng tác động. Chẳng hạn ý 
thức phục tùng và xả thân vì nghĩa lớn của người Nhật có 
truyền thống từ thuở xa xưa, từ thời Minamoto. Cũng sẽ 
phạm sai lầm nếu cho rằng đạo Khổng phồn thịnh lên thì 
đạo Phật sẽ suy tàn. Đúng là đạo Phật có phần nào giảm 
sút về mặt ưu thế, nhưng nó vẫn có vai trò quan trọng trong 
đời sống xã hội. Dạo Phật vẫn chỉ phối nhiều tập tục trong 
dân chúng, trong từng gia đình như trong việc ma chay, thờ 
cúng người thân đã chết và nhiều người đân vẫn xa rời đạo 
Khổng để quy y thờ Phật. Nhiều tu viện, đền chùa lớn vẫn 
là những trung tâm mở mang việc học và môn phái Phật 
giáo Zen (Òbaku) vẫn từ Trung Hoa du nhập vào Nhật 
khoảng năm 1655. Mặc đầu năm 1681 có sắc lệnh cấm xây 
thêm chùa, tháp chuông, đền đài mới song số cơ sở đền chùa 
Phật giáo vẫn tăng, phần do có sự lớn mạnh của các môn 
phái Phật giáo mới, phần do sự lớn mạnh của các thị trấn 
và làng mạc. Những cơ sở đền chùa thờ Phật nói chung nhỏ 
nhưng được xây dựng nhanh trong khấp nước. Có thể nói 
rằng dưới thời. leyasu Phật giáo được chấn hưng nhiều hơn 
là dưới thời Nobunaga và Hideyoshi. 


Đạo Khổng nghiêm khác và công minh, nó không tác 
động tới tâm thần cơn người như tôn giáo mặc dầu nó cũng 
đòi hỏi có một số ngh lễ giống như tôn giáo. Dó là trong 
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những dịp lễ hội, theo mùa hay thường niên. Khổng Tử cũng 
được thờ trong các đền riêng không chỉ ở Yedo mà ở cả 
trung tâm của các lãnh địa phong kiến. Đền thờ Khổng Tử 
có thể là những tòa nhà riêng, có thể chỉ là một khu trong 
các trường học. Chẳng hạn như lãnh chúa miền Owari là 
con trai thứ 9 của leyasu tên là Yoshinao đã cùng với một 
số sỈ phu theo đạo Khổng cho xây dựng một đền thờ Khổng 
Tử ở thái ấp Nagoya. Ông cũng cho xây đựng một tòa nhà 
ở Ưeno, gần trường học của Hayashi để thờ Khổng Tử vào 
năm 1632. Tòa nhà này dùng để tiến hành các nghí lễ đạo 
Khổng. Các thành viên trong gia đình Tbkugawa nơi chưng 
cũng thờ Khổng Tử như các lãnh chúa Mitsukuni ở Mito và 
Hoshina ở Aizu hay như Yoshinao. Ó Mito một người Trung 
Hoa thời nhà Minh sang ty nạn tên là Chu Shun-Shui đã 
chủ trÌ các buổi tế lễ ở đền thờ Khổng Tử, năm 1672. 

Những buổi lễ hội, tế đức Khổng Tử như tế các vị thần 
thờ ở các đền chùa, được tổ chức đều đặn và chu đáo nhất 
ở Ueno. Cho đến năm 1690, theo lệnh của Thunayoshi, vị 
đại nguyên soái thứ ð, người ta xây một đền lớn thờ Khổng 
Tử ở Kanda gọi là đền Shòhei. (Shòhei là tên quê của Khổng 
Tử). Đền này còn gọi là Shòheiko có nghĩa là đất thánh, trở 
thành trung tâm lễ hội kỷ niệm Khổng Tử của cả nước. 
Những lễ hội này thường được tổ chức vào mùa Xuân và 
mùa Thu, cố đại nguyên soái và quần thần đến đự. 

Như vậy đạo Khổng cũng được chính thức thờ phụng 
nhưng sau khi Tsunayoshi mất, thÌ việc thờ phụng này bị 
coi nhẹ, tuy nhiên văn miếu thờ Khổng Tử vẫn được giữ 
nguyên. Văn miếu này tiêu biểu cho ảnh hưởng và hiệu quả 
của đạo học trong cả nước, là trung tâm nghiên cứu các tác 
gia kinh điển. Củng có thể coi đây là Trường đại học cho 
các thành viên của gia đình Tpkugawa và các lãnh chúa 
Pudai và cho cả tầng lớp quân nhân. 
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Cần nói ở đây về thái độ của triều đỉnh nhà vua đối với 
Khổng học. Theo truyền thống, triều đình nhà vua thường 
khuyến khích việc học, các ông vua coi đây là thiên chức 
của mình. Ba ông vua Go-Yòzei, Go-Mizunoo, và Go-Kòmyò 
trị vÌ trong những năm từ 1584 đến 1654 rất quan tâm đến 
việc nghiên cứu sách cổ Trung Hoa. Vua Go-Yòzei lệnh cho 
¡in lại thật đẹp bộ Tứ Thư và bộ sách "Đạo hiếu đễ của con 
cái", và vua Go-Kòmyo, vốn là môn đệ sớm nhất của học 
thuyết CHỦ HI, đã viết lời tựa cho cuốn sách Seika, là một 
tác phẩm nổi tiếng thuộc thường phái thi ca Reizel. 

Trở lại những tư tưởng đạo đức chung và riêng của các 
tầng lớp trên, đặc biệt là giới quân nhân, cần thấy rằng 5 
mối quan hệ giữa người và người rất phù hợp với truyền 
thống của những người vốn có lòng trung và sẵn sàng phục 
tùng. Không cần phải dạy cho mọi người nhiều về đạo lý 
này, bởi vì xã hội của những quân nhân đã được xây dựng 
trên những tư tưởng đạo đức đó. Tiêu chuẩn đạo đức cũng 
là đường đời lý tưởng của người quân nhân trọng chân lý, 
cắm rễ sâu trong lịch sử, chứ không phải chỉ ở phạm vỉ giáo 
lý của nhà triết học. Do đó nên các hình thái của đạo Khổng 
mới đối với thời đại Tokugawa ở Nhật Bản không thật thích 
hợp với tính cách bẩm sinh của người Nhật vốn sống trong 
cảm tính và kinh nghiệm chủ nghĩa nhiều hơn là về lý trí. 
Cũng chính vì lẽ đó mà trên một số mặt, ảnh hưởng của 
đạo Khổng mới ở Nhật Bản bất đầu giảm đi trong thế kỷ 
thứ XVIII, vì nó không thích hợp với những vấn đề đặt ra 
trong thực tiến đương thời cần có cách giải quyết thực dụng. 
Chính vì thế mà chúng ta đã thấy những trào lưu tư tưởng 
không chính thống bát đầu hỉnh thanh và thể hiện vào năm 
1630, tiêu biểu như trào lưu của Nakae Toju đứng đầu, về 
sau càng thể hiện đa dạng hơn đến nỗi chÍnh quyền đương 
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thời phải nghỉ đến biện pháp trấn áp. 

Những trào lưu tư tưởng không chính thống đó nêu 
dưới đây đã có thời làm mưa làm giớ bên cạnh học thuyết 
chính thống. 

Nakac Tòju 1608-1648 Trường phái 

Vương Dương Minh 

Yamazaki Ansai 1618 - 1682 Cải biên lại 

học thuyết Chu Hi 
Kumazawa Banzan 1619 - 1691 Theo Nakae Tbju 


Yamaga Sokò 1622 - 1685 Chống học thuyết 
Khổng giáo mói 

Itò Jinsai 1627 - 1705 Chống học thuyết 
Khổng giáo mới 

Kaibara Ekken 1630 - 1714 Đề cao học thuyết 
Chu Hi 


Trong số những người bảo vệ cho học thuyết Chu Hi 
có một nhà triết học trẻ, khỏe mạnh tên là Muro Kyùsò 
(1658-1734) trong tập "Dối thoại" của mình (Shundai Zat- 
suwa) đã giải thích vỉ sao ông đã bảo vệ CHU HI sau nhiều 
năm nghiên cứu và suy nghỉ. Ông nơi, những người chống 
lại đạo Khổng mới chẳng khác nào như những con bướm 
muốn đo đại dương, hoặc như người ngồi đáy giếng nhìn lên 
chê trời là hẹp. Ông phân tích những điều kiện mới đã có 
nhiều biến động của Nhật Bản và cho rằng giới quân nhân 
chỉ là bọn những lạm, tham lam. 


Ông cho rằng những đầu óc trong thời buổi buôn bán đã 
làm đảo lộn cả luân thường đạo lý. Theo ông người chiến 
binh lý tưởng và chân chính trước hết phải nghỉ đến nghĩa 
vụ của mình, trước khi nghỉ tới thân mình và của cài của 
mỉnh. Kyùsò nhấn mạnh rằng thời trước người quân nhân có 
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bao giờ bận tâm đến tiền tài, họ sống cuộc sống lành mạnh 
và giản dị, tiết kiệm. "Ôi, tôi nhớ hồi còn trẻ, những thanh 
niên như tôi không bao giờ nói đến giá cả, có nhiều người còn 
xấu hổ khi nghỉ đến những chuyện dính đến tiền nong và 
những chuyện dâm dật. Trong vòng 50 năm trở lại đây đạo 
đức xã hội thay đổi nhiều quá". Kyùsò viết như vậy. 


Đúng là giới quân nhân thời trước đã có cuộc sống thánh 
thiện. Những yêu cầu cao về đạo đức như thế cũng thấy có 
ở những người như Arai Hakuseki, khi về già có viết lại, 
mô tả việc giáo dục nghiêm khác và lòng tự trọng đến bất 
nhẫn của cha ông, người đã mất năm 1679. Những quân 
nhân già còn sống lại đến thời nay vẫn yêu cầu cao đối với 
nền đạo đức xã hội theo định hướng đơ. Về vấn đề tiền tài, 
một người nữa là Fukuzawa Yùkichi, một nhà văn giữa thế 
kỷ thứ XIX, đã kể lại rằng chính cha ông đã phản đối việc 
cho con học tÍnh toán. Cha ông cho rằng những con số chỉ 
là công cụ giúp Ích cho bọn "chủ hiệu buôn bán". 

Kyùsò không làm gì được hơn để ngăn cản việc buôn bán. 
Ông vẫn cớ cái nhỉn cũ kỹ, đầy định kiến là người nông 
thôn thường giản dị, thực thà còn đân thành thị thì tham 
lam, phóng đãng. Ông cho rằng phải có những đạo luật 
nghiêm khắc để ngăn cấm việc ăn tiêu xa xỉ và chơi bời 
. phóng đãng; tuy thế là nhà triết học, ông phải thấy là những 
đạo luật như thế không bao giờ có hiệu lực. 

Cũng thật lạ là nhân dân Nhật Bản đã chấp nhận một 
học thuyết ngoại lai không thật hợp với tính cách của họ. 
Nhưng cũng lạ là tuy họ đã vay mượn từ những học thuyết 
ngoại lai, nhưng họ biết loại trừ những yếu tố trái với truyền 
thống dân tộc vững bền của họ. Do đó nên cũng để hiểu 
thấy rằng những người như Fujiwara Seika, Hayashi Razan, 
và Nakae Toju đã không khó khăn gì khi kết hợp được tín 
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ngưỡng đạo Shintò với giáo lý của đạo Khổng. 


2- Đạo Shintò và đạo Khống 


Trong số những nhà triết học nổi tiếng ở Yedo, có một 
người nổi bật lên như một ngôi sao sáng chới, đớ là 
Yamazaki Ansai (1618 - 1682). 


Cuộc đời hoạt động của ông gắn Hiền với quá trình ông 
phê phán không mệt mỏi học thuyết của Hayashi. Là con 
trai một quân nhân, sinh ở Kyoto, thời thanh niên Ansai đi 
tu, là một hòa thượng theo môn phái 2en. Sau đó ông nghiên 
cứu đạo Khổng với một nhớm thanh niên ở Tbsa. Năm 1648, 
29 tuổi, ông trở lại cuộc sống thường dân ở Kyoto. Ỏ đây 
ông bát đầu nghiên cứu sâu triết học siêu hình của CHU 
HI và ông viết lại bằng ngôn ngữ giản dị của mình những 
điều cơ bản về tín ngưỡng. Ông nghiên cứu cả về giáo dục 
và sau đó cho đến cuối đời nghiên cứu giáo lý đạo Shintò.. 

Trong một số mẩu chuyện viết, ông có ý nghỉa rất kỳ 
cục. Một trong những câu hỏi lý thú là có lần ông hỏi học 
trò mình rằng những đồ đệ Nhật Bản của Khổng Tử sẽ làm 
gì nếu Khổng Tử dẫn một đạo quân lớn xâm lược Nhật Bản. 
Khi các học trò còn chưa biết trả lời ra sao thì ông nơi luôn, 
nếu ở địa vị ông, ông không sợ mà sẽ mặc áo giáp, mang 
kiếm đến bát sống Khổng Tử. Những điều ông nói chính lại 
phù hợp với học thuyết của Khổng Tử. Có một nhà triết học 
tên là Itò Jinsai, đọc chuyện này đã nơi đùa rằng nhiệt tình 
của Ansai có thể dẫn ông ta từ cực này sang cực khác, nếu 
sống lâu có khi ông ta trở thành một giáo sĩ đạo Gia tô. 

Không phải chỉ có Ansai là người duy nhất đề cao tín 
ngưỡng đạo Shintò. Hayashi Razan cũng coi đạo Shintò là 
đồng minh của đạo Khổng để chống lại đạo Phật. Nhiều nhà 
triết học khác cũng cùng quan điểm như vậy. Thế là người 
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ta đã tô lên đạo Khổng màu sắc của tÍn ngưỡng dân tộc. 
Seika cũng đã từng nêu sự thống nhất giữa hai trào lưu tư 
tưởng. Hayashi cũng theo quan điểm của Seika, còn nâng 
cao hơn lên một bước là cho rằng đạo Khổng với đạo Shintò 
là giống nhau. Tokugawa Yoshinao là một tín đồ trung thành 
vào bậc nhất của đạo Shintò. 


Trong số các nhà nho theo đạo Khổng, có Nakae Tbju đã 
viết cuốn Shintò Thii (ý nghĩa đạo Shintò) trong đó ông coi 
giáo lý đạo Shintò cố nhiều điểm trùng hợp với giáo lý đạo 
Khổng. Kumazawa Banzan khác hơn, cho rằng đạo Khổng 
không hợp với Nhật Bản. Ông nói một cách hùng hồn rằng, 
ngay Phật tổ nếu có đến Nhật Bản chắc cũng sẽ từ bỏ quan 
điểm sác sắc không không, thế giới vô tận để theo giáo lý 
đạo Shintò. Và những nhà hiền triết lớn của Trung Hoa, 
những người đại điện của đạo Khổng, cũng không được 
ai nhớ tới nữa mà người ta chỉ còn nhớ đến đạo Shintò. 
Như vậy, cả Yamazaki Ansai và Kumazawa Banzan, mỗi 
người một khía cạnh, đã góp phần quan trọng chấn hưng 
đạo Shintò. . 

Nhiệt tình của Ansai đối với học thuyết của CHU HI là 
rất lớn, xuất phát từ tỉnh cảm. Từ hệ thống tư tưởng siêu 
hình của CHU HI ông đã chọn con đường "mộ đạo" làm chỗ 
dựa cho tín ngưỡng, mang tính tôn giáo. Ông cho rằng giáo 
lý đạo Khổng nơi chung cơ thể kết hợp với tín ngưỡng đạo 
Shintò. Ông đã ca ngợi đạo Shintò hết lời và tỏ ra rất sùng 
đạo. Ông cầu nguyện với tấm lòng thành kính ít thấy các 
vị thần đạo Shintò, tiếng sang sảng như chuông, mặt đỏ 
bừng. Satò Naokata, một người nghe ông giảng đạo có kể 
rằng khi đến nghe Ansai giảng đạo, bước vào cửa đã cảm 
thấy như đi vào nhà tù, và khi rời phòng giảng đạo cảm 
thấy như thoát khỏi miệng hùm. 
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Lý lẽ của Ansai đúng đến mức nào, không bàn đến, chỉ 
biết đã có thời đạo Shintò được chấn hưng kết hợp với đạo 
Khổng và được nhiều người theo. Một trong những động cơ 
mạnh mẽ đã kết hợp được tín ngưỡng dân tộc với một học 
thuyết du nhập từ Trưng Hoa là ý thức dân tộc của người 
Nhật. Thái độ của Ansai coi như nước Nhật đã bị nguy cơ 
xâm nhập của các hiền triết Trung Hoa chính là sự thể hiện 
của ý thức đó. ' 

Tình cảm và ý thức đân tộc của người Nhật đã được nảy 
nở từ rất sớm. Nó cố những biểu biện rõ nét từ thời tiền 
sử; đến thời Trung Cổ nớ nấp dưới dạng những xung đột 
nội bộ. Với sự thống nhất đất nước nó được củng cố mạnh 
hơn thể hiện trong cuộc viễn chỉnh xâm lược Triều Tiên - 
Điều gì đã thúc đẩy chính sách bài ngoại, cần bàn kỹ thêm 
song điều rõ là lòng mong muốn bảo vệ nền văn hóa dân 
tộc chống lại ảnh hưởng ngoại lai chắc là một trong những 
động cơ của chính sách bài ngoại 


3. Đạo đức Khổng giáo mới. 


Việc phê phán đạo Khổng mới trong thế kỷ thứ XVII 
không phải là cuộc tấn công mà chính là sự cố gắng có kết 
quả trong việc nâng cao dân trí cho người dân thường. Điều 
này thể hiện rõ trong tác phẩm của Kaibara Ekken (1630 
- 1714) một người quê ở Kyùshù, đã từng là một lương y. 
Ông nghiên cứu thuốc dân tộc, nhờ đó mà giỏi về khoa học 
tự nhiên, khả năng này làm đậm nét thêm triết học của 
ông. Ông tin vào một lực lượng siêu nhiên duy nhất có sức 
sáng tạo ra thế giới, khác với nhị nguyên luận của Chu Hi. 
Việc đơn giản hóa đạo Khổng mới, chính thống đã phản ánh 
tư duy đầy tính trí tuệ sáng suốt của ông. Những tác phẩm 
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của ông viết rõ ràng đễ đọc, với một ngôn ngữ đơn giản 
khiến cho mọi người trong mọi tầng lớp đều dễ hiểu, cả 
những vấn đề về nguyên lý triết học. Ông truyền bá đạo 
đức Khổng giáo cho cả đàn bà và trẻ con. Một học giả đời 
sau rất nổi tiếng là Dazai Shundai đã phải nhận xét rằng 
Ekken thuộc loại người học rộng bậc nhất ở Nhật Bản. 

Một tác phẩm nữa có tên là Onna Daigaku có nghĩa là 
"Đức lớn của người phụ nữ" cũng do Ekken viết. Nội dung 
cuốn sách này chính là nói về đức tam tòng của người phụ 
nữ, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (Phụ 
ở đây hiểu rộng là cha mẹ, kể cả cha mẹ chồng) nghĩa là, 
khi còn ở nhà phải phục tùng cha mẹ, đi lấy chồng phục 
tùng chồng và chồng chết phải theo và phục tùng con trai. 

Trong thực tế, Ekken lại đối xử với vợ mình một cách 
bình đẳng. Người ta còn nơi chính vợ ông cùng tham 
gia viết cuốn sách này. Bà là người phụ nữ thông minh, 
tài năng, cùng chịu trách nhiệm về cuốn sách với chồng 
là Ekken. - 

Ekken thuộc tầng lớp trên, có thể là trên nhất trong số 
các nhà nho theo đạo Khổng đương Thời. Ông đã kết hợp 
được tài phân tích với đầu óc thực tiễn. Nói một cách khác, 
ông đã vận dụng được nguyên lý của CHỦ HỈ vào việc đề 
ra những nguyên tắc đạo đức đơn giản cho mọi người. Có 
thể nơi không có một nhà tư tưởng Nhật Bản nào lại có tác 
động to lớn đến nền luân lý thời đại Tpkugawa, đặc biệt là 
đối với các tầng lớp trung lưu như ông, 

Trật tự xã hội dưới thời Tokugawa thể hiện ở 4 giai cấp: 
sỉ (gồm cả giới quân nhân) nông, công, thương. Sự phân 
chia giai cấp xã hội này trên thực tế bất nguồn từ Khổng 
"giáo. Nhưng giáo lý đạo Khổng không nhất thiết vận dụng 
cho công chúng nói chưng mà nhấn mạnh đến luân lý gia 
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đình. Có thể hiểu rằng những nguyên tắc luân lý không phải 
nhằm trước hết vào cá nhân mà nhằm vào nền tảng gia 
đình, củng cố và duy trì sự liên tục của gia đình. Tất cả mọi 
thành viên trong gia đình đều phải suy nghỉ và bành đệng 
theo những yêu cầu đó. Phẩm chất đầu tiên làm chỗ dựa 
cho gia đình là đạo hiếu, là nghĩa vụ của người con đối với 
cha là người đứng đầu gia đình, hơn cả lòng trung của người 
thuộc hạ đối với chủ. Lòng hiếu thảo là nền tâng của đạo 
đức phong kiến, mở rộng ra nó là sự phục tùng của người 
dưới đối với người trên. Đó là quan điểm về đức hiếu thảo 
trong học thuyết của CHU HI. 

Để hiểu bản chất của lòng hiếu thảo, Nakae Tbju có viết 
cuốn Okino Mondò. Thẻo quan điểm của ông thì cơ sở của 
đạo hiếu là lòng biết ơn của con cái đối với công dưỡng dục 
của cha mẹ. Công ơn cha mẹ, tỉnh yêu thương của cha mẹ 
đối với con cái là tình cảm tự nhiên ở mọi nơi, mọi lúc. Xã 
hội nào cũng vậy, thời đại nào cũng vậy tình cảm của cha 
mẹ với con cấi là một chân lý muôn thuở được thừa nhận. 
Đối với xã hội phong kiến Nhật Bản thì đạo lý này còn được 
nâng lên cao hơn. Đó là sự mang ơn vô điều kiện đối với 
cha mẹ, đấy không chỉ là tình cảm tự nhiên mà còn là một 
nguyên tắc thuộc đạo đức, đời hỏi người con phải phục tùng 
vô điều kiện người sinh ra mình. Học thuyết do Kaibara 
Ekken chủ trương được trình bày trong cuốn Dòji-Kun nghĩa 
là "Những lời dạy đối với con cái", khuyên những người làm 
cha mẹ rằng họ không nên để bản năng chỉ phối, không nên 
vi quá thương yêu con cái mà trở nên mềm yếu. Điều đó 
trái với lời răn dạy của các nhà hiền triết vì có thể gây ra 
tình trạng con cái không còn sợ gì cha mẹ Do đơ, nên tỉnh 
yêu thương con cái mà mềm yếu thì không nên có, phải dẹp 
đi. Dối với đạo làm con, Ekken nơi "Con cái phải chịu sự 
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trông nom chỉ bảo của các bậc cha mẹ. Làm cơn phải kính 
cẩn nghe lời cha mẹ, đầu đó là điều đúng hay không đúng. 
Kể cả khi cha mẹ bực đọc, chửi mắng thì con cái cũng không 
được tỏ thái độ phản đối, tức giận hoặc không đồng tỉnh". 

Sự phục tùng tuyệt đối đối với ý muốn của người đứng 
đầu gia đình có liên quan tới mọi hình thái của cuộc sống 
đời thường. Người đứng đầu gia đình phải xứng đáng với 
danh hiệu cao quý của mình và phải bảo vệ danh dự của gia 
đình, vì vậy họ có thể trừng phạt những ai trong gia đỉnh 
đã làm mất thanh danh của gia đình. Thậm chí nếu người 
nào trong gia đỉnh muốn trốn tránh trách nhiệm chung của 
gia đình thì kẻ đơ có thể bị từ bỏ, trong một số trường hợp 
có thể bị giết nếu phạm tội ác với gia đình. 

Quan hệ giữa anh em với nhau cũng phải theo tuổi tác 
mà ứng xử. Em trai hoặc em gái phải khác với anh, chị lớn. 
Là phận em, thậm chí phải chịu thiết thời về ăn, mặc, ở, về 
quyền lợi được chăm sóc, giáo dục nói chung. Đây là điều 
khác lạ với tập tục của thời đại Kamakura và Muromachi, 
vào thời đại này người ta đã chọn người kế nghiệp theo 
năng lực chứ không phải theo tuổi tác và huyết thống. 
Diều đó như có bước thụt lùi của thời đại Tokugawa, đã 
đề cao đức hiếu đễ vốn rất được coi trọng ở Nhật Bản 
trong thời Trung Cổ. 

Trong những gia đình võ sỉ đạo thì những người thuộc 
phận đàn em còn bị ràng buộc bởi những luật lệ hà khắc 
hơn nhiều. Trong các thái ấp mà thụ nhập của các lãnh chúa 
đã được quy định thì những kẻ đàn em thấp cổ bé họng như 
những võ sỈ đạo cấp thấp nhất không có gì bảo đảm cho 
mức sống tối thiểu của họ. Những người con trai nhỏ tuổi 
nhiều người phải cho đi làm con nuôi cho các gia đỉnh khác, 
nếu không phải chịu an phận sống trong nghèo đói. VÌ vậy 
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nên nhiều người đã tìm đường bỏ ra thành phố kiếm kế sinh 
nhai cho qua ngày. Nhiều người trong bọn này đã gia nhập 
hàng ngũ những quân nhân thất nghiệp. 

Song nơi chung chỉ có phụ nữ là khổ hơn cả. Suốt cuộc 
đời họ phải theo đạo "tam tòng": Khi nhỏ theo cha mẹ, khi 
lấy chồng theo chồng, khi già theo con. Có rất nhiều điều 
xúc phạm nhân cách của phụ nữ, tuy với phụ nữ giới trung 
lưu và phụ nữ tầng lớp trên, luật pháp cũng cho phép họ 
được học hành Ít nhiều về đọc, viết, văn chương, âm nhạc, 
làm thơ ca. Song học những môn nghệ thuật chỉ là học tư 
chứ không được bình đẳng như đối với nam giới. Có một 
điều luật nghiêm khắc nữa, xuất phát từ Khổng giáo, là con 
trai, con gái từ 7 tuổi trở lên không được ngồi cùng với 
nhau, ngay cả khi ăn. 

Trong hôn nhân, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lợi ích 
của gia đình đạt lên trên. Chồng có thể bỏ vợ 7 lần để đi 
lấy vợ khác nếu vợ vô sinh, hoặc bị coi là không có đạo đức, 
hoặc ốm đau. Chồng được phép tự đo bỏ vợ nếu người vợ 
sống không hòa hợp với tập tục của gia đỉnh. Muốn bỏ vợ 
vÌ lý do gì đó, người chồng có quyền không cần báo trước 
gì cho vợ hoặc cha mẹ vợ, chỉ cần tuyên bố một câu gọn lồn 
"khoảng ba đòng rưỡi". Mối quan hệ riêng tư giữa vợ chồng 
so với những việc khác trong gia đình chỉ là phụ. Chức năng 
chính của người vợ là đẻ con, người vợ coi như "cái máy đẻ" 
của chồng. 

Những tập tục đớ, càng áp dụng chặt chẽ, càng tàn ác 
đối với phụ nữ và trẻ con và làm cho cuộc đời của những 
phụ nữ có chồng đầy đau khổ. Tuy nhiên đối với những gia 
đình võ sĨỈ đạo tầng lớp trên, trong thực tế những tập tục 
đó chỉ được theo phần nào. Chỉ còn lòng yêu thương trong 
gia đỉnh làm địu bớt nỗi khổ đau của phụ nữ đem lại hạnh _ 
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phúc cho họ. Người vợ rất sợ chồng và thường sợ mẹ chồng 
nhiều hơn. Trong gia đình thường mọi mệnh lệnh được phát 
ra từ bà mẹ chồng. 

Khi danh dự gia đình vợ bị xúc phạm mạnh, cha anh vợ 
có thể trả thù người chồng đã hành hạ con gái và em gái 
mình. Trong xã hội quân nhân, việc trả nợ máu là chuyện 
bình thường. Những hành động bạo lực đó là hậu quả tất 
yếu của thời chiến, cho nên khi chuyển sang thời bình, có 
nhiều vấn đề xã hội khó khăn, chính quyền Bakufu phải 
đương đầu không thể giải quyết xong được trong ngày một, 
ngày hai. Đó là tỉnh hỉnh chưng của thế kỷ thứ XVII. Khó 
kbăn lớn nhất là đối với tầng lớp phi sản xuất và không có 
nghề nghiệp gì. Những người được đào tạo để làm chiến 
tranh không dễ gì tìm được công việc cớ Ích trong thời bình, 

Do chính quyền ở Trung ương và ở các thái ấp được củng 
cố từ sau khi hình thành chính quyền Bakufu, vị trí của 
tầng lớp lính thường không còn được coi trọng như trước. 
Nhiều người trong số họ cố tâm lý nuối tiếc những ngày 
qua, đã sống trong doanh trại hoặc được ra mặt trận. Trong 
hoàn cảnh hòa bình họ bị lớp người mới bỏ lại đằng sau. 
Cũng có một số binh lính thất nghiệp may mắn tÌm được 
việc làm, phục vụ các ông chủ mới. Người lính trong thời 
kỳ mới có tính cách khác hẳn. Họ sống ở thành phố nên 
cần có một số kỹ năng nghề nghiệp. Có một số làm việc 
trong bộ máy chính quyền ở các thái ấp. Các viên chức quen 
tiêu tiền thường phải tính số thu nhập và đặt kế hoạch chỉ 
tiêu. Họ phải hoàn thiện trong những nhiệm vụ quan trọng 
được giao. Trong thời trước thì có khi những đức tính đó 
không được thừa nhận, thậm chí còn bị coi là công việc của 
những kẻ nhút nhát, trốn tránh việc ra trận. Ngày nay 
những người giỏi việc cai trị lại trở thành quan trọng, còn 
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những người trung thành, nhưng không có nghề thì lại khó 
được trọng dụng. Theo lời kể của Fukuzawa Yùkichi, có cha 
là võ sĩ đạo cấp thấp ở thái ấp Okudaira, thì trong suốt 200 
năm lịch sử của thái ấp chỉ có 35 người thuộc tầng lớp võ 
sĩ đạo cấp thấp là ngoi lên được cấp trên. 

Người lính trong thời đại mới thay thế người lính kiểu 
cũ. Trong những hoàn cảnh mới, những tiêu chí về đạo đức 
cũng cần thay đổi. VI lẽ đó nên những trí thức trong giới 
cầm quyền (có thể là những nhà nho theo đạo Khổng) đã 
xây dựng một hệ thống lôgích về đạo đức để áp dụng trong 
đời sống của tầng lớp quân nhân, từ vị lãnh chúa đến các 
quân nhân thường, thuộc giới võ sỉ đạo ở cấp thấp nhất. 


Việc này trước hết do Yamago Sokòè thực hiện. Ông đã 
viết một cuốn sách tên là Shidò, có nghĩa là "Con đường của 
người chiến binh". Trong cuốn sách, ông mở đầu bằng một 
chân lý. Người quân nhân thuộc giới võ sỉ đạo là người 
không lao động sản xuất như người nông dân, người thợ thủ 
công hay người buôn bán. Tiếp đó, ông tự đặt câu hỏi: "Thế 
vậy thì chức năng của người võ sĩ đạo là gì?". Ông lại tự trả 
lời, người thuộc võ sĩ đạo trước hết là một người lãnh đạo, 
bằng cách nêu gương về đạo đức và về lòng hiếu thảo trong 
gia đình. Theo cách nói của Sokò, người võ sĩ đạo là người 
luôn nêu gương toàn tâm toàn ý, hoàn thành trách nhiệm 
không vì để được khen thưởng mà vì ý thức nghĩa vụ. Diều 
đặc biệt trong luận thuyết của Sokò là cần có quan niệm 
mới về vị trí của võ sĩ đạo trong xã hội. Họ không chỉ là 
quân nhân, còn là quan chức dân sự, một quan chức chịu 
trách nhiệm về nâng cao dân trí và đạo đức cho nhân dân 
đông đảo. Sokò nêu lên định đề về mối quan hệ giữa người 
chiến binh với chủ soái. Theo ông đố là cái thiêng Hêng, 
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tuyệt đối không thể vi phạm, cao quý hơn tất cả mọi sự thể 
hiện của lòng biết ơn, và mọi phần thưởng. 

Quan điểm của Sokò thế là rành mạch, rõ ràng. Bản thân 
Sokò luôn nhấn mạnh rằng người võ sỉ đạo không bao giờ 
được nghĩ tới việc hoàn thành nghĩa vụ để được khen 
thưởng. Ông kể rằng hồi ông xa nhà, tất cả công việc ông 
làm đượế trả không đến †0.000 keku. Người võ sĩ đạo không 
được đòi hỏi phải có nghề cao quý mới làm mà chỉ nên nghĩ 
mỉnh đã đóng góp được gì cho chính quyền mà mình đang 
phụng sự. VÌ lẽ đó nên ý thức phục tùng và lòng tận tụy 
trong mọi công việc là điều phải coi trọng. Dơ là chân lý 
đơn giản, không cần phải có học thuyết triết học nào, lý giải 
mới rõ. Dớ là những phẩm chất đạo đức của người võ sỉ đạo, 
khi thực hành có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng đó là lý tưởng 
phải theo, 

Một số nhà nho khác theo đạo Khổng như Sòko nêu lên 
thực trạng xã hội trong đớ một giai cấp chỉ đông khoảng 1 
phần 10 dân số không sản xuất gì, sống ăn bám vào số đông 
hơn nhiều gồm nông dân, thợ thủ công và những người buôn 
bán. Trong không cảnh đó thì những kiến nghị của các nhà 
triết học không có ý nghĩa gÌ, nhưng họ vẫn kiên trì chống 
lại những đòi hỏi của giới võ sỉ đạo đòi quyền lợi. 

Nhiều điều luật cũ kỹ tồn tại trong những hoàn cảnh mới 
đã mâu thuẫn với những điều giáo huấn của các nhà nho 
theo đạo Khổng. Trong số những điều đó có tập tục về sự 
tự sát coi như sự xả thân để theo chủ soái xuống dưới tmmồ 
sang thế giới bên kia. Tập tục này đã có từ thời xa xưa thể 
hiện mối quan hệ khăng khít giữa thủ lính với những kẻ 
thuộc hạ, từng chiến đấu vào sinh ra tử bên cạnh nhau. 
Trong mối quan hệ này, còn có sự gắn bó của cá nhân chủ 
soái với người tâm phúc của mình, đến mức khi người chủ 
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goái bị giết thì người tâm phúc của ông ta không có lý do 
gì để sống, mà phải chết theo chủ. Cho đến thời đại Yedo, 
tập tục này vẫn còn, Khi một đại nguyên soái hoặc một lãnh 
chúa chết. đi thì hàng loạt người dưới quyền tự sát chết theo. 
Về mặt nào đó mà nói thì hành động như vậy bị coi là mù 
quáng, nó không phù hợp với quan điểm của leyasu và các 
lãnh chúa bị ảnh hưởng của học thuyết Khổng giáo. 

Một số ví dụ trong thời đại Yedo là sự tự sát của 4 tiểu 
đồng của Matsudaira Thdayoshi khi ông này chết và sự tự 
sát của bốn viên tùy tùng của Matsudaira Hideyasu khi ông 
này qua đời. Cũng còn một số trường hợp nữa có những 
người tự sát để chết theo chủ ở các thái ấp. 

Tập tục này xuất phát từ quan điểm người chiến bình 

không phụng sự hai chủ, nên nếu chủ chết thì anh ta phải 
chết theo. : 
— Khi đại nguyên soái Hidetada mất, một viên quan hầu 
cận chết theo ông ta. Khi đại nguyên soái lemitsu mất 18 
người hầu chết theo trong đó có hai người nổi tiếng là Hotta 
Masamori và Abe Shigetsugu. Tập tục đáng ghê sợ này đã 
bị cấm ở thái ấp của các lãnh chúa Hoshina, li, lkeda và 
Kuroda. Đến năm 1663, thì chính quyền Bakufu cũng có sắc 
lệnh cấm tập tục nây trong cả nước, ai không theo họ hàng 
thân thích sẽ bị xử tội. Chẳng hạn khi Tadamasa qua đời 
vào năm 1668 một thuộc hạ của ông ta tự sát chết theo, thì 
lập tức hai con trai của viên thuộc hạ này bị tội chết, một 
số người thân thích của ông ta bị bắt đi đầy và quyền cai 
trị thái ấp của Tadamasa chuyển cho người khác. Tập tục 
chết theo chủ được chấm đứt từ đây. Việc chính quyền 
Bakufi cấm tập tục này củng là do cố ảnh hưởng của 
Khổng giáo. 
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Một tập tục nữa có nguồn gốc từ cổ xưa là việc đòi trả 
nợ máu (Eataki - uchi). Trong thời đại Yedo, tập tục này 
vẫn còn, xảy ra năm 1634, giữa hai người là Watanabe 
Kazuma và Kawai Matagorò. Matagorò đã giết cha Kazuma, 
Kazuma kéo người em rể và hai quân nhân thuộc vỡ sĩ đạo 
truy tìm Matagorò, đến tận quê của anh ta ở một vùng hẻo 
lánh thuộc tỉnh Iga. Matagorò bị người của Kazuma giết 
chết để trả thù cho cha. Cảnh trả thù, máu trả máu đã là 
đề tài cho nhiều vở kịch và chuyện kể. 


Chuyện kể hay nhất là câu chuyện của 47 tráng sỉ trả 
thù cho chủ. Câu chuyện được chuyển thể thành kịch hát 
vào năm 1702, coi hành động trả nợ máu là một việc tự 
nhiên của mợi tầng lớp dân chúng. Trong nửa đầu kỷ nguyên 
Yedo thì hành động trả nợ máu thường xảy ra trong giới 
quân nhân nhưng về sau này thì hành động trả nợ máu lại 
thường xảy ra trong tầng lớp nông dân và thương nhân. Có 
thể lúc đầu hành động này được coi như biểu hiện của tính 
thần thượng võ của người lính trong thời chiến, nhưng về 
sau, trong thời bình, tinh thần thượng võ đó đã ảnh hưởng 
đến cả đời sống dân sự, đến tầng lớp trung lưu và tầng lớp 
đưới và nó cũng mang tính chất của đạo lý Khổng giáo. 

Thái độ của chính quyền Bakufu đối với tập tục "trả nợ 
máu" không phải là không thuận. Tuy nhiên đây là vấn đề 
tế nhị thuộc quan hệ luân lý nên chính quyền Bakufu không 
thể cứng nhấc cấm đoán những hành động trả thù vì động 
cơ trung thành và hiếu thảo. Chính quyền chọn cách mềm 
đảo, không hoàn toàn cấm nhưng quy định những ai muốn 
"trả nợ máu" phải xin phép chính quyền Bakufu và nói chung 
là được phép. 

Có một đạo luật gồm 100 điều liên quan tới việc này, còn 
gọi là Luật Ieyasu vì nó ra đời vào thời kỳ leyasu cầm quyền, 
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khoảng năm 1650. Dây là bộ luật có giá trị như một bản 
hiến pháp của một xã hội do giới quân nhân cầm quyền. 
Thực chất của tập tục "nợ máu phải trả bằng máu" cũng 
xuất. phát từ quan điểm "Không đội trời chung với kẻ nào 
làm nhục chủ mình hoặc cha mình" (điều 51). Quan điểm 
đó được nhà cầm quyền ủng hộ nên khi người ta xin phép 
trả thù vì động cơ trung thành hoặc hiếu thảo thì đơn xin 
phép đó được chấp nhận không chậm trễ để tránh những 
sự rối loạn khác cố thể xảy ra. Trong bộ luật này cũng còn 
điều khoản nữa cho phép người quân nhân võ sí đạo có 
quyền giết người ở tầng lớp dưới, nếu người này có ý đồ làm 
phân. Trong trường hợp này người quân nhân cấp trên có 
quyền "Tiền trảm, hậu tấu" (Điều 44). 


4. Những công trình nghiên cứu lịch sử. 


Khi leyasu cho in và phát hành những tác phẩm cổ điển 
của Trung Hoa viết về chính quyền, về khoa bọc quân sự, 
về lịch sử và khi Hayashi Razan cùng các học giả khác bất 
đầu nghiên cứu sâu về Khổng giáo thì họ chưa giới thiệu 
được cái gì mới. Họ phục hồi được truyền thống hiếu học 
của đất nước sau những năm dài chiến tranh thời Trung Cổ. 
Họ là những người có công khởi xướng ra phong trào phục 
hưng quan trọng về nghệ thuật tạo hình cũng như về nghiên 
cửu triết học nơi chung và nghiên cứu lịch sử nói riêng. 

Kể từ năm 1223, chưa có một công trình nghiên cứu lịch 
sử nào quan trọng, trừ cuốn Gukanshò là một trong những 
tác phẩm nghiên cứu lịch sử Nhật Bản đầu tiên tương đối 
có giá trị. VÌ vậy nên bước vào triều đại mới của dòng họ 
Tbkugawa, các học giả muốn soát xét lại những sách sử viết 
về đất nước, dưới ánh sáng của những tư tưởng mới đang 
thịnh hành. Năm 1339, Kitabatake Chikafusa có viết cuốn 


159 


Jinnớ Shòtoki, nhưng cuốn này có tính chất một cuốn sách 
luận chiến hơn là cuốn sách về lịch sử. Cuốn này được viết 
trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu nguồn tư liệu nên 
những sự kiện được mô tả chủ yếu theo vốn tri thức chủ 
quan của Chikafusa, nặng về tình hình chính trị và quân 
sự thời vua Go-Daigo. Người đương thời nói chung đánh giá 
cao cuốn Gukanshò hơn. Một trong những người lãnh đạo 
phong trào phục hưng nổi tiếng thời Tbkugawa là Mitsukuni 
(1628 - 1700), lãnh chúa của thái ấp Mito và là cháu nội 
của leyasu. Thời thanh niên, ông là một chàng trai tỉnh 
nghịch, phống túng; từ tuổi 18 trở đi chín chấn hơn và 
được cha cử lên kế nghiệp, làm lãnh chúa ở Mito. Ông 
đứng đầu họ Go-Sanke thuộc ba gia đỉnh lớn thuộc chỉ 
trưởng của leyasu. 

Ông say mê nghiên cứu các tác phẩm cổ điển và tập 
trung nhiều vào việc nghiên cứu lịch sử. Vào tuổi 30 (1657) 
ông bắt đầu viết lịch sử đất nước. Ông có tham vọng viết 
một cuốn sử thay thế cuốn Honchò Tsugan, là cuốn sử chính 
thức do Hayashi Razan viết theo yêu cầu của chính quyền 
Bakufu, trong đó ông có chỉnh lý lại nhiều sự kiện mà theo 
ông Hayashi Razan viết chưa chính xác. Ông có kế hoạch 
viết một tác phẩm dễ hiểu theo kiểu các cuốn sử lớn của 
Trung Hoa. Ông điểm lại lịch sử Nhật Bản từ thời thượng 
cổ đến cuối thời đại Namboku-chò. Cuốn sử ông viết lấy tên 
là Dai Nihon Shi. Trong những năm tháng Mitsukuni còn 
khỏe, ông miệt mài làm việc và công việc tiến hành tốt đẹp. 
Song cuốn sử đã dừng lại vào năm 1715 cho mãi tới cuốn 
thế kỷ thứ XIX mới có người tiếp tục. Dây là cuốn sử duy 
nhất của Nhật Bản được đánh giá cao, cả về hình thức lẫn 
chất lượng, nó có phần giống cách trình bày của các tác 
phẩm lịch sử lớn của Trung Hoa. Những sự kiện trong cuốn 


160 


sách đạt tiêu chuẩn tỉn cậy cao. 

Cuốn lịch sử của Mitsukini còn có ý nghĩa như cuốn sách 
giáo khoa. Ông hy vọng qua cuốn sách này nâng cao được 
dân trí, đặc biệt cho giới võ sĨ đạo ở các thái ấp, làm cho 
dân chúng đông đảo thấy tầm quan trọng của sự nghiệp 
thống nhất đất nước. Ông là người kế tục trung thành 
trường phái Chu Hi, eó mục tiêu rõ ràng là nghiên cứu lịch 
sử để nhằm nâng cao và định hướng cho nền luân lý xã hội. 
Những hành động của các gương mặt lịch sử phải được xem 
xét dưới ánh sáng của nền đạo đức chân chính. 

Những đoạn nơi về cuộc xung đợt giữa Nam - Bác triều 
được viết rõ ràng, lấy tỉnh thần của đạo lý để xem xét mối 
quan hệ vua tôi. Những đoạn này dẫn đến kết luận khẳng 
định rằng các đại nguyên soái Ashikaga ủng hộ Bác triều là 
những kẻ bội phản. Túc phẩm có sức thuyết phục cao và 
nhiều học giả mới như Asaka Thmpaku (1656 - 1737) và 
Miyake Kanran (1674 1718) đã cho rằng ngôn ngữ dùng 
trong cuốn sử rất khách quan và đúng mực. Cộng tác với 
Mitsukuni trong việc viết cuốn sử Dai-Nihon Shi cớ cả một 
học giả Trung Hoa là Chu Shun-Shui sống ở Nagasaki, được 
Mitsukuni mời tham gia. 

Mặc dầu mục đích chính của cuốn sách là viết về lịch sử 
đất nước thông qua hành động và sự nghiệp chính trị của 
các triều vua hợp pháp, các tác giả "không có ý lên án chế 
độ đại nguyên soái, vi đó là công cụ của các triều vua". Họ 
nhấn mạnh các đại nguyên soái là những bề tôi, song cũng 
không chối cãi rằng các Hoàng đế Nhật Bản trên thực tế, 
không có thực quyền chỉ định những người đại diện cho 
quyền lực của mình. 
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CHƯÓNG VIH 


ĐÔI SỐNG NÔNG THÔN 


1. Trang trại và nông dân 


Trước khi nghiên cứu sâu về đời sống nông thôn ở Nhật 
Bản trong thế kỷ thứ XVII, cần nhìn tổng quát về tính chất 
và môi trường của nó. Điều đáng chú ý nhất trong nông 
nghiệp ở Nhật Bản là ruộng đất có quy mô nhỏ, hợp lại 
thành cánh đồng lớn, được thâm canh. Ngũ cốc chính được 
trồng là cây lúa nước, tiếp đơ là một số hạt và rau cỏ trồng 
ở ruộng khô. Có những cánh đồng nhỏ. Đơn vị đo diện tích 
ruộng đất là: 


1 
1 chò = 10 tan => xấp xỉ 22 acres 


Sản lượng 1 chò loại lúa tốt nhất được khoảng 10 koku, 
mỗi koku tương đương với khoảng õð gia (đơn vị đo lường 
của Anh và Hoa Kỳ, mỗi giạ khoảng 36 lít). Mỗi một người 
tiêu thụ bình quân hàng năm 1 koku thóc do đó nên tổng 
sản lượng lúa tính bàng koku sẽ cho ta biết ước lượng tổng 
dân số trong nước. _ 

Muốn cày cấy trồng trọt một chò đất (trồng ở nước và 
đất khô) cần khoảng 4, 5 lao động. Trên thực tế hầu hết 
ruộng đất là những mảnh nhỏ. Một làng có hai mươi thửa 
ruộng được phân phối đại thể như sau: 

12 thửa dưới 5 koku. 
B thửa từ 5 đến 10 koku. 
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2 thửa từ 10 đến 20 koku. 
I1 thửa từ 20 koku trở lên. 

Sự phân phối này có tính chất giả thuyết, song nó cũng 
cho ta ý niệm về một cộng đồng nông thôn. Một điểm quan 
trọng đáng chú ý là số thửa ruộng nhỏ chiếm tỷ lệ cao. Đó 
là tình hình chung trong cả nước. Những thửa ruộng nhỏ 
sản lượng dưới 5 koku, có thửa, kích thước khoảng 9-3 tan 
sản lượng dưới 2 koku nên do đó khó trồng trọt. 


Một thửa ruộng sản lượng khoảng 20 koku (diện tích độ 
2 chò) muốn cày cấy, cần từ 5 đến 8 lao động, chỉ một gia 
đình thôi khó có thể đảm đương nổi, nên người ta đựa vào 
họ hàng hoặc nhờ người làm, coi như thành viên trong gia 
đỉnh. Nơi nào cần thêm lao động, gia đình thuê người ở, có 
những người hết đời cha đến đời con đi ở cho một nhà. Cũng 
có những người đi làm thuê theo thời vụ. Những người ở 
được coi như thành viên trong gia đình nhà chủ, sống cùng 
nhà với chủ hoặc ở một nhà riêng do chủ cấp cho. Trong 
thế kỷ thứ XVII số người đi ở chiếm khoảng 10% dân số 
trong cả nước. Ỏ nơi nào cần thêm số lớn lao động, vỉ ruộng 
đất làm không hết, người ta cho phát canh thu tô. 

Từ tình hình nơi trên, ta thấy những khoảnh ruộng canh 
tác ở nông thôn trong thế kỷ thứ XVII do các gia đình cày 
cấy. Những gia đình này không chỉ gồm có con cái, họ hàng ' 
thân thích mà có cả những người làm thuê. Tỉnh cảm gia 
đỉnh dễ hiểu và khá mạnh, trong đó những người ở và người 
làm thuê cho gia đình được đối xử như những người thân, 
mặc dầu họ ở vị trí thấp. 


2. Làng, xá 
Dể hiểu vấn đề ruộng đất dưới chính quyền Tbkugawa ở 
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Nhật Bản, cần trở lại xem chính sách ruộng đất thế ký thứ 
XVI, trước cuộc điều tra ruộng đất do Hideyoshi tiến hành. 
(Cuộc điều tra này, gọi là Thikò no Kenchi, do Hideyoshi 
cho lệnh tiến hành năm 1582 và kéo dài đến năm 1598). 

Trong thời Trung Cổ, số dân làm nông nghiệp ở Nhật 
Bản không đồng nhất, vì nó gồm mọi loại người thuộc các 
tầng lớp khác nhau được hưởng quyền tự do làm ăn sinh 
sống. Nơi một cách khác việc phân chia giai cấp chỉ hình 
thành khi Hideyoshi thực biện chính sách tách người nông 
dân ra khỏi người lính. Người lính nông dân thời Trung Cổ 
được tự do vì họ vừa là nông dân vừa có sức mạnh quân 
sự. Chính vì muốn phá vỡ mối nguy tiềm tàng nông dân 
được vũ trang mà Hideyoshi có chính sách đó. Trong thời 
kỳ điều tra ruộng đất, từng mảnh ruộng đều được kiểm tra 
và ghi chép lại. Cuộc điều tra ghỉ lại diện tích, loại đất, chất 
lượng thóc lúa hoặc ngũ cốc khác có thể trồng trọt, và tên 
người chịu trách nhiệm cày cấy thửa ruộng đó. 

Chính sách điều tra ruộng đất của Hideyoshi dẫn đến kết 
quả là tách được nông dân ra khỏi những biến động xã hội, 
nắm chác được tỉnh hỉnh từng người và buộc họ gắn với 
ruộng đất. Trong quá trình đó, tầng lớp tá điền được quyền 
độc lập, họ không bị đuổi ra khỏi mảnh đất đứng tên của 
họ. Tuy nhiên sự tự do của họ cũng chỉ có trên danh nghĩa, 
bởi vì mảnh đất họ được chia thường nhỏ bé, cày cấy cũng 
chẳng đủ sống. Hầu hết họ chỉ được chia những mảnh ruộng 
khoảng 1 đến 2 tan (mỗi tan bằng khoảng 2.45 acres), sản 
lượng dưới ð koku thóc, không đủ cho một gia đình nhỏ sống 
ở mức bình thường là 1 koku bỉnh quân một đầu người. 
Những tá điền có ít đất này buộc phải làm thuê cho những 
gia đỉnh có nhiều ruộng đất hơn, kể cả việc cho con trai, 
con gái mình đi ở cho các nhà giàu. 
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MQt CÚI TIỂU Chữ vần trong nhồi Nhà Hồi TrỀH 


Cảnh một gia định nóng dân ngồi hồng mát buốt tốt. 


(Tranh của Aforikawe 1700) 
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Mót cảnh buốt tốt J gần cầu RvònokU: 
TruHlt của (JXdưHtfrad Llóá&o - 704). 


bị chụp của Tiên Hàn l1 Nghệ thuật tHano Hữu. 


169 


Những địa chủ lớn thường là những gia đỉnh thuộc dòng 
đöi quý tộc nông thôn. Trong cuộc điều tra ruộng đất họ bị 
loại khỏi tầng lớp quân nhân, phải nộp hết vũ khí và phải 
cam kết không được tham gia các hoạt động quân sự để đồn 
sức vào làm nông nghiệp. Šo với số chủ ruộng đất nhỏ, 
những địa chủ giàu có (gono) không nghiều. VÌ vậy nên số 
địa chủ loại nhỏ và loại trung chiếm một tỷ lệ lớn số đất 
trồng trọt của cả nước. 

Những điều kiện và tổ chức nông dân không bàn sâu ở 
đây vi nó gắn với một số lĩnh vực chuyên môn phải nghiên 
cứu sâu. Ò đây chỉ nêu lên một cái nhìn chung về một làng 
xã chứ không phải một trang trại. Một trang trại riêng biệt 
ở Nhật Bản trong thế kỷ XVII có nhiều mối quan hệ giữa 
người chủ trang trại với gia đình và những người phụ thuộc 
vào họ, thường bản thân người chủ trại cũng trực tiếp lao 
động cày cấy. Loại trang trại này gọi là "Tedzukuri" có nghia 
là trang trại mà người chủ cũng lao động thực sự, khác với 
loại "Kosaku" là loại trang trại chủ yếu do các tá điền 
được thuê mướn cày cấy, chứ người chủ không làm gì. 
Làng là một đơn vị hành chính có các quan chức phong 
kiến cai quản. 

Trước khi bàn thêm về làng, cần nói ít điều về thái độ 
của tầng lớp cai trị đối với nông dân. Trên lý thuyết thi 
người nông dân xếp liền dưới giới võ sỉ đạo và còn đứng 
trên người thợ thủ công và người buôn bán. Nhưng trên 
thực tế thi người nông dân bị áp bức nặng nề trên mảnh 
đất của mình và cuộc sống của họ nói chung thảm hại. Chính 
sách thuế má của chính quyền Bakufu và của hầu hết lãnh 
chúa đã làm họ kiệt quệ. Honda Masanobu, cố vấn tin cẩn 
của Ïleyasu đã viết rằng người nông dân là nền tảng của đất 
nước và phải được cai quản cẩn thận. Không cho họ hưởng 
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quá nhiều mà cũng không để cho họ được quá Ít, họ cần có 
đủ lúa gạo để sống và thừa ra một Ít để làm thóc giống cho 
năm sau. Số thóc còn lại họ phải nộp thuế. 

Tình cảnh khổ cực của nông dân được mô tả đầy đủ trong 
nhiều tài liệu chính thống, chẳng hạn như trong một sắc 
luật có tên là Keian no Furegaki công bố cho tất cả các làng 
xã năm 1649, bổ sung cho một văn bản ngắn năm 1642. 
Mục dích chính của những văn bản này là làm cho nông 
đân thấy tàm quan trọng và ý nghĩa của công việc lao động 
đầu tát mặt tối suốt ngày và kêu gọi họ sống cuộc sống 
thanh đạm. Những đoạn trích dẫn dưới đây cho ta thấy rõ 
bản chất của luật pháp thời bấy giờ đối với nông dân. 

”". Công việc nhà nông đòi hỏi phải cần cù, siêng năng. 
Việc cày cấy phải ngăn nắp, gọn gàng, cỏ dại phải dọn sạch, 
mùa mưa nối tiếp mùa khô không được để cho cánh đồng 
tàn lụi, dầu cho chỉ là một khoảng đất nhỏ. 

- Nông dân phải dạy sớm. Phải làm sạch cỏ trước khi cày 
ruộng. Buổi tối giành cho việc bện thường và đan túi rơm, 
tất cả những việc này cũng phải làm cẩn thận, chu đáo. 

- Họ không được mua chè hoặc uống chè Sakê, vợ con 
họ càng không được mất thi giờ vào việc uống chè. 

- Mọi người phải trồng tre hoặc cây làm hàng rào quanh 
nhà ở trang trại và phải quét lá khô mà đun để khỏi tốn 
tiền mua chất đốt. 

- Nông dân là những người ít biết phán đoán và lo xa. 
VÌ vậy đến ngày mùa không nên cho vợ con ăn nhiều, mà 
phải tiết kiệm lương thực phòng lúc thiếu, đới. Phải ăn mì, 
rau cỏ và các chất độn khác ngoài gạo. Rau cỏ cũng có thể 
dùng ăn trừ bữa thay cơm khi thiếu đơi... Trong mùa cấy 
và mùa gặt, khi công việc đồng áng đồn đập, có thể ăn tốt 
hơn ngày thường một Ít. 
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- Người chồng phải làm việc ngoài đồng, vợ phải làm việc 
bên khung cửi. Cả chồng và vợ phải làm thêm vào ban đêm. 
Người vợ có nhan sắc đến mấy mà sao nhãng việc nhà, mất 
thì giờ vào việc uống trà hoặc đi chơi, ngồi lê bên sườn đồi 
chuyện phiếm, thì đáng bị chồng ruồng bỏ. 

- Nông dân chỉ nên mặc áo quần bằng sợi bông hoặc sợi 
gai, không mặc quần áo lụa. Họ không được nghiện hút. 
Nghiện hút vừa hại sức khỏe, mất thời gian, tốn tiền. Hút 
thuốc lá còn có thể gây cháy nhà. 

Nông dân phải đóng góp nặng nề, ngoài việc phải đóng 
thuế bằng tiền hoặc nông sản họ còn phải đi phu làm đường, 
đắp đê, cung cấp ngựa đưa thư và làm nhiều việc phư phen 
tạp dịch khác, không được trả công. Ngoài việc lao động khổ 
sai gọi là "sukego" người và ngựa ở các làng dọc theo các 
đường quốc lộ đôi khi còn bị trưng dụng đột xuất một số 
ngày. Do ngoài việc làm ruông còn phải đóng góp những 
phu phen tạp dịch như thế nén một số nông dân bị bần cùng 
hóa và phải bỏ ruộng đất. Những người gặp khó khăn nhất 
là những tá điền có rất ít ruộng đất cày cấy. 

Chính quyền Bakufu và chính quyền một số thái ấp dùng 
những biện pháp mạnh chống lại những người nông dân bỏ 
ruộng đất trốn đi nơi khác. Năm 1642 Ikeda là lãnh chúa 
cai trị thái ấp Okayama đã trao trách nhiệm theo đối những 
kẻ bỏ trốn cho các "Nhóm - õ người" (Gonin - Gumi) ở các 
làng. Những kẻ bằng cách này hay cách khác dung túng cho 
hành động bỏ trốn của nông dân hoặc của những kẻ phạm 
tội khác đều bị phạt bàng thuế đánh vào cá nhân hoặc đánh 
vào cả làng. Cả làng, hoặc các "Nhóm 5 người”, buộc phải 
cày cấy các thửa ruộng bỏ hoang ít nhất trong 1 năm cho 
đến khi tìm được người mới đến cày cấy thay. Phí tổn đi 
tìm người thay, hoặc thuế đánh vào ruộng bỏ hoang do cả 
làng chia nhau chịu. Cả làng, với tư cách một cộng đồng, 
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thường mạnh hơn và có ảnh hưởng lớn hơn các cá nhân, 
cho nên về mặt nào đó, cả làng có thể gây sức ép với chính 
quyền địa phương hoặc có thể đứng ra thương lượng với 
chính quyền địa phương, với chút ít hy vọng giành phần 
thắng lợi. 

Làng của thế kỷ thứ XVII được phát triển một cách tự 
nhiên từ ngôi làng thời Trung Cổ, có nhiều nguồn gốc xã 
hội khác nhau. Các tầng lớp xã hội trong làng bao gồm giới 
quý tộc nông thôn cũ đã sinh cơ lập nghiệp tại đây, ngoài 
ra về sau có những nhóm nông dân vốn là những cựu chiến 
binh ở các vùng xa xôi hẻo lánh, thất trận trong cuộc nội 
chiến kéo đến định cư. Song phổ biến nhất là nhóm những 
nông dân đến khai hoang các vùng đất mới. Chính quyền 
Bakufu và các lãnh chúa cầm quyền khuyến khích những 
nhóm nông dân đến khai hoang. Về sau làng còn phát triển 
vì phải cung ứng cho nhu cầu của việc phát triển buôn bán 
ở kinh đô, và nhu cầu cải tiến kỹ thuật cho việc điều tra và 
xây dựng cầu đường và đê điều trong nước. 


Về quy mô, một làng cỡ trung bình có khoảng ðO nhà, 
kể cả vườn tược. Cuối thế kỷ thứ XVI dân cư trong làng 
chủ yếu là những nông dân độc lập, hợp thành một tầng lớp 
gọi là hon-byakushò, có nghĩa là những người có đầy đủ tư 
cách là dân của làng. Một số là những nông dân - cựu binh. 
Bọn này sau chiến dịch "Săn kiếm" năm 1588 của Hideyoshi 
đã nộp hết vũ khí, trở thành người dân bình thường, họ 
được mô tả như những lính cận vệ cũ của đất nước. Ngoài 
ra còn thêm giới tiểu nông (ko-sakunin). Bọn này nhờ có 
cuộc "Săn lùng kiếm" của Hideyoshi mà thoát khỏi sự ràng 
buộc đối với giới quý tộc nông thôn, trở thành những địa 
chủ nhỏ, độc lập, có riêng một khoảnh đất trồng lúa nước 
hoặc đất trồng màu. ' 
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Thời kỳ chế độ làng tự do không kéo dài. Sau cuộc điều 
tra ruộng đất vào những năm từ 1ð74 đến 1600, đặc biệt 
sau cuộc tổng điều tra theo lệnh của Hideyoshi, hoàn thành 
trong l5 năm, làng trở thành ruột đơn vị hành chính thuộc 
chính quyền phong kiến (ở Trung ương và tỉnh). Chính 
quyền phong kiến thi hành các biện pháp kiếm soát làng 
xã, kể cả việc đánh thuế từng thửa ruộng riêng biệt và áp 
dụng chính sách nông nghiệp nơi chung. Chính quyền phong 
kiến ở làng giải quyết mọi việc liên quan đến người dân cày 
như, xét khiếu tố, lập hợp đồng, cho thuê mướn nhân công 
và quản lý nơi chung việc ruộng đất. Làng trong từng thời 
kỳ chịu trách nhiệm trước chính quyền cấp trên về những 
hành động sai trái của những người dân trong làng. 

Những quan chức ở cơ sở (daikan và gundai) trông coi 
công việc trong làng. Song trong các làng không có quan 
chức chuyên nghiệp thường trực. Đứng đầu có khoảng ba 
chức danh phân nhau trông nom mợi việc trong làng theo 
đúng những chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Ba chức danh 
này được nhân dân bầu ra hoặc do một hội đồng cắt củ, 
nhưng trong thực tế, hầu hết các cuộc bổ nhiệm hoặc bầu 
bán đều rơi vào các gia đình lớn, có thế lực thuộc giới quý 
tộc ở nông thôn. 

Giữa các chức danh đó thường có những người giúp việc, 
giúp xã trưởng thu thuế và giải quyết mọi việc Hên quan 
đến sản xuất và duy trì trật tự trong làng. Ỏ một chức danh 
là hyakushò - dai được dân bầu ra, đại diện cho đa số nông 
dân, trong việc bổ thuế hoặc, phân công thực hiện các 
nghĩa vụ. Một số xã lại họp lại thành một đơn vị hành 
chính lớn hơn gọi là huyện (gò) đứng đầu có một huyện 

trưởng gọi là Ò-Shòya. Huyện trưởng cững đã là một chức 
vụ danh giá lắm. 
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gj Nhóm ð người (Gonin-gumÙ) 


Nhớm 5 người (Gonin-gumi) là tổ chức của ð chủ hộ có 
liên hệ với nhau và cùng chịu trách nhiệm về hành động 
của nhau. Nhớm này có nhiều chức năng. Họ phải xác nhận 
cho nhau về tỉnh trạng hôn nhân, thừa kế, di chúc, những . 
hợp đồng mua, bán, vay nợ. Khi một người trong nhóm chậm 
nộp thuế chẳng hạn, thì cả nhớm có trách nhiệm đôn đốc 
để người đó nộp đủ thuế và đúng hạn cho nhà nước. Khi có 
người nào đó phạm tội, thì cả nhớm phải nhận chung trách 
nhiệm. Nới chung, nhiệm vụ của nhóm vừa là giúp đỡ nhau 
vừa là kiểm soát lẫn nhau trong mọi hoạt động chung và 
riêng trong nhóm. 

Nhóm 5 người như vậy là một tổ chức tự quản không 
phải do sáng kiến của nhân dân mà do tầng lớp thống trị 
áp đặt lên các cộng đồng. Mục đích chính của nhóm là duy 
trì trật tự an ninh chung và cung cấp cho các nhà chức 
trách những tin tức về tình hình cả ở thị trấn lẫn làng xã. 
Thực chất nhớm làm nhiệm vụ của cơ quan cảnh sát, vừa 
theo dõi vừa tố cáo, về thái độ của mọi người đối với các 
vấn đề của chính quyền. 

Những nhiệm vụ này được ghỉ rõ trong lời nói đầu của 
văn bản gửi cho tất cả các làng. Văn bản này do xã trưởng 
ký quy định những việc phải làm và những việc cấm không 
được làm. Có những tài liệu nêu chỉ tiết các điều quy định, 
viết khá dài. Dưới đây là ví dụ một văn kiện tớm tất 15 
điều quy định, có những ý chính sau: 

- Báo tin để tiếp đớn các quan chức đến thăm; để biết 
mà quét sạch đường xá và nhốt chớ, mèo lại. 


- Tất cả giếng nước, ao,chuôm, đều phải làm sạch và đê 
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điều phải được đắp, sửa ngay từ đầu năm mới. 

- Tất cả đất trồng trọt phải được cày cấy, không được bỏ 
hoang chỗ nào. 

- Không được chặt cây, đẫn tre nếu không được phép. 
Khi cần có tre gỗ để làm nhà, cần xin phép nhà chức trách. 

- Mọi quân nhân thất nghiệp, người đi buôn, người hành 
khất đều không được phép nghỉ qua đêm trong làng nếu 
như họ ở các thái ấp khác và không rõ tung tích. 

- Cầu, đường, lối đi trong làng phải được trông nom, canh 
gác ngày đêm. 

- Muốn bán ngựa và các loại gia súc khác phải theo đúng 
quy định. 

- Cấm tuyệt mọi trò cờ bạc, mọi thối đút lót. 

- Thấy có những người không rõ là nông dân, hay người 
buôn bán, có vẻ như vô công rồi nghề vào làng, phải hỏi và 
báo cáo cho nhà chức trách. Nếu nhà chức trách yêu cầu, 
phải đuổi họ ra khỏi làng. | 

- Không một nhà truyền giáo Gia tô nào luặc một thầy 
đòng hoặc một người nào ngoại đạo được phép vào làng. 
Phải tổ chức theo dõi cẩn thận để những người như thế 
không được lọt vào. 

- Trong trường hợp có trộm cướp vào làng, làng khác 
phải cứu ứng ngay. 

- Không ai được quyền mua bán trẻ nhỏ từ sơ sinh đến 
10 tuổi. 

Những điều quy định nói trên xã trưởng và các quan 
chức khác phải đọc to cho tất cả dân làng nghe nhiều lần 
trong năm. Tổ chức "nhóm 5 người" được duy trì cho đến 
năm 1888 thì được thay thế bằng hệ thống mới ở cơ sở... 
Song nguyên tắc về trách nhiệm tập thể vẫn còn giữ lại. 
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Nguyên tác này còn dấu vết trong các tổ chức "nhớm hàng 
xóm", một tổ chức phi chính quy được áp dụng trong năm 
1930, nhằm tổ chức việc tự vệ dân sự, việc cung cấp lương 
thực và đôn đốc nhau thực hiện các chức năng của cơ sở 
trong thời chiến ở cả nông thôn và thành thị. 

Tuy có những quy định như vậy nhưng trên thực tế các 
"nhóm Bð người” không kiểm soát nhau chặt chẽ như vậy, họ 
chỉ theo đối nhau một cách chung chung. Họ giữ cho đẹp 
lòng các nhà chức trách là chính còn giữa nông dân với nhau 
họ chẳng làm gì nặng tay. Tất nhiên họ có cách xử trí đối 
với những kẻ phạm tội trong nội bộ, theo cách riêng của họ. 


bJ Sụ phân biệt giai cấp trong làng. 


Thời kỳ tổng điều tra ruộng đất trước kia, tên chủ ruộng 
được ghi là người đang sử dụng vào thời điểm điều tra, 
(Sakunin) hay còn gọi là hon-byakushò. Sau này cùng với 
chủ sử dụng ruộng đất, còn có một số người nữa cày thuê 
cấy mướn cho họ, mà trong sổ trước đây chưa ghi. Số này 
nói chung không được đếm xỉa tới, người ta gọi họ là hikan 
hoặc nago, riêng cái tên này nơi lên vị trí phụ thuộc của họ. 
Họ bị coi như những người hầu, không thuộc đối tượng đánh 
thuế và không có quyền ăn nới gÌ trong làng. Chỉ có những 
người thuộc loại chủ sử dụng ruộng đất, thuộc về những 
"nhớm ð người", có quyền được cấp đất và cấp nước, tức 
là những hon-byakushò thì mới được tham gia các cuộc 
họp làng. 

Như vậy làng trong thế kỷ thứ XVII là một cộng đồng 
nhỏ trong đó đã có sự phân hóa giai cấp xã hội rõ ràng và 
đã nảy sinh mâu thuẫn về quyền lợi giữa người giầu và 
người nghèo. Sự phân biệt giai cấp đó có khác nhau tùy từng 
nơi. Ở các tỉnh gần kinh đô và ở miền Trung Nhật Bản, quy 
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mô các trang trại nhỏ và cố nhiều chủ ruộng trên thực tế 
không trực tiếp cày cấy. Ỏ miền Đông và miền Bác có nhiều - 
chủ ruộng lớn thuộc tầng lớp những chủ đất kiêm làm nghề 
cho vay lãi. Ruộng đất của họ cho phát canh thu tô. Những 
người cày thuê, nộp tô là những tá điền, những hikan và 
nago như trên đã nơi, họ vừa phải cày cấy những mảnh 
ruộng nhỏ của mình, vừa phải làm thuê cho chủ ruộng rồi 
nộp thuế bằng sản vật hoặc bằng lao động Riêng công một 
số ngày trong năm. 

Sự phân chia giai cấp ở nông thôn là một sự kiện đáng 
chú ý trong đời sống làng mạc. Nó không chỉ dựa trên cơ 
sở về quy mô sở hữu đất đai mà còn phụ thuộc vào phả hệ 
của gia đình. Cộng đồng nông thôn rất coi trọng sự khác 
biệt về nguồn gốc xuất thân và cấp bậc của gia đình. Hầu 
hết thành viên các gia đình sống lâu đời và được kính nể, 
thường là dòng đõi của các chúa đất từ thời Trung Cổ đã là 
những người sinh cơ lập nghiệp đầu tiên và xây đựng cơ sở 
cho các làng.mạc. VỊ trÍ của họ vững chấc, nên khi thu nhập 
thay đổi, vị trí xã hội của họ vẫn không thay đổi. Thường 
là những tộc trưởng của các dòng họ sống lâu đời giữ những 
vị trí quan trọng trong làng. Họ được ưu tiên chọn ruộng 
đất và sử dụng các công trình thủy lợi. Vị trí xã hội cao của 
họ được thể hiện trong uy tín của họ đối với các giáo dân 
đạo Shintò trong vùng. Trong các cuộc họp, các gia đình có 
thế lực thường có tiếng nói quyết định. Họ được ngồi trong 
các phòng sang trọng trong khi những người dân bình 
thường chỉ được ngồi trong các phòng nhỏ. 

Do nông dân cung cấp lương thực chủ yếu cho cả nước 
nên chính quyền rất coi trọng việc kiểm soát nông nghiệp. 
Họ kiểm tra chặt các hoạt động của làng, phương pháp kiểm 
tra có hiệu quả nhất là việc tổng điều tra ruộng đất, qua 
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đó mà kiểm tra được sản lượng và định được mức thuế. Các 
quan chức kiểm tra xem xét chặt chẽ đất đai và việc trồng 
trọt qua đó họ kiếm tra được cả những nông dân lười biếng. 
Nơi chung nông dân bị áp bức nặng nề. Chính quyền rất Ìo 
duy trì và tăng mức cung cấp lương thực vì tình hình nông 
nghiệp vào cuối thế kỷ thứ XVII là đáng lo ngại do kỹ thuật 
nông nghiệp cũ kỹ và lạc hậu. Trong tình hình đớ, dân số 
lại tăng nhanh, đồi hỏi phải tăng mức sản xuất. 

Thuế cơ bản là thuế hàng năm đánh vào sản lượng lúa 
nước và hoa màu đã được ghi trong sổ điều tra dân số. Mức 
thuế thường từ 40 đến 60% sản lượng, thường phải nộp bằng 
_ thớc lúa là chính, một phần bằng hoa màu, song nếu mất 
mùa do thiên tai hoặc thời tiết xấu thì có thể được miễn 
giảm. Các cánh đồng được kiểm tra chất lượng bằng cách 
đo sản lượng trong những vụ gặt. 


Dịnh mức thuế sản lượng nông nghiệp như sau? 


Ruộng loại 1 (bằng thóc) - diện úch 5 tan 
Ruộng loại 1 (bằng màu) _ _ 5 tan 
Vườn tước, nhà cửa - 1 tan 
Loại l sản lượng thóc, 1,8 koku/tan phải nộp 9 koku. 
Loại 1 sản lượng màu 1 koku/ian : 5 koku, 
Vườn tước, nhà cửa ' - 1 koku. 


Qua vÍ dụ trên, thì trên tổng số sản lượng 1B koku người 
nông dân phải nộp thuế B0% tức là 7,ỗ koku bằng thóc. Như 
vậy phần còn lại cho nông dân bằng thóc chỉ có Ít, không 
đủ ăn, họ được cấp thêm màu hoặc rau cỏ khác để ăn độn. 
Ngoài khoản thuế chính ra, người nông dân phải đóng thêm 
quỹ xây dựng các bưu trạm hoặc để vận chuyển số thóc thuế 
về kho. 


Nông dân còn phải đóng thêm thuế lợi tức, kiếm được 
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do bán hàng hớa họ làm ra trong lúc nông nhàn, boặc do 
trồng được thêm cây ăn quả hay đánh được cá. Ngoài ra họ 
phải tham gia các nghia vụ đột xuất nếu như có thêm nghề 
ở ven sông. Những khoản thuế phụ thu đơ ở lãnh thổ của 
chính quyền Bakufu thường không nặng nề, khác nghiệt 
bằng ở thái ấp của các lãnh chúa độc lập. Tuy nhiên nhìn 
chung, khoản thuế cơ bản thì giống nhau trong cả nước. 


Dể hoàn chỉnh chế độ thuế khớa, các lãnh chúa ở một số 
thái ấp đã hạn chế quyền tự do của nông dân. Năm 1643 
việc cầm cố, thế nợ đất canh tác bị cấm, nhằm ngăn nông 
dân nhượng lại quyền sử dụng đất đai của mình rồi di cư 
ra tỉnh, cũng ngăn cả việc hình thành những chủ sử dụng 
mới. Một đạo luật sau đó vào năm 1673, cấm việc chia nhỏ 
đất đai khiến cho mỗi chủ ruộng chỉ còn giữ lại độ 1,2 chò, 
tức là một mảnh đất sản lượng chỉ được độ 10 đến 12 koku. 
Với tỉnh hỉnh lúc bấy giờ nếu chia đất quá manh mún, mỗi 
mảnh ít hơn Í chò, rất dễ gây rối loạn trong việc quản lý. 

Nông dân bị o ép đủ điều. Họ không được đổi nghề. Họ 
không được đi ra ngoài quận của mình để tÌm việc làm, 
thâm chí đi dự cưới xin, ma chay, nếu họ không được xác 
nhận của giáo phái. Những người không thực hiện đầy đủ 
nghỉa vụ nộp thuế đều bị đối xử tồi tệ, và trường hợp xã 
trưởng bị nghỉ là liên đới trách nhiệm và bị bất làm con tin 
không phải là hiếm. Trong trường hợp này, tài sản của họ 
có thể bị tịch thu và thể xác bị đầy đọa. Eumazawa Banzan 
viết cho lãnh chúa Bizen. 


"Tất nhiên là nông dân phải tìm cách giấu giếm thóc lúa 
của họ vi họ phải đề phòng trường hợp bị ngược đãi không 
có gì mà ăn". Ông ta muốn nói rằng sự tàn bạo, độc ác, chỉ 
dẫn đến những phản ứng chống lại mạnh mẽ. Nơi nào chính 
quyền của thái ấp chịu ảnh hưởng của đạo Khổng, họ không 
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dùng phương pháp bạo lực đối với nông dân. Song họ lại o 
ép nông dân bằng những hÌnh thức khác. 


Một trong những nạn nhân bị áp bức nhiều nhất là viên 
xã trưởng (nanushi hoặc shòya). Chuyện kể về trường hợp 
của Sakura Sògorò, một xã trưởng đã gửi đơn khiếu nại lên 
đại nguyên soái, tố cáo lãnh chúa Hotta Masanobu đã ngược 
đãi nông dân. Đơn khiếu nại được nhận, nhưng Sògorò bị 
xử tội chết vì đã dám ngăn kiệu của đại nguyên soái lại. Vợ, 
con anh ta cũng đều bị chết chém. Đây có thể là một chuyện 
hư cấu, không đúng với sự thật. Nhưng có nhiều chuyện 
thật về những cuộc khởi nghĩa của nông dân chống chế độ 
thuế khóa và những sự o ép nặng nề khác. 

Nhiều cuộc nổi dậy dưới đạng các cuộc biểu tỉnh quần 
chúng đôi khi kèm theo bạo lực. Năm 1641, có một cuộc nổi 
dạy chống cuộc điều tra ruộng đất, có cả những người giàu 
có và những quan chức trong làng tham gia. Sau vụ này, vi 
tội nổi dậy chống lại lãnh chúa, 7 viên xã trưởng đã bị hành 
quyết. Còn có nhiều cuộc nổi dậy của nông dân nữa, song 
không đáng kể, bị đẹp một cách dễ dàng. Một phản ứng 
chống lại có hiệu quả của nông dân là việc bỏ làng mà di. 
Những tá điền ở hai ba làng liên, rủ nhau bỏ đồng ruộng đi 
nơi khác. Họ báo cho lãnh chúa biết, nếu yêu sách của họ 
không được đáp ứng họ sẽ bảo nhau trốn -đi hết. 

Những cuộc biểu tỉnh quần chúng nếu đi đúng những 
con đường chính quyền cho phép sẽ không bị đàn áp. Trường 
hợp ở thái ấp Obama (ở Wakasa), năm 1652 viên xã trưởng 
Matsumoto Chòsò đã dũng cảm đứng lên đòi giảm thuế cho 
làng mình. Yêu sách này được chấp nhận nhưng chẳng bao 
lâu sau, viên xã trưởng này bị giết. 

Những cuộc nổi đậy của nông dân thường thất bị vì nó 
không được các làng khác hưởng ứng, nên không mạnh. Tuy 
nhiên vào cuối thế kỷ thứ XVII giai cấp nông dân đã rất có 
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ý thức về sức mạnh của mỉnh. Họ tổ chức nhiều cuộc biếu 
tình có sức mạnh áp đảo đến nỗi nhiều lãnh chúa đã bị” 
chính quyền Bakufu khiển trách về tội không duy trì được 
an ninh, trật tự. 


3- Nhứng tiến hộ trong nông nghiệp. 
Trong thế kỷ thứ XVII, nông nghiệp đạt được những 
thành tựu đáng kể. Dất trồng trọt được mở rộng từ 


1.600.000 Chòbu lên ngót 2.900.000 Chòbu, sản lượng lương 
thực tăng từ 18 triệu koku lên 25 triệu. 


Nửa cuối thế kỷ, tình hình biến đổi còn nhanh chóng hơn 
nữa. Các chủ trang trại (honbyakushò) tổ chức tốt công việc 
sản xuất, việc thâm canh được chính quyền Bakufu và các 
lãnh chúa khuyến khích. Kỹ thuật mới được áp dụng trong 
việc vỡ hoang, trong các công trình thủy lợi, dẫn thủy nhập 
điền lấy nước từ thượng nguồn sông Thmagawa (1655) và 
từ hồ Hakone (1670) đến tưới cho các vùng đất mới khai 
hoang ở đồng bằng lớn miền Kantò. Năm 1631 ở Shinshù 
nước được đưa về qua các con mương đào qua các miền sỏi 
đá và có cả những con mương dài đến 800 dặm, nhờ kỹ 
thuật phát triển. Nhờ có hệ thống thủy lợi đơ, cánh đồng 
lúa ở tỉnh Musashi tăng từ 667.000 koku lên tới 1.167.000 
koku trong thế kỷ thứ XVIH. 

Việc mở rộng diện cày cấy kèm theo những tiến bộ về kỹ 
thuật đã giúp có thể cày cấy hai vụ, tăng thêm hoa lợi, có 
nhiều phân bón tốt hơn và cày sâu hơn, Những guồng nước 
có thể hút nước từ các giếng đào và một số khâu công việc 
được cơ khí hóa khiến cho nông dân tiết kiệm được sức lao 
động mà lại tăng được hiệu quả trong công việc ở khắp các 
trang trại. 

Cùng với những tăng trưởng cơ bản đố nông dân còn 
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kiếm lời thêm bằng cách bán những sản phẩm khác. Họ 
trồng bông, thuốc lá, hạt có đầu, cây có sáp, chàm và dâu 
tàm. Những khoản phụ thu đó cố thời không được nhà cầm 
quyền khuyến khích vì họ muốn cho nông dân tập trung sản 
xuất lương thực; tới nay cơ nhiều cơ sở sản xuất mới và các 
lãnh chúa bát đầu cạnh tranh với nhau trong việc buôn bán. 

Mức sống được nâng cao đều đặn, thành phố đã có nhu 
cầu được cung cấp những đồ ăn quý như cam miền kishù, 
nho miền koshù, rượu ngọt, dưa hấu và nhiều thứ rau quả 
khác ở các tỉnh ấm. Như ta đã biết, tổng sản phẩm thóc lúa 
được coi như chỉ số đầu tiên của dân số, vi thường 1l koku 
thóc là mức tiêu thụ hàng năm đối với 1 đầu người. Chỉ số 
này không hoàn toàn phù hợp trong thế kỷ thứ XVII. Nếu 
năm 1721 dân số có khoảng 26 triệu người (không kể một 
số loại người như giới võ sỉ đạo và những người không thuộc 
hẳn một giai cấp nào). Ta ước tính dân số Nhật Bản vào 
năm 1700 có khoảng 25 triệu. Cần nghiên cứu sâu hơn 
nguyên nhân của sự tăng trưởng nhanh về sân số. 


Từ năm 1615 đất nước sống trong hòa bình. Cả chính 
quyền Bakufu cũng như lãnh chúa các địa phương đều lo 
việc phát triển kình tế. Trong khắp nước nông nghiệp phát 
triển, hoạt động buôn bán khởi sắc trong kháp các thành 
phố, đặc biệt ở các thành phố đông dân như Òsaka và Kyoto 
và kinh đô mới của đại nguyên soái ở Yedo. Chắc chấn rằng 
mức sống được nâng cao - lương thực đầy dủ, an ninh trật 
tự và công ăn việc làm được bảo đảm, đã làm gia tăng tỷ 
lệ sinh đẻ. 

Song rất khó phân biệt ở đây giữa nguyên nhân và kết 
quả, giữa cung và cầu. Việc tăng sân xuất không hẳn chỉ 
do cở sự cải tiến kỹ thuật. Việc phát triển giao thông và 
thương mại trong khắp nước cũng đã có ảnh hưởng lớn đối 
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với các vùng lạc hậu và đưa các vùng này hòa nhập vào hệ 
thống chung của đất nước. 

Cơ một cuốn sách tên là Nògyò Zensho "Cuộc đời người 
nông dân" viết năm 1696 đã lý giải vấn đề này. Đây là một 
luận thuyết quan trọng đầu tiên nói về nông nghiệp, về nghề 
làm ruộng, mặc dầu trước đơ đã có một số tác phẩm có tính 
lý luận tìm nguyên nhân của sự phát triển ở thần thánh và 
các bậc hiền triết, cũng như ở phương Tầy người ta tỉm 
nguyên nhân phát minh ra nghề làm ruộng ở Adam và Eve. 
Cuốn Nàgyè Zensho là một công trình có giá trị do một 
người cơ tên tuổi là Miyazaki Antei viết ra. Ông đã trải 
qua 40 năm trực tiếp lao động trong nông nghiệp, cùng 
là 40 năm được đi nhiều nơi nghiên cứu công việc của 
người khác, từ đó cớ vốn sống phong phú để viết nên tác 
phẩm của mình. 

Ông viết lời nơi đầu của cuốn sách cổ điển này sau khi 
tham khảo ý kiến của Kaibara Ekken về phong cách và nệi 
dung. Trong cuốn sách đố ông nơi rằng "không cần viết 
hướng dẫn dài dòng, bởi vì nông dân khóng biết chữ. Người 
ta không cần kiến thức nhiều trong thời Cổ Đại bởi vỉ lúc 
đó nhu cầu không lớn lắm. Nhưng ngày nay, ông viết tiếp 
- so với thời trước nhu cầu trong cuộc sông tăng gấp 10 lần 
và cần phải đẩy mạnh sản xuất nhiều hơn nữa. Chỉ cần mẫn 
và làm hùng hục chưa đủ. Nông dân chưa hiểu biết nghệ 
thuật thực tế của nghề nông. Hẹ thường xuyên không thành 
công. không phải vì gắp đất đai xấu hay thiêu cố gảng Ngoài 
sự cổ gắng còn phải cơ kiến thức. Nước Nhật cơ đât đai mâu 
mỡ và khí hậu tốt để cày cấy. Một nhà thơ Trung Hoa ca 
ngợi thanh kiếm Nhật đã nói, thiên nhiên có cho đất đai 
màu mở bao nhiêu nhưng nếu không biết sử dụng tốt thị 


cũng chẳng đủ ăn. đủ ở và đủ tiền Thật vậy. nêu chúng ta 
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không sử dụng được đất đai của chúng ta, thì không thể 
dựa vào các nước khác được”. 

Tác phẩm của Antei được phổ biến rộng rãi. Không thể 
lường hết được ảnh hưởng của nó, chỉ biết rằng cuốn sách 
được người đương thời đánh giá cao, nhất là Kaibara Ekken, 
một người học rộng đã tham gia viết bản phụ lục đài cho 
cuốn sách để in năm 1697. 

Vào cuối thế kỷ, nông thôn Nhật Bản đã có những biến 
đổi sâu sác. Chẳng những sản lượng lương thực tăng mạnh 
mà còn nhiều sản phẩm nông nghiệp khác cũng tăng. Nông 
nghiệp phát triển kéo theo sự phát triển của việc buôn bán 
trong khấp nước, đặc biệt là ở các tỉnh gần kinh đô. Nhiều 
sản phẩm địa phương như sơn và giấy trước đây chỉ có Ít, 
nay trở thành loại hàng hoá có khối lượng lớn. Bông và 
thuốc lá trở thành hàng hoá cùng với nhiều vật phẩm khác 
được sản xuất ở các làng từ nguyên liệu địa phương đã làm 
thay đổi tính chất nền kinh tế nöng thôn và nâng cao vị trí 
xã hội của các chủ đất. Có thể nói vào khoảng 1700 nông 
đân tự tin lên rất nhiều nhưng lại ít thu nhập hơn trước. 
Họ lại bị đặt dưới quyền thống trị của giới quân nhân. Chính 
quyền kiểm soát xã hội chặt chẽ hơn. Vai trò của làng không 
còn như trước. Thị trường buôn bán hàng hoá và tiện nghi 
cho đời sống phát triển kháp nước, từ trung ương đến các 
vùng xa xôi hẻo lánh. Việc đi lại trên bộ và trên biển dễ 
đàng hơn trước và các vùng lạc hậu cũng dần dần hòa nhập 
với nền kinh tế chung của đất nước trong các việc mua và 
bán hàng hóa. 

Trong những trang trên đã mô tả cảnh nghèo khổ của 
nông dân, họ bị giai cấp thống trị áp bức nặng nề, tàn bạo. 
Song cũng còn mặt khác đáng nơi. Giới cầm quyền thấy 
rằng chính sách đối xử tồi tệ với nông dân không đem lại 
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kết quả gì có lợi cho họ, một số trong giới này, thức thời 
hơn, đã áp dụng những biện pháp giảm nhẹ sự công phẫn 
của các làng. Bản thân dân nhiều làng cũng có cách trốn 
tránh những gánh nặng đè trên vai họ, họ lợi dụng bọn 
quan chức tham nhũng và lười biếng để che mắt tầng lớp 
thống trị. 

Về lý thuyết thì các cuộc điều tra ruộng đất cứ 10 năm 
lại được tiến hành một lần. Song trên thực tế, việc nây 
thường không được làm đến nơi đến chốn. Nhiều diện tích 
trồng trọt mới vỡ hoang thoát khỏi sự kiểm tra của các quan 
chức, nhất là đối với số tham nhũng quen ăn hối lệ, chếnh 
mảng công việc. Ngoài ra số người đi ghi chép lại ghi không 
đúng ngày tháng điều tra. Họ không ghi sản lượng tăng 
thêm do cải tiến phương pháp canh tác hoặc do cày cấy thêm 
được những ruộng đất mới vỡ hoang. Theo luật định thì sản 
lượng hàng năm là cơ sở để tính thuế, nhưng trên thực tế 
thuế hàng năm mấy năm liền không thay đổi nên người 
nông dân tảng thêm được sản lượng bao nhiêu, họ được 
hưởng thêm bấy nhiêu. Vì vậy nên nói chung mức thuế thực 
tế thường dưới 40, 50 phần tram sản lượng, chính quyền bị 
thất thu nhiều. 

Người nông dân nào mà gia đình anh ta cày cấy một 
mảnh ruộng khoảng độ 5 acres cũng đã có thể có cuộc sống 
dễ chịu, không gặp khó khăn lắm, nhất là nếu lại thâm canh, 
tăng vụ để có sản lượng cao. Chỉ có những gia đỉnh tá điền 
nghèo có quá ít ruộng đất, vợ chồng làm việc đầu tát mặt 
tối từ sáng sớm đến tối đêm vẫn không đủ ăn, thì mới thực 
gøi là bị áp bức nặng nề. 

Người ta cũng có thể hỏi tại sao trong nhiều công trinh 
nghiên cứu lịch sử đương đại về xã hội nông thôn, tỉnh trạng 
cơ cực của nông dân thường được tô đậm nét. Củng dễ hiểu 
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vì các nhà sử học Nhật Bản những năm 1920, chịu ảnh 
hưởng của thứ tự do tư tưởng nhất thời trong thời tiền chiến 
đã nặng về nơi nỗi khổ của nông dân để đứng về phía họ 
chống lại chủ nghía tư bản chăng. Có nhiều tài liệu nghiên 
cứu sau đớ cũng ủng hộ luận điểm này. 

Một số học giả viết sau cuộc chiến tranh 1941 - 1945 đã 
dựa vào luận điểm mác-xít để chứng minh "VỊ trí cuộc Cách 
mạng Minh Trị trong lịch sử vấn đề ruộng đất ở Nhật Bản". 
Luận điểm này được nhiều người ủng hộ. 
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CHƯỚNG IX 


ĐỜI SỐNG THÀNH THỊ 


1. Sự lớn mạnh của các thị trấn. 


Cùng với sự lớn mạnh của các cộng đồng nông thôn, 
thành thị cũng lớn mạnh đáng kể, cả về số lượng và quy 
mô trong thế kỷ thứ XVII, đặc biệt là trong nửa cuối thế 
kỷ. Cho tới khi thành lập chính quyền Bakufu ở Yedo, Nhật 
Bản đã là một nước biến động không ngừng. Các đội quân 
lớn thường xuyên di chuyển dọc theo chiều dài và chiều rộng 
của đất nước. Sau khi thành ÒOsaka bị hạ, hòa bình được lập 
lại, cuộc sống ổn định hơn trước. Những thị trấn nhỏ dọc 
theo các con đường quốc lộ nay đã có rất nhiều người bán 
rong đặt chân đến hoặc các quan chức đi tuần tra. Dã vắng 
bóng những đội quân vũ trang của các lãnh chúa, họ không 
còn kéo về Yedo như trước. 

Chính quyền Bakufu và các lãnh chúa bước vào thời kỳ 
xây dựng trong hòa bình. Họ đều có nhiều tham vọng, muốn 
tăng cường sức mạnh bảng cách mở mang nền kinh tế trong 
lãnh thổ của mình và do đó, các thành phế pháo đài hướng 
trở thành các trung tâm thương mại và chính trị. 

Dân số trong các thị trấn có chức năng làm giàu cho các 
thái ấp. Yedo chẳng hạn, là một thành phố pháo đài, đã phát 
triển nhanh về quy mô, trở thành nơi đô hội của một số gia 
đỉnh lãnh chúa ở Nagoya, Sendai Pukushima, umamoto, 
Wakayama, Shizuoka (Sumpu), Kagoshima, Fukubka và 
Ranazawa - tất cả đều có thu nhập khoảng 500.000 koku 
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hoặc hơn thế vào cuối thế kỷ thứ XVII. Ỏ dưới là một nhớm 
các thái ấp của các lãnh chúa nhỏ hơn, với thu nhập khoảng 
200.000 koku đến 500.000 có các thị trấn lớn như: Tgu, 
Fukui, Kòchi, Hiroshima, Hikone, Okayama, Kurume, Mito, 
Kòfu, Tokushima và Saga. Cuối cùng có một loạt khoảng 
50.000 đến 200.000 koku. 


Dân số ở Nagoya vào cuối thế kỷ có khoảng 63.000 người 
chiếm khoảng 1/10 thu nhập, ước độ 620.000 koku. Nhiều 
thành phố pháo đài khác cũng có mức dân số và thu nhập 
tương tự. Do đó như Himeji là một thái ấp khoảng 150.000 
koku, có dân số khoảng 15.000 người sau năm 1700. Ogaki, 
thị trấn của một thái ấp 100.000 koku, dân số lại ít đi, chỉ 
còn khoảng 6000 vào năm 1700. 

Chính quyền các thái ấp nói chung mang nặng tính chất 
bảo thủ, họ không muốn cho thương nghiệp và công nghệ 
phát triển để đề phòng sự lớn mạnh của các thị trấn và các 
trung tâm khác của thành thị. Do đó ở phần lớn các thành 
phố pháo đài, dân số chững lại hoặc giảm sút vào cuối thế 
kỷ. Các thành phố pháo đài ở các thái ấp dưới 50.000 koku 
không chứa đựng nổi một dân số lớn. Thị trấn Ueda ở 
Shinshù chẳng hạn chỉ có 2600 dân năm 1665, và còn có 
thể giảm sút nữa. Cần nhớ rằng nhiều nơi dinh thự của các 
lãnh chúa đặt ở các vị trí chiến lược, không thuận lợi cho 
việc buôn bán. Chỉ ở nơi nào các thị trấn đóng ở các vị trí 
thuận lợi cho việc buôn bán thì mới hấp dẫn các nhà bán 
buôn và bán lẻ. Số này được các lãnh chúa cho nắm độc 
quyền buôn bán và được nhiều đặc quyền khác như cho lập 
các trung tâm buôn bản. Ö cả thị trấn và các vùng lân cận; 
gọi là cái Jbòka-machi; ở các thị trấn nhỏ dân không đông, 
họ nám quyền buôn bán một số vật phẩm quý. Nếu các lãnh 
chúa chỉ dựa vào nông nghiệp thuần túy, họ sẽ không có 
nhiều tiền. Một thái ấp khoảng 10.000 koku chỉ có thể cung 
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cấp cho lãnh chúa và các thuộc hạ của ông ta một khoản 
thu nhập bàng 5000 koku (50%), một khoản sau khi trả 
lương và chi phí cho việc sửa chữa nhà cửa cho lãnh chúa 
và trông nom pháo đài thì không còn được bao nhiêu. Ö các 
thái ấp như thế giới võ sỉ đạo lớp dưới chỉ được nhận một 
khoản lương Ít ỏi. 


Do dân số tăng nhanh, các làng mạc chưng quanh Òsaka 
cũng đông lên nhiều. Các vùng định cư ở nông thôn cổ kính 
mở rộng trên những miền rộng lớn ở các tỉnh Settsu, 
Kawachi và Izumi. Làng mạc đông đúc cách nhau không xa 
lắm, hợp lại với nhau và trở thành những vùng ngoại ô của 
các thành phố. Một ví dự điển hình nữa về sự lớn mạnh của 
thành phố là vùng Tbndabavasi. Nơi đây ngay từ thế kỷ thứ 
XIV cũng đã có vị trí quan trọng trên con đường từ Yamato 
qua Kawachi, Đây là nơi cư trú thuận lợi cho các thương 
nhân, họ thuê công nhân mở công nghệ dệt sợi bông, là nơi 
làm ăn thịnh vượng từ khoảng năm 1640 trở đi. Những thị 
trấn tương tự như vậy mọc lên như Hirano, Tennòii, 
Sumiyoski, và Sakai cớ liên hệ chặt chẽ với nhau và đến 
cuối thế kỷ thì hợp thành một thị trường lớn lấy thành phố 
Òsaka làm trung tâm. 

Mặc dầu các thành phố pháo đài cũ dần dân giảm mất 
tầm quan trọng về kinh tế, song vị trí chính trị của họ vẫn 
được tăng cường trong cả nước. Trước hết, đó là những căn 
cứ quân sự, ngoài ra còn là những trung tâm hành chính. 
Ở những nơi đơ, tầng lớp quân nhân nắm những chức vụ 
quan trọng, tham gia việc tăng cường luật pháp và duy tri 
trật tự trong cả nước vừa mới ra khỏi cuộc nội chiến và còn 
đầy những biểu hiện vô chính phủ. Không phải hy sinh tính 
địa phượng của mình, các thành phố đó vẫn hòa nhập được 
vào gự thống nhất về văn hóa của nước Nhật Bản thời Trung 
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Cổ; trong đế công bằng mà nói, có công lao của các vị lãnh 
chúa và đội ngũ cố vấn của họ trong những thời kỳ họ luân 
phiên nhau về đóng ở Yedo. Ỏ hầu khắp các thái ấp, có các 
nhà nho theo đạo Không, vừa làm cố vấn cho các lãnh chúa, 
vừa làm thây dạy học. Họ đã cố công mở mang dân trí cho 
nhân dân trong vùng và đề cao được việc học thành những 
phong trào quần chúng. 


3. Các thành phố lớn. 


Dến cuối thế kỷ thứ XVII dân số trong các thành phố 
lớn (không kể các căn cứ quân sự) ước tích như sau: 


Năm 
Kyoto 400.000 1700 + 
Yedo 500.000 1700 + 
Òsaka 350.000 1700 
Kanazawa 65.000 1697 
Nagasaki 64.000 1696 
Nagoya 63.000 1692. 


Các thành phố pháo đài là căn cứ quân sự đã được nói 
đến. Dưới đây là tỉnh hình ba thành phố lớn nhất đáng 
chú ý. 

Kyoto là thành phố chính và rộng lớn nhất ở Nhật Bản 
trong suốt thời Trung Cổ. Dây chẳng những là kinh đô của 
đế chế, nơi có cung vua mà còn là trung tâm của cả một 
vùng đông dân nhất - gọi là các tính quê hương. Từ năm 
1338 kéo dài hơn hai thế kỷ về sau, đây là bản doanh của 
chính quyền quân sự, đứng đầu là các đại nguyên soái 
Ashikaga. Kyoto từ lâu đời là trung tâm phát triển việc học 
và các ngành nghệ thuật, cũng là cơ sở Phật giáo lớn. 


18) 


Yedo là một trung tâm chính trị, dân cư phần lớn gồm 
các nhân viên chính quyền Bakufu với rất đông quan chức 
và những người hầu cận. Ỏ đây có các đơn vị đồn trú nhỏ. 
Các lãnh chúa địa phương luân phiên nhau thường trú ở 
Yedo với số rất đông tùy tùng thuộc giới võ sỉ đạo và tầng 
lớp hầu cận đi theo. Ngoài ra còn có số đông những thợ thủ 
công, nghệ nhân, chủ hiệu, có cả những người cày ruộng và 
những người buôn bán phục vụ cho nhu cầu của thành phố. 
Yedo không phải là một thành phố công nghiệp hay một nơi 
trung chuyển hàng hóa. Thành phố này nặng về tiêu thụ 
hơn là sản xuất. Nó phụ thuộc vào việc cung ứng lương thực, 
vật liệu xây đựng và nhiều mặt hàng tư liệu sinh hoạt khác 
từ các miền xa xôi của nước Nhật. Ỏ đây cũng là nơi tập 
trung thóc thuế và các sản phẩm địa phương từ miền 
Tokugawa ở phía Bác Nhật Bản, các kho thóc của các lãnh 
chúa về đồn trú ở Yedo. Có nhiều hàng hóa chở bằng đường 
biển từ thành phố Òsaka, thành phố này được coi như nhà 
bếp của Nhật Bản. 

Yedo được mở rộng và có đân cư đông đúc kể từ năm 
1643, khi bất đầu có chế độ các lãnh chúa địa phương luân 
phiên nhau về đây đồn trú. Năm 1657 thành phố bị thiêu 
trụi bởi đám cháy ở Meireki, phá hủy hơn một nửa thành 
phố và nhiều khu vực pháo đài khác. Cho đến thế kỷ thứ 
XVIII thành phố này mới được khôi phục lại và mở rộng 
thêm, dân số lên tới nửa triệu và nếu kể cả các gia đình 
quản nhân thi lên tới 1 triệu. 

Thành phố Yedo về sau trở thành trung tâm bán buôn 
và bán lẻ ở quy mô lớn. Sau các gia đình quân nhân và 
thuộc hạ của họ, đã có các gia đỉnh thương nhân từ Mikawa 
và Totòmi, các tỉnh dưới quyền cai trị của leyasu đến ở. Tiếp 


đó có những cư dân từ các tỉnh Òmi, Ise và Òsaka đến lập 
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nghiệp, họ mở chợ bán hàng hóa là đác sản địa phương. Việc 
buôn bán phồn thịnh, hàng năm hàng hóa được chở từ các 
nơi khác đến rất nhiều. Có một nhà buôn là Naraya đi theo 
phục vụ Ieyasu ở Mikawa và sau theo ông ta về Yedo. Một 
nhà buôn khác tên là Thruya rất được kính trọng vì tổ tiên 
của ông ta đã chiến đấu ở Nagashino năm 1575. Cả hai nhà 
buôn này đóng một, vai trò quan trọng trong việc thành lập 
thành phố Yedo, họ sinh cơ lập nghiệp ở đây. Một nhà doanh 
nghiệp khác là Kitamura Bungorò đã có công mở xưởng đúc 
tiền ở Yedo, từ sau vụ hỏa hoạn Moireki. Các mặt hàng phổ 
biến cần cho dân cư Yedo thời bấy giờ gồm có gạo, lúa rạch, 
than củi, muối, rượu sa kê, tương mắm, dầu ăn, hàng dệt 
sợi bông và các đồ may mặc. Các chợ bán buôn và bán lẻ 
đòi hỏi phải có vốn lớn, do đó xuất hiện nghề cho vay lãi 
và trao đổi hàng lấy tiền. Một nghề kinh doanh sinh lợi 
nhiều ià việc đổi thóc lúa lấy tiền cho' các lãnh chúa, đổi 
tiền lấy thóc cho các quân nhân. Cơ những nhà buôn lớn có 
tên tuổi ở Yedo như Naraya Mozaemon và Kinokuniya Ban- 
zaemon chuyên kính doanh các vật liệu xây dựng, một ngành 
rất cần thiết, nhất là sau khi thành phố bị hỏa hoạn. Họ 
giầu có lên nhanh chóng, một phần do họ liên kết chặt chẽ 
với chỉnh quyền, mặt khác do họ biết tận dụng những cơ 
hội thuận lợi để làm ăn. 

Chính người dân chính quê ở Yedo thì lại không được 
như thế. Theo một nhà văn, thì người Yedo thực thà đến 
khờ dại, không biết ăn gian nối đối, buôn bán không biết 
mặc cả. Những nhà buôn từ Òsaka đến Yedo nhận xét rằng 
dân Yedo thật thà như trẻ con, không biết tiêu tiền. Họ cũng 
chẳng có ý thức về tiết kiệm tiền. Yedo là một thành phố 
đễ làm ăn buôn bán, các chủ hiệu kiếm lợi rất nhiều. Như 
gia đình Mitsui, lập nghiệp ở Ïse, đã giàu có lên nhanh chóng 
khi mở cửa hiệu bán vải lụa. Một nhà buôn khác như 
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Echigoya buôn các loại hàng vải bông sợi với giá nhất định. 
Sau này mới cố tục mặc cả trong buôn bán. Họ đã biết cách 
quảng cáo hàng hóa để lôi cuốn khách hàng nhưng cũng có 
người có tâm, bán hàng cho những người nghèo với giá rẻ. 
Cửa hiệu của họ có thể coi như tiền thân của những siêu 
thị hiện đại sau này. Cạnh tranh với nhà Echigoya cố nhà 
Ïseyva mở nhiều chỉ nhánh buôn bán ở các vùng khác trong 
thành phố. 

Những cơ sở kinh doanh lớn đó phồn thịnh được cũng 
nhờ sự gia tăng dân số. Khách mua hàng nhiều tiền nhất 
trước hết là các lãnh chúa thường trú, rồi đến những người 
đi theo họ và giới quân nhân võ sỈ đạo ở lại Yedo. Ngoài ra 
là đội ngũ những người đi ở, những người làm thuê trong 
nhà hay ở ngoài, hàng ngày đến làm cho gia đình các quan 
chức lớn nhỏ của các cơ quan chính quyền trung ương và 
thành phố. Nông dân và các tá điền từ các vùng nông thôn, 
cũng tìm cách vào tÌm việc ở thành phố, vì thành phố dễ 
sống hơn do đó nên có những đoàn người rất đông từ các 
tỉnh kéo về Yedo. Trong thành phố Yedo xuất hiện một loạt' 
các quán trọ và nhà hàng được mở ra để phục vụ cho các 
vị khách từ các tỉnh ngoài đến cư trú. 

Việc gia tăng dân số ở một thành phố chưa có các ngành 
kỹ nghệ quan trọng là một hiện tượng không dễ giải thích. 
Có điều dễ hiểu là thanh niên ở các tỉnh miền đông và miền 
bác nhiều người muốn về kinh đô tìm việc làm. Hàng ngàn 
người kéo về, dọc con đường Tokaido (con đường bờ biển 
miền đông) làm thuê cho các gia đỉnh buôn bán ở các tỉnh 
chung quanh kinh đô, hoặc đi tỉm một việc làm dễ kiếm 
sống hơn. Nhiều người đã định cư tại Yedo. 

Việc gia tăng sản lượng nông nghiệp vào khoảng những 
năm 1700 có vẻ như đòi hỏi có sự gia tăng tương ứng của 
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những người làm nghề nông ở các trang trại và điều đó là 
có thật. Tuy nhiên nông nghiệp cũng không thu hút được 
hết số người đến tuổi lao động. Do đó nên lao động dư thừa 
trong nông nghiệp đổ vào thành phố ngày một nhiều và 
liên tục. Hệ quả của việc gia tăng sản xuất nông nghiệp 
ở các trang trại đã tạo nên mối quan hệ trực tiếp giữa 
làng mạc ở nông thôn và thành thị. Do mức thuế nông 
nghiệp không thay đổi nên nông dân có thừa thóc bán 
thẳng cho thương nhân. 


Òsaka, thành phố buôn bán lớn nhất ở Nhật Bản, mới 
đầu chỉ là một thị trường lệ thuộc vào đền Ishiyama Hon- 
ganjl, đại bản doanh của môn phái Phật giáo Ikkò. Ngôi đền 
này, do ở một vị trí chiến lược giữa vùng đầm lầy đầy nước, 
đã chống lại Nobunaga hết năm này đến nâm khác, cho đến 
mãi năm l580. 

Hideyoshi nhìn trước thấy giá trị của nơi này, có thể là 
một căn cứ quân sự tốt, nên ông ta đã cho xây ở đây một 
pháo đài để kiểm soát con đường đến Kyoto từ phía TRy. 
Ông coi đó là thủ phủ và thực hiện ý đồ mở mang nơi này 


thành một trung tâm thương mại. Năm 1615 thành phố này : - 


bị lực lượng của leyasu bao vây và phá trụi, có mất đi phần 
nào tầm quan trọng chính trị của nó, nhưng vị trí tiền đồn 
chiến lược của nó vẫn được duy trì và lại được phát triển 
thành một thành phố buôn bán lớn. Thành phố Òsaka có 
đường đi ra biển dễ dàng và nhiều hướng đều có đường về 
các tỉnh gần kinh đô. Do việc vận chuyển những hàng hóa 
nặng trên đường bộ chậm và gặp nhiều khở khăn, cho nên 
Òsaka là nơi lý tưởng để tập trung và phân phối hàng hóa 
đi các miền trong nước bằng đường biển, do đó thành phố 
này cũng trở thành một trung tâm tài chính quan trọng có 
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tầm cỡ quốc gia. Vị trí của thành phố Òsaka còn có phần 
thuận lợi hơn Yedo vì miền tây nó có Biển Trong và miền 
đông có cảng Tokaidò. 

Ngoài ba thành phố chính nơi trên, còn có một số thành 
phố nữa cũng không kém phần quan trọng. Nagasaki chưa 
được xếp vào loại thành phố lớn, song nó trở thành quan 
trọng sau khi có những sắc lệnh bài ngoại, vì đây là hải 
cảng duy nhất cho phép tàu biển nước ngoài ra vào. Chính 
ở đây các thương nhân Hà Lan được phép cư trú dưới sự 
kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Họ cư trú 
ở một vùng gần như một hòn đảo là Deshima. Nhờ sự có 
mặt của người Hà Lan mà người Nhật biết được Ít nhiều 
về thế giới bên ngoài và thế giới bên ngoài cũng ít nhiều 
hiểu biết về nước Nhật, Nagasaki đặt dưới quyền cai trị trực 
tiếp của chính quyền Tbkugawa, do hai Ủy viên Hội đồng 
được chính quyền trung ương ở Yedo bổ nhiệm. 

Các tàu buôn Trung Hoa thường xuyên ra"vào cảng 
Nagasaki. Những người đi trên những tàu này mang tin tức 
mới từ Trung Hoa sang Nhật Bản, từ khi triều nhà Minh 
sụp đổ và triều nhà Thanh (Manchu) lên nắm quyền. 

Hai thành phố Nagoya và Kanazawa cũng được coi như 
các thành phố pháo đài lớn. Nagoya quan trọng vì được coi 
như thủ phủ của thái ấp lớn Owari. Thành phố này ở dưới 
quyền cai trị của một trong ba anh em họ Tokugawa (tên 
là Go-Sanke). Thành phố bao quát cả vùng đồng bằng phì 
nhiêu miền Owari và Mino. Nó nằm trên bò sông Tokaidò 
nên lại cố tầm quan trọng lớn về thương mại. Thành phố 
Kanazawa là một thành phố pháo đài, đứng đầu là gia đình 
Maeda, lãnh chúa giàu có bậc nhất ở Nhật Bản, thu nhập 
hàng năm có đến trên một triệu koku. 
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ở. Tầng lớp thị dân. 


Trong 1 chương trước (chương IV) đã nơi đến đặc điểm 
dân cư miền Yedo và những khó khăn trong việc kiểm soát 
những cư dân vốn đa dạng và vô kỷ luật của thành phố này. 
Môi trường thành phố này đã ảnh hưởng đến tính cách của 
dân cư. Vùng này có nhiều đường ngang, ngõ tát, thuận lợi 
cho trộm cướp hoạt động. Yedo là một thành phố mới không 
có truyền thống kỷ cưưng, trật tự. Nơi đây lại có nhiều quân 
nhân không có việc làm và những người đi theo họ, luôn 
luôn sẵn sàng bị kích động và quấy phá. 

Năm 1651, bọn quân nhân thất nghiệp nổi loạn, chính 
quyền Bakufu phải vất vả lắm mới dẹp yên nhưng tàn dư 
của bọn quấy rối vẫn còn mãi về sau này. Xung đột xảy ra 
thường xuyên trong các nhóm dân cư chủ yếu giữa giới quân 
nhân và đội ngũ những người hầu của họ. Da số họ không 
cơ công ăn việc làm ổn định. 

Phải nơi, người dân thường trong thành phố này cũng dễ 
gây rối. Đám thường dân, gọi là chònin, sống trong thành 
phố nhưng không trong vòng o ép của pháo đài. Nơi chung 
trong số họ cũng có những người thợ thủ công và những 
nhà buôn hiền lành, họ không muốn gì hơn là được cùng 
với gia đình sống yên ổn trong hòa bình. Do Yedo là một 
thành phố mới, nên thành phần dân cư khá phức tạp từ 
kháp nơi trong nước đến, chủ yếu là từ các tỉnh miền đông. 
Nhiều người trong số họ khỏe mạnh, dẻo dai trong lao động 
nhưng hay gây gổ, không thuần tính. Còn có nhiều thương 
nhân từ Mikawa Tbtòmi, Ômi và Ise đến, đông nhất là ở 
hai tỉnh Òmi và Ise. Số này cần cù, làm ăn phát đạt, những 
kẻ ghen ghét thường gọi họ là bọn cướp Òmi và bọn ăn mày 
lse. Họ mở hiệu bán lẻ ở khắp nơi trong thành phố và hình 
thành những tập tục riêng của tầng lớp thị dân. Do phong 
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cách sống và làm ăn như vậy nên dân Yedo có ý thức tự 
lập cao, thẳng thắn, không dễ bắt nạt. Dúng là họ xuất 
thân từ dòng dõi quân nhân, phần nào mang tính chất 
tầng lớp thị dân. 

Rất nhiều bài viết về xã hội tư sản Yedo trong những thế 
kỷ thứ XVIH và XVIII với những nét nghệ thuật dân gian 
của nớ, với hình ảnh những chốn vui chơi, giải trí, nhà hát, 
nhà hàng ăn uống, những khu phố vui tươi thể hiện cuộc 
sống đời thường của thành phố Yedo. Tiếc rằng cuộc sống 
bỉnh thản của người dân thường ít được ghì chép nên cũng 
không thật rõ, họ có phải là những người thích vui chơi 
hưởng lạc không. 

Yedo là nơi chính quyền trung ương đóng nên một tỷ lệ 
lớn dân cư là những người làm việc trong cơ quan nhà nước, 
từ các viên chức cao cấp của Phủ Bakufu đến viên cảnh sát, 
cho nên tuy họ có cuộc sống riêng nhưng vẫn mang dáng 
dấp của cuộc sống chung. Yedo có khuynh hướng thay thế 
Kyoto để trở thành trung tâm trí tuệ của Nhật Bản. Dây 
là cái nôi của các trường phái triết học cũng như Kyoto là 
các nôi của các môn phái tôn giáo. Một hình thái chủ đạo 
trong cuộc sống của người dân Yedo là họ chịu ảnh hưởng 
nhiều của tiêu chuẩn đạo đức Khổng giáo, điều này thể hiện 
rõ và trước hết trong cách ứng xử của giới quân nhân. Đức 
trung, hiếu của đạo Khổng chỉ đạo lối sống của tầng lớp 
thương nhân. Ngay những con người phóng túng nhất cũng 
phải thừa nhận sức mạnh của luân lý, của ý thức nghĩa vụ, 
là những quan điểm của học thuyết Khổng giáo. Mâu thuẫn 
giữa nghĩa vụ và lòng say mê đã được phản ánh trong các 
nhà hát kịch ở Yedo và Osaka mà nhân vật chính thường 
là một quân nhân giới võ sỉ đạo hoặc một người học nghề. 


Nhân dân Òsaka có tính cách khác với nhân dân Yedo. 
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Òsaka có bề dầy lịch sử lớn hơn Yedo. Òsaka là trung tâm 
thương mại chứ không phải trung tâm chính trị hay quân 
sự. Dân Òsaka nói chung làm nghề buôn bán. Dầu tiên chỉ 
là những chợ nhỏ ở địa phương, sau phát triển thành những 
thị thường lớn mang tỉnh quốc gia, thu hút nguồn hàng hóa 
từ khắp các miền trong nước, rồi lại phân phối đi các nơi 
theo đường bộ và đường biển. 


Những nhà buôn lớn có sớm nhất ở Òsaka là những người 
cạnh tranh với các nhà buôn ở Sakai. Trong thời chiến, họ 
là những người cung ứng mọi thứ cho Hideyoshi. Trong số 
họ có Yodoya Keian, một nhà thầu lớn, sau năm 1600 đã 
thu mua thóc gạo của các lãnh chúa rồi lại bán buôn đi khắp 
nơi. Trước khi Òsaka đạt tới đỉnh cao của sự phồn thịnh, 
thành phố này là trung tâm của một màng lưới các thị trấn 
nhỏ hoặc các hải cảng, làm nơi trung chuyển các kho gạo 
giữa các tỉnh xa và các thành phố lớn miền duyên hải. 


Song Òsaka cố nhược điểm là gặp khó khăn trong cuộc 


Một thưởng nhân giàu có được phép đeo kiếm 


vận chuyển thóc lúa và các mặt hàng nặng trên bộ. Những 
khó khăn này chưa khắc phục được thì bát đầu thời kỳ bành 
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trướng. Nghiên cứu tính cách của người dân Òsaka, phải 
phân biệt số người cũ và số người mới trong cộng đồng buôn 
bán. Trong thời kỳ đầu các nhà buôn có tiếng ở Òsaka là 
những thành viên của các gia đỉnh có tiếng tăm và có thế 
lực ở thành phố. Khi thành phố được mở rộng nhờ có nhiều 
phương tiện giao thông được cải tiến, tính cách của người 
dân Òsaka cũng có thay đổi. Một tầng lớp thương nhân mới 
xuất hiện. Một tác giả là Saikaku trong cuốn Eitaigura 
(1688) đã mô tả tầng lớp thương nhân này như sau: 

"Nói chung những người kinh doanh giỏi ở Òsaka lại 
không thuộc về các gia đình đã sinh cơ lập nghiệp ở đây, 
mà lại từ các miền khác đến, chẳng hạn như Kichizò và 
Sansuke đã cớ tiếng trên thế giới". Lúc đầu họ chỉ là những 
chàng trai bình thường ở các trang trại Yamato, Kawachi, 
Tzumi, và T§u, sau làm ăn khá giả trở nên giầu có. "Những 
thương nhân thành đạt ngày nay đã đến đây khoảng 30 năm 
về trước" tác giả viết tiếp - và đưa ra ví dụ về trường hợp 
của một số người khác như Kònoike và Sumitomo, 

Engelbert Kaempfer, một nhà khoa học Hà Lan đến thăm 
Òsaka năm 1690, đã mô tả thành phố này như sau: "Thuyền 
bè tấp nập xuôi ngược trên sông Yodo. dân chúng đông vui, 
phố xá sầm uất, lương thực đồi dào và tất cả hướng về lối 
sống hưởng thụ, một số sẵn sàng bỏ tiền cho những thú vui 
xác thịt..." 

Rõ ràng là người thị dân Òsaka đã sống trong một xã 
hội hưởng lạc, no đủ, thích ăn chơi. Về mặt này, họ hơn những 
người dân Yedo. Song tầng lớp thương nhân Òsaka là những 
người làm ăn nghiêm túc, chịu thương chịu khó. Các tầng lớp 
dân chúng Òsaka đều thích làm giầu. Họ khác xã hội quân 
nhân ở Yedo, ít coi trọng việc kiếm tiền, làm giàu. 
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CHƯỚÓNG X 


NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN. 


1. Nông nghiệp 


Sự kiện đáng chú ý nhất trong thời kỳ đầu của lịch sử 
hiện đại Nhật Bản là việc tăng nhanh chóng sản phẩm nông 
nghiệp cả về số lượng lẫn chủng loại. Tình hình này được 
bát đầu với sự cải tiến phương pháp canh tác trong cuối thế 
kỷ thứ XVII. Thông thường, sản xuất không thể tăng nếu 
không có nhu cầu. Ta sẽ nghiên cứu kỹ thêm ở đây yếu tố 
thúc đẩy sản xuất phát triển. Chắc chắn là có sự cải thiện 
từng bước điều kiện làm việc của nông dân, ý thức làm chủ 
của họ và sự tự do tương đối thoát khỏi cảnh o ép của nhà 
cầm quyền, đã động viên họ đáp ứng những đòi hỏi của thị 
trường ngày càng rộng. 

Các chủ trang trại giàu cớ đã sản xuất ra hàng hóa nông 
nghiệp đủ cung cấp cho người tiêu thụ ở thành phố Kyoto. 
Người dân thành phố không chỉ cần có gao mà còn cả rau 
có, hoa quả. Các trang trại được ví như những miệt vườn 
nhà bếp. Ngoài việc cung ứng ngũ cốc, các trang trại còn 
bán các sản phẩm như chè, thuốc lá, sợi gai, lá dâu nưôi : 
tầm, chàm và đặc biệt như ở các tỉnh Settsu, Kawachi, 
Izumi, và Yamato còn cớ cả bông. Ỏ những tỉnh này, bông 
là nông sản chính, được sản xuất rất nhiều. Trong những 
tỉnh này có khoảng 1/5 đất đai được tưới tiêu trồng bông 
trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ thứ XVIH. 


Trồng bông sinh lợi hơn trồng lúa. Dất trồng bông còn 
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có thể trồng xen với ngũ cốc, thuốc lá và chè. Tính tỉnh 
người dân trong các làng cũng dần thay đổi. Nông dân 
không còn lo phải đối phớ với các quan chức thu thuế, họ 
chỉ lo làm ăn, sinh lợi. Nông nghiệp đã trở thành một ngành 
kinh doanh, một nghề buôn hơn là chỉ có sản xuất. Nhiều 
người không có ruộng đất đã đi làm thuê cho các trang trại. 
Họ hàng con cái của họ có khuynh hướng bỏ nông thôn ra 
thành phố - đi Sakai hoặc Òsaka - với số đông, vì họ cho 
rằng ở thành phố dễ tìm công ăn việc làm. 

Một quan chức thuộc chính quyền Bakufu tên là Tanaka 
Kyùgu trong cuốn sách do ông viết, cuốn Minkan Shòyò, đã 
mô tả các điều kiện xã hội trong thời kỳ đầu của thế kỷ thứ 
'XVHI. Ông có nhận xét ràng lối sống cũ của trang trại 
không còn phổ biến như trước. Trong hầu hết các làng 
những nơi làm ăn phồn thịnh, người nông dân không chỉ 
bận về công việc cày cấy mà còn bận bịu cả với các hoạt 
động mua và bán. 


2- Thủ công nghiệp. 


Trong khi sản lượng nông nghiệp tăng, nguyên nhân chủ 
yếu nhờ sự cố gáng của các làng, thì các xưởng sản xuất 
của thương nhân cũng tìm được những thị trường mới buôn 
bán các tư liệu tiêu dùng, kiếm được nhiều lời. Công nghệ 
sản xuất hàng tiêu dùng đã trở thành một bộ phận trong 
nền kinh tế quốc dân. Máy móc thời kỳ này chưa có nhiều, 
chủ yếu vẫn phải sản xuất bàng phương pháp thủ công, thô 
sơ ở các trang trại. Mãi về sau người Hà Lan mới đưa vào 
chiếc máy bơm nước. Trong việc sản xuất hàng tiêu dùng, 
ngành dệt được phát triển từ sớm. Ngay từ thời Trung Cổ 
các xưởng đệt bằng khung cửi đã có nhiều tiến bộ. Người 
ta đã dệt được những mặt hàng lụa tỉnh xảo như xưởng dệt 
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của Nishijinori, những mặt hàng sợi bông nhiều mẫu mã, 
nhiều màu sắc. Ngoài những xưởng dệt với những mặt hàng 
sở trường, điều đáng chú ý là mẫu mã có nhiều cái rất đẹp. 
Ngoài ra nghề làm đồ sứ và làm giấy cũng khá phát đạt, có 
nhiều nghệ nhân giỏi trong hai ngành này. Nghề cất rượu 
cũng được coi là một kỹ nghệ, như các xưởng sản xuất rượu 
Saké ở các trung tâm miền tây, ở Nada chẳng hạn, được 
đân sành uống ở Òsaka và Yedo rất mến mộ. 


Hầu hết các sản phẩm thủ công đễ vận chuyển đi nơi 
khác vì mỗi địa phương cũng không cần đến số lượng lớn. 
Chỉ có vận chuyển lúa sau vụ gật ở các trang trại là gặp 
khó khăn. Việc vận chuyển khối lượng hàng nặng từ Òsaka 
đến Yedo cũng không đến nổi khó khăn lắm. Vấn đề vận 
chuyển lương thực, và các loại hàng hóa cồng kềnh khác từ 
các miền xa ở Nhật đến cảng Òsaka là thành vấn đề lớn: 


3- Vấn đề giao thông vận tải. 


Chúng ta đã thấy (trong chương DÁ), cảng Òsaka đã giải 
quyết có hiệu quả nhất định vấn đề trung chuyển các sản 
phẩm để từ đó lại chuyển đi các nơi khác trong nước. Các 
điền chủ lớn ở xa Osaka cố nhu cầu phải chuyển hàng hóa 
thừa đem bán cho nơi khác, song chuyên chở bằng đường 
bộ thường xuyên gặp khó khăn, đôi khi gặp trở ngại không 
thể khác phục được. Đất nước có nhiều vùng hiểm trở, 
đường bộ Ít, lại xấu, các con sông thường cơ lũ lớn. Một con 
ngựa đi trên đường bộ chỉ mang được hai tải lớn thóc là 
giỏi. Việc chuyên chở hàng hơớa do đó đặt ra vấn đề phải 
khác phục những nhược điểm của địa hình. Những điểm nút 
giao thông lại là những nơi tập trung buôn bán, nói chung 
thường là các thành phố cảng. Có những cảng như Òtsu ở 
bờ hồ Biwa; Hyògo, Onomichi và Sakai ở bờ Biển Trong; 
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Obama, Tsuruga và Mikuni ở bờ biển Nhật Bản, Kuwana, 
Yokkaichi và Ônimato trên bờ biển Thái Bình Dương; và 
Hakata ở Kyùshù. Trong thời Trung Cổ, những cảng này 
đều đã là những nơi buôn bán thịnh vượng, có nhiều tàu 
biển chở hàng ra vào. Các thương nhân thường có quan hệ 
với các lãnh chúa địa phương có sẵn thúc lúa hoặc các sản 
vật khác. Cố một thương nhân Tsuruga nổi tiếng thời đó 
tên là Takashimaya Denzaemon vốn là thuộc hạ của Maeda, 
lãnh chúa miền Kaga đã giúp lãnh chúa này bán thóc lúa 
dư thừa và các sản phẩm khác cho các tỉnh. Công việc này 
đài hơi và ở quy mô lớn, vì Takashimaya đã mua và vận 
chuyển cả vũ khí và lương thực cho Maeda để tham gia cuộc 
xâm lược Triều Tiên. Nhiều lãnh chúa khác cũng có những 
thương nhân giúp việc vận chuyển và mua bán lương thực. 
Ỏ Saga có nhà buôn Sominokura, ở Hirano có Sumiyoshi, ở 
Hakata có Kamiya. Hầu hết các cảng đều được hoàn thiện 
giúp cho các nhà buôn giàu có, cớ thể thực biện được chức 
năng của mình. Bản thân họ cũng bỏ tiền ra xây dựng cảng. 

Thóc gạo từ Kaga và Echizen lần đầu được chuyên chở 
đến Thuruga, đến cả những nơi cách bờ bác hồ Biwa hàng 
chục dặm đường rồi từ đó lại chở bằng đường thủy đi xa 
hơn, đến Òtsu, cuối cùng chở bằng đường sông Yodo tới 
ÖOsaka. Việc chuyên chở thóc thuế từ miền Bác Nhật Bản 
(Mutsu) đến Yedo còn phức tạp hơn nhiều. Trước hết phải 
chuyên chở bàng đường biển tới Chòshi (thuộc tỉnh Chiba 
ngày nay), sau đó chuyển bằng đường sông, đi ngược dòng 
sông Tonegawa và sông Yedogawa đến Yedo. 

Việc chuyên chở đó cực kỳ chậm và nặng nề, không đáp 
ứng được những nhu cầu ngày càng lớn của thành phố 
Òsaka và Yedo. Người ta phải tìm cách vận chuyển một cách 
an toàn để giao đều đặn khối lượng lớn thóc gạo và các sản 
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phẩm khác cho các miền xa trong nước. Việc tăng sản lượng 
lương thực lại thêm sức ép cho công việc vận chuyển. Chỉ 
có một cách giải quyết là cải tiến và phát triển việc vận 
chuyển đường biển. 


Dầu năm 1619 một thương nhân ở 5akai thuê một tàu 
biển 250 koku để chở hàng gồm có bông, dầu hạt cải, rượu 
saké, giấm từ Kishù đi Yedo. 5au đó không lâu một nhóm 
thương nhân Òsaka cũng có tàu chở hàng đều đặn cung cấp 
hàng hóa cho thành phố Yedo. Đến cuối thế kỷ hàng hớa đã 
được chở trên những đội tàu có trọng tải từ 200 đến 400 
koku, "Nganh vận tải đường biển sinh lợi khá nhiều và đã 
có sự cạnh tranh gay gất. Các chủ tàu có vị trÍ rất mạnh 
bởi vì dân số Yedo tăng nhanh nêu rất cần đến họ trong 
việc chuyên chở lương thực đáp ứng cho nhu cầu của nhân 
dân thành phố. Các chủ tàu, ngoài việc đáp ứng cho nhụ 
cầu của nhân dân Yedo còn phải cung ứng đều đặn về gạo. 
cho cả thành phố Òsaka. 

Vấn đề chuyên chở được giải quyết bởi vì thường niên có 


Chân dung Thara Saikaku 
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hai chuyến đi vòng quanh các đảo lớn của Nhật Bản từ hai 
hải cảng lớn miền bờ biển Nhật Bản. Một chuyến gọi tên là 
Higashimawari, hay chuyến đi miền Đông, từ miền Đông 
Bác đi dọc bờ biển Dewa, qua eo biển Tsugaru, sau đó đi 
xuống phía Nam tới Yedo. Một chuyến khác gọi là 
Nishimawari hay chuyến đi miền Tây đi từ Tây Nam dọc 
đường bờ biển Nhật Bản, qua eo Shimonoseki rồi qua miền 
Biển Trong đến Òsaka. Các chuyến đi đó kể cả thời 
gian lưu lại các hải cảng trong mùa bão, coi như mất trọn 
cả năm. 

Như vậy là vấn đề chính về vận chuyển đường biển đã 
được giải quyết. Kaempfer, thăm Nhật Bản năm 1690, nhận 
xót rằng các hải cảng ở Nhật Bản đầy thuyền tầu, cớ rất 
đông dân sống ở dọc miền bờ biển, tiếng huyên náo của tàu 
bè khiến người ta tưởng rằng trong đất liền không còn người 
nữa. Saikaku đã phác họa một bức tranh tuyệt đẹp khi mô 
tâ:quang cảnh cửa sông Yodo. Ông ví những chiếc thuyền qua 
lại lướt trên dòng sông "Giống như lá liễu trên dòng suối 
rùa thu”. 


4- Thị trường mở mang. 


Sau khi vấn đề giao thông vận tải đã được giải quyết 
tương đối về cơ bản, tuy có lúng túng, thÌ vấn đề cần lo 
không phải là phát triển sản xuất mà là thị trường. Vào 
cuối thế kỷ thứ XVII dàn số tăng nhanh, chất lượng cuộc 
sống tăng nhất là ở các thành phố. 

Nhu cầu về tư liệu sinh hoạt của các lãnh chúa trong các 
thái ấp của họ, nhất là đối với những thứ họ không tự sản 
xuất được đã kích thích việc tăng sản xuất nói chung. Các 
lãnh chúa cế gắng tìm cách khai thác những tài nguyên 
trong thái ấp của mình để có thể tự cấp, tự túc. Chẳng hạn 
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Pukushima ở Iwashiro là một trung tâm nuôi tằm đã cung 
cấp cho thị trường một khối lượng lớn tơ tầm, một sản phẩm 
có giá trị, song đó là trường hợp đặc biệt. Nói chung, sản 
phẩm chính ở các thái ấp là thóc gạo, thường được chuyên 
chở đến bán ở Òsaka. Thời kỳ này do việc lưu thông tiền tệ 
còn có khó khăn cho nên thóc gạo được dùng làm phương 
tiện trao đối, vÌ vậy nên thóc gạo được đưa ra thị trường 
với khối lượng lớn. Những thương lái ở Òsaka có cơ hội làm 
giầu nhanh chóng. 

Chính sách của hầu hết lãnh chúa còn bảo thủ. Do họ 
muốn có sự độc lập về kinh tế nên vô hỉnh trung họ đã tạo 
nên những hàng rào cả về kinh tế lẫn chính trị, ngăn cản 
sự lưu thông với các thái ấp khác. Tuy nhiên họ cũng đã 
góp phần vào việc tăng trưởng toàn diện nền sản xuất nói 
chung. Trong chính sách cai trị ở các thái ấp, nhiều người 
quan tâm đặc biệt đến vấn đề kinh tế. Nhiều lãnh chúa thức 
thời đã dùng những học giả có đầu óc khôn ngoan và sáng 
suốt về chính trị làm cố vấn. Nhiều vị học giả đã là những 
nhà kinh tế tài giỏi Có thể nói nhiều nhà nho theo đạo 
Khổng mới vào giữa thế kỷ đã quan tâm đặc biệt đến vấn 
đề thương mại và nông nghiệp, coi việc phát triển thương 
mại và nông nghiệp là vấn đề chính trị hàng đầu. Trong số 
những nhà nho có tên tuổi thời bấy giờ có thể kể Rưmazawa 
Banzan, một người đã có vai trò quan trọng trong việc tổ 
chức khai thác tài nguyên ở thái ấp Okayama. 

Những hàng rào thực tế giữa các thái ấp, những "Seki" 
tức là các trạm thu thuế nhập thị, là trở ngại cho việc buôn 
bán. Hầu hết những trạm này đã bị xóa bổ năm 1600; Song 
nhiều lãnh chúa vẫn áp dụng chính sách ngăn sông, cấm 
chợ trong lãnh thổ của mìỉnh, làm cho việc lưu thông hàng 
hóa thêm khớ khăn. Nói chung hoạt động buôn bán trong 
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cả nước có tăng, nói riêng trong lãnh thổ của chính quyền 
Bakufu cũng đã bớt được những luật lệ phiền hà và nặng 
nề trừ phi có vấn đề bị nghỉ ngờ về chính trị. Tuy nhiên tất 
cả các thành phố quan trọng, đều dưới quyền kiểm tra trực 
tiếp của chính quyền Bakufu, cả về mặt lợi tức lẫn an nỉnh. 

Việc tăng trưởng sản xuất tiếp tục diễn ra thuận lợi, và 
thành phố cảng saka trở thành thị trường, vừa tập trung, 
vừa phân phối hàng hóa với quy mô lớn. Sầm uất nhất là 
thị trường gạo. Lãnh chúa nào cần tiền hoặc hàng hóa sẽ 
gửủi số thóc thừa đến cho đại lý của mình ở Òsaka, thường 
là một thương nhân tháo vát và giỏi giang có kho tàng lấy 
tên của lanh chúa, Những đại lý như vậy chịu trách nhiệm 
bảo quản và coi giữ hàng hóa, tiền bạc thu được từ việc bán 
thóc gạo. Giá bán thóc gạo thường do các nhà buôn giàu có 
quy định. 5au này cơ thành lập một cơ quan phụ trách việc 
trao đổi thóc gạo lấy tiền hoặc ngược lại. 

Cơ quan này gợi là Kuramoto. Chức năng của nó là tỉm 
hiểu thị trường và xây dựng những mối quan hệ tốt với các 
thương nhân ở Òsaka. Kho hàng không thuộc lãnh chúa mà 
thuộc các thương nhân được phép kinh doanh của chính 
quyền Bakupu trong thành phố. Đây là một điểm quan trọng 
cần lưu ý, nếu muốn hiểu rõ cộng đồng những người buôn 
bán. Đôi khi công việc hành chính của thành phố và việc 
kiểm soát các hiệp hội buôn bán ở trong tay một hội đồng 
của những nhà buôn có thế lực. Về nguyên tắc thÌ như vậy 
nhưng trên thực tế tiếng nói quyết định thuộc về hai viên 
quan cai trị do chính quyền trung ương ở Yedo bể nhiệm. 
Quan điểm cho rằng chính quyền Yedo không có khả năng 
áp đặt những quyết định của mình cho những thương nhân 
giầu có, do đó mà chính quyền phong kiến suy tàn là không 
có cơ sở. Ta hãy xem một trong hai ví dụ đưới đây về thái 
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độ của chính quyền Bakufu đối với giới thương nhân. 

Năm 1642, một số quan chức và thương nhân âm mưu 
mở một cái chợ, không đếm xia gì đến ý kiến phản đối của 
chính quyền Bakufu. Tất cả đều bị trừng phạt một cách tàn 
ác. Con cái những kẻ phạm tội bị giết, các nhà buôn bị bắt 
đi đầy, tài sản bị tịch thu. Trường hợp này và một số trường 
hợp tương tự khác đã chứng tỏ sự thù ghét của giới quân 
nhân cầm quyền đối với giới buôn bán mà họ cho rằng kết 
với nhau lại chỉ để kiếm lợi. Thái độ này của chính quyền 
Bakufu còn được thể hiện trong một số sắc lệnh, trong đó 
đáng chú ý là sắc lệnh năm 1657 liệt kê một danh sách dài 
những ngành buôn bán với hàng hóa đã được định giá bị 
cấm kinh doanh. 

Ngay những lời thỉnh cầu của các thương nhân muốn 
được phép cùng kinh doanh với các lãnh chúa khi tàu buôn 
của họ ghé vào cảng Òsaka cũng bị bác bỏ. Một lãnh chúa 
hoặc đại diện của ông ta muốn có quan hệ với một nhà buôn 
để thuê kho chứa hàng. Họ phải dựa vào những nhà buôn 
ở Òsaka buôn gạo hoặc các nông sản khác của họ, dùng 
nông sản để thanh toán, củng có khi dùng tiền mặt và khi 
tiền mặt bị cấm lưu thông thÌì dùng ngân phiếu thanh toán 
để rồi sau lĩnh tiền ra ở Yedo nếu như họ được đại nguyên 
soái điều động đến thường trú ở Yedo. 


Cũng có thể cho rằng các thương nhân Òsaka, vốn nắm 
độc quyền về buôn gạo hoặc đổi gạo lấy tiền đã trở nên giàu 
có và Lrong số họ có người được cử đứng đầu cộng đồng các 
nhà buôn. Lúc đầu, thớc gao là mặt hàng quan trọng nhất, 
nhưng khi thành phố Òsaka trở thành trung tâm buôn bán 
sầm uất, thì hàng hớa đủ loại đổ vào thành phố. Chẳng hạn, 
trong số nông sản còn có bông, thuốc nhuộm, dầu thực vật 
và chè; các mặt hàng khác như vải kể cả các loại hãng nặng 
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như gỗ và khoáng sản. Các mặt hàng đó đều do các thương 
lái bán buôn, gọi là Toiya đứng ra kính doanh. Họ có những 
chức năng đặc biệt như lái tàu từ cảng xuất phát, hoặc đón 
tàu ở những bến tàu đến, rồi chuyên chở hàng hóa vào cất 
giữ trong kho chờ dịp thuận lợi lại đưa xuống tàu chở đi thị 
trường khác. 

"Việc thu mua và phân phối hàng hóa cần một số lớn 
thương nhân và những người trung gian gọi là nakagai. 5ố 
người này trong nhiều trường hợp chỉ buôn bán một mặt 
hàng, hoặc chỉ chuyên chở hàng hóa đến một thị trường 
nhất định. Do đó họ có tính chất đa năng, tự lo liệu đủ mọi 
phương tiện làm ăn. Những điều kiện thời kỳ này có nhiều 
khó khán, bởi vì những con đường buôn bán bình thường 
không đáp ứng được với yêu cầu phát triển nhanh chóng 
của nền kinh tế quốc dân. Các địa điểm tập trung buôn bán 
cân tăng mạnh về số lượng như phải xây dựng mới nhiều 
hải cảng với các con đường hội tụ vẽ Òsaka để từ đó hàng 
hóa lại được trao đổi hoặc chuyên chở đi nơi khác. Có những 
địa phương rất xa, khoảng cách giữa các địa phương rất lớn, 
việc giao thông vận tải tuy đã được cải tiến nhanh vẫn không 
đáp ứng. Phí giao thông cao đẩy giá cả hàng hóa lên cao, 
việc trao đổi hàng hóa không mấy dễ dàng, người bán và 
người mua phải mặc cả với nhau để được giá thỏa thuận. 

Cơ quan trao đổi thóc gạo ở Dojima rất quan trọng, ấn 
định giá cả hàng hóa không chỉ trong các tỉnh gần kinh đô 
mà còn ở cả thị trường Yedo, những nơi này đều bị ảnh 
hưởng của hoạt động thương trường ở Òsaka. Cần phải nói 
thêm rằng việc trao đổi hàng hóa còn phụ thuộc vào tỉnh 
hình kho tàng có dự trữ được hàng hóa nhiều hay ít để đủ 
đáp ứng cả nhu cầu trước mát và trong tương lai. 

Như vậy cần phải có những cơ quan đặc biệt do những 
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quan chức có kinh nghiệm phụ trách. Những cơ quan này 
được hình thành trên cơ sở hệ thống đang tồn tại. Phương 
pháp đặc thù kiểm tra việc buôn bán và kỹ nghệ dưới chế 
đệ phong kiến là việc thành lập các phường hội buôn bán. 
Hình thức phường hội này sơ khai đã có từ thời Trung Cổ 
ở Nhật Bản, có tên gọi là "2a", Các phường hội "2a" đã mất 
ảnh hưởng với sự hình thành thị trường "tự do" dưới thời 
Nobunaga và những phường hội kiểu mới gọi là "rakuichi" 
và "rakuza". Sau khi cố chính sách bài ngoại, với sự lớn lên 
của ngành nội thương và kỹ nghệ trong nước, có nhu cầu 
phải có sự định hướng rõ ràng và các hình thức hiệp hội gọi 
là "nakama" được thành lập, phát huy ảnh hưởng và kiểm 
tra được hoạt động của các thành viên, đồng thời bảo vệ 
quyền lợi của họ. 


Đối với thợ thủ công cũng cổ các phường hội. Đối với 
những người buôn bán, có phường hội buôn bán gọi là 
"kabunakama" được chỉnh quyền Bakufu cho phép thành lập. 
Từ "Kabu" có nghĩa là chia sẻ, song chia sẻ không có nghĩa 
là chuyển nhượng. Chính quyền Bakufu lúc đầu chống lại 
các phường hội như vậy, vì nó dụng đến sự độc quyền của 
nhà nước, song về sau họ lại cho phát triển rộng rãi các 
phường hội và các phường hội phải chấp nhận đóng một số 
lệ phí. Các nhà chức trách thấy các Kubunakama được thành 
lập có lợi cho việc phát triển buôn bán, khuyến khích sự 
hợp tác nhiều hơn là sự cạnh tranh giữa các nhà buôn với 
nhau. Một số học giả Nhật Bản nhìn các phường hội buôn 
bán như các tổ chức xã hội, phần lớn có tính chất tôn giáo. 
Các phường hội đề cao nguyên lý đạo đức, theo đó, coi đức 
tính thật thà là tiêu chuẩn đạo đức hàng đầu của người buôn 
bán, tuy buôn bán thì phải kiếm lợi nhưng chỉ nên một vừa 
hai phải, không quá đáng chỉ vì đồng tiền. 

Số phường hội tăng nhanh chóng về số lượng vào cuối 
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thế kỷ. Ò Òsaka có Ít nhất 24 phường buôn bằng đường 
biển đi Yedo. Ngoài ra còn nhiều phường hội buôn bán các 
mặt hàng khác như bông, đường, giấy và đặc sản địa phương 
nhất là các địa phương ở xa Òsaka như vùng Satsuma Tbnya 
và Matsumoe Tonya. Các nhà buôn ở Òsaka được tổ chức 
với quy mô lớn. Tập hợp lại với nhau họ là những người 
giàu có nhất và do đó có thế lực mạnh. Chính quyền Bakufu 
luôn để mắt tới họ. 


õ. Tư bản phát triển 


Trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ thứ XVIII hoạt 
động của giới thương nhân Òsaka tăng mạnh về quy mô, họ 
nắm trong tay những vốn lớn. Không có những số liệu chính 
xác về sự tích lũy tư bản của giới thương nhân, song có thể 
phỏng đoán được gần đúng về sự giàu có của họ. 


Có thể ước đoán khối lượng hàng hóa đến Òsaka năm 
1714 có giá trị lên tới 286.000 Ean bạc. Hàng năm giá trị 
hàng hóa chuyển đến Òsaka có giá trị tương đương với 
4000.000 hộc gạo. Tiền lãi trong buôn bán do số vốn đơ đẻ 
ra được đưa vào đầu tư. Năm 1704 một nhà kinh doanh 
chuyên làm nghề đổi gạo lấy tiền tên là Kònoike đã có vốn 
tậu trang trại ở tỉnh Kawachi và vỡ hoang được vùng đất 
mới đọc sông Yamato. 

Trường hợp của Kòneike rất đáng chú ý. Ông là một quan 
chức làm việc cho nhiều lãnh chúa và còn là quan chức lo 
về tài chính cho chính quyền Bakufu ở Òsaka. Ông xuất 
thân từ giới võ sỉ đạo, rồi trở thành thường dân chuyên nghề 
buôn rượu Sakê. Ông thấy rõ rằng làm ăn sẽ rất có Ìãi nếu 
có vốn cho các lãnh chúa vay khi những người này về thường 
trú ở Yedo. Bàng cách này ông đã ứng vốn cho các lãnh 
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chúa miên Tây hoạc chở hàng cho họ bằng đường biển và 
cho họ chịu tiền. 

Trong kỷ nguyên Shòtoku, khoảng những năm từ 1711 
đến 171ð cộng đồng buôn bán ở Òsaka gồm có những tập 
đoàn sau: 


Toònya có 3.655 người 
Nakagai có 8.765 người 
Những người độc lập có 2.343 qgười 
Các nhà thầu có 481 người 


Quan chức làm việc cho các lãnh chúa có 483 người 

Các cộng đồng Tonya, Nakagai và những người trao đổi 
hàng hóa tập trung được số vốn lớn nhất, họ cũng kiếm 
được những khoản lợi kếch xù trong việc buôn bán trên 
khắp nước, 

Do tích lũy được ngày càng nhiều của cải nên những nhà 
buôn ở Òsaka và đồng nghiệp của họ ở Yedo nấm được nhiều 
quyền lực trong tay. Hầu hết các lãnh chúa đều là con nợ 
của họ, phần vì các lãnh chúa không thạo vấn đề tài chính, 
phần vì giá cả hàng hóa tăng liên tục trong khi thu nhập 
của các lãnh chúa phong kiến chỉ có mức nhất định. Không 
chỉ các lãnh chúa là con nợ. Do mức tiêu thự hàng hóa tăng 
không ngừng, mức sống trong xã hội cũng tăng, giới quân . 
nhân võ sỉ đạo lương bổng có hạn phải vay nợ những người 
làm nghề cho vay lãi hoặc những người buôn bán lẻ. Mâu 
thuần giữa giới võ sỉ đạo với giới thương nhân xuất hiện và 
có hướng phát triển, chính quyền Bakufu không làm gì được 
để giải quyết. 

Quyền lực trong tay những nhà buôn lớn tiếp tục được 
củng cố, công việc làm án của họ ngày càng phát đạt, Giới 
thương nhân biết rằng nếu họ tiếp tục làm ăn phồn thịnh, 
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họ không tránh khỏi sức ép từ phía chính quyền của đại 
nguyên soái. Quả nhiên vào năm 1705, chính quyền Bakufu 
tịch thu toàn bộ tài sản của nhà Yodoya, một trong những 
gia đình buôn bán giàu có nhất và được kính trọng nhất ở 
Òsaka. Nguyên nhân của sự trừng phạt cũng do nhà Yodoya 
phô trương của cải và sức mạnh cửa mình một cách quá lộ 
liễu. Người ta cho rằng nhà Yodoya có nhiều của cải, sống 
sang trọng nhưng cái chính là do một số quan chức quan 
trọng của chính quyền phong kiến đã mắc nợ ông ta quá 
nhiều, do đó đã mất quyền kiểm soát đối với ông ta. 

Tuy có những nhà buôn cá biệt bị hoạn nạn như vậy 
nhưng giới thương nhân nối chung tiếp tục làm ăn phát đạt 
trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ thứ XVIH. Sản xuất tăng, 
xã hội thị đân nói chung sống vui tươi, sung túc và kỷ 
nguyên Genroku từ 1688 đến 1704 có nhiều mặt phồn vinh. 
Nền văn hơớa tư sản trong giai đoạn này cần được nghiên 
cứu thêm nhưng trước hết ta trở lại tình hình chính trị của 
thời kỳ từ đời đại nguyên soái thứ 5 là Tsunayoshi lên cầm 
quyền, năm 1680. 
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CHƯONG XỊ 


CÁC ĐẠI NGUYÊN SOÁI, THÒI KỲ 1680 - 1716 


1- TRunayoshi 1680 - 1709 


Vì Tsunayoshi chịu ảnh hưởng nhiều của bà mẹ, nên 
trước khi nói về những hoạt động nổi tiếng của ông ta, hãy 
nhìn lại cuộc đời bà mẹ ông. Qua chuyện này, ta có thể thấy 
rõ hơn một hỉnh thái tương đối đặc biệt của xã hội phong 
kiến là những người thuộc tầng lớp nghèo hèh có thể vươn 
lên những đỉnh cao của xã hội. 

Theo những tư liệu đương thời, bà mẹ của Tgunayoshi 
vốn là con gái một người hầu trong dinh quan Nhiếp chính 
Nụb; song trong thực tế bà là con gái một người bán rau 
quả ở Eyoto. Khi cha mất, mẹ bà giúp việc cho một gia đình 
người hầu trong dinh Nhiếp chính, sinh một người con trai 
với ông chủ. Do cố mối quan hệ đó nên mẹ bà được giữ lại 
trong gia đỉnh ông chủ cùng với người chị gái, người này lại 
kết hôn với một người hầu trong gia đình Ichijò. Người hầu 
trong dinh Nhiếp chính Nijò, tên là Honjò Munemasa, giúp 
việc bếp núc, quen thân với những người hầu trong các gia 
đình lớn khác ở Kyoto. Cha ông này là một quân nhân thất 
nghiệp. Trong thời kỳ giới quân nhân thất nghiệp bị chính 
quyền Bakufu bạc đãi, ông ta trốn đi làm người dệt chiếu 
rơm. Sống nghèo khổ, ông phải dựa vào các con. Cũng may, 
khi Nhiếp chính Nijò có quan hệ chặt chẽ với gia đình 
Roku}ò, một dòng họ lớn ở Kyoto, có hai người con gái họ 
Niò chơi với con gái gia đỉnh Rokujò, họ hào hiệp giúp đỡ 
gia đình nghèo này. Bà con gái gia đình Rokujè là một tu 
sĩ ở lse, sau bà này kết duyên với lemitsu, lấy tên là O-Man. 

2l5 


Khi bà ta đến Yedo bà mang theo con gái nuôi của Hon)ô. 

_ Người này được lemitsu đem lòng yêu mến và cưới làm 
thiếp. Dến tuổi 20 bà sinh với lemitsu một người con trai 
về sau này chính lá đại nguyên soái Tsunayoshi. Người con 
gái nuôi của Honjò nơi trên chính là mẹ ông. 

Đau khi lemitsu mất, con gái nuôi của Honjò tức là mẹ 
Th§unayoshi lấy tên là Keishòin. Khi Tsunayoshi vào pháo đài 
Yedo, bà cùng đi theo sống trong dinh thự cùng với con trai. 
Năm 1702 bà được bổ nhiệm làm người trông nom cho gia 
đình hoàng gia. Nhờ đó, gia đình Honjò có được thu nhập 
khá, riêng Honjò được cấp một thái ấp rộng 50.000 koku. 

Bà có ảnh hưởng lớn đến đại nguyên soái Tsunayoshi. 
Hầu hết chính sách xã hội đại nguyên soái đề ra đều có ý 
kiến tư vấn của bà. Bà khuyến khích việc học tiếng Trung 
Hoa, chấn hưng đạo Phật. Dạo luật bảo vệ động vật là công 
trình của bà. 


Phả hệ các đại nguyên soái, 1623 - 1716. 
lemitsu 
(Đại nguyên soái thứ 3) 
1623 - 51 


letsuna Tsunashipe Tsunayoshi 
(Dại nguyên soái (Tổng trấn (Đại nguyên soái 
thứ 4) Kòfu ) thứ 5) 


1651 - 1680 1680 - 1709 


[enobu 
(Đại nguyên soái thứ 6) 
1769 - 1713 


letsugu 
(Dại nguyên soái thứ 7) 
1713 - 1716. 
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Đau khi letsuna, vị đại nguyên soái thứ 4 mất năm 1680, 
người ta tranh cãi nhau nhiều về tìm người kế nghiệp. Cuối 
cùng theo sự tiến cử của Mitsukini, chủ soái miền ÒOwari và 
Hotta Masatochi, Nguyên Lão nghị viện, Tsunayoshi người 
em khác mẹ của letsuna được chọn làm đại nguyên soái thứ 
5. Sau khi Tsgunayoshi lên cầm quyền, ông tiến cử Hotta 
Masatochi làm Tế tưỡng (Thirò). Dại nguyên soái Tsunayoshi 
thể hiện tài cai trị của mÌnh trong việc lập lại trật tự phong 
kiến. Những kẻ có ý đồ bất phục tùng đều bị trừng trị 
nghiêm khác. Ví như viên thuộc hạ của lãnh chúa Thkata ở 
bchigo là một viên quan bướng bỉnh bị buộc phải tự sát, 
trang trai của ông ta rộng đến 250.000 koku bị tịch thu. Đơ 
là vào năm 1681. Những hành động tiếp theo của đại nguyên 
soái chứng tỏ ông là người kiên nghị và độc đoán, có trường 
hợp tỏ ra quá đáng không bình thường. 

Trong thời kỳ cầm quyền, ông đã tịch thu tài sản của 
hơn 20 lãnh chúa và 100 quân nhân, của cải tổng cộng đến 
hơn 1.400.000 koku. Ông thể hiện quyền lực tuyệt đối của 
. mình, xóa bỏ ảnh hưởng của một số cận thần là các lãnh 
chúa Pudai, vốn từ lâu đã giữ những chức vụ quan trọng 
trong chính quyền Bakufu. Trong phủ đại nguyên soái, ông 
tổ chức lại các cơ quan hành pháp, hạn chế quyền lực của 
Nguyên Lão nghị viện, tăng cường quyền hạn cho tể tướng. 
Những thay đổi đó được thực hiện tương đối đễ dàng sau 
khi quan tể tướng Hotta Masatoshi bị một người bà con sát 
hại do tư thù cá nhân vào năm 1684. Trong thời kỳ tể tướng 
Masatoshi còn sống việc cai trị có nhiều hiệu lực, song sau 
khi ông mất đi, đại nguyên soái không bổ nhiệm tể tướng 
Tới, mà tập trung toàn bộ quyền lực trong tay mình. 

Tuy nhiên đại nguyên soái có nhược điểm là Ít quan tâm 
đến các công việc cụ thể về tài chính và công việc lập pháp 
để duy trỉ kỷ cương và sự công bằng trong nước. Trên lỉnh 
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vực lý thuyết ông tự coi là mình xuất sắc hơn người. Năm 
1683 ông cho sửa lại bộ luật Buke Sho-Hatto, thêm vào một 
điều khoản giao cho các quan chúc lo về tư pháp phân xử 
những cuộc tranh chấp riêng tư và xét giải quyết những 
khiếu tố của nông dân. Năm 1686 ông hạ lệnh chấm dứt 
mọi sự rối loạn do giới quân nhân gây ra để bảo đảm sự 
yên ổn cho kinh độ. 

Đại nguyên soái là môn đệ trung thành của trường phái 
CHỦ HI, nhờ có ông mà việc nghiên cứu đạo Khổng nho ở 
Nhật Bản được đưa vào nền nếp từ năm 1680 như đã nói 
trong chương VII. Bản thân ông là người say mê nghiên 
cứu, khẳng định những nguyên lý của đạo Khổng cả nước 
phải theo và ban thưởng những tấm gương đạo đức. Ngay 
sau khi lên cầm quyền năm 1680 ông đã giao nhiệm vụ cho 
người đứng đầu trường quốc học là Hayashi Nobuatsu mỗi 
tháng phải giảng ba lần về đạo Khổng nho. Ngày đầu năm 
mới năm 1682, một cuộc họp các lãnh chúa và các quan 
chức cao cấp được triệu tập để nghe giới thiệu sách Đại học. 
Từ đó về sau thành nếp hàng năm nghiên cứu sách Đại học 
ở Phủ Đại nguyên soái vào ngày đầu năm mới. Nãm 1690, 
đích thân đại nguyên soái lên giảng về đạo Khổng cho các 
vị nguyên lão và các quan chức thuộc chính quyền Bakufu 
và sách đại học. Sau đó, hàng tháng ông lại giảng cho các 
lãnh chúa, cho các vị hòa thượng đạo Phật, cho các tu sỉ 
đạo Shintò về sách Tứ thư. Trong những ngày đó, chính 
quyền Yede không tiếp khách từ Kyoto đến. Trong những 
năm từ 1692 đến 1700 ông giảng bài 6 lần trong một tháng, 
tổng cộng giảng được tất cả 244 lần, theo lời l người thân 
cận với ông là Yanagisawa Yoshiyasu kể lại. 

Ngoài ra, ông thường xuyên đi thăm các quan chức dưới 
quyền ở dinh thự của họ. Mỗi lần gặp họ ông lại nói về đạo 
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Khổng nho, rồi bản thân mỉnh cũng ngồi nghe người khác 
nói về đạo Khổng. Sách gối đầu giường của ông là cuốn Dại 
học và cuốn Đạo hiếu. 

Tsunayoshi say mê với đạo học không phải là không có 
cơ sở. Ông vốn là người từ nhỏ đã thích văn chương và nghệ 
thuật tạo hình. Ông mời một thây học về dạy cho mỉnh là 
nhà thơ nổi tiếng Kitamura Kigin (1618 - 1705) người đã 
từng trông nom những cơ mật của hoàng gia. Ông cũng đỡ 
đầu cho giới hội họa ở Kyoto. Một nghệ sĩ là Hanabusa Itchò 
(1652 - 1724) vẽ tranh biếm họa chế giễu ông bị bất đi đầy. 

Người ta nói Tsunayoshi thường chịu ảnh hưởng của 
người thanh niên được ông mến là Yanagisawa Yoshiyasu, 
song điều này không có căn cứ. Yoshiyasu là con trai của 
một quan chức nhỏ của chính quyền Bakufu, là l thanh niên 
thông minh làm việc cho Tsunayoshi khi ông lên cầm quyền 
năm 1680. Chàng thanh niên này được trọng dựng về sau 
trở thành thượng thư, được cấp tài sản khoảng 10.000 koku. 
Yoshiyasu rất thân thiết với Tsunayoshi và mẹ Ông và được 
họ đến thăm luôn. Ảnh ta tiến nhanh trên bước thang danh 
vọng, được trả lương rất hậu. 

Yoshiyashu thường giới thiệu những cô gái đẹp, những 
chăng trai thông minh và những vũ nữ cho đại nguyên soái. 
Ảnh ta luôn gần gũi và đi sát Tsunayoshi. Anh ta không gợi 
ý gì cho đại nguyên soái về các chính sách cần thực hiện 
bởi vì Tsunayoshi là con người ít chịu nghe cấp đưới. 
Tsunayoshi đối xử với Yoshiyasu rất hào hiệp, và Yoshiyasu 
cũng không phải là người nịnh bợ. Anh ta chia sẻ với 
Tsunayoshi về thú văn chương, về việc trau giồi học vấn cả 
về những niềm tin tôn giáo. 

Tsunayoshi cai trị đất nước một cách tự tín. Năm 1682 
ông lệnh cho các đại điện của ông thi hành các biện pháp 
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mạnh mẽ để phát huy nền đạo đức xã hội. Ông đặc biệt 
quan tâm đến việc khuyến khích lối sống tiết kiệm, trong 
sạch. Ông nghiêm khác với các tệ nạn mãi dâm, với các hình 
thức chơi bời giải trí cùng những người hầu gái trong phòng 
trà. Năm sau ông lại cơ lệnh cho quan Tổng trấn Nagasaki 
cấm nhập cảng những đồ dùng xa xỉ và quy định hạn chế 
việc dùng vàng trong các bức thêu trang trí và nói chung 
không khuyến khích dùng những tư liệu sinh hoạt đất tiền. 
Những biện pháp đó được thi hành có hiệu quả và ngăn 
được tệ buôn lậu. 

Mạc dầu chính sách của Tsunayoshi xuất phát từ những 
ý đồ tốt đẹp, song đôi lúc ông tỏ ra cực đoan đến tàn ác, 
đến nổi người ta cho là một con người tâm trí không bình 
thường. Dưới ảnh hưởng của bà mẹ ngoan đạo, ông dã chỉ 
những khoản tiền lớn để xây dựng và mở rộng các đền đài 
của môn phái phật giáo Shingon, làm nơi cho mẹ và người 
thân của bà đến lễ phật, tụng niệm. Riêng ông, ông mải mê 
với việc học hết năm này đến năm khác. Ông cố gắng thực 
hành những điều đã học được và bất mọi người cứng phải 
thực hành, nhất là đối với những giáo lý của các nhà biền 
triết trong đạo Phật và đạo Khổng. Ông luôn quan tâm đến 
các công việc từ thiện, cứu giúp và bảo vệ những trẻ em bị 
bỏ rơi hoặc những người lang thang cơ nhỡ ốm đau. 

Một hòa thượng môn phái Shingon nơi rằng Tsunayoshi 
không có con trai nối dõi vì kiếp trước nặng tội. Kiếp này 
ông và mẹ ông phải một lòng một dạ tu bành để lấy phúc, 
nhất là không được sát sinh. Ông tuổi Tuất, vì vậy ông phải 
đặc biệt quan tâm chăm sóc con vật này. Năm 1687 ông ra 
lệnh không sát sinh nơi chung, đặc biệt không được giết chó, 
sắc lệnh ra khiến nhân dân trong thành phố phải sửng sốt. 
Lúc ấy có rất nhiều chớ hoang và chớ đới chạy rông khắp 
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các phố ở kinh đô, người dân nào thấy thế phải cho chúng 
ăn. Sắc lệnh có điểm cực đoan đến mức quy định người nào 
xúc phạm đến chó hoặc làm chó bị thương buộc phải đi học 
để tu tỉnh. Còn lố bịch đến mức quy định rằng nơi đến chớ 
phải dùng cách xưng hô kính cẩn, không được xâm xõ, không 
được gọi trống không tên chó mà phải kèm theo đại từ nhân 
xưng như ông chó, bà chó hoặc cô chó (O Inu Sama), Chính 
quyền kinh đô cũng không dám thay đổi những quy định 
cực đoan này. Năm 1695 lại có quyết định xây dựng các 
quán ở ngoại 6 để cho chó ở, người ta tính trong vòng hai 
nãm sau có gần 50 000 con chó được tập trung nuôi nấng 
bàng cơm và cá khô bằng tiền quyên góp gần như một 
thứ thuế. 

Mặc đầu T§sunayoshi có những nhược điểm lộ liễu như 
vậy đã gây phiền hà không Ít cho người dân Yedo, nhưng 
đất nước nói chung không bị ảnh hưởng gỉ lắm vì những sai 
lầm của ông. Dôi khi ông có những quyết định khó hiểu như 
vậy nhưng nói chung ông thích văn học và nghệ thuật. Ông 
thích vũ điệu Nò và chính ông cũng tham gia nhảy múa. 
Trong những năm ông giữ chức đại nguyên soái, không có 
hiện tượng chính trị gì đáng lưu ý. Các quan chức chính 
quyền cần mẫn và thực hiện cố hiệu quả nhiệm vụ của mình 
một cách khiêm tốn. Chỉ có một sự kiện mang tính chất 
chính trị là sự cố 47 quân nhân thất nghiệp nổi dậy song 
chính quyền Bakufu đã giải quyết êm thấm. 

Và mặt tài chính, hoạt động quan trọng nhất là có sự 
"xết lại" - giảm giá tiền vàng và bạc năm 1695. Việc này 
làm lợi cho ngân khố của chính quyền Bakufu và đối với 
nền kinh tế quốc dân, không có gì đảo lộn. Ó cả nông thôn 
và thành thị, đời sống phồn vinh trong suốt kỷ nguyên Gen- 
roku - từ 1688 đến 1704. Tổng vốn tư bản được tích lủy 
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trong ba đời đại nguyên soái vẫn không dùng hết, khắp nơi 
buôn bán sầm uất. Vốn tư bản tích lũy được đầu tư vào việc 
phát triển sản xuất nông nghiệp và công kỹ nghệ. 

Nền kinh tế vẫn phát triển, mặc dầu tốc độ có chậm lại, 
điều kiện tài chính của chính quyền cũng vẫn phát triển 
thuận lợi. Cho đến cuối năm 1703, thành phố Yedo gặp tai 
họa, bị một trận động đất mạnh, phá hủy phần lớn thành 
phố, gây thiệt hại lớn về người và của. Ỏ nông thôn cũng 
có nhiều người thiệt mạng vì sáng thần dọc bờ biển Tbkaido. 
Một Ít ngày sau trận động đất, lại có hỏa hoạn ở thái ấp 
Mito tại Yotsuya gần Yedo; đúng lúc đó có gió bão nên ngọn 
lửa lan nhanh, gây nhiều tổn thất. 

Dó là những ngày bất hạnh của đất nước, nhất là đối với 
các tỉnh miền Đông. Cuối năm 1707 có nhiều trận động đất 
và nhiều vụ hỏa hoạn. Núi lửa Phú 5ï hoạt động, trong nhiều 
ngày liền các vùng lân cận phủ dày tro bụi. Không có nhiều 
người chết, nhưng nhiều vùng đất canh tác không cày cấy 
được nữa, tốn rất nhiều công sức để khôi phục lại hoạt động 
nông nghiệp. Chính quyền tiêu tốn 400.000 ryò để hót tro 
núi lửa trên đồng ruộng. Thi họa vẫn chưa chấm dứt. Sau 
vụ núi lửa phun lại đến vụ hỏa hoạn ở kinh đô Kyoto, tiếp 
đó tháng 4 năm 1708 bão lụt pc hoại gần hết mùa màng 
ở vùng Kinai phi nhiêu. 

Tsưnayoshi rút về nghỉ, giao quyền cho Yanagisawa. Đến 
mùa hè năm 1708 ông tuyên bố nhường quyền cho đại 
nguyên soái kế nghiệp. Ông tiến cử người cháu tên là 
lenobu, người đứng đầu miền Kòfu. Ông này cũng được Mit- 
sưkuni ở Mitò tiến cử. Tsunayoshi không sống được lâu. Ông 
bị ốm và sau lễ nguyên tiêu đón năm mới có lenobu tham 
dự, ông mất. 


222 


Tình hình Nhật Bản đưới thời Tsunayoshi cầm quyền đượ 
c một nhà ngoại giao Hà Lan là Engelbert Kaempfer mô tả 
tỷ mỹ trong hồi ký của ông viết năm 1691 và 1692, khi ông 
đại điện cho sứ quán Hà Lan đến cơ sở buôn bán ở Nagasaki 
tồi đến thăm kinh đô. 


Kaempfer kể nhiều về những điều ông quan sát được ở 
Nhật Bản ở thành phố cũng như ở các làng mạc, ông và 
đoàn của ông đã đi qua từ Nagasaki đến Òsaka, rồi đến 
Kyoto, dọc bờ biển Tòkaido đến Yedo. Đầu tiên họ đi đường 
bộ đến Kokura, rồi đi thuyền nhỏ sang Shimonoseki, sau 
chuyển sang đi bằng thuyền lớn, nhờ thuận gió, sau 8 ngày 
đến Òsaka. Thời kỳ này đi thuyền trên biển rất phiêu lưu 
bởi vỉ sau những sắc lệnh bài ngoại, người ta không đóng 
những tàu thuyền lớn đi biển nữa. May mắn sao chuyến đi 
trót lọt. Từ Òsaka đoàn lại tiếp tục đi đường bộ dọc bờ biển 
Tbkaido đi Kyoto. 

Cuộc hành trỉnh trên đường quốc lộ thật dễ chịu, đường 
rộng, thoát nước tốt, và được dân các làng hai bên đường 
thay nhau bảo dưỡng. Đoàn người đi ngựa hoặc đi kiệu. Các 
làng dọc đường quốc lộ dân cư thưa thớt, nhưng trong các 
thị trấn hoặc thành phố, cửa hàng, cửa hiệu san sát. Về đời 
sống của nông dân ông viết: "Tư liệu sinh hoạt trong nhà 
họ sơ sài, họ lại đông con nên rất nghèo, được cung cấp một 
Ít thóc gạo, rau cỏ là họ đã cảm thấy bằng lòng và vui'. 
Trên các ngã tư của mỗi thị trấn và làng mạc ông thấy có 
những bảng công cộng dùng để phổ biến cho dân chúng biết 
những mệnh lệnh của chính quyền trung ương và chính 
quyền phong kiến địa phương. 

Diều đập vào mắt ông là trên các con đường lớn dân 
chúng đông đúc, đi lại rằm rập hàng ngày. Miền Tpkaidò, 
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có con đường quốc lộ lớn nhất ở Nhật Bản" có những ngày 
dân chúng đi lại còn đông đúc hơn một số phố xá lớn ở 
những thành phố đông dân châu Âu". Tất nhiên là các vị 
quan lớn đi Yedo hoặc từ Yedo trở về đều có hàng trăm, 
thậm chí hàng ngàn người đi theo, nhưng cũng còn có cả 
nhiều dân thường, phần lớn là những người đi buôn, cũng 
có nhiều đoàn người đi lễ theo mùa đến những đền đài lớn 
như ở Ise, cũng có nhiều người đi thăm nhau. Kaempfer còn 
nói nhiều đến các quán trọ và nhà hàng trên đường, kể cả 
về không Ít những cô gái mua vui cho khách du lịch trong 
các nhà hàng. Bức tranh tổng quát ông vẽ ra là hoạt động 
tấp nập, hối hả thể hiện một cuộc sống phồn vinh. Nhiều 
nhà văn đương thời Nhật Bản những năm cuối thế kỷ cũng 
mê tả đời sống tốt đẹp dưới thời Tsunayoshi. Dø là những 
năm sản xuất và buôn bán phát triển. 

Eaempfer kể về chuyện sứ bộ Hà Lan được Tsunayoshi 
tiếp kiến một cách thân mật, nhiệt tỉnh theo phong cách 
một xã hội quản sự cao. Trong chuyến viếng thăm năm L6ĐI, 
phái bộ đến Odawara ngày I1 tháng 3, ngỡ ngàng vỉ một 
thành phố rất đẹp với pháo đài đồ sộ. Dân chúng ăn mặc 
đẹp, ra đón phái bộ với thái độ trong thị, trừ một số cậu bé 
con nơi điều gì như mạt sát người nước ngoài. Phái bộ đi 
đọc sông Tbkaidò và qua quảng trường Shinagawa họ tiến 
vào Yedo chiều 13 tháng 3. Họ đã gặp từng đoàn hoàng thân 
quốc thích và các nhân vật quan trọng ở trong triều, các bà 
phu nhân ăn mặc sang trọng. Hai bên đường phố có rất 
nhiều cửa hàng đầy ấp hàng hóa với các nhà buôn và các 
nhà kinh doanh đủ loại. Dân chúng trong thành phố cũng 
đã quen với các đoàn người cưỡi ngựa oai vệ. 

Họ được đối xử rất tốt trong khi chờ vào yết kiến đại 
nguyên soái. Trong dịp này họ chứng kiến một đám cháy đã 
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thiêu hủy 600 ngôi nhà, thấy được một trận động đất rung 
khá mạnh. Buổi tiếp kiến đại nguyên soái được ấn định ngày 
29 tháng đ. Viên quan chịu trách nhiệm sắp xếp cuộc tiếp 
kiến là Makino, một trong những người được Thunayoshi 
quý mến và trước kia là người đỡ đầu cho ông ta. Phái bộ 
đi qua nhiều cửa, thấy nhiều trạm gác đóng dọc đường có 
vẻ để biểu đương lực lượng hơn là làm nhiệm vụ bảo vệ. 
Tiếp đó họ vào một cung điện lớn có tường cao bao bọc rồi 
được dẫn lên cầu thang tới một phòng chờ rộng lớn, dừng 
lại đó một lúc. Người đứng đầu phái bộ được vào bái kiến 
"Hoàng đế”, thực ra đó là đại nguyên soái. 

Cuộc tiếp kiến rất ngắn và Kaempfer lấy làm tiếc vỉ 
không có cơ hội quan sát kỹ chung quanh. May thay trong 
một chuyến sau đến yết kiến đại nguyên soái vào năm 1692, 
phái bộ Hà Lan được tận mắt xem kỹ nhiều thứ. Sau một 
số thủ tục ngoại giao thể hiện sự sùng kính đối với đại 
nguyên soái, Sứ thần Hà Lan, các thành viên khác của sứ 
bộ vào phòng khách. Đại nguyên soái Tsunayoshi và một số 
phu nhân trơng Triều đỉnh ngồi sau những chiếc mành trúc, 
từ đó họ vẫn trông thấy rất rõ các vị khách Hà Lan. Vị 
nguyên lão nghị viện cao nhất cũng có mặt trong buổi tiếp 
kiến cùng với nhiều vị đại thần khác. 

Sau khi tỏ thái độ sùng kính, các thành viên của sứ bộ 
được Makino nhân danh đại nguyên soái chúc mừng. Ông 
ta mời mọi người trong phái bộ đứng quây quần, nhảy và 
hát, nói chuyện, ý giả xem những người phương Tây ứng xử 
ra sao. Bản thân Kaempfer cũng nhảy múa và hát, các bà 
phu nhân tỏ ra rất vui, họ vén mành trúc để nhìn cho rõ 
hơn. Việc này được ghi lại trong tài liệu chính thức kèm 
theo một danh mục các quà tặng của sứ bộ Hà Lan: "Những 
người Hà Lan hát và nhảy múa, họ viết một số dòng bằng 
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tiếng mẹ đẻ của họ đưa trỉnh lên đại nguyên soái". Tài liệu 
còn ghi rõ, đại nguyên soái cũng tham gia các vũ điệu Nò 
và nhiều trò du hí khác. 

Trong thời kỳ này sức khỏe của Tgunayoshi chưa có đấu 
hiệu gÌ suy giảm vì vẫn thích tham gia các trò vui. Chỉ từ 
năm 1698 ông mới tỏ ra mệt mỏi thực sự. Lúc đó 
Yanagisawa giữ chức ngang với tể tướng, nhưng ông ta cũng 
rút dần khỏi công việc thường ngày để đi sâu vào nghiên 
cứu sách vở và các vũ điệu Nò. Theo một số tài liệu thì ông 
lao vào cuộc sống trác táng, trong 10 năm cuối của cuộc đời 
bị suy sụp đần dần cả về tỉnh thần lẫn thể chất. Ông mất 
năm 64 tuổi, người ta cho rằng do ông quá phao phí sức 
khỏe vì cuộc sống phóng túng, buông thả. 

Một số nhà sử học nới dưới thời Tsunayoshi, chính quyền 
Bakufu yếu và trên nhiều mật tỏ ra bất lực, nhưng không 
có gì nhiều chứng minh cho luận điểm này. Chỉ biết rằng 
đại nguyên soái không đến nỗi độc tài quân phiệt như lemit- 
su, nhưng chính quyền của ông vẫn duy trì được trật tự 
phong kiến bằng những phương pháp quyết liệt. Chính sách 
tài chính của ông nói chung đạt được một số thành tựu, mặc 
dầu đất nước gặp nhiều thiên tai và ông đã có những biện 
pháp kiên quyết đối với các nhà buôn lớn ở Yedo và Osaka. 
Ông đã chủ trương làm nhiều công trình quan trọng miền 
ven sông và đạt nhiều tiến bệ trong việc xây dựng hệ thống 
giao thông để chuyên chở hành khách và hàng hóa. Dưới 
thời Tsunayoshi cầm quyền, mối quan hệ giữa chính quyền 
Bakufu và triều đỉnh nhà vua có nhiều điều cải thiện quan 
trọng. Ông cung cấp tiền cho việc chỉ tiêu trong các buổi lễ 
ở cung đỉnh và cho phục hồi lại nhiều nghi lễ đã bị bỏ từ 
hàng thế kỷ, kể cả nghỉ lễ tế thần Kamo, vốn là nghỉ lễ có 
từ lâu đời ở kinh đô và cố mối quan hệ lịch sử với triều 
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đỉnh. Trong những tư liệu lịch sử đương thời, người ta nói 
phương pháp của Tsunayoshi là đáng sợ. Những người dưới 
quyền mắc lỗi thường bị trừng phạt nặng. Những quan chức 
trốn tránh việc điều động vì sợ mắc sai lầm đều bị đuổi việc. 
Có màng lưới cảnh sát mật theo đối những người khách đi 
lại nhà các lãnh chúa hoặc các nguyên lão nghị viện. Thành 
tựu về chính trị lớn của ông là củng cố được quyền lực của 
chính quyền trung ương. Một số nhà sử học coi việc này như 
các cuộc cải cách trong những kỷ nguyên Tenna (1681 - 
1684) và Jòkyò (1684 - 1688). 


2- lenobu, 1709 - 13. 


Thời cầm quyền của lenobu, nguyên chủ soái miền Kòfu 
ngắn ngủi và không có nhiều sự cố, tuy nhiên nó cũng chứng 
minh cho sự phản ứng chống lại sự rối loạn của xã hội thời 
Tsunayoshi. Nhiệm vụ của lenobu là hoàn thành bước quá 
độ, bát đầu từ thời letsuna cầm quyền, từ chính quyền quân 
sự chuyển sang chính quyền dân sự. Kể từ chiến tháng 
Sekigahara đã hơn 100 năm trôi qua. Tiếng vang của chiến 
tranh đã tất. Học thuyết Khổng giáo đã có ảnh hưởng to 
lớn đối với giai cấp cầm quyền tức là các quan chức trong 
chính quyền Bakufu và giới cầm quyền ở các thái cấp. 

lenobu là một học giả kiên nghị, chăm lo việc cai trị đất 
nước bằng những biện pháp khôn ngoan. Tuy nhiên kinh 
nghiệm cai trị một thái ấp của ông không đủ cho ông quân 
lý một đất nước rộng lớn. Ông có một người đỡ đầu là một 
học giả uyên thâm và trung thành, ông thường tham khảo 
ý kiến của người này trong nhiều năm về công việc của đất 
nước. Dó là vị học giả Arai Hakuseki, cố vấn của đại nguyên 
soái. Người ta cố ý kiến khác nhau đánh giá vai trò của 
Hakuseki trong việc hoạch định chính sách, song do ông 
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được lenobu trọng dụng từ trước nên ông có vị trí vững chắc 
trong bộ máy cai trị. Những tập bồi ký của ông đã cung cấp 
một bức tranh chân thực và quý giá về đời sống của giới 
cầm quyền cũng như đã nêu lên được lý tưởng của giới quân 
nhân võ sỉ đạo mà ông cảm nhận được thời trẻ. 

Hakuseki (1656 - 1725) một quân nhân trong thời chiến, 
vốn là con trai thuộc dòng võ sỉ đạo tầng lớp dưới, đã từng 
được trọng dụng trong thái ấp của một lãnh chúa nhỏ. 
Thông minh như thần đồng, ông học tập say mê và nghiêm 
túc. Cũng là một quân nhân trẻ dòng võ sĩ đạo có đầu óc 
phán xét sáng suốt, ông có tài dụng võ, được bạn chiến đấu 
kính nể. Tuy nhiên thời niên thiếu của ông khá vất vả (chỉ 
tiết sẽ nói ở mục ð trong chương này), ông chỉ nổi lên có 
tiếng tăm từ năm 1694. Năm đó ông được củ làm người đỡ 
đầu cho lãnh chúa Kòfu, ở một thái ấp quan trọng. Vị lãnh 
chúa này là họ hàng trực hệ của đại nguyên soái Tokugawa, 
tên là lenobu, sau này trẻ thành đại nguyên soái thứ 6. 

lenobu là người học tập chuyên cần, một tấm gương sáng 
về sự bền bỉ, nhẫn nại. Hakuseki kể lại rằng lenobu đã kiên 
nhẫn nghe đến 1.299 bài giảng về tác phẩm cổ điển của 
Trung Hoa trong vòng 19 năm liền. Hakuseki được biết đến 
trong một hoàn cảnh đặc biệt. Ông đang là một thày giáo 
nghèo ở Yedo, sau nhờ có nhà triết học Rinoshita Junan 
hiểu rõ ông, tiến cử ông với lãnh chúa miền Kòfu là lenobu. 
Trong suốt một ngày liền thày giáo Hakuseki đã giảng cho 
lenobu nghe về sách Đại học. Năm đó, Hakuseki 37 tuổi. 
Ông được trả lương thích đáng, và có một cuộc sống khá 
hơn. Trước đó không lâu, ông và vợ sống thiếu thốn đủ mọi 
thứ cùng với một người hầu và một tiểu đồng trung thành 
không muốn rời bỏ vợ chồng ông. 

Lãnh chúa Kòfu nghe giảng bài đều đặn. Mỗi bài giảng 
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thường kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ và trong thời gian 
đó lãnh chúa cùng một số học trò khác ngồi im lặng tập 
trung chú ý. Ngoài việc giảng bài, Hakuseki còn viết sử dạy 
cho học trò, bài sử đầu tiên nới về các thái ấp ngoài 10.000 
koku. Bài sử đó có tên là Hankampu nơi về những năm từ 
1600 đến 1680. 

Sau khi lên cầm quyền vào năm 1709 không lâu, lenobu 
bất đầu chương trình cải cách. Ông cho sửa lại những sai 
làm của Tsưnayoshi, cho hủy bỏ không thi hành những sắc 
lệnh phi lý của Tsunayoshi, thải hồi những quan chức tàn 
bạo. Song đối với những quyết định đúng đắn của Ísunayoshi 
về phong trào tự do có từ thời letsuna, ông vẫn theo. Năm 
1710 ông cho sửa lại bộ luật quân nhân (Buke Sho-Hatto) 
thay đổi một số nội dung và ngôn từ cho phù hợp. Có những 
điều khoản mới lên án tệ hối lộ và tham nhũng và nới đến 
trách nhiệm cá nhân của các viên thị thần và ảnh hưởng 
của họ. Còn có những điều khoản nữa nhấn mạnh việc phải 
để cho người dân tự do trình bày ý kiến của mình và các 
quan chức không được tránh việc nhận đơn thư khiếu tố 
trên đường về. 

lenobu cũng chủ trương cải cách hệ thống tư pháp, xóa 
bỏ một số hình phạt tàn ác, tăng cường hiệu lực của luật 
pháp và nhấn mạnh đến việc phải có những quyết định 
nhanh chóng về các bản án. Trong nhiều điểm sửa đổi như 
thế Hakuseki là người chấp bút hoặc phát biểu ý kiến bằng 
viết những đề nghị của mình đối với đại nguyên soái. Ông 
được tín nhiệm trong việc nêu lên những kiến giải trong 
việc trị nước phù hợp với những nguyên lý của đạo Khổng 
nho. Ý kiến của Hakuseki nơi chung là có ảnh hưởng đối 
với những quyết định của chính quyền Bakufu, song bản 
thân Hakuseki thường không tỏ ra mỉnh là người đề xướng 
ra chính sách. 
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Những nét chính của chính sách được quyết định bởi các 
viên thị thần làm việc trực tiếp bên cạnh đại nguyên soái. 
Trong số đó có một người giàu kinh nghiệm và rất có năng 
lực là Manabe Akifusa (vốn là một diễn viên vũ điệu Nò). 
Ông này đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong thái 
ấp của lenobu ở Kòpu. Hakuseki có quan hệ tốt đối với 
Manabe, nói chung ông không làm phật ý Mansbe bao giờ. 
Ông đem hết tâm sức nghiên cứu những vấn đề riêng biệt 
để có ý kiến góp với Manabe. 

Một trong những đóng góp quan trọng của Hakuseki là 
những ý kiến trên lĩnh vực cải cách kinh tế. Dây cũng là 
vấn đề đầu tiên ông được hỏi ý kiến. Thời đơ có sự rối loạn 
trong việc tăng giá hàng gây thiệt bại cho giá trị tiền kim 
loại. Ông có bản điều trần lên chính quyền trung ương và 
đồng tiền mới được phát hành, giá trị trên lưu thông giảm 
đi một nửa. Ông cũng khuyến nghị giảm nguồn xuất khẩu 
bạc, trước đây thường được chở với khối lượng lớn từ 
Nagasaki xuất sang nước ngoài, để giữ cân đối trong việc 
nhập hàng ngoại. Để thực hiện việc' này, ông đề nghị hạn 
chế tổng khối lượng hàng hóa trong ngoại thương, từ đó tìm 
được giải pháp hợp lý trong lĩnh vực xuất khẩu. Chủ trương 
của ông trái với những nguyên lý kinh tế của Trung Hoa về 
vấn đề tự cấp, tự túc. 

Một đóng góp khác nâng cao uy tín của Hakuseki là việc 
sửa lại bộ luật quân nhân Buke Sho - Hatto. Ông đã có 
những cuộc bàn luận có ý nghĩa với quan cựu Nhiếp chính 
Konoe Motohiro đã từ Kyoto tới Yedo và đã đi tới thỏa thuận 
về quan hệ giữa triều đình nhà vua với chính quyền Bakufu, 
trước đây cũng đã có bước được cải thiện thời Tgunayoshi 
cầm quyền. Người ta nói rằng trong cuộc nói chuyện giữa 
Hakuseki với Konoe, ông làm chủ hoàn toàn sơng ông giữ 
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thái độ khiêm tốn, nghe nhiều hơn là nơi, hơn là áp đặt ý 
kiến của mình. Hai bên thỏa thuận rằng các hoàng tử con 
vua được phép lập gia đình mới cũng như các công chúa 
được quyền chọn chồng (có điều họ không được đi nhà thờ). 
Bản thỏa thuận được đóng dấu và điều này có nghĩa là 
không hạn chế việc các công chúa hứa hôn với con trai đại 
nguyên soái. Những điều thỏa thuận đó thể hiện nguyện 
vọng của chính quyền Bakufu với tư cách là cơ quan tối cao 
của chính quyền dân sự hơn là những ý kiến áp đặt của 
chính quyền quân sự độc tài. 

Có thể hỏi vÌ sao một quan chức ở cấp thấp như Hakuseki 
lại có thể leo lên một vị trÍ cố vấn cao của chính quyền và 
tham gia giải quyết những việc lớn của đất nước trong tình 
hỉnh cả về chính trị lẫn tài chính đều có vấn đề phải quan 
tâm. Mặc dầu Hakuseki không cớ danh chính ngôn thuận 
để quyết định các chính sách vÌ đó thuộc chức năng các 
quan chức cao cấp của phủ đại nguyên soái nhựng vai trò 
tích cực của ông là đề xuất ý kiến về cách giải quyết các 
vấn đề đặt ra trong thực tiễn, và như vậy không có gÌ hạn 
chế ông từ phía chính quyền Bakufu. Vai trò của ông giống 
như của người đầy tớ trung thành của dân, nghiên cứu các 
vấn đề đạt ra trong thực tiễn, để trình lên cấp trên. Chính 
trong công việc như vậy mà Hakuseki tham gia ý kiến vào 
cuộc cải cách xã hội hiện hành. 

Hakuseki là một mẫu người đặc biệt, có tính cách mạnh 
mẽ, trọng nguyên tác, học rộng, nhưng ông không hề tỏ ra 
có ý đồ lấn át người trên. Trong phần cuối tập hồi ký của 
mỉnh ông viết: "Có người bảo rằng mọi việc quốc gia đại sự 
đều do Manabe quyết định, thậm chí lại có người nói việc 
trị nước ở trong tay một người như tôi. Song tôi không cơ 
chức vụ gÌ trong chính quyền để thực hiện quyền lực. Chính 
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là Akifusa thừa lệnh đại nguyên soái thứ 6, đã hoạt động 
như người làm trung gian giữa đại nguyên soái và nguyên 
lão nghị viện và chỉ sau khi đại nguyên soái thứ 6 mất thì 
theo di chúc của người, Akifusa mới trực tiếp bàn bạc việc 
nước với nguyên lão nghị viện. Khi hỏi ý kiến tôi, chính là 
do sự đề xuất của Akifusa, phù hợp với thể chế hiện hành. 
Nếu như làm trái theo ý riêng, chắc nguyên lão nghị viện 
sẽ không để yên mà sẽ bãi miễn Akifusa. 

Về hình thức, những điều Hakuseki nơi là đúng. Song về 
thực chất, khi Tsunayoshi lên nắm quyền, ông tự quyết định 
nhiều việc, bất chấp ý kiến của nguyên lão nghị viện và ông 
dựa vào những viên thị thần của mình, thỉ quyền lực tối 
cao của nguyên lão nghị viện trên thực tế đã không còn nữa- 
Thật vật như Yanagisawa Yoshiyasu, có thời làm mưa làm 
gió trong chính quyền tuy không phải là tế tướng, nhưng 
đã bị cắt chức thị thần ngay sau khi Tsunayoshi mất; tuy 
vậy nhưng nguyên lão nghị viện vẫn không lấy lại được thế 
lực như trước. Ngay cả khi lenobu lên cầm quyền, nguyên 
lão nghị viện cũng không có vai trò gì, bởi vì lenobu khi từ 
Kòfu lên chính quyền trung ương, đã mang theo những 
người tin cậy nhất của mình và dựa vào họ để làm việc, 
trong số đó có Manabe Akifusa. 


Việc tham gia với chính quyền của Hakuseki chủ yếu trên 
lĩnh vực lý thuyết hơn là thực hành. Một người có đạo học 
và khí chất Khổng nho, ông trung thành với những nguyên 
lý triết học của Trung Hoa, ông nói rõ điều mà đất nước 
cần là ảnh hưởng của Lễ và Nhạc. Ông nơi thẳng ra rằng, 
nguyên lý đó có thể không dễ dàng chấp nhận, nhưng đó là 
những điều cần cho dân trí bởi vì Lễ có nghĩa là việc trau 
giồi đạo đức còn Nhạc là nhằm nâng cao năng lực cảm thụ 
không chỉ của âm nhạc mà của nghệ thuật nói chung, nó 
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đối lập với chủ nghiĩa hiện thực cứng nhắc của chính quyền 
quân sự. Theo đuổi những tư tưởng đó, Hakuseki rất coi 
trọng những nghỉ lễ của triều đình và cũng vì lẽ đó ông đã 
đề nghị sửa lại thủ tục tiếp đón các phái bộ ngoại giao từ 
Triều Tiên đến. 

Hakuseki được lenobu kính trọng, hậu đãi, được cấp 
lương 1.000 koku, dưa lên hàng các cận thần tin cậy vào 
năm 1713. Năm này ông đã 57 tuổi và đã phục vụ cho chính 
quyền Bakufu 4 năm. Ông tiếp tục được chính quyền Bakufu 
trọng dụng kể cả sau khi lenobu được letsugu lên kế nghiệp, 
cho tới khi letsugu mất năm 1716. Hakuseki phục vụ chính 
quyền Bakufu được 8 năm, mặc dầu không có chức gì trong 
bộ máy chính quyền nhưng được coi như một cố vấn tin cẩn 
và là một học giả được ngưỡng mộ. Quan điểm của ông về 
lịch sử có ít nhiều ảnh hưởng đối với lenobu, bằng vốn học 
vấn và kinh nghiệm ông góp phần vào việc hoạch định các 
chính sách quốc gia, khi nào có sự lạm dụng bất kỳ dưới 
hình thức nào, ông thẳng thắn kiến nghị biện pháp ngăn 
ngừa. Bộ máy chính quyền còn tồn tại nhiều nhược điểm, 
từ thời letsuna và Tgunayoshi để lại Những nhược điểm 
này được nói rõ trong cuốn Tbkugawa dJikki, cuốn sử chính 
thức của triều đại Tokugawa. Những nhược điểm đó cần 
được khác phục và Hakuseki không đo dự làm việc đó. 


ö- Ietsugu, 1713 - 16. 


Khi lên kế nghiệp chức đại nguyên soái letsugu còn là 
một thiếu niên và cuộc đời của ông ngắn ngủi. Mấy năm 
ông cầm quyền không có sự kiện gì quan trọng xảy ra ngoài 
cái gọi là cải cách việc đúc tiền và một số quy định cải tiến 
việc ngoại thương ở Nagasaki. 

Vấn đề tiền tệ vốn là vấn đề khó, khó có thể tỉm được 
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giải pháp hoàn hảo. Cần nơi rõ về vấn đề này vì nó luôn 
luôn làm cho chính quyền Bakufu nhức nhối. 


4. Cải cách tiền tệ. 


Hakuseki trong dịp nơi về vấn đề tài chính của chính 
quyền Bakufu, đã thẳng thắn nơi lên năng lực thấp kém và 
sự thiếu thật thà của các quan chức giữ ngân khố quốc gia. 
Thiệt hại cho đất nước thật là to lớn, Kakuseki và những 
cộng sự của ông đã vạch trần một vụ biển thủ ngân quỹ 
quốc gia ở quy mô lớn. Kẻ tham nhũng đầu sỏ là một cán 
bộ cấp cao, một ủy viên hội đồng trông nơom về tài chính 
(Kanjo-Bugyò) tên là Hagiwara Shigehide, đã chiếm dụng 
những khoản tiền lớn bỏ túi, từ việc ăn cánh với bọn chủ 
hợp đồng xây dựng. Bàng thủ đoạn giảm giá đồng tiền bạc, 
viên quan này đã tham nhũng hơn một phần tư triệu ryò. 
Thủ đoạn lừa đảo của hắn đã có từ ba mươi năm nay nhưng 
không ai dám nơi. Chỉ có Hakuseki là đám cầm bút viết 
thẳng thắn ra những điều buộc tội khiến hán không thể nào 
chối cãi được. Sự xuống cấp về đạo đức của bọn quan lại 
cuối thế kỷ thứ XVII thể hiện rõ nhất trong vấn đề tài chính 
ngay từ những ngày đầu của chính quyền Bakufu. Việc đúc 
tiền trong kỷ nguyên Keichò năm 1615, cố những đồng tiền 
vàng (gọi là "koban") gồm có 85, 69 nhần trăm vàng nguyên 
chất và 14,25 phần trăm bạc nguyên chất và những đồng 
tiền bạc gồm có hơn 80 phần trăm bạc nguyên chât. Năm 
1695 kỷ nguyên Genroku có thay đổi, tiền vàng Genroku 
chỉ còn có ð6,4 phần trăm vàng và 43,19 phần trăm bạc 
nguyên chất, còn tiền bạc chỉ có 64,35 phần tram bạc 
nguyên chất. 

Việc giảm giá trị đồng tiền như vậy đã phản ánh sự thất 
bại trong chính sách tài chính của chính quyền Bakufu. 
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Trong thời kỳ leyasu và Hidetada cầm quyền, nhà nước 
nhờ việc thu thuế, đã tích lũy được khoản vốn lớn, do lãi 
trong ngoại thương, trong việc khai mỏ và trong việc tiết 
kiệm chi tiêu. 

Dưới thời lemitsu đã tiêu hết khoảng một nửa số vốn tÍch 
lũy đó. Dến dưới thời ietsuna đại nguyên soái thứ 4, thu và 
chỉ vấn được cân đối. Song trận hỏa hoạn lớn ở Meireki đã 
gây tổn thất nặng nề, phí tổn cho việc phục hồi lại những 
cơ sở nhà cửa bị phá hủy gây khó khán không dễ vượt qua 
về tài chính cho chính quyền Bakufu. Đã thế nhiều chuyện 
tiêu pha hoang phí dưới thời lemitsu không hề giảm, đến 
thời Tsunayoshi nơi riêng vẫn bội chỉ. Ngoài những tổn thất 
không tránh khỏi, sản lượng khai thác các mỏ bạc giảm, lại 
tiếp tục cố thiên tai liên tiếp, nạn tham nhũng tràn lan, 
tỉnh hình đất nước xấu đi chưa từng thấy. Chính vỉ những 
lý do đó mà việc giảm giá lần đầu tiên đồng tiền hiện hành 
đã được tiến hành năm 1695, còn như một biện pháp đột 
xuất. Nguyên nhân trực tiếp của việc này là cần tiền xây 
những đền đài sang trọng ngoài ra để tổ chức tang lễ rất 
tốn kém cho đại nguyên soái letsuna. Chính Hagiwara 
Shigehide đã đề nghị với Tsunayoshi áp dụng biện pháp giảm 
giá đồng tiền. 

Nhờ biện pháp này, theo sự tính toán của Hakuseki, 
chính quyền Bakufu được lợi hơn 5 triệu ryò. Dến năm 
1695, chính quyền Bakufu lại muốn nâng giá tiền vàng 
và tiền bạc nhưng không có kết quả. Có những sắc lệnh 
kêu gọi thi hành biện pháp này trong những năm 1696 và 
1702, song không được hưởng ứng lắm. Diều đó chứng tỏ 
rằng công chúng đã mất lòng tin vào chính sách tiền tệ 
của chính quyền Bakufu, liiện tượng làm tiền giả xuất 
hiện, từ sau năm 1695, chỉ cổ mấy năm đã bắt được hơn 
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500 vụ phạm tội làm tiền giả. 

Năm 1713, giá cả tăng vọt. Có nhiều đề nghị về giải pháp 
trình lên chính quyền Bakufu trong đó eđ kiến nghị về 
đúc đồng tiền mới của Shigehide. Nhiều đề nghị bị bác bỏ, 
riêng kiến nghị của Shigehide được giữ lại, song cho tới 
cuối năm, đến khi lenobu mất, vẫn chưa có kế hoạch gì 
tổ chức thực hiện. Tiếp đớ cuộc cải cách tiền tệ được đề 
ra, trong đó có vấn đề mới là hủy bỏ đồng tiền của kỷ 
nguyên Genroku (1695). 


Thời kỳ này, nhân dân vẫn không tin tưởng gÌ vào chính 
sách của chính quyền Bakufu, tiêu chưẩn về độ nguyên chất 
của vàng và bạc bị hạ thấp và tỷ lệ vàng và bạc trong tiền 
đồng cũng thay đổi. Do đó người ta quay lại thực hiện những 
tiêu chuẩn của thời Keichò để nâng cao giá trị đồng tiền, 
giảm giá hàng, lấy lại niềm tin của nhân dân. Dồng tiền 
kim loại mới được phát hành năm 1714. Đồng tiền này giống 
như tiền thời Keichò nhưng đem lại nhiều lợi hơn cho nhà 
nước. Giá gạo tính bằng bạc, được giữ ổn định từ năm 1695 
đến năm 1710, lại tăng vọt lên trong những năm từ 1710 
đến 1713. Từ khi tiền mới được đưa vào lưu thông giá gạo 
hạ xuống mức thấp nhất năm 1718, thấp hơn cả mức giá 
năm 169ã, 

Vấn đề tiền tệ gắn liền với chính sách ngoại thương và 
sự cân đối được thực hiện nhờ sự xuất cảng kim loại quý. 
Sau khi có chính sách bài ngoại, ngoại thương tư nhân bị 
cấm, ngoại thương của nhà nước cũng bị hạn chế ở chỗ chỉ 
còn có sự trao đổi hàng hóa với Trung Hoa và Hà Lan (hay 
nói đúng hơn chủ yếu với các tàu buôn Hà Lan) qua việc 
mở cảng Hirado và về sau là cảng Nagasaki. 

Việc buôn bán được tiếp tục không hạn chế trong một số 
năm. Đến năm 1683 - 1684, hàng trăm thuyền buôn từ 
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Trung Hoa đến cảng Nagasaki. Việc buôn bán của người 
Trung Hoa ở bờ biển Nhật Bản thời kỳ này khá phồn thịnh. 
Đến năm 1685 chính quyền Bakufu định mức tổng giá trị 
ngoại thương. Lý do của sự hạn chế này, theo những tư liệu 
lịch sử của Nhật Bản, là vì lúc đó chính sách hạn chế buôn 
bán của nhà Minh không được các nhà cầm quyền Mãn Châu 
(nhà Thanh) theo nữa, do đó tàu buôn Trung Hoa vào các 
cảng Nhật Bản với số lượng lớn, điều đó khiến chính quyền 
Nhật Bản lo ngại. Tuy nhiên sự cấm vận của chính quyền 
Bakufu không được người Trung Hoa coi trọng và đến năm 
1688, đạo luật mới cấm nhập cảnh được ban bố, hạn chế 
mỗi năm chỉ cho 73 tàu buôn Trung Hoa vào cảng Nhật và 
chỉ cho phép một số Ít nhà buôn đặc biệt được đặt cơ sở ở 
bờ biển Nhật Bản. Song những biện pháp đó vẫn không giải 
quyết được vấn đề. Nó chỉ khuyến khích thêm việc buôn lậu 
và những hành động kinh doanh mờ ám khác. 

Chính quyền lenobu phải đương đầu với tỉnh hình nơi 
trên và phải tìm biện pháp giải quyết. Tổng trấn Nagasaki 
thì lại phần nàn rằng việc hạn chế buôn bán đã gây ra những 
tổn thất lớn lao cho nhân dân Nagasaki. Họ đề nghị dùng 
biện pháp xuất khẩu tiền bằng bạc để giữ sự cân đối trong 
cán cân buôn bán. 

Tỉnh hình đầu kỷ nguyên Shòtoku (1711 - 16) được mô 
tả tương đối tỷ mỷ trong những tư liệu còn được lưu giữ ở 
Nagasaki. Trong những tài liệu lưu trữ đó, có đầy đủ danh 
mục hàng hóa đủ để ta thấy được cán cân buôn bán thời 
bấy giờ. Theo những tư liệu đó thì tỉnh hình buôn bán năm 
1711 ở Nagasaki như sau: tổng giá trị nhập khẩu bằng 4.193 
Kan bạc; tổng giá trị xuất khẩu bằng 2918 Kan bạc. Nơi 
một cách khác giữa nhập và xuất khẩu mất cân đối khoảng 
1275 Kan bạc, do đó về chủ trương cần phải giảm giá trị 
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nhập khẩu hoặc tăng giá trị xuất khẩu bạc và tiền đồng. 

Có nhiều ý kiến phản đối mạnh mẽ việc tăng khối lượng 
xuất khẩu bạc và tiền đồng, phần do sản lượng các mỏ bạc 
ở Nhật thấp, phần do trong nước cũng cần rất nhiều tiền 
đồng. Sau nhiều cuộc bàn cãi và xem xét nhiều kiến nghị, 
một sắc luật được ban bố để giải quyết vấn đề. Dây là một 
sắc luật hoàn chỉnh, nội dung chính tóm tát như sau: 

"8ẽ bổ nhiệm hai Ủy viên hội đồng trông nom việc ngoại 
thương, hai người này sẽ lưân phiên làm việc ở Yedo và ở 
Nagasaki mỗi nơi một năm, 

Mỗi năm cho phép 30 tàu buôn Trung Hoa và 2 tàu buôn 
Hà Lan vào Nhật. 

Mỗi năm tàu buôn Trung Hoa được mua số bạc Nhật Bản 
xuất đi với giá trị khoảng 6000 Kan.. 

Mỗi năm tàu buôn Hà Lan được mua số bạc Nhật Bản 
xuất đi với giá trị khoảng 3000 Kan. 

Đồng thời mỗi năm có thể xuất cho Trung Hoa 3.000.000 
đồng tiền và cho Hà Lan 1.500.000 đồng tiền. (Năm 1711 
tổng giá trị xuất là 1.797.694 đồng tiền ước khoảng 1000 
tấn). Như vậy, về số lượng thỉ không cổ gÌ quan trọng và 
cũng chưa làm cho các quan chức cả ở trung ương và địa 
phương hài lòng. Những sự hạn chế buôn bán năm 1640 là 
một phần của chính sách bài ngoại, song những chủ trương 
do Tsunayoshi đưa ra năm 1688 mang tính kinh tế, nhằm 
kiểm soát việc nhập những mặt hàng xa xi phẩm, tiêu tốn 
nguồn vàng và bạc dự trữ. Đó là xuất phát từ thực tế của 
đất nước. Đối với nền kinh tế Nhật Bản, việc nhập khẩu 
không có ý nghỉa quan trọng sống còn gì, vỉ nặng về việc 
nhập tơ tàm, vải vóc, da thuộc, đường, thuốc men và sách 
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hoặc tranh. Trong số những mặt hàng đó chỉ có 3 mặt hàng 
cuối cùng được coi là cần thiết. Nếu cố gắng thì nước Nhật 
có thể tăng được giá trị xuất khẩu, song chính quyền Bakufu 
vẫn có nhiều định kiến chống sự tự do buôn bán. Đạo luật 
năm 1715 không chỉ phản ánh ý nguyện muốn phát triển 
kinh tế mà còn phản ánh cả tàn dư của tư tưởng muốn đóng 
cửa, vốn là truyền thống cố hữu của Trung Hoa đã ảnh 
hưởng đến tư tưởng người Nhật. 


lenobu phê chuẩn những khuyến nghị của Hakuseki 
không phục hồi cán cân buôn bán bằng cách tăng giá trị 
xuất khẩu, bởi vì ông ta cho rằng xuất hàng của mình ra 
nước ngoài nhiều chỉ làm nghèo nguồn tài nguyên của đất 
nước; còn về nhập khẩu hàng ngoại, ông chỉ phê chuẩn hai 
mặt hàng như đã nói ở trên là thuốc men và sách, 


5. Arai Hakuseki. 


Tập hồi ký tự thuật của Hakuseki, Oritaku Shiba no Kí, 
không chỉ nơi lên những thành tựu của tác giả là một học 
giả, mà còn là minh chứng cho hành vi đạo đức của một 
hình mẫu tiêu biểu nhất của người võ sỉ đạo đương thời. 
Vào giữa thế kỷ thứ XVII, đời sống thành thị và việc thiếu 
công ăn việc làm thỏa đáng cho mọi người, đã làm cho đạo 
đức của giới quân nhân tầng lớp dưới sa sút nghiêm trọng. 
Ỏ những vùng nông thôn xa xôi không chịu ảnh hưởng của 
thành thị, thì những tiêu chuẩn đạo đức vẫn được duy trì 
và đề cao. Những trang hồi ký của Hakuseki đã mô tả khả 
đầy đủ chuyện nây qua cuộc đời của cha mẹ ông và qua kinh 
nghiệm sống của bản thân ông thời còn là một kinh nhân 
võ sĩ đạo trẻ tuổi. 


Cha ông sinh năm 1602, là một thanh niên sống lang 
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thang nay đây mai đó trong xã hội Nhật Bản thời tiền chiến, 
vốn là một quân nhân thất nghiệp, cho đến năm 30 tuổi thì 
được tuyển vào phục vụ cho gia đình Tsuchiya, một lãnh 
chúa có tài sản 21.000 koku ở tỉnh Kazusa. Ỏ đây ông được 
trọng dụng vì phẩm chất đạo đức và lòng quả cảm của mình. 
Hakuseki đã viết lại hồi ức về thời niên thiếu của cha ông 
như sau: 

"Bình sinh, cha tôi sống khác khổ và theo những cách 
sống không thay đổi. Sáng nào cũng vậy, ông day lúc 4 giờ 
sáng, tắm rửa bằng nước lạnh rồi chải đầu, ăn mặc chỉnh 
tè. Trong những ngày giá rét mẹ tôi muốn ông dùng nước 
nống rửa mặt, song ông không muốn làm phiền những người 
hầu. Đến tuổi ngoài 70 thường người già ban đêm dùng lò 
gưởi cho ấm chân, nhưng ông đều nhường cho mẹ tôi, lấy 
cớ là ông đã quen với giá rét. 

"Cha và mẹ tôi đều theo đạo Phật và sáng sáng sau khi 
rửa ráy, cả hai cụ khăn áo chỉnh tề ngồi niệm Phật... Nếu 
hai cụ thức giấc từ trước bình minh, thỉ vẫn ngồi nghiêm 
chỉnh trên giường yên lặng chờ cho đến sáng". 

Hakuseki nhác lại câu chuyện cha ông kể lại về một 
thanh bảo kiếm, chém ngọt như nước: "Có lần người con 
trai của một quan chức cao cấp đã già 60 tuổi, tên là Katò 
kêu thét từ trên tầng lầu trong một cuộc cãi lộn với một 
quân nhân võ sĩ đạo trẻ tuổi, anh chàng này đang rửa cá ở 
sân dưới. TÐi sống cùng tầng với viên quan cao tuổi và khi 
thấy con ông ta nhảy bổ từ trên xuống, tôi rút kiếm chạy 
theo để xem có sự gì xảy ra Katò đâm chàng trai võ sĩ đạo, 
anh chàng này tránh được và cầm đao quay lại chém Katò. 
TBi vung kiếm chém người quân nhân võ sỉ đạo vô lễ một 
nhát dọc từ vai xuống, lưỡi kiếm cắt ngang thân anh ta. Tôi 
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nói với Katò "Thế là đã kết liễu được đời hắn" rồi tôi lau 
lưỡi kiếm đầy máu, cắm vào vỏ và đi về nhà. Một số người 
khác chạy xuống trầm trồ khen thanh bảo kiếm sắc như 
nước! Thanh kiếm của tôi trước kia vốn của một người tên 
là Gotò, được người anh trai truyền lại. Người này đã dùng 
kiếm xẻ dọc đầu người làm bai mảnh rồi giữ lại mảnh sọ 
để ghi lại chiến tích của mình..." 

Hakuseki tả hình đáng người cha với một ngôn ngữ giản 
dị: "Tôi nhớ cha tôi.. ông dáng thấp, mỉnh rộng, cơ thể 
cường tráng. Rất hiếm thấy ông tỏ vẻ xúc động trên nét 
mặt bao giờ. Ông không bao giờ cười to, hoặc quát tháo ai 
vÌ tức giận. Ông Ít nơi, dáng điệu, cử chỉ đàng hoàng. TBi 
chưa bao giờ thấy ông bị sửng sốt bất ngờ, cũng như thiếu 
sự kìm chế... Hết giờ làm việc, ông trở về phòng, khi thì sửa 
lại một bức tranh treo trên tường bị lệch, khi thi cắm lại 
một bình hoa rồi ngồi trầm ngâm suốt ngày, có khị đở bút 
giấy ra vẽ tranh. Ông sở trường về vẽ tranh đen trắng, 
không dùng màu... Ò nhà ông thường chỉ mặc quần áo lót, 
nhưng khi đi ra ngoài bao giờ cũng khăn áo tề chỉnh, song 
không xa hoa vượt quá địa vị xã hội của mình. Vào tuổi 
ngoài 70, ông vẫn có thối quen đeo kiếm, nhưng là kiếm 
ngắn. Còn người đi theo hầu, mang thanh kiếm dài của ông, 
bởi vì theo lệ, ông không đủ sức cầm kiếm dài thì không 
đeo nữa. Cha tôi luôn đeo thanh kiếm ngấn trong những 
năm sau nữa và chỉ rời nó khi ông cạo đầu quy Phật..." 

Mấy năm sau khi cha ông mất, một nhà sư kể cho ông 
nghe chuyện dưới đây. Khi cha ông đã ngoài 80 tuổi, một 
hôm có một người đàn ông say rượu vào chùa múa kiếm. 
Tất cả các nhà sư đều sợ hãi. Riêng cha ông rất bình tĩnh, 
tiến đến nắm cánh tay người say, kéo anh ta ra khỏi chùa 
và vứt thanh kiếm xuống kênh đào. 
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Hakuseki thể hiện tài năng từ nhỏ, năm lên 3 tuổi đã 
biết viết chữ rất đẹp. Năm 10 tuổi đã viết được thư cho cha, 
năm I1 tuổi đã học đấu kiếm và đấu thi với những trẻ khác 
trong vùng. Làm tiểu đồng trong nhà Tsuchiya, ông được 
một thày học giúp đỡ học tập và nghiên cứu một số tác 
phẩm cổ điển của Trung Hoa. Sau đó Hakuseki tự học và 
suốt thời gian phục vụ ở nhà Tsuchiya, vẫn tiếp tục học, 
trau giồi đạo đức một võ sỉ đạo. Ông chan hòa với bè bạn, 
chơi với họ và thỉnh thoảng khi cần phải bảo vệ danh dự, 
vẫn sẵn sàng đấu kiếm. 

Ông kể lại một câu chuyện lý thú thời trẻ của mình, thể 
hiện rõ thái độ của người quân nhân võ sỉ đạo đôi với các 
tầng lớp dưới. Chuyện rằng, có lần ông bị bất vỉ phạm tội, 
đã tìm cách trốn khỏi nhà tù, tham gia vào một cuộc đánh 
nhau giữa hai nhớm võ sĩ đạo trẻ tuổi. Ông mặc áo giáp bên 
trong áo khoác ngoài, và ngồi chờ để đánh nhau. Một người 
trong bọn nói sự việc đã được đã dàn xếp giữa hai nhóm, 
không cần có hành động đối địch nữa và hỏi ông muốn làm 
gì để thoát hẳn khỏi tù tôi. Hakuseki kể rằng chỉ có hai 
người gác ngục là một ông già và một người phụ nữ, họ giữ 
chìa khóa ngục. Chỉ có cách là giết họ thì mới lấy được chÌa 
khóa. Song ông đã nghỉ lại cho rằng làm như vậy là môt tội 
ác đối với những nạn nhân ở tầng lớp dưới và từ bỏ ý định 
giết người gác ngục. 

Sau khi Tsuchiya mất, người kế nghiệp đối xử với 
Hakuseki và cha ông không tốt, hai cha con ông quyết định 
bỏ về nhà. Cha mẹ Hakuseki về nương nhờ một người bà 
con, còn Hakuseki sống một mình trong cảnh thiếu thốn. 
Ông vẫn tiếp tục học tập, bỏ không di xin việc làm nữa, 
mặc dầu rất nghèo. Một người bạn cũ gợi ý muốn Hiakuseki 
cầu hôn với con gái một thương nhân giầu có, ông này có 
nhiều tham vọng và muốn xây dựng cho con gái một cơ 
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nghiệp lớn. Song Hakuseki đã khước từ ý kiến đề xuất này, 
nói với cha rằng ông không thể nào rời bỏ con đường mà 
tổ tiên đã theo. 

Năm 1682, vào tuổi 26, Hakuseki đi Yedo tìm việc làm,và 
được tuyển vào làm ở phủ tế tướng Hotta Masatochi. Sau 
khi Hotta bị sát hại năm 1684, Hakuseki vẫn ở lại Yedo, 
chờ việc làm mới. Song chẳng có việc làm nào thích hợp, 
ông cam chịu sống trong nghèo túng với vợ con và vẫn tiếp 
tục học tập. May thay, ông được Kinoshita Punan chú ý đến. 
Ông này là một học giả có tên tuổi ở Yedo, làm gia sư cho 
gia đình Hayashi. Hakuseki trở thành học trò của jJunan và 
nhờ có sự tiến cử của Junan, ông trở thành người trợ lý của 
vị đại nguyên soái tương lai. Dớ là Ienobu, chủ soái miền 
Ròfu, một vùng quan trọng của thái ấp thuộc đòng họ 
Tokugawa. Hakuseki đã phụng sự hai đời đại nguyên soái, 
lenobu và sau đó là letsugu. Từ năm 1716, ông trở về nhà, 
sống độc lập, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng là một học 
giả, một nhà thơ, một nhà triết học và một nhà sử học. Sự 
nghiệp nghiên cứu sử học của ông nổi trội hơn cả. 


6. Arai Hakuseki là nhà sử học. 


Hakuseki am hiểu quá khứ và có đầu óc phân tích hiếm 
có, một phẩm chất giúp cho ông trở thành một trong những 
nhà sử học lớn nhất Nhật Bản, mặc đầu về chỉ tiết, ông 
cũng có một số sử liệu không chính xác. 

Ngoài việc sưu tầm tài liệu đầy đủ về các thái ấp viết 
trong cuốn sách tên là Hankempu, tác phẩm lịch sử quan 
trọng nhất của ông là cuốn Koshitsù (1716) và cưốn 
Dokushi Yoron là toàn tập những bài giảng của ông cho 
lenobu năm 1712. 

Koshitsù (cố nghĩa là "cuộc điều tra các bài viết về lịch 
sử cổ đại") là tập sách nghiên cứu những tài liệu cổ sử, từ 
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thế kỷ thứ VIII thời kỳ Kojiki và Nihonji. Trong phần đầu, 
Hakuseki quan tâm đặc biệt đến vấn đề ngôn ngữ và cung 
cấp những kiến thức về tầm quan trọng của những hình vẽ 
cổ đại để khai thác những áng văn cổ. Koshitsù là tài liệu 
viết quan trọng về truyền thống của "Thời đại các Thánh 
thần", trên thực tế cũng là sự thể hiện quý giá về các phương 
pháp nghiên cứu của Hakuseki. Nói chung, ông có những 
điểm giống với người đi trước, là vị hòa thượng có học vấn 
uyên thâm đien (1155 - 1225), người đã viết cuốn Gukanshò, 
cuốn sách nêu lên niềm tin vào tính kế thừa của lịch sử, 
Song quan điểm nhìn cuộc sống của Hakuseki mang tính 
hợp lý hơn là tôn giáo, có nghĩa là ông dựa trên học thuyết 
Khổng giáo để lý giải vấn đề như một học giả. Ông đã 
giới thiệu một phương pháp mới và tiến bộ về nghiên cứu 
lịch sử. 

Sau khi viết cuốn Hankampu và Koshitsù, ông cho ra đời 
cuốn Dokushi Yoron, có nghĩa là "Cuốn sách đọc về lịch sử”. 
Đây là một công trình nghiên cứu về lịch sử Nhật Bản từ 
thể kỷ thứ IX đến cuối thế kỷ thứ XVI, trong đó Hikuseki 
trình bày các sự kiện chủ yếu để nêu lên quan điểm riêng 
của ông về sự diễn biến của lịch sử. Ông phân biệt các giai 
đoạn trong đó 9 giai đoạn chính quyền của nhà vua đã mở 
đường cho việc phát triển tầng lớp quân nhân, và ð giai 
đoạn tầng lớp quân nhân đạt đến đỉnh cao của quyền lực, 
dưới sự cầm quyền của dòng họ Tbkugawa. Trong cuốn sách 
đơ, xu hướng chung của Hakuseki là lên án vai trò cá nhân, 
song trên thực tế, ông lại đề cao những người lãnh đạo xã 
hội phong kiến. Ông mô tả quá trình suy tàn về quyền lực 
của các triều vua bắt đầu từ thời dòng họ quân phiệt 
Fujiwara lên cầm quyền và nhấn mạnh rằng đó là điều tất 
yếu vÌ các ông vua ngày càng tỏ ra kém kỏi. Điều đáng chú 
ý ở đây là nhận thức có phần lẫn lộn của Hikuseki - ông 
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cào bằng công và tội và vơ đũa cả nắm - điều đáng lý phải 
tránh trong việc nghiên cứu lịch sử. Ông xuất phát từ quan 
điểm viết theo biên niên sử của các tác phẩm lịch sử Trung 
Hoa vÌ ông cho rằng lịch sử không phải là những chuỗi dài 
các tỉnh huống riêng biệt mà là một quá trình liên tục có 
thể mô tả và lý giải dễ dàng bằng ngôn ngữ sáng sủa. Cần 
nơi về mối quan hệ của Hakuseki với các nhà sử học khác. 
Với một số đồng nghiệp, ông không cơ tính cách hòa nhã 
lắm, thậm chí còn có biểu hiện ghen tj. Quan hệ của ông 
với Hayashi Nobuatsu căng thẳng. Ông tâm đắc với tác 
phẩm của trường phái chính thống Hayashi nhiều hơn và 
thường tán đồng những quan điểm của họ. Trong những 
năm cuối đời, ông các quan hệ tốt với các nhà sử học Mito, 
thường trao đổi thư từ với Asaka Tampaku và Miyake 
Ranran, 

Hakuseki được đánh giá cao vì ông là nhà sử học có nhiều 
hiểu biết sâu sắc về quá khứ và có những suy nghỉ về tương 
lai. Ông có nhiều nguồn tư liệu quý, chủ yếu là từ những 
người Hà Lan ở Deshima và của một giáo sĨ người Sicile tên 
là 5idotti, những người này bị cầm tù vì đã phạm luật bí 
mật lọt vào đất Nhật năm'1711. Qua những người nước 
ngoài này, ông học được nhiều điều về địa lý và lịch sử của 
các nước phương Tầy và vốn hiểu biết khoa học của họ. Ông 
thấy họ có vốn học thức rộng, ông nghỉ rằng tín ngưỡng đối 
với đạo Gia tô của họ không có gỉ đáng ngại và không cần 
phải coi là mối họa cho đất nước. Ông đã nghĩ tới việc cần 
nới lỏng chính sách bài ngoại và ở điểm này, ông được coi 
là người đầu tiên trong giới quan chức tầng lớp trên thấy 
Nhật Bản phải mở rộng quan hệ với thế giới bên ngoài. Rõ 
ràng là nhờ tầm học rộng ông đã bớt được tỉnh cách cứng 
nhắc của mình. 
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CHƯÓNG XII 


KỶ NGUYÊN GENROKU 


Theo nghĩa hẹp Genroku là tên chỉ kỷ nguyên kéo dài từ 
năm 1688 đến 1704, nhưng với nghĩa rộng, nơ chỉ một thời 
kỳ phồn thịnh, trong đó xã hội thành thị Nhật Bản đạt tới 
đỉnh cao của sự phồn vinh về vật chất và sự khởi sắc rực 
rỡ của nghệ thuật mà tầng lớp thị dân được hưởng thụ. 

Như chúng ta đã biết, trong thế ký thứ XVH sản xuất 
tăng trưởng, nền kinh tế quốc dân phát triển toàn diện. Ö 
tất cả các thành phố, chủ yếu là ở Yedo và Òsaka, tầng lớp 
tư sản phồn vinh giữ vai trò tích cực. Họ sống xa hoa đến 
mức chính quyền đương thời thường xuyên phải khuyến cáo 
và ra những sắc lệnh về kinh tế để phòng ngừa. Tầng lớp 
thị đân chỉ say mê với những thú vui buông thả, nhưng họ 
đã nâng cao được năng lực cảm thụ về văn học và nghệ 
thuật. Di lên từ truyền thống cũ của triều đình về hội họa 
và văn học cổ điển với phong cách thể hiện cao, nhất là 
những tác phẩm của các nhà sư đạo phật, các nhà văn 
chuyên viết truyện dân gian và các nhà hội họa chuyên vẽ 
tranh dân gian thường không chỉ mô tả quá khứ mà còn tự 
tin phác họa cuộc sống đương thời ở thành thị. 

Họ là các họa sĩ "ukiyo-e", các nhà văn viết phác họa 
"ukiyo-zòshi", vẽ nên những gương mặt tiêu biểu trong "thế 
giới trôi nổi” hoạc trong xã hội phù vân của các diễn viên, 
vũ nữ, ca sỉ và các vẻ đẹp thời trang. Trong kỷ nguyên Gen- 
roku, gương mặt tiêu biểu nhất là Chikamatsu Monzaernaon, 
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nhà viết kịch nổi tiếng (1653 - 1724); Ihara Saikaku mất 
năm 1683, nhà văn lớn chuyên viết truyện ngắn; Hishikawa 
Moronobu, mất năm 1714, người sáng lập ra trường phái 
hội họa ukiyo-e và nhà thơ nổi tiếng Matsuo Bashò (1644- 
84), người thày của trường phái "haiku” về thơ trào phúng 
17 chữ. 

Không phải tất cả họ đều thuộc tầng lớp thương nhân. 
Saikaku là con trai của một nhà buôn ở Òsaka, nhưng 
Chikamatsu là con trai của một quân nhân võ sỈ đạo tầng 
lớp dưới, đã đến định cư ở Kyoto. Một số nhà hội họa thành 
công nhất thuộc trường phái cổ điển Kanò. Họ gồm có cả 
những người như Morikage và Hanabusa ÏItchò, cả hai đều 
là những học trò của vị học giả Tahnyù đáng kính và đều có 
xu hướng về nghệ thuật hội họa cung đỉnh không thuộc 
trường phái ngoại đạo. 

Cơ thể hỏi, ai là người đỡ đầu cho những nhà văn và 
những nhà hội họa đá. Chác hẳn, trước hết đó là giới dân 
nghèo thành thị, bởi vì phần lớn tác phẩm của các nhà văn, 
nhà hội họa, nhà viết kịch đều hướng về những người đàn 
ông, đàn bà bình thường làm nhân vật chính trên sân khấu, 
Họ bán với giá rất rẻ những bức tranh vẽ các diễn viên và 
những người đàn bà đẹp, những người quen thuộc với tác 
phẩm của Utamaro và của các nghệ sỉ bậc thày về tranh 
màu sau này: Chủ nhân của nghệ thuật trong xã hội trước 
hết là tầng lớp đưới của giới võ sỉ đạo. Đó là một hiện tượng 
đáng chú ý trong lịch sử xã hội Nhật Bản. Cũng không nên 
nghỉ rằng giới quân nhân Nhật Bản đã suy tàn. Người quân 
nhân võ sỉ đạo định cư ở thành thị, đã bộc lộ tất cá sự 
nghèo khổ của họ trong bối cảnh nền kinh tế đương thời 
và họ phải tìm con đường có công ăn việc làm để tăng 
thêm thu nhập. 
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Dân số ở hai thành phố lớn là Kyoto và Yedo ước có 
khoảng nửa triệu vào năm 1700, trong khi đó ở Òsaka có 
khoảng 350.000, không kể tầng lớp quân nhân. Ỏ cả ba 
Thành phố đơ, tầng lớp thị dân đã đạt mức tương đối cao 
về sự giàu có và họ cũng có năng lực cảm thụ nhất định 
đối với hội họa, tiểu thuyết hoặc kịch nới. Hành vi đạo đức 
của họ có những mặt hạn chế nhất định, cuộc sống buông 
thả và trụy lạc của họ đã là đề tài cho những bi kịch được 
trình bày thành công trên sân khấu. Có điều lạ là nguyên 
tác đạo đức mà người đân nhận thức được có nguồn gốc từ 
đạo Khổng, nhưng cuộc sống thực lại mâu thuẫn với nhận 
thức đó, mâu thuẫn giữa lý trí và tỉnh cảm. 

Những điều kiện như vậy là chung trong đời sống thành 
thị ở khắp nước. Chính quyền Bakufu không thể bỏ qua tÌnh 
hình này, bởi vì thế lực của đồng tiền trong xã hội phong 
kiến, đặc biệt thế lực của các nhà giầu chỉ bị giảm sút hoặc 
hạn chế nếu có sự chuyên chính của chế độ quân phiệt. 
Nhưng trong thực tế, điều đó khó xảy ra. Biện pháp thông 
thường là ra các sắc lệnh tiết kiệm chí tiêu, nhưng các sắc 
lệnh đó kém hiệu quả. Có những trường hợp nhà cầm quyền 
dùng biện pháp cứng rấn như đã tịch thu tài sản của Yodoya, 
một thương nhân giàu có ở Òsaka, giàu vô kể và chỉ ăn chơi 
hoang toàng xa phí. Trong kỷ nguyên Genroku, sự tăng 
trưởng của cải và thế lực của tầng lớp thị dân đã thường 
xuyên gây sự rạn nứt trong quan hệ giữa họ với giới võ sỉ 
đạo vỉ thu nhập của giới võ sỉ đạo ngày càng giảm sút trong 
khi họ vẫn tiếp tục muốn giữ vị trí än trên ngồi chốc trong 
xã hội. 

Thái độ đó tất nhiên là khó được chấp nhận ở Yedo. 
Nhưng ở Òsaka, ngay cả ở Kvyoto vẫn còn một số người kính 
trọng tầng lớp quân nhân. Song điều không thể tránh khỏi 
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là với sự phát triển toàn diện nền kinh tế quốc dân, vai trò 
quan trọng của tầng lớp quân nhân không còn như trước 
nữa. 

Quá trình giàu có lên của các chủ trại và của giới thương 
nhân càng nhanh thì những người chỉ trông vào đồng lương, 
càng thấy mức sống của mình thấp đi nhiều. 


Kỷ nguyên Genroku ngắn nhưng đã được đánh dấu bằng 
nhiều sự kiện quan trọng như vụ hỏa hoạn lớn ở Kyoto năm 
1692; sự mất giá của đồng tiền kim loại năm 1695 hỏa hoạn 
lớn ở Yedo năm 1698; trận động đất ở Kantò cướp đi sinh 
mạng của 150.000 người; và việc trình điễn vở bi kịch nổi 
tiếng của Chikamatsu "Chết vì tình ở Sonezaki" năm 1703. 

Hồi tưởng lại thấy sự kiện hấp dẫn nhất của ký nguyên 
này là người ta mặc những bộ quần áo mâu sắc vui tươi và 
điểm trang theo đúng mốt thời đại. Cũng đặc biệt đáng chú 
ý trong lịch sử xã hội Nhật Bản là có một tầng lớp những 
chủ hiệu buôn, những người thợ thủ công mỹ nghệ làm ăn 
phát đạt đã làm động cơ thúc đẩy cho một giai đoạn sáng 
tạo trong nghệ thuật. Có thể về sau các bậc thức giả cao 
tuổi Nhật Bản khi hồi tưởng lại, sẽ thấy kỷ nguyên này 
là một thời kỳ mà nước Nhật tràn ngập "sự êm dịu của 
cuộc sống”. 
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CHƯÓNG XII 


CHẾ ĐỘ MÓI 


1 - Tính cách của Yoshimune 


Yoshmune trở thành đại nguyên soái năm 1716. Ông vốn 
là lãnh chúa miền Eii một trong ba thái ấp giàu cơ thuộc 3 
cơ nghiệp lớn của nhà Tbkugawa, còn gọi là Go-Sanke quản 
lý một lãnh thổ rộng ngoài 500.000 koku, ông học tập được 
nhiều trong việc khác phục khó khăn, nhất là về mặt tài 
chính, trả nợ chính quyền Bakufu, chi phí để khôi phục lại 
những nơi bị hoả hoạn, đóng gớp nộp cho đại nguyên soái 
và năm 1707 khác phục những sự tàn phá nặng nề ở bờ 
biển miền Nam Kii bởi sớng thần. 


Ông đã thu lượm được nhiều kinh nghiệm quý báu trong 
khi giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, nhất là 
vào năm 33 tuổi khi về đồn trú ở Yedo. Trời phú cho ông 
có một cơ thể cường tráng cả về thể chất lẫn tỉnh thần để 
chống chọi với những khó khăn. Khác với lenobu ông đã 

_ trải qua cuộc sống khác khổ ở nông thôn và ông đã có những 
quan điểm riêng của mình về việc trị nước. Ông hoàn toàn 
cho rằng các cuộc cải cách là cần thiết. Ông không tin lắm 
vào tài năng của các học giả Nho học có thể giải quyết được 
những vấn đề thực tế. Bước đi đầu tiên của ông là xoá bỏ 
hầu hết các cuộc cải cách mà Hakuseki đã đề xuất ra đối 
với Ienobu. Ông đã bổ nhiệm Murò Kyùsò cũng là một nhà 
Nho theo đạo Khổng thay thế cho Hakuseki. Kyùsò nổi tiếng 
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là một người nhạy cảm, một nhà triết học có đầu óc thực 
tế và là người tích cực ủng hộ đại nguyên soái. 

Trong giới quan chức chính quyền, ít có tiếng nói công 
khai chống lại những nguyên tấc do Hakuseki đề ra. Việc 
Hakuseki quá cơi trọng các thể thức về nghỉ lễ không hợp 
ý Yoshimune, là một người không thích những thủ tục quá 
vụn vặt, rườm rà. Người đối lập với Hakuseki là Hayashi 
Nobuatsu lại muốn phục hồi ảnh hưởng của trường phái 
Khổng giáo chính thống. Yoshimune không tỏ ra có bất cứ 
định kiến gì và cũng không tỏ ra muốn xét lại chính sách 
tài chính mà Kakuseki đã đề xướng. Chính sách về đồng 
tiền đồng ban hành năm 1714 vẫn tỏ ra có lợi và không cần 
phải có sự thay đổi. Tuy nhiên tất cà các cuộc "cải cách" 
khác mà Hakuseki đã đề xuất với lenobu, ông muốn xóa bỏ 
hết. Hoshimune vẫn giữ những lễ thói cũ trong quan hệ với 
mọi người. Ông vẫn đến thăm bà quả phụ lenobu ở pháo 
đài. Bà này đã viết thư cho cha là quan Nhiếp chính Konoe 
Motohiro ở Kyoto, kể về chuyện đó. Song trong thư bà cũng 
kể cả đến những thiên tai như hỏa hoạn, bão lụt và tình 
hình chính trị không ổn định ở Yedo mà bà cho rằng nguyên 
nhân chính do những sai lầm của Yoshimune, quan Nhiếp 
chính Konoe vốn cố quan hệ chặt chẽ với Hakuseki hồi ông 
đi tham Yedo, thời Ienobu còn là đại nguyên soái, thường 
ngả theo quan điểm của Hakuseki. Tuy vậy, ông coi những 
điều con gái ông kể trong thư và những nguồn tin khác 
là những chuyện vặt vãnh vả ông vẫn cho rằng triều đình 
Kyoto không nên dễ tin vào những lời đồn đại về tình 
hình ở miền Đông và không nên nghỉ xấu về vị đại nguyên 
soái mới. 


2. Những vấn đề tài chính. 
Yoshimune sớm quan tâm đến vấn đề tài chính của chính 
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quyền Bakufu. Tình hÌnh tài chính thời kỳ này, khoảng 1721 
gấp khó khăn nghiêm trọng, chỉ còn thiếu nước suy sụp. 
Yoshimune thấy phải có chính sách tiết kiệm triệt để. Ông 
chủ trương giảm nhẹ bộ máy, trong đó có việc giảm số quân 
bảo vệ. Thời kỳ trước do các dòng họ lớn lên, nên cần đến 
đội quân bảo vệ. Yoshimune xóa bỏ chế độ thừa kế chức vị, 
đặc biệt là đối với con nuôi. Sự giảm nhẹ bộ máy đơ cũng 
được áp dụng đối với giới thuộc hạ Fudai mới. Đối với tầng 
lớp lãnh chúa Fudai mới, chỉ được phép thừa kế 1 đời. Nhờ 
chính sách này mà số người thừa kế giảm hẳn đi. 


Chân dung Tokugawa Yoshimune. 


Trong việc giảm nhẹ bộ máy, không phải trường hợp nào 
cũng hoàn toàn vi lý do tài chính. Về chính trị Yoshimune 
muốn bộ máy dưới quyền mình phải gồm những người mạnh 
khỏe, được chọn lọc và trước hết là trung thành. Ông cất 
nhác những tùy tùng tỉn cậy ở Rii vào các chức vụ quan 
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trọng, nhưng không cho họ những đặc quyền, đặc lợi lớn. 
thác với những người tiền nhiệm, ông không bảo vệ vô điều 
kiện những người mình yêu thích. Có một viên quan to, có 
năng lực đã tự ý hành động không báo cáo với chính quyền 
Bakufu liền bị gọi lên trước hội đồng, bị khiến trách, và 
buộc phải nhận lỗi về thái độ khinh mạn của mình. 
Yoshimune không can thiệp để bảo vệ những người phạm 
lỗi. Ông được các lãnh chúa Fudai chào đón, các lãnh chúa 
này vốn là những người trước đây được các đại nguyên soái 
tiền nhiệm sủng ái và cất nhắc, song ông không tỏ dấu hiệu 
gì thích thú về sự sùng kính đơ. Ông không cử bổ sung 
người vào những chỗ khuyết trong Nguyên lão nghị viện. 
Có trường hợp nào cần bổ nhiệm, tự ông xem xét cân nhắc 
và quyết định. Ông muốn trực tiếp nghe ý kiến của các 
quan chức gần gũi xung quanh, ông ra lệnh làm những 
hộp thư cho nhân dân ai có ý kiến gì khiếu nại thì viết 
đơn bỏ vào đó, 

Bằng cách đó ông củng cố uy tín cá nhân của mình. Ông 
muốn mình là người lãnh đạo duy nhất, quyết định hết thây. 
Đọc các tài liệu về tỉnh hình chính trị, ông cho rằng đất 
nước khủng hoàng trầm trọng, chính vì trật tự xã hội truyền 
thống bị phá vỡ và tầng lớp quân nhân mất quyền kiểm 
soát đối với tầng lớp đang lên là những thương nhân và 
chúa đất giàu có. Ông cũng cho rằng cần thiết phải xem xét 
lại không chậm trễ và điều chỉnh lại chính sách tài chính 
của chính quyền Bakufu. Ông thiên về sự cần thiết phải có 
những thay đổi sâu sắc và muốn quay trở lại chính sách cai 
trị của leyasu, chính sách này trước đây đã được thực hiện 
một phần. Việc quay trở lại hệ thống cai trị cố hiệu quả 
trước đây, gọi là cuộc cải cách Kyohò, lấy tên của kỷ nguyên 
Kyòhò (1718 - 1736). Yoshimune không muốn có những 
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nhân tố của đạo Khổng trong chính sách cai trị như những 
người tiền nhiệm của ông đã sử dụng. Ông chỉ muốn quay 
trở lại những nguyên tắc cai trị mà chính quyền Bakufu - 
Tpkugawa đã áp dụng. Ông thường nhấn mạnh rằng ông 
muốn "trong mọi điều kiện tuân thủ luật pháp của Gongen 
Sama"°. Ta nhớ rằng "Gongen" chính là tên húy của leyasu. 

Về biện pháp cụ thể, ông quyết định giống như nhiều 
nhà cầm quyền phương Đông trước ông, là hạ thấp mức 
sống chung xuống. 

Bản thân ông tự giác giảm bớt chị tiêu và ông cũng yêu 
cầu chính quyền của ông làm như vậy. 

Năm 1722 Yoshimune triệu tập tất cả những quan chức 
lãnh đạo chính quyền Bakufu đang ở tình trạng thảm hại. 
Do năm 1720 mất mùa nên năm 1721 thất thu thuế, chưa 
kể phải chỉ một khoản tiền lớn để tu sửa lại con đê Òigawa. 

Vì những lý do đó nên cần phải kêu gọi đội quân bảo vệ 
và các quan chức chính quyền tự nguyện bớt một phần lương 
của mình. Còn có lệnh cho tất cả các quan chức phải hết 
sức cố gắng trong phạm vi trách nhiệm của mình để làm 
việc tốt. Một ủy viên hội đồng đặc biệt lo về tài chính được 
bổ nhiệm. 

Sau cuộc họp các lãnh chúa và quan chức chính quyền 
Bakufu, một sắc lệnh được ban bố. Theo sắc lệnh này, tất 
cả các lãnh chúa, cứ có 100.000 koku thu nhập thi phải đóng 
góp cho nhà nước thêm 100 koku. Để đáp lại, chính quyền 
Bakufu giảm thời gian thường trú của các lãnh chúa ở Yedo 
xuống một nửa, để họ đỡ tốn kém. Việc đóng góp thêm này 
- gọi là "agemai" có nghia là "gạo biếu", tổng cộng tất cả 
được một khoản là 1.750.000 koku. Khoản này bằng một 
nửa tổng số chi trả lương cho các đội quân bảo vệ, do đó 
lại cần phải quyên góp thêm. Còn nhiều biện pháp khác 
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được áp dụng để cân đối việc thu chỉ và Yoshimune quan 
tâm đặc biệt đến lương bổng của các quan chức, khuyến 
khích họ làm việc cho tốt. 

Kế hoạch của Yoshimune nâng cao thu nhập quả là một 
việc nhỉn xa thấy rộng. Do nguồn thu nhập chủ yếu là thuế 
đánh vào các sản phẩm nông nghiệp nên có chủ trương mở 
rộng diện tích canh tác. Có những sơ đồ lớn về phát triển 
đất trồng trọt. Một sắc lệnh được ban bố trong khấp nước, 
khuyến khích các nhà cầm quyền, các chủ trang trại bất kể 
là thuộc lãnh thổ của họ Tokugawa hay thuộc lãnh thổ của 
tư nhân tìm mọi biện pháp khai khẩn các vùng đất mới để 
trồng trọt. Theo kế hoạch đó phải chỉ phí một khoản ngân 
sách khống lồ để đào mương dẫn thủy nhập điền hoặc đáp 
đê ngăn nước. Cần phải kêu gọi sự ủng hộ của các thương 
nhân giàu có ở các thành phố. Dại diện của chính quyền 
Bakufu được chỉ thị là chỉ thu một phần mười số thuế 
nông nghiệp đối với các vùng đất vỡ hoang để khuyến 
khích sản xuất. 

Kế hoạch khai hoang đất trồng trọt được chính quyền 
Bakufu, đứng đầu là Yoshimune, phê chuẩn như sau: 

1722 - Khai hoang vùng Shimòsa, 50.000 koku. 

1728 - Khai hoang vùng châu thổ sông Thmagawa gồm 
có các quận Mitaka, Koganel, Kobukunji thuộc địa phận 
thành phố Tokyo ngày nay. 

1727 - Khai hoang vùng châu thổ sông Thmagawa và 
Arakawa kể cả công trình dẫn thủy nhập điền, phấn đấu 
sản xuất thêm 150.000 koku. 

Thu nhập của chính quyền Bakufu từ nguồn thuế nông 
nghiệp sau năm 1735 được tăng trưởng chủ yếu nhờ có việc 
khai hoang các vùng đất mới ở vùng lãnh thổ của dòng họ 
Tbkugawa. 
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'_Yoshimune không đơn độc trong chủ trương khai phá các 

vùng đất mới. Hàu hết các lãnh chúa đều hưởng ứng mọi 
kế hoạch nhằm tăng sản lượng lương thực ở lãnh địa của 
họ. Không có những tư liệu thật chính xác về diện tích đất 
trồng trọt được khai phá trong thời kỳ này vì dưới thời 
Hideyoshi chỉ có một lần điều tra ruộng đất trong cả nước. 
Dến kỷ nguyên Genroku, khoảng năm 1700, có một cuộc 
điều tra ruộng đất, song không hoàn chỉnh và kết quả khó 
tin cậy. 5ong tuy không có chỉ tiết điều tra ở từng thái ấp 
riêng biệt, nhưng có số liệu về tổng diện tích khai hoang. 
Một điều chứng minh cho tỉnh hÌnh này là nhiều công trình 
thủy lợi được mở rộng và nâng cấp, ở một số vùng đã cơ 
những chuyên gia về thủy lợi được sử dụng. 

Nhiều làng xã cũng có hệ thống thủy lợi riêng của mình 
như đào kênh mương, các ao hồ chứa nước để cung cấp nước 
cho việc cày cấy. Những công trỉnh này không được ghi 
trong tư liệu điều tra về ruộng đất, do nông dân không muốn 
kê khai cho các điều tra viên biết vỉ sợ phải đóng thuế. 
Nhiều chủ trại và xã trưởng có cuộc sống cao. Nhiều sách 
thời kỳ này đã ghi lại những chuyện mua sắm hàng hóa đủ 
loại của họ. : 

Cũng cần cố một số nhận xét về độ tỉn cậy của các cuộc 
điều tra ruộng đất nơi chung. Những ai đã từng đi qua các 
vùng nông thôn Nhật Bản đều thấy quang cảnh rất đa dạng 
của những cánh đồng, cả đồng nước lần đồng cạn với hình 
thù và quy mô khác nhau. Các điều tra viên đo chiều dài 
và chiều rộng của các cánh đồng, nhưng Ít có những thửa 
ruộng vuông vắn. Các cánh đồng cạn thường ở những vùng 
đốc, chung quanh có bờ ngăn, nhiều thửa không đo được 
bằng thước, chỉ có thể đoán ước lượng diện tích. Hình thù 
các thửa ruộng nước thường không đều đặn vỉ phụ thuộc 
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vào việc tưới tiêu, có nghia là các thửa ruộng của các chủ 
sở hưu khác nhau không cơ bờ ngắn cách rõ rệt. Nói chung, 
cơ thể có nhiều sai lầm trong việc ước lượng diện tích không 
đều đặn của các thửa ruộng. Tỉnh hỉnh này khiến cho các 
làng rất có lợi và họ chẳng dại gỉ mà khai đúng diện tích 
ruộng đất cho các điều tra viên. Trong cuộc điều tra ruộng 
đất thời Genroku, không có dụng cụ gì chính xác để đo đạc. 
Người ta chỉ toàn ước lượng bằng mắt nhìn các thửa 
ruộng, nhất là trong mùa gặt. Do đơ nên tài liệu chính 
thức của chính quyền về giá trị của ruộng đất tỉnh bằng 
koku chỉ có thể coi là những chỉ số đại khái chứ không 
thể coi là chính xác. 

Một sự kiện đáng chú ý trong phương pháp cai trị của 
Yoshimune là ông rất coi trọng việc lắng nghe những lời 
phần nàn của dân chúng. Một trong những sai lầm lớn nhất 
trong pháp luật thời Trung Cổ, cho đến mãi những năm đầu 
thế kỷ thứ XVIII là có những lệnh bất trực tiếp đến gặp đại 
nguyên soái và trong những trường hợp đó người bị bất có 
thể bị kết án tử hình, không cần xét xử. Nam I716 chính 
quyền Yedo đã tuyên bố ràng có nhiều lệnh bắt trực tiếp 
như vậy gửi cho cả những quan chức cao cấp nhưng sau khi 
xem xét kỹ thì họ chẳng có tội tình gì đáng phải như vậy. 
Do đó nên các lệnh bát cũng mất thiêng. Về sau này có sửa 
lại, trừ trường hợp chính quyền đề nghị, còn không ai có 
quyền viết lệnh bát người cho đại nguyên soái xét xử. Kẻ 
nào vi phạm điều này sẽ bị nghiêm trị. 

Sở di có tỉnh hình này là vì vào thời bấy giờ tầng lớp 
thương nhân thường đem tiền hối lộ các quan chức chính 
quyền để phục vụ cho lợi ích riêng cho họ. Mạt khác có kẻ 
đã lợi dụng tỉnh hình để vu khống các quan chức chính 
quyền. Chinh quyền Bakufu phản ứng lại gay gất, thậm chí 
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đã ra lệnh cấm không ai được khẩn cầu hoặc khiếu nại về 
bất cứ chuyện gì. Họ cho rằng chính sách của nhà nước 
không thể lúc nào cũng chỉ dựa vào công luận. Ngoài ra 
dưới ảnh hưởng của Yoshimune, bản tuyên bố năm 1716 bị 
đảo ngược lại vào năm 1719. Theo sự sửa đổi này, những 
lời kêu gọi và những ý kiến đề xuất được xem xét kỹ lưỡng 
và những người nêu ý kiến không bị trù dập, ngay cả khi ý 
kiến của họ không được chấp nhận hoặc không có căn cứ. 

Ba vị Nguyên lão nghị viên được lệnh tiếp thu những ý 
kiến đề xuất nào có lợi cho nhân đân nơi chung, chẳng hạn 
những phương pháp nâng cao sản lượng ngũ cốc, sử dụng 
tốt đồng lương, hoặc những hành vi đạo đức của người thành 
thị. Yoshimune không sợ những ý kiến đề xuất trực tiếp. 
Vào địp năm tmới năm 1718, sau khi đi lễ ở Úeno trở về, có 
một người dân thành phố đến gần ông đưa đơn thỉnh cầu 
về việc gì đó. Người này bị các viên quan hầu bắt giữ và 
dọa sẽ đưa ra xử phạt, nhưng Yoshimune ngăn lại. Ông ra 
lệnh từ nay không được bát giữ những người đưa đơn khiếu 
tố mà phải xem xét kỹ những ý kiến của họ. Dây chỉ là câu 
chuyện thường nhưng nöó cũng chứng tỏ thái độ dứt khoát 
của Yoshimune đối với các vấn đề xã hội, 

Trong những cố gắng giải quyết tỉnh hình nghiêm trọng 
về tài chỉnh, chính sách của Yoshimune cũng nơi lên những 
mặt yếu kém trong hệ thống chính trị mà ông có dụng ý cải 
cách. Rõ ràng lỗi không phải thuộc về ông mà thuộc về các 
quan chức có trách nhiệm thi hành các chính sách. 

Như chúng ta đã thấy, một trong những việc đầu tiên 
Yoshimune quan tâm giải quyết là cải thiện điều kiện sống 
của tầng lớp quân nhân, vốn khổ cực vì giá cả sinh hoạt 
đát đỏ. Dể giải quyết vấn đề này trước hết ông cho ban bố 
một số sác lệnh. Những sắc lệnh này nhằm giảm nhẹ những 
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chỉ tiêu, tăng cường tiết kiệm. Những sắc lệnh như thế này 
về kinh tế đã được thông qua nhiều lần mà không có hiệu 
quả kể từ khi thành lập chính quyền Bakufu Minamoto thời 
Trung Cổ, có thể cả từ trước đó nữa. Đôi khi những sắc 
lệnh này kêu gọi giới quân nhân võ sỉ đạo sống theo mức 
sống cho phép của mình. Những sắc lệnh này cũng nhằm 
kiểm soát việc chi tiêu ở các thành thị đang tiến tới mức 
phồn thịnh, nhưng đối với những người cuộc sống trông vào 
nguồn lương nhất định, thì ngày càng gặp khó khăn. 

Năm 1721 Yoshimune ra lệnh cho tất cả các quan chức 
giảm bớt chỉ tiêu trong công việc của họ và khuyến khích 
họ thẳng thắn nơi lên những ý kiến không tán thành đối 
với những hiện tượng chỉ tiêu hoang phí. Năm 1722 khi xem 
xét lại toàn bộ chính sách tài chính, ông giải thích lập trường 
của chính quyền cho các lãnh chúa và giới quân nhân, kêu 
gọi họ tiết kiệm trong sinh boạt. Năm 1724 chính quyền 
Bakufu ra sắc lệnh hạn chế chỉ tiêu trong các lễ nghỉ, mặc, 
ở và các việc mua sấm khác. Những sắc lệnh như thế này 
hàng năm đều được nhác lại trong suốt 20 năm. 

Từ năm 1640 đến 1743 đã có nhiều sắc lệnh về tiết kiệm 
chỉ tiêu của chính quyền Bakufu được lưu trữ. Đó là những 
văn kiện quý giá về quản lý nhà nước, đánh dấu một giai 
đoạn chuyển biến xã hội kèm theo sự lớn mạnh của tầng 
lớp tư sản phồn vinh trong các thành phố lớn và trong các 
thành phố pháo đài sầm uất nhất. 

Những sắc lệnh đơ được lưu giữ thành một tập gọi là 
"O Fureyaki Shùsei", phản Ảnh đầy đủ chính sách quốc gia 
kể từ năm 1640 trở đi. Những sắc lệnh được phê chuẩn dưới 
thời Yoshimune rất chỉ tiết, cụ thể. Chẳng hạn, dưới đây là 
một số đoạn trích trong những sắc lệnh 1724: 


"Đại nguyên soái nhắc lại lệnh rằng chính sách tiết kiệm 
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phải được thể hiện ở cả việc trao đổi quà tặng và trong việc 
chỉ tiêu tổ chức cưới xin. Về cụ thể, những việc sau đây phải 
được chấp hành nghiêm túc: 

Những năm gần đây trang phục của phụ nữ ngày cảng 
mang tính chất phô trương. Từ nay, các bà phu nhân vợ các 
lãnh chúa không được dùng vàng để trang điểm quần áo và 
không được mặc những áo quần đất tiền. Những người hầu 
gái cũng phải ăn mặc giản dị, phù hợp với địa vị của họ, và 
trong các thành phố đồ trang sức, cả quần áo phải được yết 
giá công khai. 

- Không được bán các đồ sơn đất tiền, kể cả các lãnh 
chúa. Bàn ghế, hộp đựng đồ dùng của các bà phu nhân chỉ 
được dùng sơn trắng, không được dùng các vật liệu đát tiền 
để trang điểm. 

- Áo quần mặc buổi tối, khăn trải giường, áo gối không 
nên làm bằng loại vải tốt, thêu thùa cầu kỳ. 

- Trong một đám cưới không được dùng quá 10 chiếc 
kiệu. Những điều quy định đặc biệt trên đây cho ta một ý 
niệm chung về thời trang lúc bấy giờ và cũng nói lên cảnh 
sống xa hoa trước đây của xã hội thượng lưu mà chính quyền 
đương thời muốn hạn chế lại. 

Ngoài những quy định công khai nơi trên. chính quyền 
Bakufu còn vận động ngầm các lãnh chúa có tài sản từ ngoài 
10.000 koku trở lên, yêu cầu họ giảm bớt các cuộc đi chơi 
xa phí. 

Năm 1729 lại có thông cáo công khai yêu cầu phải tuân 
thủ các sắc lệnh về tiết kiêm, và quyết định giảm giá thóc 
gạo để đỡ khó khăn cho những người sống bảng lương. 
Những người này cũng chỉ phải trả khoảng hơn ð phần trăm 
các khoản nợ kể tư nảarn }702 Dồng thời nhu cầu tiết kiệm 
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về lương thực, áo quần và chỉ phí xã hội vẫn giữ nguyên 
tỉnh thần như trước. 

Có thể nóí rằng những điều quy định đó không thể coi 
là được chấp hành nghiêm túc. Những quân nhân võ sĩ đạo 
nghèo thÌ không có tiền đâu dùng đồ sang trọng, còn dân 
thành thị và những người nông dân làm ãn khá giả thì họ 
chẳng chịu một cuộc sống quá giản dị khi mà họ có tiền 
thừa, sau những năm chiến tranh đã phải chịu đựng quá 
nhiều thiếu thốn. Các sắc lệnh về tiết kiệm cứ được nhắc 
đi nhác lại cho đến cuối năm 1743, song vẫn không có hiệu 
lực. Những lời kêu gọi suông đó do đám quan chức viết ra, 
nhưng cho dù nó có được cấp cao phê duyệt thì cũng không 
có hiệu lực bởi vì chính quyền Bakufu không trực tiếp chỉ 
đạo nền công nghiệp và giá cả. 

Trên đây là nơi về vấn đề tiền tệ. Bay giờ trở lại bàn về 
những cố gắng của Yoshimune trong việc phục hồi nền kinh 
tế quốc dân. Chính sách của ông đơn giản và đễ hiểu song 
kết quả không được như ý muốn. Ngay cả vào khoảng năm - 
1722 khi cuộc cải cách tiền tệ có đấu hiệu thành công, nhưng 
tình hình kinh tế nói cbung cũng không tốt lên được bao 
nhiêu, có nguyên nhân chủ quan trong việc chỉ đạo nhưng 
cũng do có thiên tai liên tiếp khiến cho mùa màng thất bát 
trong mùa hè năm 1721. Cuối mùa thu năm đó, chính quyền 
Bakufu buộc phải hoãn trả lương cho giới quân nhân và 
quan chức đân sự. Phải vét hết ngân khố mới đủ trả cho 
những người nghèo nhất trong giới quan chức tược hưởng 
chế độ lương từ thời Tbkugawa và trả những món nợ từ thời 
đại nguyễn soái Thunayoshi và những người kế nghiệp ông, 
đã dùng để mua các loại tư liệu sinh hoạt trang bị cho các 
pháo đài. Các thương nhân đồng ý cho giảm một phần ba. 
số nợ và như vậy chính quyền Bakufu đủ trả lương cho các 
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quan chức trong l năm. Thêm vào đó chỉ phí cho việc đắp 
đê Òigawa và các công trình xây dựng khác rất lớn không 
_ dễ gì đáp ứng được đủ. 

Yoshimune quyết ra tay. Ông xóa bỏ lệ luân phiên thường 
trực của Nguyên lão nghị viện và bổ nhiệm một Ủy viên hội 
đồng đặc trách về tài chính, để lo chính sách tài chính. 
Người được bổ nhiệm vào chức vụ này là Nizamo 
Tadayuki. Ông này đã tổ chức lại ngân khố quốc gia, có 
những cơ quan riêng biệt Ìo việc đánh giá, quyết toán, 
kiểm tra sổ sách và các biện pháp thanh toán khác. Cơ 
quan này càng đông và đến năm 1735 thì trở thành bộ 
phận quan trọng của chính quyền. 


Đó là hệ thống quản lý tài chính. Th sẽ xem xét kỹ công 
việc cụ thể này. Như trên đã nơi, để tăng nguồn thu, chính 
quyền kêu gọi các lãnh chúa cứ có thu nhập 10.000 koku 
thì đóng góp cho nhà nước 100 koku. Biện pháp này đã góp 
phần giảm khó khăn về tài chính trong nửa năm 1722. Sau 
đó chính quyền lại phải nghỉ đến bước tiếp theo để thém 
phần thu nhập. Nguồn thu từ các vùng đất mới vỡ hoang 
không thể có ngay được, phải tìm nguồn mới bằng cách tăng 
thuế đối với sản lượng ruộng cạn và ruộng nước và bằng 
cách vay dân. Cách vay dân được thông qua và qua đó người 
ta đánh giá được khả năng từng vùng để điều chỉnh lại kết 
quả điều tra rưộng đất nhờ biện pháp này, đã tăng đáng kể 
nguồn thu nông nghiệp ở một số vùng. Chính quyền 
Yoshimune cũng cho phép các quan chức địa phương căn cứ 
vào tình hình thực tế có thể miễn thuế cho những nơi mất 
mùa vỉ gặp thiên tai, v¿ thời tiết không thuận hoặc vÌ những 
điều bất hạnh khác. Nhưng đến năm 1727 chính quyền 
Bakufu lại buộc phải tăng thuế lên, thu từ 40 đến 50 phần 
trăm sản lượng mùa màng. Mức thuế như thế là rất nặng. 
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Đại diện chính quyền Bakufu ở các vùng lại được lệnh xem 
xét kỹ tỉnh hình cụ thể để điều chỉnh lại. 


Chân dung Matsudaira Sadanobu (1758 - 1829). 
Bức chân dung thuộc sở hữu của gia đình Matsudaira 
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chưng chủ TÌ dianahc Nuzan 


8a cảnh trong 1Ú bộ tranh gấp về nảm 1740, 


xinh của Viện Hiên !lánt Nghệ thuật. Honotuiu, 
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Buồầng tắm của các cô gái 
Viện Bảo tàng tam 
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Trunh về cha Ford Kivondpd (NI 
HỘI chanh họa rất CÓ tÊnH Tuất. 


„nh của tiện Húna TH N thề thuật HonoHttu. 
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Ngoài việc kêu goi và tạo điều kiện tâng sản lưng thóc 
lúa, chính quyền Yoshimune còn tìm nhiều biện pháp khuyến 
khích sản xuất công nghiệp như sản xuất bông, dầu thực 
vật, và một số mặt hàng tư liệu sinh hoạt chủ yếu cho dân 
cư các thành phô. Việc này có giúp tăng thêm nguồn thu, 
góp phần làm cho nền kinh tế quốc dân thêm phồn thịnh 
và qua đỏ tạo điều kiện phát triển nền ngoại thương. Do 
đó, ngoài việc xuất sang Trung Hoa tiền đồng, còn xuất dưa 
chuột, vây cá nhám, nhiều mặt hàng quý hiếm khác kể cả 
đồ sơn và đồ thủ công mỹ nghệ. Việc này chuẩn bị cho sự 
tăng nhập khẩu hàng của Trung Hoa. Tuy nhiên, mặt hàng 
quý nhất xuất sang Trung Hoa vấn là tiền đồng. Các thương 
nhân Hà Lan ở Nagasaki tìm mua khối lượng lớn tiên đồng, 
chở bảng tàu biển song các quan chức Nhật Bản đã hạn chế 
việc xuấi tiên đồng sau khi có báo cáo của Arai Hakuseki 
về ngoại thương năm 1714. Học thuyết chỉnh thống của 
Nhật Bản đối lập với hoạt động nhập cảng, họ chỉ hạn chế 
trong một số mặt hàng nhu yếu như thuốc men, sách và 
đường, rất ít nhập hàng xa xỉ. Cũng cần nơi thêm rằng 
thống kê chính thức về khối lượng hàng nhập khẩu ở 
Nagasaki không đảng tin cậy lắm vì hoạt động buôn lậu 
phát triển tràn lan và liên tục. 

Những cố gắng nhằm giảm bớt thâm thụt tài chính thấy 
cố kết quả trước năm 1730 khi đã rang thêm được khoản 
dự trừ để cân đối ngân sách, tương đương với 120.000 ryò 
vàng để ở kho ngân khố tại Yedo. Khi thấy ngân khố đã bát 
đầu cơ tiền để trao đổi. Năm 1728 Yoshimune làm lễ ở lăng 
leyasu tại Nikkò để tạ ơn và cầu xin có được tỉnh hình tài 
chính như 65 năm về trước, dưới thời cầm quyền của 
Tsunayosbi. Ít lâu sau, Yoshimune xơa bỏ chế độ yêu cầu 
các lãnh chúa phải nộp thêm 100 koku thu nhập đối với mỗi 
thái ấp có từ 100.000 koku. 
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Thời kỳ ổn định về tài chính tiếc thay không được lâu. 
Có nhiều khó khăn, trở ngại mới xuất hiện không thể khác 
phục được chỉ bằng các sắc luật. Năm 1730 - 31 giá thóc 
gạo ở Dojima hạ xuống mức rất thấp. Việc định giá cố định 
các mặt hàng lương thực chủ yếu ở một đất nước mà nông 
nghiệp phụ thuộc vào thời tiết là một sai làm. Trong những 
năm đầu của thế kỷ thứ XVHI, giá đồng tiền đồng giao động, 
không thể kiểm soát được nền tài chính của đất nước. Thêm 
vào đó mất mùa liên tục, giá cả tăng vọt, tình hình này kéo 
dài suốt những năm từ 1720 - 22 và lên đến đỉnh cao, mỗi 
koku thóc lên tới 70 - 80 đồng tiền bạc. Từ năm 1723 trở 
đi tỉnh hình tốt lên, được mùa nhiều năm liền, giá một koku 
thóc hạ xuống còn 40 đồng tiền bạc và đến năm 1730 - 31 
giá hạ xuống chỉ còn 22 đồng tiền bạc. Đồng tiền thời kỳ 
này không còn mất giá như trước. 

Giá cả xuống nhanh, người tiêu thụ vừa lòng nhưng toàn 
bộ nền kinh tế quốc đân có sự xáo động. Thóc được coi như 
phương tiện chuẩn để thanh toán. Những người đầu tiên 
gặp khó khăn đo giá thóc hạ xuống là tầng lớp quân nhân 
được trả lương bằng thóc. Họ linh lương bằng thóc rồi đem 
bán lấy tiền mặt để chỉ dùng thông qua những thương lái. 
Dân các vùng nông thôn cũng bị ảnh hưởng vÌ cuộc sống 
của họ cũng dựa vào việc bán thóc thừa lấy tiền mặt để chỉ 
tiêu hàng ngày. 

Một năm sau - vào mùa hè năm 1732 - những cánh đồng 
cấy lúa ở miền Tây Nhật Bán trên diện rộng bị sâu phá hại. 
Lại mất mùa, hơn hai triệu người lâm vào nạn đối, hơn LŨ 
ngàn người chết đới, mặc dầu chính quyền trung ương đã 
nhanh chóng đốc hết thóc dự trữ trong kho để cứu tế cho 
những nơi bị nạn. Giá thóc gạo trên thị trường lại lên cao 
đến mức nhà cầm quyền không có phương sách gì kiểm 
soát được. 
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Ỏ một số thành phố, kể cả Yedo, đã có những sự lộn xộn 
nghiêm trọng đầu năm 1733, do dân chúng nổi dậy chống 
lại bọn đầu cơ tích trữ lương thực. Đây là những sự rạn nứt 
đầu tiên trong tình hình chính trị, đến cuối năm trở thành 
thường xuyên và lan rộng. Ở một số vùng khác trong nước 
cũng có những cuộc nổi dậy mặc dầu mùa thu năm 1733 
được mùa, trên thị trường có nhiều gạo mới bán ra với 
gìá rẻ. 

Tuy nhiên tình hình đó không làm cho chính quyền trung 
ương bớt lo lắng. Giá gạo xuống tới khoảng 40 đồng tiền 
bạc Í koku như trước, lại đến lượt các lãnh chúa và giới 
quân nhãn sống phụ thuộc vào việc đổi lương bằng gạo lấy 
tiền chỉ dùng, bị giảm sút về mức sống. Đến lượt họ kêu ca 
phàn nàn, không còn ủng hộ chính quyền địa phương và cả 
chính quyền ở Yedo như trước nữa. 


Các kho thớc ở Òsaka đầy áp, các thương lái và bọn đầu 
cơ tích trữ không tÌm mua nữa, khiến cho giá thóc gạo càng 
hạ. Cơ quan phụ trách trao đổi thóc gạo trình với chính 
quyền Bakufu cuối năm 1731 rằng khi cớ lúa mới, các kho 
thóc dự trữ ít khi còn đến 150.000 bao thóc cũ thế mà đến 
vụ mùa năm 1730, thớc cũ còn đến 600.000 bao và cuối năm 
đó số dự trữ lên tới 1.300.000 bao. Các lanh chúa xô nhau 
đưa gạo ra chợ bán, dầu phải bán rất rẻ để lấy tiền mặt chỉ 
dùng. Đến tháng 11 năm 1735 chính quyền phải can thiệp, 
lại quy định giá chính thức, lệnh cho các nhà buôn Yedo 
phải mua không được dưới 1 ryò 1 koku thóc và các nhà 
buôn ở Òsaka không được mua dưới 42 đồng tiền bạc Ì 
koku. Nếu ai mua rẻ hơn sẽ bị phạt 10 đồng tiền bạc 1 koku. 
Những quy định đó trên thực tế không cớ hiệu lực, bởi vì 
rất phức tạp, giá thóc bán còn phụ thuộc cả vào chủng loại 
lẫn chất lượng. 
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Vào thập kỷ cuối năm 1745, giá thóc gạo giao động mạnh, 
chính quyền Bakufu có nhiều cố gắng lớn để điều chỉnh. 
Mối quan tâm lớn nhất của Yoshimune trong thời kỳ này là 
tìm biện pháp hữu hiệu để giữ giá thóc gạo nhằm ổn định 
tỉnh hình. Yoshimune về nghỉ năm 1745 và mất năm 1751. 
Tình hình bức súc đòi hỏi sự quan tâm của chính quyền. 
Dân Yedo châm biếm gọi Yoshimune là Kome Shògun cớ 
nghĩa là đại nguyên soái gạo. 

Cần nơi rằng trong thời kỳ này thóc gạo đóng vai trò cực 
kỳ quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó vừa là nguồn 
lương thực chủ yếu, vừa là phương tiện thanh toán. Thời 
tiết thất thường và dịch bệnh đặt nhà cầm quyền trước 
những vấn đề sống còn về chính trị và xã hội. Gạo thóc lúc 
bấy giờ quan trọng đến mức nếu thiếu thóc thì lại có tác 
động như tránh được một cuộc lạm phát. Một đất nước thiếu 
ổn định về tài chính rất khó cai trị Thật vậy, tình hình 
rối ren mà Yoshimune phải đương đầu có nguồn gốc từ 
nền tài chính không ổn định và những sự rối ren đó cứ 
tồn tại không giải quyết được trong khuôn khổ của xã hội 
Nhật Bản đương thời. 

Những số liệu thống kê nói trên chỉ rõ ràng trong thập 
kỷ tiếp theo sau năm 1730, năm mà ngân sách thu, chỉ được 
cân đối, những cố gắng của đại nguyên soái cố giữ cho nền 
tài chính ổn định đều vô hiệu. Nguyên nhân của sự suy sụp 
đó chính là do việc thay đổi giá trị đồng tiền Năm 1714 
như ta đã biết, tiền vàng rất có giá trị, đến năm 1736, chính 
quyền phá giá đồng tiền, cơ làm cho tỉnh hình sáng sủa lên 
một chút vi hạ thấp được giá thóc gạo. Song vấn đề cơ bản 
của nền tài chính vẫn không được giải quyết. Tầng lớp quân 
nhân như bị mác lừa vi hợ nhận lương bằng thóc gạo với 
giá rẻ để phải mua hàng hóa tiêu dùng với giá đất. Trong 
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lịch sử Nhật Bản cả về mạt chính trị lẫn kinh tế, những 
điều kiện để ổn định là giữ được giá cho đồng tiền, giữ được 
cân đối trong thu, chỉ và cung cấp đủ lương thực cho tiêu 
dùng. Song những điều kiện đó không thể song song tồn tại 
vì đất nước luôn gắn liền với bão lụt, luôn gặp lúng túng 
trong chính sách nhập khẩu và trong nội bộ luôn phải đương 
đầu với sự chia rẽ về quan điểm khiến cho chính quyền 
trung ương không thể kiểm soát được tình hình. 

Trong những cố gắng để tăng thu của chính quyền 
Bakufu, Yoshimune quan tâm nhiều đến việc đánh thuế đất 
trồng trọt. Ông bổ nhiệm hai quan chức biết biết áp dụng 
những phương pháp cứng rắn để thu thuế. Một trong bai 
quan chức này là Kamio Haruhide, vốn là một Nguyên lão 
nghị viên, đã dùng những biện pháp kiên quyết để thu được 
thuế. Ông ta nổi tiếng vỉ câu nơi: "Nông dân giống như 
những hạt vừng, càng ép thì càng ra dầu". 

Việc thu thuế không đạt được như ý muốn trong vòng 10 
năm, cho đến năm 1786, vì chính sách thuế bị nông dân 
chống lại quyết liệt. Nhờ có những phương pháp đàn áp kiên 
quyết của Kamio và các cộng sự của ông nên năm 1744 từ 
mức 1.320.000 koku đã thu được tới 1.800.000 koku và tổng 
nguồn thu của chính quyền Bakufu đạt được mức 4.600.000 
koku, mức cao nhất trong thời kỳ cầm quyền của họ 
Tokugawa. Trong hai mươi năm đầu cầm quyền của 
Yoshimune, sản lượng thóc thu hoạch được trên khắp nước 
đạt khoảng 7.000.000 koku. Trong số đó phải trích ra 
khoảng 2.500.000 koku để trả lương cho giới quân nhân và 
số thóc còn lại lưu kho của chính quyền Bakufu còn khoảng 
4.500.000 koku từ năm 1716 đến 1736. Song việc tăng thu 
như vậy của chính quyền Bakufu không giữ được mãi. Việc 
thu thuế không thể nào giữ mãi ở mức cao như vậy. Sự đình 


273 


đốn của thị trường thóc gạo, việc giá thóc hạ xuống, rồi bão 
lụt, nạn đói xảy ra liên tiếp, tất cả những yếu tố đơ đã làm 
giảm sức mạnh tài chính của chính quyền Bakufu, cho tới 
năm 1745 bất đầu vào thời kỳ suy sụp. Đến khoảng năm 
1770 mức thu thuế hàng năm chỉ đạt khoảng 1.100.000 và 
1.200.000 koku. 


3- Xá hội nông thôn. 


Nguyên nhân của tỉnh hình suy sụp có nhiều vẻ. Một 
phần do sự thay đổi về bản chất của xã hội ở nông thôn, xã 
hội đó trong những năm đầu của thế kỷ thứ XVIII đã không 
còn là tổ chức khép kín của các gia đình mà đã bung ra 
thành nhiều nhân tố mới cố quan hệ chặt chẽ với nhau. 
Những cộng đồng nông thôn hay phần lớn những cộng đồng 
này đã có thời kỳ dài sống trong cảnh bần hàn tuyệt vọng, 
dưới ách áp bức của chính quyền phong kiến. Tuy nhiên 
đánh giá như vậy cũng chưa thật cố căn cứ. Đúng là có 
nhiều thời kỹ cực khổ vì thiên tai, đới khát, dịch bệnh. Song 
không kể những mất mát quá đột xuất, không cố chứng cớ 
gì chứng tỏ tổng sân phẩm nông nghiệp giảm đi. Rất khó 
tin rằng sự phồn vinh của các thành phố và sự phát triển 
đáng kể của nền văn hóa thành thị lại kéo theo sự sa sút 
của các trang ấp 

Sự thật là tính chất của kinh tế nông thôn bất đầu phát 
triển theo những chiều hướng mới, nhờ có tốc độ phát triển 
của nền kinh tế tiền tệ hay nói đơn giản hơn, kinh tế tiền 
tệ đã thúc đẩy việc lưu thông phân phối một cách đa dạng. 
Bản thân nông dân cũng đã tự nhận thức được điều này và 
đã viết ra trong đó có những cuốn sách tốt về cách tỉnh 
toán chứng minh rõ ràng sự tăng trưởng chứ không phải sự 
giảm sút về sản xuất, ngoài ra còn có tốc đệ phát triển của 
nền giáo dục. 
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Những chủ trại tài năng, là những người thuộc tầng lớp 
đứng đầu các làng xã (nanusbi) ít nhiều hiểu biết về các tác 
phẩm cổ điển Trung Hoa. Nhiều người trong số họ cũng đã 
làm quen với các tuyển tập thơ ca Nhật Bản, và thường 
cũng đã có những cuộc bình thơ 17 tiếng ở các nhà. Hầu 
hết dân làng thuộc thơ của nhà thơ lớn Bashò và nhiều 
người đã có kỷ niệm về ông ta trong những chuyến hành 
hương của ông vào cuối thế kỷ thứ XVII. 

Sự biến đổi về tính chất của nền kinh tế tất yếu được 
phản ánh trong sự biến đổi cấu trúc của làng. Quan hệ giữa 
những chủ đất với tá điền đã thay đổi, không như trước. 
Trước đây họ gắn với nhau thành một tập đoàn để cày cấy 
thỉ nay chia ra làm nhiều đơn vị nhỏ không hoàn toàn phụ 
thuộc vào một chủ đất mà tự tìm đường kiếm sống, vừa 
bằng cách cày cấy, vừa bằng cách đi làm thuê thêm cho 
những thương nhân hoặc thợ thủ công ở thành phố, hoặc 
bằng cách đi bán các hàng thủ công họ tự làm ra bằng 
nguyên vật liệu địa phương. Quan hệ giữa những tá điền 
với chủ đất dần dần không còn là mối quan hệ như trong 
gia đình nữa mà tá điền trở thành người làm thuê, thuê đất 
của địa chủ để cày cấy. Dớ là những người nghèo, đem sức 
lao động của mình ra làm thuê kiếm sống. Họ trở thành tá 
điền cày thuê cho địa chủ hoặc trở thành thợ thủ công làm 
thuê cho các chủ xưởng thủ công. Như vậy các làng gồm có 
một số Ít người giầu nắm ruộng đất và số đông nông dân 
nghèo. Thực ra chỉ những người nông dân nghèo này mới 
là nạn nhân đích thực của thiên tai và trong lúc khốn quẫn 
họ trở thành những kẻ lang thang, một số bị lưu manh hóa. 


Khó cơ thể nơi tình hình đó sẽ khác đi bằng một số sắc 
lệnh có tính chính trị. Đó là tình hÌnh mà sản xuất nông 
nghiệp tăng nhưng lại đem cái nghèo đến cho một lớp người 
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đông đảo. Chính quyền Bakufu và các lãnh chúa không thể 
kiểm soát được các làng. Tầng lớp quân nhân đã quen sống 
bằng thu nhập nhờ có quyền sở hữu về ruộng đất, đần dà 
họ sống xa và đối lập với nông dân. Họ trở thành bảo thủ 
trong cách suy nghĩ, đầu óc họ chỉ nghỉ đến việc tÍnh thuế, 
thu tô. Sản xuất lúa và các thứ ngũ cốc khác tăng, thu nhập 
của địa chủ củng tăng theo. Tầng lớp nông dân phải tìm 
cách khéo léo ngăn cản những âm mưu của giới quân nhân 
bóc lột họ. Những người nông dân nghèo nhất là những 
người chống lại kiên quyết nhất và kích động sự trả thù 
mạnh nhất. 

Thế là cái làng thanh bÌnh, thỉnh thoảng lại bị xáo động 
vì những làn sóng đối địch. Người nông dân giàu có bóc lột 
những nông dân nghèo bằng thuế má, bằng sự phân phối 
không công bằng, những người nghèo chịu thiệt thòi nhiều 
nhất. Những gia đình có của tÌm cách nắm quyền lực, quyết 
định mọi việc quan trọng trong làng, càng gây thêm sự đối 
địch giữa giầu, nghèo, thường dẫn đến bạo lực. Những cuộc 
nổi dậy của những "gia đình nhỏ, thấp cổ bé họng" gọi là 
"Komae sòdò" gây rối loạn trong làng. Những gia đỉnh giàu 
có, gọi là "Òmae" cũng bất mãn và liên kết với nhau nổi 
đậy, gây tình hình nghiêm trọng hơn. Những cuộc nổi đậy 
của các gia đỉnh giàu có thường do các chủ trang trại lớn ở 
một số làng cầm đầu. Họ được gọi tên là Hyakushò Ikki. 
Họ không chỉ tập hợp những người giầu mà cả những nông 
dân nghèo nổi dậy chống bọn lãnh chúa và quan chức tham 
nhũng. Trong một số vụ nổi dậy, nông dân nghèo là động 
lực chính, họ đấu tranh kiên quyết và thể hiện lòng dũng 
cảm không lường. Những cuộc nổi dậy này nhằm chống lại 
sai làm trong hệ thống quản lý ruộng đất của chính quyền 
Bakufu chứ không phải vÌ sản xuất giảm, bởi vÌ nói chung, 
ngay cả trong những giai đoạn có nhiều rối ren, sản xuất 
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nông nghiệp vẫn tăng và mức sống chung vẫn được nâng 
cao. vậy thì hệ thống quản lý ruộng đất của chính quyền 
Bakufu đã như thế nào để gây bất mãn trong nông dân. Đó 
là cái nhỉn bảo thủ của chính quyền Bakufu và các lãnh 
chúa địa phương, chỉ biết thả sức bớc lột nông dân bằng chế 
độ thuế má nặng nề, coi nông dân như những con nợ truyền 
kiếp của họ. 

Về sự phát triển thành thị, Yoshimune quan tâm nhiều 
hơn, đặc biệt là cải tiến sự cai trị thành phố Yedo. Ông cho 
dùng nhiều biện pháp ngăn ngừa hỏa hoạn, vốn là tai họa 
của dân thành thị. Dân thành phố Yedo thường châm biếm 
gọi là vụ hỏa hoạn là những rừng hoa đỏ Yedo (Yedo no 
Hana). Ông bổ nhiệm những quan chức thành phố trong số 
người có năng lực và chỉ định những quan tòa thành liêm, 
có nhiều tỉnh cách cao đẹp. Thời kỳ này ở Yedo có một cuốn 
tiểu thuyết được nhiều người biết đến có tên là Òoka Seidan 
(có nghĩa là sự phán xử ở Òoka) kể về tài năng của một 
quan tòa thành phố, đã khám phá được một tội ác tày trời. 
Cuốn sách này cũng gián tiếp ca ngợi tài dùng người của 
TYoshinune. 


4. Những sở thích khoa học của Yoshimune. 


Trên đây nơi về sự lãnh đạo kinh tế của Yoshimune. Dưới 
đây nói đến những lĩnh vực khác mà ông quan tâm. Tuy 
không phải là một học giả, ông là một người muốn hiểu 
biết rộng. Ông thích thể thao, thích suy nghĩ về các đề 
tài quân sự, nơi đến những sự mệt mỏi trong chiến tranh 
như trong các trận đánh lớn ở đồng bằng Kantò và ở sườn 
dốc núi Phú Sĩ. Ông cũng thích thú nghiên cứu thế giới 
bên ngoài Nhật Bản. 
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Dầu năm 1720 ông đã nới lỏng bớt lệnh cấm một số sách 
của Trung Hoa nói về đạo Gia tô mà những người tiền nhiệm 
của ông suốt một thế kỷ trước đã coi như điều cấm ky.. 
Chúng ta biết, năm 1695 có chế độ kiểm duyệt khắc nghiệt 
sách của Trung Hoa nhập vào Nhật Bản. Các quan chức ở 
Nagasaki được lệnh của Yedo hủy một cuốn sách của Trung 
Hoa, một cuốn sách hướng dẫn cho Bác Kinh, nhiều tập, chỉ 
vÌ trong cuốn sách này có nơi đến lăng mộ của một giáo sỉ 
nổi tiếng, Cha Ricci đã làm cố vấn cho triều đỉnh Trung Hoa 
về thiên văn, cho đến khi ông mất vào ăm 1610. Lạnh cấm 
này không áp dụng đối với những sách bằng tiếng châu Âu, 
bởi vỉ Ít người đọc được. Sách bằng tiếng Trung Hoa nguy 
hiểm hơn vÌ có nội dung tuyên truyền cho đạo Gia tô. Trong . 
lời tuyên bố của mỉnh năm 1720, Yoshimune quan tâm đến 
những tư tưởng khoa học, đã cho phép những sách nào 
không tuyên truyền cho đạo Gia tô sẽ được nhập vào lưu 
hành ở Nhật. 


Ông đặc biệt quan tâm đến việc tÌm cho nước Nhật một 
cuốn lịch mới và đáng tin cậy. Theo thực tế của Trung Hoa, 
ông cho rằng việc hoàn thành nhiệm vụ của một người đứng 
đầu nhà nước hay của các quan chức, phụ thuộc vào việc 
những nhiệm vụ đó có được thực hiện vào thời điểm tốt hay 
không. Giống như những người La Mã, người Trung Hoa tin 
vào ảnh hưởng của các vì sao trong vũ trụ. Trên cơ sở đơ, 
khoa thiên văn học có vai trò quan trọng trong việc định 
hướng và định hình đạo đức và cách xử thế của các ông vua 
và quần thần. Yoshimine muốn tìm một quan chức hiểu biết 
khoa thiên văn. Một người thợ bạc ở Kyoto tên là Nakane 
Jouemon Genkei được tiến cử. Người này đã giúp ông những 
ý kiến tốt để xây dựng một cuốn lịch đúng đắn. Genkei được 
triệu về Yedo, được Yoshimune tiếp, Yoshimuae rất hài lòng 
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về lời nói và cử chỉ của Genkei. Genkei được chỉ thị đọc một 
cuốn sách Trung Hoa vừa mới phát hành, ông thấy đó chỉ 
là một đoạn trích của một cuốn sách phương Tây được dịch 
ra tiếng Trung Hoa Ông nơi với Yoshimune rằng không thể 
nào tiến nhanh được nếu cứ cấm những sách dịch của Trung 
Hoa từ các sách phương Tây, đưa vào Nhật Bản và thật là 
ngớ ngẩn nếu cho rằng những cuốn sách đó có liên quan 
đến đạo Gia tô. 

Yoshimune nghe ra và đó là lý do chính khiến ông đã bãi 
bỏ lệnh cấm nhập sách. Ông quan tâm và thích thú với khoa 
học tự nhiên một cách đặc biệt. Vì lẽ đó ông chú ý tới nước 
ngoài, và ông đã tán thành quan điểm của Arai Hakuseki 
khi nghỉ ràng nước Nhật phải hòa nhập với thế giới bên 
ngoài. Các nhà nghiên cứu lịch sử đều thấy rằng đầu thế 
kỷ thứ XVIII nhiầu học giả Nhật Bản đã rất ham học hỏi 
nghệ thuật và khoa học của cac nước châu Âu một cách có 
hệ thống, chứ không phải chỉ qua những cuộc tiếp xúc thất 
thường đối với những du khách ngoại quốc như những 
thương nhân Hà Lan ở Deshima, hoặc như những cuộc tiếp 
xúc thoáng qua với các phái bộ ngoại giao Hà Lan ở Yedo. 

Yosahimune năm 1719 đã mời một người phiên dịch từ 
Nagasaki đến Yedo, tên là Nishikawa Joken, vốn là một sinh 
viên khoa thiên văn học. Ông lại cho làm một quả địa cầu 
lớn với sự giúp đỡ của một người thợ cơ khí giỏi ở Ki. Ông 
đích thân sử dụng một kính thiên văn nhập từ Hà Lan để 
quan sát các ngôi sao. Theo lệnh của ông, một số quan chức 
được cử đi hỏi các chuyên gia Hà Lan ở Nagasaki về nhật 
thực, nguyệt thực, về thủy triều, về sự vận động của các 
ngôi sao và nhiều hiện tượng khác. Người Hà Lan không 
thể trả lời đầy đủ được hết những câu hỏi của họ. Hơn 20 
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năm sau, vào năm 1744, Yoshimune cho xây một đài thiên 
văn ở Yedo. 

Dùng những thiết bị khoa học để nghiên cứu, các chuyên 
gia của ông đã phát hiện những sai lầm trong quyển lịch 
hiện hành và được lệnh cải cách lịch, nhưng cho tới khi 
Yoshimune mất cuốn lịch cải cách vẫn chưa được hoàn 
thành. Cuốn lịch cải cách chỉ được hoàn thành và đưa vào 
sử dụng năm 1754, đầu kỷ nguyên Hòrekt, được đặt tên là 
cuốn lịch quý. 

Yoshimune có tham vọng nghiên cứu các phương pháp 
tránh thiên tai làm mất mùa, gây nhiều điều bất hạnh. Ông 
thấy cần phải có thêm những thực phẩm bổ sung, trong 
hoàn cảnh thịt không có nhiều, nhất là đạo Phật lại cẤm 
sát sinh, còn cá tươi cũng là món hàng xa xỈ, khó thỏa mãn 
được nhu cầu. Do đó ông chủ trương khuyến khích trồng 
nhiều cây có độ dinh dưỡng cao. Khoai lang được khuyến 
khích trồng nhiều theo lời khuyên của một thày giáo đạo 
Khổng tên là Aoki Konyò năm Ì 734, tức là sau nạn đói năm 
1732-33. Khoai lang có nguồn gốc từ miền Nam, được đưa 
vào Nhật Bản qua đường quần đảo Luchu. Aoki nổi tiếng, 
được coi là Kanshò Sensei có nghĩa là Ông Nghè Khoai lang. 
Có sự trùng hợp lý thú là cũng đúng vào thời kỳ này ở Anh 
có phong trào thâm canh xen vụ trong ¡ông nghiệp. Nông 
dân được khuyến khích trồng thêm nhiều loại thực vật có 
giá trị dinh dưỡng cao. Người đề xướng phong trào này ở 
Anh là một nhà quý tộc tên là Turnip Tbwnshend, Dương 
nhiên sự giống nhau giữa bai nước chỉ là giả tạo, bởi vì dân 
số nước Anh ít, khoảng 7 triệu rưởi người, lại đã có nền 
thương mại đường biên phát triển, còn Nhật Bản có đến 30 
triệu dân lại là nước đóng cửa nhập khẩu. Khi ở Anh bị mất 
mùa, người Anh có thể nhập ngũ cốc từ các nước vùng Ban 
Tích, song ở Nhật thỉ không thể nhập cảng ngũ cốc đưg:. 
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Người Anh cũng có thể dựa vào miền Scotiand vào đầu thế 
kỷ thứ XVIII song dân Anh thường nơi dÍ dỏm: "Con nhện 
đói đi bòn rút của con tuồi cũng đang sắp chết đới". 

Aoki Konyò (1698 - 1769) là một trong số những học giả 
được Yoshimune yêu cầu phải học tiếng Hà Lan. Đây là rnột 
việc rất có ý nghỉa, nó chứng tỏ ràng chính quyền đương 
thời, đã có ý đồ từ bỏ chính sách bài ngoại, ít nhất trong 
lnh vực trí thức. Trong thực tế thì cũng đã từ lâu người 
Nhật học tiếng Hà Lan. Lệnh của Yoshimune được công bố 
năm 1741, và Aoki củng đã soạn một cuốn từ điển, cuốn từ 
điển này được hoàn thành năm 1758, sau khi Yoshimune 
mất quyển từ điển này cũng chưa thật hoàn chỉnh, song 
nó là điều báo trước của mối quan tâm đến tư tưởng 
phương Tây, một mối quan tâm được nhanh chóng lan ra 
trong cả nước. 


5. Yshimtne và những người đưới quyền. 

Yoshimune không hài lòng với việc chỉ cải cách chính 
quyền Bakufu. Ông muốn ảnh hưởng của cuộc cải cách lan 
tới cả lãnh thổ của các lãnh chúa lớn. Ông đã gặp một sự 
chống đối không ngờ. Đó là một trong ba người có họ hàng 
trực hệ với ông, đứng đầu là Tekugawa Muneharu, chủ soái 
vùng Owari đã chống lại sự tiêu cực, bảo thủ và tủn mủn 
của ông, đòi có một chính sách cởi mở và rộng rãi hơn. Cuộc 
sống ở pháo đài Nagaya vui tươi và tự do vÌ chế độ cai trị 
của vùng Owari dễ thở, trong khi đó Yoshimune lại muốn 
thất chặt quyền chuyên chế hơn. Nam 1732 Yosbhimune 
khiển trách Muneharu vì thái độ bất phục tùng song không 
có hiệu quả. Yoshimune dùng biện pháp mạnh hơn, lệnh cho 
Munekaru không được ra khỏi nhà. Năm 1733 ông lại khiển 
trách Munenao, người thay ông là lãnh chúa miền Ki về tội 
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không theo đứng luật pháp trong thái ấp dẫn đến những rối 
loạn về tài chính và kích động những sự nổi dây. 

Ông đã nghỉ tới việc chọn người kế nghiệp, trước hết là 
xem xét năng lực của người con trưởng là leshige. Nhằm 
giữ vị trÍ kế nghiệp trong gia đình riêng của mình, 
Yoshimune lập ra thêm hai chỉ thưộc họ Tpkugawa. Một chỉ 
do người con trai thứ hai là Munetaka đứng đầu gọi là chỉ 
Tayasu, đóng ở một cửa trong thành Yedo, và một chỉ do 
người con trai thứ tư là Munetada đứng đầu gọi là chỉ Hitot- 
subashi đóng ở một cửa khác trong thành Yedo. 

Hai chi mới thành lập này cùng với một chỉ đã có là chỉ 
Shimizu, bảo đảm cho việc chọn người kế nghiệp là người 
trực hệ của đại nguyên soái và củng cố thêm cơ sở của triều 
đại Tokugawa. Ba chỉ họ đều gọi là Go-Sankyò có nghĩa là 
ba chỉ họ quý tộc, được thành lập cũng nhằm để kiểm soát 
ảnh hưởng của nhau, không để cho ai chống lại quyền lực 
của đại nguyên soái. Ba chi này cũng được cấp những tài 
sản lớn, và đo có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với đại 
nguyên soái nên nếu cần chọn người kế nghiệp thì trước hết 
tỉm trong những chi này. Chính vì vậy nên vị đại nguyên 
soái thứ 7 lenari là người thuộc chỉ Thyasu. 

Yoshimune rút lui về nghỉ năm 1745, cầm quyền trong 
30 năm. Ông ở lại trong dinh thự trông nom giúp đỡ cho 
người con trưởng là leshige cho tới năm 1751 thì mất, thọ 
68 tuổi. Yoshmune đã tỏ ra là một con người ví đại nhất 
trong những đại nguyên soái dòng họ Tokugawa sau leyasu. 
Người ta cho ông là một con người bảo thủ, phản động nữa 
bởi vỉ ông có ý đồ phục hồi lại kỷ cương của những thập kỷ 
đầu tiên của chính quyền Bakufu Tokugawa. Ông đã đương 
đầu với những khó khăn một cách khôn khéo, không định 
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kiến, không bị ảnh hưởng của chế độ phong kiến cứng nhắc 
của những người đi trước. Ông giải quyết những khớ khăn 
về tài chính một các!: nhay cảm và tích cực. Ông không 
thành công vỈ sự yếu kém cơ bản của nền kinh tế quốc dân. 
Ông nhanh nhạy thấy tầm quan trọng của chính sách khai 
hoang và nhờ đớ nơi chung nền sản xuất có tăng tiến. Ông 
khuyến khích việc học, thấy tầm quan trọng của tri thức 
mà chỉ có thể cố được nếu nghiêm túc học tập những thành 
tựu của người phương tây. Ông là người đầu tiên có ý đồ 
xóa bỏ chính sách bài ngoại. 

Ông không hẳn đứng về phía tầng lớp bình dân bởi vì 
những cuộc cải cách của ông chẳng được tầng lớp nào hài 
lòng. Ông bị kêu ca vì những chuyện bất hạnh chính ra là 
do thiên nhiên gây ra, mà với tư cách đại nguyên soái, Ông 
chẳng thể làm gì được. Những năm cuối đời của ông thật 
đẹn tối vì những cuộc khủng hoàng kinh tế Khi mới lên 
cầm quyền, ông ẩược dân chúng hoan nghẽnh bao nhiêu thì 
đến cưối đời, ông là đối tượng của bao nhiêu chuyện đả kích. 


6- Cuộc cải cách luật pháp 

Trong những ngày đầu của chế độ Yoshimune, luật pháp 
chính thống chưa có đầy đủ. Những việc xử kiện chỉ dựa 
vào quyết định của hội đồng thành phố ở Yedo. Năm 1717, 
một quan chức tên là Òoka Thdasuke đề xướng ý kiến soận 
luật. Nhờ có ý kiến đề xuất của ông và ý kiến tư vấn của 
những người có uy tín cao như Muro Kyusò, Yoshimune đồng 
ý tổ chức soạn thảo một bộ luật và một sắc lệnh hỉnh thành 
bộ luật được ông phê chuẩn năm ]720. 

Văn kiện về bộ luật mới được hoàn thành năm 1742. Bộ 
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luật này có 100 điều, được gọi tên là bộ luật O Sadame Gaki 
Kwakka-jò. Sau này Ienari có bổ sung thêm và bộ luật đổi 
tên gọi, thành bộ luật Kansei. Theo bộ luật mới này, hình 
phạt so với trước có nhẹ hơn và sự áp dụng những hình 
phạt nặng có được cân nhắc kỹ hơn. Có nhiều bản dịch 
về bộ luật này, song bản đáng tin cậy nhất, coi như bản 
chính được lưu trữ tại dòng họ Tokugawa, gọi là 
Tokugawa Kinrei-kò. Cơ sở để dự thảo bộ luật này lấy từ 
thời Ileyasu, có ý kiến bổ sung của hai vị đại nguyên soái 
thứ hai và thứ ba. Bộ luật này coi như nguyên tắc về xã hội 
và chính trị của chính quyền đại nguyên soái hơn là một bộ 
luật hình sự. 
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CHƯÓNG XIV 


CHẾ ĐỘ BAKU.'. SUY TÀN 


1- Những người kế nghiệp Yoshimune. 


Hai người kế nghiệp Yoshimune đều là những đại nguyên 
soái yếu và không có khả năng, Đại nguyên soái thú 9 là 
leshige, kế nghiệp cha năm 174õ lúc 35 tuổi. Còn leharu 
đại nguyên soái thứ 10, cháu nội của Yoshimune, được ông 
yêu quý, lên thay Ieshige khi ông này chết. Íeharu làm đại 
nguyên soái từ năm 1760 đến năm 1786 và mất ở tuổi 60. 

Ieshige thời nhỏ là têu bé ốm yếu đến thời thanh niên 
vẫn yếu lắm, người đương thời chế giễu đặt tên là Shòben 
Rubò có nghĩa là đại nguyên soái nằm chảy nước trên 
giường. Sức khỏe của ông không thể phục hồi được vì thời 
thanh niên sống quá trác táng. Ông có tật nơi lắp đến thảm 
hại, nhiều khi không ai hiểu ông muốn nói cái gì. Khi ông 
nói, có một người là võ sĩ đạo trẻ tưổi tên là Òoka Tadamitsu 
luôn gần ông, phải diễn giải lại những ý của Ông. Òoka 
Thdamitsu lớn lên cùng với leshige, giúp đỡ leshige hết lòng 
và sau này khi Yoshimune mất năm 1751, được cất nhắc 
lên hàng thị thần, hưởng lương 20.000 koku. Đây là một 
chức vụ quan trọng, vì do đại nguyên soái leshige có tật 
nên viên thị thần gần ông nhất được coi như người phát 
ngôn, đôi khi còn đại diện cho đại nguyên soái trong 
những việc hệ trọng. 

Ïoshige có tật bẩm sinh về thể chất, nhưng về trí tuệ ông 
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không đến nối nào. Ông đã viết một cuốn sách về thuật 
đánh cờ, cố điều là đối với công việc trị nước ông không 
thích hợp, có lúc đã phạm sai làm. Hội đồng Nguyên lão 
phải qua Thdamitsu để biết những ý muốn của đại nguyên 
goái. Tuy nhiên sự bất tiện đó không cản trở các vị nguyên 
lão thực hiện chức năng của mình. Sau khi Yoshimune rút 
lui về nghỉ năm 1745, nhóm đứng đầu các lãnh chúa Fudai 
như Hotta Masasuke và Matsudaira Takemoto làm ra vẻ đại 
diện cho đại nguyên soái để điều hành công việc theo lệ 
thường, nhưng trên thực tế Thdamnitsu đo cố ảnh hưởng với 
[eshige, vẫn nắm thực quyền điều hành đất nước. Như vậy, 
vô hỉnh trung quyền bính của một vị đại nguyền soái đã 
nằm trong tay một viên thị thần trong nhiều năm. 

Năm 1760 cả leshige lẫn thị thần Thdamitsu đều mất, 
người con trai của leshige là leharu lên kế nghiệp, lúc đó 
ông này đã 40 tuổi. 

Yeharu vốn được Yoshimune yêu mến từ nhỏ và sau khi 
Yoshimune rút lui, leharu muốn được tiến cử vào chức kế 
nghiệp, song theo tập tục của dòng họ Tokugawa, Yoshimune 
phải cử người con trưởng là leshige. Ieharu là một người 
cường tráng nhưng tính cách không mạnh. Ông ta thông 
mỉnh nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, đã thế lại không 
chịu nghẹ những lời khuyên của người khác. Ông ta lười 
biếng, ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc bù sù, đã không có năng 
lực điều hành công việc lại bị mất uy tín nhiều về những 
chuyện đó. Tính cách của ông tạo điều kiện cho những sự 
ghen ghét, đố ky và những động cơ ích kỷ nảy nở. Những 
sự kiện xảy ra dưới thời leshige và leharu đã chứng minh 
cho điều đó. 

Sau khi Yoshimune mất, chính quyền nằm trong tay các 
viên thị th¡\, họ là người truyền lệnh cho các cơ quan hành 
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pháp. Trong số các viên thị thần có hai người nổi tiếng là 
Ooka Tadamitsu và Tanuma Okitsugu. Dinh các thị thần trở 
thành những trung tâm chính trị quan trọng dưới thời 
Th§unayoshi, khi Yanagisawa nắm quyền lực tối cao và dưới 
thời lenobu và Ietsugu những người như Manabe giữ vai trò 
cố vấn có nhiều ảnh hưởng. Do đơ nên viên thị thần 
Tadamitsu nám quyền là bình thường trong tỉnh hình đại 
nguyên soái vừa ốm yếu vừa thiếu náng lực. Tadamitsu đã 
ở vị trí này cho đến khi ông mất vào năm 1760. 

Tanuma Okitsugu cũng xuất thân từ một viên thị thần 
song có năng lực và kiên nghị hơn nhiều. Dưới thời Tadamit- 
su ông chưa có vai trò gì lớn lắm, nhưng về sau ông đã 
khống chế dược toàn bộ chính trường bằng những con 
đường và phương pháp không trong sáng. Ông leo lên đỉnh 
cao của quyên lực bàng những thủ đoạn gian đối, điều đó 
báo trước sự sụp đổ không tránh khỏi của chính quyền 
Bakufu vốn đầy rấy những sự hà lạm và yếu kém sau khi 
Yoshimune mất. 


2- Chế dộ Tanuma (1767 - 86). 


Cha của Tanuma Okitsugu vốn là một người linh phục 
vụ cho nhánh Kishù thuộc dòng họ Tokugawa. Khi 
Yoshimune về Yedo giữ chức vụ đại nguyên soái, có một số 
quân nhân được đi theo và lúc đố cha Tanuma giữ một chức 
vụ nhỏ với số lượng là 600 koku. Okitsugu theo cha về Yedo. 
Nam 16 tuổi ông ta mới chỉ là một người hầu trong nhà đại 
nguyên soái leshige. Mấy năm sau, cha ông mất, ông trở 
thành người đứng đầu họ Tanama. Khi Yoshimune mất năm 
1751 ông được cất nhắc lên hàng thị thần, phục vụ cho 
leshige, lúc đø là đại nguyên soái - một sự thành đạt hiếm 
có đối với một người có nguồn gốc bình dân. Đến năm 1760 


287 


ông lại được vị đại nguyên soái mới Ieharu tỉn yêu và trọng 
dụng. Từ đó ông đều đều leo trên bức thang danh vọng. Ông 
là người có tài, sau một số năm được bổ nhiệm đã được 
hưởng mức lương 10.000 koku và đứng trong hàng ngũ các 
lãnh chúa. Năm 176? ông lên chức, đứng đầu các viên thị 
thần và được cử làm lãnh chúa miền Sagara, cai trị một 
miền đất rông lớn với mức lương 20.000 koku, sau đó được 
tăng lên hơn 50.000 koku. 


Okitsuga Tanuma còn muốn leo cao hơn nữa, thèm muốn 
cơ quyền lực mạnh chỉ kém có đại nguyên soái, tức là chức 
đứng đầu Hội đồng Nguyên lão. Lúc đó chức này do một 
người có thế lực trong họ Tbkugawa nắm, là Matsudaira 
Takemoto. Ông này vừa ở chức cao, vừa là người trung trực, 
liêm khiết nên không ai dám động đến ông, chỉ đến năm 
ông ta mất, vào năm 1779, Okitsu mới cớ cơ hội để nắm 
độc quyền về quyền lực. 

Nguyên lão nghị viện nói chung không muốn chống lại 
Okitsugu, nên ông này thay vị trí của Thkemoto. Ông ta đã 
củng cố được uy tín của mình trong nửa thập kỷ. Song Okit- 
sugu là một con người đầy tham vọng. Từ một dòng đõi thấp 
kém mà lên, ông ta nghiên cứu kỹ những nhược điểm của 
đồng nghiệp và cấp trên mình, để có thái độ đối xử phù hợp 
với họ. Nhờ cách ứng xử khéo léo, ông ta đã giành được 
quyền lực và thực hiện được tham vọng làm giầu. Ông kết 
hôn với một người đàn bà có quan hệ với bà vợ leharu và 
thông qua vợ mỉnh, ông đã ảnh hưởng được đến các vị phu 
nhân trong triều. Ông biết rằng trong hậu trường, các bà 
này cố ảnh hưởng đến đại nguyên soái trong việc đề ra 
những :hính sách quan trọng. Đối với những người chưa 
thật thân thiết, ông giữ thái độ đúng mức. Ông cố tạo điều 
kiện cho vợ rmnỉnh ngày càng có quan hệ tốt với bà vợ Ieharu 
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và qua bà này mà lôi kéo được các bà thị nữ và các bà phu 
nhân có ít thế lực hơn. 


Các kiểu đầu phụ nữ năm 1760. 


Một tập hồi ký của một nhà quý tộc có đoạn viết về mối 
quan hệ giữa Tanuma với đại nguyên soái leharu. Doạn đó 
nơi rằng, Tanuma không hoàn toàn lừa dối leharu, ngược 
lại Tanuma trân trọng những ý kiến của leharu. Song mục 
đích của Tanuma không phải là muốn tác động trực tiến đến 
đại nguyên soái. Ông tìm cách dựa vào thế lực đồng tiền, 
tích lũy vơ vét của cải thật nhiều để có sức mạnh, lợi dụng 
những thời cơ tốt để xây dựng cơ sở cho mỉnh, đôi khi cũng 
có đính vào những vụ tham nhũng. Ông không giấu giếm 
những ý đồ tham nhũng của mình. Thái độ này không có gỉ 
lạ trong môi trường quan lại thời bấy giờ. Ông chỉ khác hầu 
hết những người tiền nhiệm của ông là đám làm những điều 
sai trái một cách lộ liễu. Ông đã từng nơi: "Vàng và bạc là 
của cải quý hơn mạng sống. Một người muốn được việc, 
muốn được cất nhắc chẳng hạn, thì phải tìm cách hối lộ... 
Bản thân tôi ngày ngày đi vào cung, làm việc cực nhọc vỉ 
đất nước tôi chưa được một -ngày thư thái về tỉnh thần. Chỉ 
khi nào trở về nhà thấy chồng quà biếu của các gia đình 
khác đem tặng xếp đầy hành lang thì trong lòng mới cảm 
thấy thư thái. Thật vậy, khách khứa chen chúc đến nhà ông 
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ta, quỳ gối trước ông ta và dâng quà tặng. Song có biết đâu, 
điều quan trọng hơn là ông phải trả giá. Một người khách 
khi nghe kể rằng Tanuma có đầy đủ không thiếu thứ gì đã 
nơi một cách dí đóm rằng, ông có đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu 
có một thanh kiếm và bộ áo giáp để bảo vệ cái đầu của 
mình ở giữa trận tiền. 

Trong số khách thường đến đút lót cho Tanuma, có một. 
nhân vật quan trọng tên là I¡, lãnh chúa miền Hikone, muốn 
được trở thành Tể tướng, hoặc như Daté, lãnh chúa miền 
Sendai, muốn có tước vị trong triều. Ngay cả như Mat- 
sudaira Sadanobu muốn làm quan nhỏ trong triều cũng phải 
cơ quả biếu Tanuma. Thời kỳ đó các chức vụ quan trọng 
đều có giá cả, chẳng hạn mất 2.000 ryò được vào làm một 
chức quan phòng vệ ở Nagasaki, mất 1.000 rvö được làm chức 
giám thị hoặc kiểm duyệt. Có lần Tanuma được một người 
biếu một cái thùng lớn trong đựng tượng toàn thân một người 
con gái đẹp, điểm trang lộng lẫy, to bằng người thật. 

Trong giới quan chức cao cấp không phải chỉ có Tanuma 
quen ăn hối lộ. Những nhân vật quan trọng trong hội đồng 
tài chính cũng là những kẻ tham nhũng. Có thể hỏi vì sao 
một người với phẩm chất như Tanuma lại có thể đứng đầu 
một chính quyền như vậy. Sở di Thnuma có thể hành động 
phi pháp như vậy, lỗi chính thuộc về chính quyền Bakufu. 
Phẩm chất đạo đức của bộ máy quan liêu đã xuống cấp đến 
tột độ ngay từ dưới thời cầm quyền của Yoshimune, ông này 
muốn ngăn lại mà không được. Riêng Tanuma thì trên thực 
tế ông ta không biển thủ công quỹ, ngược lại ông còn có 
những biện pháp tích cực để bảo vệ ngân khố, giảm bớt 
những chỉ tiêu không cần thiết của chính quyền, nhưng ông 
lại có phương pháp để tảng thêm nguồn thu nhập cho riêng 
mình. Trong thời gian cầm quyền, ông đã có nhiêu dịp 
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khuyến khích các công trình xây dựng ở ven sông năm 1785, 
ông đã cử các đoàn quan chức đi nghiên cứu tình hình ở 
Yezo (Hokkatdo) và Karafuto (Sakhalin) để có kế hoạch phát 
triển các vùng này. Ông cũng có nhiều biện pháp khuyến 
khích mở mang việc buôn bán ở Nagasaki, mà trong thời 
trước Arai Hakuseki đã khuyên nên hạn chế lại. Nhờ có chủ 
trương mạnh dạn đó Tanuma đã khuyến khích việc sản xuất 
tiền đồng để xuất cảng. 

Phải nói Tanuma và gia đình ông rất năng động. Những 
người bảo thủ thì cho rằng ông có nhiều hành động bất 
lương. Thnuma cầm quyền không lâu. Ông là phụ tá của 
quan tể tướng năm 1767, Ủy viên Hội đồng Nguyên lão năm 
1772, sau đó mất hết mọi chức tước năm 1786, sau khi đại 
nguyên soái leharu mất. Việc ông mất quyền, mất chức cũng 
nhanh như quá trình ông được thăng quan tiến chức. Việc 
người con trai ông bị một người tên là Sano Zenzaemon giết 
chết là dấu hiệu của sự đối địch đối với gia đình ông. Đó là 
vào năm 1784. Sau khi hoàn toàn mất hết chức tước vào 
năm 1786, tài sản của ông trị giá 20.000 koku cũng bị tịch 
thu và ông bị buộc phải rời khỏi dinh thự và cửa nhà riêng 
ở Òsaka trong vòng 3 ngày. Ông không làm gì nữa và 
nhường chút tài sản còn lại cho cháu nội. 

Nghiên cứu tỉnh hình chính trị dưới thời leshige và 
leharu - khoảng từ năm 1745 đến 1786 - rõ ràng ta thấy 
chính quyền Bakufu ngày càng mất ảnh hưởng và uy tín 
trước dân chúng, Th sẽ đi sâu nghiên cứu thời kỳ này qua 
những sự kiện chính cả về xã hội lẫn chính trị cho rỡ thêm. 


3- Tỉnh cảm chống chính quyền Bakufu. 


Trong thời kỳ Tanuma làm việc, chính quyền Bakufu 
thiếu hiệu lực và lộn xộn chưa từng thấy. Nhiều người đã 
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phàn nàn về sự yếu kém của chính quyền và nghỉ ngờ về 
sự ổn định của nó. Nhiều người, tuy chưa đi quá xa tới mức 
nghỉ tới cách lạt đổ chính quyền Bakufu, nhưng cũng đã cho 
rằng đến lúc chín mùi để phục hồi lại quyền lực của nhà 
vua và hoạt động theo hướng đó. Rõ ràng là chính quyền 
Bakufu vốn tiêu biểu cho trí tuệ và tính cách của tầng lớp 
quân nhân, đã đang trên quá trình suy sụp. 

Tuy nhiên, cần thấy rằng, uy tín của dòng họ Tokugawa 
ở chính quyền trung ương, với quyền lực áp đảo giới lãnh 
chúa độc lập và dễ nổi loạn, cũng chưa đến nỗi bị sụp đổ 
hoàn toàn. Mặc dầu chính quyền của họ cố những mặt yếu 
kém, nhưng về cơ bản họ vẫn mạnh trong phạm vi cả nước. 
Hệ thống kiểm soát và giữ mức ổn định trong việc bố tríÍ 
các lực lượng trung thành nắm giữ các vị trí chiến lược vẫn 
là nguồn sức mạnh của họ kể từ thời kỳ cầm quyền của ba 
vị đại nguyên soái đầu tiên. Không một thế lực phong kiến 
nào dám chống lệnh của Yedo, họ có thể bị mất quyền trong 
thái ấp của họ thậm chí mất tự do như chơi. Song trong 
thực tế, chính quyền Bakufu khống chế được giới lãnh chúa 
bướng bỉnh dễ dàng hơn là đối phó với những cuộc nổi dậy 
của nông dân đang bất bình đến cực điểm. Tuy nhiên chính 
quyền Bakufu vẫn nám được quyền áp đảo. Nhiều thái ấp 
vẫn được quản lý tốt, góp phần giữ thế ổn định chung cho 
chế độ Tokugawa. 

Mặt khác như ta thấy, qua nhiều biểu hiện, đã tiềm ẩn 
những tình cảm đối địch với chính quyền Bakufu trong thế 
kỷ thứ XVIII, chúng ta hãy xem xét những biểu hiện này. 

Phản ứng chống lại sự cai trị hà khắc của Yoshimune 
nhiều phong trào đối địch với chính quyền Bakufu đã phát 
triển ngay sau khi ông mất không lâu. Đáng chú ý nhất là 
trường phái do Takenouchi Shikibu đứng đầu. Ông này là 
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con trai của một thày thuốc nông thôn và hoàn toàn không 
thuộc tầng lớp võ sí đạo. Rời nhà ở Echigo, ông lên Kyoto 
làm việc cho một nhà quý tộc quan trọng là Tokudaiji 
Kinshirò. Ông nghiên cứu đạo Shintò gọi là dòng Suika 
Shintò, đồng thời đi giảng bài về khoa học quân sự. Ông 
sớm có những quan điểm đối địch với chính quyền và tuyên 
bố bản Shinnò-Ron, học thuyết trung thành với nhà vua. 
Học thuyết này đã chia rẽ đất nước trong thế kỷ thứ XIX. 
Ông nói rằng nếu triều đỉnh về phần mỉnh có những cố 
gắng đầy đủ thỉ cá nước sẽ ủng hộ. Bản tuyên bố của ông 
làm nức lòng một số nhà quý tộc. Tin tức về phong trào này 
đến tai vua Momozono, nhà vua đem ra bàn trong đám 
quần thần, nhưng những người đứng đầu các gia đÌnh quý 
tộc lớn lại không đồng tỉnh với việc đối đầu với chính 
quyền Bakufu. Họ báo cho viên Tổng trấn Eyoto về ý đồ 
của Shikibu và ông này lập tức bị bắt giữ và trục xuất 
khỏi thành phố năm 17859. 

Ngay sau sự kiện này, một thày giáo dạy về khoa học 
quân sự, tên là Yamagata Daini bị tố cáo là có âm mưu 
chống lại chính quyền Bakufu. Người này là con trai một 
người thợ cày, sau làm tùy tùng cho Òoka Thdamitsu tỏ ra 
rất tận tâm với chủ. Song sau khi Thdamitsu mất, Yamagata 
Đaini đi Yedo làm thây giáo giảng bài về khoa học quân sự. 
Đó là vào năm 1760. Học thuyết của ông chống lại chế độ 
cai trị hà khác của chính quyền Bakufu, chỉ biết dựa vào 
sức mạnh. Ông tán thành những phẩm chất quân nhân, 
nhưng lại chủ trương chế độ quân chủ. Học thuyết của ông 
đã hấp dẫn một bộ tướng của lãnh chúa miền Kobata là 
Yoshida Gemba. Hai người tâm đầu ý hợp và bàn luận với 
nhau về cuộc cải cách chế độ cai trị thái ấp. Một số đồng 
nghiệp của Gemba không đồng tỉnh, họ lên án ông và Daini 


298 


có âm mưu khởi nghĩa. Tin này đến tai viên chỉ huy cảnh 
sát ở thành phố. Người này cũng được tin mật báo là một 
người học trò của Daini, tên là Fujii mon, đã dùng những 
lời lẽ thớa mạ phương pháp cai trị độc tài của chính quyền 
Bakufu. Người ta cho điều tra âm mưu nổi loạn, Daini bị 
kết tội chết, còn Umon bị bất bỏ ngục. Toàn bộ thu nhập 
của gia đỉnh Oda bị tước bớt còn Gemba và cộng sự bị trừng 
phạt. Takenouchi Shikibu cũng bị xét hỏi nhưng không có 
chứng cớ gì buộc tội ông ta. Ông ta bị đầy đi Hachijò vì 
chống lại lệnh rời khỏi Kyoto. 

Những sự kiện trên phản ánh tình hÌnh rối ren và những 
người đứng đầu chính quyền Bakufu quyết định đàn áp các 
phong trào đối địch. Song chủ trương này là sai lầm vÌ càng 
làm cho tình hình phát triển xấu hơn, trong khi đất nước 
đang cần có sự ổn định. Thật vậy, ý thức chống đối lan tới 
những đám nêng dân đang phải lao động khổ sai trong nước, 
đặc biệt là dọc con đường quốc lộ từ Yedò đến Nikkò, nơi 
có lăng mộ của leyasu. 


4. Sự nổi loạn về ruộng đất. 


Thông thường vẫn có những cuộc đi lại đều dặn của các 
quan chức và các đoàn hành hương giữa Yedo và Nikkò cách 
nhau khoảng 100 dặm. Các làng hai bên đường phải cung, 
cấp phu khuân vác và ngựa theo chế độ tạp dịch gọi là 
"Sukego". Trong một dịp đạc biệt, đoàn đông người hành 
hương đến lăng của leyasu và chính quyền Bakufu định tổ 
chức buổi lễ quy mô lớn ở đây. Trong dịp này có đông đủ 
mọi thành viên của gia đình Tokugawa. các nhà quý tộc 
trong triều, các lãnh chúa lớn và tùy tùng của họ. Nông dân 
trong miền phải cung cấp đủ loại dịch vụ như phu khuân 
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vác, ngựa, kể cả xây dựng những quán trọ sang trọng. Nếu 
không cung cấp đủ số ngựa theo yêu cầu, phải nộp tiền mặt 
thay thuế. 

Thuế và phu phen tạp dịch đè nặng lên đầu nông dân trong 
các làng xã suốt dọc đường đến Nikkò, nặng nề đến nỗi có 
những cuộc nổi dậy trên quy mô lớn ở các tỉnh Kòtsuke và 
Musashi. Số nông dân tham gia vào cuộc nổi dậy này lên tới 
200.000 ngang với cuộc nổi dậy vào những năm 1637 - 38. 
Nguồn gốc và quy mô của cuộc nổi dậy này khiến cho những 
người đứng đầu chính quyền Bakufu sửng sốt. Họ không ngờ 
nông dân phẫn nộ đến như vậy và rất lúng túng trong việc đối 
phố. Những cuộc nổi loạn nhất thời bị dẹp song đến cuối năm, 
hàng chục ngàn nông dân khắp nước nổi dậy, cướp phá kho 
ở Eumagai, phá tan mọi thứ trong kho. Phải mất gần một 
tháng chính quyền Bakufu mới đẹp được vụ lộn xộn ở miền 
Kantò, căn cứ địa của dòng họ Tpkugawa. 

Những cuộc nổi dậy của nông dân lan ra khấp nước, 
khiến cho chính quyền Bakufu rất lo sợ, tỉm mọi cách đẹp 
loạn nhưng đạt rất Ít hiệu quả. Người ta treo giải thưởng 
cho những ai ngăn chặn được các cuộc nổi dậy, hoặc những 
hành vi phạm pháp của nông dân. Cùng thời kỳ này, các 
lãnh chứa ở những thái ấp có nông dân khởi nghĩa được 
phép kêu gọi sự giúp đỡ của các thái ấp lân cận nhưng không 
được dùng súng. Dôi khi nhiều thái ấp giấu giếm tin tức về 
sự nổi dậy của nông dân trong lãnh địa của mình, các lãnh 
chúa tự tìm cách xoa dịu sự bất bình của nông dân. Song 
những sự chống đối vẫn tăng, nhà cầm quyền buộc phải 
dùng vũ lực đàn áp các lực lượng nổi dậy. Một số thái ấp 
lực lượng quân sự mỏng buộc phải cầu xin viện trợ của các 
quan trên. 
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Năm 1770 chính quyền Bakufu ra một sắc lệnh lên án 
hành vi của nông dân và treo giải thưởng (bao gồm cả việc 
ban chức tước lên hàng võ sỉ đạo) cho những ai có công Lố 
cáo những kẻ nổi dậy. Việc đó cũng thể hiện sự bất lực của 
chính quyền Bakufu, sự thiếu kiên quyết của họ và sự thiếu 
nhất quán trong chính sách. Rõ ràng là cần có sự thay đổi 
trong chính sách cai trị, từ chính quyền trung ương. 
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CHƯÓNG XV 


SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
VÀ TRI THỨC KHOA HỌC 


1. Chính sách của Tanuma 


Lòng tham lam ăn hối lộ của Thnuma Okitsugu lộ liễu 
đến mức làm mờ cả công lao đóng góp của ông ta cho nền 
kinh tế quốc dân, không thua kém gì công lao của 
Yoshimune trước kia. Trên thực tế, chính sách của Tahnuma 
không phải là cái gì mới mà chính là sự phát triển các biện 
pháp đã được Yoshimune hoạch định. Hành động của 
Tanuma gắn liền với hoàn cảnh chính trị dưới thời 
Yoshimune, đặc biệt là về mặt tài chính, Một trong những 
mục tiêu lớn của cuộc cải cách Eyòhò (1716 - 36) là chính 
sách của chính quyền Bakufu tăng vốn sử dụng trong nền 
thương mại. Về sau, Yoshimune cũng đã thiết lập được sự 
kiểm soát chặt chẽ về tài chính bàng sự bổ nhiệm các quan 
chức đặc biệt để giải quyết các vấn đề tài chính với chức 
đanh là Kanjò-lata. 

Cũng trong tỉnh hình đớ ở kinh đô đã có tệ tham nhũng 
thảm hại trong giới quan chức chung quanh đại nguyên soái, 
mặc dầu hoạt động thương mại và kỹ nghệ được Tanuma 
khuyến khích phát triển. Giới trí thức rất bất bình trước 
tỉnh hình trì trệ của xã hội phong kiến. Sự bất bình này 
được thể hiện dưới nhiều dạng. Tanuma, ngoài việc khuyến 
khích sản xuất công nghiệp, cũng cho đầu tư vốn để phát 
triển nông nghiệp nhất là cày cấy các vùng đất mới khai 
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hoang. Kế thừa chính sách của Yoshimune ông quan tâm 
đến các công trỉnh xây dựng ở ven sông nhằm tăng diện 
tích đất trồng trọt được tưới tiêu. Sau trận núi lửa Asama 
hoạt động năm 1783, lòng sông Tbnegawa nâng cao, một 
công trình với quy mô lớn được khởi công để đề phòng biện 
tượng này. Có hai nhà triệu phú đã góp vốn cho công trình 
một ở Yedo, một ở Òsaka. Khi công trình được hoàn thành 
cả một vùng đất đai trồng trọt rộng lớn được hỉnh thành, 
hai nhà triệu phú cũng được chia thêm đất. Một số công 
việc bị hủy bỏ do sự từ chức của Thnuma. Nhưng sau khi 
Tanuma ra đi thì việc buôn bán với nước Nga được mở rộng, 
lãnh thổ phía Bác của Nhật Bản là vùng Hokkaidò và 5ak- 
halin cũng được mở mang. 

Một kế hoạch lớn được một thày thuốc ở thái ấp 5endai 
tên là Kudò Heisuke thảo ra. Ông này biết tiếng Hà Lan và 
rất quan tâm đến nước ngoài. Trong thời kỳ này nước Nga 
bành trướng qua miền Siberia và Kamchatka đến tận bờ 
biển Chishima (quần đảo Kurile). Một số nhà buôn Nhật 
Bản từ thái ấp Matsumae (Hokkaido) được phép của lãnh 
chúa vùng này bí mật buõn bán với người Nga ở vùng lân 
cận đảo Kunashiri. Sự kiện này Kudò biết được nhờ có thông 
tin của một quân nhân ở Matsumae. Năm 1783 Kudò đệ 
trình lên Hội đồng Nguyên lão bản đồ miền Aka-ezo, tức là 
miền cố người Nga. Kèm với bản đồ này có một tài liệu nơi 
rõ người Nga đã lớn mạnh ở miền Bắc. Kudò đề nghị cấm 
buôn bán chui, và tốt nhất là công khai buôn bán với người 
Nga, như thế nhà nước mới kiếm được lời dùng vào việc 
phát triển toàn miền. 


Y kiến của Kudò được Tanuma chấp nhận, năm 1785 ông 
cử một đoàn dưới sự lãnh đạo của một Ủy viên Hội đồng 
Đặc trách vấn đề tài chính đến nghiên cứu tại chỗ. Một số 
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nghiên cứu vùng Chishima, một số khác nghiên cứu vùng 
Sakhalin. Đầu năm 1786, người đứng đầu đoàn nghiên cứu 
trÌnh lên chính quyền Bakufu một kế hoạch phát triển toàn 
vùng. Trong kế hoạch này ông ta kiến nghị khai phá một 
vùng đất rộng khoảng một phần mười diện tích của hòn đảo 
chính, ngày nay vùng này thuộc miền Hokkaidò. 

Nhìn chung công lao đóng góp của Tanuma cho việc tăng 
trưởng kinh tế là lớn. Ông cho thành lập hiệp hội các nhà 
buôn ở Yedo, Òsaka và nhiều trung tâm khác và hướng dẫn 
họ cách làm ăn buôn bán. Họ được hưởng những quyền ưu 
tiên đặc biệt, song phải đóng thuế đầy đủ. Nguồn thuế này, 
những nãm được mùa, là nguồn thu lớn cho ngân khố của 
chính quyền Bakufu. Năm 1766, Òsaka được giữ độc quyền 
về xuất khẩu tiền đồng. Các nhà buôn khác được ưu tiên 
về phát triển buôn bán sắt, đồng thau, vôi và các tư liệu 
sinh hoạt chủ yếu. Nhiều người được phép bán buôn các mặt 
hàng quan trọng như dầu, hạt bông, diêm sinh và phải đóng 
thuế thích đáng. Trên thực tế những khoản thuế từ các mặt 
hàng độc quyền này đã là nguồn thu có giá trị lớn đối với 
chính quyền Bakufu. Khuynh hướng thành lập những cơ sở 
kinh doanh đặc biệt như thế rất mạnh, có thể nói trong 
những năm trước, sau năm 1785 có đến hơn 100 cơ sở như 
vậy ở riêng tỉnh Òsaka. 

Các khoản thuế được gọi là "myòga" và "unjb". Ngoài ra 
còn có các khoản đóng góp tự nguyện. Cá nhân nào tự 
nguyện đóng thêm cho nhà nước, gọi là khoản "myòga - kin" 
sẽ được chính quyền ban thưởng và tri An, còn có loại thuế 
bát buộc gọi là "unjò - kin" do nhà nước quy định. Thuế trực 
thu (unjò-kin) đánh vào các mặt hàng buôn bán, nhưng cũng 
đánh cả vào các cơ sở kinh doanh như guồng nước, bến phà, 
bến tàu, kể cả việc kinh doanh nhà chứa, cả nguồn thu nhập 
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của gái mãi dâm không được phép, những thày thuốc hành 
nghề một cách không công khai gọi là Kakushi-baita. Nhiều 
loại thuế đặc biệt khác cũng được đặt ra. Giới kinh doanh, 
buôn bán nhiều người phải đút lót, hối lệ để có được những 
giấy phép hành nghề. 


2- Cảnh khốn cùng về ruộng dất. 


Mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền Bakufu do 
Tannuma là đại diện với các thương nhân giàu có ở Yedo và 
Òsaka mang lợi cho chính quyền, bởi vÌ vốn đầu tư của tư 
nhân trong sản xuất công nghiệp đóng góp đáng kể cho 
ngân khố quốc gia. Chính quyền Bakufu không can thiệp 
nếu các nhà buôn đầu tư vốn vào nông nghiệp, tuy nhiên 
việc này không thật thuận lợi vì phương pháp mua bán nông 
sản của các nhà buôn thường gây khó chịu cho nông dân. 
Các nhà buôn thường định giá thấp, nông dân cảm thấy bị 
thiệt thòi nhiều, họ càng sản xuất được nhiều thì càng thiệt. 
Dóø là một đòn nàng đánh vào một giai cấp vốn đã từng là 
chỗ dựa chính cho xã hội phong kiến. Trong thế kỷ thứ XVIII 
nông dân đã không chần chữ chống lại cách đối xử bất công 
của giới cầm quyền đối với họ. Ngay từ đầu kỷ nguyên của 
dòng họ Tbkugawa, đã có những cuộc nổi dậy. Song từ sau 
năm 1704, các cuộc nổi dây của nông dân nổ ra nhiều hơn 
gần như ở địa phương nào cũng cơ. Một số cuộc nổi dậy có 
quy mô lớn chẳng hạn như cuộc nổi dậy của 84.000 nông 
dân năm 1739 chống sưu cao thuế nặng ở tỉnh Íwaki. Họ 
phá nhà cửa và đe dọa pháo đài của các lãnh chúa cho đến 
khi yêu cầu của họ được đáp ứng. Song cũng có nhiều trường 
hợp, cuộc nổi đậy bị thất bại, nông dân bị trừng phạt rất 
tàn nhẫn. 


Tại thái ấp Karminoyama ở Dewa, mất mùa hai nam liền 
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kể từ năm 1747. Nông dân đòi cứu tế, chính quyền có cấp 
gao cho họ. Công việc tưởng được giải quyết ổn thỏa nhưng 
sau khi nông dân giải tán những người cầm đầu bị bất và 
bị tra tấn đã man. Tình hình nông dân nổi dậy được báo 
cáo về Yedo và chính quyền Bakufu hạ lệnh hành quyết 
những người cầm đầu. 

Trong những thập kỷ tiếp theo, những cuộc nông dân 
khởi nghĩa vẫn ngày một nhiều vì nạn đới xây ra khắp nơi. 
Cuộc nông dân khởi nghĩa ở Kurfurne có đến 50.000 người 
tham gia chống chế độ sưu thuế. Những người cầm đầu cuộc 
khởi nghĩa bị trừng trị, một số bị hành quyết song chính 
quyền cũng buộc phái giâm thuế cho nông đân. Những năm 
1764, 1765 nông dân ở Musashi và Kòtsuke cũng nổi loạn. 
Cũng cơ nhiều rối ren ở Hida năm 1773, quân lính của chính 
quyền Bakufu phải mang súng đỉi đàn áp. Vẫn những người 
cầm đầu các cuộc nổi đậy của nông dân bị trừng phạt nặng 
nề nhất. Chính quyền thưởng công rất hậu cho những kẻ tố 
giác những người cầm đầu các cuộc nông dân khởi nghĩa. 

Năm 1781, một số thương nhân định tiêu chuẩn chất 
lượng của lụa và bông. Trong chợ ở thành phố Musashi và 
Kòtsuke họ lập những trung tâm buôn bán. Ỏ đây hàng hóa 
được xem xét kỹ lưỡng và mặt hàng nào được cấp chứng 
nhận chất lượng tốt thì người chủ được thưởng bằng bạc 
tính theo đơn vị hàng hóa tính vào người tiêu thụ. Song khi 
đem bán rộng ra thị trường vào cuối mùa hè thỉ người mua 
phản đối và trả lại, chẳng hạn như ở Echigoya và Shirokiya, 
vì họ nói rằng họ không thể trả cả tiền thưởng chất lượng 
cho nông dân, Họ tuyên bố không mua lụa đang bán mà sẽ 
mua số lụa tồn kho. 

Quyết định này khiến cho nông dân các làng bất bình, 
nhất là những người đang bán lụa thô. Một số đông người 
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có đến ngoài ba ngàn nông dân kéo nhau đến đánh phá 
những trạm đánh giá chất lượng hàng hoá. Họ đốt phá nhà 
cửa, tiến về phía pháo đài Takasaki, đòi lãnh chúa 
Matrudaira Terutaka phải xóa bỏ số tiền thưởng chất lượng 
hàng hoá để họ cá thể bán được hàng. Một số Ít người nổi 
dậy bị binh lính bán bị thương, một số bị đâm chém, song 
vẫn không dẹp được đám nông dân. Những người nổi dậy 
cử ra 6 vị bô Ìão vào pháo đài đòi chính quyền Bakufu phải 
giải quyết vấn đề. Một vị quan có tên tuổi được kính nể tên 
là Inra Thdataka đứng ra xét xử. 

Yêu sách của nông dân được chấp nhận và các trạm kiểm 
tra chất lượng hàng hoá bị bãi bỏ. Sự kiện này đánh dấu 
thắng lợi của nông dân và chứng tỏ sự thiên vị của chính 
quyền Bakufu đôi với thương nhân không được nông dân 
đồng tỉnh. Không may cho nông dân, trong thập kỷ từ 1770 
đến 1779 thiên tai xảy ra liên tiếp. Hai năm 1770 - 1771 
cả nước bị hạn hán nặng nề. Năm 1772 có hỏa hoạn lớn ở 
Yedo, sự tàn phá tương tự như trận hỏa hoạn ở Meireki năm 
1657, tiếp đó là đến bão lụt. 

Năm 1778 nạn đơi xảy ra trên quy mô rộng lớn, ước đoán 
có đến 200.000 người chết đới. Nạn đói lan cả đến các tỉnh 
phía Báẽ, chỉ tính ở miền Sendai đã có 300.000 người chết 
vì đơi và dịch bệnh. Thiên tai vẫn chưa hết. Năm 1778 kính 
thành Kyoto và một phần đảo Kyùshù bị nạn lụt, lại có núi 
lửa hoạt động ở đảo Òshima, tiếp đó năm 1779 núi lửa 
Sakurajima gần Kagoshima cũng hoạt động trở lại. Nạn đói 
chưa từng thấy ở Temmei bát đầu năm 1783. Đến năm sau 
từ mùa xuân đến mùa gặt hái mưa liên miên không ngớt 
và trong thời kỳ này lại có núi lửa Asama hoạt động gây 
tác hại lớn. Tất cả các tỉnh trong nước đều có nạn đới. Tỉnh 
hình này kéo dài đến các nam 1786 - 1787. 
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Cơ những thiên tai và dịch bệnh xảy ra liên tiếp, người 
ta đổ lối cho sự cai trị yếu kém của Tanuma và con trai ông 
ta. Tất nhiên điều đó không đúng vì thiên tai là hiện tượng 
tự nhiên chứ không phải lỗi của con người, càng không phải 
do có những chính sách sai lầm của chính quyền. Dành rằng 
chính quyền Bakufu cũng có lỗi trong việc không cớ biện 
pháp kiểm soát giá lương thực, song nặng nề hơn cả là do 
họ không kịp thời cứu tế các vùng bị nạn. Tính cục bộ của 
các lãnh chúa rất nặng, họ từ chối việc cứu tế cho các vùng 
lân cận kể cả khi mà họ biết rằng nông dân ở đó đang bị 
đe dọa chết đói. 

Một người trong giới võ sỉ đạo đóng ở tỉnh Shimotsuke 
đã mô tả tỉnh hỉnh thời bấy giờ như sau: "Mặc dầu miền 
Kantò không đến nổi đối kém lắm nhưng ở các tỉnh miền 
Bác tỉnh hình thật thảm hại, người chết đối nhan nhản. 
Người ta giết cả ngựa để ăn thịt, có nơi ăn cả thịt chó và 
thịt mèo. Người chết đơi la liệt. Ỏ một số làng xã có đến 
30, 40 thậm chí đến 0 nhà không còn một người nào sống 
sót, thạm chí cũng không còn thể biết được tên tuổi những 
người chết vì những xác chết không kịp chôn phải đem hỏa 
thiêu, nhiều xác chết làm mồi cho thú rừng và loài chỉm ăn 
thịt". Còn có tin đồn rằng người ta ăn cả thịt người. Các 
tỉnh miền Bác luôn luôn bị nạn đới, đất đai những vùng này 
cần cỗi và khí hậu khác nghiệt. Nạn đới năm 1783 ở vùng 
này kéo dài đến 5 năm. Đố là một trong ba nạn đối lớn 
trong lịch sử Nhật Bản thời dòng họ Tokugawa cầm quyền. 
Còn có những đợt thiếu đói kéo dài khác như ở Kyòhò năm 
1782-33 và ở Ibmpò năm 1832-36. 

Chính quyền cũng cố gắng tìm biện pháp chống đói, đặc 
biệt ở những vùng khí hậu khác nghiệt và mùa màng thất 
bát. Khi nạn đơi lan tràn trong một vùng rộng lớn thỉ thật 
sự là một thảm họa. Nhiều khi lương thực chỉ thiếu ở một 
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vùng hẹp nhưng lan rộng ra nhanh vì vấn đề lương thực 
không được điều chÍnh trong phạm vi cả nước. Nạn đói Tem- 
tmei năm 1783 là một minh chứng. Do nhỉin thấy trước sự 
thiếu lương thực nên thái ấp Tsugaru đã đưa đi bán 400.000 
bao gạo ở Yedo và Òsaka và buộc nông dân phải trá đầy đủ 
thuế đất. Hành động thô bạo này đã khiến cho ngay chính 
vùng sở tại cũng thiếu nguồn lương thực chủ yếu. Các quan 
chức sở tại phái vay 10.000 ryò từ chính quyền Bakufu để 
mun gạo từ các thái ấp lân cận; song không thể mua nổi 
đủ thóc gạo và dân làng chịu đới mặc dầu vẫn có tiên ở 
trong túi. 

Chính sách ruộng đất dưới chế độ phong kiến không còn 
thích hợp nữa và đã làm cho dân chúng bất bình, dẫn tới 
nhiều sự rối loạn ở Yedo năm 1733. Trong thời kỳ có nạn 
đới ở Temmei, giá thóc gạo tàng vọt đến nỗi dân chúng kháp 
nơi nháo nhác cả lên, đặc biệt ở các thành phố lớn như Yedo, 
Kòfu, Suruga, Kyoto, Nara, Pushimi, 5Sakai và cả miền 
Kyùshù. Ỏ Yedo dân chúng gần như nổi loạn liền trong 3 
ngày, tràn ngập không khí vô chính phủ. Kho tàng và dinh 
thự của các nhà buôn gạo bị đốt phá. Dân chúng nổi dậy 
chống lại bọn thương nhân được Tanuma ưu ái, vẫn bỏ tiền 
ra mua gạo tích trữ trong thời kỳ dân thiếu đới. Rõ ràng là 
dưới thời Tanưma, kinh tế hàng hóa phát triển nhưng đè 
nặng trên vai nông dân. Nông dân bất bình, có đến trên 
1.000 cuộc nổi dậy của họ, có tài liệu ghi là có đến 1.600 
cuộc nổi dậy của nông dân sau năm 1730. Thống kê dân số 
trong thời kỳ này cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Từ 1720 
trở về trước, dân số tăng đều đều Song từ đó trở đi, trong 
vòng một thế kỷ, dân số giảm đần. Hiện tượng này không 
dễ giải thích. Có thể trong những thời kỳ khốn cùng của 
đời sống nông thôn người ta phá thai nhiều. Cùng có thể 
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do nạn đối và dịch bệnh thường xuyên trong thế kỷ thứ 
XVHII đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh. 


Một số nhà sử học còn tìm lời giải thích tỉnh hÌnh dân 
số giảm từ nguyên nhân xã hội, tức nơi đến sự tàn bạo của 
chế độ phong kiến đã gây sự phân hóa mạnh mẽ giữa người 
giầu và người nghèo bàng cách phát triển kinh tế hàng hóa 
trong đời sống nông thôn. Quan điểm này cũng có phần 
đúng song không thể coi thường thiên tai là nguyên nhân 
trực tiếp làm cho dân tình khốn khổ. 


Nghiên cứu sự tăng, giảm dân số ở Nhật Bản trong thế 
kỷ thứ XVIII cũng cần lưu ý là số liệu chưa thật hoàn chỉnh 
và đáng tin cậy. Số liệu không tính đến tầng lớp quân nhân 
và như vậy một số rất đông không được thống kê, kể cả số 
đi cư đi nơi khác hoặc số từ nơi khác đến. Các thái ấp thống 
kê đân số trong vùng mình, nhưng cách tính toán thay đổi 
từng nơi, có nơi người ta không tính số trẻ con. Thống kê 
tăng, giảm dân số đáng tin cậy hơn cả là do chính quyền 
Bakufu tiến hành 6 năm một lần, kể từ năm 1721. Thống 
kê đó như sau: 


Dân số Dân số 
(tính triệu Niên đại (tính triệu 
người) người) 
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Sự giao động trong những số liệu nói trên tương đối phù 
hợp với những biến động lịch sử qua các thời kỳ cho đến 
năm 1798 và từ năm này trở đi, sự gia tăng dân số tương 
đối ổn định trong khoảng 3 thập kỷ. Dân số giảm từ 26 
triệu năm 1780 xuống 2ð triệu năm 1786 và dưới 25 triệu 
năm 1792 chứng tỏ rằng ít nhất có đến ] triệu người chết 
đối hoặc chết dịch trong ngót một thập kỷ. 


đ- Điều kiện sống của giới quân nhân (Samurai) 


Tầng lớp 5amurai, gọi thông thường là quân nhân, đã có 
quá trình biến đổi để thành một giai cấp thực thụ. Dầu tiên 
họ chỉ là những người lính bình thường hầu hạ các đại 
nguyên soái, còn gọi là quân bảo vệ (hatamoto), được hưởng 
thù lao khá. Trong thời bình, phần lớn số họ không có công 
ăn việc làm, nên đã trở thành vấn đề xã hội làm đau đầu 
giới lãnh đạo chính quyền Bakufu, 

Trong chương II và chương VI của cuốn sách này đã có 
nơi đến những điều kiện sống khó khăn của họ, dẫn tới cuộc 
khởi nghĩa của đám quân nhân thất nghiệp năm 1651. Trong 
thế kỷ thứ XVIII, trong số quân nhân có nhiều người có 
năng lực được thu nhận vào làm việc trong các cơ quan 
chính quyền ở kinh đô hoặc ở các tỉnh, một số khác sống ở 
các thành phố với số thu nhập ít ởi, một số trở thành người 
buôn bán hoặc thợ thủ công sản xuất ô, guốc gỗ hoặc làm 
việc ghi chép ở các dinh thự. Cố người thiếu tiền phải cho 
cơn đi làm con nuôi cho những người dân thành thị đổi lấy 
._ Ít tiền mặt. Tình trạng chung và sự phân hóa của giới quân 
nhân (Samurai) sau chiến tranh đại để như vậy. Cũng có 
người vẫn được giữ trong lực lượng vũ trang, phải đút lót 
khoảng độ 20 ryò để trở thành một người lính cấm vệ hoặc 
khoảng 1.000 ryò hay hơn thế để có một chức vụ cao hơn. 
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Văn nghệ thời kỳ này đặc biệt là kịch hát và tiểu thuyết 
ít chú ý đến việc mô tả người quân nhân võ sĩ đạo bình 
thường sống âm thầm trong nghèo nàn. Văn nghệ thích mô 
tả đậm nét những cảnh tranh chấp hoặc vẽ nên những bức 
tranh hoành tráng trong đó nhân vật chính là những con 
người sống phóng túng, lao vào những canh bạc đỏ đen, 
những cuộc đấu tranh đẫm máu. Ví như một quân nhân 
như Thmura Daikichi do tính cách phóng đăng bị bất giữ 
đưa ra tòa xét xử, đã vượt ngục, rồi lại bị bắt lại trong một 
làng xa xôi hẻo lánh khi đang cải trang thành một nhà sư 
và cuối cùng bị xử vào tội chết ở Yedo. Hay như cảnh rnột 
quân nhân võ sỉ đạo rút kiếm đánh nhau với kẻ tình địch 
trong một quán rượu nhưng bị thua phải bỏ chạy. Người 
quân nhân này bị lên án không phải vì đã cớ hành vi bạo 
động mà vì tính hèn nhát không thể hiện được tỉnh thần 
võ sỉ đạo - Anh ta đã bị trục xuất. 

Những mẩu chuyện tương tự như vậy cho người ta cảm 
tưởng rằng tầng lớp võ sỉ đạo đã hết thời oanh liệt và uy 
tin của tầng lớp chiến binh đã tàn tạ. 

Song cảm tưởng này không đúng bởi vÌ trong giới võ sĩ 
đạo đã có những người chân chính, những học giả có đức 
độ, trở thành thành viên của tầng lớp cai trị và đã có tên 
tuổi trên chính trường. Họ kế thừa được truyền thống của 
các nhà triết học Khổng giáo mới, nhưng do sinh ra trong 
một thời mà những người có học đầy tâm huyết nhin chỗ 
nào cũng thấy không hài lòng, nên đều muốn có những sự 
thay đổi. Trong số họ ngay như một học giả nổi tiếng là bảo 
thủ như Arai Hakuseki cũng cảm thấy nước Nhật không thể 
đứng một mình đơn độc, tách biệt với thế giới bên ngoài. 

Một trí thức khác như Aoki Konyò, nổi tiếng là nhà khoa 
học đã đưa cây khoai lang vào Nhật Bản, nhờ thông thạo 
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tiếng Hà Lan nên đã có nhiều hiểu biết về xã hội phương 
Tay. Ông đã viết một số tài liệu bằng tiếng Hà Lan. Ông 
còn viết nhiều bản điều trần về vấn đề tài chính và nhiều 
vấn đề khác đệ trình lên đại nguyên soái Yoshimune và được 
ông này ủng hộ. Ông cũng có nhiều cố gắng trong việc cải 
thiện đời sống của giới quân nhân chuyên nghiệp mặc đầu 
ông không xuất thân từ dòng dõi võ sĩĨ đạo mà chỉ là con 
một người buôn cá ở Yedo. Tiếc thay vị đại nguyên soái ủng 
hộ ông đã mất trước khi những đề nghị của ông biến thành 
hiện thực. Song Konyò kiên trỉ những chủ thuyết của mình 
và tiếp tục tỉm hiểu bước phát triển của chủ nghĩa tư bản 
Hà Lan trong những chuyến viếng thăm hàng năm từ trung 
tâm buôn bán ở Deshima đến Yedo. Ông mất năm 1769, thọ 
72 tuổi. 


4. Tiếng Hà Lan (Rangaku) 


Konyò được sự khuyến khích của chính quyền Bakufu 
học tiếng Hà Lan, sau đó ông được bổ nhiệm phụ trách Thư 
viện lớn. Thành đạt của ông trong việc học tiếng Hà Lan 
thể hiện trong ảnh hưởng cá nhân của ông đối với học trò 
hơn là trong những cuốn sách do ông viết. Một. trong những 
học trò xuất sắc của ông là Maeno Ryòtaku, một thày thuốc 
ở thái ấp Okudaira có một tác phẩm xuất sắc là Rangaku 
Kaitei (các bước học tiếng Hà Lan). Cuốn sách này được 
một học giả tên là Òtsuki Gentaku đánh giá rất cao. 

Maemo Ryòtaku được người đỡ đầu là một vị lãnh chúa 
cử đi Nagasaki, ở đây ông được một số phiên dịch viên người. 
Nhật ở Deshima giúp đỡ. 5ong những người phiên dịch này 
giúp ông không được bao nhiêu. Sự đóng góp của ông đối 
với việc học tiếng Hà Lan rất quan trọng vÌ ông thuộc lớp 
người đi đầu trong việc này. Ông đã thăm Nagasaki hai lần, 
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theo lệnh lãnh chúa của mình, lúc đầu với một vốn khoảng 
vài trăm từ chưa làm việc được. Ông phải nhờ những người 
phiên dịch cung cấp cho sách vở và miệt mài học tập. Cuối 
cùng ông có thể viết được từ tiếng Hà Lan một số tiểu luận 
hoặc một số công trình điều tra xã hội, hoặc về địa lý, thiên 
văn. Sự nghiệp của ông được kể lại trong tác phẩm Rangaku 
Kotohajime (Nguồn gốc việc nghiên cứu tiếng Hà Lan). Tác 
giả là một người bạn ông tên là Sugita Gempaku. Ông mất 
năm 1803, thọ 80 tuổi. 

Tiếp theo Maeno và Sugita còn có một số học giả nữa, 
tiếp thu được kinh nghiệm của những người đi trước đã 
thành đạt hơn nhiều trong việc học tiếng Hà Lan. Trong số 
những người này có Òtsuki Gentaku, sinh năm 17ð?7, con 
_ trai một thày thuốc, và Hiraga Gennai, người nổi tiếng nhất. 
Những người này sống trong thời kỳ mà "Ngọn gió mới thổi 
từ Hà Lan vào đất Nhật". Từ "Rampeki" rất thông dụng 
trong thời kỳ này. Rampeki có nghĩa là "Niềm say mê nước 
Hà Lan". Niềm say mê này đã cổ vũ rất nhiều nhân vật 
quan trọng như Tanuma Okitsugu, người đã có công khuyến 
khích phong trào học tiếng Hà Lan, coi là quốc sách chứ 
không phải chỉ vì khát vọng muốn biết những điều mới lạ 
đơn thuần. Chính ông cũng là một người kiểu biết rộng, 
luôn nghỉ về việc phát triển một cách đa dạng nền kinh tế 
quốc dân. 

Hầu hết các học giả biết tiếng Hà Lan đều trở thành các 
chuyên gia nghiên cứu y lý và thiên văn hoặc một số ngành 
khoa học khác. Có một người đã trở thành một nhà thông 
thái nổi tiếng một thời như Hiraga Gennai, một người có 
ảnh hưởng lớn đến nhiều linh vực và nhiều xu hướng mà 
sự nghiệp rất đáng cho ta nghiên cứu. 
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B. Hiraga Gennai (1728 - 1779). 


Ông là con trai một quân nhân, là người chuyên nghiên 
cứu về cây thuốc dân tộc cho Matsudaira Yoriyasu, lãnh chúa 
thái ấp Thkamatsu ở tỉnh Sanuki. Ông được đánh giá cao, 
như một trong những người có học vấn uyên bác nhất và 
thông minh nhất của thời đại. Năm 1752, 24 tuổi, ông được 
Yoriyasu cử đi Nagasaki để học tiếng Hà Lan và khoa học 
tự nhiên, Bản thân lãnh chúa Yoriyasu cũng rất thông thái. 
Ông đã sưu tầm được nhiều mẫu vật các loại - chim, cá, cây 
cỏ, sò hến, nhiều loại đá quý, viết ra một cuốn sách mô tả, 
có hình ảnh minh họa nhiều loài vật có tên bằng tiếng Nhật, 
tiếng Trung Hoa và tiếng Hà Lan. Genrai trong thời kỳ ở 
Nagasaki đã giúp nhiều cho Yoriyasu trong việc sưu tầm, 
nghiên cứu thiên nhiên. 

Gonrai ở Nagasaki một năm song việc nghiên cứu chưa 
cố điều kiện có hệ thống. Năm 1753 ông đi Yedo làm việc 
dưới quyền một học giả là Tamura Enyu. Ông chuyên nghiên 
cứu về thực vật. Cả Tamura và ông đều chú tâm nghiên cứu 
sản xuất các vật phẩm tiêu dùng, từ nông nghiệp và công 
nghiệp. Ngành học này tiếng Nhật gọi là Bussangaku, cớ 
nghĩa là khoa học sản xuất, là một ngành xuất phát từ thực 
tiễn xã hội và kinh tế của Nhật Bản trong thế kỷ thứ XVHI 
- Trước hết ta hãy nghiên cứu về cuộc đời của Gennal, một 
con người tiêu biểu cho trí tuệ "hiện đại" của người Nhật, 
nối gọn là đỉnh cao của trí tuệ có được nhờ chất men tư 
tưởng du nhập từ châu Âu, 

Khi học tập và làm việc ở Yedo, ông vẫn ăn lương của 
thái ấp Takamatsu, song ông muốn từ bỏ mọi sự ràng buộc 
để ở lại nghiên cứu tại Yedo. Ông bỏ đi biền biệt, và có lỗi 
với Yoriyasu ở chỗ đã xin từ chức, tự dưng thành một quân 
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nhân thất nghiệp. Ông trở thành người bất mãn, cớ nhiều 
tâm tư nhưng đã thể hiện tài năng của mình trong việc viết 
chuyện châm biếm, viết kịch, đả kích mợi thối hư tật xấu. 
Nhưng ông vẫn giành thời gian học tập, nghiên cứu khoa 
học và đã viết được một tác phẩm "Xếp loại các sản vật của 
tự nhiên" Xuất bản năm 1763 và một cuốn sách viết về việc 
sản xuất quần áo bằng sợi amiăng, xuất bản năm 1764. Sự 
hiểu biết và hướng thú của ông tương đối toàn diện. Ông 
nghiên cứu về khoa học tự nhiên lại biết vẽ tranh nghệ thuật 
kiểu phương TRy, thể hiện những gam màu tương phản sáng 
tối, khác với cách vẽ chân dung quy ước truyền thống. Ông 
dạy vẽ tranh sơn dầu cho một họa sỉ khác tên là Shiba 
Koban, ông này trước đây quen vẽ tranh theo kiểu Trung 
Hoa nhưng về sau đã nổi tiếng thành một nhà hội họa theo 
nguyên tác nghệ thuật phương Thy. 

Năm 1770 Gennali lại đến thăm Nagasaki, lần này ông 
học cách chế tạo máy phát điện. Ông cũng lại nghiên cứu 
các mẫu đồ gốm ở Eyùshù và kiến nghị với chính quyền 
Bakufu sản xuất để xuất khẩu. Năm 1773, theo gợi ý của 
lãnh chúa, ông viết một báo cáo về quặng sắt ở thái ấp 
ĐSendai. Năm 1774, ông viết tiểu luận đánh giá xã hội hiện 
đại, phân tích những yếu tố ngẫu nhiên và những yếu tố do 
con người tạo ra. Có lúc ông hay than phiền và tỏ thái độ 
bị quan. Nam 1779, do một số hiểu lầm và trong một phút 
tuyệt vọng đến điên cuồng ông đã giết chết một người đi 
theo. Ông bị bắt giữ và chết ở trong ngục mấy tuần lễ sau 
đó ở tuổi ðI1. 

Bạn ông là Sugita Gempaku không được phép mang thi 
hài ông đi chôn cất, vì ông là kẻ cớ tội. Gempaku chỉ được 
phép lấy quần áo mà Gennai đã mặc mang chôn ở nghĩa địa 
Asakusa, đặt một tấm mộ chí bằng đá trên đó khắc mấy 
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dòng, đại ý nói Gennai là một con người đặc biệt, ưa thích 
những vật đặc biệt, sống một cuộc sống đặc biệt và cũng đã 
từ giã cõi đời một cách đạc biệt. Song chính quyền đương 
thời đã hạ lệnh hủy tấm mộ chí đó đi. 

Bussangaku có nghĩa là khoa học sản xuất. Cần nhớ là 
vào thế kỷ thứ XVIII, cả sản xuất nông nghiệp lẫn công 
nghiệp đã có bước tăng trưởng, một số mặt tự phát, một số 
mặt cố kế hoạch. Song điều mà Gennai và những cộng sự 
của ông quan tâm là đặt kế hoạch toàn diện phát triển sản 
xuất các mặt hàng tiêu dùng cả về số lượng lẫn chất lượng. 
Hầu hết kiến thức khoa học có được từ sách vở của Hà Lan, 
nhất là trên linh vực y học, ngoài ra trên lĩnh vực thực vật 
học. Genrai và các cộng sự của ông khuyến khích việc sản 
xuất các mặt hàng đa dạng về các lĩnh vực nói trên. Họ cho 
rằng khoa học phụ thuộc vào sản phẩm cũng như y học phụ 
thuộc vào các cây cỏ dược liệu. Đó là một quan điểm về tự 
nhiên, nó không phải là lý thuyết khoa học phức tạp gì khó 
chấp nhận, Các nhà khoa học sản xuất chỉ có một mục tiêu 
là sản xuất được nhiều vật phẩm hữu ích để từng bước hoàn 
chỉnh nền kinh tế quốc dân. 

Năm 1757 một đồng nghiệp của Gennai là Tamura Enyu, 
đi rất nhiều vùng trong nước để nghiên cứu việc trồng trọt 
thêm hoa màu và cây dược liệu, đã tổ chức ở Yedo một cuộc 
trưng bày các sản phẩm quan trọng. Đơ là cuộc triển lãm 
sớm nhất ở Nhật Bản, đã thành công nhờ có sự ủng hộ tích 
cực và cố hiệu quả của Gennai. Năm 1762 Gennai tổ chức 
cuộc triển lãm riêng của mình, chủ yếu là :ác loại cây được 
liệu. Trong thập kỷ này có đến 2.000 cuộc triển lãm về thành 
tựu khoa học được tổ chức ở ba mươi tỉnh. Trong cuốn sách 
của ông, Butsurui Hinshitsu ra năm 1763, ông có mô tả, 
thuyết minh và lý giải các cuộc triển lãm đó. 
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Mục dích các cuộc triển lãm này và dụng ý của ŒGennai 
là phát triển kế hoạch sản xuất. Tanuma đã ủng hộ nhiệt 
tình những công trình nghiên cứu về châu Âu của Gennai 
nhờ thế mà Gennai đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh 
vực nhiên cứu về nông nghiệp và công nghiệp. Tư tưởng của 
Gennai muốn lập một danh mục đầy đủ về cây cỏ trong tự 
nhiên cũng nhờ ở trường phái triết học của Chu Hi. Triết 
học Chu Hi chủ trương rằng chỉ có thể hiểu thế giới tự nhiên 
bằng cách nghiên cứu mọi vật rồi phân tích những kết quả 
nghiên cứu cụ thể đó và mối liên hệ giữa chúng với nhau. 
Dó cũng chính là phương pháp nghiên cứu khoa học của 
phương Tây, có phần nào khác với phương Đông, việc nghiên 
cứu khoa học ít nhiều còn phải đấu tranh với những định 
kiến tôn giáo. 
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CHƯÓNG XVI 


CUỘC CẢI CÁCH CHÍNH QUYỀN. 


1. Matsudaira Sadanobu (1758 - 1829) 


Thuật ngữ "cải cách" do một số nhà viết sử dùng để chỉ 
những giai đoạn có sự cải tổ trong hệ thống cai trị dưới thời 
cầm quyền của các đại nguyên soái Tokugawa từ những năm 
cuối thế kỷ thứ XVIII. Song đó chỉ là một chiêu hài lừa dối, 
gây cho người ta cảm tưởng sẽ có một cái gì mới và tốt đẹp 
hơn. Trên thực tế, đơ chỉ là sự phục hồi lại một hệ thống 
cũ có hiệu lực trước kia và đã suy tàn vì nguyên nhân kinh 
tế hơn là chính trị. Mô hình này đã được gọi là chính quyền 
Kyòèhò được Yoshimune xây dựng trong kỷ nguyên Kyòhò 
(1716 - 17386). 

Từ năm 1787 có cuộc cải cách chính quyền với ý nghĩa 
như trên, còn gọi là cuộc cải cách Kansei. Trong nãm¬ này 
cần có những biện pháp xây dựng lại chính quyền Bakufu 
sau những thất bại liên tiếp của các nhà cầm quyền trước 
những cuộc nổi dậy của nông dân và tầng lớp thị dân. Việc 
dùng vũ lực đàn áp thường chỉ tháng lợi trong những khu 
vực hạn chế vào những thời gian nhất định. Những người 
lãnh đạo tầng lớp quân nhân đã rút ra bài hợc phải giải 
quyết những cuộc nổi đậy bằng con đường hòa bình thì 
mới vững bền, bởi vì những cuộc nổi dậy xảy ra trong 
những hoàn cảnh người dân cảm thấy không thể chịu 
đựng được nửa. 
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Sở di cớ cuộc cải cách bất đầu từ năm 1787 vì chính 
quyền lung lay đến sắp sụp đổ hoàn toàn sau những năm 
đài mất mùa liên tiếp. Dầu mùa hè năm đó, giá gạo tăng 
vọt lên gấp 5, 6 lần mức bình thường. Đới nghèo lan tràn, 
đân tỉnh oán thán, những cuộc nổi dậy phá phách nổ ra 
trước tiên ở ÒOsaka rồi lan ra các thành phố nhỏ hơn như 
chúng ta đã thấy (xem chương XYV, phần 2). Nông dân nổi 
loạn trước hết kéo nhau đến Hội đồng Nguyên lão, đòi thay 
đổi chính sách. Việc đầu tiên Hội đồng nguyên lão tiến hành 
là cử người đứng đầu Hội đồng năm 1787 để thay thế cho 
Thnuma. Vị lãnh chúa trẻ tuổi ở Shirakawa thuộc miền 
Mutsu, tên là Matsudaira Sadanobu được cử vào chức này. 

Đadanobu là cháu nội Yoshimune và là con trai của thủ 
lĩnh dòng Thyasu thuộc gia đỉnh Tokugawa. Ông được nuôi 
dưỡng và đào tạo để làm lãnh chúa thái ấp Shirakawa, rộng 
110.000 koku. Thấm nhuằần tư tưởng đạo Khổng mới, ông 
đồn nhiều tâm sức xây dựng thái ấp, quan tâm đặc biệt đến 
việc phục hồi các làng xã bị thiên tai tàn phá liên tục. 
Sau trận đói Temmei khủng khiếp năm 1783 ở các tỉnh 
miền Bác, ông lập túc ra lệnh cứu tế gạo cho miền 
Shirakawa kịp thời nhờ đố mà không có ai bị chết đối 
trong thái ấp của ông. 


Ông cớ vai trò quan trọng trong việc lựa chọn người lên 
kế nghiện đại nguyên soái leharu, sau khi ông này mất năm 
1786. Tahnuma Okitsugu và một số người thuộc đòng họ 
Tbkugawa âm mưu chống lại ông, nhưng giữa họ với nhau 
lại xảy ra bất đồng ý kiến, Sadanobu thắng thế. Nhờ được 
Sadanobu ủng hộ, lenari, thuộc chỉ họ Hitotsubashi lên giữ 
chức đại nguyên soái thứ XI. Ienari lúc ấy còn nhỏ, sinh 
năm 1773, cần sự đỡ đầu cho đến năm 1798. Tanuma từ 
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chức và Sadanobu trở thành người đừng đầu Hội đồng 
Nguyên lão. Ông trình trước Hội đồng một bản điều trần, 
muốn tiến hành cải tổ chính quyền Bakufu. Kế hoạch đó 
của ông được đồng tỉnh, chỉ có một số bà phu nhân cao tuổi 
và một số người theo Tanuma ở Viện Nguyên lão chống lại. 
Chỉ đến khi chính đinh thự của họ bị đám nông dân nổi dậy 
phá phách vào mùa hè năm 1787 thì họ mới chịu yên. 

Sadanobu điều hành công việc ở Hội đồng Nguyên lão đề 
ra một số biện pháp tích cực để kiểm soát nền tài chính, 
chọn lựa các quan chức đầu ngành, chống nạn tham nhũng, 
hối lộ và cách làm ăn gian dối, vô trách nhiệm của chế độ 
Tanuma. Ông ở Hội đồng Nguyên lão đến năm 30 tuổi. Sau 
đó, ngoài chức đứng đầu Hội đồng Nguyên lão, ông được 
bổ nhiệm làm chức cố vấn chính cho đại nguyên soái, 
trong thực tế là đại diện cho đại nguyên soái, như một 
quan Nhiếp chính. 

Các quan chức đối lập đều bị miễn nhiệm, họ cũng nằm 
im không dám cựa quậy gỉ nữa. Tanuma và đồng bọn thấy 
rõ cuộc cải cách làm lung lay vị trí của họ và họ chắc sẽ bị 
trừng trị. Các cựu Ủy viên Hội đồng lo việc tài chính trước 
đây, bị giáng chức, ai có tội rõ bị trừng phạt. Một số quan 
chức chính quyền ăn cáp của công, tham nhũng, biển thủ 
ngân quỹ quốc gia, kẻ thì bị tội chết, kẻ thì bị đi đầy. Một 
số thương nhân phạm tội cũng bị trừng trị. Ngay cả một số 
người buôn bán nhỏ, những chủ hiệu bán gạo quen đầu cơ 
tích trữ cũng bị theo dõi, trừng phạt. Một : : người lãnh đạo 
cấp cao nhất bị cách chức vỉ họ vẫn liên lạc với Tanuma, 
trong số này có Tể tướng li và một số Ủy viên Hội đồng 
Nguyên lão như Abe và Mizuno. Chúng ta tìm hiểu sâu thêm 
tính cách của Sadanobu, vỉ dưới thời ông cầm quyền, có rất 
nhiều sự biến đổi. 
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Sadanobu là một người thủy chung, nhân hậu, tận tụy 
với công việc, đã có công lớn giúp đỡ leyasu trong những 
ngày đầu khó khăn. Ông lanh lợi, nói năng hoạt bát, hùng 
hồn. Mục tiêu của ông là phục hồi lại nền móng của chính 
quyền Bakufu, xây dựng lại cơ chế cai trị và cuộc cải cách 
chính quyền mà ông nội của ông, Yoshimune đã theo đuổi. 
Tháng giêng năm 1788, ông đến cầu nguyện ở đền Kichijò 
- In vùng Reiganjima ở Yedo, nguyện sẽ làm hết sức mình 
để trong vòng một năm sẽ hạ được giá thóc gạo xuống cho 
dân chúng đỡ khổ. Ông đã thể hiện rõ năng lực của mình 
trong việc cai trị thái ấp riêng. Ông còn là người có học vấn 
uyên thâm, đã xuất bản một loạt bài viết về chính trị, kinh 
tế, nghệ thuật trong số tác phẩm đó cố một lưận thuyết nổi 
tiếng bàn về thực chất của việc trị nước. Trong tác phẩm 
này ông đã có quan điểm rõ ràng về sự bình đẳng. Ông nói 
rằng: "Người nông dân chân lấm tay bùn, đổ mồ hôi, nước 
mắt sản xuất trên ruộng đồng cũng vinh quang không thua 
gì công việc của một lãnh chúa muốn làm cho thái ấp của 
mình có cuộc sống tốt lành, no đủ". Ông cũng nói rằng thái 
ấp của một lãnh chúa không phải là sở hữu riêng của ông 
ta mà còn là của quốc gia. Ông còn nhấn mạnh, nơi nào 
khổ cực người đân không dám kêu ca, thì lãnh chúa ở đó 
phải chịu trách nhiệm. 


Sadanobu thông minh, viết hay và súc tích. Ông viết một 
cuốn hồi ký cơ tên là Ủge no Hitogoto, có tính giáo dục cao 
đối với những người kế tục sự nghiệp của ông. Cuốn sách này 
còn được giữ lại đến ngày nay. Nội dung cuốn sách nơi rất rõ 
những quan điểm riêng của ông đối với việc trị nước. Nó thể 
hiện rõ tính nguyên tác cao của ông và thái độ trần trọng của 
ông đối với nhân dân. Đó là tính nghiêm túc và tính thực tiễn 
trong hành động. Cũng có người phê phán những quan điểm 
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Điệu nhảy Satsưma (1830) 
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Các nhạc công ở Luchu đang biểu diễn (1830) 
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Mót do gốm Bínch, xản phẩm của thất ấp làcd@ Ò tỉnh Ben, 
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Chán dung Thiếu tướng hải quân Perrv. 


Tranh vẻ của Takagawa Korebiunl năm 1654. 
Nhiều tranh chân dụng khác của 
Pecrry cũng dựa theo tác phẩm này. 


“Anh của Viện Lịch sử trường Đại học Tổng hợp Tokyo 
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Mizuno Tadakuni, đứng đầu Hội đồng Nguyên lão năm 1541 


322 


của ông, họ cho là cứng nhắc, cố chấp. Ngay đại nguyên soái 
trong hồi ký của mình cũng đánh giá Sadanobu là một người 
có nhiều tải năng song còn hẹp hòi, chính vÌ thế mà muốn 
làm tốt nhưng lại có hại... 


3. Các chính sách của Ñadanobu, 


Badanobu có uy thế mạnh. Nhờ hoàn cảnh xuất thân của 
gia đỉnh và thiên tính thông minh, ông được chấp nhận là 
cố vấn riêng cho đại nguyên soái lenari, cũng như Hoshina 
Masayuki trước đây đã phục vụ cho đại nguyên soái letsuna. 
Trên thực tế, ông là đại diện cho đại nguyên soái, mặc dầu 
ông khiêm tốn, không tỏ ra là mình có quyền và thường 
tham khảo ý kiến của các vị Nguyên lão hay những người 
có ảnh hưởng khác. Ông thường phải đương đầu với nhiều 
vấn đề quan trọng, trong đó nhiệm vụ khó khăn nổi lên 
hàng đầu là điều chỉnh tỉnh hình tài chính của chính quyền 
Bakuf, giữ sự cân đối trong thu và chỉ. 

Tỉnh hình năm 1787 khá nghiêm trọng, ngân khố rỗng, 
đến năm 1788, sự sa sút là không thể tránh. Sự bội chi lên 
đến cao độ. Những năm 1772-80 không thu được đồng xu 
nào, so với trước đó hàng năm Ít nhất thu được 250.000 ryò. 
Cũng năm 1772-80 trong kho không còn vàng, bạc gì dự 
trữ, số vàng bạc trước đó vào năm 1770 có khoảng 3 triệu 
ryò. Khi tình hình này được báo cáo lên Hội đồng Nguyên 
lão, ai nấy đều sửng sốt và lo lắng, trước đó chẳng ai có 
hiểu biết gì về vấn đề tài chính. Để khỏi phải vay nợ nhiều 
những thương nhân giàu có chỉ còn mỗi một cách là giảm 
bớt chỉ tiêu. Nhờ biện pháp này, năm 1793, số thu đã nhỉnh 
hơn số chỉ. Trước đây, có những khoản chỉ tiêu rất đặc biệt 
và tốn kém như việc xây dựng lại các cung điện ở Kyoto bị 
thiêu cháy. Qua đây thấy sự mất mát hàng năm về tài sản 
ở Nhật Bản do thiên tai, hỏa hoạn là lớn vô cùng. 
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Để cân đối được thu chỉ, phải tìm nhiều cách tăng nguồn 
thu. Một trong những chính sách đó là phục hồi lại hệ thống 
cai trị của Yoshimune, yêu cầu các lãnh chúa phải đóng góp 
cho ngân sách, coi là quy định nghiêm ngặt. Nói chung, 
chính sách của Sadanobu trên lĩnh vực kinh tế có mặt tiêu 
cực, vì ông chỉ đạt được mục đích kiểm soát hoặc thu“hẹp 
hơn là mở rộng và tăng thu bằng những biện pháp chặt chẽ, 
áp đặt sự đóng góp của các nhà buôn lớn và các nhà cho 
vay nặng lãi. Những sự trừng phạt về kinh tế rất phổ biến. 

Chính sách được lòng nhất là việc xóa bỏ sự áp đặt quá 
đáng đối với các nhà buôn, buộc họ phải ứng trước tiền cho 
giới quân nhân võ sĩ đạo để bảo vệ thóc lúa cho họ. Tầng 
lớp trung gian buôn bán gọi là fudasashi kiếm được những 
món lời kếch xù trong việc mối lái buôn bán những nhà cửa 
sang trọng ở Yedo. Họ chiếm số đông nhất và cũng nổi tiếng 
nhất về ăn chơi xả láng. Trong số họ những người nhiều 
của nhất là những người cung phụng tiền bạc cho đám tùy 
tùng trực tiếp của đại nguyên soái, trước hết là đội quân 
cấm vệ để bảo vệ của cải cho họ. Họ mặc cả với nhau về 
những khoản này. Dây cũng là nguyên nhân để cho chính 
quyền Bakufu tham nhũng những năm trước, đến nay 
Sadanobu xóa bỏ những khoản đóng góp này và lệnh cho 
các nhà buôn không được dùng tiền hối lộ các quan chức 
chính quyền, nếu không tuân lệnh sẽ bị nghiêm trị. Quân 
cấm vệ mất quyền lợi, năm L795 họ tràn ra các đường phố, 
đập phá các nhà buôn, đến nỗi các Ủy viên hội đồng thành 
phố hàng ngày phải cử các đội tuần tra đặc biệt ở các phố để 
duy trì trật tự. Như vậy chính quyền Bakufu lại lâm vào thế 
rất lúng túng vì chính tay mình phải trừng phạt lực lượng vũ 
trang bảo vệ cho dòng họ Tbkugawa để gìn giữ hòa bình. 

Sadanobu tất nhiên không thể chữa được những nhược 
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điểm chính của xã hội phong kiến mà ông đang là người 
đứng mũi chịu sào. Ông phải giải quyết những vấn đề trước 
mất, mà loại vấn đề này có rất nhiều. Ông phải phục hồi 
lại nền tài chính của chính quyền Bakufu để yên lòng dân. 
Nhìn tổng quát chính sách của ông có phần bảo thủ. Ông 
muốn sử dụng tốt nhất những cơ sở đã. có sẵn. Trên lĩnh 
vực tài ¿hính, mục tiêu chính của ông là giảm bớt và kiểm 
soát việc. : chỉ tiêu, điều hòa các món lợi nhuận, và nơi chung 
thu hẹp kinh tế tiền tệ vốn thống trị mọc thời, đồng thời 
đặt kinh tế ruộng đất vào đúng chỗ của nó. Nhằm thực hiện 
chính sách đớ, ngay sau khi lên cầm quyền, ông ra lệnh 
giảm bớt hẳn mọi sự chỉ tiêu trong 3 năm, sau đó trong ð 
năm tiếp theo phải tiến đến việc thăng bằng thư chỉ. Trong 
ngân khố của chính quyền Bakufu năm 1770 có 3 triệu ryò 
vàng, bạc. Đến năm 1787 hầu như cạn kiệt hết, nhưng đến 
năm 1790 thi lại khôi phục được gần bằng mức cũ. 

Chính sách kinh tế của Sadanobu đã cớ những thành tựu 
nhất thời. Ông lại quyết định cải cách chính sách tiền tệ và 
đã thành công. Trong thời gian ông cầm quyền, từ 1787 đến 
cuối thế kỷ, xã hội tương đối yên bình, không có những cuộc 
rối ren vì thiếu lương thực. Cũng may mắn là được mùa liên 
tục hơn một thập kỷ. Ông kiểm tra chặt chẽ giới buôn gạo 
giàu có ở Òsaka để ngăn chặn nạn đầu cơ tích trữ, kẻ nào 
bị phát hiện đã đầu cơ tích trữ lương thực sẽ bị trừng phạt 
nặng nề. Ông tiếp tục thi hành chính sách cố gắng giảm giá 
gạo xuống. Ông lệnh cho các lãnh chúa phải dự trữ thớc gạo 
bằng cách hàng năm cứ có 10.000 koku thu nhập thì phải 
tiết kiệm ö0 koku làm lương thực dự trữ. 


Ông cho rằng nguyên nhân cơ bản khiến cho giá thớc 
gạo tăng vọt là do thiếu sự cân đối giữa cung và cầu. Muốn 
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giải quyết tình hình này phải hạn chế việc buôn bán lương 
thực và phải đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp bằng cách đào 
mương dẫn nước, tưới tiêu kịp thời cho ruộng đồng, trồng 
cây gây rừng và áp dụng các phương pháp khác. Ông cho 
xóa bỏ hoặc giảm nhẹ chế độ lao dịch đối với nông dân. Dóơ 
là những biện pháp tích cực, có lợi nhưng Sadanobu phạm 
sai lầm trong chính sách dân số, ông chủ trương hạ thấp 
mức tăng dân số ở nông thôn và cấm làn sóng di cư vào 
thành phố. Ông còn chủ trương không khuyến khích hoặc 
giảm bớt việc trồng một số cây công nghiệp như thuốc lá, 
chàm và một số lương thực phụ. Chính sch ruộng đất của 
ông cũng không đem lại thành công gì đáng kể. Dể tăng 
nguồn thu nhập, ông tăng thuế không thương tiếc. Chính 
do một số sai lầm này mà một số chính sách của ông chỉ có 
trên lý thuyết mà không trở thành hiện thực. 

Sắc lệnh năm 1790 của Sadanobu buộc nông dân trở về 
với ruộng đất của mình, nhằm giảm dân số ở Yedo và tăng 
dân số ở nông thôn. Cũng không đánh giá được tác động 
thực tế của chính sách này đã đem lại lợi ích gì cụ thể. Song 
đó là một chính sách bảo thủ, kéo lùi lịch sử lại. Sadanobu 
là một chính khách lớn trong lịch sử, điều đó không ai phủ 
nhận. Ông có nhiều suy nghỉ và làm việc hết mình, tiếc rằng 
còn thiên về lý thuyết mà thiếu đầu óc thực tế. Chủ trương 
trở lại con đường của leyasu và Yosbimune, ông đi ngược 
lại con đường của thời đại đầy những biến động không 
thể tránh 

Mục tiêu của cuộc cải cách chính quyền hay còn gọi là 
cuộc cải cách Kansei đúng ra là nhằm ý đồ có một chính 
quyền điều hành công việc đất nước tốt hơn, song chủ yếu 
mới có một số biện pháp cứu đối và khắc phục hậu quả của 
thiên tai đã tàn phá đất nước những thập ký trước. Đó là 
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những biện pháp để giải quyết những tình thế ngay cấn, 
chứ mục tiêu cơ bản chưa đem lại những kết quả như 
mong muốn. 

Sadanobu rất quan tâm đến hình thái tiền tệ trong nền 
kinh tế quốc dân. Song ông lại không chú ý phát triển các 
lĩnh vực kinh tế khác. Ông coi nhẹ sản xuất công nghiệp và 
hoạt động thương mại. Ông nghỉ rằng sự phát triển công 
nghiệp và thương mại sẽ làm cho giá cả lương thực tăng 
lên. Ông viết một cuốn sách nhan đề là "Luận về giá cả" 
(Bukkaron) và chính quyền Bakufu cố gắng giữ giá đồng 
tiền vàng và bạc, coi đớ là biện pháp tích cực. Song chính 
sách này không đạt được hiệu quả, bởi vì việc điều chỉnh 
giá cả trên thị trường thóc gạo mới là cơ bản. Ông đã hạn 
chế việc lưu thông thóc gạo trên thị trường, ngăn sống cấm 
chợ không cho thóc gạo từ nơi này chạy sang nơi khác. Mọi 
hoạt động mua vét thóc gạo đều bị trừng phạt. 

Chính sách cải cách của Sadanobu thất bại trên nhiều 
mặt. Cũng có thời kỳ như trong những năm từ 1787 đến 1794,. 
có một số hiệu quả nhất định nhưng sau rồi những thành quả 
nhất thời đó bị xóa nhòa đi, không để lại đấu vết gì. 

Nhưng dù sao thì cuộc cải cách của Sadanobu cũng đánh 
dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử của chính quyền 
Bakufu, với những chức năng của nó. 


3- Chỉnh quyền Bakufu và triều đình. 


Cần nhớ lại rằng trong thế kỷ thứ XVII quan hệ giữa 
triều đỉnh nhà vua với chính quyền Bakufu là tốt. Song cũng 
cần thấy, Yoshimune, tuy rất kính trọng triều đình nhà vua 
nhưng cũng không quan tâm đến họ nhiều lắm. Trong những 
năm từ 1760, một phong trào ủng hộ nhà vua có làm phiền 
hà nhiều cho chính quyền Bakufu, nhưng những kẻ phản 
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loạn đều bị trừng trị vào năm L766. Tuy nhiên phong trào 
không bị dập tắt hẳn, lực lượng chống đối vẫn muốn phục 
hồi lại quyền lực thực sự cho nhà vua và có chính sách đãi 
ngộ thỏa đáng đối với nhà vua cũng như giới quý tộc. Năm 
1774 một số quan chức quản lý tài sản của chính quyền 
Bakufu bị trừng trị nạng nề vì tội lừa đảo triều đình. Năm 
1778 một vụ biển thủ công quỹ lớn bị Sadanobu vạch trần 
khi ông đến thăm Kyoto để bàn việc xây lại cung điện bị 
thiêu hủy cùng với một phần lớn của thành phố, trong trận 
hỏa hoạn đầu năm. Trong nhật ký của mình, ông ghỉ tường 
tận những ngày lưu lại Kyoto, về những cuộc bàn bạc với 
giới đại thần trong triều, về cuộc bái kiến nhà vua mà ông 
được đón tiếp trọng thị. 

Quan hệ giữa chính quyền Bakufu với triều đình tỏ ra 
thân thiện, nhưng nó bị rạn nứt khi bàn đến quyền lực thực 
tế của nhà vua sau khi vưa Go - Momozono thoái vị. Ông 
vua mới lên.ngôi là Kòkaku, đòi chính quyền Bakufu phải 
thừa nhận mọi cấp bậc và danh hiệu của nhà vua đã thoái 
vị năm 1789. Chính quyền Bakufu không có lý do gì bác bỏ 
yêu cầu này của nhà vua đương quyền, nhưng trên thực tế, 
Sadanobu tỏ ý không chấp nhận yêu sách đó. Triều đình nhà 
vua và chính quyền Bakufu bất hòa, song sự việc lại được 
dàn xếp ổn thỏa. Tuy nhiên triều đình bên trong vẫn bực 
tức đối với chính quyền Bakufu. Sadanobu sớm cảm thấy rõ 
tình cảm chống Yedo của triều đình Kyoto. Ngay ở Yedo, 
cũng có mầm mống chống lại chính quyền Bakufu. Một nhà 
nho trẻ tuổi, đũng cảm, tên là Takayama Masayuki đã biểu 
thị lòng sùng kính của mình đối với nhà vua, quỳ trên cầu 
Sanjò, bái vọng nhìn về phía kinh đô. 

Những mẩu chuyện như vậy không có ý nghia gỉ quan 
trọng lắm lúc bấy giờ nhưng nó báo hiệu bước dạo đầu của 
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một phong trảo cần vương sẽ kéo dài gần một thế kỷ về sau 
này, làm sụp đổ uy thế của chính quyền Bakufu, giúp cho 
quyền lực của nhà vua hồi sinh lại. 


4. Các xu hướng của giới trí thức. 


Sadanobu tin tưởng mãnh liệt rằng sức manh của nền 
học vấn sẽ cải thiện được nền đạo đức xã hội. Ông nghĩ rằng 
con đường chân chính và hiệu nghiệm nhất để chống lại tội 
ác là phải thực hành giáo lý của đạo Khổng. Bản thân ông 
là người nhiệt tình và mê say đi tỉm chân lý và tin tưởng 
mạnh mẽ rằng nền đạo đức dựa trên giáo lý đạo Khổng, 
phải là chỗ dựa cơ bản cho chính sách văn hóa mà ông 
theo đuổi. 


Việc quan trọng nhất trong chính sách văn hóa là chấn 
hưng việc học đạo Khổng, loại trừ ảnh hưởng của mọi học 
thuyết khác. Thời bấy giờ trường quốc học điều kiện rất tồi 
tệ, chính kiến chia rẽ và không có sự chỉ đạo mạnh. 
adanobu muốn đem lại nền nếp, kỷ cương cho việc bọc, 
việc đầu tiên là loại trừ hết mọi ảnh hưởng của Thnuma, bổ 
nhiệm các quan chức mới duy trỉ việc học, các giáo sư mới 
uyên thâm về trường phái CHỦ HĨ là những học giả có tên 
tuổi có khả năng đổi mới và đẩy mạnh cuộc cải cách văn 
hớa. Ông bổ nhiệm chủ tịch mới của trường quốc học, một 
người họ Matsudaira, được nuôi dưỡng trong gia đình 
Hayashi và tên là Jussai. 

Sadanobu chỉ đạo chặt chẽ các xu hướng học thuật. Năm 
1790 ông ra một sắc lệnh cấm tất cả các xu hướng học thuật 
trái với học thuyết của CHỦ Hi, học thuyết mà ông cho là 
hoàn thiện nhất. Học thuyết CHU HI đã chấm địa vị độc 
tôn. Học thuyết này gây sức ép. gạt bỏ mọi học thuyết khác 
bị coi là ngoại đạo. Một trong những nạn nhân của chính 
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sách này là việc trục xuất nhà triết học hổi tiếng Ogyù Sorai. 
Từ sau đó 5adanobu ngày càng tỏ ra là sợ hãi các học thuyết 
"ngoại đạo". 

Ông không hẳn là người tin mù quáng và tôn thờ một 
cách máy móc học thuyết CHU HI. Ông muốn kiểm soát và 
tạo sự thống nhất tư tưởng cho các yêu cầu chính trị của 
mìỉnh, làm ngơ trước những lời phản đối của các học giả, và 
kiên quyết trừng trị những người khác chính kiến. Năm 
1790, chính quyền của ông ra lệnh kiểm duyệt các xuất bản 
phẩm, tất cả những sách báo, tranh hỉnh dâm ô, tục tíu 
hoặc những tài liệu nơi xấu, châm biếm chính quyền đều bị 
tịch thu. Năm sau, một nhà văn dân gian chuyên viết hài 
kịch tên là Santo Kyòden bị trừng trị vÌ tôi sáng tác và lưu 
hành sách cấm. Diều ngạc nhiên hơn là năm 1791 một học 
giả tên là Hayashi Shihei bị trừng phạt vì đã xuất bản một 
cuốn sách về phòng vệ bờ biển, tên là Kaikoku Heidan, một 
đề tài rất quan trọng trong thời kỳ này, khi mà nước Nhật 
không cố một hạm đội hải quân hoặc đội tàu buôn nào khả 
di có ích cho việc bảo vệ bờ biển. Tác phẩm của Hayashi ra 
đời rất kịp thời, vì chỉ mấy tháng sau khi ông bị bất giữ thì 
một phái bộ Nga đến Nemuro ở Yezo (hòn đảo miền Bắc 
nước Nhật, ngày nay là Hokkaido). 

Sadanobu hiểu rõ thiện chí của Hayashi, song không chấp 
nhận sự chỉ trích chính quyền. Tỏ ra hoảng hốt trước tỉnh 
hình này không phải là khôn ngoan. Thật đáng tiếc là những 
người lãnh đạo đương thời đã sợ sệt sự thật trong những 
quyển sách muốn gợi sự lưu tâm cũa họ đối với các vấn đề 
quan hệ quốc tế. Thật vậy thời kỳ bấy giờ đã có những cuộc 
va chạm với người Nga, với dân tộc Ainu sống ở miền đảo 
Kunashiri (một đảo thuộc quần đảo Kurile gần Yezo nhất) 
và thường xuyên có đụng độ. Những tin tức về sự xuất hiện 
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của các tàu nước ngoài ở ngoài khơi biển Nhật Bản làm cho 
chính quyền Bakufu lo sợ. Không còn thời gian để tranh cãi 
về những vấn đề triết học nữa. Các nhà tư tưởng chuyển 
hướng suy nghĩ của mình về các vấn đề nghiêm trọng của 
chính sách quốc gia. Làm sao để chính quyền thoát khỏi 
hậu họa do chính sách bài ngoại của họ gây ra? Các vấn đề 
cải cách, do Sadanobu chủ trương cũng có cơ sở thực tế 
vững chắc. 

Mùa hè năm 1792 một võ quan hải quân Nga đi trên 
một tàu chiến Nga đến Nemuro với nhiệm vụ bàn chuyện 
cho những người Nhật là nạn nhân các vụ đấm tàu hồi 
hương đồng thời đề nghị với Yedo mở rộng quan hệ ngoại 
giao và thương mại: .giữa hai nước. Nemuro thuộc lãnh thổ 
Nhật Bản là một hải cảng trên đảo Yezo, do đó theo luật 
pháp của Nhật Bản thì chiếc tàu nước ngoài không được 
phép vào. Sadanobu ra lệnh phòng vệ bờ biển, năm 1793 
ông thân hành đi kiểm tra miền bờ biển lzu và Sagami. 
Năm sau ông rút lui khỏi chức vụ Nhiếp chính, không phải 
vì những chính sách ông đề ra bị thất bại mà chính vỉ những 
khó khăn ông cảm thấy không thể vượt qua được trong việc 
điều hành đất nước. Ông tỏ ra thiếu thiện chí, đố ky với đại 
nguyên soái lenari, lúc đó đang lo lắng việc điều hành chính 
quyền Bakufu và trên thực tế ông ta đã nắm quyền cho đến 
năm 1837. Ông đã ở chức vụ đại nguyên soái trong 50 năm. 

lenari cũng không làm cho đất nước được phồn vinh hơn 
được bao nhiêu vì hầu hết những hành động của ông đều bị 
ảnh hưởng bởi những sai lầm của Sadanobu. Dến khi 
Sadanobu từ chức Nhiếp chính rồi, ông vẫn không hết giận 
còn đi xa hơn là lệnh cho xóa bỏ tên của Sadanobu khỏi Hội 
đồng Nguyên lão, một điều phù hợp với sự mong muốn của 
phái đối lập với 5adanobu ngay trong phủ đại nguyên soái. 


đãi 


Dân chúng dần dần cũng mất hết cảm tỉnh với Sadanobu. 
Họ mệt mỏi vì sự áp đặt về tư tưởng và hành vi đạo đức 
của Sadanobu, họ cũng không thừa nhận ý đồ muốn cải cách 
của ông. Tình cảm đó của nhân dân đã được thể hiện trong 
những bài văn đả kích, những bài hát và những bài thơ biến 
tướng dưới dạng ám chỉ vào Thnuma và Shirakawa. Dân 
chúng nơi rằng Thnuma và Shirakawa thích sống trong ao 
bùn hơn là trong dòng suối sạch. Những sự chỉ trích đánh 
vào Sadanobu vào những ý đồ và tính cách của ông ta. Tuy 
nhiên cũng phải công bằng mà nhận thấy rằng thời 
Sadanobu chính quyền ít nhiều cũng đã có hiệu lực đưa đất 
nước ra khỏi tình trạng trì trệ thời Tanuma và ít nhất cũng 
đã ngăn chặn được đà suy sụp. Sadanobu là con người bảo 
thủ, không đem lại được sự biến đổi gì cơ bản. Song theo ý 
kiến đánh giá của một số nhà sử học Nhật Bản thì nhờ 
những cố gắng của ông và người cộng sự tin cẩn của ông là 
Matsudaira Nobuaki, sau này thay chức vị của ông ở Hội 
đồng Nguyên lão, chính quyền Bakufu đã trụ lại thêm 30 
năm nữa sau khi Tanuma rút lui khỏi chính trường. 


ñ. Sự tiếp cận với người Nga. 


Sự bành trướng của nước Nga về phía đông, qua châu Á 
đã có từ lâu, song các nhà địa lý nước Nga chưa hiểu gì 
nhiều về Nhật Bản cho tới cuối thế kỷ thứ XVII. 

Có một số thông tin từ các nguồn tư liệu của Hà Lan và 
từ các tập hồi ký của At-la-sốp, một nhà thám hiểm Nga đã 
đến Kamchatka khoảng năm 1700 và tường trỉnh đầy đủ 
cho Mát-skva về quần đảo Kurile và điểm gần nhất của 
quần đảo này với nước Nhật. At-la-sốp có được những tư 
liệu này nhờ cố một thủy thủ Nhật sống sót sau một vụ đấm 
tàu. Người thủy thủ này tên là Dembei. Dembei và những 
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người sống sót khác gặp bão biển, giạt vào vùng Kamechatka 
được At-la-sốp cứu sống, chăm sóc và đưa về Matxcơva. Ỏ 
đây ông ta được đưa đến bái kiến Hoàng đế Nga Pi-e đại 
đế năm 1702. Hoàng đế Nga rất quan tâm đến tỉnh hình 
đặc điểm của Nhật Bản mà Dembei đã tâu trình. Ngay trong 
năm đó Pi-e đại đế truyền lệnh chuẩn bị cho cuộc bang giao 
với nước Nhật. Từ đó, thường xuyên có những tàu Nga đến 
Kamchatka để tiếp cận với lãnh thổ Nhật Bản, đồng thời ở 
Matxcơva Hoàng đế Nga có lệnh cho học tiếng Nhật. 

Trong số các chuyến đi đầu tiên, có một chuyến khởi hành 
từ Okhotsk năm 1721, dưới sự chỉ huy của các nhà khoa 
học để tìm đường tới quần đảo Kurile rồi từ đó vào Nhật 
Bản. Những chuyến đi tìm đường đó được tiếp tục sang cả 
năm 1782. Một thiếu úy tên là Adam Laxman, con trai của 
một giáo sư khoa học tự nhiên ở Irkutsk, là một thành viên 
của đoàn thám hiểm, được hoàng hậu Catherine đại đế cử 
đi trên chiếc tàu biển cơ tên là tàu Ekaterina, đi từ Okhotsk 
đến quần đảo Rurile. Cuộc viếng thăm này của tàu Nga đã 
làm cho Yedo lo sợ và thúc đẩy Sadanobu từ chức. 


Thiếu ủy Laxman được các quan chức Nhật Bản tiếp đán 
tử tế khi chờ ở Nemuro, đợi ngày đến Yedo, Từ nhiều thập 
kỹ trước, người Nhật và người Nga cũng đã có quan hệ với 
nhau ở cảng Yezo và các đào lân cận, và những cuộc tiếp 
xúc đơ là hữu nghị. Laxman gửi thư đến Yedo nói rõ rằng 
theo lệnh của Nga hoàng, ông ta được cử đến Nhật Bản để 
thương lượng về việc trao đổi buôn bán và cư trú. Ông cũng 
đưa một số công dân Nhật Bản được cứu nạn đắm tàu hồi 
hương, trong đó có một nhân vật nổi tiếng tên là Kòdayu. 
Ông này đã dạy tiếng Nhật ở Irkutsk và được một học giả 
ở thành phố này đỡ đầu, đó là Giáo sư Eric Laxman, cha 


của Adam Laxman. 
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Phái bộ của Adam Laxman đã gây lủng túng cho 
Sadanobu, ông này tìm cách trì hoãn không trả lời. Tiếp đó 
Laxman được bấn tin rằng nếu ông ta muốn vào Nagasaki 
thì phải đến đấy xin phép vào cảng như mọi du khách khác. 
Nagasaki là cảng. duy nhất ở Nhật Bản mà các tàu nước 
ngoài có thể vào. Laxman không hài lòng với sự trả lời này 
bèn quay tàu trở về Nga. Chính phủ Nga cũng không vội 
vàng gây sức ép thêm với chính quyền Nhật Bản nhưng vẫn 
không bỏ ý định lập quan hệ với Nhật. Mấy năm sau, một 
tàu Nga khác lại được phái sang Nhật. Dó là vào tháng 10 
năm 1804, chiếc tàu biển mang tên Nadezhda, đưa 1 vị sứ 
thần của Nga hoàng vào hải cảng Nagasaki. Vị sứ thần này 
tên là Vasili Rezanov được đối xử trọng thị, song mấy tháng 
trôi qua mà không được trả lời dứt khoát là bao giờ thì được 
đến Yedo. Tháng 3 năm 1805 bỗng ông ta nhận được lệnh 
từ Yedo là phải đời đi ngay lập tức. Ông ta đã ra đi. 

Vào thời kỳ này tỉnh hình chính trị ở Yedo thật bối rối. 
Sadanobu tuy đã về nghỉ nhưng vẫn còn có ảnh hướng trong 
giới quan chức cao cấp của chính quyền Bakufu, trong đú 
có cả Matsudaira Nobuaki và nhiều vị cố vấn khác. Họ đã 
có một thời lấn át cả vị đại nguyên soái bất tài là lenari, 
nay họ mất hết quyền lực. Khi chính quyền Bakufu đang ở 
buổi giao thời của những biến đổi về quyền lực thì xảy ra 
sự căng thẳng trong quan hệ với nước Nga, thể hiện trong 
việc đối xử thô bạo với sứ thần Nga Rezanov. Thái độ của 
chính quyền Bakufu là không xây dựng. Họ khước từ những 
yêu cầu của người Nga. 

Nguyên nhân của sự thay đổi này (có người cho rằng do 
sức ép của người Hà Lan) chỉ là sự mất đi hoàn toàn tính 
cách tích cực và năng động mà chính quyền Bakufu đã có 
trước đây một thập kỹ. 
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Sau khi sứ thần Rezanov bỏ về, người Nga không còn có 
ý định đặt quan hệ với nước Nhật nữa, nhưng thỉnh thoảng 
lại có cuộc tấn công bất ngờ vào cảng Yezo và quần đảo 
Kurile. Đớ là những cuộc tấn công của Rezanov để trả 
đũa lại vụ ông bị nhục ở Nagasaki. Sau đó Rezanov sang 
Alaska rồi đi San Franecisco, chuẩn bị cuộc viễn chỉnh 
đánh Sakhalin. Cùng với ông có hai võ quan hải quân Nga 
khác là Khoatov và Davydov. Năm 1807 hai viên quan võ 
Nga này đánh phá Sakhalin và Yezo, cướp phá của cải, 
rồi đi về Okhotsk. Họ để lại một bức thư nơi rằng họ sẽ trở 
lại đánh phá những cơ sở của Nhật Bản nếu như quan hệ 
giữa Nga và Nhật không được thu xếp ổn thỏa. Thực ra hai 
viên quan võ hải quân này không có tư cách gì tuyên bố 
như vậy vì chính phủ Petersburg không hay biết gì về hành 
động của họ, 

Những cuộc tấn công của tàu Nga thật trắng trợn, đến 
nổi chính quyền Bakufu không còn cách nào khác là phải 
trả đủa. Người Nhật không biết rằng những cuộc tiến công 
nói trên của tàu Nga chỉ là sự manh động của hai viên võ 
quan hải quân, chứ không phải của chính phủ Nga, nên tích 
cực chuẩn bị để tuyên chiến với nước Nga. trước hết họ phải 
củng cố lực lượng của họ, Họ điều quân tăng cường cho Ÿezo 
là vị trí chiến lược, cử thêm quân đến Etorofu và tăng cường 
cả việc phòng thủ bờ biển moiền bác. Đáp lại lời đe dọa của 
hai viên võ quan hải quân Nga, rằng họ sẽ trở lại đánh phá 
miền Sakhalin và Etorofu, người Nhật trả lời chính thức 
rằng họ không sợ những lời khiêu khích dọa dẫm và sẽ kiên 
quyết chống lại, nếu người Nga còn mang tàu biển đến đánh 
phá lãnh thổ Nhật Bản. 

Ngoài những cuộc cãi lý giữa đôi bên, tỉnh hình vẫn được 
giữ nguyên như trước, cho đến mùa hè năm 1811, một tàu 
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tuần dương Nga, tàu Di-a-na đến gần bờ biển Etorofu. Viên 
chỉ huy chiếc tàu này là Vasilii GŒolovnin không có ý định 
đụng độ với người Nhật. Ông ta cử một thiếu uý vào bờ, 
cầm cờ hiệu muốn nói chuyện với binh lính Nhật. Dây là 
cuộc thăm viếng bình thường không có ý đồ khiêu khích 
song đã gây nghỉ ngờ cho các sỉ quan Nhật Bản, họ kéo ra 
bờ biển và chất vấn về hành động của Khovstov và Davydov. 
Sau đó Golovnin cho tâu thả neo ở bờ biển vùng Kunashiri, 
gần một pháo đài mạnh của Nhật. Ông ta lên bờ cùng với 
một số sĩ quan khác và nơi chuyện với một số người Nhật 
trên bãi biển. Song đột nhiên cuộc nơi chyên bị ngừng lại. 
Viên chỉ huy Golovnin và người của ông ta bị bát giữ cầm 
tù và dẫn đi giam ở một nơi khác trên đảo. Họ bị đối xử 
tàn tệ và bị cầm tù ở Hakodate. Họ bị giam cầm ở đây hai 
năm thì tàu Diana lại được phép đến Hakodate mang họ về 
nước. Sở di có sự ân xá này là vỉ chính phủ Nga tuyên bố. 
rằng Khostov và Davydov đã hoạt động không phải theo 
lệnh của họ. Người Nga đề nghị trao đổi tù binh. 

Thuyền trưởng Golovnin chiếm được cảm tỉnh và lòng 
yêu mến của những người bắt giữ họ. Khi họ được tha về 
có một buổi tiễn đưa cảm động, có sự tham gia của cả người 
Nga và người Nhật. Người Nhật xúm chung quanh các tù 
bính và tặng họ quà với những lời lẽ tử tế, có người tỏ ra 
lưu luyến đến phát khóc. Khi tàu Diana rời cảng ra khơi, 
cả người Nhật lẫn người Nga vẫy chào nhau thân thiết. 
Những cử chỉ đó tiêu biểu cho mối quan hệ giữa người Nhật 
và người Nga, bước đầu vừa sợ, vừa mến nhau. Bản thân 
thuyền trưởng Nga Golovnin đã có thiện chí xây dựng mối 
quan hệ tốt đẹp với người Nhật ở quần đảo Eurile. Mối quan 
hệ này giống như tỉnh yêu, có cả những phút nồng ấm và 
hờn giận, đã có vai trò quan trọng trong việc gợi cho người 
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Nhật nhìn lại những nhược điểm của mình và đã tháo gỡ 
được chính sách bài ngoại của họ. 

Năm 1808, một năm sau khi tàu Diana rời Kronstadt, 
một tàu khu trực nhỏ của Anh vào cảng Nagasaki săn lùng 
tàu Hà Lan vỉ thời kỳ đố nước Hà Lan do một ông vua 
người Pháp nắm quyền đang là kẻ thù của nước Anh. 
Đó là chiếc tàu có nhiều chiến tích tên là tàu Hoàng Dế 
5S. Phaeton, trong cuộc chiến tranh với Napoleon. Viên chỉ 
huy chiếc tàu khu trục Anh không tìm thấy chiếc tàu Hà 
Lan ở đâu, quyết định rút lui nhưng đòi phải được cung cấp 
lương thực và nếu yêu sách này không được đáp ứng thì họ 
sẽ bấn phá hải cảng. Viên Tổng trấn Nagasaki sẵn sàng 
chống cự lại song lúc bấy giờ màng lưới phòng thủ của cảng 
rất mỏng và yếu, binh lính lại không thiện chiến. Đành phải 
cung cấp lương thực cho chiếc tàu Anh. Kẻ xâm lược ra đi 
trong một sớm trời trong mát, còn viên Tổng trấn Nagasaki 
đâm cổ tự tử ngay trong đêm đó. 

Câu chuyện này đã chứng tỏ rõ ràng là lực lượng phòng 
vệ cảng Nagasaki rất yếu, tỉnh thần chiến đấu của binh lính 
Nhật và lãnh chúa của bọ cũng bạc nhược. Cũng không phải 
sau sự kiện tàu Phaeton và cảng Nagasaki người ta mới 
thấy cần tăng cường lực lượng phòng vệ. 

Từ sau khi có chính sách bài ngoại không phải chỉ có tàu 
Diana và tàu Phaeton là tàu nước ngoài vào các cảng của 
Nhật Bản, còn cí tàu của Trung Hoa và Hà Lan. Năm 1797, 
có một tàu buôn của Hoa Kỳ và tàu Eliza cũng đến Nagasaki 
và cho đến năm 1803, chiếc tàu này cũng đi lại hàng năm 
đến Nhật Bản, chở hàng thuê chó người Hà Lan vỉ Hà Lan 
vào thời kỳ này chưa cố tàu chở hàng lớn. 

Vào thời kỳ này nhiều nước châu Âu cũng phát triển 
ngành hàng hải và tàu biển của họ đã có mặt trên kháp các 
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đại dương, Bộ Hải quân Anh nói riêng đã điều một số tâu 
chiến chở các đoàn đi nghiên cứu vẽ bản đồ. Những cuộc 
thám hiểm của Broughton ở miền Bác Thái Bình Dương 
nhằm mục đích này, hoàn toàn không có tham vọng gì đối 
địch. Song người Nhật không hiểu rõ mục đích của họ, tỏ 
ra rất hốt hoảng khi thấy tàu Anh đứng ở Sakhalin đến hơn 
l1 năm kể từ 1795. Chính quyền Bakufu cử đại diện đến 
thuyết phục họ dời đi. 

Chính sách bài ngoại của Nhật còn thể hiện trong dịp 
các tàu của Anh đến các cảng Nhật Bản - năm 18]7 và năm 
1818 vào cảng UDraga, năm 1824 vào cảng Otsugahama ở 
Hitacbi rồi đến đảo Satsuma của Takarajima vào cùng năm 
đơ. Ở đây đã xảy ra đụng độ giữa các thủy thủ người Anh 
với cư dân trên đảo. Sự cố này là nguyên nhân để chính 
quyền Bakufu ra một sác lệnh mới năm 1825 gọi là "Ninen 
naku" có nghĩa là "không có cách thứ bai" nhằm trục xuất 
người nước ngoài. Trước kia, trong những chuyến viếng 
thăm đột xuất của các tàu nước ngoài, người Nhật không 
áp dụng biện pháp gì cứng rắn để ngăn cản khi biết họ đến 
để nghiên cứu vùng nước biển, hoặc thăm dà đầu khí. Song 
đến nay chính quyền địa phương được lệnh tiêu diệt bất kỳ 
tàu nước ngoài nào vào sâu vùng bờ biển, bát giữ thậm chí 
giết chết bất kỳ người nào trong đoàn thủy thủ đặt chân lên 
đất liền. Sự thay đổi đột ngột về thái độ đó đã bộc lộ rõ 
những quyết định hồ đồ của chính quyền Bakufu. Trên thực 
tế nó chứng tỏ sự mất sáng suốt của chí:th quyền Bakufu 
trong thời kỳ này. Tất nhiên chính sách bài ngoại đuổi người 
nước ngoài đi là một việc dễ làm và an toàn nhất. Song hậu 
quả của nó là tai hại và trách nhiệm chính và trực tiếp 
thuộc chính quyền miền Yezo và cũng là trách nhiệm của 
lãnh chúa Masumae. 
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6. Các bộ luật tiết kiệm chỉ tiêu. 


Trong hầu hết các thời kỳ lịch sử của Nhật Bản, người 
ta đều thấy có những đạo luật tiết kiệm chỉ tiêu để phát 
triển kinh tế, nhưng nơi chung các đạo luật này đều không 
mang lại hiệu quả mong muốn. Chính quyền Sadanobu đã 
ra một số đạo luật kỳ cục nhất thuộc loại này. Bản thân 
Sadanobu chịu trách nhiệm đến đâu về vấn đề này không 
rõ, nhưng dù sao ông là người nghiêm túc và không phải 
sống trên mây và chắc chắn phải là người đã phê duyệt. 
Ông đã thường xuyên có những chủ trương tác động trực 
tiếp đến đời sống thường ngày của nhân dân và đến cuối 
đời hoạt động của mình ông đã làm mất sự tỉn yêu của 
công chúng. 

Ông cố gắng điều hòa các khoản chỉ tiêu và vận động 
dân thành thị tiết kiệm trong sinh hoạt. Dóớ là biện pháp 
. thông thường nhất. Có điều kỳ cục là để vận động tiết kiệm, 
ông cấm cả các hiệu thợ cạo và thợ cát tóc, làm đầu hành 
nghề. Ông ra lệnh bát hết số gái mãi dâm trong thành phố 
và tập trung họ đến Yoshiwara, là một khu cố nhiều nhà 
chứa lên ở Yedo, trong thời hạn 1 năm. Ông ra lệnh tách 
riêng hẳn các khu nhà tắm cho nam riêng, nữ riêng để tránh 
những quan hệ nam nữ bất chính có thể xảy ra, tách riêng 
các cửa hàng làm đầu khỏi các nhà tắm công cộng. Ông có 
lệnh triệt để cốm tệ đánh bạc, cá cược, dễ làm cho những 
kẻ máu mê mất cửa mất nhà, từ đó dẫn đến hành vỉ trộm 
cướp. Song song với những chính sách đó, ông ngăn cấm 
những thú vui bình thường của dân chúng, tổ chức cả một 
hệ thống mật thám để đi dò xét những kẻ không tuân lệnh. 
Những tên mật thám trà trộn vào đám thường dân dò la, 
phát hiện những người phạm luật, kể cả phát hiện lẫn nhau. 
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Chính bọn này cũng là những kẻ ăn hối lộ nhiều nhất. Trên 
khắp các khu vực trong thành phố Yedo và ở Òsaka đều có 
mật thám. Bọn này thậm chí còn lọt vào làm người phục vụ 
trong các nhà chứa ở thành phố. Trong các nhà tắm công 
cộng có những tên mật thám, cũng trần truồng ngồi tắm 
nước nóng rải rác với khách bình thường, chúng đò la nghe 
ngóng và khi thấy có ai có ý kiến chỉ trích hoặc châm biếm 
chính quyền là chúng phát biện, tố cáo để bát. 

Chế độ kiểm duyệt sách báo và các xuất bản phẩm khác 
còn ngặt nghèo hơn cả thời Yoshimune cầm quyền. Chẳng 
hạn như trường hợp của Hayashi Shihei, bị bất giữ vì đã 
viết một cuốn sách nói về sự cần thiết phải tăng cường 
phòng vệ bờ biển, hay như trường hợp của nhà văn Kyòden 
bị trừng phạt vì viết một cuốn tiểu thuyết có nội dung chỉ 
trích chính quyền cai trị, hay như nhà hội họa Dtamaro bị 
theo dõi vì những bức tranh màu về "Cánh mùa xuân". 

Khó chịu nhất là cấp dưới thường làm bậy, áp bức nhân 
dân một cách hèn hạ, bởi vì những hành động thô bạp nói 
trên thường do những quan lại cấp thấp thực hiện. Nhìn 
chung chính quyền trung ương Bakufu đối xử với dân 
chúng ôn hòa hơn, có lẽ vì họ đã nhớ lại những bài học 
về những cuộc nổi đậy của đân chúng trong năm 1787 ở 
Yedo và Òsaka. 
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CHƯNG XYVII 


CHÍNH QUYỀN BAKUFU TIẾP TỤC SUY SỤP 


1- lenari và các cộng sự 


Chính quyền Bakufu vẫn giữ được tính thẳng thắn và 
liêm khiết, công minh khi những người như Sadanobu và 
Nobuaki còn có ảnh hưởng. Nhưng đến năm I812 Nobuaki 
mất, không còn một chính khách nào đủ uy tín để tác động 
tới đại nguyên soái lenari và đám cận thần thành tích bất 
hảo của ông ta. 


Người đứng đầu đám cận thần này là Mizuno Thdanari 
thâu tóm hết quyền chỉ đạo đường lối và những việc trọng 
đại của quốc gia, đã khéo làm vừa lòng đại nguyên soái nên 
được ông ta ưu ái. Tadanari là con nuôi của Thdatomi, người 
đi theo Tanuma Okitsugu trước đây. Hắn nịnh hót đại 
nguyên soái và Hitotsubashi Harunari, làm đẹp lòng các bà 
phu nhân trong dinh đại nguyên soái. Hắn ta đã tập hợp 
được một nhóm người có thế lực trong chính quyền, phần 
lớn là bọn tham nhũng trắng trợn từ những ngày Tanuma 
cầm quyền. Khi leo tới đỉnh cao của bức thang đanh vọng, 
hắn kết thân vớ: con trai của Tanuma là Okimasa. Ông này 
trở thành một nghị viên năm 1822, sau thành một thị thần 
rồi về nghỉ tại thái ấp của cha ở 5agara thuộc vùng Tbtòm, 
Chính những loại người như thế đã giúp việc cho Tadanari 
để gây ảnh hưởng với đại nguyên soái. Như vậy thấy chưa 
đủ, Mizuno còn lân la gây cảm tình với 5eraglio, là cháu 
của bà O-ume no lata, vợ yêu của lenari. Cộng sự của 
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Mizuno nhiều kẻ cũng làm như vậy, kết thân với 
Seraglio để có cơ hội gần đại nguyên soái, có lúc mang 
cả con gái và cháu gái cho vào làm tỉ thiếp hoặc vợ lẽ 
của đại nguyên soái. 


Ảnh hưởng của Seraglio vào những công việc điều hành 
chung có thể đo được bằng số người của hắn. Người ta nói 
hấn có thể tác động tới 40 bà phu nhân trong phủ đại 
nguyên soái và trong các gia đình quan chức lớn và tới 
khoảng 900 người đàn bà giúp việc. Dại nguyên soái lenari 
có I vợ chính, 20 vợ lẽ và 55 người con. Cuộc hôn nhân 
với các cô gái của ông là vấn đề lớn, xa hoa vô kể, lãnh 
chúa các địa phương phải đóng góp rất nhiều để tổ chức 
các hôn lễ này. 

Mizuno trước con mắt của người dân thường chẳng khác 
gì như hiện thân những lỗi lầm của Tanuma đã bị dân Yedo 
chế giễu, nhưng Ienari vẫn dựa vào ông ta và ông ta vẫn 
đứng vững. Bản thân lenari, một người thích hưởng lạc, có 
cuộc sống trát táng nhất trong số những đại nguyên soái 
Tokugawa, kể cả trong số những người đứng đầu chính 
quyền quân sự. Ông ta được triều đình nhà vua chiều 
chuộng, kính nể và cha- ông là Hitotsubashi Harurari cũng 
được phong cấp cao nhất trong số các đại thần. 

Các lãnh chúa địa phương theo gương của đại nguyên 
soái cũng sống rất xa hoa, đổ tiền vào những cuộc truy hoan 
giải trí không tiếc, tiêu những khoản tiền lớn do tham nhũng 
và nhận hối lộ mà có, thi nhau xây dựng dinh thự sang 
trọng. Lối sống xa hoa của họ đương nhiên cũng làm cho 
việc buôn bán ở thành thị phồn thịnh lên và dân thành thị 
cũng đạt được mức sống cao chưa bao giờ có được. Những 
nơi vui chơi giải trí chật ních người, nhà hát và nhà hàng 
người ra vào tấp nập. Những nhà chứa tăng lên về số lượng, 
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trong số bọn bán dâm có cả đàn ông. Ò thành phố Yedo có 
đến ngót 40 nhà chứa lậu, mở ra trái phép chính quyền luôn ra 
lệnh cấm những nơi này hoạt động nhưng không có hiệu quả. 


Ít đáng chê trách hơn là những trò chơi hoặc những cuộc 
giải trí, bình dân ở quy mô lớn, tuy cũng bị một số nhà nho 
không ưa lắm, đó là những cuộc biểu diễn tại các nhà hát 
ở Yedo. Mỗi ngày có đến hơn 10 ngàn người đi xem hát hoặc 
tham dự các trò chơi giải trí. Con số đó cũng không lấy gì 
làm lớn đối với một thành phố có số đân hơn 1 triệu. Song 
ca hát vẫn bị một số người trong giới cầm quyền coi là vô 
công rồi nghề, là xướng ca vô loài có phần vỉ họ cho đó là 
lối sống xa hoa, cố phần họ cho là các vở kịch có ý đồ chế 
diễu đời sống cao của giới quân nhân. 


Mặc các nhà đạo đức muốn chê trách thế nào thi chê 
trách dân chúng vẫn thích tỉm nơi giải trí. Khó giải thích 
được sự biến đổi này trong cách sống của dân chúng, nhưng 
có điều chắc là đân chúng rất sẵn tiền do tiết kiệm được 
hoặc do phát hành loại tiền mới. Năm 1798 nguồn vàng và 
bạc dự trữ của chính quyền Bakufu có hơn Í triệu ryò, 
nhưng đến năm 1830 nguồn dự trữ này chỉ còn 650.000 ryò. 
Điều này chứng tỏ sức tiêu thụ bất bình thường không phù 
hợp với mức thu nhập thực tế. Mức chi tiêu bình thường 
của chính quyền Bakufu trong thập kỷ 1822 - 31 đã ít nhiều 
cố sự cân bằng với nguồn thu so với thập kỷ trước. Cũng 
có hiện tượng do chính sách tiền tệ của những năm này nên 
đã có sự lạm phát không tránh khỏi làm cho giá cả tăng 
lên. Tuy sự phồn vinh trong nền kinh tế thời kỳ này chưa 
có cơ sở vững chắc, nhưng đời sống chung không có những 
biến động nghiêm trọng bởi vÌ nhiều năm Hiền không có thiên 
tai bão lụt làm mất mùa. Giá thóc gạo và các tư liệu sinh 
hoạt khác tuy cao nhưng nhìn chung giữ thế ổn định, không 
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có đấu hiệu rối loạn trên thị trường khả đi cớ thể dẫn tới 
những cuộc nổi dậy vỉ ruộng đất hoặc những cuộc phá phách 
ở thành phố. Tương lai có về sáng lạn. Đất nước bước vào 
một thời kỳ tiêu xài hoang phí. Thời kỳ này trong lịch sử 
Nhật Bản gọi là kỷ nguyên Bunka và Bunsei (1804 - 1830). 


#7 
tam xe) § 


Một cảnh chơi bài phóng đáng ở Luchu 


Người ta lao vào những cuộc vui chơi say mê đến điên 
cuồng, như một nhà sử học đã mê tả, chỉ còn thiếu nước 
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kéo nhau nhảy múa điên cuồng trên miệng núi lửa. Có thể 
đây là một nhận xét hơi vội vàng. Song phải thấy nhân dân 
trong thập kỷ này vui mừng sống trong không khí hồ hởi 
vì không bị thiên tai, giá cả sinh hoạt ổn định. Người ta cầu 
mong cho mưa thuận, gió hòa. Thành thị thì vui tươi, yên 
bÌnh, nông thôn thì không còn điều ta thán. Nhiều nông dân 
cũng đổ tiền vào các cuộc vui chơi giải trí, không tiếc. 

Đong những điều kiện vui mừng về thiên nhiên và xã hội 
đó cũng chóng qua. Núi lửa hoạt động trở lại, trong những 
năm cuối đời hoạt động của lenari (1832 - 37), thiên tai lại 
xảy ra liên tiếp. Dơi khát, dịch bệnh xảy ra khắp nơi, kèm 
theo là những cuộc nổi dậy của nông dân ở nông thôn và 
những vụ rối ren phá phách nổ ra ở thành phố. Cbính quyền 
Bakufu lại lâm vào tình trạng gieo neo, bối rối. 


2. Tỉnh hình ở các thái ấp 


Chế độ chính trị dưới thời cầm quyền của các đại nguyên 
- gái Tokugawa không thể chỉ nhìn ở sự cấu trúc của chính 
quyền Bakufu. Cần phải nhìn nó trong mối quan hệ hữu cơ 
giữa đại nguyên soái và các thái ấp, mối quan hệ mà nhờ 
tài năng điều hành của dòng họ Tbkugawa, chế độ này đã 
tồn tại vững chắc hơn 200 năm. 

Tổng số thái ấp có khoảng 260, trong số đó có khoảng 
200 thái ấp tương đối nhỏ với thu nhập hàng năm không 
quá 100.000 koi-u. Trong số 200 thái ấp này thì có khoảng 
một nửa còn nghèo hơn nữa, chỉ đủ sức để tồn tại không bị 
tan vỡ. Một số Ít do quản lý tốt, có được mở mang Ít nhiều 
nhưng nói chung, các thái ấp nhỏ đều không tránh khỏi 
mắc nợ tầng lớp giàu cớ. Đây cũng là một nguyên nhân 
quan trọng gây sự bất bỉnh, kể cả việc nổi dậy chống lại 
chính quyền. 
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Ngay cả những thái 'ấp lớn cũng không phải không gặp 
khó khăn, Ít nhiều cũng mắc nợ, rất ít thái ấp có đầy đủ 
điều kiện để hoàn toàn tự túc, tự cấp mà không phải đi vay 
nợ. Những lãnh chúa Fudai tuy có giàu có hơn, nhưng nơi 
riêng họ không được chính quyền Bakufu quan tâm lắm, 
nhiều người thường bị điều động từ tỉnh này sang tỈnh khác 
vÌ lý đo bố trí chiến lược chính trị. Những vụ điều động như 
vậy gây tốn kém cho họ rất nhiều, chẳng hạn như trường 
hợp lãnh chúa Matsudaira Akinori ở thái ấp Himeji, do chính 
sách điều động của chính quyền Bakufu, ông này phải 
chuyển đến đây năm 174I1, trong khi gia đình ông ở tận 
miền cực bác tại Shirakawa, đi lại tốn kém vô kể. Do phải 
đi vay nợ, ông định kiếm thêm Ít của cải ở Shirakawa trước 
khi rời đi. Lúc đó là năm 1742, dân cư trong thái ấp chống 
lại ông và ông không đi nổi. Mấy năm sau, mất mùa nặng, 
nông dân trong thái ấp nổi đậy và ba ngàn người bỏ đi vào 
thành phố kiếm sống. 

Cúng có những vụ rối ren tương tự ở các thái ấp khác 
do các lãnh chúa mới được điều động tới. Có một trường 
hợp, nông dân nổi dậy, lãnh chúa phải cầu cứu Tổng trấn 
Òsaka cứu trợ. Tổng trấn Òsaka phải điều quân đến đàn 
áp, nhưng trước khi quân lính đến nơi, dân đã phá tan tành 
thái ấp. Riêng các lãnh chúa miền Tbzama được chính quyền 
Bakufu ủng hộ, đỡ bị quấy rối hơn. 

Dầu ở Tbzama hay Pudai thì những thái ấp lớn nối chung 
có điều kiện kinh tế thuận lợi hơn. Họ cố khả năng tự cung 
tự cấp, khai thác tài nguyên rộng rãi chẳng những trong 
nông nghiệp mà trong cả các linh vực khác. Những thái ấp 
có thể tự cung tự cấp được, có thể giữ được mức lạm phát 
ổn định trong lãnh thổ của mình. Dó là những thái ấp lớn 
như ở Satsuma, Chòshù, Kaga và Owari 
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Các thái ấp miền Tozama. 
Xếp theo thứ tự mức thu nhập 
(tính theo koku) 


Kapga. (Maecda) 1.022.700 
Satsuma (Shimazu) 770.000 
Sendai (Daté) 625.600 
Higo (Hosokawa) 540.000 
Chikuzen (Kuroda) 520.000 
Aki (Asano) 426.000 
Chòshù (Mòri) 369.000 
Hizen (Nabeshima) 357.000 
Inaba (Ikeda) 325.000 
lsc (TIbdò} 323.000 
Bizen (Íkeda) 315.000 


Mặc dầu các lãnh chúa Eudai không giàu có lắm nhưng 
chính họ và những người thân cận đã cung cấp cho chính 
quyền Bakufu những quan chức nắm giữ các chức vụ quan 
trọng, kể cả những chức vụ có quyền cha truyền con nổi. 

Tình hỉnh các thái ấp thay đổi từng thời kỳ. Yếu tố tạo 
nên những thay đổi đó là tác động của nền kinh tế đã đặt 
trước các lãnh chúa những vấn đề mới phải giải quyết. Ngôi 
khi bản thân họ không thể tự giải quyết nổi, vì luật lệ phong 
kiến không khuyến khích những sự thay đổi. Ngay hệ thống 
cai trị của đại nguyên soái cũng là một xã hội phong kiến 
bảo thủ, phân chia đẳng cấp rõ ràng, và có tính phất cha 
truyền con nối. Về nguyên tác, hệ thống cai trị đø.ky với 
những sự biến đổi. Chi từ sau khi lemitsu, vị đại nguyên 
soái thứ 3 qua đời, vào năm 1651, thì chế độ cũ mới tỏ rõ 
là có nhiều mặt lỗi thời, trong điều kiện mới của sự phát 
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triển đất nước trong hòa bình. Nguyên nhân trực tiếp của. 
những sự thay đổi này là sự phát triển rộng của kinh tế 
tiền tệ vào cuối thế kỷ thứ XVII, kéo theo nhiều sự biến đổi 
về tính chất của cả nông thôn, lẫn thành thị, Vấn đề bức 
súc đặt ra với chính quyền Bakufu là làm sao dung hòa được 
những điều kiện mới với việc duy trÌ kỷ luật trong tầng lớp 
quân nhân, vÌ nền tài chính của chính quyền Bakufu suy 
sụp, gây khó khăn cho đời sống của giới quân nhân trước 
hết là giới võ sĩ đạo. Ngay sau khi chính quyền Bakufu được 
thành lập đã có dấu hiệu này, vì ngân khố được tích lũy 
thời leyasu đã phải chỉ cho nhiều khoân đột xuất. Nhìn 
chung có những sự co rãn đều đặn giữa việc mở rộng và sự 
thu hẹp trong nền tài chính của chính quyền Bakufu và của 
nhiều lãnh chúa theo chư kỳ khoảng l0 năm một, từ năm 
1700 đến năm 1820. 

Các thái ấp thay đổi về quy mô và sức mạnh tùy theo 
sản lượng thu hoạch được của họ. Tuy nhiên họ vẫn có điểm 
chung là phụ thuộc vào tình hình tài chính do thịnh hành 
việc dùng tiền đúc với tốc độ nhanh đã ảnh hưởng đến cả 
nền kinh tế quốc dân. Ngay cả những thái ấp mạnh nhất 
cũng phải phụ thuộc vào giá cả thóc gạo do những thương 
lái ở Òsaka và Yedo quy định. Tính chất tự cung tự cấp của 
các thái ấp có thể duy tri được song với chế độ phải luân 
phiên đi thường trú ở Yedo, các lãnh chúa phải chỉ phí rất 
tốn kém. Để thực hiện được nghĩa vụ này, họ không thể chỉ 
tiêu bằng thóc gạo mà bằng tiền mặt. VÌ vậy việc dùng tiền 
đồng trong việc thanh toán tài chính đã trở thành cần thiết 
trong tất cả các thái ấp trong nước. 

Sự phồn vinh của thái ấp, tài cai trị của các lãnh chúa 
tùy thuộc vào việc ông ta giải quyết vấn đề tiền mặt như 
thế nào. Đó là trên lý thuyết nhưng trong thực tế tất cả các 
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thái ấp, không trừ một loại nào, đều gặp khó khăn về tài 
chính, bởi vì họ không thể tự điều chỉnh được tiền mặt mà 
phải đi vay với lãi xuất cao. Sự rối loạn về kinh tế đó biến 
thành mối nguy cơ về chính trị mà những người cầm quyền 
trong các thái ấp không thể trốn tránh, vì họ còn phụ thuộc 
vào kỷ luật phong kiến và sức mạnh quân sự mỗi khi có 
những biến động nội bộ. Sức mạnh quân sự không dễ khuất 
phục bởi vì giai cấp quân nhân vẫn- 'nắm quyền tối thượng, 
khở lay chuyển. 


Những sự rối loạn về tài chính của các lãnh chúa là vấn 
đề cố hữu trong chế độ chuyên chính phong kiến, trong 
nhiều trường hợp nó còn bộc lọ từ trước khi hình thành 
chức đại nguyên soái. Tình hình ngày càng xấu trong những 
-hăm sau và vào khoảng năm 1700, ngót một thế kỷ sau thời 
leyasu, luôn luôn có sự mất cân đối giữa thu và chỉ, thường 
xuyên là bội chỉ. Những chính sách nhằm giảm bớt chỉ tiêu 
chỉ là tiêu cực, không đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, như 
chúng ta đã thấy, các thái ấp được cai trị tốt vẫn khai phá 
. thêm được đất mới để cày cấy và tăng thêm được nguồn 

sản vật địa phương để bán. Trong trường hợp mà họ độc 
` quyền được việc bán các sản vật đó thÌ họ may mắn và phồn 
vinh. Họ có thêm hàng hóa bán lấy tiền mặt và như vậy 
còn có lợi hơn là tăng thuế bằng hiện vật trong thái ấp. 
Nhưng thực ra những trường hợp cân đối được chỉ thu vẫn 
là hiếm. Chỉ cơ rất Ít thái ấp có thể thoát khỏi tỉnh trạng 
phải đi vay nợ tiền mặt để bù thêm vào giá trị thóc gạo họ 
có trong kho. 

Những người trực tiếp sản xuất và buôn bán các sản 
phẩm của các thái ấp (gọi là "Kuramoto" hay "Knkeya" ở 
Òsaka; "ryogae" hay "tonya" ở Yedo và Kyoto) thường có 
nguồn để kiếm dược tiền mặt. Ò hầu hết các thái ấp lại cố 
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những nhà buôn giàu có sẵn sàng bỏ tiền mặt ra mua hàng. 
Những "Kakeya" thường được đối xử như những gia khách 
và được trả công bằng thóc. Có người bằng đường buôn bán 
như vậy kiếm được đến 70.000 koku hàng năm. Ỏ nhiều 
thái ấp có khó khăn, lãnh chúa phải dùng đến biện pháp 
thải bớt số người làm, có khi phải đi vay lại của những người 
buôn bán có tiền trong thái ấp, thậm chí còn bán quan mnua 
tước, bán cho những nông dân giàu có quyền được mang 
chức hiệu và đeo kiếm trong thái ấp "để lấy tiền". 


Để có thể vay được nhiều tiền mặt, lãnh chúa phải thế 
chấp bàng khoản thuế thu năm sau bằng thóc gạo, gọi là 
"phiếu thóc", "phiếu thóc” này được coi như tiền mặt lưu 
hành, chuyển nhượng trên thị trường. Song nhiều lãnh chúa 
phát hành "phiếu thóc" mà không cho đổi lại tiền, mặc dầu 
họ biết như thế là trái luật của chính quyền Bakufu, làm 
cho những người cho vay tiền lo lắng. Một ví dụ điển hình 
trên thị trường tiền tệ ở Òsaka là việc lưu hành "phiếu thớc" 
ở thái ấp Kurume tính ra có đến gần nửa triệu koku, một 
khoản tiền không thể thanh toán được. Chính quyền Bakufu 
buộc phải can thiệp, bất có sự bảo đảm của người vay để 
duy trì trật tự xã hội. 

Số lãnh chúa đi vay nợ khá nhiều. Một ví dụ điển hình 
là gia đỉnh Toda. Từ năm 1750 đến năm 1772 họ vay của 
một thương nhân ở Òsaka nhiều khoản tiền lên đến 453 
Kan bạc, đến năm 1836 riêng tiền lãi đã gần 500.000 oz 
(Mỗi đơn vị Kan bằng 50.000 oz). Một ví dụ khác về sự giàu 
có của giới cho vay lãi là trường hợp của Masuya, một nhà 
buôn ở Sendai. Người ta nói năm 1790, do làm nghề cho 
vay lấy lãi, cả thái ấp Sendai thuộc về ông ta, và tất cả số 
thóc lúa ở Sendai là thóc lúa của ông ta. Câu chuyện này 
được ghi lại trong một tác phẩm có tên là Masukei Yawa, 
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có nghĩa là "câu chuyện buổi tối của Masukei". 

Nợ nần các lãnh chúa đi vay lại trút lên vai nông dân. 
Nông dân phải đóng sưu cao, thuế nặng, nhiều khi phải ứng 
trước thuế cho lãnh chúa. Ngoài ra nông dân còn bị bóp nặn 
hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp bởi những thương nhân giàu 
có, những chúa đất, những người làm nghề cho vay nặng 
lãi và những người bưôn thóc gạo. Sự bóc lột đến mức không 
thể chịu đựng được, nhiều vùng nông dân nổi dậy đấu tranh. 
Ỏ nhiều thái ấp, lãnh chúa có thể ít nhiều có sự kiểm soát 
để nông dân khỏi nổi đạy, nhưng trong thời kỳ này, những 
cuộc đấu tranh của nông dân là phổ biến. Phổ biến nhất là 
ở những thái ấp loại nhỏ và loại vừa, lãnh chúa không đủ 
sức ngăn chặn những cuộc tụ tập của nông đân liên kết với 
nhau để đấu tranh đòi quyền lợi. 

Chính sách biệt lập của hầu hết các thái ấp, đứng ngoài 
mọi biến điễn của tình hình đất nước thường chỉ đem lại 
thêm sự trÌ trệ và suy yếu. Nó gây sự chía rẽ nội bộ thậm 
chí cả sự xung đột vũ trang. VÍ dụ điển hình về thế yếu này 
trong cấu trúc chính trị là những cuộc xung đột dữ đội giữa 
các gia đình cầm quyền chính trong một. số thái ấp lớn. Tình 
trạng này xảy ra gay gắt trước hết ở thái ấp Sendai (Daté) 
năm 1671. Trong những năm đầu thế kỷ thứ XVHI những 
cuộc tranh chấp quyền kế nghiệp nổ ra khắp nơi trong nước. 

Một trong những cuộc tranh chấp quyền kế nghiệp đã 
làm tan rã cả thái ấp của Kaga, một người giàu có bậc nhất 
nước Nhật, tài sản có đến hơn I1 triệu koku. Do việc làm ăn 
và quản lý ở thái ấp này rất kém nên năm 1703, bị mắc nợ 
nhiều cả vốn lẫn lãi, mắc nợ ngoài 22.000 Kan bạc (tương 
đương với 2.600.000 oz). Vấn đề chính sách để giải quyết 
tình hình này trở thành bức súc chưa từng thấy trong lịch 
sử cầm quyền của đòng họ Tbkugawa. Dã thế thái ấp chia 
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làm hai phái tranh chấp nhau suốt 30 năm dòng. Dến khi 
cuộc tranh chấp dịu đi thì nông dân trong thái ấp Kaga lại 
nổi loạn, không ai còn thiết tập trung vào việc sản xuất. 
Cho đến năm 1767 nợ nần lên tới hơn ð0.000 Kan, không 
có cách nào trả được. Bộ máy cầm quyền mục nát, toàn 
những quan lại tham nhũng. Hoạt động thương mại của thái 
ấp Kaga cũng đầy rẫy những hành động buôn lậu. Một 
thương nhân tên là Zeniya Gohei, sống ở thành phố cảng 
Kanazawa, bằng hoạt động buôn lậu đã giàu lên nhanh 
chóng. Người ta nối khoáng năm 1850 người này đã có tài 
sản lớn gồm 200 chiếc thuyền buồn và có vốn lên đến 3 
triệu ryò. Chính quyền của thái ấp, làm ngơ đi một thời gian 
đài trước cảnh buôn lậu, bỗng dưng ra quyết định tịch thu 
toàn bộ tài sản của thương nhân Zeniya. Ông này bị bát, 
chết trong ngục, các con trai ông ta và người quản lý của 
ông ta bị hành quyết. Thương nhân này bị kết tội buôn lậu 
lớn. Song đơ là lời buộc tội không đúng. Thực hư thế nào 
không biết nhưng rõ ràng là các quan chức của thái ấp đã 
muốn tước đoạt tài sản của ông ta và không ngại ngần gỉ 
dựng chuyện ông ta phạm tội. Trên thực tế, việc buôn bán 
của Zeniya hoàn toàn hợp pháp, ông ta chở hàng đi 
Hokkaidò bán, rồi lại mua hàng đem về, mà việc đó là được 
phép. Việc kinh doanh của Zeniya đã chứng tỏ rằng việc 
buôn bán với nước ngoài trong thời kỳ này phát triển nhanh. 

Trường hợp của Zeniya có hơi đặc biệt, vì nó mâu thuẫn 
với quan điểm của một số nhà nghiên cứu cho rằng, trong 
nửa đầu thế kỷ thứ XIX, giới thương phân giàu có đã có vai 
trò chính trị quan trọng. Quan điểm đó không đúng vỉ từ 
thời Yodoya trở về trước, chính quyền Bakufu chưa bao giờ 
ngần ngại trừng phạt thẳng tay những người họ không ưa. 

Tình hình rối loạn tương tự như đối với Kaga cũng xảy 
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ra ở các nơi khác, nhất là các thái ấp nhỏ của Akita, 
urume, Thushima, Koga và Matsuyama ở Dewa. Trường 
hợp thái ấp của Matsugama là điển hình của tỉnh trạng vô 
chính phủ. Các quan chức dưới quyền đã nổi dậy chống lại 
lãnh chúa của họ, vì không chịu nổi những hành động áp 
bức của ông ta, bóp nặn cấp dưới đến cùng kiệt bằng cách 
đặt ra đủ mọi thứ thuế. Lãnh chúa phát hành những phiếu 
vay thóc với số lượng lớn, đã đẩy nền kinh tế của thái ấp 
đến bờ vực thẩm. Các quan chức dưới quyền buộc phải bán 
cả tài sản của mỉnh đi, nạn đới đe dọa nghiêm trọng, phải 
cầu cứu họ hàng bà con nơi khác viện trợ. 


Có thể kể ra nhiều chuyện như vậy. Nguyên nhân tình 
hình sa sút nhanh của các thái ấp cần nghiên cứu sâu thêm. 
Song có điều chấc chấn là hệ thống thái ấp do ba vị đại 
nguyên soái đầu tiên của dòng họ Tbkugawa đặt ra về cơ 
bản là không ổn, bởi vì nó đã giao quyền tự trị cho bộ phận 
lớn lãnh thổ của cả nước. Về lý thuyết, các lãnh chúa đều 
ở dưới quyền đại nguyên soái, song trên thực tế chính quyền 
Bakufu không có chính sách điều hành cụ thể, do đó không 
thể can thiệp được vào công việc nội bộ của các thái ấp. Dó 
là nguy cơ cho quyền lực và uy tín của chính quyền Bakufu. 
Diểm chủ yếu trong chính sách của chính quyền Bakufu là 
muốn giữ gìn hòa bình. Bộ máy chính quyền chỉ nhằm theo 
dõi hành động của các lãnh chúa địa phương xem có dấu 
hiệu gỉ bạo loạn hoặc bất phục tùng chính quyền trung Hong, 
để tỉm đối sách, trước khi nó nổ ra. 

Song bất kể thái độ của chính quyền Bakufu như thế 
nào, trong nhiều thái ấp vẫn cớ đòi hỏi cấp thiết phải có sự 
cải tổ. Trên thực tế những năm từ 1750 trở về nước, với 
sức ép của cơ sở, trên một số mặt trong chính sách cai trị, 
có Ít nhiều điểm cải tiến, không phải do những cố gắng thiện 
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chí của chính quyền Bakufu, mà chính vì tình hình trong 
nước trong hơn một thế kỷ kể từ khi Yoshimune lên cäm 
quyền luôn gặp nhiều thời kỳ liên tiếp có thiên tai và bất 
hạnh, nhà cằm quyền không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thật 
vậy, nghiên cứu lịch sử của một số thái ấp trong thế kỷ thứ 
XVHI, có thể thấy giới cầm quyền địa phương cũng có những 
cố gắng cải tiến sự cai trị cho phù hợp với lòng dân như ở 
Akita, Yonezawa, Sendai, Aizu, Shirakawa, Matsuhiro, 
Owari, Okayama, Aki, Chòshù, Matsue, Higo, Satsuma và 
Kii (Kishù). Những cố gắng đó không phải hoàn toàn thành 
công câ, bởi vì sự thành công phụ thuộc trước hết vào nguồn 
tài nguyên thiên nhiên trong thái ấp, vào thiện chí của lãnh 
chúa và bộ máy cai trị của ông ta, nhất là các quan chức 
điều hành. Nhìn chung những người hoạch định chính sách 
là những người có năng lực, có trình độ học vấn, nhất là 
hiểu biết về tư tưởng đạo Khổng mới. Trong hầu hết các 
thái ấp có những quân nhân võ sỉ đạo trẻ tuổi, biết suy nghỉ, 
cảm thấy chế độ chính trị hiện hành cũng có những điểm 
tất, nhưng nhiều điểm phái được thay đổi ngay. Có nhiều 
trường hợp cụ thể chứng mỉnh cho điều này. 

Một trường hợp cụ thể như thái ấp ở Yonezawa một thái 
ấp lớn có thành phố pháo đài của dòng họ Uesugi. Lúc đầu 
thái ấp này thuộc miền Aizu, tài sản có khoảng 1.200.000 
koku. Sau trận Sekigabara chỉ còn 300.000 koku và đến năm 
1664 bị thu hẹp chỉ còn 150.000 koku. Tuy tài sản bị giảm 
đi nhưng vị lãnh chúa và các quan chức cao cấp của ông 
vẫn giữ mức tiêu pha như cũ. Thái ấp trở thành vỡ nợ. Các 
khoản đi vay nợ tiếp tục tăng lên, cuối cùng lại bị nạn đơi 
khủng khiếp xảy ra ở các tỉnh miền Bắc năm 1755. 

Trong thời kỳ này, nhiều lần nhân dân trong thái ấp nổi 
dậy, họ định phá cả thành phố pháo đài. Chính quyền thái 
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ấp chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, đến năm 1764 thì 
tỉnh hình trở nên bị đát, lãnh chúa Uesugi Shigesada địna 
trả lại thái ấp cho chính quyền Bakufu cai quản. Theo lời 
khuyên của bố vợ là 1 lãnh chúa có thế lực ở Owari, Uesugi 
bỏ ý định đớ nhưng rút về nghỉ, nhường quyền cho người 
con nuôi là Harunori. Harunori tiến hành một số cải tổ 
trong bộ máy của thái ấp, có thái độ dứt khoát phế truất 
tất cả những quan chức nào chống lại ông ta. Ông ta đã 
đưa được nền kinh tế của thái ấp thịnh vượng lên. Ông còn 
cho áp dụng những phương pháp mạnh mẽ nhằm phát triển 
sản xuất một cách toàn điện, đồng thời đưa giới quân nhân 
võ sỉ đạo vào nền nếp, kỷ cương. Mặc dầu vẫn có nạn đơi 
khát, bệnh tật đe dọa nhưng Harunori vẫn cải tiến việc cai 
trị, nên vẫn giữ được sự ổn định về chính trị. Năm 1830, 
thái ấp Yonezawa được chính quyền Bakulu nêu gương là 
một mẫu mực của sự cai trị giỏi. 

Một vÍ dụ nữa về sự cải tổ ở một thái ấp khác, như ở 
Akita. ở thái ấp Akita, chế độ cai trị được cải tiến, các ngành 
công nghệ sinh lợi được chấn hưng như ngành sản xuất giấy, 
đồ gốm, dệt vải, khai khoáng. Thái ấp này được sự giúp đỡ 
tích cực của nhà khoa học Hiraga Gennai. Dể thực hiện kế 
hoạch chấn hưng công nghiệp cần có vốn lớn, thái ấp Ákita 
không có dự trữ, buộc phải đi vay của các thương nhân giàu 
có trong vùng. Với số tiền vay được, có ngân sách lớn, các 
đề án kinh tế được thực hiện có hiệu quả. Song cuộc cải tổ 
không đạt được thành tựu mong muốn vì không may đúng 
vào năm 1832 lại xảy ra nạn đói khủng khiếp, một trong 
ba nạn đới lớn trong lịch sử triều đại Tokugawa, có tên là 
nạn đới của kỷ nguyên Tempo (1830 - 1844). Món nợ mà 
thái ấp Akita phải trả năm 1828 lên tới 460.000 ryò. 
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Trong số những thái ấp thịnh vượng, thÌ quan trọng nhất 
có hai thái ấp Kishu và Higo. Kishu có nghĩa là Rồng và 
Higo có nghĩa là Phượng. Kishu là một trong ba gia đình 
có họ hàng trực hệ với đại nguyên soái Tokugawa còn Higo 
là một trong những gia đình có thế lực nhất trong nước. 

Thái ấp Kishù, sau các cuộc cải cách của Yoshimune năm 
1716, có cải tiến tỉnh hình tài chính của mình bằng các biện 
pháp phát triển sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp, 
song đến năm 1760 thì cũng mắc nợ đầm đìa. Dể tăng nguồn 
thu, họ bóc lột nông dân và cả dân thành thị rất nặng nề, 
khiến cho nhiều nơi nổi dậy chống lại. Chính quyền thái ấp 
phải đi vay khắp nơi để có đủ tiền chỉ tiêu. Việc vay mượn 
này cũng không gặp khó khăn gì lắm. Do ở gần Kyoto và 
Òsaka và lại sở hữu nhiều đất đai màu mỡ, thái ấp này tích 
lũy được nhiều vốn, sử dụng một phần vào việc buôn bán, 
một phần để phát triển nguồn tài nguyên, tức là những 
. cánh rừng lớn ở Kumano. Trong thời kỳ từ năm 1750 đến 
1800 thái ấp làm ăn cớ lãi và nhờ đó đã có vị trí mạnh 
trong việc phát triển nền kinh tế tiền tệ. 

Thái ấp Higo là một vùng lãnh thổ rộng, gồm cả một 
phần tỉnh Bungo. Nhờ ảnh hưởng các cuộc cải cách của 
Yoshimune, nhiều tổ chức của thái ấp này được cải tổ vào 
khoảng năm 17ð0. Thái ấp này có một lợi thế đặc biệt, đó 
là chất lượng thóc gạo. Ỏ đây trồng được loại thóc có chất 
lượng cao để trao đổi buôn bán với Òsaka. Song cũng giống 
như nhiều thái ấp khác, thái ấp này luôn bội chỉ, đặc biệt 
là trong những năm đầu thế kỷ. Ngoài ra trong nội bộ thái 
ấp lại luôn xảy ra xung đột, điều đó đã làm mất uy tín của 
họ đối với các nhà buôn lớn và các nhà chuyên cho vay lãi, 
đến nổi một nhà buôn lớn là Eònoike phải từ chối làm đại 
lý bán thóc cho thái ấp này. Tình hỉnh này buộc lãnh chúa 
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Hosokawa Shigekata phải xem lại tổ chức kinh tế trong lãnh 
thổ của mình. Ông ta đã phục hồi được tỉnh trạng có thể 
trả được nợ và tiếp tục làm ăn phát đạt. Sở di đạt được 
thành tựu này vÌ ông đã có những biện pháp cải thiện điều 
kiện sống và làm việc của nông đân, cho họ vay vốn sản 
xuất. Các quân nhân giới võ sĩ đạo không có công ăn việc 
làm được tổ chức sản xuất tại nhà như xe tơ, dệt hịa. -: 

Nói tớm lại những cuộc cải cách trong các thái ấp như 
đã dấn chứng ở trên, về mặt chính trị đã đạt được yêu cầu 
tập trung quyền lực vào trong tay các lãnh chúa, trật tự ký 
cương có được phục hồi và các lãnh chúa đã tăng cường 
được sự kiểm soát của mình đối với mọi tầng lớp nhận dân 
trong lãnh địa của mình về mặt kinh tế, mục tiêu chính đạt 
được là phát triển sản xuất đa dạng hơn trước. Nhiều 
chuyên gia giỏi đã được trọng dụng trong việc phát triển 
công nghiệp và khai khoáng. | 

Các cuộc cải cách nói ở trên đã cứu được các thái ấp khỏi - 
sự suy sụp về tài chính, một nguy cơ thường trực đối với họ 
trong suốt thế kỷ thứ XVIII, đã làm lụng lay nền kinh tế: 
quốc dân và Ảnh hưởng đến nền độc lận của họ. Nói một 
cách khác, cũng có thể nơi không phải là các cuộc cải cách 
mà là những cố gắng để phục hồi lại sức mạnh của chính 
quyền phong kiến trong những hoàn cảnh mới. Cũng không 
phải chỉ đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ cải cách kinh 
tế, các nhà cầm quyền mới chuyển sang cải cách về xã hội 
và chính trị, như lãnh chúa nhiều thái ấp đã tiến hành ngay 
từ hồi đầu thế kỷ. 

Cuộc cải cách Tempo do chính quyền Bakufu tiến hành 
không thành công bằng những cuộc cải tổ ở các thái ấp do 
chính lãnh chúa ở những nơi đó tiến hành. Sự không thành 
công của chính quyền Bakufu có nguyên nhân từ sW:cứng.. 
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nhắc trong cơ chế của chính quyền Tokugawa, ngoài ra còn 
do thế bát đầu suy sụp của họ khi bước vào thế kỷ thứ XVIIL 
Mặt khác, khi quyền lực của các thái ấp địa phương mạnh 
lên thì uy tín của chính quyền Bakufu lại giảm đi. 


3. Chòshù và Satsuma 


Một sự kiện có ý nghĩa lịch sử là trong cuộc tranh giành 
quyền lực giữa các phe phái thì có hai miền đất đai lớn ở 
Tozama, miền Tây Nhật Bản nổi bật lên có vai trò chỉ 
phối cả chính quyền Bakufu. Đó là miền Chòshù và miền 
Satsuna. 

Miền Chòshù gồm hai tỉnh Nagato và Suò, lúc đầu đưới 
quyền cai trị của dòng họ Òuchi và sau là dòng họ Mòri. 
Miền này là miền duy nhất đã mỏ rộng quy mô gấp 3 lần 
kể từ trận đánh Sekigahara. Trong kỷ nguyên Tempò thu 
nhập của thái ấp này lên tới 1 triệu koku. Mặc đầu đã có 
nhiều biện pháp tiết kiệm, kể cả việc giảm một phần lương 
của các quan chức cấp cao, nhưng hàng năm vẫn bội chỉ. 
Vốn đầu tư do các thương nhân giàu có đóng góp có giúp 
giảm bớt khó khăn một thời kỳ, nhưng đến năm 1840 vẫn 
mắc nợ đến 85,000 Kan bạc, một khoản tiền khổng lồ. Chính 
quyền thái ấp định cắt một phần khoản thu nhập của nông 
dân và các nhà buôn để tăng thêm cho ngân sách. Việc làm 
này sẽ làm thiệt hại đến lợi ích của nông dân và đến khoản 
thu nhập của các nhà buôn do họ bán các mặt hàng địa 
phương như giấy, muối, sáp ong, chàm. Lãnh chúa của thái 
ấp muốn chiếm độc quyền bán các mặt hàng này. 

Chính sách của nhà cầm quyền thái ấp đã gây bất bình 
sâu sắc trong nông dân và giới buôn bán, đến mức khoảng 
những năm từ 1830 đến 1837, luôn có những cuộc nổi dậy. 
Cuộc nổi dậy năm 1831 đặc biệt nghiêm trọng, đã gây rối 
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loạn cả thái ấp trên một quy mô chưa từng thấy. Chính 
quyền buộc phải tiến hành một số cải tổ mặc dầu họ nói 
rằng không hẳn vì có các cuộc nổi dậy. Thật vậy tuy nông 
dân có bất bình và nổi dậy, nhưng nguyên nhân cơ bản 
không hẳn do chính quyền quá yếu kém mà do trong thời 
kỳ đó đất nước bị thiên tai liên tiếp, nạn đới diễn ra liên 
tục trong những năm từ 1832 đến 1836. Cần phải thấy rõ 
những nguyên nhân khách quan đó bởi vì một số nhà sử 
học hiện đại thiên về tÌỉm nguyên nhân những cuộc nổi dậy 
của nông dân trong sự mâu thuẫn với nhà cầm quyền và 
coi các cuộc khởi nghia đó như những hành động cách mạng. 

Về mặt kinh tế thuần túy mà nói, chính quyền thái ấp 
không đến nỗi làm ngơ trước tình hình khớ khăn. Năm 1840, 
lãnh chúa Mòri Tadachika đã cử một quân nhân võ sỈ đạo 
có năng lực là Murata Seifù đứng ra tìm cách giải quyết 
những khó khăn về kinh tế. Ông này đã đệ trình kế hoạch 
xóa bỏ sự độc quyền về buôn bán của chính quyền, và mở 
rộng quyền kinh doanh tự do các mặt hàng muối, rượu Saké, 
bông và các sản phẩm quan trọng khác cho các tập đoàn 
buôn bán của thương nhân. Nhiều biện pháp về tài chính 
khác cũng được áp dụng để khuyến khích sản xuất, vÍ dụ 
như cho các quân nhân, nông dân, nhà buôn vay tiền với 
lãi xuất nhẹ. Thái ấp này cớ lợi thế rất lớn là những con 
tàu chở hàng từ Echigo hoặc Ryùshù, đi Òsaka vào Biển 
Trong, qua eo biển 8himonoseki, thường phải ghé qua và bỏ 
neo nghỉ tại Chòshu. Do thị trường ở Òsaka giá cả dao động 
luôn luôn nên mỗi lần có sự dao động hàng hóa lại phải neo 
lại tại Chòshu. 

Có sự chia rẽ ý kiến trong thái ấp giữa phái bảo thủ đang 
cầm quyền và phái cấp tiến gồm các quân nhân võ sỉ đạo 
bậc trung. Song phái bảo thủ, tuy không thật đồng tình với 
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chính sách của Seifù, nhưng không chống lại ông và vẫn 
theo ông. Cả hai phái vẫn đoàn kết với nhau trong mục tiêu 
chung là phát triển các cơ sở kinh doanh để tăng cường sức 
mạnh của thái ấp. Tình hình này càng thúc đẩy những tình 
cảm chống lại chính quyền bảo thủ Bakufu, đang lan rộng 
ở khắp các thái ấp miền Tbzama và đặc biệt mạnh ở Chòshù. 
Trên thực tế có thể nói Chòshu là thái ấp đi đầu trong việc 
chống đối chính quyền Bakufu, mặc dầu bề ngoài thái ấp 
này cũng như nhiều thái ấp khác vẫn tỏ ra quy phục chính 
quyền trung ương Bakufu. Điều mà các thái ấp mong đạt 
tới là có sự độc lập triển để không những đối với chính 
quyền Bakufu mà ngay cả đối với nhau, tức là đối với các 
lãnh chúa khác. Để đạt được mục đích này, cần thiết phải 
phát triển các tài nguyên thiên nhiên cũng như sức lao động 
trong lãnh thổ của mình càng nhanh, càng rộng càng tốt. 

Cuộc cải cách Tempò ở thái ấp Chòshù thực ra không 
phải là một phong trào chính trị hay xã hội mà là một giai 
đoạn phát triển kinh tế nhàm phát triển sản xuất. Về mặt 
này mà nói thì cuộc cải cách đã thành công và của cải của 
thái ấp có tăng lên. Trong nội bộ thái ấp, tuy có sự chia rẽ 
nhưng nhìn chung tính kỷ luật truyền thống trong giới quân 
nhân võ si đạo vẫn được duy trì. 

Vào khoảng giữa thế kỷ, thái ấp mạnh lên cả về mặt 
quân sự lẫn tình thần chiến đấu của binh sỉ Tuy vẫn còn 
nợ đến 85.000 Kan bạc, tình hình tài chính của thái ấp 
không ổn định, nhưng thái ấp Chòshù về lâu dài có tiềm 
năng lớn. Nó có nhiều ngưồn dự trữ quan trọng và nguồn 
của chìm khi cần thiết cố thể giúp thanh toán dễ dàng các 
khoản vay nợ. Đó là kết quả của sự cai trị tốt và tầm mắt 
nhìn xa trông rộng của những người cầm quyền. Diều đó 
giúp cho thái ấp mua được những thiết bị quân sự hiện đại 
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với quy mô lớn và cố vai trò quyết định trong những cơn 
sóng gió của đất nước những năm sau này. 

Những sự biến động tương tự như ở Chòshù cũng đã xây 
ra ở một thái ấp khác miền TRy là thái ấp 5atsuma, một 
thái ấp mạnh, tài sản có đến 770.000 koku. Thái ấp này 
củng giầu vÌ nó sản xuất được nhiều tư liệu sinh hoạt có 
giá trị, đồng thời cố sự độc quyền cả trong việc buôn bán 
với các đảo Luchu. Năm 1820 thái ấp này cũng mắc nợ rất 
nhiều, một phần vÌ phải đóng góp cho các công trỉnh công 
cộng của chính quyền Bakufu, nhưng chủ yếu do sự tiêu pha 
xa xỉ của lãnh chúa Shimazu Shigehide. Thái ấp Satsuma 
đã làm rõ tác động của chế độ luân phiên thường trực ở 
Phủ đại nguyên soái của các lãnh chúa địa phương. Chế độ 
này thực chất được đặt ra để kiểm soát hoạt động của các 
lãnh chúa nhưng cũng đưa họ vào tỉnh trạng phải tiêu pha 
tất nhiều trong khi phải thường trực ở Yedo. 

Sự hoang phí của lãnh chúa Shigehide buộc thái ấp phải 
đi vay vốn ở Òsaka và Yedo, vay đến hơn 70.000 Kan bạc, 
chỉ riêng khoản lãi phải trả đã lớn hơn số chỉ tiêu hàng năm 
cho bộ máy cai trị ở thái ấp. Các quan chức cao cấp ở thái 
ấp buộc lãnh chúa Shigehide phải có chính sách tiết kiệm 
nhưng không kết quả. Một vị đại thần là Kabayama 
Hisagoto, trước tỉnh hình tuyệt vọng, đã phải tự tử. Sau khi 
Shigehide rút lui khỏi chức lanh chúa, về nghỉ thì trong nội 
bộ rất lục đục và lại đạt ra vấn đề cấp thiết phải cải tổ bộ 
máy chính quyền. Lúc đó các khoản nợ đã lên đến B triệu 
ryò và không có khả năng chỉ trả. Các nhà cho vay lãi lớn 
từ chối cho vay tiếp, thái ấp Satsuma không còn biết lần 
đâu ra để trang trải được các món nợ của chính quyền 
Bakufu và của cả những người lao động là chủ nợ. Các khoản 
nợ của thái ấp Š5atsuma nhiều năm không trả được. Các nhà 
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cầm quyền trong thái ấp phải tìm cách đánh thuế nặng việc 
đi lại giữa Eagoshima và kinh đô. 

Trong tỉnh hình khó khăn như vậy Shigehide dựa vào 
một viên thị thần tên là 2Zusho Hirosato để tiến hành cải 
cách tài chính trong thái ấp. Phương pháp giải quyết các 
mớn nơ của Zusho đơn giản nhưng thô bạo. Ông ta báo cho 
các chủ nợ ở Òsaka rằng, mỗi năm lãnh chúa sẽ trả 2 ngàn 
ryò và sẽ trả trong 250 năm thì hết khoản nợ vay là 5 triệu 
ryò - trên thực tế như vậy có nghĩa là ăn quyt trắng trợn 
của các chủ nợ. Các chủ nợ đương nhiên là rất bất bình. 
Zusho còn tiến xa hơn nữa một cách trắng trợn, trong một 
dịp gặp gỡ với các thương nhân, ông ta thu hết những văn 
tự vay nợ rồi đốt đi hết. Tnái ấp Satsuma tuyên bố vỡ nợ 
và giải quyết vấn đề như vậy. Cuộc cải cách tài chính đối 
với thái ấp này thực chất là xí xóa tất cả các món nợ cũ. 
Các chủ nợ chịu không biết làm cách nào để đòi nợ nữa. 

Thái ấp Satsuma tiếp tục kiếm những khoản lời lớn bằng 
cách buôn bán với đảo Luchu, thực chất là buôn lậu vì đảo 
Luchu cung cấp những mặt hàng mua từ Trung Hoa và các 
thị trường châu Á khác. Công việc kinh doanh của thái ấp 
chủ yếu là buôn đường của đảo Luchus và các đảo khác miền 
Nam Kyùshù về bán trong nước ăn lãi lớn. 

Những cuộc cải cách trong các thái ấp lớn thực ra không 
có tính chất chống phong kiến. Ngược lại nó lại tăng cường 
thêm tính chất phong kiến của các thái ấp trong việc điều 
hành công việc về kinh tế và xã hội. Về thực chất, hầu 
hết các biện pháp cải cách đều nhằm củng cố tính tự trị 
của các thái ấp và làm giảm quyền lực và uy tín của chính 
quyền Bakufu. 

Cần thấy rằng việc từ bỏ chế độ Bakufu rõ nét ở Chòshù 
hơn là ở Satsuma, có thể vì ở Chòshù việc xác lập chế độ 
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độc quyền không thành công vì nhân dân không bằng lòng 
lại rơi vào chế độ độc quyền và đến năm 1831, nhân dân nởi 
dậy đòi hỏi những cuộc. cải tổ trong chính quyền thái ấp. 


4. Nhứng vấn đề nội bộ của chính quyền Bakufu 


Người lên nắm chính quyền trong thời kỳ này là Mizuno 
Thdakuni, trước đây là cố vấn trưởng của đại nguyên soái 
mới, leyoshi. Mizuno biết rằng không thể an toàn nếu hoạt 
động chống lại những người ở cấp cao, mặc đầu sự bất bình 
đối với chính quyền Bakufu đã bộc lộ rõ trong các thái ấp. 
Ông ta chỉ đám bắt một số người không quan trọng, trong 
đó có Watanabe Kazan và Thkano Nagahide, cả hai đều là 
quân nhân võ sĩ đạo, có học vấn và là những người yêu 
nước. Hai người này bị trừng trị và buộc phải tự sát, hgười 
chết vào năm 1841 và agười chết vào năm 1850. Trường 
hợp của hai người này chứng tỏ những người tốt và trung 
thực đã bị đối xử tồi tệ như thế nào dưới chính sách ngu 
dân và sai lầm của chính quyền Bakufu. 

Nghiên cứu cuộc đời của hai người này thấy rõ có sự xâm 
nhập của nước ngoài và chính sách bài ngoại không còn có 
hiệu lực như trước. Ít có người dám nói thẳng chống lại 
chính sách bài ngoại, trừ một học giả tên là Sakuma Zðzan 
(1811 - 64) và một số người khác. Ý kiến của họ có sức 
thuyết phục ở chỗ, nếu vẫn thi hành chính sách đớng cửa, 
bài ngoại thì không thể nào vực nổi nền kinh tế quốc dân 
dậy. Nền kinh tế luôn lâm vào thế khủng hoảng vì ngay cả 
những thời kỳ bị nạn đới nặng nề vẫn không sao nhập được 
lương thực. Nhìn lại lich sử Nhật Bản từ năm 1840 trở về 
trước thấy cứ sau mỗi thời kỳ phồn thịnh, sung túc thì lại 
đến nay đới. Nạn đói Kyòhò năm 1732-33, nạn đới Temmei 
năm 1783-87, nạn đới Tempò năm 1832-36: Cùng với nạn 
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đối là không biết bao nhiều cảnh khổ khác nữa như mất 
mùa ở nhiều miền đất nước, do thiên tai xảy ra ở nhiều 
vùng bão lụt, hạn hán, dịch bệnh, cả nạn sâu bọ phá hoại 
Imnùa màng. : 

Nạn đới Tempò làm cho tình hình đất nước xấu đi nghiêm 
trọng năm 1833, tỉnh hình còn tệ hại hơn nữa ngay sau nạn 
đới Temmei, tất cả các thái ấp đều tích trữ lương thực đề 
phòng mất mùa, khiến cho không nơi nào giúp được nơi nào. 
Nguồn dự trữ không đủ để nuôi sống một số lớn người trong 
thời gian ngắn. Nông dân và cả dân thành thị đều thấy rõ 
mối nguy đø nên khắp nơi nổi dậy, phá phách, bạo động lan 
đi nhanh chóng. Sự rối loạn bắt đầu từ Òsaka lan ra các 
tỉnh xa khắp miền bắc, miền đông, miền tây tấn công vào 
giới thương nhân buôn gạo và bông vì giới này bỏ tiền ra 
đầu cơ tích trữ lương thực không đem ra bán lại. Trong cuộc 
nổi dậy ở tỉnh Kai năm 1836 đoàn nông dân đi trên đường 
dài có tới ngoài 20 dặm. 

Cần nhớ rằng trong suốt thế kỷ thứ XVIII cớ một số cuộc 
"cải cách", trên thực tế là những cổ gắng phục hồi lại những 
điều kiện bình thường sau những thời kỳ bị thiên tai. Những 
cuộc cải cách này tiếp tục diễn ra trong thế ký thứ XD, 
trong đó có cuộc cải cách Tempò do Mizuno Thđakumi chủ 
trương. Ông ta là người đứng đầu Hội đồng Nguyên lão 
năm 1841. 

Trong thời kỳ đại nguyên soái lenari cầm quyền Mizuno 
không thể có hành động chính trị độc lập, song ông kiên trì 
chờ đợi, lao vào việc nghiên cứu học tập để chuẩn bị cho 
bước tiến vào chức vụ cao. Ông theo gương của Matsudaira 
Sadanobu, một chính khách mẫu mực mà ông thấy phải học 
tập. Lúc đầu ông không được ủng hộ nhiều lắm, nhưng ông 
vẫn kiên trì chống tham nhũng. Cơ hội tốt đến với ông chỉ 
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từ sau khi đại nguyên soái lenari mất năm 1841. Con trai 
lenari là leyoshi lên kế nghiệp đại nguyên soái, cầm quyền. 
leyoshi nám quyền cho đến năm 1853, chỉ là trên danh nghĩa 
còn thực quyền nằm trong tay của Mizumo. Mizumo phải 
dương đầu với một tình hình cực kỳ khớ khăn. 

Nạn đới kém và tỉnh trạng vô chính phủ tràn ngập cả 
các thành phố. Các thành phố sôi sục không khí bạo loạn, 
cùng với các cuộc nổi dậy của nông dân ở nhiều vùng nông 
thôn. Trên thực tế cũng khó phân biệt đâu là cuộc nổi dậy 
của nông dân, đâu là cuộc bạo động của dân thành thị, bởi 
vỉ vào thời kỳ đơ, rất nhiều nông dân bỏ nông thôn chạy 
.vào thành thị, Những tá điền, những chủ hiệu nhỏ, những 
kẻ lang thang không có công ăn việc làm cùng kéo nhau đi 
phá phách nhà cửa của bọn chuyên làm nghề cho vay lấy 
lãi và những thương nhân giàu cớ. Có đến hơn 10 cuộc bạo 
động như vậy ở các thành phố lớn nhất, Năm 1837 có bạo 
loạn dữ dội ở Òsaka. Cuộc bạo loạn này được tổ chức chật 
chẽ do một người là Òshio Heihachiro đứng đầu. Cuộc bạo 
loạn này lại bộc lộ rõ hơn nữa tỉnh câm chống chính quyền 
Bakufù và giới quan chức cầm quyền của dân chúng khắp 
nơi trong nước. 

Òshio là một học giả đã giữ chức quan tòa. giÖác bán sách 
lấy tiền giúp người nghèo, và chuẩn bị một kế hoạch tập 
hợp bè bạn để tổ chức một cuộc diễu hành lớn chống bại các 
quan chức ở thành phố, những kẻ mà ông khinh ghét vì tội 
tham nhũng. Đám biểu tình nổi lửa trong thanh phố, đốt 
cháy nhiều nhà của những người giàu. Họ đã phá được một 
số tòa nhà. Song chính quyền thành phố sớm biết ý đồ của 
họ, điều quân ở pháo đài Òsaka đến đàn áp. Cuộc giao chiến 
nổ ra dữ dội và đám gây bạo loạn bị dẹp tan. Trước khi bị 
dẹp, trong hai ngày bạo động, họ đã phá hủy hàng ngàn ngôi 
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nhà và kho hàng. Òshio trốn thoát về nông thôn, song lại 
quay trở lại vài ngày sau. Cảnh sát tìm được nơi ẩn trốn 
của ông ta, ông ta tự đốt Thiết ngôi nhà rồi chết luôn trong 
đống lửa. 

Dân chúng thành thị chẽ cười sự mất cảnh giác của màng 
lưới bảo vệ những pháo đài lớn nhất của chính quyền 
Tokugawa, đã để xảy ra những vụ bạo động như vậy. Mặt 
khác dân chúng nhân dịp này càng tỏ ra căm ghét giới cầm 
quyền. Người ta còn hả hê trước tai nạn của hai Ủy viên 
Hội đồng thành phố được cử ra chỉ huy việc đàn áp đám 
bạo loạn của Òshio. Hai vị Ủy viên Hội đồng này cưỡi ngựa 
song đều bị ngã đo ngựa của họ đã nhảy cấng lên vì hoảng 
sợ khi nghe tiếng súng nổ. Tin tức về cuộc bạo loạn lan 
nhanh khắp nước, kích thích thêm những cuộc nổi đậy ở các 
thanh phố khác. Tuy những cuộc nổi dậy đầu bị đàn áp và 
bị dẹp tan song nó đã chứng mỉnh sự bất lực của chính 
quyền Bakufu. Mặt khác nó chứng tỏ rằng những người yêu 
nước ngay trong cả bộ máy chính quyền cũng đều nóng lòng 
muốn có sự cải tổ. Còn dân thành thị thì Đầy TÕ sự ngụ 
xuẩn của giới cầm quyền. 

Lời kêu gọi nổi dậy của Òshio chê trách tình hình thóc 
cao gạo kém quá sức chịu đựng của dân chúng nhưng cái 
chính là phê phần mạnh mẽ thái độ áp bức dân chúng của 
các quan chức chính quyền quen dùng vũ lực đàn áp hơn 
là đối thoại thuyết phục. Lời kêu gọi cũng tố cáo chính 
quyền chở gạo về Yedo trong khi dân thành phố Ôsaka 
đang bị đói nghiêm trọng, kể cả Kyoto nơi có nhà vua ngự 
trị cũng đang thiếu thóc gạo nặng nề. Một diều đáng chú 
ý là giống như Òshio, hầu hết các nhà cải cách khác đều 
là môn đệ của trường phái triết học Òyòmei, có sự độc 
lập suy nghỉ của mình và nhiều người chưa hài lòng với 
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các nhà Khổng học chính thống. 


Tấm gương của Òshio được các nhà cải cách ở khắp nước 
Nhật theo, chẳng hạn như Ikuta Yorozu ở vùng phụ cận 
Niigata, học trò của nhà học giả nổi tiếng Hirata Atsutane, 
đã để tâm sức nhiều nghiên cứu phương Tây, Yorozu cũng 
cầm đầu một cuộc nổi dậy năm 1837, thời kỳ đang có nạn 
đới nghiêm trọng trên diện rộng. 

Biện pháp cải cách do Mizuno Thdakuni đề ra cũng tạo 
được một số thay đổi trong hệ thống cai trị ở nhiều thái ấp 
quan trọng. Những sự thay đổi đó đặc biệt không nhằm 
chống lại chính quyền Bakufu mà do sức ép của giới quân 
nhân võ sĩ đạo tầng lớp trung, bất mãn với chính sách của 
cha anh họ, là giới quan chức lớp trên (Kashin). Một gương 
mặt xuất sắc và tiêu biểu nữa về mặt trí tuệ là Fujita Tbko 
(1806 - 55) một quân nhân võ sỉ đạn phục vụ dưới quyền 
của Nariaki Tokugawa, là lãnh chúa vùng Mito cổ nhiều 
quan điểm tiến bộ và đã mạnh đạn cải tổ bộ máy cai trị, 
theo lời khuyên của Fujita và nhiều học giả khác khoảng 
năm 1832. Một số cuộc cải cách trong chính quyền Bakufu 
dưới thời Mizuno do Nariaki đề xướng. Cùng thời kỳ này 
những cuộc cải cách tương tự được đề ra, trong lãnh thổ 
của các lãnh chúa ở Tozama, ở Satsuna, Chòshù, Hizen và 
Tosa, những vùng cùng với chính quyền Bukufu đang rất 
bối rối vì những khuynh hướng mới nảy sinh trong cả lĩnh 
vực đối nội lẫn đối ngoại. 

Những cuộc cải cách nói chung mang tính chính trị, kinh 
tế hơn là xã hội. Nó tái khẳng định những nguyên tắc truyền 
thống, không nới lỏng những hạn chế đang tồn tại trong 
cuộc sống ở thái ấp, song yêu cầu phải giảm bớt những cái 
đang làm cho tình hình căng thẳng. Tuy nhiên riêng về thuế 
má thì khuynh hướng vẫn tăng hơn là giảm. Việc điều hành 
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công việc ở các thái ấp rơi vào tay những người kiểu như 
tujita, những người thống nhất với nhau ở nhận thức cho 
rằng nguy cơ từ bên ngoài không thể có nếu nội bộ ổn định 
và cđ những quyết định vững chắc. Đó là điều đánh vào 
chính quyền Bakufu, kêu gọi chính quyền các thái ấp phải 
sáng suốt, nói một cách khác cần chọn người cai trị cố năng 
lực như Pujita. 

Mizuno không chống lại những quan điểm của Fujita và 
cộng sự của ông ta, nhưng ông không thể chấp nhận sự ủng 
hộ công khai của Nariaki đối với Fujita bởi vÌ như vậy chẳng 
khác gÌ một trong những người đứng đầu dòng họ 
Tokugawa lại tuyên chiến với chính quyền Tokugawa. 
Nariaki sau đó bị chính quyền Bakufu cách chức, quản 
chế tại nhà vào năm 1844. 

Trong khi các nhà cải cách quan tâm đến những vấn đề 
như vậy thì Mizuno phải đương đầu với những vấn đề riêng, 
cấp bách hơn là những vấn đề lý luận. Trước hết tỉnh hình 
không mấy sáng sủa, ông chỉ có cơ hội tốt vào năm 1841, 
khi Ienari mất, ở tuổi 69. Mizuno rất quan tâm đến những 
tin tức về cuộc chiến tranh Nha phiến, thấy hạm đội Ảnh 
chiến thắng một cách quá dễ dàng. Trong bức thư gửi cho 
một người bạn ông nói rằng nước Nhật cần phải lưu ý tới 
tỉnh hỉnh đó và phải cảnh giác với khả nãng bị hạm đội 
nước ngoài tấn công. Để tránh những hiểm họa đó chính 
quyền Nhật Bản phải vững mạnh. Đó là mục tiêu của cuộc 
cải cách mà ông dự kiến trong óc, sau này có tên là cuộc 
cải cách Thmnò. 

Ông tăng cường kỷ luật trong giới quan chức chung 
quanh đại nguyên soái, và đưa các bà phu nhân vào kỷ 
cương, nền nếp, thải hồi ngót 1.000 người. Ông nhân danh 


368 


đại nguyên soái leyoshi để tiến hành cuộc cải cách này. Ông 
tỏ ra cứng rắn hơn nhiều so với những người tiền nhiệm, 
đặc biệt xác lập một trật tự nghiêm khắc ở các thành phố. 
Giống như mọi cuộc cải cách trước, cuộc cải cách lần này 
bát đầu từ việc chống tham ô, thực hành tiết kiệm. Từ trước 
những mệnh lệnh về tiết kiệm chỉ tiêu được ban ra song Ít 
được chấp hành nghiêm túc. Cũng phải thừa nhận, hầu hết 
các mệnh lệnh đó là không phù hợp với tỉnh hình thực tế. 
Chẳng hạn những cửa hàng làm đầu cho phụ nữ bị cấm mở, 
_ai không tuân lệnh sẽ bị bỏ tù 100 ngày, khách đến làm đầu 
cũng bị bất. Mizuno ra một số luật kiểu như vậy, những 
người thừa hành là loại người giống như vị Ủy viên Hội 
đồng thành phố Tbrii Yòzè, một quan chức chỉ thích làm 
theo ý riêng của mình. Torii vốn là người đa nghỉ, căm ghét 
người nước ngoài và không chịu học nước ngoài. Ông ta cử 
thám báo đi khắp nơi dò la tin tức. Dân thành phố rất ghét 
ông ta, ví ông ta với loài rắn độc hoặc coi ông như một con 
quỷ dữ. Thậm chí có cả những điều luật cấm các món ăn 
ngon, đất tiền, ngay cá đại nguyên soái cũng không được 
ăn các món đó mà mình ưa thích. 

Cũng phải thấy kinh nghiệm cai trị một thái ấp nhỏ 
không thể áp dụng có hiệu quả ở phạm vỉ cả nước. Mizuno 
đã từng làm quan cai trị ở các miền Karatsu và Hamamatsu, 
song ông không hiểu nổi quan hệ phức tạp giữa nông thôn 
và thành thị. Một trong những sai làm đầu tiên của ông là 
định lùa hết những nông dân đã chạy vào thành thị kiếm 
kế sinh sống, phải trở về quê hương bản quán của mỉnh. 
Ông không hiểu rằng họ đã phải ra đi vì ở nông thôn đói 
khổ quá, nhất là các tỉnh miền Bác. Những cố gắng của ông 
nhằm kiểm soát việc buôn bán, không đem lại kết quả, 
không hạ thấp và ốn định được giá cả, ngược lại càng làm 
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cho thị trường rối loạn thêm. Ông hạ lệnh giải tán các 
nghiệp đoàn buôn bán (kabunakama), hy vọng muốn xóa bỏ 
sự độc quyền, nhưng ông gặp sự chống đối mạnh mẽ của 
giới thương nhân bán buôn lớn, khiến ông phải hủy bỏ chính 
sách này. Phương pháp của ông nhiều khi thô bạo, võ đoán, 
càng làm rối loạn thêm thị trường khiến cho giá cả cứ tăng 
vọt mà hàng hoá thì không đến được với người tiêu dùng. 
Những quyết định của ông gây bất bình trong dân chúng 
đông đảo, dân đã có lần kéo đến đập phá dinh thự của 
ông. Ông buộc phải từ chức vì không được tín nhiệm vào 
năm 1844. 


Mizuno Tadakuni bị chê trách nhiều và thất bại trong 
việc tiến hành cải cách. Những người nắm quyền lực cả về 
chính trị lẫn tài chính đều chống lại ông. Cũng cần nơi kỹ 
thêm ở đây về bối cảnh chính trị đương thời, để thấy ý đồ 
của ông trong việc muốn cải thiện tình hình, xóa bỏ những 
sự lạm dụng quyền lực. Có một số tài liệu của chính quyền 
Bakufu nghiên cứu về công việc kinh doanh của một số 
thương nhân giàu có và các mối quan hệ chính trị của họ. 
Bản thân Tadakuni cũng đồng thời nghiên cứu vấn đề này. 

Một trong những trường hợp điển hình nhất là con đường 
lập nghiệp của Gotò Sanuemon. Nghề nghiệp của ông này 
đã là một minh chứng cho những yêu cầu cải cách kinh tế 
của Thđakuni. 

Gotò bị bắt giữ và đưa ra xử trước tối cao pháp viện của 
chính quyền Bakufu. Kiểm kê nhà của ông này thấy có một 
khối lượng lớn tiền vàng và bạc. Ông ta có 6 vợ, 20 người 
hầu gái và 32 người hầu trai. Ông là con trai một người 
nông dân, lên Yedo tt thời trẻ, làm đủ mọi việc kiếm sống 
và cuổi cùng vào năm 1820 tìm được việc làm ở vùng mỏ. 
Sau đó ông trở nên giàu có vô kể, cùng với người anh làm 
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nghề mối lái buôn bán, lập nên sản nghiệp lớn. 

Những người kiểu như vậy thuộc phái của Torii YÐòzò, 
không có quan hệ gỉ với phái Tadakuni. Sau khi điều tra vụ 
này, người ta chuyển sang điều tra công việc của Thdakuni 
và các công sự của ông. Bản án của tối cao cao pháp viện 
nơi rõ tội ác của ông trong thời kỳ còn đương chức. Tiền 
bạc và nhà cửa của ông bị tịch thu. Trong thời gian bị quân 
chế tại nhà, ông không có nhiều của cải lắm song tội danh 
chính của ông là phạm sai làm về chính trị. 


Đến năm sau (1845) đến lượt Torii bị truy tố. Ông bị kết 
nhiều tội trong đó có tội tiết lộ nhiều bí mật quốc gia. Ông 
còn bị kết tội tham nhũng và không trung thành, ngoài ra 
còn bị kết tội bài ngoại một cách cực đoan nên đã gây ra 
cái chết của những người như Watanabe Kazan và Takano 
Nagahide. Tòa án tuyên bố tội của Torii đáng bị trừng 
phạt thật nặng, sơng tòa khoan hồng giảm án xuống mức 
bị đi đầy. 
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CHƯNG XVII 


SỰ CHIA RẼ TRONG CHÍNH SÁCH BÀI NGOẠI 


1- Các tàu biển nước ngoài đến Nhật Bản. 


Như chúng ta đã thấy, năm 1825 chính quyền Bakufu, 
do được báo cáo về việc có những người nước ngoài đổ bộ 
lên bờ biển Nhật Bản tìm nguồn nước ngọt và đầu lửa, bèn 
ra lệnh cho tất cả các lãnh chúa miền duyên hải phải bắn 
đuổi tất cả tàu nước ngoài tiến đến gần bờ biển, bát giữ 
hoặc có thể bắn chết mọi thủy thủ lên bờ. Song lệnh này 
cũng không ngăn cấm nổi các chuyến cập bến đột xuất vào 
hải cảng Nhật Bản của tàu nước ngoài, họ chở những người 
bị nạn trên biển trả cho nước Nhật hoặc họ vào để buôn 
bán lén lút. Năm 1837 một chiếc tàu nhỏ, không mang vũ 
khí, tên là tàu Morrison chở các giáo sÍ Hoa Kỳ bị bắn đuổi 
ở Uraga, sau lại bị đuổi ở Kagosbima. Thu này định vào 
cảng mang theo một số người Nhật bị nạn đấm thuyền. 

Các tàu chiến nước ngoài, đương nhiên là càng không 
dược hoan nghênh, song thường họ không bỏ đi. Năm 1845, 
chiếc tàu trinh sát mang tên Hoàng đế Samarang vào cảng 
Nagasaki và theo lời kể của những sỉ quan trên tàu này thì 
họ được người Nhật tiếp đón tử tế. Sở dÍ có sự kiện này vÌ 
người Nhật đã sợ các tàu chiến của Anh sau khi có tin về 
tháng lợi của họ trong cuộc chiến tranh Nha phiến. 

Trong cuộc chiến tranh Nha phiến, quân Trưng Hoa thua, 
hiệp ước Nam Rinh ký năm 1842 mở cửa Hương Cảng và 
nhiều hải cáng khác cho tàu nước ngoài vào buôn bán đã 
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khiến cho chính quyền Nhật Bản phải vội vàng tăng cường 
lực lượng phòng thủ bờ biển và nâng cao hiệu quả chiến 
đấu của các đơn vị quân đội đóng ở miền duyên hải. Hai 
đơn vị bộ binh và pháo binh được trang bị mạnh và được 
huấn luyện tốt theo kiểu phương Thy. 

"Năm 1844, vua Hà Lan gửi cho Nhật Bản một công thư 
nơi rõ về các chiều hướng chính trị đang diễn ra trên trường 
quốc tế và khuyên chính quyền Nhật Bản từ bỏ hẳn chính 
sách bài ngoại. Song chính quyền Bakufu vẫn tỏ ra ngoan 
cố không nghe theo. Một chiếc tàu chiến của Pháp đến Nhật 
Bản năm 1848 không được tiếp đớn tốt như chiếc tàu trinh 
sát mang tên Hoàng đế Samarang của nước Anh bởi vì chiếc 
tàu Pháp vào đảo Luchu và viên thuyền trưởng lại đề nghị 
ký hiệp ước với vua Nhật, cho một giáo sỉ lên đất liền. 
Những hành động đó làm phật ý chính quyền Bakufu, song 
do quần đảo Luchu đặt đưới sự kiểm soát của lãnh chúa 
Satsuma nên chính quyền trung ương để cho vị lãnh chúa 
này toàn quyền xử sự, tuỳ cơ ứng biến. Lãnh chúa Satsuma 
đã ký một hiệp định với người Pháp, tuy vẫn lo lắng trong 
việc buôn bán với họ. Song ông ta tranh thủ thời cơ thu xếp 
được việc đặt mua vũ khí và trang thiết bị, máy móc của 
người Pháp cho quần đảo Luchu. Việc làm này đã vi phạm 
bộ luật năm 1639, mở đầu cho sự chia rẽ nội bộ trong chính 
sách bài ngoại. Hành động của lãnh chúa Šatsuma đồng thời 
cũng nói lên chỗ yếu chủa chính quyền Bakufu. 


2. Bản chất của chính sách bài ngoại. 


Thái độ của chính quyền Nhật Bản trước sức ép của các 
nước ngoài muốn cho kiều dân của họ được quyền vào Nhật 
Bản đã đặt một câu hỏi chung về bản chất của chính sách 
bài ngoại ở châu Á. Như chúng ta đã biết, các học thuyết 
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mới về Khổng giáo của Chu Hi đã tác động đến suy nghỉ 
của các quan chức cấp cao Nhật Bản khiến cho họ chấp 
nhận chính sách bài ngoại như của triều đại nhà Minh ở 
Trung Hoa. Thật vậy, những học thuyết đó tác động rất 
mạnh đến tư tưởng chính trị của các nhà hoạch định chính 
sách chung quanh vị đại nguyên soái Nhật Bản trong hơn 
nửa thế kỷ sau khi thành lập chính quyền dưới sự điều 
khiển của họ Tokugawa. Song ví dụ về chính sách của nhà 
Minh chỉ nên coi là một nhân tố quan trọng trong việc 
hình thành chính sách bế quan tỏa cảng được áp dụng ở 
Nhật Bản năm 1639. 

Một mặt, về thực chất chính sách của nhà Minh không 
hoàn toàn mang tính bài ngoại. Nước Trung Hoa chưa bao 
giờ hoàn toàn bài ngoại hoặc đóng cửa biệt lập. Hoàn cảnh 
địa lý của nước Trung Hoa mênh mông suốt từ biên giới lục 
địa đến miền bờ biển không cho phép để cớ sự biệt lập trên 
thực tế. Ngay cả việc cấm quan hệ với người nước ngoài, 
Trung Hoa cũng không thể làm được. Ngược lại, những mối 
liên hệ tuy Ít nhiều có bị hạn chế, nhưng đều đặn với các 
nước khác, do quan hệ buôn bán hoặc quan hệ với chư 
hầu ở miền Trung Á hoặc Đông - Nam- Á và sau Hiệp 
ước Nerchinsk năm 1689 có quan hệ với nước Nga, đã giúp 
cho nhiều phái bộ nước ngoài có chức năng buôn bán hoặc 
truyền đạo tới Bác Kinh. 

Cũng đúng là khoảng những năm từ 140ð - 33 dưới triều 
nhà Minh, nước Trung Hoa có áp dụng một số chính sách 
bài ngoại và người Trung Hoa bị cấm ra khỏi đất nước, liên 
lạc với người nước ngoài. Dây là chính sách đóng cửa, bế 
quan tỏa cảng giống như ở Nhật Bản năm 1640. Nhưng 
trong thực tế, những lệnh cấm đó không có hiệu lực, phần 
do không thể nào hoàn toàn đóng cửa được biên giới, phần 
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do chính sách bế quan tỏa cảng chẳng có lợi gì cho Trung 
Hoa. Ö các tỉnh miền duyên hải của Trung Hoa, những đạo 
luật cấm các thuyền buôn và người trong nước đi ra nước 
ngoài bằng đường biển cũng không có hiệu lực vì các quan 
chức địa phương ăn hối lộ, làm ngơ không kiểm soát. Dây 
là trường hợp của bọn buôn lậu hoặc cướp biển. Ngược lại 
chính sách bài ngoại của Nhật Bản được áp dụng triệt để 
hơn, họ ngăn cấm cả sự di cư ra đi và sự nhập cư từ ngoài 
vào Nhật. Người ta cho rằng sở di những đạo luật bài ngoại, 
bế quan tỏa cảng có thể thực hiện có hiệu lực ở Nhật là vì 
Nhật Bản là một nước đảo có một chính quyền trung ương 
mạnh và kiên quyết, họ chống lại triệt để sự truyền giáo 
của đạo Gia tô. Những nhà cầm quyền Nhật Bản trên dưới 
đều hợp lực chống lại sự xâm nhập của người Bồ Dào Nha 
và người Tây Ban Nha. 

Chính sách bài ngoại và đóng cửa nơi chung thường thấy 
ủ những nước khó xâm nhập, nhất là những nước đảo xa 
lục địa, hay như ở Nepal hay Tay Tạng chẳng hạn là những 
vùng núi hẻo lánh, hiểm trở, hoặc như ở những nước dầu 
lớn hay nhỏ, nhưng sẵn có tâm lý sợ những kỳ thị dân tộc, 
không thích sự xâm nhập của nước ngoài. Thật vậy, nhiều 
vùng Đông Nam Á như Triều Tiên chẳng hạn cũng thường 
có tâm lý bài ngoại mạnh, cái chính là họ sợ sự xâm nhập 
của nước lớn láng giềng là Trung Hoa và giới trí thức bản 
xứ cũng sợ ảnh hưởng của Trung Hoa đối với nền văn hóa 
của dân tộc mình. Kinh nghiệm của Triều Tiên chống quân 
Mông Cổ thế kỷ thứ XIII, và chống sự xâm lược của Trung 
Hoa và Nhật Bản thế kỷ thứ XVI đã chứng minh tâm lý 
thích sự biệt lập chính trị của họ. Dưới thời các đại nguyên 
soái Tokugawa cầm quyền ở Nhật Bản, Triều Tiên đã cử 
nhiều phái bộ ngoại giao sang Nhật chính là những biện 
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pháp xây dựng tỉnh thần hòa hảo giữa hai nước, để bảo vệ 
nền độc lập dân tộc của mình. Các phái bộ ngoại giao Triều 
Tiên thường được các chính quyền của đại nguyên soái Nhật 
Bản tiếp đón trọng thị. 


3- Dư luận chống chính sách bài ngoại 


Mặc dầu sức ép của các nước phương Ty là một nguyên 
nhân để chính quyền Nhật Bản từng bước nới lỏng chính 
sách bài ngoại, nhưng trong thời bấy giờ, sức ép của giới 
học giả trong nước cũng rất quan trọng. Những người này 
muốn được quan hệ với giới trí thức nước ngoài để mở rộng 
tầm mát nhìn sang phương Tây nơi chung, nhất là đối với 
khoa học của phương Tây nơi riêng. Chúng ta đã biết phong 
trào học tập tiếng Hà Lan trong thế kỷ thứ XVIII đã đào 
tạo được một lớp trí thức mong muốn đất nước mở cửa để 
tiếp thu khoa học, đặc biệt là y học, khoa học thiên văn và 
nhiều ngành học thuật khác của nước ngoài. 

Tất cả những người có học đến Nhật Bản tham quan 
hoặc làm công ở những nhà máy của Hà Lan tại Deshima 
từ Kaempfer năm 1691, đến Siebold những năm 1828-29, 
đều thấy rõ lòng khát khao muốn hiểu biết của người Nhật. 

Trong những thập ký đầu của thế kỷ thứ XIX, việc học 
nước ngoài được mở rộng với nhiệt tỉnh cao, khiến cho các 
học giả theo đạo khổng phải lo lắng, thậm chí chống lại phái 
chủ trương tân học, kết tội họ là có âm mưu lật đổ. Các 
nhà cầm quyền tất nhiên cũng nghỉ ngờ giới tân học vÌ 
những người này luôn muốn cơ những thay đổi, nhất là một 
số người đã công khai chê trách sự dốt nát và bất lực của 
bộ máy cai trị, dũng cảm không hề sợ bị kết tội. 

Trong giới tân học, có một người nổi tiếng, đã có vai trò 
quan trọng trong việc phổ biến khoa học, tên là S5akuma 


376 


Zòzan (1811 - 64). Ông này xuất thân từ một quân nhân 
võ sĩ đạo ở miền Bác, giành nhiều tâm sức nghiên cứu khoa 
học quân sự, kể cả kỹ thuật đúc súng. Khoảng năm 1841, 
ông bát đầu suy nghỉ và điều tra vấn đề quốc phòng, viết 
một bản điều trần về việc phòng thủ miền bờ biển, chứng 
tỏ ông và những người như ông đã lo lắng về sự yếu kém 
trong nền quốc phòng của đất nước. Lúc đầu ông thiên về 
theo đuổi một đường lối đóng cửa biệt lập, nhưng dần dần 
ông ngưỡng mộ người phương Tây, thấy họ luôn có khát 
vọng tỉm hiểu bản chất của vũ trụ, do đó ông tin phải có 
một sự giao lưu quốc tế rộng rãi. Cũng do đó mà ông bị cầm 
tù, vÌ bị kết tội chống lại chính sách bài ngoại cho đến năm 
1862 mới được tha. Sau khi được trả tự do không lâu ông 
lại bị một bọn bài ngoại đến cuồng tín sát hại. 

Một số người có tên tuổi khác chống lại các đạo lưật bài 
ngoại cũng bị trừng phạt vỉ họ công khai tuyên truyền cho 
những quan điểm của mình. Đặc biệt có một nhóm học giả 
họp với nhau thành một phái, viết sách tuyên truyền, bị 
chính quyền Bakufu coi như những tài liệu phát động nổi 
loạn. Năm 1838 "tên quỷ" Tprii kiến nghị bất bỏ tù một số 
quan chức mà ông cho là đã kết tội oan cho những người 
khác. Viên cố vấn chính của đại nguyên soái là Mizuno 
Thdakuni, chưa biết nên hành động như thế nào vì đụng 
chạm đến những nhân vật quan trọng và có thế lực ở Mito 
và Satsuma và ở cả chính quyền Bakufu. Nhưng cưỡi cùng 
vẫn phải xử trí họ một cách dứt khoát vì có lời buộc tội. 

Trong số những người bị kết tội oan có một nhân vật nổi 
tiếng là Watanabe Noboru, (còn có bút danh là Kazan), vừa 
là nhà thơ uyên bác, vừa là một danh họa và là người đi 
đầu trong việc chủ trương học tập nước ngoài. Ông bị bất 
và bị kết tội oan, khép vào tội tử hình nhưng sau được hạ 
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xuống mức án tù chung thân. Đó là vào nam 1840. Ông tự 
sát năm 1841. 

Sự độc lập về chính trị và kinh tế của các thái ấp lớn đã 
làm giảm quyền lực của chính quyền Bakufu và gây khó 
khăn cho Yedo trong việc hoạch định chính sách đối nội và 
đối ngoại. Nhưng đồng thời, tuy các thái ấp không hoàn toàn 
theo các xu hướng văn hóa của các thành phố, nhưng cũng 
chịu ảnh hưởng của những xu hướng đó. Việc học các nước 
phương Tây và các thể chế của phương Tây đã thành phong 
trào trong các thái ấp và có vai trò quan trọng trong việc 
hướng dẫn công luận. Chẳng hạn khi chính sách quốc phòng 
của chính quyền Bakufu dựa vào các mô hình học được của 
nước ngoài, thì tất cả các lãnh chứa đều tán thành. Các lãnh 
chúa vùng Satsuma, Hirado và nhiều nơi khác đều mê các 
trang thiết bị, vũ khí của Hà Lan và trong sự cai trị thái 
ấp họ đã học được nhiều kinh nghiệm nước ngoài. 


Phái bộ tử đảo Luchu đi Satsuna. 
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Sự phát triển tỉnh hình này không phải là điều hoàn toàn 
mới, bởi vì như chúng ta đã biết, đã có các học giả như 
Maeno Ryòtaku và Sugita. Gempaku là những chính khách 
lớn trước đây nửa thế kỷ, và nhiều lãnh chúa khác, ít nhất 
là hơn 50 người, đã mở trường dạy y học phương Tầy, dạy 
khoa học quân sự và đặc biệt kỹ thuật đúc súng. Việc học 
này coi là có tầm quan trọng đặc biệt trong tỉnh hình nguy 
cơ của nạn ngoại xâm ngày càng lớn. 


4. Chấm dứt chính sách bài ngoại 


Nửa đầu thế kỷ thứ XIX là thời kỳ bành trướng của hải 
quân các nước châu Âu và của Hoa Kỳ vào Nhật Bản. Trong 
các hoạt động của nước ngoài trên biển Nhật Bản có việc 
sân bất cá vơi của các tàu biển từ San Francisco trên vùng 
bác Thái Bình Dương. Chính những tâu săn cá voi này đã 
đến gần bờ biển và một số vào các hải cảng Nhật Bản để 
bán hàng hoặc mua các sản vật địa phương. Nhiều đoàn 
thủy thủ nước ngoài đã bị ngược đãi. Tin đó truyền đến 
nước Mỹ vào năm 1840. 

Nhằm bảo vệ quyền lợi của Mỹ trong việc buôn bán trên 
Thái Bình Dương cũng như muốn bảo vệ các thủy thủ năm 
1845, thiếu tướng hải quân Mỹ James Biddles, được lệnh 
của Washington, chỉ huy hai chiến hạm đi vào vịnh Yedo, đề 
nghị mở rộng quan hệ buôn bán với Nhật. Chính quyền 
Bakufu đã khước từ đề nghị này, và tướng Biddle phải cho 
chiến hạm rút lui. Từ đó chính quyền Nhật Bản càng ra sức 
chuẩn bị để đối phó với các chính phủ nước ngoài muốn phá 
chính sách bài ngoại của Nhật. cho đến năm 1853 tỉnh hình 
trở nên căng thắng. Ngày 8 tháng 7? năm đó Thiếu tướng 
hải quân Mỹ Mathew Perry chỉ huy 4 chiến hạm vào cảng 
Uraga. ChÍnh quyền Bakufu chuẩn bị tiếp Ông ta thì được 
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tin báo chiến hạm Mỹ đã đến đảo Luchu từ ngày 26 tháng 
5 và đừng tại đây nhiều tuần lễ, có đấu hiệu họ muốn chiếm 
đóng đảo này. 


Phái bộ từ đảo Luchu dị Satsuma 


Mục đích của Thiếu tướng hải quân Mỹ Mathew Perry 
đã rõ ràng. Ông ta mang theo một bức thư của Tổng thống 
Hoa Kỳ và một báo cáo của chính ông ta viết, trình bày rõ 
rằng người Hoa Kỳ đề nghị có sự đối xử tốt đối với các thủy 
thủ Mỹ và bảo đảm nguyên vẹn cho những trang thiết bị 
hàng hải và việc buôn bán của Mỹ. Ông ta không có lời lẽ 
nào đe dọa, trình bày vấn đề một cách ôn tồn, khiêm 
nhường, song kiên quyết nói rằng ông muốn sang năm sau 
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Nhật Bản có sự hồi âm đối với những đề nghị của Hoa Kỳ 
và năm sau, sẽ cố thêm nhiều chiến hạm Mỹ đến vùng biển 
Nhật Bản. Thế chiến lược của họ khá mạnh bởi vì Yedo, thủ 
phủ của đại nguyên soái, như vậy có thể bị tấn công, không 
chỉ bị bán phá mà còn bị phong tỏa. Nguy cấp hơn nữa là 
nguồn tiếp tế lương thực chở bằng đường biển từ Òsaka có 
thể bị cát đứt. Trên thực tế, trong thời gian 10 ngày khi 
chiến hạm của Perry còn ở cảng Nhật, việc vận chuyển thóc 
gao từ Òsaka đi Kyoto đã bị ngừng lại vì sợ hơn là vì bị 
nguy hiểm. 

Chính quyền Bakufu nhận thức rõ những nguy cơ đớ. 
Tháng 2 năm 1854, Thiếu tướng hải quân Mỹ Perry trở lại 
Nhật Bản với một lực lượng mạnh. Ông là không gặp khó 
khăn gì nhiều trong việc thượng lượng để ký với Nhật Bản 
một hiệp ước, mặc dầu các đại biểu Nhật Bản cố tỉnh lãng 
tránh vấn đề và tÌm cách trì hoãn việc thương thuyết. Perry 
lần nãy tự tin và kiên quyết, tỏ ra là một nhà thương thuyết 
giỏi. Hiệp ước Mỹ Nhật được ký ngày 31 tháng 3 ở 
Kanagawa. Theo hiệp ước này, Nhật Bản mở cửa hai hải 
cảng là Shimoda ở Izu và Hakodate ở Yezo cho nước ngoài 
vào buôn bán, đồng thời cho lập lãnh sự quán Mỹ ở Nhật 
Bản. Tiếp đó một số hiệp ước nữa với các nước khác cũng 
được ký như hiệp ước với nước Anh ký tháng 10 năm 1854, 
hiệp ước với nước Nga ký vào tháng 2 năm 1855 và hiệp 
ước với Hà Lan ký tháng I1 năm 18855. 


Những cuộc thương thuyết của Perry tiến hành thuận lợi 
ở Uraga và một số nơi khác. Người Mỹ được nhân dân địa 
phương đối xử thân mật, đúng mực, người dân Nhật tỏ ra 
mến khách từ nước ngoài đến. Hãn hữu cũng có một số 
chuyện không vui, chẳng hạn vẫn có thái độ chống người 
nước ngoài của một số người và nét mật hầm hầm của một 
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số quân lính bảo vệ của Nhật. Các nhà thương thuyết Nhật 
Bản giữa các cuộc họp tỏ ra bình tĩnh, đúng mức và cơ thiện 
chí, và thích thú với thứ rượu mạnh là một trong những 
món quà của phái bộ Mỹ. Đặc biệt họ thích thú xem kỹ 
những thiết bị máy móc và vũ khí của Mỹ nhất là loại súng 
ngắn. Liền ngay sau khi các chiến hạm Mỹ vào bờ biển Nhật 
Bản không lâu thì việc phòng vệ bờ biển Shinagawa và nhiều 
vị trí chiến lược khác của Nhật Bản được nhanh chống tăng 
cường bảo vệ. 

Những phản ứng chính trị đối với chính quyền Bakufu, 
là khác nhau ở các vùng trong nước. Nhưng nói chung cả 
ở Yedo lẫn ở các thái ấp lớn, số đông đều thấy cần thiết 
phải học tập nước ngoài. Chính quyền Bakufu phải nhượng 
bộ và đến năm 1855 "một trường dạy tiếng nước ngoài "được 
mở ở Yògakusho, dưới chân đồi Kudan và đến năm 1856, 
một cơ quan nghiên cứu tài liệu, sách báo của nước ngoài 
cũng được thành lập ở Yedo. Cơ quan này có tên là Bansho 
Shirabedokoro. Các giảng viên giảng dạy ở đây nhiều người 
không tuyển từ các quan chức thuộc chính quyền Bakufu 
mà được chọn trong các thái ấp đã có tổ chức nghiên cứu 
về nước ngoài. Dây là thời kỳ mà trường làng được mở và 
phát triển mạnh về số lượng; ở tất cà các thái ấp, giáo dục 
tiểu học phát triển mạnh và nhanh, nhiều trường do các 
lãnh chúa mở nhưng nói chung do các làng tự tổ chức. 

Trước những thay đổi lớn của tình hình, chính quyền 
Bakufu buộc phải tham khảo ý kiến không những của các 
lãnh chúa Tbzama mà còn hỏi cả ý kiến của các lãnh chúa 
Fudai và những người tùy tùng trực tiếp của đại nguyên 
soái. Việc làm này nói lên chỗ yếu của chính quyền Bakufu, 
không dám tự mình quyết đoán trong quan hệ với các cấp 
dưới. Chính quyền Bakufu còn chủ động báo cáo tỉnh hình 
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với triều đình nhà vua để xin ý hiến chỉ đạo về phương 
hướng và những lời khuyên. Dây là một cử chỉ cớ ý nghĩa, 
nó báo hiệu sự thay đối trong thái độ của chính quyền quản 
sự đối với nhà vua, một sự thay đổi đã có dấu hiệu từ một 
thế kỷ trước khi Yamagata Daini và nhiều người khác đã 
đề cao lòng trung với vua ở Ryoto. 


Đến nay, tại nhiều thái ấp thái độ trung quân lại được 
đề cao, thái độ đó gọi là Shinnò hoặc Sonnò, có nghĩa là 
lòng sùng kính đối với nhà vua. Thái độ này cũng thể hiện 
sự mong muốn xóa bỏ uy thế của chính quyền quân sự 
Bakufu, đồng thời thể hiện ý chí độc lập trong lãnh thổ của 
các lãnh chúa. người ta kêu gọi phục hồi lại tỉnh thần 5onnò 
tức là sùng kính nhà vua. Tình cảm này tương đối phổ biến 
trong những nàm cuối của chính quyền Bakufu. Ỏ đây ta 
thủ điểm lại những nét chính trong lịch sử mối quan hệ 
giữa đại nguyên soái và nhà vua. 

Có thể hỏi, tại sao các đại nguyên soái không xóa bỏ ngôi 
vua trong khi ngôi vua và sự tồn tại của nhà vua đều phụ 
thuộc vào họ. Lịch sử sẽ cho lời giải đáp. Sau khi bị Yoritomo 
buộc phải thoái vị năm 1198, cựu hoàng Go-Tbba đã chống 
lại các Nhiếp chính Hòjò từ năm 1221. Song ông đã thất 
bại bị bất đi đầy, các Nhiếp chính lại cử người kế vị nhà 
vua, Sau khi đánh bại chính quyền Kamakura, một số viên 
tướng đưới quyền của Thkauji muốn xóa bỏ ngôi vua song 
chính Thkauji lại chủ trương vẫn giữ lại ngôi vua, coi đó là 
cách làm khôn ngoan nhất, mặc dầu chính ông ta đã thẳng 
tay bất cầm tù và đưa vị Hoàng đế Go-Daigo đi đày. Trong 
cuộc chiến tranh Nam Bác triều vai trò của chế độ quân 
chủ vẫn được khẳng định. Các đại nguyên soái Ashikaga vẫn 
tỏ lòng kính trọng đối với nhà vua, tuyên bố ràng họ giữ 
được chức đại nguyên soái cũng là do ý vua. 
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Thái độ của Nobunaga đối với Hoàng đế cũng rất sùng 
kính. Thường thường khi phải hành động để giải quyết 
những vấn đề quốc gia đại sự, ông đều tuyên bố nhân danh 
Hoàng đế, thậm chí khi ngừng các hoạt động quân sự chống 
lại Kòyo-san, ông cũng nơi đó là do ý muốn của lloàng để. 
Hideyoshi luôn tỏ lòng kính trọng Hoàng đế, tìm cách tiêu 
khiển cho Hoàng đế và luôn nói rằng mình không phải là 
đại nguyên soái mà là một Nhiếp chính có nhiệm vụ thực 
hiện những nguyện vọng của Hoàng đế. Lời thề trung thành 
với dòng họ Toyotomi được các lãnh chúa tuyên đọc và ký 
tên trước sự chứng kiến của Hoàng đế. layasu trong khi 
tước bỏ của nhà vua mọi quyền lực chính trị thỉ bề ngoài 
vẫn cớ những tặng phẩm rất quý giá dâng tặng nhà vua 
đồng thời vẫn tuyên bố thừa nhận nhà vua là tối cao. Thái 
độ của lemitsu với nhà vua có kém hơn so với leyasu, song 
mặc đầu cớ lúc đã dọa nhà vua sẽ kéo đại quân về Kyoto 
năm 1634, ông ta vẫn để nhà vua hoàn toàn tự do và ông 
không tỏ dấu hiệu gì muốn xóa bỏ ngai vàng. Đến đời 
lenobu, người kế nghiệp Tsunayoshi, quan hệ giữa triều đình 
nhà vua với chính quyền Bakufu được cải thiện hơn trước, 
lenobu tuyên bố bảo đảm toàn bộ mọi tài sản và quyền lợi 
của nhà vua. 

Thật vậy lòng trung với vua vốn là một truyền thống 
vững chắc của các tầng lớp xã hội trong cả nước, do đó nên 
không một vị đại nguyên soái nào dám công khai có hành 
động chống đối, hoặc tỏ ra không trung thành. Họ biết nếu 
làm như vậy chỉ càng thêm mất chỗ dựa và chỉ để cho những 
người đối lập có cớ rất chính đáng để chống lại. 


5. Tỉnh cảm bài ngoại. 
Lời kêu gọi "Sonnò" tức là sùng kính nhà vua, thể hiện 
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một thái độ hơn là một chính sách, mặc dầu đó cũng là một 
trào lưu thù địch với chính quyền Bakufu. Thái độ này lại 
càng có ý nghĩa quan trọng khi nó kèm theo lời kêu gọi 
hành động tích cực chống lại sức ép của các thế lực bên 
ngoài đang đòi Nhật Bản phải mở cửa các hải cảng cho các 
tàu buôn của họ. Lời kêu gọi mới chuyển thành "Sonnò joi" 
có nghĩa là "Sùng kính đức vua, tống cổ bọn đã man". 

Cũng chưa có gỉ nhiều để chứng minh rằng trong quá 
khứ hay ngay hiện tại, tỉnh cảm bài ngoại đã phát triển 
nhanh và rộng ở Nhật Bản. Ngược lại sử sách đã ghi được 
tình cảm hữu nghị của nhiều người nước ngoài đối với người 
Nhật. Chẳng hạn năm 1550 §t. Francis Xavier đã nơi: "Dân 
tộc này đã sưởi ấm trái tim tôi". Hay như thuyền trưởng 
tàu “Hoàng đế Samarangˆ năm 1845 đã nói: "Những người 
dân Nhật Bản ở thành thị thật lịch sự, tao nhã và lễ phép". 

Những lời kêu gọi bài ngoại hoặc thù địch với nước ngoài 
thường thể hiện trong tỉnh cảm của những người đối lập 
với chính quyền Bakufu. Tình cảm này trở nên sôi sục vào 
năm 18ã4, khi chiến hạm của thiếu tướng hải quân Mỹ Perry 
thả neo ở vịnh Yedo lăn thứ 2. Trong tất cả các thái ấp lớn 
ở Tozama, mọi cơ hội để chống lại dòng họ Tokugawa đều 
được người ta nắm lấy. Tỉnh hình tương tự cũng có ở thái 
ấp Mito, nơi mà người đứng đầu thuộc về một chi họ có 
truyền thống đối địch với các đại nguyên soái. Thời đó, người 
đứng đầu thái ấp Mito là Tokugawa Nariaki luôn tÌm mọi 
cách gây khó khăn cho chính quyền Bakufu và kích động 
cả triều đỉnh chống lại. May sao lúc đó Chủ tịch Hội đồng 
Nguyên lão, là một người có năng lực và uy tín tên là Abe 
Masakiro đã thuyết phục được các lãnh chúa ủng hộ chính 
quyền Bakufu xác lập quan hệ bang giao với người Mỹ 
năm 1854. 
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Trước đây phái đối lập, chủ trương bài ngoại có nhiều cơ 
hội để phá việc ký hiệp ước với Mỹ năm 1854 (gọi là hiệp 
ước Eanagawa vì ký ở đó) nhất là điều khoản quy định thời 
hạn Hoa Kỳ cử một đại diện lãnh sự đến Nhật Bản. Thế 
nhưng năm 1856, viên lãnh sự Mỹ tên là Townsend Harris 
vẫn đến Nhật trên một chiến hạm. Ông ta không được hoan 
nghênh, nhà cầm quyền Nhật yêu cầu ông ta hãy rời đi, 
song lãnh sự Mỹ không nghe, lấy cớ là phải tới để làm nhiệm 
vụ như hai bên đã thỏa thuận (thực ra trước đây hai bên 
có ký biệp định hữu nghị). Ông ta còn mang theo một bức 
thư của tổng thống Hoa Kỳ và muốn được tận tay đích thân 
trao cho đại nguyên soái. 

Ông ta phải sống mấy tháng không được tiếp đãi tử tế 
lắm ở Shimoda, bị gây khó khăn trong việc tiếp xúc và công 
việc không chạy, tuy nhiên không giống như Perry trước 
kia, ông vẫn giữ thái độ điềm tỉnh, không đe dọa dùng vũ 
lực để gây sức ép. May sao lúc đó, một người có ảnh hưởng 
nhất trong hội đồng nhà nước Nhật Bản là li Kamon no 
Kami lại ủng hộ chính sách mở cửa. Ông này liền bị một 
nhơm có thể lực chống lại do lãnh chúa Mito là Tokugawa 
Nariaki đứng dầu - Nariaki là một nhà quý tộc hai mặt có 
tham vọng làm mất uy tín và đánh đổ chính quyền Bakufu. 
Song vị trí của l¡ lúc đó khá mạnh nên đến 1858 chủ kiến 
của ông thắng thế và chính quyền Bakufu đồng ý với những 
yêu cầu của Harris, đại diện cho chính quyền Mỹ. 

Viên lãnh sự Harris, đề nghị được tiếp xúc với các quan 
chức của đại nguyên soái. Ông ta cũng đề nghị phía Nhật 
cho mở cửa cảng Nagasaki cho tàu Mỹ, bảo đảm cho tàu Mỹ 
được ra, vào và đậu ở hai cảng Shimoda và Hakodate, đồng 
thời tiếp tục thực hiện các điều khoản khác trong hiệp ước 
1854. Tiếp đó có sự kiện quan trọng là tháng 7 năm 1857, 
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Harris được đích thân đại nguyên soái tiếp kiến ở pháo đài 
Yedo. Dó là một sự nhượng bộ về phía chính quyền Bakufu 
mà trước đây, ngay cả khi có sức ép kiên quyết của Perry, 
họ cũng không làm. Dến nay tình hình đã có nhiều thay đổi. 
Chính quyền Bakufu đã dám quyết định vấn đề, họ cũng 
được thông tin từ những người phiên dịch ở Nagasaki cho 
biết rằng hạm đội Anh đã tấn công và đột phá Hương Cảng 
vÌ chính phủ Trưng Hoa không thực hiện đúng những điều 
đã cam kết. Viên Cao ủy Hà Lan ở Nhật Bản cũng có lời 
khuyên chính quyền Bakufu nên có lệnh cho các quan 
chức của mình không nên trì hoãn thi hành HO PREh điều 
đã ký kết. 

Chính quyền Bakufu tỏ ra rất lúng túng trong việc điều 
hành quan hệ đối ngoại nhất là trong hoàn cảnh lúc bấy giờ 
tình hình cực kỳ phức tạp. Một quan chức có năng lực và 
biết nhìn xa trông rộng của chính quyền Tbkugawa lúc ấy 
là Katsu Awa đã viết về tỉnh hình lúc đó như sau: "Từ ngày 
viên thiếu tướng hải quân Mỹ Perry đến Nhật Bản đã hơn 
10 năm nay, đất nước ta lâm vào tình trạng bối rối khó tả. 
Chính quyền thì yếu và không đám quyết đoán, cũng không. 
có sức mạnh để quyết định vấn đề gỉ": May thay, nhờ có 
ảnh hưởng của li Kamon no Kami, lúc đó giữ chức tể tướng, 
một hiệp ước được ký với Hoa Kỳ ngày 29 tháng 7 năm 
1858, trên chiến hạm Mỹ thả neo ở vịnh Yedo và sau đó 
cũng có thêm những hiệp ước khác lần lượt ký với Anh, Hà 
Lan, Nga và Pháp. Tất cả những hiệp ước đó đều khẳng 
định đặc quyền ngoại giao và thuế xuất nhập khẩu với 
những nước ký kết, đều đó có hạn chế quyền tự trị của 
Nhật Bản và về lâu dài đã nuôi dưỡng lòng hận thù của 
người Nhật đối với các thế lực bên ngoài. 

Như đã dự đoán, hành động của chính quyền Bakufu dưới 
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sức ép của nước ngoài đã bị các thế lực bài ngoại trong nước 
chỉ trích mãnh liệt, mục tiêu của họ đã được tớm tắt trong 
câu "joi" có nghĩa là "Tống cổ bọn dã man". Động cơ của họ 
không hoàn toàn vì yêu nước, vì đa số họ muốn nhân cớ này 
đánh đổ sự bá chủ của dòng họ Tokugawa hơn là bảo vệ đất 
nước. 


Không phải chỉ có Mito và các lãnh chúa lớn khác chống 
lại những hiệp ước ký kết mà ngay các quan chức cao cấp 
chung quanh đại nguyên soái cũng nhận xét rằng ngay cả 
nhà vua cũng không tán thành. Có một không khí bài ngoại 
nặng nề tràn ngập cả kinh đô, kèm theo làn sóng chống 


chính quyền Bakufu mà Mito là người chủ xướng. Ông ta 
là một con người cực đoan đến mức khi chính quyền Bakufu 
tham khảo ý kiến của các lãnh chúa lớn ở địa phương về 
những đề nghị của Harris thÌ ông ta nơi rằng tất cả những 
ai thương thuyết với Harris cần kết tội bát phải tự sát, còn 
bản thân Harris nên đem ra xử trảm. 

Với thái độ bài ngoại cực điểm như vậy, hầu hết các lãnh 
chúa được tham khảo ý kiến đều không đồng tình với việc 
mở rộng quan hệ với nước ngoài, một số chống lại kịch liệt. 
Thái độ nhà vua thì nước đôi, không rõ ràng, song cũng 

_ không công khai bác bỏ các hiệp ước ký với nước ngoài năm 
1858. Cuối cùng các hiệp ước đó củng được phê chuẩn và 
từ tháng 7 năm 1859, chúng có hiệu lực. Các phái bộ ngoại 
giao nước ngoài lần lượt đến đại sứ quán ở Yedo. Cùng vào 
thời kỳ này, cảng mới ở Yokohama được mở cửa cho nước 
ngoài vào buôn bán và đóng trụ sở ngoại giao. Tỉnh hình 
thế là rõ, mặc đầu chính quyền Bakufu có đạt được những 
thỏa thuận hòa bình với một số nước ngoài nhưng hầu hết 
những người đứng đầu tầng lớp cầm quyền trong cả nước 
đều chống lại chính sách đối ngoại. Quan tể tướng li Kamon 
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no Kami lúc đó cố gắng tìm cách phục hồi lại uy tín cho 
chính quyền, Ông quyết định một giải pháp gọi là "Kobu 
Gattai" có nghĩa là sự hợp nhất của cả lực lượng quản sự 
lẫn dân sự trong việc điều hành đất nước. Ông hy vọng rằng 
với giải pháp này có thể ngàn chặn được sự chống đối với 
chính quyền Bakufu, chẳng những trong các lãnh chúa 
phong kiến và giới quý tộc trẻ tuổi ở triều đỉnh, mà tranh 
thủ được cả sự ủng hộ của giới quân nhân võ sỉ đạo và 
những nhà buôn và chủ đất có thế lực ở các địa phương. 


Đến lúc này thì có phân hóa được các lực lượng chống 
đối muốn lật đổ chính quyền Bakufu, Ít ra thì cũng làm yếu 
những thế lực cực đoan nhất. Lúc ấy lại cơ sự kiện Shimazu, 
lãnh chúa vùng Tbzama, gả con gái nuôi cho đại nguyên 
soái, năm 1806. Các phe phái với các quan điểm khác nhau 
về chính sách của quốc gia. Giới quân sự địa phương thống 
nhất với nhau trên cùng một mặt trận, tỉm cách tác động 
đến triều đỉnh nhà vua. Triều đình chẳng những không 
muốn dàn hòa mà còn có ý để mặc cho có sự phân hóa giữa 
những người lãnh đạo các phe phái phong kiến. Thế là giải 
pháp liên kết giữa phái đân sự và quân sự của li-Kamon- 
no-Kami thất bại, chính quyền Bakufu mất uy thế độc tôn, 
khi ông đưa vấn đề hiệp ước Perry lên đệ trình nhà vua và 
đề nghị các lãnh chúa địa phương ủng hộ. 

Khi các hiệp ước có hiệu lực, nước ngoài vào đống trụ sở 
ở các hải cảng đã được mở cửa, phong trào bài ngoại lại dấy 
lên khắp nơi trong nước. Một số thương nhân nước ngoài bị 
tấn công, những người làm thuê cho họ cũng thường bị đánh 
lén ở vùng Yokohama hoặc các vùng lân cận bởi đám quân 
nhân thất nghiệp. Năm 1860 có một phái bộ Nhật Bản sang 
Washington dự lễ phê chuẩn hiệp ước Nhật Mỹ, lần sóng 
chống đối chính quyền Bakufu lại càng mạnh nhất là ở 
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Kyoto. Quan Tể tướng kiêm Nhiếp chính li Kamon no Kami 
kiên quyết đàn áp. Trong số chống đối, Mito (tức là Nariaki) 
bị trừng phạt. Tể tướng li hiền bị trả thù, bị phe cánh của 
Mito và những lãnh chúa vùng S5atsuma sát hại trong một 
buổi sáng giá lạnh tháng 3 năm 1860, khi ông cùng với đoàn 
tùy tùng sắp đi qua cửa Sakurada vào pháo đài Yedo, 

Sau khi tể tướng li Kamon no Kami chết, phong trào 
chống lại chính quyền Bakufu ở Satsuma vẫn tiếp tục. Thế 
lực đối địch lại được triều đình nhà vua ủng hộ. Số người 
nước ngoài bị tấn công ngày càng tăng và càng nghiêm 
trọng. Viên bíÍ thư tòa Công sứ Hoa Kỳ ở Yedo bị đánh ở 
giữa đường và năm 1861 lại đến lượt tòa công bố Anh bị 
các quân nhân võ sỉ đạo của Mito tấn công. 


Sau cái chết của li chính quyền Bakufu tỏ cực kỳ bối rối. 
Giới cầm quyền Bakufu lúc ấy lại đồng tình với triều đỉnh 
nhà vua, định ngày trục xuất tất cả những người nước ngoài. 
Tháng 6 năm 1862, một phái bộ ngoại giao Nhật Bản đến 
London xin trì hoãn việc mở cửa thêm các hải cảng, lấy cớ 
rằng có nhiều hoạt động bài ngoại ở trong nước không bảo 
đảm được an toàn cho đại diện các nước ngoài. Mùa hè năm 
đó, đại nguyên soái Nhật Bản, theo ý của triều đình, đến 
!Kyoto để bàn bạc với các vị quý tộc về chính quyền tương 
lai của Nhật Bản và về thời gian cũng như phương pháp 
trục xuất người nước ngoài. 

Chuyến đi này vào tháng 3 năm 1863 lại là một cử chỉ 
nhượng bộ nữa hiếm thấy trong quan hệ giữa các đại nguyên 
soái và nhà vua. Trước đây không có một đại nguyên soái 
nào đến Kyoto, trừ cuộc diễu binh của lemitsu với một lực 
lượng khoảng 300.000 người. Chính quyền Bakufu thường 
ra lệnh cho triều đỉnh thông qua đại điện của họ ở kinh đô. 
Nay ngay sau khi đại nguyên soái đến Kyoto, triều đỉnh lại 
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báo ngay cho chính quyền Bakufu rằng tất cả những người 
nước ngoài phải bị trục xuất hết và tất cả các hải cảng sẽ 
đóng cửa. Chính quyền Bakufu có phát biểu lại rằng quyết 
định như thế là vội vàng và nguy hiểm. Triều đình miễn 
cưỡng phải rút lệnh của mình, còn phái bài ngoại thì lồng 
lộn lên. Những cuộc tấn công, khủng bố, giết người nước 
ngoài vẫn xảy ra một cách phổ biến. Các đoàn ngoại giao 
và các quan chức nước ngoài trên đất Nhật nơi chung lâm 
vào tình trạng nguy khốn. Một người Anh đi dạo trên đường 
quốc lộ bị giết bởi một quân nhân Satsuma gần Yokohama. 
Chính quyền Anh không hài lòng với chính quyền Bakufu 
vì những hành động quá khích cửa đám quân nhân Satsuma 
bèn ra lệnh cho tàu chiến bắn phá cảng Kagoshima vào 
tháng ð năm 1883. Trước khi kết thúc câu chuyện về 
những cuộc chiến đấu tuyệt vọng của chính quyền Bakufu, 
ta thử xem xét kỹ thêm những lý do khiến cho họ sụp đổ 
nhanh chóng. 

Trước hết hầu như có sự đối lập thường xuyên giữa chính 
quyền Bakufu với triều đỉnh, một trạng thái đồng sàng dị 
mộng, nhất là với các lãnh chúa miền Tây và với giới quân 
nhân võ sỈ đạo nghèo túng. Diều quan trọng hơn nữa là 
chính quyền Bakufu ngày càng mất lòng dân, nhất là giới 
buôn bán bậc trung và nông đân. Các nhà buôn giàu có ở 
Yedo và Osaka như Mitsui và Kònoike, luôn để mắt theo 
đõi thái độ chính trị của chính quyền và họ sớm nhận ra 
những dấu hiệu yếu kém của chính quyền Bakufu. Giới 
thương nhân giàu có quay sang cải thiện quan hệ với Sat- 
sưna, Choshù và các lãnh chúa thành đạt khác. Những sự 
thay đổi như thế tuy rất quan trọng, nhưng xảy ra một cách 
tiệm tiến. Sự chống đối chỉnh quyền Bakufu bộc lộ rõ nhất 
trong thái độ của nông dân. 
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Trong thập kỷ cuối cùng của chính quyền BakuÊfu, thường 
xuyên có những cuộc nổi dậy và những trận phá phách dữ 
dội của nông dân chống lại địa chủ. Những cuộc nổi dãy này 
không hoàn toàn chỉ nhằm chống lại chính quyền Bakuẩu, 
mã là thể hiện sự đối địch với giai cấp thống trị nơi chung 
của nông dân và giới quân nhân võ sỉ đạo lớp dưới. Những 
cuộc bạo động này nhiều khi cũng không hẳn có mục đích 
chính trị, cũng không có tác động chính trị trực tiếp như 
một phong trào chống phong kiến cơ tổ chức. 

Một cuộc nổi dậy đáng kể nhất xảy ra năm 1853, khi 
nông dân của 90 làng ở vùng Nambu. đông có tới 15.000 
người, di thành từng đoàn từ nông thôn kéo ra thành phố 
đòi tự do bình đẳng. Năm 1859 một cuộc nổi dậy tương tự 
nổ ra ở Shinshù, nhiều đoàn nông dân từ nhiều làng mạc 
giương cao khẩu hiệu đòi thi hành luật ruộng đất. Song nơi 
chung những cuộc bạo động nổi dậy như vậy thường bị tan 
tã nhanh chóng vì không cơ tổ chức chật chẽ và không được 
duy trì liên tục. 

Thế lực của chính quyền Bakufu ngày một suy yếu. Họ 
không còn kiểm soát được các lãnh chúa địa phương và chế 
độ luân phiên thường trú của các lãnh chúa ở Yedo cũng bị 
bãi bỏ. Các lãnh chúa lớn đều rút về thái ấp riêng của họ. 
Cơ hai lãnh chúa mạnh nhất miền Tbzama là lãnh chúa 
vùng Satsuma và vùng Chòshù, thường xuyên chống lại 
chính quyền trung ương. Tháng 6 năm 1&63, pháo bình bờ 
biển của thái ấp Chòshù bắn vào một chiến hạm của Mỹ 
neo ở miền biển Chòshù, sau đó eo biển Shimonoseki bị đồng 
cửa hơn l nám. Đến tháng 9 năm 1864 các chiến hạm của 
liên quân Mỹ, Anh, Pháp và Hà Lan đánh phá các lực lượng 
bảo vệ Chòshù và tước hết khí giới của họ. Lãnh chúa 
Chòshù phải nhượng bộ, xin bồi thường những thiệt hại của 
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liên quân. Dân chúng Chòshù cũng không còn tin cậy gÌ vào 
những người cầm quyền thái ấp, họ còn tỏ ra thân thiện với 
người nước ngoài. Tỉnh hình tương tự cũng xảy ra ở thái ấp 
Satsuma sau khi các chiến hạm của Anh bán phá 
Eagoshima. Sự thật là cả hai thái ấp Chòshù và Satsuma 
chỉ còn đối địch với chính quyền Bakufu hơn là với nước 
ngoài, bởi vì chính họ cũng đã thấy chính sách bài ngoại 
không thể đem lại lợi ích gì. Có điều họ quá tự tin với sức 
mạnh nội bộ của họ. - 

Vào thời kỳ này nội bộ bai phái Shimazu và Chòshu có 
sự bất hòa. Phái Shỉimazu phải lo đối phó với những quân 
nhân ly khai hơn là với phái Chòshù. Số đông những người 
trong phái Chòshù định "giải thoát" Hoàng đế khỏi chính 
quyền Bakufu bằng cách tổ chức một cuộc nổi dậy ở Kyoto, 
nơi họ hy vọng có nhiều người đi theo. Cuộc nổi dậy này bị 
đẹp tan năm 1864 bởi quân lính của chính quyền Bakufu 
có sự giúp đỡ của phái Satsuma và nhiều phái khác. Những 
thủ lĩnh phái Chòshù đầu hàng, nhưng chính quyền Bakufu, 
vẫn với cách xử sự thông thường, muốn đánh đổ hoàn toàn 
phái này. Song ý đồ đó bị thất bại thám hại. Phái 5atsuma 
quay lại giúp phái Chòshù cung cấp vũ khí cho phái này 
chống lại chính quyền Bakufu. Chính quyền Bakufu lâm vào 
tình thế cực kỳ lúng túng. Dại nguyên soái kêu gọi quân 
lính từ Òsaka kéo về, nhưng không được họ hưởng ứng 
mạnh mẽ. Lực lượng của đại nguyên soái phải án binh bất 
động cho đến tháng 7 năm 1866 và bọ bị đánh bại ở kháp 
nơi. Đến đây chính quyền Tokugawa đã ở thế bị suy sụp một 
cách thảm hại. Chỉ riêng lãnh chúa Tozama cũng đủ đánh 
bại đại nguyên soái. 

Đến tháng 8 năm 1866, đại nguyên soái lemochi mất ở 
Òsaka. Người kế nghiệp ông là Hitotsubashi Keiki lên cầm 
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quyền, kêu gọi sự thống nhất, song chính quyền Bakưfu chỉ 
còn đủ sức duy trỉ quyền lực yếu ớt của mỉnh. Dến mùa thu 
năm l867 ông ta cũng xin từ chức, một chính quyền lâm 
thời được thành lập trong đó không có thành viên nào thuộc 
dòng họ Tbkugawa được mời tham gia. 

Một cuộc nội chiến ngắn nổ ra. Các lực lượng của đại 
nguyên soái bị đánh bại một cách dễ đàng. Từ năm 1868, 
cả nước hoàn toàn dưới quyền cai trị của Hoàng đế. chấm 
dứt thể chế xã hội phong kiến do Ieyasu sáng lập và tồn tại 
được 250 năm. 


* kủ 


Cũng chấm đứt một thời đại hàng ngàn năm nhân dân 
Nhật Bản sống một cuộc sống tuy cơ tách biệt, nhưng cũng 
không hoàn toàn cô độc, ở miền đảo chung quanh là biển 
và đại dương bao bọc và Ít nhiều có cách xa đại lục châu A. 
Họ đã có nhiều thời kỳ giữ được bản sác dân tộc, khi thì 
chấp nhận, khi thì đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Hoa và các 
miền khác thuộc châu Á, cũng có khi phải cầm vũ khí chiến 
đấu như đã đẩy lùi được sự xâm lược của quân Mông Cổ 
năm 1281. 

Trong những hoàn cảnh thuận lợi, họ đã biết tập trung 
sức lực khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước và 
hoàn thiện chính quyền của mình. Dể hoàn thành những 
nhiệm vụ đó, họ đã gặp nhiều khá khăn, nhất là trong thời 
Trung Cổ, phải trải qua nhiều thời kỳ nội chiến và đấu tranh 
với các khuynh hướng cục bộ, địa phương ở trong nước. Đến 
đầu thế kỷ thứ XVII đất nước thống nhất về mặt chính trị, 
và từ sau 1615 cả nước Nhật Bản sống trong hòa bình, dưới 
sự cai trị của một chính quyền mạnh đứng đầu là dòng họ 
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Tokugawa, một dòng họ quân nhân đầy thế lực, với bộ máy 
cai trị đủ sức mạnh kiểm soát các thủ lĩnh phong kiến địa 
phương và hình thành được một chế độ pháp trị có kỷ cương. 

Lạch sử của các thời kỳ tiếp nối đã chứng tỏ rằng đất 
nước nhin chung đã được cai trị một cách kiên quyết và 
đúng đán, mặc dầu thời nào cũng có những rối ren không 
tránh khỏi. Lịch sử cũng chứng minh rằng dân tộc Nhật 
Bản đã có những cố gắng liên tục, không mệt mỏi, trên quy 
mô cả nước cũng như ở từng địa phương, để phát triển sản 
xuất các nguồn lương thực chủ yếu và các nguồn tư liệu 
sinh hoạt khác đáp ứng cho sự gia tăng dân số nhanh chóng. 


Sản xuất công nghiệp phát triển cùng với sản xuất nông 
nghiệp. Cuộc sống đô thị hóa được mở mang, giao thông vận 
tải từng bước được hoàn thiện, tầng lớp thương nhân làm 
ăn phát đạt, từng bước thay thế hay Ít nhất cạnh tranh với 
tầng lớp quân nhân. Giới quân nhân ngày một sa sút, nếu 
không tìm được việc làm trong guồng máy dân sự. Vào đầu 
thế kỷ thứ XIX, chính quyền trung ương phải đối đầu với 
các lãnh chúa phong kiến lớn. Các nước phương TRy gây 
sức ép, đòi quyền đi lại, kinh doanh tự do trên biển phương 
Đông, dần dần họ phá vỡ chế độ bế quan tỏa cảng và sự cô 
lập của Nhật Bản. Đến năm 1853 chính quyền phong kiến 
buộc phải mở cửa các hải cảng cho các tàu buôn nước ngoài. 
Nước Nhật từ đây hòa nhập với đời sống quốc tế. TÐn ty 
trật tự phong kiến cũng sụp đổ theo và đến năm 1867 chính 
quyền quân chủ được hoàn toàn khôi phục. 
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- Lời cảm ơn của tác giả. 
- Lời chú giải về thư mục 
dùng cho việc viết bộ sách này 


- Mấy lời về tác giả George Sansom. 
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LỜI CẢM ON CỦA TÁC GIẢ 


Đối với tập I 


Trong ba năm qua tôi có điều kiện tập trung thời gian 
viết tập sách này, nhờ có sự giúp đỡ hào hiệp của Tổ chức 
Rockefeller. Tổ chức này được sự đỡ đầu của Trường Đại 
học Tổng hợp Columbia, ở New York. Tôi cũng được sự 
khuyến khích nhiệt tình của các đồng nghiệp cũ của tôi tại 
Trường Dại học đó nhất là những thành viên của Viện Đông 
Nam Á và những người làm việc tại thư viện sách các nước 
Dông Á. 

Tôi cũng được sự giúp đỡ quý báu giành cho tôi của Tiến 
sĩ Helen Mc Culiough, khi ở Nhật Bản cũng như khi ở 
Trường Đại học Tổng hợp California, đã giúp tôi các tài liệu 
dịch, chỉ cho tôi các nguồn tư liệu, kiểm tra các tài liệu 
tham khảo, tất cả những điều đó đã giúp tôi nghiên cứu 
được tốt. 

Thư viện sách các nước Dông Á của Trường Dại học Tống 
hợp California ở Berkeley, dưới sự lãnh đạo của Tiến sĩ 
Elizabeth Huff tạo cho tôi những điều kiện rất thuận lợi và 
cho tôi nhiều ưu tiên để nghiên cứu, tôi không bao giờ quên. 

Tôi cũng chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp Ở 
Trường Dại học Tổng hợp Stanford, đặc biệt là các cán bộ 
khoa học ở Viện Hoover, đã sẵn sàng giúp tôi khi cần thiết 
và cho tôi nhiều ý kiến bổ ích. Tôi đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ 
Joseph Williams, Giáo sư Địa lý ở Trường Đại học Tổng hợp 
Stanford, đã giúp tôi chuẩn bị các bản đồ và các tập sơ đồ 


minh họa. 
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Tiến sỉ Arthur Waley cho phép tôi được trích dẫn tư liệu 
trong các tác phẩm có giá trị của ông. Dồng thời tôi biết ơn 
các nhà xuất bản, George Allen và Ủnwin Ltd ở Ảnh, và 
Công ty Houghton Mifflin ở Hoa Kỳ đã cho tôi trích dẫn 
các đoạn văn từ cuốn "Truyện kể về Genji" hay như Công 
ty Edwin Arnold & Co. đã cho phép tôi trích dẫn một cách 
tớm tắt cuốn "Dạo Phật ở Nhật Bản" của Ngài Charles Eliot. 

Nhiều nhà khoa học Nhật Bản cũng có sự giúp đỡ quý 
báu đối với tôi. Đặc biệt tôi biết ơn Giáo sư Rikichiro Fukul, 
Giáo sư Kenji Maki, Giáo sư Katsumi Mori và Giáo sư Masao 
Ishizawa phụ trách các tư liệu nghiên cứu ở Viện Bảo tàng 
quốc gia Tbkyo. 

Cuối cùng tôi chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp 
của tôi ở Trường nghiên cứu Viễn Dông và châu Phi tại 
trường Dại học Tổng hợp London, những người tôi may mắn 
được cùng làm việc trong một số năm. 


Đối với tập H 


Tôi vô cùng biết ơn các bạn đồng nghiệp ở Nhật Bản đã 
tiếp tục giúp đỡ và động viên tôi trong Công trình này. 

Giáo sư Rikichiro Pukui, nguyên là Giáo sư trường đại 
học Tphoku Daigaku, Sendai đã bỏ chiều công sức đọc và 
cho ý kiến về bản thảo của tới, đồng thời lại giúp tôi chọn 
và tìm những bức ảnh minh họa, cho tôi nhiều lời khuyên 
quý báu về nghệ thuật và văn học thời Trung Cổ. 

Giáo sư Yashiro Yukio, một nhà nghiên cứu lịch sử nghệ 
thuật có tên tuổi, hiện nay là Giám đốc Viện Bảo tàng 
Yamato Bunkakan ở Nara, rất thân với tôi trong nhiều năm, 
và đã giúp tôi rất hào hiệp. 

Trong mấy tháng mùa xuân và mùa hè năm 1959 tôi 
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được làm việc hàng ngày với Giáo sư Toyoda Thkeshi, ở 
Trường Đại học Tohoku Daigaku. Ông là nhà sử học Nhật 
Bản có tầm cỡ, đã từng sang thăm Trường Đại học Tổng hợp 
ðtanford. 5ự hợp tác giữa chúng tôi là đều đặn và có hiệu quả 
vì ông là một người rất uyên bác. Chúng tôi cùng làm việc 
bên cạnh nhau, về nhiều điểm, tôi chÍ đáng là học trò của ông, 
tôi học tập được rất nhiều và rất phấn khởi. Tbi cũng xin tỏ 
lời cảm ơn bà vợ ông, bà Tbyoda Yoshiko đã giúp tôi tìm và 
chọn được nhiều tranh khác để in trong tập sách này. 

Giáo sư Sakamoto Thrò, Giám đốc Viện Lịch sử thuộc 
Trường Đại học Tổng hợp Tokyo đã cung cấp cho tôi nhiều 
tư liệu có giá trị kể cả những bức ảnh và tài liệu có tầm 
quan trọng lịch sử. 

Giáo sư Ishizawa Masao ở Viện Bảo tàng quốc gia Tokyo 
và là thành viên của Ủy ban Bảo vệ các di sản văn hóa cũng 
cung cấp cho tôi xem nhiều tấm ảnh và bức tranh và nhiều 
đồ vật khác dưới quyền quản lý của ông. Ỏ đây tôi cũng xin 
tỏ lời cảm ơn Ủy ban Bảo vệ các di sản văn hóa đã cho phép 
tôi sử dụng những bức ảnh và tài liệu của Ủy ban. 

Ỏ Trường Đại học Tổng hợp Stanford, Tiến sĩ Joseph 
Wiliamas, Giáo sư Địa lý, đã giành nhiều thời gian giúp tôi 
chuẩn bị các bản đồ và sơ đồ. 

TĐi cũng xin tỏ lòng biết ơn Tiến sỉ Helen Craig Mc- 
Cullough ở Trường Đại học Tổng hợp California ở Berkeley 
giúp tôi nghiên cứu để viết 5ð chương đầu của tập sách này. 
Bà còn giúp tôi dịch một phần cuốn Thiheiki, trong đó có 
nhiều tư liệu sử dụng viết những chương đó. 

Các bạn đồng nghiệp khác ở Berkeley, nhất là các 
chuyên viên ở thư viện sách các nước Đông Á cũng dã 
giúp tôi rất nhiều. 
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Tòi cũng biết ơn ông dj. G.Bell và bà Linda Brownrigg, ở 
Tạp chí Thông tin khoa học của Trường Đại học Tổng hợp 
Stanford, đã giúp tôi nhiều trong việc xuất bản công trình 
nghiên cứu này. 


Đối với tập LH 

Tôi vô cùng biết ơn các bạn tôi là ông John Galvin và 
ông Stanley Smith đã nhiệt tỉnh giúp tôi hoàn thành trọn 
bộ ba tập cuốn Lịch sử Nhật Bản trong những điều kiện rất 
thuận lợi. 

Trong suốt quá trình đớ, tôi cũng luôn luôn được sự giúp 
đỡ, góp ý kiến và sự động viên của các nhà khoa học có tên 
tuổi Nhật Bản. Trong số các nhà khoa học đớ, tôi đặc biệt 
ghỉ ơn Giáo sư Nakamura Kichjji ở Trường Đại học Tổng 
hợp Sendai. Ông đã từ Nhật Bản sang S5tanford giúp tôi 
nghiên cứu trong nhiều tuần lễ. Sự uyên bác của ông và 
tình bạn chân thành của ông thật đáng quý đối với tôi 

- Giáo sư Yukio Yashiro, một người bạn cũ của tôi, trên 
cương vị Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ các di sản văn hóa đã tận 
tỉnh giúp đỡ tôi trong việc cho phép tôi sao lại những tư 
liệu và những bức tranh quan trọng. 

Giáo sư Thkeshi Toyoda và Tiến sỉ Chisaburo Yamada đều 
giúp đỡ tôi một cách hào hiệp. 

Tôi biết ơn Tiến sĩ Madoka Kanai đã cho phép tôi sao 
chụp lại tài liệu của Viện Lịch sử Trường Dại học Tổng hợp 
Tbkyo mà ông làm Viện trưởng. 

Cuối cùng tôi xin cảm ơn Ông Leo Seltzer, Giám đốc và 
Ủy viên biên tập tạp chí Thông tin Khoa học của Trường 
Đại học Tổng hợp Stanford đã kiên trì giúp tôi về mặt kỹ 
thuật để xuất bản toàn bộ công trỉnh này. 
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LÒI CHÚ GIẢI VỀ THƯ MỤC 
DÙNG CHO VIỆC VIẾT BỘ SÁCH NÀY : 


Những người nghiên cứu lịch sử Nhật Bản nên tham 
khảo những cuốn sử chuẩn mực của các học giả Nhật Bản. 
Trong số đó có hai cuốn sách quan trọng, một cuốn của tác 
giả Kuroira tên là Kokushi no Kenkyu và một cuốn của tác 
giả Kurita tên là Sògò Nihonshi Kenkyu. Ngoài ra còn một 
cuốn của tác giá Arai Hakuseki (1657-1725) tên là Dokushi 
Yoron. Cuốn này thể hiện rõ quan điểm của một học giả có 
tầm cỡ lớn nhất của Nhật Bản về những vấn đề của lịch sử 
đất nước, đặc biệt là sự xung đột giữa nhà vụa với chính 
quyền Bakufu. 

Trong số những cuốn sử mới nhất in gần đây, có bộ sử 
5ògò Nihonshi Thikei, đầy đủ nhất về tư liệu tham khảo. 
Còn một số quyển khác cũng đáng tham khảo như bộ sử 
Sekai Rekishi Taikei. 

Đối với từng thời kỳ riêng biệt trong lịch sử Nhật Bản, 
có những cuốn sau đây: 

Nihon đJòdaishi no Kenkyùu của Tguda Sòkichi, 

Nihon Jòdaishi no Ichi-Kenkyù của Ikenchi Hiroshi. 

Nihon Rinri Shisò-shi của Watsuji Tetsuro. 

Nihon Shisòshi no Kenkyù. Tập Ï của Muraoka Maret- 
sugu. Những cuốn sách trên viết nhiều về cổ sử. Về các thời 
kỳ sau, những cuốn dưới đây là quan trọng: 

® Nara - Heian Jidai in năm 1958: gồm các chuyên luận. 

œNihon Chùsei-shi của Endò và Watanabe là tập sách 
viết về thời Trung Cổ của Nhật Bản. : 

Nihon Chùsei-shi của Akiyama Kenzò là 1 trong những 
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tác phẩm chuẩn mực. 


Nihon Hòkenseido-shi của Ito Tasaburò cũng là một cuốn 
sách tốt. 

Ramakura Bakufu no Sojji của Ryù Šusưmu là cuốn sách 
tốt viết về chính quyền phong kiến. 

Nihon Hòseishi Gairon của Makikenji là cuốn sách viết 
về lịch sử luật pháp. 

Nihon Hòseishi của Miura Kaneyuki viết về sự phát triển 
của luật pháp Nhật Bản. 

Buke Jidai no Kenkyù của Òmori Kingorò là cuốn sách 
nghiên cứu về sự lớn mạnh của giai cấp quân nhân, có rất 
nhiều tự liệu. 

e Kỷ nguyên Kamakura - Ti liệu lưu trữ, của Joiion de 
Longrais là cuốn sách có giá trị về thể chế phong kiến Nhật 
Bản, có nhiều thư mục bổ ích. 

e Văn học cổ Nhật Bản của Reischauer và Yamagina có 
nhiều tư liệu quý. 

œeGenkò no Shin-Kenkyù của Ikenchi-Hiroshi là cuốn 
sách viết về cuộc xâm lược của quân Mông Cổ đầy đủ nhất. 

Ngoài những loại sách trên còn có những tác phẩm văn 
học cổ điển và những tập dã sử viết về chiến tranh rất hay, 
song khi sử dụng phải có chọn lọc. Trong số những sách này 
có những cuốn như: 

Các chỉ dụ của thế kỷ thứ VIII 

Các tư liệu về kỷ nguyên Nara 

Các tư liệu về kỷ nguyên Heian 


Lịch sử pháp luật 
Có tập đề cương, bản thảo và văn bản của bộ luật Jòei 
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Shikimoku, xem thêm ở bộ luật Gunsho Ruijù. Bổ sung cho 
bộ luật Joei có tập Shimpen Tguika, trong tập Zoku - Gunsho 
Rujju. 


Thống kê dân số k 


Tài liệu thống kê tốt nhất là tập Nihon Jinkò-shi của 
Honjò Eijirò. Tuy nhiên thời kỳ Cổ Đại và thời Trung Cổ số 
liệu nặng về ước đoán. Tài liệu đáng tin cậy nhất là của 
Nichiren, có ghỉ tổng số dân là 4.ð89.659 người. Vào cuối 
thế kỷ thứ XIII đân số ước khoảng có B triệu, con số này 
có thể tỉn cậy được. 


Những cuốn nhật ký 


Quan trọng nhất cớ cuốn Gyokuyò, nhật ký của quan 
Nhiếp chính Kujò Kanezane. 

Cuốn Eichiki hoặc Kikki là nhật ký của một người cộng 
sự của Kanezane là Fujiwara Tehunefusa (1143 - 1200). Cuốn 
này nói lên sự thăng trầm của dòng họ Thira trong những 
thời kỳ đầu của chính quyền Bakufu, bổ sung cho nhật ký 
của Eanezane. 

Cuốn Meigetsuki, có bị gián đoạn từ năm 1180 đến 1236, 
là tài liệu quan trọng về lịch sử thời Trung Cổ. Cuốn này 
có giá trị vì ghi lại được tình cảm của nhà thơ Teika với các 
gia đình Kujò và Saionji. Nhà thơ Tbika vốn là thày học của 
vị đại nguyên soái trẻ tuổi Sanetomo, biết nhiều chuyện xảy 
ra ở Kamamura. Tác giả cố óc quan sát tinh tế, có những 
nhận xét sâu sắc cả về mặt chính trị lẫn thơ ca. Cuốn sách 
này cho minh chứng về thời kỳ cuối cùng của dòng họ Thira 
và 50 năm đầu của chính quyền Bakufu. 

Cuốn Entairyaku là hồi ký của Tbin Kinkata (1291-1360) 
vị tể tướng dưới triều vua Go-Daigo, viết nhiều về thời kỳ 
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từ 1311, song những tư liệu bổ ích nhất thuộc thời kỳ từ 
1334, khi vua Go-Daigo còn ở Ioshino. 

Trong những tài liệu ghi chép của hoàng gia, quan trọng 
nhất có tập nhật ký của vua Hanazono. Cuốn sách này có 
nhiều thông tin về đời sống ở cung đình và những sự kiện 
xảy ra ở kinh đô khi ông còn trị vì và cả thời kỳ ông đã 
thoái vị. Ông kể nhiều về những sự kiện xảy ra trong những 
năm từ 1310 đến năm 1332. Dây là tập nhật ký đầy tính 
nhân văn đồng thời cũng là một nguồn tư liệu quý về lịch 
sử chính trị và tôn giáo. Cuốn sách này cũng được đánh giá 
cao như tập nhập ký của vua Sukò viết về những năm 1416 
- 48 có tên là Kambun Gyoki. 


Những tư liệu lịch sử khác 


Trong số những tư liệu này quan trọng nhất có tập 
Azuma Kagami viết về lịch sử chế độ phong kiến ở Nhật 
Bản. Phần đầu cuốn sách viết xong năm 1270, phần này 
chủ yếu lấy tư liệu từ các cuốn nhật ký của các nhà quý tộc 
trong kỷ nguyên Heian với những nhận xét riêng của họ về 
tỉnh hình xã hội. Phần hai lấy tư liệu từ các tài liệu lưu trữ 
của chính quyền Kamakura. Phần này có những tài liệu quý 
giá về sự lớn mạnh của nước Nhật trên lĩnh vực xã hội và 
kinh tế rất bổ ích cho việc nghiên cứu đặc tính của giới quân 
nhân. Tu: nhiên những tài liệu này có phần hơi thiên vị về 
dòng họ Hgjò. 

Trường Đại học Tổng hợp Columbia năm 1957 có xuất 
bản một luận văn nổi tiếng của Tiến sỉ Minoru Shiroda có 
nhan đề là: "Sự thành lập thể chế đại nguyên soái 
Kamakura, 1180 - 1185". Luận văn này chủ yếu cũng dựa 
vào cuốn AÀzuma Kagamii. 


Cuốn Eiga Monogatari là tác phẩm lãng mạn viết về sự 
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vỉ đại của Michinaga. Sách nơi về thế kỷ thứ XVII, đặc biệt 
phần lớn giành cho việc mô tả xã hội thượng lưu ở cung 
đình dưới thời các nhà độc tài FPujiwara. 


Cuốn sách Òkagami mô tả thế lớn mạnh của các nhà 
lãnh đạo Fujiwara từ năm 850 đến 1025, đỉnh cao quyền 
lực của Michinaga. Cuốn sách này có tính phê phán nhiều 
hơn cuốn Eiga Monogatari, đặc biệt có sự phân tích kỹ-lưỡng 
những âm mưu trên sân khấu chính trị thế-kỷ thứ XVII 


Cuốn Heike Monogatari, tuy có đôi chỗ cường điệu nhưng 
nói chung cần thiết cho việc nghiên cứu xã hội Nhật Bản 
thời Trung Cổ. Cuốn này có đến chục bản nội dung có khác 
nhau ít nhiều. Bản có cơ sở tin cậy nhất ra đời giữa những 
năm từ 1190 đến 1221. 

Cuốn Gukanshò là một trong những cuốn lịch sử có giá 
trị. Cuốn lịch sử này ghỉ lại nhiều sự kiện trong lịch sử dân 
tộc từ thời Cổ Đại đến kỷ nguyên đdòkyu. Tuy nhiên tác giả 
có cái nhìn bỉ quan đối với chế độ phong kiến, coi thời kỳ 
phong kiến là một bước suy sụp của lịch sử dân tộc, đầy rẫy 
những tội ác. Cuốn này được viết khoảng năm 1220, tác giả 
là nhà sử đien. 

Cuốn dJinnò Shòtòki của Kitabatake Chikafusa là cuốn sử 
về dòng dõi các vị vua chúa. Khác với cuốn Gukanshò cuốn 
này cớ nhiều tính lạc quan, tác giả của nó là một người giàu 
nghị lực và niềm tin, ông là một tín đồ ngoan đạo của đạo 
Shintò. 

Cuốn Hyakurenshð là một tác phẩm thời kỳ Kamakura 
viết trước năm 1304. Cuốn sách kể về thời kỳ lịch sử 
từ năm 967 đến năm 1259, nơi nhiều về đời sống trong 
cung đình. 

Cuốn Zokushi Gushò do một học giả thế kỷ thứ XVIII 
viết ra, mô tả tình hình kinh đô Kyoto thời Trung Cổ. Cuốn 
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Kojidan do Minamoto Akikane, mang tính chất ngụ ngôn, 
ra đời trước nãm 1215. Nó gồm có những câu chuyện siêu 
nhiên, những truyền thuyết về Phật giáo, và thân thế của 
những vỉ nhân. 


Cuốn Kodanshò cũng có nội dung tương tự do Òye 
Masafusa viết. Túc giả cuốn "Kojidan lấy chất liệu từ cuốn 
này để viết. 


* * 


Danh mục những cuốn sách nói trên là cơ bản tuy có thể 
chưa thật đầy đủ, và tập I bộ Lịch sử Nhật Bản được viết 
ra dựa vào những sách đó, không kể những tác phẩm của 
những người đứng đầu các giáo phái như Nichiren và 
Shinran rất bổ ích cho việc nghiên cứu tâm lý xã hội thế 
kỷ thứ XI. 

Phần này nêu lên những tác phẩm chuẩn mực của các 
nhà khoa học Nhật Bản cần cho việc nghiên cứu. Phần lịch 
sử đại cương có thể thấy trong những tập 6 và 8 của Toàn 
tập Sògò Nihonshi Thikei, hai tập 6 và 8 lần lượt có tên là 
Nambokuchò và Azuchi - Momoyama. Cả hai tập này đều 
có nhiều tư liệu và đáng tin cậy. Một loạt công trình nghiên 
cứu nữa đăng ở trong tập Nihon no Rekishi do báo Yomiuri 
xuất bán. ra hàng tháng thành 12 tập, từ tháng 2 năm 
1959. Những người tham gia viết đều là các nhà sử học 
có tầm cỡ, công trình của họ có độ tin cậy cao, có nhiều 
sức thuyết phục. 

Các công trỉnh nghiên cứu về các thời kỳ hoặc các chuyên 
mục, hiện nay có rất nhiều, cho nên ở đây chỉ đưa ra một 
thư mục chọn lọc. Từ sau năm 1945, nhiều nhà sử học mới, 
phần nào có những định kiến về mặt tư tưởng, nên trong 
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việc nghiên cứu, chúng tôi giành ưu tiên trước hết đến các 
tác phẩm của các tác giả tiền chiến, nhất là những vị có 
tên tuổi, tầm vóc đã được khẳng định. Hiện nay việc viết 
sử ở Nhật Bản đã bước vào một giai đoạn mới. Việc nghiên 
cứu lịch sử đã có những bước tiến dài, người ta có thể tìm 
thấy nhiều nguồn số liệu tin cậy từ các hội sử học. Hội 
nghiên cứu sử học (Shigakukai) hiện nay có đến 3.000 hội 
viên so với vài trăm trong một số năm trước đây và số người 
thuộc các hiệp hội có trách nhiệm nghiên cứu lịch sử khác 
cững đã tăng lên hơn 10 lần. 

Nguyên nhân có sự phát triển nhanh như vậy có nhiều. 
Nguyên nhân chính là có sự tự do tư tưởng được bản Hiến 
pháp năm 1946 bảo đảm. Trong thời kỳ tái kiến thiết đất 
nước sau chiến tranh, việc nghiên cứu lịch sử kinh tế và xã 
hội được coi trọng và có nhiều thành tựu thực sự..Kèm theo 
đó có nhiều hoạt động sưu tầm và xem xét các tài liệu của 
các miền và địa phương, nhiều tư liệu được thẩm tra lại để 
có cơ sở chấp nhận. Trong những năm gần đây nhiều nguồn 
tư liệu mới được xuất bản rất phong phú, nhất là có nhiều 
bài viết có giá trị đối với các nhà khoa "học. - 

Cũng hiển nhiên là viết một cuốn.lịch sử Nhật Bản qua 
những thời kỳ nhiều thế kỷ, không thể nào chỉ sao chép sự 
phân tích của hàng ngàn công trình nghiên cứu của các 
chuyên gia Nhật Bản. Cần phải tìm hiểu rõ xu hướng của 
từng tác phẩm, đồng thời cũng phải thận trọng để không 
trở thành cái bóng của những sự kiện và sự suy xét trong 
các công trình nghiên cứu lịch sử của các dân tộc khác. VÌ 
lẽ đó, đưới đây chúng tôi xin nêu ra những tác phẩm xếp 
theo các chuyên mục, được coi là những nguồn tư liệu chính, 
đáng tin cây nhất. 
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Các nguồn chỉnh 
1. Tuyển tập 


Một tuyển tập có nhiều nguồn tư liệu là Dai Nihon 
Shiryò, được Viện Sử học Trường Dại học Tổng hợp Tokyo 
sưu tầm, có nhiều phần liên quan đến các giai đoạn lịch sử 
được viết trong tập sách này: 

Nhóm VỊ; Các tập từ I1 - 32 đã hoàn chỉnh, ghi nhiều sự 
kiện xảy ra trong những năm từ 1333 - 70. 

Nhóm VII: Kể về cuộc chiến tranh Ònin, 1467-77. 

Nhóm VIII: Các tập từ 2-21 đã hoàn chỉnh, ghi những 
sự kiện chính xảy ra trong những năm từ 1479-88. 

Nhớm IX: Các tập từ 1 - 13 đã hoàn chỉnh, ghỉ những 
sự kiện xảy ra từ những năm 1508 - 21. 

Nhớm X: Các tập từ 1 - 9 đã hoàn chính, ghi những sự 
kiện xảy ra từ những năm 1568 - 72. 

Nhớm XI: Nếu hoàn chỉnh thì sẽ có tài Hệu về những sự 
kiện xây ra trong những năm từ 1582 - 1603 

Nhóm XI: Tập I nói về thời kỳ đầu của chính quyền 
Tokugawa. Các thời kỳ từ 1488 - 1508 và từ 1522 - 57 chưa 
đầy đủ. 

Bộ tuyển tập Dai Nihon Shiryò có những đoạn trích từ 
những nguồn sử liệu chính, theo trật tự thời gian từng ngày. 
thi sử dụng tuyển tập này có thể đối chiếu với một tập khảo 
sát tổng quát về tư liệu lịch sử, cớ tên là Shiryò Sòran. Tập 
này cũng ghi lại những sự kiện xảy ra từng ngày và dùng làm 
chỉ số về nguồn tự liệu, viết trong tuyển tập Dai Nihon Sbiry. 
Chẳng hạn đối chiếu trong hai bệ sách nơi trên có thể tỉm 
thấy những diễn biến hàng ngày của cuộc chiến tranh Ònin 
và những biến động trên chính trường thời kỳ đó. 
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Các bài viết mẫu mực về lịch sử (gồm cả một số nguồn tài 
liệu phụ) sẽ tìm thấy trong tuyển tập có tên là Shiseki Shùran. 
Tập này rất bổ Ích có phần còn hơn cuốn Gunsho Ruijù. 

Một tập sách hướng dẫn để tìm các đoạn văn quan trọng 
trong các tài liệu cơ bản là tuyển tập gồm ba quyển Kokushi 
Shiryò-Shù, có những đoạn trích nói về các sự kiện lịch sử 
theo trật tự thời gian. Tập 3 gồm 466 trang nói về các thời 
kỳ Sengoku và Azuchi-Momoyama. Tập sách này xuất bản 
trong thời kỳ chiến tranh, giấy mực không tốt lám, song 
vẫn được lưu giữ. 

Ngoài tập Dai Nihon Shiryò còn cố tập Dai Nihon 
Komonjo.trong đó có một phần gọi là lewake, nơi về lịch sử 
các dòng họ sắp xếp theo trật tự thời gian. Những phần này 
cần thiết cho việc nghiên cứu thời kỳ Sengoku, ghi rõ các 
dòng họ lớn nhỏ tranh chấp nhau quyền lực. Nó bao gồm 
các dòng họ quý tộc ở triều đỉnh và các cơ sở tôn giáo cũng 
như các dòng họ quân nhân. 

Ngoài các tuyển tập chuẩn mực nói trên còn có những 
tập sách riêng biệt nơi về lịch sử các miền, các tỉnh và các 
địa phương. Loại sách này khá phong phú, các chuyên gia 
về lịch sử kinh tế và xã hội cũng thường trích dẫn từ loại 
sách này. 


2. Các tác phẩm riêng biệt 


q) Thời kỳ Nambokuchò (1331 - 93) 


Trong thời kỳ từ khi vua Go - Daigo lên ngôi năm 1318 
đến triều vua Go-Murakami năm 1367, cuốn sách có nhiều 
tư liệu nhất là cuốn Thiheiki. Cuốn sách này cớ cách nhìn 
đúng đán, khác với cuốn Heike Monogatari, đây là 1 cuốn 
sách khách quan, không thiên vị bên nào trong thời kỳ chiến 
tranh giành ngôi báu. Tác giả cuốn sách này không biết là 
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ai nhưng nhìn chung có thái độ rõ ràng. Cũng có một cuốn 
sách phê phán cuốn Taiheiki tên là cuốn Nan Thiheiki, cho 
rằng cuốn đó vẫn còn nhiều định kiến, có chễ sai lầm không 
phản ánh chân thực đặc biệt là khi viết về dòng họ Imagawa. 
Bán dịch cuốn Thiheiki tốt nhất là bản Sankò Thiheiki. 

Có nhiều tập nhỏ trong cuốn sách này. 

Baishò-ron: Là một tác phẩm khuyết danh viết năm 
1349, nội dung chính nói về thời Ashikaga Thkauji, bàn về 
sự đi lên của chính quyền quân sự cho đến khi Nitta 
Yoshisada mất ở Kanagasalki năm 1338. Đây là cuốn sách 
quan trọng bổ sung cho cuốn Thiheiki. 

Ngoài hai cuốn sách trên, có thể tham khảo thêm sách 
Horyaku Kan-Ki. Đây là một cuốn sách khuyết danh, nói 
nhiều về cuộc xung đột Nam Bác triều. Sách được viết theo 
thể tài những mẩu chuyện chiến đấu, song bảo đảm được 
độ chính xác tốt và có nhiều tư liệu lịch sử bổ Ích nơi về xã 
hội quân nhân. Cuốn sách bát đầu từ những mẩu chuyện từ 
cuộc khởi nghĩa Hògen năm llð6 và kết thúc ở sự kiện Vua 
Go-Daigo mất năm 1329. Arai Hakuseki có cho rằng cuốn 
sách này viết nhiều chỗ không khách quan, song đó là ý 
kiến riêng của ông. 

#linnò Shòtoki : Là Lác phẩm có giá trị do Chikafusa tham 
gia viết. Những bức thư của Chikafusa gửi cho Yùki 
Chikatomo được coi là những tư liệu rất quý. 

Kusunobi Chùmonki : Kể về những mệnh lệnh chiến đấu 
của Kusunoki trước khi ông rút về Chihaya. 

Kuei Sandaki: Là cuốn biên niên sử trong thời cầm quyền 
của ba vị đại nguyên soái đầu tiên dòng họ Ashikaga 

Entaryaku: Là cuốn nhật ký của Tòin Kinkata trong 
những năm (từ 1811 - 54. Đây là nguồn tư liệu rất quý cung 
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cấp nhiều chỉ tiết trong những năm từ 1334 trở về trước. 
Sách này có 4 tập do Thiyòsha phát hành. 

Hanazono Tennò ShinkL: Là nhật ký của Hoàng đế 
Hanazono, viết trong những năm 1310 đến 1312. Có hai tập 
là Shiryò Thisei có cả những mẩu chuyện trích trong nhật 
ký của Hoàng đế Pushimi, viết trong những năm từ 1387 
đến 1311. 

Kemmu Nenkhanki: Là tập truyện vui châm biếm nổi 
tiếng, còn cố tên là "NjiJjòkawara - Rakugaki" nói về đời sống 
ở Eyoto năm 1334. 

Chinyòki¿ nói về các triều đại. 

b) Thời kỳ Sengoku dJidai (1392 - 1568). 

Túc phẩm của ông có nhiều nguồn tư liệu quan trọng, 
trong đố có một số cuốn hồi ký dưới đây. 

Kammon Gyoki : Là cuốn nhật ký của Hoàng tử Pushimi 
Sadashige viết trong những năm từ 1416-48. 

Manzdi đJugo Nihbki : Là cuốn nhật ký của Giáo chủ Man- 
zai ở đền Sambò-In, cố vấn tỉn cẩn của các đại nguyên soái 
Yoshimitsu và Yoshinori, viết trong những năm 1411 - 3ã. 

Onryòken Nichiroku : Là cuốn nhật ký được lưu giữ ở 
"đền Rokuon-In thuộc tu viện Shòkokuji. Người viết là một 
quan chức lo việc văn thư của đại nguyên soái. Ông này làm 
việc ở phủ Onryòken. Cuốn sách này ghi những sự kiện xảy 
ra trong những năm 1435-66 và 1484-93. Còn cố một tập 
nữa viết về thời kỳ 1552-72. Viên quan này rất gần với đại 
nguyên soái. Ông ta có nhiệm vụ theo dõi hành động của 
các tăng nữ ở ð tu viện và được biết những quyết định quan 
trọng nhất của chính quyền Bakufu. Cuốn nhật ký chứa 
đựng nhiều tư liệu quý về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
và nghệ thuật. 
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Onin-hi, Ônin Ryakki nà Ònin Bekki: Kể về cuộc chiến 
tranh Ônin. Ba cuốn kể những chuyện gần giống nhau, cớ 
thể cớ nguồn gốc từ một cuốn dưy nhất. 

DaUÙò-In Jiaha Jòjiki : Có thể là nguồn tư liệu riêng quan 
trọng nhất về lịch sử chính trị và kinh tế của những năm 
từ 1450 đến 1527 thời kỳ có nhiều biến động trong và sau 
cuộc chiến tranh Ònin. Cuốn sách có hồi ký của Jđùrson, vị 
giáo chủ ở đền Daijò-Iu ở tu viện Nara Kòfukulji và nhiều 
quan chức khác của tu viện. Tập sách quý này gồm 12 cuốn 
do Sankyò Shoín sưu tầm, từ năm 1931 đến 1937. 

Shòdan Jiyò: Là một tập khảo luận của tác giả Ichijò 
Kanera nói về quá trình lập lại trật tự trên đất nước, sau 
cuộc chiến tranh Ònín và sau những cuộc rối ren thời kỳ 
đó. Tập sách này nêu được nhiều những quan điểm của giới 
quý tộc triều đình đối với thời cuộc lúc bấy giờ. 

Myòbà/iki :; Là nhật ký của một tu viện ở tỉnh Kai, có 
nhiều số liệu hay về các dòng họ Takeda và Hojò và về 
kinh tế nông thôn. Cuốn sách này kể về nạn đối ở Shinano 
năm 1473. 

Khge Nikkushù: Là nhật ký của một tu sỉ thuộc môn 
phái Zen, kể về đời sống ở tu viện Gidò. Đây là một tác 
phẩm có giá trị do Giáo sư Tbhuji Zennosuke sưu tầm, nhà 
xuất bản Thiyòsha phát hành năm 1939. 

Sanetaka-Kòki: bà nhật ký của Hoàng tử Sanjònishi 
Sanetaka. Một công trình nghiên cứu về 5anetaka dựa vào 
cuốn hồi ký này do Hara Katsurò viết năm 1841. 

Tbkitsugu Kyò Ki : Là một nguồn thông tín quý về đời 
sống của giới quý tộc triều đình thời kỳ Sengoku. Yamashina 
Tokitsugu là một đại thần trong triều, chịu trách nhiệm về 
tài chính của hoàng gia. Ông kêu gọi các lãnh chúa có thế 
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lực trong nước quyên góp giúp đỡ hoàng gia và thuyết phục 
được cả Nobunaga bẻ tiền ra xây dựng lại cung điện. Cuốn 
hồi ký của ông viết từ năm ông 27 tuổi đến năm 76 tuổi 
(1576), là nguồn tư liệu quý về điều kiện sống ở kinh đô và 
ở Yamashiro, nơi ông có nhiều tài sản. Cuốn sách được 
Okuno Thkahiro sưu tầm lấy tên là Tokitsugu Kyò Ki. 

Kanemi Kyò Ki : Là hồi ký của Yoshida Kanemi, một nhà 
quý tộc trong triều, được quyền cha truyền con nối theo tôn 
tỉ trật tự của đạo Shintò. Ông cớ quan hệ chặt chẽ với hoàng 
gia và cả với giới cận thần chung quanh Nobunaga. Ông mô 
tả tỷ mỈ cuộc tranh giành quyền lực ở Azuchi và hậu quả 
cuộc chém giết ở đền Honnòji. 

Kahò hoặc bộ luật gia định: Bộ luật này thuộc thời đại 
của Hojò Sòun, Òuchi, Takeda, Chòsokabe và Asakura. Tập 
nói về thời kỳ Imagawa cầm quyền là tập Shiseki Shùran. 
Đời sống của nhiêu dòng họ khác được nơi trong cuốn Dai 
Nihon Komonjo. Đây là tài liệu quý, nơi rõ vai trò của đòng 
họ Uyesugi trong nền chính trị phong kiến 

Teikin Òrai : Có thể coi như cuốn sách giáo khoa dưới 
dạng các bức thư. Là nguồn thông tin bổ ích về tỉnh hình 
nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, thương mại và giao thông 
vận tải v.v. Nhiều ví dụ cụ thể được viết trong cuốn Zoku 
Gunsho Ruijù. 

Tumon - In - NIkkL : Là một tập hồi ký lưu ở đền 
Kòfukujl. Cuốn sách này có nhiều số liệu bổ ích về nửa cuối 
thế kỷ thứ XV và thế kỷ thứ XVI. Nhờ những số liệu này 
mà các tu viện ở Nara theo dõi được đầy dủ những sự kiện 
xảy ra ở kinh đô, đồng thời họ cũng nhận được đầy đủ thông 
tin về điều kiện sống ở các tỉnh. 

C- Thời kỳ Azuchi - Momoyama (1556-1600) 
Một số tác phẩm nơi ở phần trên như các tập hồi ký của 
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Kanemi và Tbkitsugu cũng nằm trong nhớm X và nhớm XỊ 
của cuốn Đai Nihon Shiryò. 

Cuốn Thmon-In-NikkiL: Cung cấp nhiều tài liệu tham 
khảo bổ ích về mối quan hệ giữa Nabunaga với triều đình, 
thời kỳ Nobunaga bao vây đền Honganji (1576-78) và các 
cuộc tiến quân của Hideyoshi trước năm 1587. Kanemi Kyò 
®? là cuốn sách tham khảo quý về tình hình trước năm 1587, 
là năm có cuộc trà đạo long trọng của Hideyoshi ở Kitano. 
Cuốn Tbkisugu Kyòki ngừng ở năm 1576, sau đó đến hồi 
ký của Tbkitsugu viết đến năm 1601. #okuon Niechiroku là 
cuốn tiếp theo cuốn Onryòken là một cuốn nhật ký có nhiều 
thông tin bổ ích về những sự kiện xảy ra ở Kyoto từ năm 
1552 đến năm 1572. 

Hai cuốn Shinchò Kòbi và Thikò Ki là hai cuốn nói về 
cuộc đời của Nobunaga và Hideyoshi, cả hai đều có ở thư 
viện Shiseki Shùran, đều có độ tin cậy. 

Sojin Nhuhki: Là tập hồi ký của một nhà buôn giàu có ở 
Hakata tên là Kamiya Sòjin, vốn là một người rất sành sỏi 
trong tục trà đạo. Trong cuốn hồi ký, ông ta đã mô tả khá 
sinh động một buổi trà đạo năm 1587 ở pháo đài ÒOsaka khi 
ông được Hideyoshi mời dự cùng với nhà học giả nổi tiếng 
Rikyù và những môn đệ khác ở Sakai. 

Những tư liệu nơi trên đã cho thấy sự thay đổi trong vị 
trí xã hội của các thương nhân giàu có vào thời kỳ này. Còn 
có nhiều tư liệu khác nói về tục trà đạo ở Kitano. Dây là 
tnột sinh hoạt đời thường phổ biến, đã được Yoshida Kanemi 
mô tả trong hồi ký của ông. Có một chương rmnô tả các bậc 
thày sành sỏi về trà đạo Nhật Bản như Sòyeki, Sogyù và 
Sokyù là những người đứng đầu các nhóm có thú vui thưởng 
thức trà. Tất cả những chuyện kể trên có thể tÌm thấy trong 
cuốn Chadò Koten Zenashù. 
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Hầu hết các tập hồi ký nói trên thể hiện quan điểm của 
những người sống ở thành thị, song không thể quên được 
những nguồn tư liệu quan trọng trong kho lưu trữ của các 
gia đình lớn. Hầu hết những tư liệu loại này có thể tìm thấy 
trong Nhóm: "Ietuabe" của tuyển tập Dai Nihon Komonjo, 
trong đơ quan trọng nhất là có các bài viết của Mòri, 
Kobayakawa, Kikkawa, Dyesugi, Asano, Hosokawa, Yoshida 
và Òtòmo, 

Tập lưu trữ của gia đình Mòri chẳng hạn, còn một bức 
thư của Hideyoshi, kể lại các trận tiến quân của ông ta. Còn 
có thể tÌìm thấy những bài viết hay nhất về những chỉ dụ 
hoặc những đạo luật của Hideyoshi. Chẳng hạn sắc lệnh về 
"cuộc săn lùng kiếm” của Hideyoshi được tìm thấy trong kho 
lưu trữ của gia đình Kobayakawa. 


"Thi liệu lưu trữ của các cơ sở tôn giáo cũng rất quan 
trọng trong việc nghiên cứu lịch sử chính trị và tôn giáo. 
Chẳng bạn như tập Kòyasan Monjo, hay như trong tuyển 
tập Dai Nihon Komonjo, "Ieuake° và cuốn Honganji Monjo 
cũng thuộc loại này. 

Một tác phẩm quan trọng khác là cuốn Ó Yudono no Ủye 
no Nibhbi cũng là cuốn nhật ký về thời kỳ từ 1477 đến 1820 
tỉm thấy trong cung vua. Cuốn này ghí lại một thời kỳ khá 
dài song phần được công bố rộng chỉ bao gồm thời gian từ 
1477 đến 1687. Cuốn nhật ký này bổ sung cho một cuốn 
gồm I0 tập tên là Gưwsho RuÙù. Cuốn này còn lưu ở Viện 
Hàn lâm Nhật Bản. Một tác phẩm nữa nói đến những điều 
cơ mật của triều đỉnh, nhất là nơi về các bà phu nhân trong 
cung cấm. Qua đó hiểu rõ thêm được cuộc sống ở triều đình, 
mối quan hệ giữa chính quyền Bakufu với các vị đại thần 
quan trọng trong triều. Những tài liệu này rất quý vÌ nớ 
phản ánh được đời sống của nhiều nhà quý tộc trong triều 
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và những quan chức cao cấp khác, khi họ rời bỏ kinh đô sau 
cuộc chiến tranh Onin. Những tài liệu này đều được viết 
bằng chữ Kana của Nhật. 

Cuốn Zenrin Kokuhò cũng có thể được coi như nguồn tư 
liệu chính. Cuốn sách này nơi đến những mối quan hệ giữa 
Nhật Bản với nước ngoài trong thời đại Muromachi do một 
nhà sư là Zuikei viết trước năm 1473. Trong tập sách này 
có nhiều tư liệu về ngoại giao giữa Nhật Bản với Trung Hoa. 

Những tư liệu quan trọng về thời đại Tbkugawa đang 
được Tiến sỉ Kòya Nakamura tiến hành sưu tầm cho thật 
đầy đủ. Đây là một công trình đồ sộ, đã xuất bản được 3 
tập và còn nhiều tập nữa. Tập Ï (782 trang) gồm những tư 
liệu trong thời kỳ từ năm 1556 đến 1590. Tập II (832 trang) 
kể về những chuyện phong thái ấp và tịch thu đất đai của 
phái đối lập sau trận Segigahara. Hai tập này đã được nhà 
xuất bản Nihon Gakujutsu Shinkòkai, Tokyo, xuất bản trong 
những năm 1958-60, 


Các nguồn tư liệu thứ yếu 

Ngoài những nguồn tư liệu chính nới trên, dưới đây là 
danh mục những tư liệu khác dùng trong việc biên soạn bộ 
sách này. 

Nanbokuchò nói về Nam Bắc triều. Tíc giả là Uozumi 
Sògorò, trích trong bộ Sògò Nihonshi Taikei. 

Nambokuchò didatshi, Tác giả là Tanaka Yoshinari viết 
về lịch sử thời đại Nam Bắc triều. Viện Sưu tầm tư liệu lịch 
sử. Lần xuất bản cuối cùng vào năm 1922. 

Ashihagg Jidaiahi lịch sử dòng họ Ashikaga. Tác giả là 
Tahnaka Yoshinari (1923). 

Yoshino - Muromachi Bunkasbi trích trong bộ Nihon 
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Bunkashi Taikei. Tập VII. 

Nihon RNekishi Koza: Tập II trong số nhiều tập do Tạp 
chí Khoa học Trường Dại học Tổng hợp Tbkyo phát hành 
năm 1957. Tập này được sưu tầm bởi Rekishigaku 
Kenkyùkai, có nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng về chính trị, 
xã hội và kinh tế tham gia, viết về lịch sử từ thời Trung Cổ 
đến thời kỳ Momoyama. Tập khảo luận cuối cùng nói về sự 
thành lập chính quyền Tbkugawa Bakufu. 

Dây là tác phẩm có giá trị, rất bổ ích cho việc 
nghiên cứu. 

RKantò Chùshin Ashikaga jJidai no Kenkyu: Một tác phẩm 
có giá trị do Watanabe Yosuke viết nới về những khó khăn 
thời Ashikaga đứng đầu chính quyền Bakufu ở Kyoto, trong 
việc kiểm soát giới quân nhân miền Đông Nhật Bản. Tokyo, 
Yùzankaku xuất bản năm 1926. 

Muromachi Jidaishi : Do Watanabe Yosuke viết (1907) 

Muromachi Jidaishi : Do Naganuma Kenkai viết, in 
trong tập Dai Nihonshi Kòza, tập 5. 

Ashikoga Thhauji : Tiểu sử do Takayanagi Mitsutoshi 
viết (1956). . 

Kitabatabe Chikafusa: Do Nakamura Naokatsu viết, in 
ở Kyoto năm 1920. Đây là một tư liệu viết dưới dạng tiểu 
thuyết, mô tả cuộc đời của Chikagusa, với một phụ lục về 
Akiiye. Bối cảnh chính trị thời kỳ này được mô tả khá rõ. 
Cùng một tác giả còn có cuốn Chikafusa Den (Toyo, 1987) 

Musò Eobushi: Do Thamamura Thkezò viết, in năm 1958 
ở Kyoto. 

Musò Kokushi : Do Giáo sư Nishida Naojirò viết. Xuất bản 
năm 1950 nhân kỷ niệm ngày sỉnh lần thứ 600 của Musò. 
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Ttahtsht to (Jimbutsu: Do Miura Hĩiroyuki viết, nghiên cứu 
về Kusunoki Masashige. In năm 1916 ở Tokyo. 

Sengoku Jtdaishi Ron : Tập khảo cứu thứ 14 của 
Watanabe Yosuke và một số tác giả khác. Tíc phẩm đầu 
tiên in năm 1910, song đến nay vẫn là nguồn tư liệu rất có 
giá trị cho các nhà khoa học ngày nay. 

Chusei Shakai : Gồm: 7 chương nói về xã hội Trung Cổ 
Nhật Bán. Có một tập khảo cứu về các lãnh chúa Shugo của 
tác giả B5atò Shinichi và một tập khảo cứu về các khuynh 
hướng của lịch sử dương thời, tác giả là Toyoda Thkeshi. 
Ông này cũng tham gia giới thiệu tập khảo cứu về sự hình 
thành các thái ấp của các lãnh chúa Shugo và sự lớn lên 
của các thành phố. 

ChùseiL Shakali no Kenkyù : Một tác phẩm có giá trị của 
Matsumoto Shimpachirò. Đây là tập sách phân tích các hÌnh 
thái chính trị và kinh tế của xã hội trong cuối thời 
Ramakura và các thời kỳ Nambokuchò. Tập sách cũng nói 
về sự phát triển của đời sống nông thôn đã dẫn đến sự 
sụp đổ của chế độ Shòen và nói về các cuộc nổi dậy đòi 
ruộng đất. 

Chùsei Nihon Shògyòshi no KEenku: Tác giả là Tpyoda 
Thkeshi. Một cuốn sách hấp dẫn về lịch sử nền thương mại 
Nhật Bản thời đại trung thế kỷ. Xuất bản ở Iwaranai Kòza, 
Tokyo, 1957. 

Buke JidaL Shakai no Kenkyù : Tuyển tập các bài khảo 
cứu của Makino Shinnosuke, viết giữa những năm từ 1913 
đến 1930 về các hỉnh thái tôn giáo, luật pháp và kinh tế 
dưới các chế độ phong kiến Nhật Bản. Có nhiều phần nói 
về chế độ chiếm hữu ruộng đất, với những số liệu trong cuộc 
điều tra ruộng đất của Hideyoshi, về những biến động xã 
hội, về vấn đề tôn giáo và về tính cách của giáo chủ Jinson 
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và nhật ký của ông. 

Sakai. Lịch sử thành thị Nhật Bản từ khi được hỉnh 
thành cho đến thời Hideyoshi. Túc giả là Toyoda Thkeshi 
trong tập Nihon Rekishí Shinsho, 1957. 

Nihon no Kaizoku: Tác giả là Naganuma Kendai viết về 
cướp biển Nhật Bản. Rekishi Shinsho xuất bản năm 1955. 

lhkò Ikki: Viết về quan hệ giữa môn phái Phật giáo A- 
di-đà với xã hội phong kiến. Tài liệu này nói nhiều về các 
cuộc nổi dậy của các giáo phái. Tíc giả là Kasahara Kazuo, 
nhà xuất bản Nihon Rekishi Shinsho, 1955. 

Nihon No Hòken Tbshi : "Các thành phố phong kiến Nhật 
Bản". Túc giả là Toyoda Thkeshi. Nhà xuất bản Iwanami 
Z#ensho, 1852. 

Nobunaga to Hideyoshi : Tác giả là Okunn Thkahiro Nhà 
xuất bản Nihon Rekishi Shinsho 1855. 

Nobunaga, Hideyoshi, leyasu: Một truyện vui của tác giả 
Tsuji 2Zennosuke, Tokyo, 1843. 

Thikb nó Tegami: Bài viết và lời bình về các bức thư của 
Hideyoshi. Tác giả là Kuwada Tadachika. Một tư liệu cớ giá 
trị. Nhà xuất bản Bungei Shunjù Shinshen, 1959, 

Chùset nị oberu Shaji to Shabai to no Kanbei: Một công 
trình nghiên cứu về các đền đài và các tu viện trong 
thời Trung Cố ở Nhật Bản. Tác giả là Hiraizumi Kiyoshi. 
Tokyo 1926. 

Nihon Shònin Shỉ (Chùsei Hen): Tịch sử những thương 
nhân Nhật Bản từ thời xa xưa đến thời Trung Cổ. Túe phẩm 
có giá trị của Tuyoda Takesbi, Tokyo, 1950, 

Bahufu Ron: Khảo cứu về bản chất của chính quyền 
Bakufu ở Kamakura trong thời đại Muromachi. Tic giả là 
Satò Shinichi. Tập 3 của cuối Shin Rekishi Kòza. 
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Muromachi Babuƒfu SeÙ¡: Tập sách nghiên cứu về chính 
quyền Bakufu. Tác giả là Uozumi Sògorò. Trong tập 
Iwanami Kòza, Nihon no Rekishi. Tập 2. 

Hannòji no Hen: Tập sách viết về sự sát hại Nobunagan 
và hậu quả, trong đó có trận Yamazaki. Tác giả là 
Thkayanagi Mitsutoshi (1958). Một trong loạt 8 cuốn sách 
nói về các cuộc chiến đấu thời Trung Cổ. Nhà xuất bản 
Shunjù-Sha. : 

Nihon Senshi : Viết về lịch sử quân sự Nhật Bản do 
nhiều viên tướng Nhật sưu tầm và biên soạn. Trong cuốn 
này cố phần mô tá tỷ mỷ hai trận Okehazama và 5ekigahara 
và cuộc bao vây Òsaka. Là một tài liệu rất phong phú nhất 
là phần nới về trận Sekigahara. 

Nihhon Senshi no Kenkyu : Một tập khảo .cứu về lịch sử 
chiến tranh ở Nhật Bản. Tác giả là Tướng Hayashi Yasokichi 
và viên Dại tá Hashihe Yokichi. Cuốn sách có bàn về các 
cuộc tiến quân của Kusunoki, các trận chiến do đích thân 
Nobunaga và Hideyoshi trực tiếp chỉ huy. Cũng có những 
phần nói về các trận Kawnakajima, Sekigahara và cuộc bao 
vây pháo đài Òsaka. Nhà xuất bản Kaikòsha 1937. 

Azuchi Momoyama Jidaishi Ron: Một tuyển tập có 12 
bài giảng của các học giả Nhật Bản dưới sự đỡ đầu của 
Rekishichirigakhai, xuất bản ở Tokyo năm 1915. 

Gokaido Saiken: Những chỉ tiết của các con đường quốc 
lộ chính, với một bản đồ rất đầy đủ của nước Nhật Tác giả 
là Kishii Ryòei. Tokyo, 1959, 

Ekirin-bon Setsùyòshùu : Tập sách hướng dẫn phát âm 
tiếng Nhật thời Trưng Cổ. 

Nòmirn Kai-hò no Shitebi Kòaatsu : Tập sách do Shakai 
Keizaishi Gakki chủ biên, gồm các công trình nghiên cứu 
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của 6 nhà khoa học, về sự giải phóng nông dân, trong đó 
có hai bài khảo cứu về phong trào ruộng đất ở châu Âu. 

Fuhusò to Kojitsu: Tập sách nghiên cứu về trang phục. 
Túc giả là Suzuki Keizô, Kyotò, 1950. 

Mối bang giao chính thúc giữa Trung Hoa uù Nhật Bản 
thời kỳ 1368 - 1549:Tñc già là Wang Yi-ting. 

Những công trình nghiên cứu của Viện Harward - Yenching. 
Tập 9 (Official Relations between China and Japan, 1368- 
1549). 

Kinh tế tiền lệ ỏ nước Nhật Bản thời Trung Cổ: Túc giả 
là Delmer Brown. Chuyên khảo của Hiệp hội Viễn đông. Số 
l năm 1951 (Money economy in Mediaeval Japan). 

Phương Dông Uuờ phương Tây. Tác giả là Joiion des 
Longrais. Một công trình nghiên cứu so sánh về các cơ sở 
phong kiến. Tokyo. Nhà Pháp - Nhật xuất bản, 1958 (URst 
et POuest). 

Ohinatuug: Tác giả là George 11.Kerr. Lịch sử của dân tộc 
ở bán đảo Ryùkyù, Tokyo, 1958 (A history of the people of 
the Ryùkyù archipelago). 

Kyo¿o, Cố đô của Nhật Bản: Túc giả là R. Ponsonby-Fane. 
Kinh đô Nhật từ năm 979 đến năm 1809. Kyoto, 1956. 
(Eyoto, The Old Capital of Japan). 

Vụ Madre de Deus: Tác giả C.R. Boxer - London. Hội 
Nhật Bản 1929. (The afair of the Madre de Deus). 

Kidalgos ở Viễn đông (1550-1770): Tác già C.R.Boxer Le 
Hague, 1948, (Fidalgos in the Far East) 

Công ty dan Compagnie ở Nhật Bản (1600 - 1850): Túc 
giả. C.R. Boxer. Le Hague, 19õ0. 

Tbhugaqua /Jikki 
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Tbhugaua Kinreikò: Tập thứ nhất. Quyển I-V. Các tập 


khác. Quyển I-IV, 


Q Furegaki: Tập nghiên cứu về các thời kỳ Hòreki, 


Kampò, Temmei, Tempò. 
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Nihon Kinseishi : Tập TL. Tác giả là Itò Tasaburò 
Yedo didai : Túc giả là Kitajlima Matsumoto 
Hanset : Tác giả là Eanali Madoka 

Nihon Kokuminshi : Tác giả là Tokutomi Sohò. 
Tộp TII của tác giả Murdoch. 


MẤY LÒI VỀ TÁC GIẢ GEORGE SANSOM 


Tác giả George Sansom không chỉ nổi tiếng trong những 
nước nói tiếng Anh, mà điều có ý nghia hơn là ngay ở Nhật 
Bản, ông cũng được thừa nhận là một chuyên gia có uy tín 
về nghiên cứu lịch sử Nhật Bản. 

Về mặt này, vị trÍ của ông trong lĩnh vực nghiên cứu lịch 
sử có thể sánh ngang tầm với Tiến sỉ Arthur Waley's, người 
đã nổi tiếng trên lĩnh vực nghiên cứu văn học Nhật Bản. 

Ngay từ tập đầu trong 3 tập "Lịch sử Nhật Bản" ông đã 
minh họa đầy đủ, suốt trong thời gian 7 thế kỷ, về sự phát 
triển của xã hội phong kiến và những sự xung đột nội bộ 
của nước này trong thời bình cũng như trong thời chiến, từ 
khi có thể chế chính quyền đầu tiên đến thời kỳ suy tàn 
của chế độ Nhiếp chính Hòjè vào thế kỷ thứ 14, sau cuộc 
xâm lược của quân Mông Cổ... 

Tác giả đã dựa vào khối tư liệu lớn, với nhiều thông tin 
khoa học mới và quan trọng kể cả cuốn lịch sử do tác giả 
Murdoch, người đi đầu trong việc nghiên cứu lịch sử Nhật 
Bản viết. 

Ngài George Sansom đã tận dụng một cách có hiệu quả 
những nguồn tư liệu đó để cung cấp cho cả các bậc học giả 
cũng như độc giá nói chung những trang sử giầu sức thuyết 
phục và hấp dẫn về sự ra đời và sự lớn lên đầy đau đớn của 
một quốc gia. 


* +. 


"Ngay từ tập đầu trong trọn bộ ba tập đã có thể nói 
không chút đè đặt rằng đây là mệt công trình nghiên cứu 
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mẫu mực. Một công trình nghiên cứu viết hay, cỡ bậc thây, 
về sự ra đời và phát triển của xã hội Nhật Bản". 
Theo Tụp chỉ The Từmes - London. 

"Chưa có người nào trong thế giới nơi tiếng Anh lại có 
thể vượt được George 5ansom trong công trình nghiên cứu 
rõ rằng này. Ông không phải là nhà sử học chỉ kể lại những 
sự kiện chính trị đơn độc trong lịch sử. Ông luôn biết gắn 
những sự kiện đó với một xã hội và một nền văn hóa mà 
đã nảy sinh ra những sự kiện đó”. 

Theo Tụp chỉ Spectator. 

"VÌ nhiều lẽ, kể cả chất lượng viết, cuốn sách này chác 
chấn sẽ là công trình mẫu mực cho môn học (lịch sử) đối 
với sinh viên phương Tây". Theo Tập kỷ yếu của Trường 
Nghiên cứu về Viễn Đông và châu Phi, Dại học Tổng hợp 
London. 

"Ngài George 5ansom được khắp nơi nhất trí thừa nhân 
là học giả có uy tín nghiên cứu lịch sử Nhật Bản... Ông 
không phải là nhà sử học với nghĩa hẹp. Ông thường biết 
ngừng câu chuyện kể của mình để giải thích về đời sống xã 
hội và những thành tựu nghệ thuật của các thời kỳ khác 
nhau". 

Theo John Morris. Báo Obserucr. 
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LỊCH SỬ NHẬT BẢN 
(TẬP II) 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN ĐỨC DIỆU 
Biên tập: 
NGUYÊN XUÂN KIỀU 
Biên tập kỹ thuật: 
HOÀNG TRƯỞNG 
Trình bày bìa: 
HOÀNG TRƯỎNG 
Sửa bản ím: 

BẠCH LY 


